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s4 Năn 1971 


à Madame Daisy LION-GOLDSHCMIDT 
Chargée de mission au musée Guimet 


Je dếdie cet ouvrage 
V.H.S. 
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Tập nầy là số 4 của Hiếu-cồ đặc-san : KHẢO VỀ ĐỒ SỨ CỒ 
TRUNG-HOA. Kề ra, — không dám khoai uò mình củ, — chó: tôi 
có nghiệp với đồ xưa từ tấm bé. s tuồi, biết nhịn ăn đề dành đồng xu 
sắc sảo. ọ tuồi, biết nhịn tiền mua truyện Tàu. ro tuồi ra trường đậu 
đíp-lôm, đã uọc vạch đồ cồ. 23 tuồi, gặp lần đầu dĩa trà kiều + Mai- 
Hạc, uới câu trọn đời ngâm không biết chán: 


+Nghêu ngao vui thú yên hà, 
Mai là bạn cũ, hạc là người quen, 

Tuy vậy cho đến bốn mươi ngoài tuồi, không có sách đân đường, 
không có bạn đồng hành, không có kim chỉ-nam. Tôi 0ẫn mua sắm đồ 
xữa, mà nào biết ất giáp gì. 

Năm nay đúng bảy mươi tuồi đầu, viết bộ sách nầy, muốn đề lại 
thay tờ chúc ngôn. Bao nhiêu sở học ở trong ấy. Nòng cốt là những gì 
đã đọc trong bộ sách Pháp của bà Daisy LION-GOLDSCHMIDT : 
4Tes poferies ef porcelaines chinoises. Way xin thuật lại cho 
cô bác nghe chơi. Ý kiến của bà, tôi uẫn giữ gần nguyên uẹn. Nhưng 
tôi có tháp một phần lớn của tôi, là những gì thâu lượm đó đây trong 
khoảng hơn so năm trời tìm hiều đồ cồ: học đường học sá, học lóm cô 
bác Lục-Tỉnh, lượm mót từ cái lon sữa bò không, của người ta bỏ, 
nay mình chịu khó thỉnh trong thùng rác hiếu học Bốn-Phương. Tôi có 
nhờ ông bạn thân 0à qui mến, thích nhau từ thuở: còn làm chung nơi 
tiện bảo-tàng Sài-gòn, giúp tôi chụp ảnh 0à vẽ hình các cồ uật cần 
thiết cho sự trình bày cuốn sách nầy. Nơi đây, tôi thành thật cám ơn 
ông Hoàng Xuân-Lợi. 

Nhưng viết xong uà có đủ hình ảnh rồi, ngặt trong túi không 
có anh Hai, mới biết lấy gì đề in thành sách? Mật lần nữa, ông 
CỒ-TRUNG-NGUƠN bao bạc cho tôi hết, 


|. max 
—_—_——Ê 


Cho nên khi các bạn cầm cuốn sách nầy trên tay, — dầu mua hay 
được tặng biếu, — xin nhớ ông Iguơn là tia nắng sưởi ấm mấy ngày 
đông thiên sót lại của kẻ nầy. 

Thật sự tôi uiết sách cũng vì ông. Nhưng muỗn thật biết chơi cồ- 
ngoạn, cuốn nầy không, nào thấm tháp gì ? Phải tìm đọc nhiều hơn nữa. 
Và lại kháng phải đọc nhiều uà có nhiều tiền, mới sắm được đồ chơi 
tốt, An ủi cho con nhà nghèo là ở chỗ đó. Bằng không tôi xúi đốc làm 
gì? Dường như người đẹp, đồ cồ nà con cá dưới ruộng ao, không kén 
bằng cấp 0à tiền bạc mới câu được chúng. Tự nhiên chúng tìm đến 
mình, mới oui cho. Ăn thua tại phước và phần. 

Sau tập nầy, hy uọng lớn của tôi là cho ra đời được những cuốn 
sau đây z 

— số s Hiếu-cồ đặc-san: Cảnh-Đức-Trấn đào-lục, dịch lại 
bản Pháp-uăn của Stanislas JULIEN ïn năm 1856. Cuốn nầy như 
tự-uị chứa đựng nhiều danh từ uề đồ cồ ngoạn gỗm sành sứ: các đời 
Đua trước của Trung-Hoa và bồ túc cuốn ạ Khảo về đồ sứ cồ Trung~ 
Hoa đựa theo bà Daisy LION-GOLDSGHMIDT nầy. 

— số 6 H.C.Đ.S. là cuốn sồ tay của một người chơi cồ- 
ngoạn, frong ấy tôi sẽ lựa rút uài món hy hữu thuật lại nghe chơi, và 
chỉ uài khía cạnh của nghệ-thuật nầy. 

— số 7 H.C.Đ.S. sẽ khảo về đồ sứ men lam Huế, cững gọi 
+ Thú chơi ấm chén », có £hề nói là cấy violon d'Ingres của tôi, 
tức món nghề ruột; nay vì sắp ất nên mới nói. 

— sð8 H.C.Đ.S. nhan là HƠN NỬA ĐỜI HƯ, lồi ký của 
một người xuýt hư đời vì đồ cồ. 

— số ọ H.C.ĐÐ.S. là tMột bộ-rnôn sưu tập trong hai năm 
Ùồ túc + Thú chơi ấm chén», 

Được bao nhiêu ấy cũng là mãn nguyện. Ra đi cũng uừa. Nhưng 
thiếu gì chuyện cần viết lại đề đời. Chỉnh e uô duyên, nói nửa lời 
cũng đã chán. Bởi uậy không dám hứa thêm, và cũng vì muốn được 
tự-do chọn đề sau nầy. 

CẦN TỰ 
'Vân-Đường-Phủ, Đạt-Cồ-Trai (Gia-định) 
17 thế+° 7 năm 1971 (9ð th. ð thuận, Tản-hợi). 
'Vương-Hồng-Sền 


DẪN 


Trước đây trên mấy ngàn năm, bên Trung-hoa đã biết làm 
đồ gốm, dựa theo hai yếu tố cắn bản: a) tìm nhái cho y nước 
bóng của ngọc-thạch (jade) ; b) bắt chước nước men lạc-tinh (pati~ 
ne) của loại cồ-đồng (bronze ancien). 

Đời Đường, ông Đỗ-Phủ đã khen đồ sành men trắng là: da 
trắng như tuyết, tiếng gõ kêu thanh như ngọc. 

Xuống đến đời Ngũ-Đại (oo7-o6o); vua chúa vương hầu đều 
có lò sứ “ngự chế", danh từ gọi “yue° (dao, diêu). Tỷ dụ: Sai- 
yue là Sài-diêu tức đồ men xanh nước biền céladon của vua Sài- 
Vinh đời Hậu Châu chế tạo. 


Qua đời Tống (Song), trong Nội-Phủ, có đặt lò hầm đồ gốm - 


riêng cho vua dùng, nơi kinh đô là Khai-Phong-Phủ. 

Đến đời Mãn-Thanh, vua Khang-Hy (1662-1722) và vua Kiền- 
Long (1726-1795), đều bồn thân coi sóc ra kiều vở cho thợ làm đồ 
sứ theo đó mà thực hành, và gọi đó là « đồ ngự chế", nay quí vô 
giá. Vua Kiền-Long sính thơ lại tự viết các bài thi *ngự chế» giao 
cho thợ khắc hay vẽ vào sành, khi đề * ngự chế" khi khác đề “ngự 
bút», 

Tổng hoàng-để Huy-Tôn (ro82-rr24) (Houei-tsong), là tay 
chơi ngọc nồi danh thích sưu tập đồ cồ, tự vẽ tranh, nay bên Mỹ- 
quốc còn nhiều tranh đề danh hiệu ngài, chưa chắc là chánh hiệu, 
nhưng đắt giá không thề tưởng tượng. Trong Thủy-Hử, còn nhắc 
tích Huy-tông đá cầu gặp Cao-Cầu, anh nầy nhờ đá cầu hay và 
giỏi nịnh bợ mà sau làm đến quan to chức thái-úy; phá hư nghiệp 
Tống. 

Theo mắt thầm mỹ người Trung-hoa, một món đồ gốm hay 


đồ sành phải có đủ ba điều kiện sau đây mới xứng danh là quí: 
phải đẹp mắt, xem không chán, rờ tay vào thấy êm mát vui lòng sờ 
mó mãi (đẹp fay); khi gõ, tiếng kêu ngân vui tai (đẹp (ai). 

Theo cồ truyền, một món đồ sứ đáng gọi là «bảo vật", phải 
hạp với trời, hạp với đất, khi cất giữ trong nhà phải đem lại sự 
ấm êm, hòa thuận, khi lấy ra dùng sẽ ban cho gia chủ sự mát 
lành ; không xui hệ và luôn luôn vô hại; phải quí như vàng bạc, 
trong như gương soi, đẹp mướt như ngọc tốt, và không ky tức 
là rất hạp với nước trong, hương ngắt, hoa quả, và thức ăn uống 
thường dùng. ⁄ 

Mỗi thứ sành €da rạn” (craquelé) là cả một huyền bí của hỏa 
biến, khi thiên nhiên, khi nhơn tạo, các nhà thông thái Âu-Mỹ đều 
chạy và chịu rằng chưa hiều thấu. Mỗi kiều vẽ vời, tô điềm đều 
đượm nhuần triết lý Lão-Trang, có khi phản khoa học, phải là 
người Á-Đông mới họa may thưởng thức đến tận cùng. Cả hai 
nối thiêng liêng ấy họp lại, trở nên một bài thơ không viết ra chữ, 
một thể giới riêng biệt chất chứa những vật bằng sành, gốm, đất 
nung, xứng danh là tcồ ngoạn", scồ khí", tcồ vật", tùy theo 
phầm chất. 

Người Âu-Mỹ, chưa sành điệu và chưa nhiễm lậm như người 
Á-Đông, nhưng vẫn vui say tìm trong mỗi món đồ cồ: đồ đất 
hoặc đồ sành, nào lỗi đẹp mắt về phương diện thầm mỹ, nào chất 
mnịn màng khó bắt chước của thề chất, không sao nhái y hay tân 
tạo được, nào tiếng trong suốt không khác ngọc pha-ly; rất lạ lùng. 

Đã giàu tiền thêm giàu óẽ sưu tập, người Âu-Mỹ làm tăng 
giá trị đồ cô mà cũng làm lũng đoạn thị trường đồ cồ một tay. 


21-5-1971 


— ẲNH HƯỞNG TRONG VŨ-TRỤ. 


Vi từ thời cồ, người Trung-hoa giấu kín cách thửe chế 
tạo đồ gốm đồ sành, cho nên những vật nầy, khi chở ra 
ngoại quốc, vẫn giữ được nhiều bí ân của nó. Về san, nước 
Cỗ-Cao-Ly (nay là Đại Hàn), học chế được đồ như ngọc 
(céladon). Nước Nhựt-bẳn, có lẽ thọ giáo với Cao-Ly, luyện 
được cách chế đồ da lông thổ (thố bì, Pháp dịch fourrure 
đe lièvre), đồ nầy màu đỏ sậm pha xanh lục, và Nhựt gọi 
đồ «Temmokou» hay «aka-e ». 

Ngay tại Việt-nam, trước đây, tại vùng Thanh-Hóa, có 
sẵn xuất và nay còn lưu lai đồ gốm Đông Thanh, gồm nhiều 
thứ : như ngọc céladon, trắng ngà da rạn (blane 1YOiTe, 
eraquelé de Thanh-hóa), đồ da đen như gan heo, Pháp gọi 
couleur foie de porc, (trư-can chỉ sắc). 

Nước Xiêm-la (nay là Thái-lan), chế được loại Sawan- 
kalok, nặng như ngọc céladon, màu xanh mát và đẹp như 
ngọc-thạch. 1 

Tại Samarra (Cận Đông), từ thế kỷ thứ1X, đã bắt chước 

làm đồ gốm men như men đời Đường. 
ừ thế kỷ thứ XIII qua thế ký XIV, đã theo 
" được đồ da trắng vẽ lam (bleu et blanc) của 
loa, danh đấu TH mòn gọi «Ting» tức đồ da 
châu (Tỉng-tcheon). 

_NGEEESE Sen He _AnnfijR t thế kỷ XVI, XVI cho 
đến ngày nay, vẫn địch thề và làm y được đồ gốm, đồ 
sành theo kiều Tầu. 


1. Đồ Thanh-hóa (Việt-nam), đồ 
cẻladon Cao-ly, sẽ nói trong một bài ki 


\wankalok (Thái-lan) và đồ 


Đến như tại Âu-châu, luôn luôn họ đề tâm tìm kiếm 
phương pháp. bí truyền chế tạo đồ gốm đồ sành của Trung- 
hoa, 

Từ năm 1470, tại Venise (Ý-đại-lợi) và tại Bồ-đào-nha, 
văn có người tin rằng trong đồ sành Tàu có ần tàng chất 
coquillages (vỏ sò, vỏ hến). Loại đồ sành gọi éporcelaine 
de Médicis », tìm thấy năm 1580 tại tỉnh Florenee, nước Ý, 
là loại sành chất mềm (pảte tendre) ehế tạo bằng đất sét 
trắng pha trộn với loại silicate fusible, tự điền Đào Duy 
Anh dịch là chất khuê-toan-diêm nấu chảy được. 

Từ thế kỷ XVI trở đi, nào thợ nấu chai, nấu kiếng, nào 
thợ làm đồ gốm, nào các thầy thuật-sĩ luyện kim-đơn 
(alchimiste), thảy đều đua nhau từ xứ Padoue, Anh-cát-lợi, 
Hòa-lan, Đức-quốc, Bồ-đào-nha, học hỏi tìm hiều theo gót 
thợ làm đồ sứ Trung-hoa, đề chế tạo đồ gốm và đồ sứ... 

Tại thành Rouen vào năm 1673 rồi đến thành Saint- 
Glond (Pháp) lần hồi chế ra được thứ sành mềm (poreelaine 
à pâtes tendres), 

Ở quận Saxe (Đức), họ phăn gần ra manh mối cách 
thức làm ra loại sành cứng (porcelaine à pâtes dures), 
ĐH HE phải: đợi đến năm 1708, nghệ-sĩ Böttger mới tìm ra 
bí quyết nầy, 

Lò sứ của vua xứ Meissen, tạo lập năm 1710, tìm được 
cách chế đồ sứ cứng, nhưng vẫn giấu kín phương pháp 
chế tạo của họ. 

Bên Pháp-quốc, tại Vineennes vào năm 1756, họ tự tìm 
ra phương pháp ấy, rồi sau truyền nghề lại cho lò sứ 
Sèyres 1, 

Sự thật thì trong các tiều trấn chư hầu Đức như quận 


1. Tôi có viếng và xem cách chế tạo tại lò Sèyres tháng 6 
năm 1903, 


XI 


Ñymphenburg, và chính tại Pháp, mọi nơi đều tìm khai 
thác bức thơ đài của linh mục d'Entrecolles gởi cho linh 
mụe Orry, giòng Jésus 1, trong thơ ấy thuật lại khá cặn kể 
những điều ông thấy tạn mắt tại lò sứ Cảnh-Đức-Trấn 
(King-te-tehen) là lò sứ « ngự chế » của triều đại Mãn-Thanh 
đặt tại Giang-Tây (Kiang-si) bên Trung-quốc. Nhờ ông 
đ'Entrecolles khai huyt tẹt những phương pháp bí ần cỗ 
truyền của lò sứ trú danh nước Tàu, mà lục tục các nước 
Âu-châu, nào lò Delft (Hòa-lan), lò Francfort, Nevers, Rou- 
en, Strasbourg, Marseille, v.v... lần lần sản xuất được đồ 
gốm. Cho đến năm 1780, Âu-châu đã tìm ra lối chế tạo đồ 
gốm đồ sành và có nguyên tắc vững chãi lắm rồi. 

Cùng một lúc, các nước khác không thôi khám phá. 
Anh-quốc có Bow và Chelsea, Í-đại-lợi có Gapo di Monte, 
Vienne có lò sứ Vienne (sáng tao từ năm 1719). 

Theo sự khảo cứu gần đây, Âu-châu đã thấy tạn mắt 
đồ sứ Trung-hoa từ thế kỷ XV. Danh từ «poreelaine», trước 
viết «poureelaine », là dựa theo chữ «porcella», là một 
loại ốc xa-cừ. (Ông Marco Polo đã có dùng đủ hai lối viết 
như trên). 

Từ thế kỷ. - soi vương bầu liên _Âu-châu, đã biết 
chơi và sưu tậ 
về duyên tiêm, nạm nHệt dát vàng, và bớt chơi đồ công 
hảo bằng ngà, hồ phách; họ chỉ ưa thích nhất là đồ sành 
nhuyễn mịn, huyền bí của Trung-hơa. 

Tề-tướng Mazarin đem đồ sứ Tàu nhập cung điện vua 
Pháp, 

Vua Louis thập-tứ thời canh trong tô sành, và tô ấy có 


ˆ gắn thêm quai vàng (garnie d°anses en or). 


1. Sẽ dịch trong một bài khác, tập sau số 5. 


XH 


Hoa quả, mức, kẹo ngọt cung tiến vua đều đựng trong 
dĩa bàn bằng sứ trắng. 

Trong cung, trên kệ tủ, trên giả treo, thấy toàn đồ bạc, 
nĩa, dao, xen lộn với dĩa chén bằng sành chế tạo bẻn Trung- 
quốc. 

Đức Đông-cung Thải-tử (le Grand Dauphin), có riêng 
một bộ môn đồ sử quí giá, tàng trữ tại phủ đệ của ngài ở 
Boulle. 

Đức Ông (Monsieur), hoàng-đệ của đức vua Louis XIV, 
lại có một bộ môn quí không kém, đặt giữ tại Palais Royal, 
môi món đều có về mỹ hiện của ngài, tức mỹ hiệu của 
hoàng phái d'Orléans. 

Tại Pháp-quốc, vào thời đó, các Vương hầu chuộng 
nhứt là loại đồ như ngọc màu xanh nước biền, gọi c¿ladon, 
có bịt đồng đổ hoặc xi vàng nơi miệng, hoặc đồ sứ trắng 
men lam. Vào đời ấy, các bàn ghế bằng gỗ hay vải sồ tơ 
lụa đều chạm hay thêu; nhái kiều sứ sành Tàu. 

Năm 1680, tại Hampton Court, vua -Anh-quốc chế ra 

ki ng chén « lộng » vào vách tường, trong có chưng 

bày. đồ gốm quí giá. Các nước Hòa-lan, Đức, tại Oranien- 
bourg, Charlottenbourg, thấy vậy, đều bắt chước theo. Ngày 
nay tại Oranienbourg còn giữ được một bức tranh vẽ cảnh 
phòng ăn thời đó và trong tranh ta thấy. dĩa bàn treo giáp 
chung quanh viền biên cửa sô cửa cái, rồi nào lộc bình 
sử bày hàng dọc hàng ngang trên vách tường, lai có chén 
con chén lớn cần giáp vòng cột đá và cột gỗ. 

Các dinh thự, khách lầu sang trọng, khi thâu thập 
được món sứ Tàu nào, đều trưng bày trên giá lò sưởi lò 
hơ và trong kệ tủ chứa đựng báu vật. 

Từ đức vua Louis XIV đến ông Đông-Cung (le Grand. 
Dauphin), đều sưu tập đồ céladon và đồ sứ trắng men lam 

„ và bày ra mốt xi vàng đát đồng, 
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Tzarskoie-Selo, Sans-Souei, Sehoenbrun1 đều tàng trụ 
nhiều đồ sứ Trung-hoa, đề xen lộn với đồ sử Nhưựt-bản 
đồ sứ: Delft của Hòa-lan. 

Các danh nhân, mặc khách như Voltaire, de Julienne, 
đức hoàng d°Aumont, họa-sĩ đại danh Coypel, đều tranh 
nhau sắm cho được đồ sành mua ở Trung-hoa về. 

Nhưng đó chỉ là đồ hàng, đồ bán ra nước ngoài. Phải 
đợi đến cuối thế kỷ XIX, XX, mới thấy đồ sứ: chánh biệu 
của các vọng tộc, đồ đặt, đồ quan dụng, tải sang Âu-châu: 
một điều nên nhớ là từ năm 1840, khi trận chiến tranh vì 
nha phiến giữa Anh và Trung-quốc chấm dứt, thì cũng từ 
năm ấy, các công-ty Ân-Độ (Compagnies des Indes), ngưng 
hoạt động. 

Gác nhà thông thái âu-châu chuyên tâm tìm sách Tàu 
đem về dịch và khảo cứu đề hiều thấu cách vẽ vời và cách 
hầm đồ sứ theo phương pháp Trung-hoa. Thuở ấy, họ chỉ 
biết một cách qua loa mơ hồ về đồ đời Đai-Minh vẽ men 
lam, mà họ đã cho là xưa cồ và tân kỳ lắm rồi, nhưng họ 
chưa thấu đáo được cải đẹp cái hay, cái uyền chuyền của 
đồ độc sắc. (monoehrome) đời ÐĐai-Tống. 

Khoảng năm 1875, tại Paris có một nhóm sưu-tập-gia 
chuyên tom góp đồ sứ cồ nước Trung-hoa, đó là các ông 
như Jacquemart, chuyên chơi đồ sử men xanh lục (poree- 
laïne de la famille yerte), đồ màu hường (famille rose) ; còn 


1. Tại cð lâu Sehoenbrun, (nơi giam cầm ông hoàng duc đe 
TteichstadL là con của vua Napoléon ler, ở Vienne), còn giữ được 
một gian phòng gọi «dọn theo kiều Tàu» (Cabinet chỉnois), giữ y 
hệt lúc cựu trào còn sao đề vậy, chưng bày toàn đồ sứ men lam, đồ 
“vẽ màu xanh lá cây, đồ da trắng Phước-Kiến, xen kẽ với sành Nhựt- 
bản và đồ Delft Hòa-lan đều là đồ đi sử mang về. Người nào dư 
đã cũng nên châu lưu qua đó xem chơi cho biết. 


Những cung điện, danh lâu các nơi như SIÀ. „4 
N » 4 
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như các ông Goncourt, Du Sartel, Grandidier, lại đua nhau 
sắm đồ sứ trắng men lam đời Khang-Hy (bleus Khang-Hi). 

Năm 1894, viện bảo-tàng Pháp Le Louyre thụ hưởng 
được trọn bộ môn đồ sứ cỗ Trung-hoa do ông đại phú gia 
E. Grandidier đỉ ngôn cho lại, Đây là một bộ sưu tập phầm 
quí vô giá, gồm toàn đồ sứ Đại Minh, Đại Thanh kiêm đồ 
Khang-Hy, Kiền-Long chánh hiệu, bộ nầy nay dời về viện 
bảo-tàng Guimet, tại Paris, và trở nên bộ sưu-tập độc nhất 
yô nhị của hoàn cầu, chỉ kém bộ môn của viện bảo tàng 
Tôn-Dật-Tiên ở Đài-Bắc một bực mà thôi ! (cũng kém 
viện British Museum của Anh-quốc). 

Đầu thế kỷ thứ XX, bên Âu-châu nồi ra phong trào 
tìm hiều và nghiên cửu Hán-học, rồi lần lượt nảy ra ý kiến 
tìm hiều đồ cồ triều Đại Tống, Đại Minh. Nhứt là đồ gốm 
cỗ Đại Tống (Song) được bên Anh-quốc lưu ý triệt đề. 

Bên Trung-hoa về sau, nhờ mở mang đường tàu hỏa 
nên khi khai phá làm và đặt đường rầy, phu làm gặp lại 
nhiều cồ mộ chứa đựng rất nhiều cỗ vật các triều đại xưa 
Hán, Đường, v.v... 

Năm 1921, nhà bác vật Andersson đào gặp được đồ 
đời thượng cô, thuộc lớp tiền sử (trouyailles préhistoriques). 

Năm 1915 trở đi, nhà khảo cồ Hobson cũng đào và gặp 

_ nhiều cồ tích Trung-hoa. Rồi từ đó trong một thời gian 
hạn định tới năm Trung-hoa nhuộm toàn màu đỏ (1949), 
các khảo-cð-gia trứ danh Anh, Mỹ, Đức, Nhựt, Trung-hoa, 
thi nhau và chuyền tay đào xới đất cồ Trung-hoa. Nhờ đó 


1. Tháng sáu nắm 1963, tôi được xem tận mắt bộ môn Gran- 
điđier tại viện Guimet chỉ một phần đại khải chưng bày cho công 
chúng xem, còn một phần lớn vẫn lưu trữ trên gác thượng, bụi 
băm đỏng dày, tôi cầm xem và tiếc mãi. BÀ Daisy Lion — Goldsehmidt, 
chuyên viên của viện, muốn giữ tôi lại, nhờ sắp xếp cho có thứ. 
tự, nhưng hạn kỳ đã mãn, vô khả nại hà, 
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mà lần hồi những tài liệu quí hóa về thời cỗ đại Trung-hoa 
được bồ túc và đính chính, và cũng nhờ vậy mà sự nghe 
thấy của các nhà sưu tập lần hồi thêm mở Tông. 

Tiếc thay, từ năm 1949 về sau, nước Trung-hoa tổa 
cảng và các nhà thông thái đỏ chiếm độc quyền khai phá 
đào quật mà không công bố ra ngoài những gì bắt gặp: 
Ngoài Bắc-Việt ngày nay cũng thế. Chúng ta đứng ngoài 
vòng, vẫn thèm muốn mà thế biết làm sao? 


* 


2.— THỦ TÓM TẢT ĐẠI LƯỢC CÁC BIẾN CHUYỀN 
LỚN TRONG NGÀNH LÀM ĐỒ GỐM TÀU. 


(époque néolithique), bên -Trung-hoa đã biết chế tạo đồ 
đất nung hầm chín bằng lửa. (Ta hãy nhớ câu chuyện 
xưa, ông Cồ-Tầu sai vua Nghiêu (lúc còn hàn vi) chun 
vào giếng và trên nầy ông Gô-Tầu nghe lời ngươi Tượng, 
lấp miệng giếng toan hại Nghiêu. Nay truy ra, giếng đây 
là lò hầm nung đồ đất chớ không phải giếng nước.) 

Lần hồi, đời nầy tiếp đời kia, ugười Trung-hoa biết canh 
cải và trau giồi nghệ thuật chế tạo : 

a) đồ đất da đen (poterie noire), mình cứng, da láng, 
trơn mịn, đã có từ tân-thạch-khí thời đại; 

b) đồ đất da trắng (poterie_blanehe), chất đất chặt chế 
mịn màng, đã có, đồng một thời với đồ. cô-đồng nhà. 
Thương vua Trụ (thế kỷ XV đến XI tr. T.1.). 
-.. Đời đó, đã có lò hầm sức nóng đến mộtngàn độ (10001), 
và đã chế được đồ bằng đất sét nắn tỉnh vi, bớt vụng về. 
nhự trước, 
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©) đến đời Châu (Tcheou) (1027-256 tr, T.1.), đã biết 
chế tạo đồ da đá da lu grÈs), cứng rắn hơn, và ngoài da đá 
trồ da chai (vitrifiẻ) áo lên trên một lớp đất sét khác gọi là 
cốt. (Cốt Tàu gọi thai, cốt thai là pâfe intérieure, đo hay đa 
ngoäi là émail, men chữ gọi là du.) 

đ) qua đ 'Đường (618-907 s. -T.l.), bắt đầu tìm được 
loại thi-tồ đồ sành (broto~poreel ine). 

Sảnh là đồ .da đá khéo chế Iu 


tỉnh vi hơn và hầm 


Từ đời Đường, vẫn chế tạo đồ da đá và đồ da sành 
lần lộn nhau, tùy hình thức món đồ và tùy sự công dụng, 
công ích của món vật, và biến chế thêm khéo thêm xảo mãi 
mãi, bớt thô sơ và đã có mỹ thuật, 

Theo ý riêng tôi ngụ ra và tóm tắt lại, món đồ sành đi 
từ nhiều giai đoạn kề sơ như sau : 

3) khi còn ăn lông ở lô, tự nhiên chưa có chén Đát, 
thức ăn đề trên mặt bằng của tấm đá (thạch bàn), hoặc 
chứa trong bụm tay, miếng gõ, lá cây (ngày nay các đồ 
làm bằng ngọc còn nhái lại hình lá sen) hoặe nữa chứa 
trong sọ thú, sọ kể thù địch mà mình giết được, 

b) nhơn một tình cờ thấy cháy rừng cháy hang, đất sét 
bị lửa nóng biết cứng mình lại (dấu chơn thú, chơn người 
trên đất, cứng lại và chứa được nước) bèn phát minh ra 
vật chứa đựng thức ăn, lấy đất sét nắn bằng tay và biết 
đề vô hầm trong lửa đỏ, cho cứng rắn lại. 

Nhưng lất cả các oật ấu đều Tịn uà thấm nước; thêm 
nữa, dùng, lâu ngày, thường giữ. mùi hôi của các Dật chứa 
đựng. 

Phải nhiều đời tìm hiều, mới tìm ra men min đề che 
lớp ngoài, như cái áo đề che thân khi mưa gió. 

©) đời Đường, phát minh thỉ tồ đồ đa sành (proto-por- 
celaïne), 
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- đ) đời Tống, nhiễm nhiều Lão-Trang, chế ra đồ độc 
sắc (monochrome) đã có một nghệ thuật vững chắc, Si 
còn tùy nhiều nơi sức lửa và chất đất dùng, khi vầy kh 
khác, không bao giờ giống nhau, đồ thừa cho lửa (hỏa- 
biến), hoặc cho thiêng liêng thiên tạo (aceident de four), 
phải cúng kiếng trước khi khởi công hay đốt lò, v.v... 
(céladon, monochrome Song, flambé, sang de bœuf,...) 

e) đời Nguyên, người Mông-cồ chiếm Trung-hoa trong 
tám chục năm (1279-1368), du nhập nước Tàu cách thức 
chế biến của họ và phát minh ra loại đồ sành thô SƠ, HẶHG 
và men dày, tạm gọi ƒaïence cũng được, nhưng nên gọi sành 
da đá da lu (grẻs) danh từ nầy, ban đầu lạ sau sẽ quen tai, 
thông dụng sau nầy (porcelaine Yuan). = 

f) phải đợi đến nhà Đai-Minh, có người Hồi-hồi thương 
mãi với Tàu, đem qua bán thứ phấn ngọc lấy_ 2-8 IEiel, 
ngọc bích (Lapis-Lazuli) cà nát, người Tàu lấy chất giấy Vẽ: 
trên sành thay cho chất lam Tàu xấu xi hơn, và từ đây, 
phát mình. loại sành trắng men lam (bleun et blanc) danh 
từ chuyên môn gọi: Dleu musulman, bleu 266i, vàà làm. 
đồ ngự chế, đồ đặc biệt « öleu de Chine, bleu de Huế », v.v... 
Bleu musulman (lam Hồi,Hồi thanh) rất hiếm, nên sau mEb oi 
Tàu dành riêng lam Hồi đề dùng chế đồ ngự dụng và đồ 
từng hảo biếu vua chúa lân bang (đồ sử: cadeau diploma- 
tique), còn đồ dân dụng vẫn dùng lam Tàu nàn Ú _— 

Ø6) riêng tỉnh Phưởc-kiến, không có lam Hồi đề dùng, 
bèn chế ra loại sành đặc biệt da trắng, gọi Blanc de Eou- 
kien, hay gọi Pé-ling (Bach-Đinh) tùy nơi xuất Xử. mác 
Châu (Ting-tcheou) là nơi trứ danh sản xuất loại sành 
trắng ấy. 5 
2 Nghiệm ra vào đời các vua xa xí đời Ân-Thương (na : 
Trụ) dĩ chí các vua đời Ngũ Đại (907-960), các J0 
quốc cống hiến ngọc (jade), có nhiều nhút ở Miến-Điện và 


FT. 
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Turkestan, người Trung-hoa các đời ấy lấy đó tiện và chế 
ra đồ từ khí (chén bát) cho riêng vua dùng, vì tương 
truyền ngọc Lhạch ky thuốc độc, đồ ăn thức uống đề trong 
từ khí bằng ngọc thạch sẽ đồi màu cho thấy rõ khi có tra 
thuốc độc vào. Nhưng một thời kỳ nào đó, ngọc thạch hút 
đi, không tìm đâu ra, và các vua chúa vẫn bắt buộc phải có 
từ khí ky độc, nên thợ làm đồ sứ phát minh được loại gốm 
men nước biền eéladon, đề lâu đời, vẫn có đủ tảnh chất 
như ngọc thạch : nặng, láng trơn, đề đồ ăn không hôi, ky 
độc, và ngộ nhứt là vẫn rạn nhiều kiều như jade và trồ 
màu xanh biếc không thua jade. Ngày nay, một món cồ 
célqdon chánh hiệu mắt tiền hơn một món bằng ngọc thạch 
một cố nhưng tân chế (jade moderne). 


* 


Về hình thù các loại từ khí, tôi nghiệm ra có nhiều 
món thượng cỗ (xem hình) không thế đề vững được trên 
mặt đất, vì đit nhọn như nhũ hoa (vú đàn bà). Những vật 
nầy, xưa đào đất khoét lỗ hay có chưn kê ba góc mới 
đứng vững, về sau ngụ ý làm đít bằng đễ dời chỗ, hoặc 
làm đế gỗ đề đặt món đồ vào cho vững. (PI. b, e). 

Các chuyện nói trong truyện Phong-thần như vạc đồng 
nấu dầu sôi đề quăng tội nhơn vào đó, như nhục lâm, 
tửu trì, như chín cái vạc đời nhà Ha, đều có thề có. Ai 
lhông in, cứ ra Huế một kỳ, cũng chiêm chín cái đỉnh đồng 
trước Thế-miếu, hoặc hai cái vạc đồng sau điện Thái-Höa 
(chế tạo năm 1660 và 1662) (đời Chúa Hiền, Nguyễn-Phúc- 
Tần), thấy đó thì trởng tượng được đời cồ đồ từ khíra sao. 
Nghe nói ngày xưa có cách khao bình khao dân công cộng, 
thức ăn đều nấu và dọn trong các vạc không lồ ấy. Ngày 
nay trước viện bảo-tàng Huế, còn thấy bày một nồi đồng 
thật lớn kẻ trên một kiềng ba chân bằng sắt. Nồi đồng nầy 
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có hai cái quai, nếu xổ dày vào có thề khiêng đi được. Tôi 
có nghe thuật lại rằng đời Tây-sơn, khi chúa Bắc-Bình- 
Vương đem bỉnh lên Hà-nội đánh đuồi quân thù Mãn- 
Thanh, người cho nấu cơm trong lúc di binh bằng những 
mồi đồng thật lớn có lẽ là loại nồi đồng viện bảo-tàng Huế 
nầy. Cứ môi ê-kiếp là tảm hay mười sáu người binh sĩ, 
chia ra hai tốp, một tốp phân nửa gánh nồi đồng vừa đi 
vừa hát, trong khi ấy tốp kia cầm đuốc ngày như đêm kê 
vào đit nồi vừa đốt nóng vừa cho ánh sáng soi đường; 
đến một độ đường thì thay vai, người mệt ra cầm đuốc 
chai, người khỏe kê vai vô gánh nồi đồng, cử như vậy mà 
đời bình, đến lúc nào dừng lại thì cơm đã chín, thiệt là 
thần tốc và tài tình. Lúc tôi còn ở Sốc-trăng, có người 
mách tôi tại đồng U-minh, còn sót một nồi đồng thật lớn 
từ đời Chúa Nguyễn-Ánh chạy giặc Tây-sơn bỏ lại đó, dân 
bản xứ không đám động đến, tôi vừa định đi xem cho biết, 
kế có giặc năm 1945 rồi từ đó biệt vô âm tín, có ]ẽ cái nồi 
đồng nầy cũng không còn, và dẫu còn nay người điềm 
chỉ đã chết, cũng vô phương tìm lại được. (Người mách 
tôi là ông Ký Tứ, trước làm thơ ký cho trang sư Lafont 
ở Sốc-trăng). 

ở viện bảo-tàng trong vườn bách-thảo, có một cái tô 
lớn bằng ngọc thạch hình lá sen khô cuốn lại. 

Ở viện Le Louyre tại Paris, còn một cái tô thật lớn 
bằng ngọc thạch xanh và lớn bằng trái dưa gang không lồ 
cắt hai theo chiều dài, mới trông in hệt quả dưa có đủ gân 
máu và lắn núng vô như thật, Đó là cồ vật đời Louis XIV 
do một vị hoàng đế Trung-hoa tặng hảo qua vua Louis 
XIV, vi hoàng đế ấy có lẽ là vua Khang-Hy, cả hai xứng 


— đáng là vua Mặt Trời của hai nước lớn. 


23-5-71 


“ 


\ 


CHƯƠNG 1ï 


Khảo về thuật làm đồ gốm 
Trung-hoa. — Đồ gốm, đồ 
sứ đối với người Trung:hoa. 


Đồ gốm Trung-hoa.— Nói đến thuật làm đồ gốm, phải 
nhìn nhận từ cồ chí kim, không một nước nào trên thế giới, 
kỳ xảo hơn Trung-quốc. 

Quan niệm «arls majeurs» và «arts mineurs» (đại 
mỹ-thuật, tiều mỹ-thuật) người Tàu không biết đến. Đối 
với họ, đồ sử có giá trị ngang hàng với đồ cồ-đồng. Ngày 
trước các món từ khí và vật dụng trong nhà đều làm bằng 
kim khí và tùy mỗi vua chúa, hoặc làm bằng vàng, bằng 
bạc, hay bằng đồng. Nhưng mỗi khi cỏ chiến tranh, các 
báu vật ấy đều bị nấu ra làm binh khí và làm đồ quân 
dụng. Đến một ông vua nào đó thấy vậy tiếc cho mỹ thuật, 
nên có sáng kiến dạy tìm một thứ gì thay thế, và lần hồi 
họ tìm ra đồ đất nung, đồ gốm, đồ da đá, đồ sành, đồ kiều 
và đồ sử, 

Đồ sứ có giá trị ngang hàng với đồ cồ-đồng mà họ đã 

: ký kiều lại vởi đủ mọi hình thức. Người nghệ sĩ Tàu đã 
nhải được đồng đến cái ten cồ (patine), và nét bóng bảy 
của ngọc thạch. Dưới mắt họ, khi thành công, đồ sành đồ 


— 


sử trở nên một mỹ thuật phầm tương đương với một bức 
tranh qui, hay một ngoạn phầm đắt tiền. 

Người Trủng-hoa văn mình rất sớm và đã biết nung 
đất sét làm gạch, làm đồ từ khí từ đời thượng cô. Sách 
«Ñhi-thập-tứ hiếu» của 'Trần-Bá-Thọ diễn ra quốc ngữ năm 
1907 (Duy-Tân nguyên niên) (nhà in E. H. Schneider xuất 
bản 1908), tr. 31 có nhắc tích ông vua Thuấn thảo thấu lòng 
trời, có đoạn viết: «ông (vúa Thuấn) làm lò gốm tại Hà- 
Tân ; vật hầm chẳng móp chẳng méo. » Một cuốn sách khác 
kề thêm rằng trước khi được vua Nghiêu nhường ngôi, 
'Thuấn vẫn ở chung với cha. Mẹ ghẻ độc ác, sai Thuấn đào 
hầm, Thuấn đang đào thì cha lấp ngách cho Thuấn chết 
ngộp... Một sách khác viết rõ hơn nhưng lại nói « đào 
giếng ». Nhưng hầm và giếng, nay rõ lại, là hầm đề hầm đồ 
gốm hay hầm gạch. Do điền này, ta biết nghề làm gạch và 
đồ gốm đã có từ đời vua Thuấn, (Choun, 2255-2207 tr. T.1.). 

Qua đời Thương (Chang) (1783-1122 tr.T.J.), đến đời 
Trụ-vương đã biết xây lầu Trinh-tinh1 cao ngất trời và 
chuốt vót ngà làm đũa, xa xí cực phầm, bày ra nhục lâm 
(rừng thịt), tửu trì (ao rượu) °. 


1, Trinh-tinh-lầu hay « Trieh-tinh- đầu » ?— Trong truyện Phong- 
thần, bản xưa hơn hết, do Trần-phong-Sắc dịch, chú thích: nhồ 
sao, nghĩa là lầu cao quá, ước chừng với tới sao mà nhồ. Nhưng 
tôi tra nhiều tự-điền, không có chữ «trinh» nầy. 

2. Trong tuồng Bá-ấp-Khảo (Phong-thần) do Trương-Minh-Kỷ 
dịch, nhà in Rey Curiol et Cie xuất bản tại Sài-gòn nắm 1896, tr. 24, 
trong bài luận về sự xa xí của Trụ-vương, có đoạn viết: Hồi mới 
làm đũa bằng ngà voi, ông Cơ-Tử than rằng: «Làm đữa ngà thì 
không dùng đến chén bằng sành thô và phải làm chén bằng ngọc. qui. 
Đũa ngà chén ngọc; thì tức không š ăn canh rau, không mặc áo vải, 
không ở ở nhà tranh, phải mặc áo gấm, phải ở đỉnh cao dãy rộng cho. 
Xứng, Ấy, của trong nước không đủ, phải tìm đồ quí vật lạ phương 
xa. Xe ngựa lâu đài, lần lần từ đây sẽ sắm, cho nên ta sợ về sau 
Sẽ mất nước vậy. » 
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Ai ai cũng biết Vạn-lý trường-thành là do vua Tần- 
'Thủy-hoàng sai tu bồ nối vá liền lại đề ngăn rợ Hồ, vì giặc 
nầy cỡi ngựa, ngựa không trèo lên vách thành được. Sự 
thật thành nầy đã có từ nhiều đời trước, xây bằng gạch, 
hay bằng đá, Tần-Thủy-hoàng có công nối liền lại giáp mí, 
trở nên một trường-thành liên lạc, quân mã-ky rợ Hồ không 
thề cỡi ngựa qua lọt, và chỉ trấn binh giữ: các cửa ải cho 
kiên cố là xong. 

Lấy đó mà suy, môi cục gạch của Vạn-]ý trường-thành 
it nữa cũng được: 

221 tr. T.I(năm đầu nhà Tần) cộng với năm nay 1971 
là 2.192 năm. 

Vì vậy, có một người Tàu nói với Lôi, ai lấy gạch Vạn- 
lý trường-thành làm nồi hút ả-phiện, thì cải mồi hút ấy là 
xưa nhút thế gian, và vô giá 

Cũng như có người nói ai lấy ngói cung Vi-ương đời 
Hán (chỗ bà Lữ-hậu giết Hàn-Tín) làm nghiên mực, trong 
sách gọi Hún-ngõa và cũng gọi ilán-ngọc, thì cái nghiên ấy 
cững qui vô giá, vì bởi cung Vi-ương đến nay đã đếm được : 

206 tr. T.l. (Tây-Hán nguyên niên) cộng với năm nay 
1971 là 2.177 năm1. 

Qua đến đời Đường (618-907), Đô-Phủ làm thị tán tụng 
chén trà sản xuất tại Việt-châu, gọi « Việi-điêu », khen «da 
trắng như tuyết», « tiếng trong như ngọc ». Vin theo đó thì 
Ï Si: nESW trắng 


1. Lối năm 1958, tại nhà tầm-tầm đường L.agrandière có đấu 
giá một nghiên mye bằng ngói, trong tờ biên bản; gọi là « nghiên 
mực ngọc cung Vị-Ương », Đấu giá đến 9.000 ngàn đồng thuở ấy tính 


luôn tiền huê hồng ân 10.000, nhưng Lôi lấy làm ngờ, bằng chứng 
đâu màả gọi đó là Hản-ngọc Vị-Ương-cung? 


„ thí tồ của loại chén. 
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Sang thế- đời Đại-Tống đã biết chế đồ céladon, 
sách gọi là « yue » « ao», địch là « điêu » hay « đao». (Long- 
{s "luan ao là Long-tuyền-dao, vốn là céladon Song, còn đến 
nay là một sưu tập phầm vô giá của nhà chơi cồ-ngoạn). 

Qua đến đời Khanh-Hy (1662-1722), khi người mới lên 
ngôi cửu ngũ, người say mê đồ sử đến truyền chỉ xây lò 
làm đồ gốm trong thành Nội (đồ Nội-phả). 

Gác vua triều Mãn-Thanh, Khang-Hy, Ung-Chính, Kiền- 
Long, đều trọng dụng đồ sử và nâng đổ nhơn công làm đồ 
sứ, cho nên nghề ấy phát triền thình vượng suốt từ 1662 
đến 1795, gần gần một trăm năm chục năm, đề lại không 
biết bao nhiêu mà kề, những tuyệt phầm làm hãnh điện cho 
sưu tập gia chơn chánh ngày nay không ít, Tuy vậy vật giả 
mao đề hiệu các vua ấy cũng rất nhiều. 

Các bực đế vương và các danh nhân vọng tộc Trung- 
quốc đều biết chơi và thích chơi cồ-ngoạn, cồ sứ. Vua 
Tống Huy-tông (Hoei-tsong, 1101-1125, băng tại Ngĩũ-quốc- 
thành năm 1135), thích cồ ngọc, vẽ tranh, ham sách cô, đã 
thông thạo về khoa khảo eð (arehéologie); trong khi ấy, 
bên Âu-Châu chưa một ai biết khoa ấy là gì. 

Vua Kiền-Long (1736-1795), thích đồ sứ, dạy khắc thi 
phú «ngự chế. Ð vào. đáy hay phía trong các loại bình hay 
chậu đời Tống đề lại, nay chưng bày tại viện bảo-tàng Đài- 
Bắc và năm 1963, tôi đã từi ng cầm trên tay, vài món trong 
bộ môn quí giá ấy, khi các bảo vật nầy còn giấu trong 
bộng núi vùng Đài-Trung. 

Sách Trung-hoa nghiên cứu về đồ gốm, đồ sứ có nhiều, 
những ¡L được phồ biến, Bộ Gảnh-Ðứe-Trấn đảo lục, xuất 
bắn năm Hàm-Phong Bính-thìn (1856), thì nước Pháp đã 
dịch ïn thành sách cững năm 1856 ấy, tôi có một bộ dịch 
bởi SLanislas Julien, phụ chú của Alphonse Salyétat (chuyên 
môn về đồ gốm), bản in Mallet-Bachelier, in năm 1856, đủ 


0501.1085 


biết người Tàu ïn sách chỉ, là người Pháp đã tìm cách 
mua và dịch đề hiều rồi (sẽ dịch trong tập 5). 

Một món đồ sành qui, phải hiệp đủ ba yếu tố: ngó vui 
mắt, rờ mát tay, gõ lên tiếng nghe thanh nhã, (vui tai). 

Người Trung-hoa chuộng đồ gốm và đồ sứ: khác hẳn 
người Âu-Mỹ. Họ dùng nhiều đanh từ mà Âu-Mỹ không 
có và phải công nhận là đúng, như: xem bằng mắt không 
bì «œem bằng fay», và thính thị là xem bằng tai, vì có 
nhiều món gố như chuông kêu, như nhạc khí thật (đời 
Tống chế chén bát đề gõ lên đủ ngữ. âm). 

Người Trung-hoa thời cỗ sánh đồ gốm đồ sành như 
những báu vật, hạp với vũ trụ, đất, trời; và đồ gốm đồ sứ 
ăn đại diện cho thiên tâm, thiên ý ; cho rằng những vậLấy 
nếu chế tạo đúng phương pháp thì trổ nên mầu nhiệm, linh 
thính, chứa đựng sự thiêng liêng của đất trời. Các thi văn 
xưa so sánh đồ gốm đồ sành với thanh thủy, kỳ hoa, trầm 
hương, bích ngọc hay với tuyết trong, giá sạch. Những 
danh từ của người Trung-hoa dùng, cáe nước khó dịch ra 
tiếng của họ cho đúng nghĩa, nên phải bắt chước gọi theo 
Tàu, như: 

dương can chỉ sắc là màu gan dê (foie de mouton); 
(dương là dê, tại sao gọi mouton, cũng la) ; 

túu hồng, đổ như máu bò (couleur sang de bœuf); 

ả-băn khai phiễn: rạn như da rắn (craquelé en peau 
đe serpent) y.v... 

Cách diễn tả, cách về vời, eách Lô điềm cho màu, cách 
thi vị hóa, cách ca tụng sùng bái món sứ cồ của Trung- 
hoa, các nước Âu-Mỹ thấy thích thủ và phải mỗi mỗi bắt 
ehước. Nhiều khi người Âu-Mỹ không theo kịp tư tưởng 
phong phú của Trung-hoa về sự tỉnh vi nhã ÿ Á-Đông, 
đành chơi đồ sử theo thầm mỹ của họ, nhưng lòng thâm 
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phục không đồi và càng trọng vọng những món huyền bí 
ấy hơn nhiều. 

Vả lại, nước Trung-hoa rộng lớn vô cùng, các tỉnh xa 
cách nhau đến vài trăm vài ngàn dặm, nhưng mỗi tỉnh 
đều có sản xuất đồ gốm đặc biệt y như có dây liên lạc 
thiêng liêng bất di dịch: đồ sứ Cảnh-Đức-Trấn ở Giang- 
Tây, đồ Bạch c-kiến, đồ da thâm ở 7ử-cháu, 
‹ g-Đồng, thảy thầy đều đồng tông, 
đồng nhút mạch Khởi xuất, cho nên khi khảo cứu mới rổ 
là phong phú yô cùng. Dầu về sau có bị ảnh hưởng it 
nhiều của Âu-châu xâm nhiễm, như đồ gốm do các công- 
ty Ấn-độ đặt làm (thế kỷ XVM đến t. k. XX), nhưng nói 
chung, đồ gốm Trung-hoa vẫn sẵn xuất đều đều từ trước 
đến nay, không vì ảnh hưởng kia, mà thay đồi bản sắc. 
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Ảnh hưởng đồ gốm Trung-hoa đối uới nước ngoài. 

Như đã nói, đồ gốm Trung-hoa rất được tín dụng và 
hoan nghỉnh khắp hoàn cầu. Các nước ngoài đều gán cho 
đồ gốm một sức huyền bi mãnh liệt, vì mãi mấy trắm năm 
sau, không có nước nào bắt chước làm đồ sứ y như của 
'Trung-hoa sẵn xuất được. 

Cao-ly bắt chước làm c¿ladon. 

Nhựt-bản nhái làm loại «aka-e», loại †enunoku, loại 
gốm đồ, gốm xanh lục. 

An-nam nhái làm đồ ¿rắng men lam Bái-trảng, người 
Anh gọi Ánnamese Ceramics, ngày nay bản cao giá hơn ¡ đồ 
sứ Tàu. 

Xiêm-la-quốc nhái làm céladon gọi đồ Sauuankalok. 

'Thuở nhà Đường, ở Samarra, đã bắt chước làm gốm 
có tráng men, đồ céladon, đồ Bach-định (Ting). 
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Ở Ba-tư, thế-kỷ XI đến t. k. XVI, bắt chước làm đồ 
men sảnh pẽ lam. 

Từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII, hơn một 
trăm năm, các loại đồ sảnh da đá (fafences) 1 của xứ Ba- 
tư, Thích-lợi-Á (Syrie), Anatolie, đều cố làm cho được 
giống đồ sảnh øẽ men lam của Trung-hoa. 

Chữ porcelaine của Pháp dùng đề gọi đồ sứ, nguyên 
là chữ đề gọi một loại ốc biền, vỏ đẹp giống chất sứ, mà 
không biết sao người Miền Nam gọi bằng một danh từ hết 
sức thỏ tục là « ốc lồn». Người Pháp đỉnh ninh đồ sứ giống 
đa ốc porcelaine và từ khi danh từ pourcelaine được dùng 
đo chữ porcella là loại ốc xa cừ do nhà chàu lưu hoàn èầu 
Marco Polo dùng danh từ nầy trước nhứt: 

Từ ngày có đồ sành du nhập phương Tây, do các cố 
đạo lén mang về, thì khắp Âu-châu đều cho đó là một vật 
thiên tạo, chớ sức người phàm không bao giờ chế biến 
khéo được như vậy, và cũng từ ấy, các nước Tây-phương, 
đua nhau rán bắt chước nhái cho y. Nắm 1470, tại Venise 
(Ý) và tại Bồ-đào-nha, quan niệm thông thường của người 
dân đời ấy đều cho rằng muốn có đồ sành, phải pha lộn 
giống ốc porcella mới làm ra như thế được. 

Năm 1580 tại Florence (Ý), cỏ người đã chế ra được 
một thứ tàm-tạm giống poreelaïne, nhưng sau rõ lại đó 
chỉ là một loai «đồ da đá mềm», làm bằng đất sét trắng 
trộn lộn với một chất hóa học là khuê-toan-diêm. Loại 
sành non ấy được đặt tên là Porcølaine des Módieis, và 
Médicis là tên của một dòng quí tộc đã nhiều đời trọng 
trấn tại tỉnh Florence. 


1. Fafence, đúng ra là đồ sành riêng biệt của nước Ý-đại-lợi 
chế, do chữ faenza của Ý, nhưng đây xin hiều đồ da có tráng men 
thô, chưa xứng danh là đồ sành, và tôi gọi chung là đồ sành non Ý- 
đại-lợi. 
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Trọn một trăm năm, cả một thể kỷ XVII, các thuật 
sĩ chuyên luyện kim-đan tìm vàng, các chuyên gia làm đồ 
chai đồ gốm, đều kình (thi đua) nhau tìm cách chế tạo cho 
được đồ sành, từ Padoue, rồi Anh-quốc, Hòa-lan, Đức- 
quốc, Bồ-đào-nha, rồi Rouen (năm 1675). Sau rốt, ở Saint- 
Gloud bên Pháp, tìm được cách làm đồ sành non (à pâtes 
tendres), phương pháp nầy duy trì mãi cho đến thế kỷ XVIH 
và vẫn còn tiếp tục cho đến nay. 

Ở tỉnh Saxe, những sự thí nghiệm đem lại kết quả là 
gần tìm ra cách làm được loại sành cứng, nhưng phải đợi 
đến năm 1708, nhờ ông Böttger tìm được và thành công mỹ 
mãn. Lò sứ của vua xứ de Meissen được dựng lên nắm 1710 
và giữ bí mật cách chế tạo đồ sành theo phương pháp Böttger 
ấy. Những sản phầm của lò Meissen là đồ gốm màu nâu 
lợt và trơn láng kiều loại grès, gần giống loại Boccaro. 
(Danh từ Boccaro nầy, sau ta dùng đề gọi loai ấm tích nhỏ. 
màu đa chu, đỏ đỏ như gạch chín, tức ấm Manh-thần). 

Năm 1756 tại Vincennes bên Pháp, cũng tìm ra cách 
làm đồ gốm gần giống đồ gốm Trung-hoa, và về sau lò sử 
Sèvres tiếp tục khai thác phương pháp nầy cho đến nay: 

Cùng một lúc, các tiều bang xứ Đức chẳng hạn, như 
ở Nymphenburg, cũng rán lìm cho được bí quyết làm đồ 
gốm, nhưng họ dò dẫm mãi mà chưa thành công. 

Tại bèn Pháp, lúc ấy nhờ mấy bức thơ khá đầy đủ của 
cha đEntrecolles tả rõ chỉ tiết những gì mục kiến tại lò 
sứ Cảnh-Đức-Trấn ở Giang-Tây (xem tập sau số 5), nên sự 
khảo cứu được dễ đàng hơn các nơi khác, như tại Anh- 
quốc (Bow và Chelsea), tại Ý (Capo di Monte), tại Ÿienne 
(lò sứ lập năm 1719), đâu đâu cũng gia tâm nghiên cứu 
không ngừng. 

Đồng thời, các lò chế tạo đồ faïenee như Delft, Franc- 


_. 
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fort, Ñevers, Rouen, Strasbourg, Marseille, đều đua nhau 
vẽ theo kiều thức Trung-hoa. 

Mãi đến năm 1780 thì các lò Âu-châu đã phát mrùnh 
đến cực đỉnh và chế tạo được đồ gốm, nhưng thấy thấy 
đều lấy kiều vở Trung-hoa làm mẫu, (y như lời ta thường 
gọi, quá quen tai nên quên nghĩa chánh, là đồ kiều, đồ kự 
kiều) (porcelaine d?échantillon). 

Một điều nên đề ÿ là mặc dầu người Âu-châu biết 
thưởng thức đồ sử Trung-hoa (và đồ sứ Nhựt), nhưng họ 
chỉ biết ưa thích cái chất min màng trơn láng của món vật, 
họ chuộng nó vì thấy hình vẽ ngộ ngộ lạ mắt, nhưng kỳ 
trung họ không thế nào thưởng thứe nồi vẻ huyền bí, nét 
ly kỳ và đôi chút huyền sử thâm thúy của những sự tích 
rút trong văn chương Tàu và hiện hình trên món sử Trung- 
hoa (tích Thái-Công điếu Vị, tích một trăm lễ tám vị anh 
hùng Lương-sơn-bạc trong truyện Thủy Hử, tích các kỳ. 
nữ trong Hồng-Lâu-Mộng, v.v...) 

Từ đầu thế kỷ XVI, mỗi lần có chuyến tàu buồm tải 
đồ sứ Tàu qua tới bến Âu-châu, thì các vua chúa yương 
hầu tấp nập tới, mua giành mua giựt, và người nào tom 
góp được nhiều thì đắc chí vô cùng. Thuở ấy các bộ môn 
mà người Âu-châu bỏ nhiều tiền ra sưu tập, xét theo quan 
niệm ngày nay thì thấy có phần «lố bịch» chưa được thuần 
túy cho lắm, tỷ như họ mua sắm trứng chim đà điều, sọ 
dừa đánh bóng đen mun như đầu tên mọi Phi-châu, xâu 
chuỗi hồ-phách, ngà chạm, năm ba dĩa Tàu vẽ kiều « Tùng- 
đình » (cây tùng mọc bên ngồi đình), v.v... và họ gọi những 
bộ sưu tập ấy là «eabinet de curiosités» (phòng tàng trữ 


„các kỳ trân ngoạn bửu). Như vậy, vẫn còn ba-lăng-nhăng, 


và chưa có gì đáng gọi là khoa học và mỹ thuật. 
'Thuở bấy giờ những cuộc mua đi bán lại đồ sứ từ Trung- 
quốc qua Âu-châu vẫn ở trong tay các phú thương chuyên 
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buôn ngọc và kim cương, và mãi đến nửa thế kỷ XVH, đồ 
gốm Tàu vẫn liệt kê trong hàng quí phầm trân ngoạn. 

Đời tŠ-tướng Mazarin, các hoàng tộc đại gia đều có 
đồ sứ Tàu tại phủ, và khỏi nói trong cung điện vua Pháp 
thì trang hoàng la liệt đồ sành đồ gốm quí giá. Tương 
truyền hoàng-đế Louis XIV mỗi buồi sáng dùng điềm tâm 
là một món canh (bouillon) đựng trong một cái đọi số: to 
có quai cầm bằng văng ròng. Luôn về trái cày, mứt THỊ) 
thức ngọt, đều dọn và dàng lên cho đức vua thời trong đồ 
sứ Trung-hoa sang trọng. Trên kệ tủ buffet trong hoàng 
cung, đồ sú bằng bạc ròng được chưng bày, kề bèn những 
dĩa và tô sử từ Trung quốc mang về. 

Ngoài ra đức Đông-cung thái-tử, con vua Louis XIY, 
vẫn có một bộ môn sử trắng trên mấy trăm món, đều toàn 
yẽ men lam thật xanh và thật đẹp, bộ môn ấy lại được 
nghệ sĩ làm đồ mộc trứ danh tên là Boulle, chế tạo riêng 
kiều một tủ kính làm bằng gỗ quí đề chưng bày cho xứng 
đáng. Kệ 

Em đức vua là ngài hoàng-đệ, vì húy tên nên chỉ gọi 
trồng một cách cung kính là « Monsieur », phủ đệ ông nầy 
là Palais Royal, ông có một bộ môn sứ Trung-hoa quí 
không thua bộ môn của Thái-tử, và vốn là đồ sứ đặt riêng, 
có mang vương hiệu dòng d°Orléans (les armes d°Orléans), 
quí không ai bì. : 

Cũng từ thuở ấy, tại Paris có bày ra mốt bịt vàng bịt 
đồng những món quí céladon và đồ sứ men lam xanh da 
trời. Thậm chỉ đời đó họ lậm đến đổi, bàn ghế gỗ cũng lấy 
kiều theo- kiều trên đồ sành và họ gọi «facon de porce- 
laïne » cho đến đồ lụa thêu, vải in, họ cũng mượn ỷ mượn 
kiều đồ gốm mới là đúng điệu đúng mốt. Ề 

Nhưng chẳng phải nước Pháp. mới biết sinh đồ gốm 
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Trung-hoa. Gáe nước bên Âu-chẩu những nước vì có dư 
nhiều. quá, không biết làm gì cho hết, thét rồi họ lấy đồ 
sành gắn vào vách vào tường nơi các lâu đài ông hoàng 
bà chúa cho thêm mỹ lệ, vui mắt. Cái mốt ấy thanh hành 
nhứt bên Anh quốc vào năm 1680 tại các đền như Hampton 
Court, rồi lụt thụt các nước khác như Hòa-lan, Đức quốc 
(Oranienbourg, Charlottenbourg); đều bắt chước gắn đồ 
gốm Trung-hoa lên vách phòng. Ngày nay tai đền Ora- 
nienbourg còn giữ một bức họa trên giấy, cho ta thấy cách 
trang hoàng một phòng xưa, các cửa sồ và cửa cái, thấy 
đều lấy dĩa sử treo giáp vòng bọe làm viền biên và gắn 
khít nhau nối liền cái nọ đến cải kia, ngoài ra bệ cửa, 
ngạch trên cửa sô, đều có:sắp lục bình cái to cái nhỏ, từ 
hàng từ lớp, chỗ nào đề được thì đều có đồ sứ đặt vào, 
thậm chí chung quanh cột đá cột gỗ đều có treo chén trà 
dĩa Lách, tuy xem vui mắt thật, nhưng nghĩ cho. cùng, 
phải nhìn nhận là lố lăng và không thầm mỹ chút nào. 

Các khách sạn sang trọng cũng phải chạy mua sắm cho 
được đồ sành Tàu đề trang hoàng trên lò hơ lò sưởi. Trong 
các nước Âu-châu, duy nước Pháp là có khiếu mỹ thuật 
hơn cả, nhứt là đời vna Louis XIV và hoàng thái-tử, vua 
cha vua con chỉ sưu tập ròng đồ céladon và đồ sứ trắng 
men lam, có bọc viền bằng khuông đồng tráng lệ. 

Tại Saxe, Pilluit⁄,Tzarskoie-Selo, Sans-Souci, nhứt là 
cô làu Sehoenbrunn (nơi nầy ngày nay còn đề y như cñ đồ 
cồ-ngoạn dọn nên một phòng «Tàu » đặt tên là «eabinet 
chinois »), môi điện mỗi cung đều la liệt bày đồ gốm đồ 
sứ Trung-hoa loại men lam (bleu) có, loaivẽ màu xanh lục 
đậu có (famille verte), loại Bạch-Định Phước-kiến (Blane 
de Foukien) có, nhưng họ không phân biệt và vẫn đề pha 
lần với đồ sứ Nhựt và đồ sứ Hòa-lan (Delft). 


l ho” 


Phú ông, viên ngoại nào củng muốn có trong nhà vài 
món sử Tàu, vừa đề theo mốt theo phong trào của đại 
chúng, vừa đề ngụ ý cái sở thích ngao dư hải ngoại (exo- 
tisme), cái kỳ eue (saugrenu), cái ngón lố lắng (rocoeo) cua 
thời đại thái bình có Vua Mặt Trời (le Roi Soleil) ngự trị 
bên Pháp. Đời ấy đã thêm vào tự điền Pháp nhiều danh từ 
mới, la ta, như; 

singerie là trò khỉ, trò hề, trò bong lơn (gần như ta nói 
«làm bộ khỉ»); Ề ) 

1urquerie: bức họa hay văn phầm miêu tả người hay 
cảnh Thồ-nhĩ-kỳ ; cing có nghĩa tính tham lam, tham tàn, 
bủn xỉn, keo lận (như người Ture); ` 

chỉnoïserie: trước hiều là tạp hóa bề bộn của Tàu, đồ 
Tàu; sau lai có nghĩa là điền phiền văn, hư lễ, chuyện 
phiền phức vô lý, chuyện vô ý vi, chuyện khó hbiều của Ba 
Tàu. š Vy 

Buôi ấy các hình nhơn bằng sành nào càng cồ quái đi 
hợm lại càng được ưa chuộng và bán rất được tiền. Đại văn 
hào Yoltaire,hầu tước de Julienne,eông tước duc d°Aumont, 
họa sĩ Coypel, thi nhau mua sắm. Hai nhà sưu tập đại danh 
de Julienne (từ trần năm 1767), và due d'Aumoni (mất năm 
1782) của cải đều phân tán sau một cuộc phát mãi mà các 
tay giàu có Âu-châu đua nhau đến mua giành mua giựt. 

Nhưng qua đến thế kỷ XIX thì sự ưa thích ấy nguội 
lạnh lần, vì cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã ló mặt nơi 
chân trời chánh trị. 

Đến cuối thế kỷ XIX, phong trào đua đòi mua sắm đồ 
cồ vượng lại bên Âu-ehàu nhưng cách sưu tập đã đồi thay 
khá nhiều. Trước kia, họ chỉ biết đồ Tàu, và miễn là đồ 
sẵn phầm của Tàu là họ mua ngay. Bây giờ lại khác: 

— từ ngày có trận giặc nha phiến giữa Hồng-mao và 
Hán tử, trận giặc năm 1840 nầy làm sụp đồ tiêu tan các 
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nhà buôn lớn gọi là Công-ty Ấn-độ (Compagnies des Indes} 
Yà mở màn cho họ thấy nước Trung-hoa có rất nhiều cồ- 
ngoạn, cồ đồng, cồ khí, cồ họa, thứ nào cñug quí cũng 
lạ và cng có thề làm ra nhiều tiền, (nếu ta mua đi rồi bán 
lại), 

— tiếp theo lại có giặc bắt đạo, giặc quyền phï, và 
lối những năm 1870-1875, người Âu-châu thôi tìm đồ trân 
ngoạn đương thời của Trung-hoa, mà họ đòi hỏi phải bán 
cho họ những di vật cựu trào, những cồ vật đời Tống 
(Song), Nguyên (Yuan), Đại Minh (Ta Ming) hay íL nữa là 
cô vật đời Mãn-Thanh đang trong thời kỳ long lay sắp đồ. 

Anh, Đức, Pháp bắt đầu tìm hiều đồ sứ Trung-hoa, tìm 
cho biết cách chế tạo đồ gốm đồ sứ, họ dịch sách Tàu, họ 
nghiên cừu từ cách về vời đến văn chương Trung-quốc. 

Lối năm 1875, có một nhóm lương hữu chơi cồ-ngoan 
tề tựu nhau lại tại Paris và tranh nhau mua sắm những cồ 
vật tải sang từ nước Tàu: đồ sử vẽ men lục (famille verte), 
đồ sứ yẽ màu hường (famille rose), đồ sứ đời Khang-Hy: 
(poreelaine đe I'époque Khang-Hi), v.v... Những nhóm ấy 
nay còn được nhắc tên đề đời, đó là các ông Goneourt, Du 
Sartel, Grandidier, v.v... 

Ông Grandidier từng châu lưu qua Trung-quốc, và 
những vật ông mang về đều là đồ sứ cð chính cống và mua 
với giá rất hời. Qhính Ông từng tuyên bố là đồ sứ đời Kiền- 
Long (1736-1795) chưa được xưa lắm. Đó là ý kiến của một 
người từng ngồi trên đống vàng và lưỡi đã lượm cao lương 
mỹ vị. Ngày nay chúng ta đang ở trong cảnh thiếu thốn đói 
khát đồ cỗ và một món gần đây như hủ nhỏ đựng thuốc hit 
(Têu gọi Tÿ-yên-hồ, Pháp gọi tabatière), chế tạo đời Viên- 
'Thế-Rhải (1916), đồ hiệu Hồng-Hiến (PI. 51, fig. 51) đã là vật 
khó kiếm và đáng được sưu tầm cho vào tủ gỗ qui đề đời. 
Năm 1894 ông Grandidier làm chúc ngôn đề lại bộ môn 
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phong phú của ông cho chánh phủ Pháp, nay trưng bày tại 
Viện bảo-tàng Guimet như đã nói nơi đoạn trước, nhưng rö 
lại, nước Pháp còn thua xa nước Ảnh và thua xa nước Bï-lợi- 
thời (Belgique) về đồ sứ cồ Trung-hoa và Việt-nam. Nước 
Anh, tóm được rất nhiều đồ cỗ, sau khi chiếm đóng Bắc- 
kinh và rượt ông hoàng đế và bà hoàng hậu Tàu chạy dài 
bỏ cung điện lưu vong, bồ trống đế đô cho bọn mũi lỗ mặc 
tình vơ vét, (rong mấy chục năm gần rốt nhà Thanh). 
Nước Bĩ có cái may là mua được một bộ môn rất đầy đủ 
về đồ gốm Thanh-hóa và đồ Bát-tràng, do một người Pháp 
bán lại (tại sao người ấy không bán cho nước của họ?). 
Những cồ vật rất qui nầy nay chưng tại viện Musée du 
Cinquantenaire ở Bruxelles, mà tôi có được viếng tháng 
súu năm 1963. Trong khi ấy, nước Pháp «như thợ rèn 
không có dao đề ăn trầu», mãn lo nhiều việc khác quên 
phứt việc nầy, nên ngày nay đành cam chịu thiếu thốn. 

Bắt đầu từ thế kỷ XX, các bộ sưu tập Ảnh và Pháp 
mới được sắp đặt lại theo thời đại: Tống (960-1276), Minh 
(1368-1644), Thanh (1644-1912) v.v... 

Người Anh mê thích đồ Tống-đại (Song) hơn ai cả. 
Nhưng người Tàu cũng rất chuộng cỗ khi đời Tống, và họ 
đã có danh từ «Tống-ngọc» đề gọi các céladon đời Tống 
kêu như chuông ngọc, mát tay và cũng mát mắt, 

Từ khi người Trung-hoa sáng mắt, bởt mê tín, và bắt 
đầu bước vào thế giới văn minh, cho mổ đường lộ, làm 
đường sắt cho xe lửa chạy, thì do đó họ tìm ra vô số đất 
nung Hán-Đường và đồ cồ đồng Thương-Chân. 

Từ năm 1915, ông Hobson cho in ra thành sách những 
phát mình và những gì ông tìm được về khảo cồ học. 
Những hình ảnh trong sách của ông giúp ích rất nhiều cho. 
những người học tại gia. Không nhìn được bảo vật tạn 
mnắt, ta xem hình ảnh cũng đủ no, và bớt thèm! 


8< 


Năm 1921, ông Andersson mở đầu khoa nghiên cứu về 
khảo cô học và ông được khai quật các cỗ mộ bên Tàu; 
công việc ông làm vừa có khoa học, vừa đúng phương 
pháp và nguyên tắc: 

Ngày nay các nhà thông thải Anh, Mỹ, Pháp, Nhựt thì 
nhau tìm sách đọc và tìm hiều nền văn hóa Trung-hoa. Có 
vài người Nhựt được phép khai quật vài nơi cô tích bên 
Trung-quốc, nhưng từ 1949, người Tàu giành công việc khai 
quật cho người chuyên môn của họ. 

Tàu-cộng rất lưu tâm đến khoa khảo cồ và trước đây 
vân chung sức với các phải đoàn chuyên môn nước Nga. 

Nhờ sách in mới mãi mãi, nhờ triền lãm liên tiếp, nhờ 
các cuộc đấu xảo đỏ đây, nên khoa khảo cô học tiến thêm 
mỗi ngày. 

Cách nhận thức giả chơn, cách nhìn nhận niên hiệu, 
nay có chuần thằng hơn trước. Mỗi năm mỗi khám phá, 
mỗi đi sâu vào các làng Cồ nơi những vùng thôn quê hẻo 
lánh. 

Từ giờ phút nầy, những gì giả chơn có thề phân biệt 
được. 

Khoa chơi cỗ ngoạn càng có phương pháp. Nhưng đây 
còn là khoa học mù. Ngày nào nước Trung-hoa còn đóng 
cửa, miền Bắc nước Việt chưa lưu thông với miền Nam, 
thì cuốn sách «nghiên cứu cô ngoạn» vẫn chừa trống và 
chờ bồ túc. 

Tạm thời, biết bấy nhiêu, nói bấy nhiêu. Và có thề 
nói: đồ cô càng cao niên thì giá trị càng cao, và ta phải 
rán giữ gìn đề xem chung, kẻo uồng. 


CHƯƠNG II 


Bước đường tiến hóa từ thuở 
sơ khai đến thể kỷ XVII, 


Người Trung-hoa, nhờ trên đất nước họ đã có sẵn 
dụng cụ trời dành cho, như đất sét trắng (kaolin), nén 
họ biết chế tạo đồ đất nung, đồ gốm, trước hơn các nước 
khác. Ở Âu-châu, thi nhau tìm phương pháp làm đồ gốm; 
có ông Bernard Palissy nước Pháp, phải đốt đến bàn ghế 
trong nhà vào lò hầm đồ đất nung, vì say mê với nghệ 
thuật (ông sanh lối năm 1510 và chết trong ngục Bastille 
lối 1590). Ở Âu-châu mỗi mỗi đều dùng máy móc: có máy 
đo sức nóng lò hầm, và đốt lò thì dùng hoặc than đá, đầu 
cặn mazout hoặc điện-lực ; nhưng Âu-châu thiếu đất sét tốt. 
Trong khi ấy, Trung-hoa với dụng cụ thô sơ, lại sản xuất 
-đồ gốm đồ sành không đâu bì kịp. Lý do vì Trung-hoa có 
kaolin không đâu sánh được. Thêm nữa, người thợ Trung- 
hoa khéo tay khéo chân lắm, Họ đốt lò bằng củi trong rừng, 
nhưng nhờ thiên tư phú tánh, họ độ được sức nóng của 
môi loại củi: củi cây tòng thì dùng đề chế tạo loại gốm 
:gì, củi cây bá thì dùng đề chế loại gì khác, vân vân, mỗi xứ 
mỗi lò đều ở gần một rừng có gỗ củi đặc biệt. Ngoài ra, 
không có máy đo, nhưng người Tàu lấy mắt nhìn biết được 
Sức nóng của lửa. Vì đó, có danh-từ «¿hần-nhãn», « TIJ0C~ 
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nhãn ». Thêm nữa, vào buồi ban sơ, người Tàu dùng vỗ sò 
vỏ hến đề chung trong lò hầm với các đồ từ khi đang hầm, 
khi nào những vỏ ấy cháy đỏ thành vôi, thì họ ngưng chụm 
lửa. Ăn ý bao nhiêu đó mà người Tàu bất chấp máy móc 1. 
Cho đến ngày nay, các nước ẩu-Mỹ luôn cả người Nhựt, 
có sẵn dụng eụ tối tân, lò điện, máy điện, nhưng không làm 
sao chế tạo đồ gốm đồ sành hệt như đồ Thành-Hóa, Khang~- 
Hy; (tôi từng thấy năm 1963 tại làng Imbẻ (Nhựt-bản) một 
làng chuyên làm đồ gốm loại men Tống (Song), vẫn đốt lò 
bằng củi cây tông, và nắn chén đĩa bằng tay chở không 
dùng khuôn hoặc là máy móc). 

Nhắc lại trước hết con người lấy tay bum nước uống 
và sau khi biết dùng lá cây đựng thức ăn và biết tiện gỗ 
làm chén dĩa thì đã văn mình và biết phát mỉnh là gì rồi. 
Nhưng dĩa gỗ chén gỗ, vì thưa thịt, nên giữ mùi hồi. Nhờ: 
kinh nghiệm thấy đất sét cho vào lửa trở nên cứng, gặp 
nước không rã, giữ nguyên hình vật uốn nắn, người Tàu 
lại đi tới một phát minh khúc. Đồ bằng đất nung thành 
hình, sau khi tìm ra cái bàn quây của thợ đồ gốm (tour du 
potier), bàn nầy quây bằng hai chưn đạp vào đỏ, và người 
thợ vẫn còn đủ hai tay thong thä đề uốn nắn các vật như 
tô chén hũ bình tùy ý muốn. 

Ở đây tôi không muốn đi sâu vào chỉ tiết vặt vãnh, 
như tìm biết cải bàn quây của thợ đồ gốm, do ai chế ra và 
chế tự đời nào. 


1. Nhờ biết được các vật đời Ngũ-Đại (907-960), phần nhiều 
đều có đấu võ sò vỏ hến dinh vào men, tuy đã thành vôi, nhưng. 


còn đề dấu vết lại, các tay chuyên môn chơi đồ cỗ thường hễ gắp: 


thì mua bất cứ giá nào. Đây là những bằng chứng đích xác nhứt, 
chớ những chữ kỷ, những nhãn hiệu còn mạo tê được. Đồ từ khi 
đời Tống không thấy có#dấu vết nầy. 


Si 


Tôi chỉ xin kề sơ rằng người Trung-quốc chuyên chế 
tạo được nhiều loại gốm : như gốm màu đen (poterie noire), 
có từ đời thượng-cỗ; gốm máu trắng (poterie blanche), 
thở đất mịn hơn, thì tìm được đồng thời với đồ đồng nhà 
Thương (Chang, XV-XI tr. T. 1). Sức nóng đề nung gốm 
nầy, sách Tây nói lên đến 1.000 độ. 

Cuối đời Châu (Tcheou, 1027-256 tr. T. 1.), họ đã làm 
được đồ đa Iu da đá «grès », có men chảy phủ lớp trong 
lớp ngoài cho khỏi rịn nước, 

Đời Đường (T"ang, 618-907 s. T. I.), nhơn hầm loại grès 
đến trên 1.300 độ, phát minh ra loại sảnh, thỈ tồ sảnh 
(porecelaine, proto-poreelaine). 

Kề từ đời Đường, grès và poreelaine, chỉ kháe nhau 
ở hình thù, cách thức vẽ vời, chở kề về vật liệu đề làm (đất 
thô, đất min), người thợ Trung-hoa đã nắm vững trong 
tay phần chuyên môn, và biết làm món từ khí «da lu da 
đá » (grès), hay «da sành » (porcelaine) tùy ý muốn được 
Tồi. 

Đến đảy, ta cần phân biệt từ môn loại, như; 

— đồ Thượng-cồ : vẽ ngoài da chớ chưa biết vẽ dưới 
lớp men rồi phủ men lên trên (lai nữa đời đó chưa tìm ra 
men, tức lớp da phia ngoài) ; 

— đồ gốm da đen, chỉ có vài lẫn, khắc hay chạm sâu 
vào đất; 

— đồ gốm da trắng thì chạm ngoài đa y một kiều như 
chạm trên đồ đồng. 

Đến đời Hán (206 tr.T.l. — 220 s 
nước men mỏng phủ ở ngoài đồ đi 
Nhờ có lớp « áo » nầy, nên từ đây đ 
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Đồng thời, trên loại đồ gốm «grès» 1, tức đồ đất da 
đá da lu thợ đã biết chế ra một lớp men, Pháp gọi cou0ertes, 
vừa đày đặn hơn, vừa bền bï hơn lớp glacures. Chinh lớp 
ảo couverfes nầy, sau biến chế tính vỉ thêm thì trở nên 
lớp áo gọi men sảnh men sứ sau nầy. Men sành men sử 
thì trong suốt hơn và chói bóng hơn các loại men đã có từ 
trước. 

Và như vậy tính ra, hơn hai ngàn về năm trước, 
Trung-hoa đã phản biệt được hai thứ đất nung rồi: 

1. Những men Hán, men Đường, về sau biến thề ra 


1. Grès: về đanh từ grès, tỏi xin dài dòng như sau: 

— tự điền Pháp Petit Larousse nói rõ: 

Grẻs : Hoche sédimentaire formée de grains de quartz réunis 
par un ciment siliceux ou calcaire, atilisẻe pour la construetion ou 
le pavage: grês rose đdes Vosges. (Ông Đào-Duy-Anh địch; đá si, 
sa thạch). Về nghĩa nầy tôi đồng ý. 

Grẻsz poterie très dure, opaque, formée đ'argile plsstique, đe 
sable eL de bases (chaux, baryte, ete.), appelée encore grÈs cerdrne, 
(Ông Đào-Duy-Anh dịch : đồ, bình bằng sa thạch. Và ông viết thêm : 
grès ƒlammés ou ƒlambẻs: đồ gốm bằng sa thạch). Đến đây tôi không 
đồng # với bộ tự điền « Pháp-ViệL» của ông nữa. Trong loại grès có 
đất sét, cát và vôi và trọng thổ là loại đất rất nặng, (baryte), nay 
ông Đ.D.A dịch là làm bằng sa thạch, thì tôi e sẽ có sự hiều lầm sau 
nãy, cho nên tôi tạm dùng thành ngữ dài « đồ đất da đá da lu » « đồ 
gốm da đả ơa lu» = grès, đề phần biệt với « đồ đất da sảnh» « đồ 
sảnh » — porcelaioe. Sở dĩ tỏi không dùng hai chữ « đồ sứ »—=por- 
celaine, vì tôi có ý dành danh từ nầy đề sau gọi « porcelaine đinioma- 
#ique » (đồ sành đi sử đem về). 

Tôi xin thưa trưởc, trong tập nầy, tôi thường kẻm tiếng Pháp 
với tiếng Việt là cốt ÿ cho mau hiều và khỏi lầm lộn. Hoặc giả tôi 
dịch sai, thì chư tôn dạy thêm, tôi càng cắm ơn. Có nhiều danh 
tử khoa học đã có rồi mà tôi không biết và đã viết một danh từ khác 
chưa thông dụng, nếu có xẵy ra như vậy tôi xin chư tôn cho tôi 
biết, nếu danh từ kia đúng, tôi sẵn lòng phục thiện và qua cuốn 
in lần nhì, tôi sẽ viết theo. Thành tâm thỉnh giáo. S. 
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loại men Tam-thái (trois couleurs) đời Minh, và men nung. 
hai lần (biseuits) đời Khang-Hy, 1 

2) những loại thỉ iồ đồ sảnh (proto-porcelaine), sau 
nầy biến đồi thêm thắt nữa trong cách chế tao, thì trở nên. 
loại sảnh men nước biền « céÌadon » hay loại độc sắc (mono- 
chromes) mà tuyệt phầm là men đóc sắc đời Tống, (mono- 
chromes Song). Đồ cẻladon kéo dài từ Hán-Đường-Tống 
đến Minh. Yue-ao là Việt-điêu, một loại sành men nước 
biền sản xuất tại tỉnh Việt-châu nhưng bất ky céladon Hán, 
Đường, Tống, Minh nào, hễ cồ và chỉnh hiệu, đều gọi 
Việt-diêu được cả. 

Phương pháp làm đồ sành vẫn tiếp tục từ đời Đường 
cho đến ngày nay. 

Đời Đai-Minh 

en lam Hồi tuyệt x à tủ lý X škỹ XVII, 
đồ sành da trắng men Jin cũng ngày càng tĩnh xảo thêyn: 

Từ đời Tống sắp về sau, nen sảnh (émail) biến chế 
thêm mãi, từ thứ ;nen nhiều sắc (polychromes), đến men 
ngũ sắc (ngũ thái), tam sắc (tam thái), lần hồi biến ra men 
+anh lục (famille verte), men hưởng (famille rose), và các 
thứ men lạ khác nữa tuyệt nhiên không nước nào bắt chước 
được. 

Lịch-sử mỹ-thuật làm đồ gốm Tàu, chung qui là lịch 
sử tiến triền cách phát mình và cách sáng chế không ngừng 
của những loại men ấy, 

Tôi xin tóm tắt như sau: 

1) đầu tiên, sự phát mình nồng cốt và các Thngg pháp 
:đo kinh nghiệm lâu đời thâu thập ; 


1; San-tsai : 3 couleurs; Tam thái. Wou-ts'aï: 5 couleurs: ngũ | 
thải, tức đồ gốm hay sành vẽ ba màu hay vẽ năm màu. Biseuits là 
loại đồ sành nung trước một lần, lấy ra vẽ thêm rồi nung lần nhì ( ' 
lần sau hỏa độ yếu hơn lần trước. 
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2) sự áp dụng những phát minh ấy lên đồ gốm. Nhiều 
giai đoạn hưng suy xen kẽ nhau, không kề nhiều giai đoạn 
bï ngoại quốc chỉ phối, nhưng chung qui mỹ thuật Trung~ 
hoa vẫn tồn tại và tránh được ảnh hưởng nước ngoài; 

Gâu chuyện về nghề làm đồ gốm Trung-hoa kéo dài 
trên bốn ngàn năm, không đứt đoạn và vẫn tiếp tục cho 
đến đầu thế kỷ XX, khi nhà Thanh sụp đồ (1912). 

Lanh trí và nhớ dai, khéo nhìn và giỏi học, đời nầy 
qua đời nọ, lấy kinh nghiệm dạy truyền cho nhau, nhưng 
chẳng bao giờ chỉ dạy cho người nước ngoài, bền chí khòng 
sờn, lấy sức tự nhiên của con người dung hòa với mỹ- 
thuật thiên nhiền của tạo hóa, tay chưn khéo léo đến tột 
bực, các đức tánh tốt ấy, của người thợ làm đồ gốm Trung- 
hoa đã làm cho chú chàng trở nên quán chúng, và đồ 
gốm đồ sành Trung hoa là tuyệt phầm không đâu sánh kịp. 


CHƯƠNG III 


Khảo về vật liệu cần thiết 
đề làm ra đồ sành. Các loại 
đất dùng làm đồ gốm, đồ sứ. 


Đất làm đồ gốm.— Đất đề làm đồ gốm là đất sét dẻo, 
Khi nung trong lửa, hỏa độ 8009 (tắm trăm đỏ); sức nóng 
của lửa làm cho nước chứa trong đất sét bay và khô đi, 
đất rắn cứng lại, ấy là đồ gốm (poterie). 

Đồ gốm chắc và bền, là nhờ sức nóng của lò hầm và 
tùy nơi số giờ hầm lâu hay mau. Khi hầm chín, da đồ gồm 
trở nên đỏ bầm, hoặc đỏ tươi hay vàng lợt. 

Đồ gốm, đựng nước vào, thì nước rịn ra, vì đồ gốm 
thưa thịt. Khi nào đồ gốm mịn thịt thì nước ít thấm và ít 
rịn hơn. 

(— Muốn cho đồ gốm khỏi móp mẻo, nứt bề, hoặc teo tóp 
(nhỗ lai khi hầm, thi khi trộn nhồi đất sét phải pha vào bã, 
một mớ cát (silice, khuê (hỗ, khuê toan), thêm thạch anh 
I((quartz) tán nhỏ, trộn chung với đá lửa (toại thạch, silex) 
|cũng tán nhỏ. Đất sét có trộn các chất ấy vào, khi vô lửa, 
thì không teo lại nữa: nó đã không sợ lửa. 
Ngoài các chất liệu ấy, phải thêm một món quan trọng, 
(sách Tây gọi «flux». Flux là một biến chất có kiềm chất 
ÍÍbồ-tạt (alealin), và một chất kìm (tỷ dụ chất rỉ của sét 


{oxyde đe fer), mấy thứ nầy có đặc tính giúp cho đất sét 
vào lửa mau chảy, nhưng nếu dễ chảy cũng có bại, vì món 
đồ vào lò hầm sẽ «sum» và móp méo không giữ y như 
hình nắn. 

Người thợ khéo tay là phải biết dung hòa châm chế các 


ˆ chất lcia cho đúng mức khi trộn và nhồi bã đất sét làm đồ. 


Muốn cho các món đồ đề vô lò khỏi bị lửa táp và làm 
hư, thì những món đồ ấy phải được nhốt trong những hộp 
đất gọi casettes, làm bằng đất không sợ lửa (terre réfrac- 
taire). Nhờ có hộp ở ngoài bảo hộ, nên đồ đất nung, dẫu 
gặp hỏa độ cao cách mấy, efng không sợ hư móp, mắt khéo. 

Đồ gốm da đá da lu (le grè$). — Khi hầm vời một hỏa độ 
cao hơn, thì đất sét chảy và hóa cứng rắn hơn; cứng từ thịt 
ra da và hai lớp znặt, mặt trong và mặt ngoài ấy chảy chan 
hòa trở nên trơn tru, chắc thịt, không bao nước 
nữa. Loại gốm hầm như vậy, Pháp gọi grẻs, Anh gọi sfone- 
tuare, tôi đặt tên là «đồ gốm da đá da lu. 

Đồ gốm da đá (qrès), khác với đồ gốm (poterie), vì grès 
nặng càn hơn, lại nữa chắc bền hơn poterie nhiều. 

Đồ gầm (la sảnh hay là đồ sảnh (la poreelaine). — Đồ 
sành cũng là một thứ grès, nhưng nung cao độ, đến trở 
nên « trong mà đục » (opague) khiến cho ánh sảng đèn hay 
mặt trời thấu qua thì lờ mờ sảng sáng, khác với grès, 
nh sáng không xuyên được. Sành khác grès, vì chất đất 
trắng mịn và nung đến độ 1.3509 nóng. Đất làm poreelaine 
không sợ lửa. Đó là thứ đá bồ-tạt (feldspath) từ lâu đời, 
đến đổi bồ-tạt phai đi; đất ấy gọi là kaolin. 

Kaolin do hai chữ Hán «cao» «lãnh» là tèn của một 
gò đất ở gần Cảnh-Đức-trắn (King-tô-tchen), thuộc tỉnh 
Giang-tây (Kiang-si) 1. Phải lấy đất kaolin trộn lộn với một 


ga 


1, Ngày nay. người Trung-hoa tại Giang-tây cố chế tạo ra đồ 
sành nhái cỗ-khí như đời Khang-Hy và Kiền-Long, nhưng chẳng bao. 
giờ làm được y như xưa, theo ỷ riêng tôi định thì có lẽ, một là 
đất ở Giang-tầy vì lấy ra làm đồ nhiều thế kỷ quá nên đã đồi 
thay thề chất, hai nữa là vì một cách khác tôi không được biết. 
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loại đất gọi pefunfse (bach-đôn-tữ). Petuntse do danh từ 
«pdi touen iseu » nói trại đi từ thế kỷ XVIH. Petuntse, cũng 
là một loại đất bồ-tat, nhưng chưa tan rã như feldspath. 
Bach-đôn-tử, trước khi, đã được quết thành bột nhuyễn 
và đúc khuôn lại thành từng viên gạch nhỗ vuông giẹp. 
Người Trung-hoa dùng danh từ ần ngữ nỏi chơi với nhau 
và đã tỷ dụ hai chất liệu làm đồ sành ấy, và so sánh 
kaolin như bộ xương cốt, không chảy trong sức lửa của lò. 
hầm, và tỷ pefunise như thịt, khi gặp nóng đúng độ thì chãy 
biến thành một thứ xi-măng bọc ngoài lớp kaolin kia. Hai 
chất kaolin và petuntse đễ hòa hợp với nhau yì cùng một 
thề chất feldspath già và non, nên khi tán ra bột thì dễ 
quết cho nhuyễn lắm. Mỗi khi đồ sành bề ra miềng, 
thì ta thấy miềng ấy, tuy quả trong suốt và chiếu ngời như: 
kiếng, nhưng đích thực đó là sành chở không phải chai 
kiếng. Mãi lấy khoa học làm gốc và mỗi môi đều muốn 
phân tách ra đề hiều, có lẽ phen nầy người Âu-châu đã 
lac đường? Người Tàu nhờ trời dành sẵn chất kaolin thiên 
nhiên, và người Tàu làm đồ sành theo óc thầm mỹ của 
Tàu, nay lấy khoa học và tìm vật liệu thay thế không sẵn 
có mà muốn hơn người Tàu thì làm sao được? 

Sành cửng đến đối lấy dao bằng thép rạch cũng không 
đứt và lấy giữa thép giữa cũng không thấm tháp vào sành. 

Người Trung-hoa có quan niệm đối với sảnh, rất khác 
người Âu Mỹ. Người Âu-Mỹ, miễn thấy trắng và trong trẻo, 
ngó suốt bên nây qua bên kỉa, thì gọi đó là sảnh. Người 
Trung-hoa còn đưa điều kiện là sảnh, khi hầm chín đúng 


„chữ, thì phải cứng rắn như kiếng soi, như ngọc tốt, và 


phải gõ kêu như chuông đồng, ngọc thạch. 

Grès (gốm da đá) và porcelaine (gốm da sành), phải 
đồng một tánh chất mà Pháp gọi ferres porcelaineuses. Sành 
khác với grès, kỳ thủy, vì muốn làm ra sành, đất sét phải 
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lọc kỹ hơn, và cách pha trộn hai chất đất phải chu đáo kỹ 
càng hơn nhiều ! Nhưng bí mật của sành là do nơi lò hầm. 
Người Trung-hoa phát minh rất sớm hầm chứa hỏa độ rất 
cao, đó là bí quyết thứ hai của sư thành công làm được 
đồ sành, bi quyết thứ nhứt, xin nhắc lại, là cách trộn bã 
đất hai món kaolin và peltnise cho thật đều thật nhuyễn 
và thật chọn lọc. 

Sành có một lớp đa ngoài, gọi da men, cùng một thề 
chất với lớp đất cốt bên trong. Khi nói sành được vẽ vời 
bên ngoài, thì đó là một cách nói cho gọn, kỷ thật sành 
được vẽ dưới một lớp men (vẽ trên cốt rồi mới áo men ở 
ngoài), và men ấy vẫn cùng hầm một lượt với cốt, theo 
thề thức Pháp gọi conleurs de grand feu « màu vẽ chịu đựng 
nồi với hỏa độ cao ». 

Có một thứ sành khác nữa thì vẽ vời bằng màu đặt 
trên lớp đa men ngoài, (sành nầy màu phai mau, vì màu bị 
đụng chạm kỳ mài thì mòn, bay đi); sành nầy phải hầm 
chín rồi lấy ra đề cho nguội rồi mới vẽ men « émaux » lên, 
Tôi hầm lại một lần nữa, kỳ nầy hỏa độ yếu hơn kỳ trước, 
miễn màu «ăn» vô sành là được, chớ nếu hầm cao độ 
như kỳ đầu thì sành không chịu nồi và sẽ nứt, hư, 

Có khi một món bằng sành phải hầm vào lửa một kỳ 
thứ ba nữa, tỷ như khi có vẽ phấn kim (vàng), nhưng nên 
nhớ, kỳ hầm thứ nhì hoặc kỳ hầm thứ ba phải giữ hỏa độ 
dưới sức lửa kỳ đầu, như vậy các màu đủ dinh khắn vào 
men, món đồ không hầy hấn, và như vậy mới là điệu thuật. 

Lại có một thứ sành khác nữa, Pháp gọi biscuit (hầm 
hai lần), sành nầy lần đầu chưa có áo nước men láng, Thứ 
biseuit nầy, lần đần hầm món đồ không men, hầm chín rồi 
lấy ra đề cho thật nguội, (có khi đề cả năm) đoạn bắt tay 
qua sự tỏ điềm, thoa nhúng men láng (glacures), hoặc men 
nhiều sắc (đmau+), xong rồi đặt vào lửa bầm nửa độ, cách 
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nầy gọi là hầm aw dđemi grand feu ou au ƒeu de mouƒle, 
(demi grand ƒeu là phân nữa hỗa độ cao, còn mouffe là một 
thứ lò đề hầm đồ gốm). 

Da các loại biscuit cũng giống y da các thứ đồ sành 
khác, nhưng đề mắt xem kỹ thì thấy da biseui tuy trắng 
mà it láng hơn da sành au grand ƒeu, vì sành biscuit màu 
vân vẽ vời trên da đục, không được đánh bóng cho trơn 
láng như loại sành cứng hầm hỗa lực cao au grand feu. 

Ở bên Âu-châu, họ phân biệt và làm ra hai thứ sành: 

a) loại sành cứng (poreelaine à pàtes đures), là loại sành 
chính cống, cách thức chế tạo na ná gần y như của đồ Tàu ; 

b) loại sành non, mềm (porcelaine à pảtes tendres), là 
loại sành tân tạo, chế theo phương pháp riêng của Âu-châu, 
vừa mềm hơn và kém đẹp hơn. Sành à pätes tendres nầy, 
bên Trung-hoa không có, và không nên lầm lộn với loại 
sành làm với chất s/éafes (ông Đào-Duy-Anh dịch đống 
thạch hay hoạt thạch) Thế kỷ XVIHI có chế sành hoạt 
thạch (porcelaine stéatiiques). Trong loại sành này, chất 
kaolin bị thay thế bằng chất stéatite hay chất pegmatite. 
Sành stéatitiques nầy đục, không trong suốt, và tường 
rạn, đa min, ngoài da như có chất dầu, hễ thấy được một 
lần thì phân biệt được ngay với loại sành Tàu. 

Những men tráng đồ sảnh (les engobes).— Những men 
đề trắng ngoài sành là những đất sét pha lỗng sệt sệt dùng 
đề phết trên vật bằng sành đề trét những «lỗ mọt », những 
chỗ sần sượng, hoặc đùng đề «lót» làm áo rồi người họa 
sĩ vẽ vời tô điềm lên trên. 

Người thợ làm đồ sành, khi thì đùng một thử đất sét 
trằng không nắn nót được, gọi terre-de-pipe, hoặc một chất 
đất sét có phá màu thồ-hoàng (oere), hay màu đỗ sét Ti của 
sắt, thứ màu sệt nầy (engobes), cũng có khi dùng đề vẽ 
nồi lên da sành rồi «áo » nước men lên trên, hoặc đùng tô 
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điềm lân gân, nét bông hoa nỗi, hoặc dùng điềm trên màu 
xanh lam, màu vàng sậm, màu xanh nước biền (céladon), 
hay trên da trắng Phấn-Định, cách thức nầy, sách Pháp 
gọi «đdécor páfe sur pâte ». 

Cách dọn ngoài da món đồ sành. Cách đánh bỏng 0à sơrt 
máu (le traitement de ]a surface.— Polissage eL vernis). 
Những đồ gốm đời thượng cô thường được làm cho mịn 
đa rắn thịt, không rin nước, bằng cách đánh bóng, tức lấy 
một cục đá cứng cọ vào, hoặc lấy một khúc sừng «nghè » 
mãi lên món đồ cho đất cốt thêm mìn thở. (Đây là cách 
thức làm đồ gốm da đen, gọi poterie noire.) 

Một cách khác nữa, muốn làm cho đồ gốm không 
«đầm»,không rịn nước, thì người họa sĩ sơn lên trên món 
đồ một chất sơn làm bằng nhựa cây ; cách nầy làm cho món 
đồ có một lớp da vừa lắng vừa trơn hơn trước. 

Nước men phủ ở ngoài món đồ sảnh (Ies glacures). — 
Nước men «áo» ngoài đồ sành là do công khó nhiều đời 
tìm tòi, cốt ý là làm cho đồ gốm đồ sành không «đầm 
nước ». Tình cờ lại tìm được cách thêm hoa hòe và thêm 
trơn láng đẹp để cho món đồ; thật là nhứt cữ lưỡng tiện 
và mỹ thuật dung hòa với cần ích. 

Những men phủ ngoài sành nầy, vốn cùng một chất 
với chai, pha-lẻ. Nó là gốc ở chất khuê-thồ (cát trắng, 
thạch anh, quartz), hội lại với một chất đễ chảy, loại muối 
(muối tô-đã, soude, bồ-tat). 

Thông thường hơn hết, men phủ ngoài làm bằng chất 
ten lấy trong chì ra (oxyde de plomb)1. 

Những nước men phủ ngoài các đồ sành, đều pha màu 
lấy trong chất ten của loài ngũ kim như : 


1. Tôi thích nôm na và nói oxyde de plomb là chất ten lấy 
trong chì ra hơn là nói « dưỡng-hóa-vật của chỉ », 
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a) khi pha với ten của đồng trong một chất men loại 
muối thì màu hóa ra màu ngọc bích, xanh lục ; 


Ù) pha chất ten đồng với một chất ten chì thì hóa ra 
màu lam ngọc, màu thồ-nhĩ-kỳ ngọc (bleu turquoise), khi 
khác lại được màu xanh lá cãi (thanh lục), khi được màu 
xanh da trời (thiên thanh) ; 

©) pha với chất cobalt (ông Đào-Duy-Anh dịch : chất 
bạch kim), thì được màu lam (xanh chàm), cũng gọi lam 
Hồi, vì đo người Hồi-hồi đem sang Tàu đời Minh Chánh 
Đức; 

đ) pha với ten sắt thì hóa ra màu vàng đậm (brun), 
khi khác hóa màu đen, khi khác nữa hóa màu vàng trong 
suốt (jaune transparent). 

e) pha với chất antimoine (ông Đào-Dny-Anh dịch một 
thứ kim-thuộc sắc hơi xanh, rất đòn, Tàu gọi là đệ), thì 
hóa màu vàng đục (jaune opaque); 

f) pha với manganèse (Tàu dịch chất mãnh), thì hỏa 
màu cà tim (violet aubergine); 

ø) chất sành da đen là do sự hòa hợp của ba loại: sắt, 
bạch kim và chất mãnh, (cho nên sành đa đen, thấy thì 
đen, nhưng khi đưa ra ánh nắng thì thấy hiện ra nhiều 
màu óng ánh dưới lớp đen ấy). 

Những men tráng đồ sành đều hầm với hỏa độ bực 
trung, gọi dđemi grand ƒeu. Men nầy lỏng và tra chảy bậy, 
thường chảy lang xuống chưn món đồ thành giọt lụy 
(người Pháp cũng gọi traces ou gouttes de larme), men nầy 
màu tươi và trong suốt thấu da món đồ. Men trảng sành 
che kín sành mà không hợp với sành làm một, cho nên 
trên phần nhiều cồ-vật bằng sành, men thường tróc ra, lòi 
đa sành bên trong khác màu. Men Hán, men Đường thì 
dùng tráng trên đồ gốm. Qua đời Minh, men nầy lại dùng 
tráng trên các loại sành hầm hai lần (biseuits). 
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Trên các đồ gốm đời Đại Đường còn sót lại, ta thấy 
nghệ thuật trắng men đã tỉnh ví, thuở đó thích làm cho 
men xen lộn màu khác nhau, chảy lẫn lộn và xen kẽ thành 
màu sắc rất linh động, và tương phân nhau một cách rất 
lạ mắt, khi nhái da hồ, khi bắt chước lông chim cút, (ở đây 
chủng tôi không phương in hình vì quả tốn kém, và xin 
khuyên tìm xem cúc con chiến mũ bằng gốm của thị trường 
Hương-cẳng bán rất nhiều và nhái gần hệt men Đường 
chánh hiệu.) 

Đến đời Khang-Hy, nhút là từ thế kỹ XIX về sau, những 
Yật hầm hai lần (biseuits) lưu dụng các phương pháp cŠ 
nầy đều được lưu dung lại. 

Khi muốn cho màu đừng chan hòa với nhau, trong lúe 
hầm, người thợ đồ gốm chế ra phương pháp đắp trên mặt 
sành nhiều ð hay lẫn gân nồi bằng đất sét, khi khác khoét 
lỗ trên da sành hoặc eham sâu từng lần múe trong da sành, 
làm như vậy đề cho men không chan hòa ehãy bậy nữa. 
(Xem fig. 24 PL. 28-24), 

Lứp men ngoài đồ sảnh đồ sử (les couverles)— Men 
couyertes trên loại đồ gốm da đá hay đồ da sành, rất khác 
Với men g]acures. 

Men couyerLes, do đất bạch-đôn-tử rất mịn hòa với một 
chất men dễ chãy chế bằng tro đốt cáe cây đuôi chồn, cây 
thiên tuế (fougère) chứa nhiều bồ-tat và chất vôi. Các chất 
nầy quậy trong thùng chứa nhiều nước, rồi lấy đồ sành 
Vẽ rồi, nhúng nhận chìm vào đó, một cách khác lấy nước 
sệt sệt ấy chấm vào đầu ống trúe có bịt bằng vải thưa đủ 
cho chất nước ấy không lọt qua, rồi dùng miệng thôi hơi 
mạnh cho men được « phun » lên da sành, một cách thứ ba 
khác nữa là lấy cọ sơn phết men lên mặt bình hay món đồ. 

Men ấy cũng cùng một chất feldspath (đá bồ tat) như 
chất đất làm cốt bình, nên khi nung vào lò, cùng một độ 


—5ñl — 


hỏa lực, thì chất men bám khít bảm sát vào cốt bình. Trong 
các loại Bạch-Định Phước-Kiến, men ngoài và cốt hòa 
làm một, khiến cho khi bề vỡ, khó biết men đứt nơi lớp 
nào và cốt trong khỉ sự từ lớp nào. Bach-Định Phước- 
Riến vì vậy mà nồi danh khẩp hoàn cầu, vì ảnh sảng thấu 
suốt trong trẻo, ede lò Âu-châu không phương bắt chước 
sự khéo léo ấy. được. 

Do một sự tình cờ, người thợ gốm Trung-hoa lại phát 
mình một loại men khác. Đó là chất tro bám trên da gốm, 
bị hồa lựe biến màu trong lửa; do đó, họ tìm cách ném 
mạnh tro vào món đồ đang hầm trong lửa, và muốn màu 
gì thì đùng loại tro đã biết trước. Món đồ đồi màu, biến ra 
kỳ diệu, không tùy nơi tay thợ mà tùy nhiều nơi sức lửa 
và tro bám nhiều hay ít, phương pháp ấy, họ gọi «ha 
biến » — Phương pháp nầy tìm được từ đời Thương (Chàng), 
chứng tỏ đời ấy dùng hỏa độ đã khá cao. Đồ thỉ tồ đồ sứ 
(proto-poreelaines) đời Ghâu cñng áp dụng phương pháp 
đó. Men bám sát với cốt của loại grès (đồ gốm da đá da 
lu) và của loại terres poreelaineuses (chất sành, sứ), Từ Hán 
sang Đường, qua Tống và truyền xuống các đời khác, 
phương pháp ấy được dùng song song với đồ hầm hai 
lửa (biseuits). 

Men eouyerte thì trong suốt và đều đặn hơn men 
glacures, lại được dày hơn và bền hơn men glaeures. 

Men couyerte loại Bạch-Định, trắng trong, và ánh sáng 
chói hơn các loại men khác. Men trắng phủ lên hình về 
trên đất sống (cốt), thường vẽ màu xanh lam hoặc màu đồ, 
vì thỉ hai màu nầy chịu nồi hỏa lực của loại men nầy. 
Thường khi men couyerte cũng dùng làm nền đề tô điềm 
loại men nhiều sắc (émaux). Bởi hầm cao độ lắm nên các 
loại men chảy lang pha lần với men-cái, thành thử các loại 
màu dùng được chỉ lần quần trong các loại ốc-xít sắt, đồng 
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và cobalt. Nhưng tùy cách đốt nung tùy cách sử dụng 
những chất pha, mà cỏ thề nói, màu sắc đồ sành đồ sử 
Trung-hoa là thiên biến vạn hóa. Một điều quan trọng nhứt 
khá nên chú ý là người Trung-hoa dùng vật liệu thiên nhiên 
như đất sét trắng, và màu thì lấy đá nguyên chất ở trong 
núi ra cà nát thành bột mà dùng, v.v...chở không phân 
tách tỷ mỶ theo phương pháp hóa học ngày nay hay chỉ 
chỉ cả, vật liệu lấy trong núi trong mỏ trong đất ra sao 
thì đề y vậy mà dùng, vì thế khi các vật liệu ấy có chứa 
đựng một vài chất la khác, thì cứ mỗi lần như vậy mà món 
đồ tuy cũng y một kiều một thời đại, một niên kỷ, mà 
chẳng bao giờ giống nhau, bởi vì đã tùy vật liệu thiên 
nhiên biến hóa trong lửa mà đồi thay đôi chút khi thì chói 
sáng khi thì lu mờ huyền ảo, khi có đốm sáng như Ẩn 
như hiện, khi khác lại khét thâm lạ lùng! không tả được. 
Tuy phương pháp đời Tống cồ hủ nhưng những bảo vật 
đời Tống đề lại có một giá trị phi thường, không như sau 
nầy, đời Thanh, biết chế thuốc màu theo cân lượng và lọc 
chất màu theo khoa học, mà món đồ sẵn xuất ra mất hết 


1. Nhà có hai món : một bầu Bạch-Định vẽ rồng đỏ bốn móng, 
mien trắng vẽ nét xanh lam, tô điềm thêm trong lửa màu đổ, lạ lùng 
nhút là mặt rồng trồng rất dữ tợn, màu đổ chảy nhều đọng vũng, 
thế mà màu chan hòa gần như ý muốn của người nghệ sĩ, râu rối 
nùi đùn cục mà mắt rồng vẫn mỡ thò lổ, bộ tịch rất hầm hừ và 
những móng vuốt vẫn không bị màu đỗ làm lem luốc, như vậy đó 
mới thật là rồng sống, con mắt thấy đường, chớ hễ màu đỗ che 
khuất cặp nhãn thì là rồng đui và cái bầu đã hỏng. Bầu nầy chính 
là Bạch-Định đời Khang-Hy (1862-1723) (pl 42) (fig. 42), mục lục số 
955 mua ngày 28-8-1969 của ông bạn qui T,T.Đ. Món thứ hai là một 
bầu mua ở Imbé (Nhựt-bẫn), nửa bêa men chẩy thành giọt lụy, 
nửa bên mới toanh đỗ lòm trồng rất lạ mắt, Dầu nầy nài lắm mời 
bán chở chủ lò ở Imbé nói đã hai đời người muốn chế cái thứ 
nhì mà không thành công thuộc loại grẻs moderne, aceident de 
Tour. Mục lục 765-d ngày 17-10-1963 (pl. 52) vì hình lu nên không 
ïn được, ông J. Pezeu nhã tặng. 
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về huyền bi của món cỗ vật đời Tống và thi vị cũng mất luôn. 

Xét ra, những cồ khí đời Tống đề lại, đều do phương 
pháp cồ truyền của các nghệ sĩ thuật gia nhiễm nhiều đao 
lý Lão-Trang, hầm đồ gốm như luyện kim-đan, khi muốn 
đục, khi muốn trong, khi muốn có lợn cợn, và sử dụng lò 
hầm, cách cho thoáng khí thoát dễ đàng hay chặn lại làm 
sao đều bï mật và ngày nay chưa tìm những bí quyết ấy 
lại được : có ý xem, da bầu 7úy-hồng cồ thì huyền thâm 
hồng ïìn, lại có giọt luy nơi chưn món đồ (traces de larme), 
Tủy-hồng khi gọi máu máu bỏ (sang de bœuf), khi gọi máu 
huyết đỉa (rouge sang de sangsue), phải thấy một lần mới 
biết ra sao, chở tả bằng tiếng nói chữ viết không thế được. 

Tôi xin lưu ý một lần nữa là đồ Tống: độc sắc (mo- 
nochrome) hay men nước biền (céladon) giả tạo rất nhiều, 
nhưng cũng may đời cho các nhà chơi cồ-ngoạn, có nhiều 
sở mộ hơn giàu Liền, những món giả cũng khó qua mắt họ. 
Dưới mắt nhà khảo cỗ, những cô vật đời Tống, xứng danh 
là « Tổng-ngọc» Lhì phải được s như ngọc ». Người đời Tống 
làm céladon là đề thay thế ngọc. Sách Tàu nói céladon chế 
tạo bằng phấn ngọc thạch áo trên cốt sành. Ấy là một cách 
nói đề đánh lạc đường những người muốn khám phá bí 
quyết của họ. Trong một quyền sách Pháp, tôi ghi tạc một 
câu nồng cốt là «ie c¿ladon a éié ƒabriqué quec une argile 
Jerrtgintetse » (gốm xanh nước biền cẻladon chế tạo bằng 
một chất đất sét có chứa nhiều sắt), Do một câu nầy, tôi đã 
khám phá ra bỉ quyết của céladon : thứ nhứt, céladon phải 
nặng như sắt; thứ nhì, chỗ nào không cỏ men phủ, hay 
theo kẽ những chỗ rạn thì phải có màu rỉ sắt lố ra. Nhơn 
hứng, tôi nói sơ đàảy đề chư tôn hiều rõ đôi chút về 
céladon, và xin hẹn trở lại trong một bài khác. Về nghệ 
thuật chơi cồ-ngoan, đừng sợ nói nhiều, và phãi nỏi đi lặp 
lại nhiều lần mới nhớ. Trở lại, tỏi nói đồ Tống-ngọc phải 
được như ngọc, nghĩa là phải thâm điệu khi tà nhìn, tiếng 
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kêu êm tai khi ta gõ, và mát lạnh và nặng như ngọc thật 
khi ta cầm trên tay, đủ ba điều kiện ấy mới là chánh hiệu 
đồ Tống-ngọc (đồ gốm chế từ đời Tống). Nhiều món nhứt 
là tô bát chén céladon, có tiếng kêu thanh như nhạc khí 
và nhiều sưu tập gia có đủ bảy món kêu bảy âm, gõ lên 
tưởng đâu là nhạc cu thần tiên phát tiếng ra, nghe thật 
thiêng liêng kỳ diệu. 

'Tiếc thay về sau, cuối đời Thanh, không biết vì bị quyết 
thất truyền, hay vị đề theo đòi khoa học, bỏ phương pháp 
cũ chế rằng hủ lậu, chứa nhiều mẻ tin đi đoan và tùy thuộc 
quá nhiều về sự may rủi, nèn thợ lò gốm buồi mạt Thanh, 
cân lọc từ chất đất làm cho thuần nhút thêm, nghệ thuật 
quả có tiến bộ, chưa thấy ích lợi gì mà những đặc tánh cũ 
đã mất, các mỏn độc sắc hay cẻladon tân tạo mất duyên 
rất nhiều, cái nào đều giống cái nấy, chai lơ trơ trên, không 
còn những gì là hấp dẫn, phi thường vì những cái gọi thiên 
biến, hỗa biến, đã mất rồi và mặc đầu với phương pháp 
khoa học Tày-phương, không tìm lại được. : 

Nói nề da rạn của sảnh.— Đồ sành da rạn là một bí 
truyền của Trung-hoa. Các món đồ sành cô thường hay nứt 
nễ ngoài men thành nhiều đường răn nhỏ gọi là da rạn, 
chữ gọi « khai phiển » hay «păn phiển ». Rạn cUỆỆ hẳn với 
nứt, vì nứt là lẫn ăn sâu bên nây thấu bên kia, còn rạn chỉ 
Tan một mặt, nếu rạn hai mặt thì lần rạn cũng trồ cụ 
đường khác nét.Da rạn sanh ra có khi vì một biến thề xảy 
đến trong lúc hầm. Đề cho dễ hiều, xin lấy một thí dụ, bon6 
lúc lấy vật hầm trong lò lửa ra, phải một thời gian dài hay 
ngắn lâu hay mau, vậLấy mới nguội. Nếu men và cốt đất cùng 
một nhiệt đô nguội thì vật ấy không có rạn và đa sành sẽ 
trơn tru bóng láng như đã thấy. Trái lại, nếu khi lấy Tả, da 
sành đã khỏ và cứng mà cốt còn nông và còn sức nở, SG 
tức nhiên đa sành phải rạn: như vậy gọi là rạn tại lỏ.. 1ó 
thề sánh với mặt ruộng khi trời bắt đầu hạn : nước đã giựb 


nẵng láp nhiều, đất sét lớp dưởi còn ưới, mặt ruộng 
phải nứt nễ ra. Đó là một cách rạn. Nhưng cải khéo của 
người thợ Trung-hoa là điều khiền được sự rạn và bắt 
da sành rạn theo ý muốn. 

Tian tại lò, chữ gọi « gao pien » (dao biến hay diêu biến). 

Khác với rạn tại lò là rạn øì kinh niên, hay vì được 
dùng quá lâu đời và quá sức chịu đựng khi đựng chất nóng 
khi khác chứa chất lạnh liên tiếp và bất thường (có ý xem 
các tộ chén làm mẻ kho, trong chứa nước cá nước thịt, 
ngoài chịu đốt nóng trên lò, nên phần nhiều mẻ kho đều 
rạn, không đợi lâu năm). 

Rạn càng khéo là da sành trồ khéo và đều như lẫn nứt 
trong vòng ngọc thạch cô. 

Ngày xưa, đồ gốm đề thật làu đời thì rạn. 

Món nào muốn rạn thì rạn lấy nó, chở người thợ không 
có cách nào làm rạn theo ý muốn của mình và đồ thừa 
«ông trời, ông Tồ lò muốn cho rạn thì rạn» chớ không ai 
làm được. Nhưng đến đời vua Kiền-Long, người phát mỉnh 
ra cách làm da ran trên đồ sảnh là ông Đường-Anh, và do 
một sự ngẫu nhiên bất ngờ. 

Ông Đường-Anh, Tàu gọi Trang Ying, có thật, chở không 
phải nhơn vật hoang đường. Theo sách của bà Daisy Lion- 
Goldschmidt1, ông làm quân thủ lò Cảnh-Đức-Trấn từ năm 
1736 đến năm 1749 hay là đến năm 1753, gì đó. 

Theo lời tôi nghe thuật lại thì một bữa kia, ông Đường- 
Ảnh, nhơn đi thị sát trong sở, bỗng thấy nguyên cả một 
lỗ đồ «ngự chế s mới đem ra lò, nhưng đều khác thường 
là bị rạn như nứt hết ráo. Quên nói Đường-Anh là bực 
thiên tài có một không hai. Ông vốn là quan chức lớn 
nhưng thao về nghề làm đồ gốm từ nghề nhồi đất, rồi qua 
nghề nắn đồ, đến thợ vẽ vời và thợ hầm coi lò lửa, ông 
biết đủ các giai đoạn khó và biết đủ mọi nghề cực nhọc: 


1, Xem phần sách tham khảo, 


> 58 


Yề sau vua biết chơn tài, cất nhắc ông lên đến tột bực là 
cho làm quản đốc lò ngự chế. (Sau mãn phần, ông được 
phong làm hậu tồ nghề làm đồ gốm). Theo như người khác, 
gặp cả lố đồ dâng cho vua hư rạn như vậy, thì ất giấu nhẹm, 
làm tội người coi lò hầm và thay thế lố khác, đề khỏi bị vua 
quở. Nhưng như đã nỏi, ông là một nhơn tài quán chúng, 
nên có thần nhãn phi thường. Khi thấy các món đồ đều 
nứt nhẹ một kiều như nhau, ông bèn nẫy ra một ÿ kiến 
đuy kế siêu phàm mới có, và cũng một phần do lòng tốt 
của một người đạo đức. Ông đòi tên thợ lại và nói: « Nhà 


ngươi phạm tội chết. Người đã làm hư trọn một lò đồ sứ -_ 


qui, ta sai làm đề dâng lên thiên tử. 

Thế mà các vật ấy, vì sự sơ sót của ngươi, đã hư không 
đùng được và làm sao ta dám đem những vật hư ấy dàng 
lên hoàng thượng. Nhưng đề tổ ra ta là người rộng lượng, 
vậy ta cho phép ngươi đới công chuộc tội. Nhà ngươi hãy 
rắn nhớ cho kỹ, xem vì sao mà các vật ấy đều nứt y một 
kiều như nhau. Nếu ngươi tìm ra mạnh mối sự sơ sót kia 
và làm trở lại một lò đồ gốm cũng nứt y một kiều như 
vậy, thì ta sẽ tâu với linh thiên tử, ân xả cho ngươi, và 
sẽ thưởng ngươi là khác.» Cố nhiên anh thợ rất mừng vì 
được tha tội chết, và sau mấy hôm suy nghĩ gần nát óc, 
anh bỗng sực nhớ lại là hôm ấy anh đã quên chế vô men 
một chất hóa học có phép làm cho men ấy sẽ cùng nguội 
một lúc với cốt đất bên trong của món đồ. Thế là nhờ sư 
thông minh của một ông giám thủ tài ba là Đường Ảnh 
và nhờ sự sáng trí của một anh thợ giỏi, mà phát mỉnh ra 
đủ thứ đồ sành đồ sứ da rạn theo ý muốn: chỉ cần gia giảm 
chất thuốc dung hòa hỗa lực và sức chịu đựng nóng nguội 
của món đồ, mà người thợ về sau chế tạo đủ kiều da rạn 

và ta có đủ thứ danh từ về da ran mà cả người Âu-Mỹ 
cũng bắt chước làm theo và nói y như người Trung-hoa. 

Ngày nay bình tĩnh xét lại, thì cách làm da rạn, người 
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đời Tống đã biết, nhưng giấu kin đề đến nỗi thất truyền. 
Hai anh em họ Chương đời nhà Tống đã biết chế ra đồ 
céladon ngày nay rất qui và rất hiếm gọi «Ko ao » (Ca 
dao, ca diêu). Loại gốm nầy rạn đặc biệt không ai bắt 
chước được, đồ của người anh chế thì gọi Kø gao (ca là 
anh), còn đồ của người em thi lại gọi « 7ï gao» (Đè-diêu, 
đệ là em). Những céladon khác gọi là «Rouan Vi(O 
(Quan-dao, đồ gốm làm cho quan dụng), cũng rạn khéo 
không thua loại &o ao. Ngoài ra, phần nhiều các 7ống-ngọc 
đều rạn chút it. Có nhiều món, trong lớp da rạn, có ứng 
đỏ hồng hồng tròng thật là ngoạn mục, và thêm có gân 
nhự đầu lộ ra, chữ gọi « du lộ hồng » thật là quí báu, và lệ 
thường thì có đấu chất sét (oxydation) của sắt lây qua nên 
cúc lẫn rạn đều đỏ đồ như màu gạch chín, kể gian manh 
không giả tạo được, và những nét rỉ ấy có khi do sự chôn 
giấu lâu đời gần một mỏ sắt hay một khối sắt nên chất 
sắt truyền nhiễm qua, các lời trên đảy phần lớn cũng là 
luận thuyết tom góp trong các buồi trà dư nào đó, chở 
người thợ Tàu đời trươc quyết không công bố bí mật của 
họ, không vậy thì nay đồ giả-tạo ngập tràn đồng, ai chịu 
cho thấu I 

Người Anh cỏ hai danh từ khá phản biệt: Crackle — 
rạn (Pháp craquelé) và crazing = nứ¿, rảm, (Pháp: fẻlé, 
fendiilé). 


Các thứ: da rạn tôi biết là : 
MỊ K*ae p'ien 
à Khai phiến 
3# g4 HỊ )J} Kôtzcù klea pien 
Cách tư khai phiến 


: danh tử chuyên môn gọi đồ 
sứ da rạn, 

: cũng cùng một loại da rạn, 
nhưng nên đề ÿ kôlzeu rạn 
mịn hơn rạn kô Wênn. 

MỊ JƑ ‡ + Kae kô wẽnn H —e— 


Khai phiến cách văn 


zr + 


Soéi kô wênn 
Tốt cách vấn 


+ BỊ J} + Ta kàe pien wênn 


Đại khai phiến văn 


#Ị J‡ ủy + K'ae piiên Hoù wênn 


*wWw + 


 £ + 


Khai phiến liễu văn 
Ta lioủ wênn 

Đại liễu văn 

Chèo wênn k'ea p'ien 
Xà văn khai phiến 


Yù tzẻ wênn 
Ngư tử văn 


Hsié tchào wênn 
Giải trảo văn 


Hoang kou wênn 
Hoàng cỗ văn 


‡ ‡‡ t + Malcha Ưoei wênn 


Mã trá (trích) thối văn 


rạn nhỏ hột mịn. 


: rạn to, ran lớn miếng. 


: rạn lá liễu, rạn lòng thòng 


dài theo hồng bình, như 
nhánh liễu buông thòng. 
rạn liễu lớn, Nhánh liễu đài 
đến cũ tắc, đưởng rạn sâu và 
có rạn nhỏ nổi lăn tăn rạn 
nầy qua rạn kỉa... 

rạn vảy rắn, y như da bụng 
rắn, không phải y như vẫy 
trên lưng rắn. 

rạn mịn và tròn như về 
trứng cả. Thử lấy 1 miếng 
da cá mập, mài cho lš vảy 
nhảm, còn lại đấu tròn là 
ngư từ văn. Đừng lầm vời 
tốt cách văn. 


:rạn chưn ngoe cua. Giống 


một lỗ đạn khoét kiếng hay 
một bông cúc vẽ ngoằn 
ngoèo, có một lẫn tròn lĩa 
ra nhiều lẫn lua tua lối vài 
ba ly chung quanh lẫn tròn 
ấy (giải là cuø, trảo là móng 
vuốt). 

rạn chưn đùi con châu chấu. 
Hạn lắn tăn dài 6,8 ly Tây, 
phải lấy kinh chiến đại soí 
mới thấy, 


X6, 3q + ‡k Ying tch'en che tchoang: rạn như cánh muỗi, cảnh 
_ 


Nhắn võ chỉ trạng 


ruồi. 


—19— 


ân 2} +o#é šg Hsi tsoei jou ying tch*eu : —+e— 


Tế Lốt như nhắn võ 


Tsoung yen 
Tổng nhãn 


‡k 


j4 #*E #@ Riupliyeou 
Quịt phi dứu 


3 7? 3 Yute hoang 
Ngư tử huỳnh 


3# ø & Hoàng ko 1zeu 
Hoàng cách tư 


:ran như da heo làm sạch 
lông, hay như da nhắn của 
vỏ cam. 

: rạn vỏ quit. Không phải giống 
màu da quit, nhưng giống lỗ 
chưn trên da quiL lột (quit 
phì dứu có khi biến ra ngư tử 
huỳnh, hay huỳnh cách tư.) 

: rạn nầy thưởng thấy y như 
trứng cả trên bình màu vàng 
võ trái chanh. 

: rạn da vàng, đóng cục lại 
và rạn tròn tròn như hình 
đa giác nhỏ thường thấy trên 
những bình màu vàng. 


Sau đây là vài danh từ chuyển môn: 


a) đề nói nề gốm, sảnh: 
j~) ae 
Thai 


#ã fÉE tac pci 
à Thai phôi 


1# (Ưae) tsao 
(Thai) tảo 
đà (ae) kiang 


(Thai) khang 


; nỏi về cái cốt của bình, cải 
mình cải của binh (Pháp 
dịch: corps du vase; khi 

: khác lại dịch pầte: corps 
là nói nguyên cải bình, còn 
pâte là chất đất (päte đemi- 
tnile, demi-poterie: đất làm 
ngói, đất làm gốm). 
cốt to hột, đất to hột làm đồ 
gốm. (Chữ ido là mảng chậu 
cho súc vật ïn). Tào, hột to 
như hột giấy nhám to hột. 

; đây là đất bời rời, khô (khô 
mà không giòn): corps à nầte 
friable non néeessairemment 
fragile. 


E 60C. 


ft }} Kien (hsing) 


b) đề nói nề men: 


Kiên (tánh) 


Ấb yeou ®› dứu, ảo, ửu 
3ý /ÿú teou Ưo “Thấu thoát 
‡‡ Laing Thanh 

i#, hounn Hồn 


: đây là đất đẽ dặt, 


: Email, glaze = men, 

: Dòm thấu bên nầy qua bên 
kia, 

: trong suốt, không có bợn, 

: lợn cơn (tŸ dụ: như hồ phách 
đục, có như mây, như lợn 
cợn bên trong). 


78 &t ứo sý # hounn joung o'r téouleang: trong mơ mờ, không trong 


Hồn dung nhí thấu lượng 


&q -ƒ- ýb Hsiỉ pling yeou 
Tế bình dứu 


‡$#  Tsao Tào 

#4 heou Hậu 

‡š tsien Xiền, thiền 
3  chenn Thâm 

3j jounn Nhuận 


33 Z⁄J 4} £ 1⁄e jounn jouo yu 


Tư nhuận nhược ngọc 


# #J noung jounn 


suốt như (hỗ phách có vân). 
: men láng và mịn. 


: men thô, lớn hội. 
¡ men dày, 


‡ men mồng, cạn, 
: men thâm sâu (trải với thiền), 
: men đầm thấm nhuần nhã, 


vừa êm như nhung lụa, vừa 
thâm sâu bề trong. 

: vừa láng êm như có dầu, 
như ngọc thạch. 

: vừa đậm đà vừa thâm sâu. 


Nông nhuận, nủng nhuận 


f# §b tchoue; tchouẽ 
đội đdũ thủy 


: Nùng nhuận đội dũ thủy (tŸ 
dụ pha một chén bột gạo lứt 
hay sô-cô-la, rồi pha trần 
cho trào ra, cử đồ hoài đa 
chén sẽ đầy lẫn đày mỏng 
không đều khắp mặt đa chén, 
ấy là nùng nhuận đội dữ 
thủy.) 


#- do 2t é- Tchoué o'r pou (chionê ; Nói về men tràn và chẫy ra 


Đội nhỉ bất thủy 


4 1 2 é. Heou o'r pou tchouê 


Hiệu nhi bất thùy 


ngoài, nhưng không đóng dày 
lầm. 

: Men dày nbưog không chảy 
giọt. 


$2 + + Yeou tehoungchoei wẻnn: Men như có lằn nước chảy. 


DĐứu trung thủy văn 


bên trong. 


"s:trt:rtg::g..H GP ẽ nhe =.———m 


Ấb f1, + ;R Yeou kien choei lang 
Dứu kiến thủy lĩng 


“ơi 


+ Men như có sóng nước bên 
trong. (Tỷ dụ: lấy một dĩa 
đem rửa, rửa rồi nước chảy 
có lẫn có đường, đó là: đũ 
kiến thủy lãng). 


‡Ý ñï + 3; T'éon yeou tsien khoang: Men có những nhọn nhọn 


Thấu hữu tiêm quang 


3Ế iÈ 3U Teou hoa pling 
Thấu hoa bình 

Ä#Ÿ jt ‡L Ấn hoa pìing 
Ấm hoa bình 


* 


sáng sáng bên trong. 

: Men trong suốt có vẽ bên 
trong xem thấu được. 

: Men có vẽ ñn bên trong, (khi 
đồ rượu hay nước màu vào 
thì thấy thêm rõ), 


©) đề nói oề màu sắc đằng trong gốm, sành : 


'Ả Tsing 
#t Ñ- Hsia Lsing 


..# 'Ñ- Teou tsing 


.8 #‡ Teou lu 


% 'ï Tien tsing 


#3 Tan tsing 


Thanh 


Hà thanh ˆ 


Đận thanh 
Đậu lục 


: Sắc xanh, 

: Xanh màu con tôm sống của 
Trung-hoa (vert €reyeLLe), 

‡ Xanh trải đậu (vert haricot). 

: Xanh màu nước biền (sắc 

: lục pha lam) (couleur glau- 

que đe l'eau de mer). 


Thiên thanh ; Xanh đa trời (bleu ciel, azur 


Đạn thanh 


+ ® Ã P'ling kouó tsling 
Bình quả thanh 


#4 l Tsae lânn 
`” T'ien lânn 


# ” Tiền lânn 


# ” Hoei lầnn 


Thê lam 
Thiên lam 


Đính lam 


Khôi lam 


ciel). 

: xanh da trứng vịt (Âu-Mỹ gọi 
bleu œuf de canard, hoặc 
«clair de lune» (xanh sáng 
trăng). Ánh-nguyệt. 

:Xanh trái táo Tàu (vert 
pomme). 

Xanh sáng chói. 

: Xanh da trời, như thiên 
thanh. 

: Xanh chàm (bleu indigo), 
Xanh lam. 

‡ Xanh xám tro (bleu gris), 
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*° Tsling hoa lànn 
Thanh hoa lam 

'* Páo chêu tehe lânn 
Bữu thạch chỉ lam 

*' Sà lầnn 
Sái lam 


"* Ying lãnn 
Ngạnh lam 


'° Ts'oel lânn 
Tủúy lam, thủy lam 
4Ƒ Poll lù Pha lí lục 
*" Tgloei yu lù 
Túy-ngọc-lục 
'* Ts'ang ts'oei lũ 
Thương túy lục 
*" LŨ wât che-lũ 
Lục ngõa chỉ lục 
* Tzè moù lũ 
Tử mẫu lục 
!* Pòts'áe lũ 
Ba thề lục 


!* Ta lũ Đại lục 


** Hsin lũ Tân lục 
** Yịng lũ, 
** Ghooel lũ, 
Thủy lục (thu thủy lục) 
** Yeou lũ 
Du lục 


Nghạnh lục 


** K'oung tsjo lũ 
Khẳng-tước lục 


+ Xanh xám đợt (bleu grisâ- 
tre) 


+ Xanh xa-phia (bleu saphir). 


: Xanhtrắng(mới nhinthì xanh, 
nhưng bên trong như có màu 
trắng) (bleu fouetté) 

:; Lam cứng (bleu dur) giữa 
men chàm và khồng-tước- 
thạch. 

: xanh lông chim sa-sÄ (bleu 
marLin-pêcheur), 

‡ xanh ye chai (verL verre). 

‡ xanh ngọc phỉ-túy (verL de 
jade fei tsoel), 

‡ xanh ngọc phỉ-tủy, 


: Xanh mầu ngóÌxanh (le vernis 
YerL đe§ poteries), 

: xanh biếc, màu ngọc Lử-mẫu 
(YerL émeraule), 

: xanh rau ba-lắng, rau đền 
(verL éplnard, người Pháp 
nói một màu với verL Paul 
Véronèse), 

+ xanh đậm (xanh đen) (gros 
verl). 

: xanh mới (xanh vàng) (verL 
neuf), 

như nghạnh lam (vert đur), 

¡ xanh nước mùa thu (verL 
eau, gÌauque elaïr, 

: xanh như có dầu, hơi đen 
(verL huileux, celul du fond 
đes terrines, tirant un peu 
sur le noir). 

‡ Xanh lông chim công (vert 
paon : turquoise), 
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W% RKoungtsio hèi 
Khồng-Lước hắc 


‡š # * Twienpihsi Xiền bieh 


+ # Kiáng hoang 
Tương hoàng 


# °“Kiang hoàng 
Tương hoàng 


đỲ. '” Ma hoang Ma hoàng 


« “'Kan hoang Càn hoàng 
4+¿n `ˆ Kin p'o hoang 
Kim phách hoàng 
3x ấ- `' Soung hsiang hoang 
Tông hương hoàng 


J8 Jlƒ zk #£ Yen tche choei houng 
Yên chỉ thủy hồng 


.JÍ. +. f ¿£ lung téou hoang 
Gian đậu hồng 


‡£ ï?£ 3 Houng wà tche hoang 
Hồng ngỡa chỉ hoàng 

#{ + + '' Houng Uou tehe hoang 
Hồng thồ chỉ hoàng 


: đen lông chím công, xanh 
đậm (nolr puon: le 4pavo~ 
nado » espagnol) xanh đậm 
đến Lím, như màu thép súng. 

Ÿ : xanh biếe dợt, tử-mẫu đợt, 
màu tương Tàu (jaune sauee 
€hinolse) màu vàng hơi sậm 
như tương; màu vàng hơi 
đợt khác clng gọi tương 
hoàng (và tương đây là nước 
tương, dợt hơn tương y), 

‡ œjaune boulllie » oere elalr, 
V£©e un peu plus đe jaune 
(que le préeéđent (đợt hơn 
Màu tương hoàng kề trên), 

: vàng màu hột vửng, hột mẻ 
(Jaune chanvre), 

: vàng khô, màu vàng trứng 
luộc, 

+ vàng hồphách (jaune arnbre), 


: Vàng màu tòng hương, đợt 

: hơn kimm-phách hoàng (jaune 
rẻsine de pin), 

: màu hồng yên chỉ, màu son 
vẽ mặt hát bội (rouge de 
théầtre liquide, magulllage 
lÌquide, fraise ẻerasée, pres- 
que lie đe vin), gần như màu. 
cặn rượu vanjý, 

:đổ màu trái đậu, thật ra 
nh màu gan đợt (rouge ha- 
ricot, peau de pêche, entre 
le foie très elalr et la rate), 

‡ đỗ mầu ngói (touge đes po- 
(eries rouges). 

‡ đồ màu đất đỏ'(rouge de la 
{erre rouge), 
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4c Tsihoung Tễ hồng + đồ rạng đông (rouge aurore). 

+ Äf E, Yang kan sée Dương can sắc: màu gan đê (couleur fole de 
mmottton). 

: mâu óc cá (couleur cervelle 
đe poisson). 

:; màu hồng có nhiều sắc lộn 
nhau, (Pháp; «taches» ou 
œstries rouges »: la fameuse 
«lache violetLe» đes poree- 
laines Yuan). 

: màu trắng đục (Pháp : «fond 
blane bouillie », blane tirant 
sur le glauque). 

: Trắng đục màu gạo lứt (fond 

: â gruau de riz, blanc jaune. 
avec une légère nuance ver- 
đâtre). 

: nói về bình có màu vâng: 
(la pièce a des tonalités 
jaunes), 

: màu lộn ra: la couleur qui 
ressorL ; qui se dégage pres- 
que de 'émail. 


$1 — Yù nào Ngư não 


‡£ ÿz  Houng pan Hồng ban 


Kiang pò tỉ 
Tương bạch địa 


.ẳ.8 + 


ÿÿ lu MÍ Lang kiao tỉ 
= Mễ thang kiêu địa 


EFán (hoang) séo 


khán Phản huỳnh sắc 


+ @, Sô fan (che séo 
= Sở phần chỉ sắc 


É +P s3 3` £ , Paé tchoung lió taé : sắc trắng pha tro (blanc ti- 


houi séo. rant sur le gris). 
Bạch trung lược đế khôi sắc 
, 3 Séo tsíen Sắc tiêm : sắc chói, sắc sỡ (couleur 


criarde). 


*'q$ Séo tsoei Sắc nhuế,sắc : sắc diệu (couleur đélicate). 


túy 
"0 Séo jéou Sắc nhục : sắc êm (eoulẻur douee). 
??È Séo tán Sấc đạm : Sắc lợt, lạt (couleur pâle). 


Sắc xiên, thiền : Sắc cạn, mồng (couleur qui 
na pas đe profondeur). 
Cũng có nghĩa sắc lợt, không 
đậm đà. 


"” ;š Séo tsien 


(tì 


` 


''` đ£ ø` Séo hsicn yến 


Sắc tiến điệm 


JÍ †† ‡t, Toei léao kloan 


+4 ` Tou Hsiếéou 


+ 


3L 


» 


Đôi liệu khoẩn 


Hsiéon Tú (thêu) 


Thì tú 


Ƒ Kin yin p'ien 
Kim ngàn phiến 


s4 Hei tsi kou 
Hắc tắc cỗ 

xChoèi yín tsinn 
Thủy ngân tìm 


Kan keng Cân can 
h 

Hoei keng Khôi can 

Liou kin Lưu kim 

Man pan Mãn ban 


: Sắc tươi và đẹp (belle cau- 


leur, vive mais P2S criarde, 
€oulenr fraïche. eL Tíche). 


: Nói về loại sành có đóng dấu 
nồi « Ñhoän » (se diL đes por- 


celaines qui ont la marque 
«K oan» en relief, en œma- 
tiềre amoneelée » (toei leao), 


+ Tú là loài kim bị rỉ ăn ở lớp 


ngoài (rouille). 


: nói về lớp đất làu đời đóng 


vào sành chôn dưởi đất 
nhiều đời (oxydations ter- 
reuses, rouilles đe terre đes 
cẻramiques). 

những gì lầu đời hiện ra 
trên bình chỏn tựa như có 
vàng có bạc (paillettes, squa- 
mes đ'or et đ°argent), 


: đồng lạc linh như màu sơn 


đen (patÍne à la laque noire). 


: đồ đồng lạc Linh như có thủy 


ngân thấm vào. 


: Chất đất khô bám cửng trên 


cô đồng lạc tỉnh (oxydation 
sẻche). 


‡ chất có tro bám cứng trên cồ 


đồng lạc tỉnh (oxydation 
cendi ée). 


: chất có vàng bảm trên cồ 


đồng nạm vàng lạc tỉnh (tra- 
ces đe vieille dorure đans les 
anfraetuosilés des bronzes 


đorés, patinés). 


: chất đất đổ bám vào ngọc lạc 


tỉnh (taches rouges sur les 


jades đe fouille). 


== 
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4 3ÿ * 4§ Chel kinn teheu hsiếou : Gân đỏ trên ngọc chỏn lạc 
Thạch căn chỉ tú tỉnh (nay dùng danh tử «ngọc. 
có huyết tầm») 


* 


đ) pài danh từ chuyên môn pề dồ sơn mải. 
+È ÿ + Cheô fou wênn : Rạn như đa bụng rắn (lignes 
Xà phúc văn à ventre de serpent). 
-# #& +  Chèẻou lsounn wênn : Rạn lần lưng bàn tay (cra- 
Thủ tuấn văn quelẻ$ en lignes de main). 
#* é, #  Niou mâo wênn : rạn lông bò (lignaes à poils đe 
Ngưu mao văn bœuf?). 
# + __ Toan wênn ¡ một lối rạn thưởng thấy trên 
Đoàn văn cột sơn mài, mỗi miếng đài 
lối sáu ly, ngang lối một ly 
uốn cong lên như miếng ngói 
lật ngửa. 
: một lối cần xa-cừ hay miếng 
ngọc trên đồ sơn mài. 


BR 14 ;ẻ jà, Tao Đien tsỉ lí 
Chu chơn tấc địa 


(Những gì về danh từ chuyên môn như trên trích trong tập 
«L'art đe distinguer les faux, traduction đe Fr. Klapusterghem, — 
Bulletin des Etudes Indoehinoises, Sài gòn, 1930). 


* 


Nước men đồ sảnh (les émaux).— 1 Người Pháp gọi 
nước men trên sành là émail (hoặc émaux khi chỉ số nhiều). 
Nước men trên đồ sành có chứa nhiều chì vì chì làm cho 
Tuen mau chảy và chan hòa khắp mặt món đồ trong lò hầm, 


1. Bộ Pháp-Việt từ-điền của ông Đào-Duy-Anh dịch chữ 
œémail» như vầy: Email: nước men làm đồ thất bão, hay đồ sử, 
Les émaux de Chine: đồ thất bảo của Tàu (tr, 517, bản Minh-lân). 
Thủ thật tôi không đám đùng danh từ «đồ thất bảo » nên tôi địch 
nôm na theo tôi: émail là nước men đồ sành, và «émaux » là men 
nhiều sắc, nhiều thứ, nhiều màu. 
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Có thứ men chảy với hỏa độ 8000, đó là đồ sành hầm lửa non 
(an petit fen, au feu de moufle). Men émail đễ sử dụng và 
ít chảy bậy, hơn loại glacures. Men ẻmail giúp thợ vẽ vời 
tô điềm dễ dàng món đồ bằng ngòi bút lông vẽ trên một 
món đã hầm rồi kỳ nhứt. Khi hầm kỳ thứ bai, da sành đỗ 
nóng lên một phen nữa và thâu rút, nhận hết những nét 
Yẽ khắn vào da bình. Loại émaux dùng đề vẽ lên trên 
những món vẽ độc sắc chịu đựng hỏa độ nóng vừa vừa (mo- 
nochromes de petit feu), Cuối đời Tống, người Trung-hoa 
đã biết chế men émaux rồi. Họ làm được đồ gốm vẽ màu 
hồng và màu luc đậu, danh từ chuyên môn gọi đồ «aka-e ». 

Sang đời Minh, họ chế được cả thắy năm màu, gọi « ngũ 
thái » (cing couleurs) (wou fsai), 

Đời Thanh, họ tìm ra sứ màu lục (famille verte), sử 
1nàu hường (famille rose). 

Cuối thế kỹ XVH, họ phát mình đồ sứ men lam,(porce- 
laïne đécorée en bleu de cobalt). Họ dùng ten đồng chế ra 
men lục, và dùng ten rỉ sắt chế ra men đồ và sậm đồ (rouge 
et brun). Với chất mãnh (manganèse), họ chế ra men tim. 

Muốn có màu hường dợt và màu đồ sậm, thì họ dùng 
chất lục hóa vật của kim (chlorure đ”or) và chất trắng của 
thạch tín (blane d°arsenie). 

Màu sắc trên sành sử càng ngày càng biến hóa, phong 
phủ và tăng lên mãi, nhứt là từ thế kỷ XVINH, nhờ biết chế 
biến gia giảm một chất thuốc trắng bạch. Những loai men 
émaux thường có màu đục, không được trong và luôn luôn 
sáng đue; trừ loại men trắng, thứ có chất sét đỏ của sắt thì 
vẫn sáng ngời. 
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la pảng — Dorures. Những vàng mạ trên sành sử Tàu 
không được bền, và khi món đồ lâu năm, thì vàng mạ 
tróc ra. 

Cách mạ vàng không cần hỗa độ cao. Món sử ma vàng 
có vẻ sang trọng, tiếc thay những món sứ cỗ có ma vàng 
đều tróc vàng khi cao niên. 


* 


CHƯƠNG IƯ 


Phương pháp chế tạo đồ sành. 


Cách làm ra món đồ.— Cách trộn nhồi đất sẻt.— Ngày 
xưa, vào đời Kiền-long, sách kề tại Cảnh-đức-trấn có đến 
ba ngàn lò chuyên làm đồ gốm và đồ sành. Thợ thầy trên 
mấy trăm ngàn người, mỗi người ăn đứt một nghề riêng, 
không ai xâm phạm nghề ai, người lo vận tải đất và vật 
liệu, người chuyên nắn đúe, người thì trang trí vẽ vời, người 
khác coi về lò lửa, v.v... 

Nội việc lựa đất và nhồi đất cũng không nên xem 
thường. Nguyên lai người Tàu, xưa nay hơn thiên hạ về 
đồ sành là nhờ có sẵn hai nguyên liệu không thay thế được, 
đỏ là : 

1) Petuntse, dịch là « bach-đôn-tử »; 

2) Kaolin, dịch là đất sét trắng, gọi « cao-lãnh ». 

Về danh-từ « cao lãnh », thì chữ Hán viết sao, cứ đọc và 
phiên âm lại làm vậy ; đến như về ba tiếng « bạch-đôn-từ », 
chữ đón, viết theo Hún-tự, bao nhiêu ông đồ ông cử tôi 
mượn đọc giùm, đều nói chữ viết là chữ « nghiệt s, làm sao 
đọc ra « đồn » cho được ? Nhưng tôi xin thưa : đây là danh từ 
chuyên môn, người thợ lấy ỷ riêng ra dùng, chính người 
Tàu với nhau cũng hồi trước và đọc sau, chớ ba tiếng « bqch- 
đản-tử », thế-giởi đã công nhận và không chối cãi được. 
Trong lập sau, H.C.Đ.S. 5, tôi sẽ đẫn giải rành mạch hơn. 
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Nay xin nói về phần chất liệu, thì cả hai pélurtsé và kaolin 
đều do đá ƒøldopath mục nát mà ra, chất nầy cao niên hơn 
chất kia vậy thôi, và nhờ vậy, nên khi vào lò gặp lửa, hai 
chất ấy rất đễ dung hòa với nhau. 

Kaolin là đất sét trắng, riêng biệt của vùng Giang-tây 
(Kiang-si), các nước kháảe tuy có nhưng không tốt bằng và 
không thay thế được. Rất đối ngày nay tại Giang-tày cũng 
vẫn lấy tại chỗ làm ra món đồ, mà đồ tân tạo không xinh đẹp 
bằng đồ sứ cỗ của năm xưa sẵn xuất thi đủ hiều. Pétuntsẻ 
cũng là đất, nhưng cứng rắn vô cùng. Khi lấy trong mỗ ở 
bọng núi ra, là khối đủ cục lớn, có bọc một lớp đất đồ ngoài 
da. Đem về phải dùng cối đá giã quết cho thành bột, xong 
rồi phải dùng nước đãi lọc cho hết sạn hết chất khác, đãi 
đôi ba lần, rồi mới vớt phần tỉnh ví của hai thứ đất pé- 
tuntsẻ và kaolin nhồi lại làm một bã, và lấy đất nhồi nầy 
đề nắn mỏn đồ. : 

Đétuntsé có bán sẵn đúc khuôn như viên gạch giep giẹp, 
có đóng dấu nhà và nơi sẵn xuất, nhưng ngàn đời người Tàu 
luôn luôn «ăn gian»,nên pétuntsé nào cũng có pha phách cho. 
nặng càn, mua về lò phải ngàm nước và đãi trộn cho thật 
kỹ, lấy ra những chất «độn », phần tính yí chọn lọc được, 
sẽ nhồi chung với kaolin, tùy số lượng, tốt thì nửa phần 
thử nầy nửa phần thứ kia, hoặc nhồi theo «tứ-lục», tức 
4/10 pétuntséẻ và 6/10 kaolin. Sành rẻ Liền có íLpétuntsẻ hơn 
sành ngự-dụng. Vật liệu đầy đủ rồi, còn một việc quan trọng 
không nhỏ, là nhồi bã đất, phải nhồi cho thật kỹ và đúng 
phương pháp. Trước đảo bằng lưỡi cuốc lưỡi mai, vừa 
đảo vừa lóng nghe tiếng đội qua lưỡi thép của khí cụ quen 
tay từ nhiều năm. Liệu vừa rồi thì sang qua nhồi bằng chơn 
cẵng, đề dò lại một lần nữa xem cỏ vật gì lạ đụng vào đa 
thịt là biết liền, công việc nhọc nhãn không kề, một sợi tóc 
rụng rơi vào bã cũng không quu mắt thợ được, « trăm nhồi 
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ngàn nắn thể Hiêntöni » là vậy. Công việc xem tầm thường, 
nhưng sự thành công hay không sau nầy là tùy nơi anh 
thợ « đào-nẻ-công » nầy vậy. Bã đảo xong, mới giao lại ê- 
kíp nắn đồ và trở lại nhồi bã khác, trọn đời cũng cứ y công 
việc duy nhứt ấy mà thi hành. 

Không như ngày nay, lò sứ tân thời trộn đất vẫn bằng 
máy có động cơ điều khiền. Thay vì dùng chân người hay 
lưỡi cuốc, thợ đời nay có một cải thùng sắt to tưởng tròn 
vìn, trong chứa cả khối thước đất sét muốn đảo nhồi cho 
thật nhuyễn. Chân người và lưỡi cuốc, ở đây, được thay thế 
bằng những viên đất hầm chín đặc ruột, tròn vo và lớn cỡ 
quả cam quả bưởi, nhưng rất nặng. Khi động cơ chạy, cái 
thùng chứa đất lăn quay, mấy cục đất tự động đánh nhồi, 
trộn bñ đất còn khéo hơn chơn cẵẳng cục mịch hay lưỡi 
cuốc yếu ớt thô sơ buồi xưa kia. Nhưng đừng tưởng bao 
giờ cơ khí và mảy móc thắng tạo-hóa được. ở địa hạt nào 
thi không biết, chở trong ngành trộn đất làm đồ gốm, cái 
máy trộn tuy có thuận liện và trộn được bã lớn và nhiều 
hơn trước thật, nhưng cải máy « không có con mắt» và nó 
không biết lựa tuyền lấy ra những chất không cần thiết như 
lưỡi cuốc hay bàn chơn anh đào-nẻ-công thuở Khương-hy 
hay Kiền-long. Có ý xem, ngày nay các nước tân tiến như 
Nhựt Đức Mỹ Anh Pháp luôn Trung-cộng đều dùng máy 
móc đề chế tạo đồ gốm đồ sành, nhứt là muốn nhái lại các 
đồ sứ Tàu cỗ, nhưng những vật tân chế làm sao bất chước y 
được nước men và nước da các thứ đồ sành ngày xưa, một 
phần sự chẳng thành công ấy, theo tôi và biết đâu chừng, đã 
xuất phát từ cách: nhồi đất không kỹ bẵng đời xưa, tuy bã đã 
có nắt nhữ thật nhưng còn trong đó biết bao nhiêu vậtliệu 
dư thừa nếu không nói là có hại cho sự thuần túy tỉnh vi của 
chất sành sau nầy. Theo tôi, nem giã tay vẫn giòn ngon hơn 
nem gói bằng thịt giã và quết bằng máy, Cơm nấu tay cầm 
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hay nấu bằng nồi đất, vần bằng lửa rơm hay lửa thản đước, 
vẫn thơm ngon hơn nấu nồi điện. Muốn ăn cơm chảy mỡ 
hành thì phải chờ dịp cúng thần, nấu cơm bằng chảo đụn! 
Và ai chế tôi hủ lậu, tôi xin chịu, chớ tôi vẫn tiếc tô mì 
gánh ăn ở góc đường năm xưa, chẳng những nó rẻ tiền, 
năm xu hai vất, mà kề về phầm, nó ngon xắp mười xắp 
trăm tô mì vùng Sài-gòn Chợ-lớn, từ tiệm cao lâu hạng 
sang, đến quản di cư từ Hải-phòng vào, luôn cä mì cắt cỗ 
đường Tự-Do, ăn một tô, còn mắt tiền hơn mua đây tự vận. 

Viết đến đây, chẳng đặng đừng, tôi bỗng nhớ chủ Dầu 
bản mì gảnh ở mẻ sông chợ Sa-đéc chầu năm 1930-1932. Nhớ 
tới bắt thèm chảy nước miếng, mà nhở lại cách chú Đầu 
nhồi mì mới thảm não làm sao ! Nhà chú chỉ một căn vách 
ván chật hẹp, trong nhà chỉ có hai thùng cây mỗi ngày mỗi 
gánh ra chợ bản, và độc nhứt là một: bộ ván ba ọp p bằng 
gồ đầu, nhưng đã lên nước còn bóng hơn bộ ván gõ của bất 
cứ nhà giàu nào trong tỉnh, Đây là bộ ván nghề nghiệp « đêm 
nằm ngũ, sáng cán mì », mì ngon không cũng nhờ bộ ván 
nầy! Mỗi lần muốn nhồi bã mi đề tối đem đi bán, chú lấy 
chồi quét sơ bộ văn, röi rút khăn « bao bột mì » trên vai 
xuống lau chùi không còn sót một hột bụi trên mặt ván, 
xong rồi chú tuôn bột tuôn trứng ra nhồi trên ấy. Nhồi 
xong, chú lấy cây cần tre ra, nỏ vốn là « của bên Tàu, các chú 
đem qua », cây đòn cơm áo nuôi sống cả một nhà, vừa đễo 
vừa đai, giep giep tròn tròn lớn bằng cồ tay đàn ông, mà sức 
mãẫy tạ cũng chịu đựng nồi. Cày đòn ấy đài cỡ hai thước 
ngoài, chú Dầu đút một đầu vào ð khóa thật chặt vào cột 
nhà đề lấy thế, rồi ngồi ở đàng đầu kia, chú đu trên ấy như 
trẻ nhỏ cỡi đu ngỗng. Hết nhãy cà thọt tới trước thì chú 
nhảy thụt lùi ra sau, nhảy tới nhảy lui trên cây đòn tre 
như thẳng cha lùi khoai nưởng vào quần vì vợ đi chợ về 
lỡ trớn sợ bắt gặp mình ăn vụng, trong khi ấy bã bột bị 
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sức nặng của thân mình chú Dầu đè, đã tự nó mặc tình bị 
cây đòn tre vừa cán vừa nhồi bóp mà nhuyễn lần. Khi nhồi 
bằng đòn tre đã đời rồi, chú Dầu dẹp cây cần ấy đi rồi tự 
tay móc cục bột to bằng cái gối tai bèo, chủ vừa quăng 
vừa đập mạnh cũng trên mặt bộ ván dùng cản mì nãy giờ. 
Trong khi ấy, mồ hỏi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra từ 
miệng thở từ nách non, và đều nhào vô cộng tác với hai 
bàn tay ướt nhẹp mồ hỏi của chú Dầu nhồi mì, làm cho 
cọng mì thêm đẻo thêm giòn, ăn một lúc nhở ngàn đời, 
không như mỉ ngày nay nhồi bằng máy, ở đâu cũng một 
thứ, người kén ăn, lựa chỗ nào thật mắt tiền, cũng thất 
vọng vì thú mì nhồi mảy! Có người bào chữa cho khoa 
học, khen mì nhồi máy, vệ sinh hơn và khi ăn không sợ 
bị truyền nhiễm bịnh lao bịnh độc. Nhưng tôi đã bảy mươi 
tuổi đầu, chï muốn ăn ngon và nhớ lại không phải nhờ ở 
sạch mà được sống diú ! Khoái khầu trước đã. Hôm nay lần 
thần mấy hàng nói chuyện nhồi đất mà bắt cầu qua chuyện 
nhồi mì thật lếu. Nhưng nếu lếu mà dễ hiều câu chuyện 
thì dầu bị cười, lại có sao? 


Cách nẵn cho thành hình.— Ta thử cứ lên chơi một lần 
trên Lái-thiêu hay Biển-hòa, nơi các lò gốm người Tàu 
làm chủ, nơi lò nhỏ vốn it, còn giữ nhiều cồ truyền, như 
lò chụm củi cây, và cách nhồi đất, nắn đồ cũng na nú như 
xưa, đầu cỏ theo tân tiến cũng chưa đổi lắm. Muốn làm 
một ống tròn, một cải hũ hay một cái bình chẳng hạn, 
trước tiên người thợ móc một cục đất trong bã và đặt cục 
ấy lên bàn quây. Cái bàn nầy đã có từ lớp xưa, lưu truyền 
từ thượng cồ. Nó có hai tầng, tầng đưới vừa với chân thợ, 
đạp vào thì cải bàn chạy vòng tròn và lôi theo cải mặt 
trên, làm vừa với hai tay người thợ, mặc tình uốn nắn cục 
đất tùy sở thích. Cục đất lớn bằng cải gối và dẻo nhẹo, 
khi cái bàn quây chuyền, từ cục đất vỏ hình bỗng biển ra 
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trong chớp mắt món vật tùy ý thợ: tô chén bầu hay lục 
bình hiện ra như dưới tay tiên. Cục đất đang uốn mình 
lên cao, người thợ đồi bộ điệu, cục đất bỗng bạ thấp xuống 
còn mau hơn nói chuyện! Khi nào làm xong, muốn lấy 
ra phơi, người thợ có đao cất rất lạ. Nếu dao ấy có 
lưỡi, tự nhiên đất dẻo sẽ dính vào đó, và vật nắn sẽ 
mẻo mó hồng đi. Nhớ lại khi ông bà ta day cắt bánh tét 
ngày tết, chỉ dùng một sợi tóc hay một sợi chỉ con mà 
cũng xong việc, cây đao thợ nắn đồ gốm vẫn là một cây 
cung, cần bằng tre căng thẳng một sợi chỉ thép hay sắt 
(ngày xưa dùng dày cước lông đuôi ngựa), sợi chỉ thép ấy 
đi tới đâu là đất rời ra, không vướng víu gàn trở chỉ cả, 
món đồ rời mặt bàn quây không móp méo chút nào, người 
thợ chỉ còn nâng đem đi phơi. Thậm chí muốn mỏc một 
cục đất trong bã, người thợ cũng dùng cây đao cung ấy 
xắn cho vừa ý. 


Tục đời Minh, khi nào món đồ phơi khô se se, sẽ lấy 
đặt lên bàn quây đề ø bế lại, và cạo gọt giöi mài cho thêm 
láng. Vi vậy ngày nay thường nhìn nơi đảy món đồ, khi gặp 
món nào đáy không tráng men, có dấu vòng tròn cùng một 
trung tâm, thì đỏ là khu khoanh măng. Và nếu chung quanh 
chơn bình có dấu như lẫn dao, Pháp gọi « trứces đe coufeau.» 
thì ta có thề nói đó là triệu chứng món đồ ấy có thê thuộc 
đời Minh, nay chỉ còn tìm thêm vài bằng cớ nữa, trước 
khi định quyết niên kỷ món đồ. Vả lại cái đáy vật cỗ nào 
cũng giữ lại dấu vết khi nó ở trên bàn quây hay khi đặt 
nó vào lò hầm, những dấu vết đó còn qui hơn chữ kỷ hay. 
chữ hiệu, vì chữ ký còn giả được chở những dấu ấy là dấu 
tự nhiên của mỗi món, người.nào kinh nghiệm, thấy một 
lần là biết liền. 

Cái bàn quây lúc phát mình, quảy rất châm, Pháp gọi 
&fournefte ». Tời đời Thương, chế được bàn quây cử động 


mau lẹ hơn. Khi đạp cho cái bàn quảy tròn, thì bàn tay 
người thợ, không khi nào đề cho ở không, đã bám sát vào 
cục đất đề biến nó ra, thành một món tử khí hữu dung. Tôi 
không biết phải vậy không mà người Tàu đã đặt tên cho 
cái bình cái món đồ chưa trắng men là « thai », « thai phối 9, 
«cốt thai », y hệt chữ dùng đề gọi cái bàozthai của người 
mẹ sanh ra, từ khí huyết của mình. Đàng nầy cũng vậy, 
từ cục đất vỏ hình, người thợ khẻo đã biến nó ra một 
món hữu ich. Thấy anh thợ gốm làm việc mà mẻ mẫn và 
sửng sốt! Cục đất vo theo ngón, khi đè ngay chính giữa 
thì thấy khoét một lỗ tròn vìn, khi kéo tay lên thì đất chạy 
theo đề trở nên cái vành, cái miệng, cải cỗ của món vật, 
và thỉnh thoảng, ngày nay còn bắt gặp đấu tay chỉ tay của 
người thợ cha sanh ra món đồ năm xưa. Tay người thợ 
Tàu thay thế không biết bao nhiều dụng cụ của người đồng 
nghiệp bên trời Tảy. Dụng cụ của Âu-chảu có tên cho là 
nhở là: 

profils: tà theo trắc điện ; 

monles : các loại khuôn, mẫu, khuôn in; 

concaoe: đồ làm lõm như lòng chảo ; 

conpe+e + đồ làm kkhum, lồi lên, đột điện; 

associỏs du tour: các dụng cụ phụ thuộc của chiếc 
bàn quây của: thợ sử, v.v... 

Nún có khuôn, thì nước nào cũng y một kiều cách 
như nhau. 

Bên Trung-hoa, các khuôn buổi sơ khai, đều làm 
bằng tre trúc, dây mây bong thành hình thành vóc (nay 
còn loại gốm poferie au panier, vì làm theo khuôn cái giỏ 
tre), sau đó chế ra khuôn bằng đả đất, bằng thạch cao hay 
gồm. 

Những bình nào có hình thù lạ, khi vuông khi không 
đều góc, thì làm từ khúc rời từ miếng riêng rồi ráp lại, gắn 
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khẩn nhau bằng một thứ đất sét pha lông, Pháp gọi barbotine. 
Những chỗ ráp nối đời xưa còn thỏ, còn dễ thấy. Từ thế 
kỷ XVI, thì đã khéo hơn và phủ kín, con mắt bọn tay 
ngang không dễ gì khám phả cho ra. Những chóe thật lớn 
thì làm hai khúc rồi ráp lai, thoa men mất dấu. N ững 
hình tượng nhân vật, thủ cầm, các vật nhái trái cây, cúc 
quai bình, vòi ấm hay các thứ hình đắp nồi thì nắn rời 
bằng tay, cho vào khuôn đọn sẵn theo kiều thức nhứt định. 

Khi làm xong xuôi, các món đồ đất sét đều đề phơi se 
ngoài gió dịu cho đến khô thật khô. Cúc món qui như đồ 
ngự chế dâng vua, đồ đặt làm riêng đành cho sứ thần các 
nước chư hầu mang về xứ, đều đề cho khô trót một năm 
trường. Khi phơi đã đúng thời gian hạn đỉnh, các món ấy 
đều được o bế sửa lại, và vì đã cứng, nên phải ra vóc bằng 
cây đục sắt, đao thép. Các chỗ như miệng, hỏng của cái 
bình thì đồi lại cho lần trơn tru, cái chưn phải khoét lại 
cho thật vững, thật sát mặt bàn, những chỗ nào đấp hình 
nồi đều o bế thật dễ coi, 

Khi hoàn tất các việc ấy xong thì món đồ đã sẵn sàng 
cho vào lò được rồi, hầm kỳ nhứt, hoặc được lót một 
nước men làm áo, hoặc, nếu món ấy là một sứ trắng men 
lam hay sứ trắng men hồng thì đề vày chưa trắng men, 
đề cho thợ thiện nghệ ra công tô điềm vẽ vời ngay trên 
đất sống, trên cái hai chưa hầm: khi vẽ phong cảnh cỏ 
bài thơ, khi vẽ tích mai hạc, hay vẽ tích rút trong truyện 
cồ, khi khác vẽ một nhánh lan trợ trọi hay tích tiên áp đề 
dùng trong hôn lễ tượng trưng cho chồng vợ sum vầy,y.y... 


* 


Cách nung, hầm.— La cuisson— Người Trung-hoa 
khéo tay khéo chân, có tài chế biến cáe lò hầm đồ gốm sử, 
thảo nào họ chẳng đóng vai bá chủ trong nghệ thuật đồ 


gốm trong nhiều đời khắp thế gian, Lò của người Trung~ 
hoa phát mình nhốt được lửa cao độ, côn lò các nước Âu- 
châu sau mấy trắm năm, mới chế được lò có đồng hỗa lực, 
theokip người Tàu. Bên Trung-hoa,eáe lò phương Bắc, trước 
đốt bằng củi gỗ sau đốt bằng than. Đây là một thứ lò mà 
sau các nước đều đùng theo : lò chỉ có một gian phòng và có 
mui nóc khum khum và chỉ chừa có một lỗ thông hơi nơi 
sau chót lò, tiện cho khói chun ra. Lại có một Lhứ lò khác 
tiện lợi, gọn hơn lò tả trên đây nhiều, ấy là lò xây theo 
kiều miền Nam Trung-hoa. Lò nầy xây nằm dài theo chiều 
đốc và chia ra nhiều căn phòng nẫm xiêng xiêng, vừa hẹp 
bề ngang vừa dài thòn, phản nửa lò đặt trên khơi, phân 
nửa chôn ngập vào đất liền, nhờ vậy khói theo chiều gió 
để thông và không nghẹt Lò phương Nam sau được các nước 
như Cao-Ly, Nhựt-bồn và An nam nhái kiều. Tại Cảnh-Đức- 
“Trấn là thủ đô sẵn xuất đồ gốm, tạo lập từ đời Tống, người 
ta lại quen dùng lò chỉ eó một gian phòng độe nhứt, nhưng 
rất rộng lớn, hình giống một ve chai rượu vung đặt nằm 
đài, nơi sau chót cái chai là lỗ chÈa cho khói thông ra. Củi 
thông dung của các lò cồ là củi cây tùng lấy nơi các vùng 
núi rừng lân cận (tùng-lâm). Trong lò, những món không 
qui lắm thì được sắp nơi gần miệng lò và gần lỗ thông ống 
khói. Hai khoảng nầy có cái bất lợi là khi lửa quá già, làm 
khét món đồ, khi lại lửa không đủ sức nóng, làm sống 
sượng món đồ cũng không tốt. Nơi trung tâm cái lò mới 
chính là nơi thuận lợi và hạp nhứt, chỗ nầy đành hầm 
những quí vật, đồ ngự chế hay đồ sử các chư hầu đặt 
riêng, v.v... Tùy theo món lớn món nhỏ, theo cỡ món đồ 
mà hầm lửa lâu ngày hay it. Dưới triều Minh, những 
thống nuôi cá thia thìa Tàu hay chậu to đề trồng kiồng vật, 
thường hầm trong lò và liên tiếp cầm lửa đến những mười 
chín ngày ròng rả: bảy ngày lửa địu dịu, hai ngày lửa hỗa 
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hào, mười ngày lửa đốt liên tiếp và giảm độ lần lần. Nếu 
như hầm chén trà và các vật lon con, thì đốt lò năm ngày 
là đủ sức, Trong bức thư cha đ°Entrecolles có giải nghĩa vì 
tiết kiệm, sau nầy Cảnh-Đire-Trấn bớt thời gian chum lửa, 
cho nên các đồ sử sẵn xuất đời sau, không khéo không già 
giặn như các món thời cồ. 

Người thợ khéo có kinh nghiệm, là người biết sắp chỗ 
cho món đồ hầm: vật nào chịu đựng nồi hỏa độ cao (de 
grand feu) thì như các loại đồ gốm da đá (grès), đồ sành 
hai lớp men (deux couyertes), đồ hầm hai lần (biseuits), v.v. 
Trong lò, nơi chỗ kín đảo, «ấm lửa » thì đặt những món 
yếu chịu đựng (de demi-grand feu, «glacures»,), còn lại 
những loại sử men «émail, émaux », men thường, thì lại 
hầm riêng trong những lò nhỏ (feu đe moufle). 


* 


Những cách thức hầm nung.— Có hai cách nung đồ 
sành đồ sử: 

1) cách nung thâu bớt thoảng khí (cuisson en réduc- 
tion). Với phương pháp nầy, thoảng khí (gió) lọt vào lò 
rất it và làm cho củi cháy chậm đi. Hễ cháy chậm thì khói 
có thêm nhiều, và theo khoa học cắt nghĩa, chất dưỡng- 
hóa-vật đơn chất (monoxyde de carbone) của thản tố, 
sẽ hòa hợp với dưỡng-khí (oxygène) do các dưỡng-hóa- 
Yật (oxydes) tiết ra của đất sét và của chất màu vẽ. Tự 
nhiên các da sành trắng «bạch chẳng», vào lửa và gặp 
khói sẽ trở nèn đậm đà và đôi màu đuyên đáng hơn ; chất 
bach-kim (eobalt) khấc với lửa, sẽ trở nên màu xanh biếc, 
trong-suốt tỉnh-ba (bleu de Chine, bleu đe Huế); chất đồng 
(cuivre), biển thề hóa màu đồ (nhưng sựy biến thề nầy khó 
tốt trơi và rất tùy sự khéo léo và may rủi), vì đưỡng khi 
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gặp đồng ưa biến chứng bất thường ; chất sắt vào lò sẽ làm 
Ta các loại gốm xanh nước biền «céÌadonzs 1... 

2) cách nung thử nhì là «nung thả cửa», cứ đề cho thoáng 
khí tha hồ chung vào lò (euisson en oxydatfon) và tha hồ cho 
các chất đụng chạm nhau mặc tình biến hóa: khi biến hóa 
lúc còn trong lò lửa đỏ; khi biến hóa lúc «khai môn» là 
lúc thợ lấy trong lò ra đề các món đồ mau nguội, và khi 
ấy mới biến hóa một cách tự nhiên, Kết quả của phương 
pháp thứ nhì nầy có hơi đột ngột : những da men trắng nõn 
có thề biến ra ngà ngà, da «kem»; chất bạch-kim (cobalt) có 
thề đồi sắc ra đen hơn (do đó có nhiều khi ta thấy trên các 
đồ sử Khánh-Xuân, Nội-Phủ, men xanh mịn màng bỗng có 
đôi chỗ lốm đốm thâm thâm). Đồng biến ra màu xanh lục. 
Sắt đồi sắc và biến màu lkhi vàng, khi vàng sâm, khi lại đen, 


1, Tôi lắp lại và nên nhớ kỳ đồ gốm célađon có đến hai giả 
thuyết : 

8) theo thuyết của sách Pháp, thì màu céladon là màu áo thiên 
thanh của một nhân vật tã trong truyện cỡ Pháp, truyện «le roman 
de FAstrée » (xem tự-điền Petit Larousse); 

b) theo thuyết thứ nhì cũng trong sách Pháp thì chữ « céladon » 
là do đanh từ S#D-ALDIN là tên của một thồ-chủa nước cỗ Thô- 
nhĩ-kỳ, nỏi trại đi, lầu ngày đọc và viết cẻladon. SED-AL.DIN là vị 
vương mang đồ cẻladon vào Âu-châu trước tiên, nên có thề người 
ta lấy tên ông đặt cho món đồ, 

©) Nhưng trong sách Tàu lại bày giã thuyết huyền bí rằng cé- 
ladon làm bằng bụi, phấn của ngọc thạch, lấy phết trên cái /ha£ 
trước khi hầm vào lò, Nhưng thuyết nầy tôi lấy làm ngờ và chĩ 
Xem như một thuyết đề làm lạc lối bọn tò mò. 

Một Lhuyết tôi tín hơn hết, là thuyết trong sách Pháp dạy rằng 
€éladon làm bằng đất sét cỏ chứa nhiều chất sắt. Do đó tôi đã đưa 
ra hai nguyên tắc cần thiết đề phân biệt thiệt giả. Hễ céladon thử 
thiệt 4h† phải một là năng như sắt, hai là có chất sét rïra nơi không 
có men phủ và những chỗ rạn, phải đỗ đỏ. (Muốn sắm một món 
céladon ngày nay phải đòi hai đặc tính ấy. Đồ giả céladon rất khéo 
nhưng thiên bất dung gian, hễ làm nặng được thì không màu đỏ, 
hễ làm màu sét đỏ được thì vật nhẹ đi, nhờ Xậy mà tôi chưa bị 
lầm). S, 
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Những hộp đề hìm (caseltes) uà những dấu dưởi đâu 
(pernettes).— Phép làm đồ gốm từ đời Tống, truyền đến 
đời Nguyên. đời Minh, thì những món đồ gốm hay sứ được 
đặt vào lò, phải được che chở trong những hộp sành đề đỡ 
cho vật hầm bởt bị khói xông lửa táp. Những hộp nầy, 
Pháp gọi casef/es và Anh gọi seggars và đều làm bằng đất 
không sợ lửa (terre réfractaire). Nếu hầm lửa dịu, lửa hòa 
hoãn, thì các hộp ngoài (casettes) che kín được các món đồ. 
Còn như hầm tự do, « thả cửa », và nếu dùng hộp thưa thịt, 
thì thoáng khí có thề xen vô được, và đụng ngay món đồ. 
Có nhiều khi, vì muốn cho được kín đáo và kỹ càng nên 
mỗi món khi hầm có một hộp riêng che chở và những hộp 
ấy chồng chất lên nhau, đáy hộp trên làm nắp tạm cho hộp 
đưới. Những món đồ nào đề đứng khi hầm, thì được sắp 
đứng trên một lớp cát mịn hột, có khỗa lên trên một lớp 
đất kaolin mịn đề tránh cát sẽ dính khắn vào món đồ. Vì 
vậy nên những món nầy sau khi hầm chín lấy ra, vẫn còn 
dấu cát hột dính theo đáy bình đáy dĩa (nhứt là đồ đời 
Nguyên). Còn một cách nữa khi hầm là dùng những 0át 
kê (pernettes, spurs), đề kê cho vật hầm khỏi dính vào 
đáy lò, hay dính lẹo với nhau. Những dấu các vật kẻ 
(pernettes) nầy, đối với mắt nhà khảo cỗ, mới chỉnh là 
những dấu hiệu chơn chánh đề phân biệt chơn giả. Các vật 
hầm có kê pernettes phần nhiều là loại cỗ-ngoan như. 
ViệI-diêu (Yue-yao), Nhữ-diêu (Iou-yao) (các loại nầy khi 
có dưới đảy ba đấu pernettes.hay năm đấu, hình hột xoài). 
Loai quản-diễu (kiun-yao), loại Ving-fsng (ám-thanh), 
loại cẻladon Gao-lự thì có đến hai chục vết kê. Người Minh 
dĩ chí người Thanh không thấy dùng phương pháp pernettes 
nầy, trong khi người Nhựt vẫn bắt chước dùng khi chế tạo 
đồ gốm của họ. Có những loại tô Định-chãu-diêu (Ting-yao) 
và một loại ám-thanh khác (ying-tsing) khi hầm, thường 
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lại đề úp mặt xuống lò, đít tô trỡ ngược lên trên, và khi 
lấy ra khỏi lò, thì có tục lệ bịt miệng tô ấy bằng kim khi, 
thông thường là bằng đồng đỏ, nên không thấy dấu tô gồ 
ghề trên miệng. Còn đời Tống, vì dùng hộp che đồ hầm 
nên những hộp nầy đề lại, nhứt là trên tô Tống, những 
lẫn sọc ngang, mỗi sọc leo lên nấc thang, và vì thế ngày 
nay đối với nhà khảo cồ có kinh nghiệm, đó là những 
chứng liệu cho ta biết xưa hầm cách nào và vật hầm thuộc 
triều đại nào (mỗi lần mua được vật cô, phải tìm cách so 
sánh nó với các vật chỉnh cống đã nhập số mục lục của 
viện bảo tàng, hoặc với vật đào được chính thứe mộ cỗ lăng 
xưa, mà mình biết các vật nầy đã được nhìn nhận, như con 
có khai sanh, có vô sồ bộ đường hoàng.) 

Khi ra khôi lò, những vật độc sắc, một màu (monochro- ` 
mes), những sử trắng men lam (bleu et blane), những sành 
vẽ màu hồng (famille rose) lấy khỏi lò thì kề như rồi hẳn. 
Những vật nào còn phải hầm một lần nữa, sau khi tô điềm 
thêm nhiều màu khác, thì giao cho thợ vẽ tiếp, theo ý định 
rồi đặt vào lò hầm lại kỳ nhì (biscuits). 

Những vật phế thải vì hư hồng thì rất nhiều, có khi 
chiếm đến phân nửa mỗi lần hầm (50%). Tại Cảnh-Đức- 
Trấn và tại vị trí nhiều lò có danh khác, ngày nay còn thấy 
bỏ lại những vật phế thải, không xài được, thành đống 
như những quả núi con: Các nhà thông thái như ông 
Brankston, ông J.M. Plumer và nhiều vi nữa, nhờ khám phá 
tại chỗ, những hòn giả sơn miềng sành miềng chén còn lại, 
nhờ thám hiềm các nơi ấy mà thu thập được rất nhiều tài 
liệu vững chắc giúp cho kể hậu sanh như ta ngày nay biết 
được, bồ túc và lập lại được sự tích cuộc tiến triền của 
nghề làm đồ gốm đồ sành của các triều đại trước. 

Cũng nên nói vì nghề có nhiều sự may rủi, mặc dầu 
nghệ thuật vững chắc, mỗi lần đặt đồ vô lò và lấy ra, còn 
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nhiều bất ngờ chưa biết trước, cho nên vào thời xưa, đặt 
ra có tồ-sư phải củng kiếng vái van nếu muốn được thành 
công mỹ mãn, xét ra đây không phải là dị đoan, và một 
khi nhờ tín ngưỡng mà có kết quả tốt, thì cũng là một 
việc hay, không nên bỏ. Tin ngưỡng là bánh lái giúp ta 
thêm vững lòng làm việc. Một hôm năm 1963, tại làm Im- 
bé xa xôi hẻo lánh cách Tokyo tám trăm cày số ngàn, tôi 
từng nghe một nghệ sĩ Nhựt, tay cầm chiếc bầu 765-d (nay 
nằm trong tủ nhà họ Vương), miệng trầm trồ vừa muốn bán 
vừa tiếc của, nói lầm thầm: « Từ đời cha tới đời con, làm 
được cái bầu nầy không phải đo sức người mà quả một 
vật hỏa biến thiên tao, phải đủ hai chục ngàn yên (20.000 
yên), mà khoan, chậm chậm cho tôi suy nghĩ lại L» Lời nói 
thật thà của một thợ biết mến vật thành công chở không 
phải lời cố ÿ của một con buôn cắt cồ. Ý là cái bầu nầy là 
vật tân tạo (grès moderne, accident đe four). 

Phương pháp phân công làm piệe (organisation du tra- 
oail).— Không giờ bao thợ Tàu thuở xưa có ý nghĩ phải tuân 
theo một phương pháp khoa học hoặc có đùng máy móc. Tỷ 
dụ như họ không bao giờ cân các vật liệu cho có số lượng 
phân minh (y như mấy ông lang bốc thuốc). Lại nữa họ cũng 
không bao giờ đo được đúng số hỏa lực cần thiết và cũng 
chưa nghĩ ra máy đề đo độ lửa ấy. Khi làm đồ sử, họ chỉ 
biết dựa vào phương pháp cồ truyền, truyền tử lưu tôn, 
vào thói quen, vào nhãn quang có thần lực vô biên, biệu 
nghiệm hơn máy đo nhiệt độ tân thời, (họa chăng họ đã 
biết lấy vỗ sò vỏ hến đặt vào xen kẽ với đồ hầm và khi 
võ sò vỗ hến biến ra vôi, là họ biết lửa đã đến mức nào đó, 
máy đo sức lửa của họ là vậy), nói tóm lai họ dựa vào tài 
tháo vát có dư, vào hoa tay của họ sẵn có, vào sự khéo léo 
trời phú cho họ, chớ họ không biết dùng máy móc. Trải 
qua nhiều thế hệ, những sản phầm của họ tạo ra vẫn giữ 


được đấu vết của sự tự do sáng tác nầy, chứng minh dàn 
"Tàu ta không nên khinh thường họ, đời nào cũng vậy. 

Mặc đầu thế, tại Cảnh-Đức-Trấn, công việc xếp đặt, 
gẫm ra, quả rất thần tình. Vào đời Minh, mỗi lò, theo 
sách kề, có đến ba mươi ba cơ quan luân phiên chế tạo 
liên tiếp những món đồ sử mỗi một lần vào lò. Đến thế 
kỷ XVIH, chúng ta càng thấy rõ hơn sự xếp đặt đó nghỉ 
thức kinh khủng nầy. Hai bức thơ của cha đ'Entrecolles 
viết vào năm 1712 và 1722, dẫn giải rõ ràng sự tô chức có 
phương pháp của lò Cănh-Đức-Trấn 1. Cha đ°Entrecolles, 
người dòng Tên, là người Tây phương lấy con mắt phương 
“Tây theo đối một cách xác đáng và khách quan công việc 
chế tạo mỗi món đồ sứ tại lò ngự chế Cảnh-Đức-Trấn. Các 
sách Trung-hoa không tả rõ ràng hơn ông. Cảnh-Đữê- 
Trấn, vào đầu thế kỷ XVII, là một thành phố kinh tài, 
đếm trên một triệu dân phu làm đồ sử luôn và gia đình 
họ và đếm đến lối ba ngàn lò chánh thức vừa công vừa 
tư. Riêng lò ngự chế là cả một cơ quan hành chánh 
khồng lồ, trong ấy sự phản công thật là chặt chế và có 
trật tự: Tỷ dụ một món đồ sử phải chuyền qua đến bảy 
chục người chuyên môn mới trở nên món tuyệt phẩm 
đề dâng vua và đề cho ta ngày nay đáng công sưu tầm. 
Có cả trại riêng biệt chuyên về chạm, chạm nồi, chạm 
sâu, hạ cát, hạ láng, móc khoét đục hồi-văn bên này 
thấu qua bên kia của cải bình, và có ê-kíp chuyên mạ 
vàng, viết hiệu cho đúng mỹ thuật... Nói tỷ dụ cách 
khác, riêng cách tô điềm cho ra món men mà ông Đào- 
JDuy-Anh dịch là men thất bảo, (émaux), thì bắt đầu người 
thợ vẽ cái viền trên miệng, rồi chuyền qua thợ khác chuyên 
vẽ về hoa quả, một thợ thứ ba vẽ chim chóc, cả bướm, 


1, Sẽ dịch nơi tập tiếp theo tập nầy (H.C.Đ.G. số 8}. 
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Yẽ rồi giao lại cho các thợ chuyên môn khác tô hồng điềnz 
lục, thêm màu sắc hoa hoè, Mỗi chuyên viên chỉ bắt tay và 
lo lắng về chuyên khoa của mình, không cần lo và biết đến 
phận sự của đồng nghiệp khác, có khi họ triệt đề đến chỉ 
chuyên vẽ nội một nét «lá lan, cảnh hồng » chớ không yẽ 
hết trọn bụi lan, bụi hường, vì vậy mà nhiều khi họ trở nên 
tài tình độc đảo và nghề riêng ăn đứt 1, Như vậy đó, ta thấy 
và khêng khỏi kinh dị khi biết rẵng đời Minh chẳng hạn 
đã biết dư phương pháp liên tiếp lao động chế, nói cách 
khác phương pháp làm việc theo lối dây chuyền (système. 
ou méthode de trayail à la chaine), nhứt là tại lò ngự chế 
đồ sử Cảnh-Đức-Trấn. 

Cách tô chức chặt chẽ của lò Cảnh-Đức-Trấn vào 
thời đó lang rộng ra đủ mọi mặt, từ cách lấy đá và 
đất tại mỏ, cách chọn lọc, cách chở chuyên các khối đá 
và vật liệu, qua đến cách canh tuần trai nắn, làm món 
đồ đến khi cho vào lò hầm, hầm xong gói liệm cho vào. 
thùng, lớp chuyên chở lên Bắc-kinh nếu là đồ ngự dụng, 
lớp chở xuống thương khầu xuất cẳng, nhe lại, khi ta đọc 
suốt hai bức thơ của cha đ'Entrecolles, ta phải thắn phục 
cách tồ chức chu đáo của người Trung-hoa buổi Minh — 
Thanh. Khi nhà Đại Minh mất, nhà Đại Thanh nối ngôi, 
lò Cảnh-Đức-Trấn vẫn được tiếp tục công việc sẳn xuất 
đồ gốm và đồ sử cho vua quan dân chúng dùng. Ba vua 
Thanh, từ Khang-Hy, Ung-Chánh đến Kiền-Long lại hết 
lòng nâng đỡ nghệ thuật chế tạo đồ gốm, nên suốt mấy 
trấm năm lò Cảnh-Đức-Trấn vừa cung cấp đồ ngự dụng 


1, Nắm 1941, nhà họa sĩ Nhựt Eoulita ghé Sài-gàn và áp dụng 
phương pháp nầy, Ông triền lãm tranh của Ông, bản cuốn catalogue 
lệ có tặng chữ3ký và khi mua Ông vẽ tặng vào sách, vẽ trong nháy 
mắt, một con mèo. Ông nói với tôi đã Về hơn một triệu lần, Sách 
mẫu nầy nay giữ tại nhà, một kỷ niệm ngộ, 
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ngự chế, vừa cung phụng các kỳ đồ sứ chế tạo cho các 
chư hầu đồng hóa. Ngày nay, hai nhà Minh—Thanh đã mất, 
nhưng tại Âu-châu, tại Istanbul (trước gọi Constantinople) 
của Thồ-nhĩ-kỳ, tại các hải đảo Mã-lai và 200k 
đâu đâu đều có dấu vết của đồ sứ Tàu. Nước ta còn nhiều 
đồ sử qui hóa ấy và ta chẳng nên hờ hững bán ra ngoại 
quốc. Nước Nhựt cũng có chế tạo đồ gốm, nhưng theo. 
phương pháp tiều gia đình, không thề tranh giải giựt lèo 
với Trung hoa vĩ đại được. 

Lời bàn.— Các phương-pháp nói trên, trọn chương 
1V, tôi đều dịch sách Pháp và có gia giảm những gì tôi 
hiều biết chút it, trong khi đọc sách; không biết đúng không, 
vì tôi đang nghiên cửu chưa xong. Khi nào tỏi soạn rồi và 
dịch qua bộ Cảnh-Đức-trấn đào lục và mấy bức thơ. của cổ 
d'Entrecolles, (tập sau), khi ấy chúng ta sẽ biết rõ hơn. 
Nay đề tiện so sánh, tôi xin thuật nơi đây, —¬ gì tôi 
thấy, một bữa viếng lò gốm tân-thời tại một lò lớn ở Bình- 
lương, nơi gọi khu lò Nùng. š ễ 

Lò nầy chỉ sẵn xuất những đồ gia dụng đủ cung ứng 
mhu cầu trong xứ. Ý 

Đất sét cần thiết đề nắn món đồ, không có tại chỗ 
và lò phải mua hoặc ở Búng hoặc ở Tàn-khánh. Đất chờ về, 
được cho vào cối có chày máy giã nhồ trong bốn tiếng đồng 
hồ. Giã xong lấy đất ấy ra, đồ vào một hồ nước, có một 
người đứng, dùng một khúc cây quậy mạnh cho đất So mau 
tan rã trong nước hồ. Một lát sau đó, có S100) Gốm Sìng 
nước cỏ lẫn lộn đất sét lỏng ấy qua một hồ thứ hai, hồ 
nầy được nối liền bằng một mương nhỏ, qua hồ thứ ba. 
"Tôi thấy những chất gì nặng và không tan trong nước đều 
rớt rơi lại và lắng đọng trong hồ thứ hai nầy còn một chất 
nhẹ, vốn là tỉnh hoa của đất sét, thì theo giòng nước chây 
4heo mương, sang qua hồ thứ ba. Trong hồ nầy lần lượt 
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phần đất sét nặng còn lẫn lộn chút sạn sẽ lắng xuống đáy: 
hồ, còn phần nhuyễn và nhẹ thì nồi lên trên. Sau đó ngưòš 
ta rút hết nước trong hồ thứ ba, rồi vớt lớp trên gồm chất 
tỉnh ba của đất sét mà làm đồ gốm. Cái khó trong nghề 
là phải trộn chất đất sét lọc nầy với chất gì đề thành ra 
bã đất nắn món đồ. Nơi lò nầy, nghe nói họ trộn với một 
chất hóa-học gọi alưmine 1 và một chất keo, 2 nhưng không 
nỏi rõ là keo gì. Mấy chất nầy giúp cho đất sét chịu đựng 
nồi. hỗa-độ cao của lò trong lúc hầm nung, khỏi nứt và 
THéO mỏ, 

Muốn nắn một món đồ, ở lò nầy, tôi thấy người thợ: 
cũng dùng một bàn quảy mà tôi đã thấy nơi các lò của 
người Tàu (Lái-thiêu) và người Nhựt (ở làng Imbé tôi đã 
viếng năm 1963). Các món đồ nắn xong, được đem phơi 
khô, và khi món đồ khỏ rồi thi người ta đem nó nhúng 
vào một thứ nưởc, trong ấy có hòa sẵn kœolin và một vài 
chất oxyde khác. * 

Phép nhúng món đồ vào thử nước nầy, danh từ chuyên 
môn gọi là «fdrmm đa», tức là «áo » món đồ thêm một lớp. 
da nữa cho khỏi rịn nước và khỏi thấy da đất bên trong. 
Ở đây thứ nước đề nhúng nầy, thường dùng oxyde de cui- 
vre (ten đồng) trộn với chất kaolin, khi muốn có men màu 
xanh lá cây (céladon); hoặc pha kaolin với chất oxyde de 
cobalt (Hồi-thanh) nếu muốn có men màu lam màu chàm. 

Lò chụm củi, ở đây gọi «ió mẩ(», thì hình chữ nhật, 


1. Alumine: phân thồ? phẻn? (Pháp-Việt từ-điền Đào-duy- 
Ảnh). 

2. Kaolin : đất trắng đề làm đồ sành, do «cao lãnh ». 

Oxyde : dưỡng hóa-vật (Đào-duy-Anh) (Tôi ra dùng nôm na; 
chất sét, rỉ cũa loài kim-khi; như oxyde de fer là sét sắt; oxyde de 
cuivre: ten thau, v.v... oxyde đe bronze: ten đồng. 

3. đọc sách Tàu thấy nói keo nầy là a-giao, nấu bằng da bò cái.. 
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và chia làm nhiều mổ¿ nhiều ngăn, ngăn nầy thông với ngăn 
kia bằng một lỗ chừng hai chục phân hề cao, và mỗi ngăn, 
nơi hai bên hông đều eó làm sẵn những cửa nhỏ, cửa nầy 
dùng đề đưa củi vào lò và đề thăm chừng nhiệt độ do 
những nhiệt-lượng-kế đặt phía trong lò. 

Người của lò nói với tôi, lở mổắ/ nầy phải đốt lửa nhiều 
lần. Bắt đầu, chụm lửa đốt nơi ngăn thứ nhứt liên tiếp trong 
12 giờ, khi nào sức lửa lên đến 1.250 độ thì đóng các cửa 
ngăn thứ nhứt lại và đốt qua ngăn thứ hai trong 4 giờ thẳng 
thét. Khi hỏa độ ở ngăn hai đã đạt tới mức cần thiết đề 
nung chin những đồ gốm xếp bên trong, thì lại đóng ngăn 
hai và bắt qua đốt lửa nơi ngăn ba cũng đủ 4 giờ. Khi đồ 
gốm ngăn ba đã chín, thì tiếp tục đốt củi nơi ngăn tư, nhưng 
từ ngăn tư nầy đã bớt giờ đốt xuống còn ba giờ, và từ ngăn 
năm đĩ chỉ ngăn tám, bốn ngăn sau nầy, mỗi ngăn chỉ đốt 
hai giờ liên tiếp là được. Sau đó, phải đề cho lò tự nhiên 
nguội, nếu lấy đồ ra gấp thì sẽ nứt hư hết. Từ đốt lò đến 
lấy đồ ra, trung bình phải kề bẫy hay tám ngày. (Xem phần 
nói về buồi viếng lò Sẻpres bèn Pháp). 

Ở Lái-thiêu, có lò chuyên làm đồ sành khéo hơn và 
đất sét phải mua ở Đà-lạt. Đặc biệt ở lò Lái-thiêu đã áp 
dụng phương pháp ïn rập (procédéẻ đe décalcomanie), cũng 
dùng cách dán lên món đồ cải rập là giấy in sẵn kiều vở 
ấn định, và giấy nầy khi gặp lửa cao độ trong lò sẽ tiêu tan 
đi đề lại trên món đồ, hình vẽ trong tờ rập. (Xin xem đoạn 
nói về đồ cô in rập các công ty Đông Ấn-độ, Compagnies 
des Indes). 

„ Hiện nay trong xử có một trường dạy nghề làm đồ gốm 
ở Biên-hòa, và kề luôn ở Đà-lạt, ở Bình dương và ở Lái- 
thiêu, Thi-nghè và Biên-hòa, có trên bốn chục lò sẵn xuất 
đồ gốm đồ sành, có lò Thành-Lễ (Bình-dương) từng gởi đồ 
chế tạo ra bản ngoại quốc, nhưng nếu nói về phầm, thì đồ 
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gốm đồ sành ngày nay côn thua đồ thời Pháp-thuộc của 
trường Mỹ-nghệ Biên-hòa do Tây điều khiền, không biết 
vì Tây khó mà nghề hay, hay là xưa kia vật-liệu đồi dào, 
thợ thầy cố gắn còn nay vì chiến tranh, không đủ vật-liệu 
thêm trả công thợ ít. 


CHƯƠNG V 


Hình thù và công dụng của 
đồ sành đồ sứ. 


Người Tàu có một văn mỉnh rất cô, xã hội họ hết sức 
là hoa lệ, đất đai thêm rộng lớn, lại từ nhiều đổi theo chế 
độ phong kiến, hễ giai cấp phân chia bao nhiêu thì sự công 
dụng và tiêu thụ đồ gốm, đồ sành, đồ sứ càng nhiều và 
riêng biệt bấy nhiêu, 

Trước kia, vào đời thượng cồ, đã chế ra đồ dùng bằng 
vàng, bạc, bằng đồng đỏ và bằng tre đan có sơn mài. 
Nhưng sơn mài không chìu đựng được lâu, còn đồ đồng 
kim khí, mỗi lần có giặc, đều bị nấu chảy đề tạo binh khi 
hay mua bình khí ngựa quân. Đồ đất nung ra đời trước 
nhứt là đề thay thế, rồi lần hồi mỹ thuật thay đồ đất bằng 
gốm, rồi đồ sành rồi sau rốt đồ sành thượng hạng được 
gọi là đồ sứ. Theo Hản-Việt từ điền của ông Đào-Duy-Anh 
thì «Từ» mới thật là đồ sứ, nhưng đó là một nghĩa khác; 
đối với tôi, chưa biết chữ nôm « Sứ » viết ra sao, tôi lại có 
ý đề dành chữ « sứ » đó đề gọi riêng các món sành qui của 
các cụ sử-thần đi sứ mang về, và như. vậy, nẻn phân biệt: 
đồ sứ, do đất nắn thành, do chữ Từ theo sách (porcelaine) ; 
đồ sứ, do sứ bộ mang về, tức đồ sành đồ đất quí bực nhứt 
{porcelaine diplomatique). 
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Tôi xin trả chữ và nghĩa cho các bực thông thái, tôi 
chỉ là một tên biết chút ítvề đồ sành. 

Từ đời Hán xuống đến đời Đường, sang đời Tống, đã 
biết chế ra nhiều kiều đồ cỗ đồng, cỗ khí. Mỗi thời đại đều 
chế đồ từ khí theo kiều và nghỉ thức từ triều đình nhà vua. 
ban ra, nhưng chúng qui các kiều ấy không ngoài những 
thức lệ của nghĩ lễ Không — Trang bắt buộc hay đòi hỏi: 
phải đơn sơ, giản dị. thăng bằng, thuận lẽ phải. Đến thế 
kỷ XVIHH, vì sự chung đụng với văn mỉnh xứ khác (truyền 
giáo Da tô), các đặc lánh riêng của đồ sử Tàu chịu ảnh 
hưởng ngoại lai, có khẻo thêm cũng có, nhưng càng tân 
kỷ lắm càng mất lần nét đơn giãn buồi ban đầu. Cũng may, 
người Tàu có bản lĩnh và đã phục hồi nét cũ, kịp thời. 

Xuống đến thế kỷ HI, thì đồ đất nung chỉ dùng làm từ. 
khi trong nhà (chậu, vịm, v.v...) hoặc giả làm cái quách 
đựng cốt tro của người chết, hay làm hình nhân (mỉnh khi}. 
đặt trong mộ trong lăng, hay nữa nhái lại các lục bình thật 
lớn kiều Hản-đại. 

Qua đời Đường bắt đầu tìm ra phương pháp biến đồ 
gốm ra đồ sành da kiều,— đồ từ khi vẫn tiếp tục chế tạo- 
theo lối xưa, — nhưng cũng có chế thêm những vật có- 
trắng men đề đựng lễ vật cúng tế : cái lư hương, cái tô đựng: 
nước, cái tô đựng canh, cái chén ăn cơm, cải dĩa đựng thức. 
ăn, cái chậu nhỏ xinh xinh đề trồng cây cảnh, hoặc làm các 
vật thuộc về âm nhạc và đề trang hoàng nhà cửa: tô gỡ 
kêu bon hon, mỗi cái giữ một âm thỉnh, đủ giọng ngũ âm. 

Những đồ cồ đồng xưa bằng đồng, nay được nhái lại 
bằng sành : đời Tống, Minh, Thanh đều hưởng ứng quan 
niệm : « cầy có cội, nước cỏ nguồn » và định theo thề lệ ấy: 
xà chế tạo đồ từ khi bằng sành, bắt chước lại các đồ đất 
da trắng đời Thương, các đỉnh đồng đời Tam Quốc, những. 
lọ «kou *, những hồ «hou » đời Hán, những đỉnh ba chưn. 
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«ting» đề đốt hương, những chén có chưn đề dàng rượu 
lễ, những bầu «yeou», những chuông sành, những nhạo 
Tượu,... 

Tô và chén làm ra đề dâng thức ăn trong cuộc cúng 
tế: có thứ có chân cao dùng đề đảng nước hoặc đựng hoa 
tươi, có thứ có chân đài đề mỗi khi tế có học trò lễ cầm 
đảng hai tay, vừa bước vừa quì «cúc cung bải». Có thứ 
chén nhỏ đề dùng rượu, thứ khác đề dùng trà, có loại chén 
có nắp đây đề «nhằm xà » (nhưng đây tôi nói hơi sớm vì 
chén có nắp, đời Thanh mới có), Có thứ tô miệng tròn hay 
có giún tai bèo đề đựng cơm, cành, mật ong, hoa quả. Có 
thứ tô trẹt lòng đề trồng thủy tiên. Có fhứ chậu kiềng lục 
giác, sâu đáy, đề trồng cảnh vật, có thứ chén tròn không 
quai đề dùng khi nhắp rượu khi uống trà thơm. Đời Đường 
còn đề lai những bộ chén và tỏ khác cỡ, dày mỏng và lớn 
nhỏ khác nhau, đề mỗi khi gõ là thành âm nhạc. Lai có 
chén đề dùng đêm tân hôn riêng cho cặp vợ chồng mới, 
khi nhải kiều cồ-đồng, khi nhái chén tiện trong tè-giác, khi 
khác làm bằng Bach-Định trắng buốt của người Phước 
kiến, ghiền trà. 

Dĩa Tàu xưa thường sâu giậu (PI. 33, fig. 33). Dĩa nào 
có bọc viền đường biên (marli), tức có chạy chỉ một hàng 
bông hoa trên miệng là đã chịu ảnh hưởng hay bắt chước 
kiều Âu-châu. Nhưng không phải vì vậy rồi quơ đũa cả 
nắm, hễ thấy dĩa có bọc viền thì hò đó là loại dĩa tân thời. 
Phải xem cách lạc tỉnh (patine) trước đã, vì trước kia, còn 
sót lại nhiều dĩa to lớn lạ thường vẫn có bọc viền: truy 
ra đó là đĩa chế tạo từ đời Nguyên hay đầu nhà Minh, và 
đường biên ấy là nhái kiều dĩa Ba-tư làm bằng kim khi 
(bạc bay đồng), 

Dĩu thật lớn, nay ta gọi đĩa quả ¿ử, đề chưng hoa quả 
trên bàn thờ. Ngày xưa vẫn dùng dĩa to ấy đựng thức ăn, 
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nhưng thông'thường thì đĩa quả-tử dùng đựng trái cây xây 
thành đụn, đụn quit, đụn chuối, đụn bánh bao đám chúc 
thọ, V.V... 

Ngày nay ta thường thấy nơi các hiệu buôn đồ cỗ 
nhiều đĩa hình tam giác, lục giác, có thứ ráp lại thành 
kiếng sen, đó là đĩa đựng mức, đựng kẹo ngọt, sau họ gạt 
bán cho khách Âu-châu rằng đĩa chế ra đề đựng món ăn 
kiều thập cầm (hors d'œuvre), hay bốn món ăn chơi ăn 
giặăm. 

Những hồ rượu hay bình đựng nước (aiguières), đời 
Đường đã có chế tạo, khi hình tròn và lùn, khi có vòi nhỗ, 
kỷ kiều Ba-tư hoặc kiều Hy-lạp. Đời Minh lại lấy kiều của 
dân miền Trung-Đông châu Á. Có một thứ bầu móp méo 
và rất cồ: ấy là bầu rượu của thợ Tàu ký kiều bầu của 
quản Nguyên, lấy ong bóng thú vật phơi khô đựng rượu. 
Tưởng chỉ có người Tàu thích, ngờ đâu người Ảnh khi 
sang Trung-hoa lại ăn cắp kiều nầy về làm chai ba góc 
đựng whisky ! (dum pil). Thiệt là cồ hà kim hà, nói có chữ! 
(PI. 34-35, fïg. 35). 

Những bầu rượu cö hai kiều: kiều trái bầu suôn đề 
dùng trong nhà; kiều trái bầu eo nơi cồ, tục gọi bầu hồ-lỏ, 
dùng khi đăng sơn hay đi đường, nhờ có cái eo đễ cột vào 
vào đầu gậy hay vào thắt lưng. Lại có thứ bình đựng rượu 
hình chữ THỌ, chữ PHÚC, hay quải dị hơn nữa, là bầu 
xượu dáng quả đào, chỉ có vòi mà không có nắp và miệng, 
khi muốn đựng rượu thì nhận cái bầu vào thùng rượu cho 

thoáng khi ép rượu chun vào. Đó là tiều xảo chứng mình 
bầu nầy không cồ, vì người cồ nhân luôn luôn giản dị, 
không khi nào chế những vật không tự nhiên như vậy 
(làm sao súc, làm sao rửa?.) 

Về bình tích chứa trà, có nhiều thứ nên phản biệt; có 
thứ tròn và lớn, quai kim khí, thì xưa vài trăm năm đây 


—93— 


thôi hoặc chế tạo buồi mạt Thanh, nhiều nhứt là vào đời 
Hàm-Phong đến Tây Thái-hậu. Buồi nầy thích hát bội 

nên bình thường vẽ tích như Mã-Siêu đai chiến Sinbie 
Phi (Tam-Quốc) hay làm hình bát giác vẽ mỗi mặt một anh 
hùng trên Lương-sơn-bạc: Võ-Tòng, Lỗ Trí-Thàm, Lý- 
Qui, v.v... (Thủy-Hử). Đừng chê là không xưa mà không 
mua, miễn bình phải toàn hảo và nét vẽ cho cỏ tình thần. 
Tôi chưa thấy bình tích đời Đường sót lại. Về đời Tống, 

tôi thấy vài món, và nên chủ Ý, bình đời Tống, €ó vòi mà 
không có quai xách, bình chỉ làm nhỏ vừa cầm trong tay 
và cái quai chỉ tượng trưng bằng một cái núm thấp thấp 

gần giống cái nút áo tàn thời, mới trông tưởng đồ tàn Số 
vì mỹ thuật và mô-đẹt (moderne) quá, nhưng thật ra cái 
bình tôi thấy là vật đào được năm xưa của trường Bác-cồ 
Hà-nội đào trong một ngôi mộ ở Thanh-hóa thuộc đời 
Tống, có số mục lục và đã khảo cửu kỹ cang nên phải tin 
làm vậy (số mục lục 390 VHS), (hình mờ nên bỏ). 

Hết làm đảng tròn, lại thấy làm bình tích bình trà 
dáng vuông hay giẹp gïẹp, vẽ tử điện « nhứt thi nhứt họa » 
(hai mặt đối vẽ hai bài thi xen kẽ với hai mặt đối diện nhau 
Yẽ san thủy) và có quai xách cao và vuông, cũng bằng 
sành. Tôi có một bình như Vậy, hai mặt vẽ san thủy hai 
mặt vẽ hồi văn, cái quai đã gãy và Tắp lại, cái vòi đã đứt 
đoạn, chỉ còn một khúc vấn (mục lục số 379) (PI. 31-32 
fig. 32), tôi tàng tỉu bình nầy vì là cỗ vật Minh triều chính 
cống. Một lời căn dặn: nếu gặp bình nào vuông và đẹp, 
thì phải nhìn kỹ, nếu lẫn góc phân mình ngay. thẳng và 
không nồi sỏng không móp méo thì là bình cồ, mua chơi 
được, còn bình nào góc không vuông, lẫn thẳng không 
ngay, thấy như dợn sóng, không bằng phẳng, nét vẽ lệt 
bệt, thì không nên mua, vì đó là vật kiều giả tạo. š 

Nãy giờ nói nhiều về bình trà, xin đừng quên, có thứ 


dùng đựng nước trà đề giải khát, đỏ mới gọi bình trà, bình 
tích nước, còn một loại bình không quai không vòi, có nắp 
đậy kin, dùng dựng trà khô, thì nên gọi đỏ là hộp trả vì xưa 
hộp nầy bằng kim khí, thường là bằng chì, bằng kẽm, sau 
xởi làm bằng sành, và bình đựng trà khô bằng sành, ít 
có cải nào xưa lắm. 

Những đồ đất nung có đít nhọn, đã nói sơ nơi trước, 
nay nói trở lại kề sơ bốn món thôi là: vase funéraire de 
Pan-chan À; urne funẻraire Pan-chan B; vase funéraire 
de Sin-tien € (PI. b) và tripode «li» poterie grise (Pl. e). 
“Tra lại trong sách, thì Pan-chan là Bàn-sơn, còn Sữn-fien là 

(tôi chưa dịch được, nên chừa trống). Đó là 
những đồ đất nung thuộc đời tân-thạch-khi thời-đại (époque 

néolithique). Trong một bản tôi in kèm theo đây (A. A. 

tome I fase. 2 1954) (PI. a), cỏ những danh từ rất la, và 

những từ-khí chỉ thấy hình vẽ trong sách chớ chưa thấy 
tạn mặt món đồ bao giờ : 

Po : cái phẫu : giống cải bồn da bát trởt miệng gọi 
cái tiềm trong Nam, thường dùng đâm 
ớt, quết tương... 

Wan : — uyền 

Pei : — bôi : nay gọi cải chén (rượu ly bôi, chén 
giao-bôï). 

Plen : — bồn: nay cũng gọi cái bồn. (Trang-tử cồ 
bồn : gõ chậu.) 

Kang : — cương : (cang) hay «giang» nay gọi cái hũ 
miệng trớt, (long cang là thống sành 
lớn có vẽ rồng). 

Kouan: — quản : chậu rửa mặt (quán tầy), nay thùng 
đề múc nước cũng dịch : quán. 

Wong : — ủng... : vò đựng nước. 
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Tan : -— đàm : một thứ. bình đựng Tượu (theo Đào~ 
5u Duy-Anh), 
In: —bỉnh ; nay còn dùng (bình cồ đều địt nhọn 
ẵ : Ệ Xem trong hình), nụ 
mỹ : — đỉnh : nay còn dùng (cửu đỉnh ở Huế-đô) 
(tam phân đỉnh túc), 
: một loại nồi đất có ba vụ làm chưn 
_ ụ (xem hình) 
ng nhện Đn q (xem hình, có lẽ đồ đề nấu cách thủy), 
:— ? ? giống cái broc của Tây nhưng có ba 
mc Yú làm chửn, 
uU-: — 4 b 
s CÔ. -: (ông Đào-Duy-Anh dịch: bình rượu 
đời Xưa, nhưng xem hình, tôi đỉnh là 
bình cắm bông bằng đồng hay cắm 1 
món bảo vật như: cậy phất chủ (phất 
trần). 
s Hà Ảnh không thấy vẽ, và có ]£ đời nầy chưa có, 
như choẻ, thống, tôn, và tước, trấn, tức kiều e : 
5 Ũ „ tức k ế 
Tượu trống trà sau đời tân-thạch-khi.) TH NT se 
Tripode «li» «lich», poferie grịa ồ 
làm bãng đất xám. 1 (hình e). ng cu 
Luôn cả ba mỏn kia, cải gọi 
: r P. 6QÌ 0ase funéraire, cải gọi 
turne ƒunéraire (hình b), đều là vật ngày xưa dùng đã đo 


1ï : — lịch 


ngày nào. Chở nếu đó là cải BẠN f 
, ghế chế ra sẵn có ba k 
Nà m » Ứng đàng VÌ theo luật kỹ-hà, vật Hồ HP, SöTEnh 
the he di. T8 ii) khỏi chêm và không lút lắt như 
n ặ 6 băng và gạch lót không đề 
ng TẤT Si ông bà ta đã nói + 4 Dững như kiềng #a chân Ð và cải 
Ũ Thờ nho Bến Bi 1À cải vạc đề trên kiềng ba chân Sây : 
q tuổi ngồi trởi lễ tị ữ : 
T1 422780 mời t : ˆ UÊU lệch, Chém gian đuồi tũ hung 
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cốt, tro hỏa táng của người chết, và ngày vo ni c 
lấy hình nhũ hoa, cái vú của Tệ, làm vệ XrSệp vn „ 
những gì qui báu như sữa nuôi sự sống. >> vn nệm 
dùng những vật nầy thì cắm ngập một N n n dào nh 
xuống đất thì vững ngay; HOẶC kê trên kỉ " : si Xe 
nắm tôi đã thấy một cái nồi đồng đặt trên kiếng 
lên bà ¡7 Huế: : 
ME Ôn và muốn cho vững nên các cô vật 
được Eng ra đặt trên đế gỗ, chưn tiện bằng sp ma 
chắc, vừa làm xuê mỏn đồ như đôi giày đôi dép 
ni GỀ NhöÐt trên, không có sách nào giải TH SÈ 
Trên hình, lại thấy những vật nầy có M kệ TE 
đề kềm cái nắp, và những vật nầy xưa k ng TT 
bằng một chất với nó (đất nung hay Vón ÊU € ` n ca 
gỗ hay vải hoặc giấy, đây lại rồi, lấy dây Ni n THÊ Ni 
lỗ đuải cột gbịt lai là kín lắm rồi. Qua nà NRy AE Nho 
nhọn bất tiện, mới chế ra bình có đầy Hng ` SE TRNeI 
nay, đề bình dễ đời chỗ nầy qua chỗ kia; v 
SN ý: những hũ rượu nho nhỗ ở Miền Trung biện 
vào bún ở các hiệu buôn Sài-gòn, phần ng Si Sạn 
lên tới đời Nguyên, đời Minh. Phân lớn § TA vì Đột Đ, 
từ đáy ran lên miệng bình, ban đầu rạnn nổ XU Trên 
bộ) nhện) lên lần rạn lớn hơn, kiều da rắn g nn DEN AT 
trăn. Tại sao rạn lạ như vậy ? Theo còn có lẽn na tiến 
nầy đều là vật đánh cắp trong Shin son về 
h ày nay không đám làm, m LX n 
độ sẽ THế nói ngoài ñy trong PA Ee cản nàn 
đảng xôi củng thần thì mâm xôi phải thả Ben ng 
rê ï, vừa nước mắm và rượu đựng chứa trong n 5 
ch Di hũ, bầu, các vật nầy bị chất nóng của xôi 


- đồ sành, Đến đời Tống, 
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chuyền qua, trong thì bị nước chấm và rượu mạnh đốt 
thêm, nên lâu năm chầy kiếp, đều ran và nút hết ráo ! Đã 
không biết gìn giữ làm vật báu trong làng trong xã, lại 
nhân tâm đánh cắp bán rẻ mạt cho thẳng mũi lõ lắm tiền 
hay thằng bán nhơn sâm, một ngày kia thái bình trở lại, 
thi còn chỉ là quốc bảo trong xứ mình? 

Đời Hán có chế ra thứ bình 
hông tròn phình. Đó là vật chứa th 
tìm ra men, và thường sơn bằng một chất kìm (chì), khi 
vô lửa, chì rút vào ¿hai và làm cho không rịn nước. Lâu 
đời lạc tỉnh thấy óng ảnh chớp chớp ngoài đa, gọi thủy 
ngắn tầm, qui vò giá (poterie Han yernissée ayec oxydaHon 
de mercure), 

Đời Đường, đồ gốm làm hông to, chưn, cỗ, 

khẻo và trông kỹ thấy giống lọ hay bình củ 
(Tran, tên nước Perse, Ba-tr xưa), vì đời Đường, đạo Phật 
thịnh hành, và đân Y-lan từng giao thiệp với Đường (xem 
chuyện Trần Huyền-Trang, trong tập 2 «Thú xem truyện 
Tàu »). Có thứ thì lấy kiều theo Hy-lạp. Có thứ thì chế ra 
quai và vòi có hình đầu rồng đề dễ phản biệt đây là sản 
phầm của Trung-hoa, xứ rồng. 

Cuối Đường, qua Ngũ-Đại Tàn-Đường, tiếp qua đời 
Tống, có phong tục lấy cốt trọ người chết đề vào quách 
bằng đất nung, — urnes funẻraires, — đó là thỉ tồ đồ sành 
da kiều (proto-porcelaine), mỗi món còn nguyên yẹn, giá 
trên vài vạn bạc. 

Mỗi lần thay đồi triều đại là đồi thay kiều vở đồ gốm 
đồ tiền sử (proto-pborcelaine) và 
đồ sành (poreelaine), bớt lấy kiều theo nước Phật, và trở 
lại trọng yề Lão-Trang, Không-Mạnh; các quai bình có vẻ 
trỏn trịa thanh bai hơn,hông bình thường thì lận thành góc 
khuyết, (đến mạt Tống trở lại lận hình kiếng s 


thắt eo ở giữa, hoặc cái 
lóc chứa gạo. Đời nầy chưa 


miệng đều 
a nước Y-lan 


en và vẽ bông. 
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sen mỹ-hóa (fleur đe lotus stylisée). Về màu thì Tống bớt 
vẽ sặc sữ rườm rà kiều con ngựa Đường bằng gốm, và 
chuyên làm đồ độc sắc (monochrome) và đồ xanh nước 
biên (eéladon), đề luyện cho được những mầu nhiệm « hỏa 
biển » vì đời Tống tin rằng phải còn tùy nhiều điều kiện 
không do sức người và tài trí nhơn tạo, xà tùy thuộc 
nhiều nơi hên xui may rủi tín thành và phước trời cho, 
«thiên tạo». Khi thành công thì gọi «có trời vừa giúp, có 
thần ủng hộ », khi thất bại thì đồ thừa « đã hết thời, mạt 
vận», phải củng kiếng, v.v... Đời Tống chuộng sự trơn 
mướt, bóng láng, hoặc toàn nhứt sắc như ngọc lành, Nhoặc 
biến trồ màu la như cồ ngọc lâu năm, và những loại độc. 
sắc, và xanh nước biền đời Tổng, những Tống-ngọc ấy, 
ngày nay không làm lại được. Về kiến thức thì chuộng bình 
làm: tròn như con tiện bao lơn, sau nầy làm cho rniệng 
túm lại thì gọi «mai bình» dùng đề cắm một nhánh hoa 
mai độc chiếc hay một giò lan (mei-p'ing). Hai tô Đp nhà 
(số 496 và 497) (PI: 17. 18) da trơn như du, màu prời TỊhĐ 
ngọc chôn, vẽ hình hoa sen mỹ hóa và hình nồi bát bửu 
nhà Phật, hai khu tô nầy rất nhỏ, vì tạc theo hình cọng sen 
và lá sen, phải có đế gỗ quí cắm ngập khu vào mới thấy 
ần ý của người thợ lấy kiều theo cọng sen rõ ràng; hai 
tô nầy, tôi lựa trên trăm món Tống-ngọc đã gặp, và giá trị, 
dẫu ngọc qui cũng không đồi. 

Nhà Tống bị Kim xâm lắng, bỏ phương Bắc, xuống 
gầy dựng phương Nam, đem mỹ thuật xuống Giang-nam 
bày nên thuyết uống trà và làm đồ trà độc đảo. Khi nhà 
Nguyên lấy luôn phương Nam, mỹ-thuật Tống chạy về ba 
cõi: Thanh-hỏa (Àn-nam), Sawankalok (Xiêm-la), và Cao- 
1y. Nhà Nguyên du nhập mỹ-thuật Mông-cồ vào Trung-hoa, 
chế ra đồ gốm da sảnh, ngày nay còn gặp trên dãy đất 
“Trung-Việt, (poterie Yuan). 
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Nhà Minh đuồi quân Nguyên, qui nhất thống, thì ba 
nhóm dỉ dân Thanh-hóa, Sawankalok và Cao-ly trở về 
Trung nguyên, còn đề lại đồ gốm nội hóa: (Bát-tràng) nói 
riêng cho Việt-nam, Về nghệ thuật làm đồ sảnh đời Minh 
cảng tiến mãi. Nền nhớ cho đến đời Tống, thợ vẽ cây cö 
hoa lá chim cò trên bình chớ ít hay là không có vẽ hình 
nhơn vật (theo tôi có lẽ vì sợ các hình ấy làu đời biến 
thành ma qui phá hại). Bắt đầu từ đời Minh, hoa quả được 
vẽ trên đồ từ khi. Nhà có một cái ống viết (số 852) (PI: 30. 
37 [ig. 36), nét vẽ cồ kính, trên có trăng sao, đưởi có củy 
liễu cây chuối, mây đùn rắng móc, và vỏn vẹri có ba nhơn 
vật: một ông mặc giáp cao lớn (Hồng-Võ), một nhơn vật 
đứng trước mặt vua, tay cầm cây phất trần, râu đài, mão 
đây lượt bượt, chắc là quân sư Lưu Cơ, và bèn hữu vua, 
một nhơn vật khác mặc chiến bào phải có công trận lớn 
lắm mới được đứng gần vua, và tra kỹ trong bộ truyện Đại 
Minh Hồng Võ, thì phi Từ Đạt, chức Thái-phó hữu thừa 
tưởng, tước Ngụy-quốc-công, được ban khoán sắt, và được 
Vua nhìn nhận nếu hai lần phạm tử hình cũng được vua 
tha tội chết, phí Từ Đạt, không ai xứng đáng nhập bộ 
Hồng-Võ, Lưn-Cơ, Từ-Đạt nầy. Và tại sao tôi dám quả 
quyết đây là tích vua Hồng-Võ khai cơ lập nghiệp cho nhà 
Minh? — Thưa vi tôi nghiệm theo sự lạc tỉnh (patine), nét 
Yẽ, da men, màu xanh lam Hồi, và sự phản chia giai cấp 
TÕ rệt, vẽ vua cao lớn, vẽ tướng và quản sư, thấp hơn và 
hai người bằng nhau (ý nói công trạng cùng đồng), và vì 
nhiều lý lẽ nữa chỉ một mình tôi biết! Không vậy làm sao 
tôi mua được vật nầy ? Nguyên mấy lần ra Huế, vẫn thấy 
cải ống viết (nỏi cải ống giất tranh là phải hơn là vì lớn' 
quá), cái ống ế độ từ nhiều năm, vì có một lân nứt gần 
giáp vòng cái ống (tuy chưa tét hai), ai cũng chê, nên mua 


„ được năm 1966, giá hai ngàn bạc, giá rẻ mat, vì đem về 
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nhà, coi lại kỹ, mẹ ôi, đó là đồ chánh hiệu đời Minh, thử 
ai trả một trăm lần nhiều hơn hoặc chặt đầu, tôi cũng 
không bán! (Không bán không phải vì giá.ấy chứa vừa, 
nhưng bán đi còn gì đề chơi lúc tuôi già, lại nữa bán chẳng 
hóa ra mình phụ bạc một nàng Kiều mình đã gặp và cứu 
ra khỏi lầu Ngưng-Bích!) (ống không đề năm chế tạo, đáy 
không tráng men, gọi «khu khoanh măng » thế kỷ 1). 

Cà-kẻ gần lạc đề, đời Minh thợ làm được đồ lớn vóc, 
choẻ to, thống bự, chứng tổ nghệ thuật đã đi đến mức. Mai 
bình sẵn xuất thật nhiều, cái nào cũng đẹp : hông nở rộng, 
đáy thật eo (eo cồ bồng), miệng nhỏ đủ cắm một nhánh 
mai còi, đồ đựng rượu thì làm giống hình củ tôi, cỗ thật đài, 
gọi cái ngỗng. Những hũ, những vò đựng rượu, nhà Minh 
không làm nữa, hoặc còn làm chỉ đề đựng rượu của nơi 
đặt rượu và nơi nhà dân lam lụ, chở nhà khá giả nhà quan, 
đã có chóe sành thay thế, nhỏ lớn tùy theo cấp bực mà đi 
lễ rượu tần hôn. Các choé nầy nay làm có nắp, chót núm 
là hình búp sen (Gồ Minh) và bình con lân, là gần đây 
hơn (Thanh). Choé thế kỷ XVIH đáng cồ-bồng, hông noø 
tròn, càng xuống gần đáy càng teo lại. Choé cỗ vẽ hoa 
đây, liên áp, choẻ đời Thanh trở lại vẽ lân giáo tử, ám 
long, và san thủy. Một cặp ít khi giống nhau vì cái vẽ văn 
bút (l:Ÿ), cái vẽ võ bút (thảo). 

Từ đời Thanh, thợ làm đồ gốm làm chủ được nghệ 
thuật, đem lên tới mức tột độ : làm được những món to lớn: 
choé, có thứ gọi cái chum, cải ghè đựng nước mưa đề dành 
pha trà, làm thống, chậu thật lớn đề nuôi cá thia thĩa Tàu, 
và khi nào có khoét lỗ ở đáy thì dùng trồng hoa chơi Iiềng. 
Ở Huế-đô còn nhiều Iu sứ, thống sành, lơn trắng men lam 
Hồi, thật qui, nguyên là đồ đi sử đem về, uỗng thay biến 


1,..Thế kỷ XVIL (xem tiếp nơi trương nói về đồ sành thời kỳ 
tiếp nối (1620-1683) trở lại ống nầy). 
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cố năm Mậu-thân (196§) làm hư bề hết bộn, và từ ấy, đồ 
sử có chân, biết chạy, chạy về tay người khác rất nhiều, 
nhứt là xuất dương ra ngoại quốc. 

Những hữ tròn vo thường vẽ menam kiều «mai-phiến» 
là bông mai nồi trên mặt tuyết nứt rạn từ mảnh từ phiến 
nhỏ, ký hiệu « hai khoanh tròn » (double cerele), là hñ đựng 
rượu đám‡cưới của tỉnh Phước-kiến, hũ có nắp, nắp cũng 
tròn vo có thề lật ngửa tạm làm chén được; cái nắp rượu 
ấy dùng đặc biệt trong đêm tân hôn, chú rề rót rượu mời 
cô dâu, cả hai cùng uống rồi đậy nắp lại, gọi thành tựu 
lễ hiệp cần. Thứ choẻ Phưởc-kiến nầy thường không còn 
nắp và làm nắp gỗ chạm trỗ khéo léo thay vào, sách Pháp 


_ lại gọi chñ mứt gừng » (poLà gingembre). 


Một việc tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, là có ý xem, 
trong cải bầu phơi khô, người Trung-hoa biết khai thác 
và coi theo đó, làm ra đủ thứ kiều đồ từ khí của họ: lấy 
cải bầu cắt sát gần đáy thì có cái đĩa trẹt; cắt lên cao một 
chút thì có cải đọi đề ăn chảo cho mau nguội, cắt lên cao 
nữa thì có cải chén, cái tò, khi lật trút bầu xuống, cắt từ: 
đít bầu ngang phớt một phần thì phần còn lại là cái tô có 
và đề nguyên thì dùng đựng rượu, cột thắt eo 
nơi cô khi trái bầu trên dây còn non, đề cho già, phơi khô 
là có cải bầu hồ-lô đựng rượu buồi du hành, thần tình vậy 
thay và cần gì kiếm kiều đâu xa1 Có thề nói trái bầu là thỉ 
tồ đồ từ khí Tàu vậy. Và không ai ngờ một cái vỏ trái cây 
phơi khô, mà cũng không phải trái cây thồ sản của Tàu, 
(tôi nghĩ của người Hồ phương bắc đem xuống), thế mà 
đo óc giỏi chế tạo chế biến của người Trung-hoa, mà trở 
nên những tài liệu đẫn chứng sự phát minh không ngừng 
của đồ sử cô Trung-hoa. 

Bầu hồ lô bằng sành, lúc đầu chỉ có một khúe eo và 
như vậy thì còn tự nhiên, vì giống trái bầu. Về sau, thợ 
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chế ra bầu có đến hai eo, đếm ba bầu chồng chất lên nhau, 
tỗ dấu sự suy đồi của nghệ thuật (pẻriode de đécadence). 
(Xem PI. 3, fig. 5). 

Ngày nay, ta thấy người Âu-Mỹ, nhứt là từ buồi chiến 
tranh không dứt, họ chế ra ly chén bằng bã giấy ép lại, 
dùng rồi quặng bổ khỏi rửa mặt công, như vậy xét ra gọn 
thật, nhưng năm sáu chục năm nữa, hay một trăm năm 
sau, cháu chất La hỏi: đông bà của chúng mình ăn uống 
đựng bằng giống gì ? » khi ấy mới trả lời làm sao đày ? 

Những ve, ngống, bầu, nhạo, nai, be, (aï nói: nước tại 
nghèo tiếng nói ?), thuở vua Khang-Hy, khi chế tạo, có. 
xmột dụng cụ dùng đề uốn cái cỗ bên trong cho mau tròn 
mau khéo, vì là bằng sắt và quày tròn theo chiếc bàn 
quây, nên đề dấu lại rõ rệt, tiếng nhà chuyên mòn gọi đỏ 
là œhọng heo» và nay dùng làm bằng chứng không sai 
chạy của cô vật đời Khang-Hy vậy. 

Đời Khang-Hy cũng chế ra loại bình cắm bông mình 
tròn thân cao, gần miệng có một khúe-eo thật khéo, gọi 
« nhữt thống bình » (Pháp gọi vase rouleau), không đề niên 
hiệu. Món nào khu khoanh măng là có thề tin được là cồ. 
(Pl, 36-37 fig. 37). 

Cũng đời Khang-Hy, người thợ gặp buỗi thải bình, thi 
thổ tài nghề, chế ra loại bình đáng cao, mình vuong cô 
tròn, trên miệng toé¿tra một tý, vẽ xen kẽ, hai bài phú 
Tiền, Hậu Xich-Bích và vẽ một mặt Tỏ-Đông-Pha cỡi 
thuyền chơi sông, một mặt đối điện vẽ tích Vương-Bột đến 
bãi Đằng-vương, nét vẽ thần tình, lần góc ngắn, người khó 
tánh cũng không chỗ chẽ, tiếc thay chỉ làm được có đời ấy 
và mấy trăm năm sau không thợ nào nước nào chế tạo lại 
y như trước. 
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Không kề đồ sành nhiều màu, đời Thanh sáng chế và 
đã thành công, tôi muốn nhắc lại đây một kiều lục bình 
trắng men lam, quen gọi «Öá-hué-fỏn», truy ra đảng lẽ 
Bá-huẻ-tôn là bình vẽ trăm hoa, tức Pháp gọi oase décoré 
qua mille ƒleurs nhưng nay danh từ nấy dành gọi một loại 
bình miệng quớởt hông cỗ-bồng, và kiều vẽ mười tám ông 
tấn-sĩ thi đậu vinh qui, ký hiệu Kiền-Long là quí nhút, trước 
đây các chủ lò thợ bạc trong Chợ-lờn đều có, nay không 
biết về đâu không thấy nữa. (PI. 53, fig. 53). 

Đời Kiền-Long đã rục rịch có mầm cách mạng tuy chỉ 
mới phôi thai, và bày ra phong trào mỗi người khá giả có 
một hộp đựng thuốc bít tùy thân,đề mồi khi ra đường gặp 
nhau, nội cách quệt thuốc vào cạnh mũi và cách lấy thuốc 
ra quệt là đũ biết thuộc phe nào, nhóm nào, chỉ nào trong 
thiên-địa-hội, bạn hay thù. Hộp thuốc hít ấy người Tàu đặt 
tên là «‡ÿ yên hồ», người Pháp gọi «fabadi¿res ». Truy ra 
Tàu thấu đáo hơn vì nỏi rõ «thuốc (hi) mũi» còn Pháp 
chỉ nói «hộp đựng thuốc », nhưng kỳ thật Pháp có trước 
và chỉnh vua Louis XIV gởi qua cho đế Khang-Hy làm 
quà tặng hảo. Bên Pháp, tabatière chỉ là một hộp giẹp 
bằng vàng có nắp đậy, y như hộp đựng phấn giồi mặt của 
phụ nữ. Qua bên Tàu, người thợ có hoa tay tuân lĩnh vua. 
Khang-Hy đã biến tabatière ra ba loại khác nhau, thấy đều 
quí: 

8) một thứ bằng sành đủ màu đủ sắc, trải nhiều đời, 
vẽ nhiều điền tích từ Thủy-Hử, Tam-quốc đến Hồng-lâu- 
mộng hay vẽ san thủy hoặc cảnh ông già bán cá, bức tranh 
xã-hội ngao đời (tabatières en poreelaine) (PI. 51, fig. 51). 

b) một thứ nữa bằng pha ly trong ngần, và vẽ phía 
trong vẽ ra, cảnh nhỏ lăn tăn và rất khéo, phong cảnh, 
truyện sử... (tabatières en yerre de Pékin); 


“iâ 


©) một thứ khác nữa, làm bằng châu, ngọc thạch, hồ 
phách, hay đá cuội. Từ một cục đá màu sắc như trứng 
chim hay có vân đen gân đỏ lạ mắt, móc ruột trống bộng 
đến đựng thuốc bột được, phi thợ Tàu nhẫn nại và khéo 
tay, đố ai làm được (tabatières en jade et plerres dures), 

Tỳ-yên hồ có một nắp đậy, trên đầu có gắn một hột 

ngọc quí, và hột ngọc ấy nối với một cái giầm nhỏ bằng 
bạc, đầu giầm làm như cải muỗng cải vá xúc được, mỗi 
lần dùng, lấy giầm móöe ra một mớ thuốc đề vào lòng bàn 
tay rồi lấy hai ngón trỏ và giữa nhúm một ít thuốc cho 
vào lỗ mũi mà hít cho thật mạnh. Thuốc làm cho hắt hơi 
nhảy mũi, hết sồ mũi, khỏi nhức đầu và quên hết sự đời, 
khoái ty. 
Tỹ-yên hồ ngày nay còn kiếm được, Tÿ-yên hồ mua 
sắm cũng ít tiền hơn các đồ sứ khác, và có nhiều Tỹ-vên 
hồ khéo vô song, xứng danh là e trân ngoan », hay «ngoạn 
ngọc». Ngoạn là chơi, là cầm trên tay vừa nhồi vừa nắn 
nót « đề mà chơi ». 

Người chơi cồ ngoạn ¡L tiền túi, nên khởi sự sưu tầm 
một bộ môn Tỹ-yên hồ vừa đủ sức theo số tiền chắt mót 
mỗi tháng, vừa khỏi bị lầm mua thứ nhiều tiền vì ham sắm 
món lớn; lâu ngày chầy tháng, một năm tỷ dụ sắm được 
mươi, mười hai cái khác nhau khác loại, là đủ an ủi lòng, 
khiển hứng cơn nhàn rỗi vô sự. 

Còn một bộ môn trang nhã nữa là sưu tập các dụng cụ 
bằng ngọc, hoặc làm bằng sứ, gọi oăn phòng tứ bão: cải 
nghiên mài mực, cây bút lông cán ngọc hay sứ, cái bình 
con đề nhều nước mài mực (gọi bề hay trì), ống giắt bút. 
Nhưng ống giắt bút bãng ngọc hay bằng sứ mắt tiền lắm, 
không kề vào bộ nầy, cho nên cái món thứ tr cho đủ tứ 
bảo, là cái giá kê viết bằng ngọc hay bằng sứ, thường làm 
giống hình dãy núi đề gác cán viết lên trên. 
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Đời Đường đã chế tạo nhiều thứ hộp sành đựng phấn, 
đựng son, đựng sáp đánh môi, đựng son đóng ấn, chế lư 
hương thì có chưn đèn cặp theo, khi gọi am sự (ba món) 
(tư hương, hai chưn đèn), khi gọi ngữ sự (năm món) (ba 
món kề rồi thêm cặp bình cắm bông). Đời Đường biết làm 
gối sành (nay các tiên ông còn dùng và cho rằng nằm gối 
sành đi mây về gió mới biết khoải). Gối sành đời Đường 
biết chế ra chứa được nước tiết ra hơi ấm hay hơi lạnh tùy 
mùa hàn nhiệt, Đời sau phụ nữ Tàu đặt làm những hộp 
vuông có nắp đậy kin và có khoét lỗ thông hơi, vì hộp nầy 
các bà đài các phong lưu đời trước thường dùng đựng hoa 
tươi, khách đến phòng, ngửi mùi hương mà không biết đó 
là hoa gì. Nếu hộp sành ấy làm cỡ lớn bằng quả cam quả 
bưởi, thì đó là hộp đựng đế, đề nuôi đế cho dế gáy êm tai 
rỉ rả tìm vần tìm tứ, làm thi. 

Đời phong kiến, vua ra ngự triều, tay cầm ngọc «như 
ý». Các tiên thánh cũng cầm thứ biều hiệu nầy, và xét ra 
« như j » trước tiên là cẩu chuốt như bàn tay đề gãi lưng, 
sau mỹ hóa làm ra biều hiệu sự an nhàn dật lạc; và như 
ý: nghĩa là như ý nguyện. Thường làm bằng ngọc, nên gọi 
ngọc như ý còn các như ÿ bằng sành, bằng trầm hương 
chỉ là món trân ngoạn đề chơi. Một thuyết khác cho Tẳng 
«Như ý » lấy kiều hình cây nấm linh chỉ. 

Từ đời Minh, xuống đến đời Thanh, còn sót lại nhiều 
ống lớn thon dài, Pháp gọi porte-canne, porte-parapluie, 
ấy là vì không biết phong tục Tàu ngày xưa hễ ống dài thì 
dùng đựng tên, đựng tranh cuốn lại, còn ống ngắn hơn thì 
dùng cắm bút, cắm đồ lỗ bộ nhỏ, gọi bá! bửu là tảm món 
(gậy, sáo, bút, siêu-đao, kích, quạt, bài, cờ), có khi chỉ cắm 
năm môn và gọi ống ngữ sự, khi nữa cắm ba món gọi (am 
sự, và tiếng chung là ống cẩm cồ đồ bát bửu. Nực cười nhiều 
hiệu buôn mót máy đồ sử qui giá mà không biết giá trị của 


HH“ <c 


— 106 — 


món đồ. Tôi có hai ống bút, một đề « Nội phủ thị trung » số 
767 (P] 44-48, fig. 44) yẽ rồng năm mỏng, và một ống đề « Nội 
phủ thị đoài » (số 565 (PI. 44-48, fig. 48) vẽ tứ thời (trúc, lan, 
liễu, cúc, men nếp) trước mua rất hời, vì hiệu buôn lầm là 
ống phóng, ống nhồ, nên tôi cũng làm thỉnh mua theo ống 
phóng ống nhồ, chở bao giờ đời trước dám vẽ rồng lân là 
vật lĩnh thiêng trên món ô uế đựng nước miếng bã trầu? 

Vì loại ống giắL bút 565 nầy miệng trớt, nên cũng gọi 
là « ống toát khầu ». 

Những đôn sành thì mới có từ đời Mãn-Thanh và gọi 
cầm đôn là khi nào có trải một miếng gắm lên mặt đôn, 
khi có đại thần hay mỹ nhơn được vua «ban cầm đôn» 
cho ngồi. Trong sách của bà Daisy Lion-Goldschmidt viết 
rắng đôn có từ đời Minh. Theo tôi, thì những đòn ấy mới 
có từ Alãn-Thanh dĩ hậu, và theo gót vua Thuận Trị sang 
chiếm Trung-hoa. Tôi dám đoán quyết làm vậy vì tôi nhìn 
được đôn ấy nhái kiều cải trống chiến mặt da của dân du 
mục Mãn-châu, mặt -như mặt trống, chung quanh cải viền 
mặt còn thấy những nút tròn tròn lồi lên và đó là di tích 


những chốt bằng tre đề căng da trống cho thẳng, và khi - 


đóng chốt tre thường tre tà đầu lại tròn tròn, nên nay thợ. 
làm đòn sử nhái lại cho y, thế nên cái trống trận lầu kiều 
làm đôn sành không thề có từ đời Minh được, và phải có từ: 
đời Thanh thì để hiều hơn. Có thứ đôn lục giác vẽ hoa mẫu 
đơn, có thứ da kiều vẽ nhơn vật như thập nhị mỹ-nương 
trong Hồng-lâu-mộng, (tôi cho là tân thời) và có thứ đôn 
đồ Túy-hồng (sang de bœuf) thì cồ hơn nhiều. 

Nhưng không sao kề xiết các vật lụn vụn làm bằng sành 
sử đề trang trí trong nhà các đại gia văn sĩ, từ cái mặt bàn 
bát giác có tám miếng sành vẽ tám vị anh hùng Thủy-hử- 
truyện, đến cái bình phong mười hai miếng mặt sành « tứ- 
‹làn tứ thú », các vật ấy, nay đầu bề bán cũng được tiền vì 
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chế lại làm mặt tủ sách, hay mặt bức ngăn trước lò sưởi lò 
hơ bên Âu-Mỹ. 

Cũng nên kề sơ những mỉnh khí là hình nhơn nhỏ nhỏ 
làm bằng đất nung chòn theo cỗ mộ đời Đường, những 
hình bẻ tí tỉ đề gắn non bộ, những hình sành đề chưng 
khách phòng: Trương-Phi đã Đốc-Bưu, Lão-tử ky thanh 
ngưu, Quan-Ảm, v. v... 

Hai đời Khang-Hy và Kiền-Long sai vẽ đủ các kiều 
chén trà từ liên-áp đến tích «tại thiên ty dực điều», yẽ 
rồng vẽ phụng, vẽ sư tử hỷ cầu. 

Càng xuống thế kỷ cận kim, nghề làm đồ sứ Tàu chịu 
ảnh hưởng ngoại lai : đời Đường đã bắt chước bầu Hy-lạp, 
Ba-tư, hay kiều mâm bạc sassanide. Đời Nguyên, Minh 
lấy kiều bầu Thồ-nhĩ- Miền Trung-Việt còn chấp chứa 
loại bầu nước gọi là cái bú, vì vòi giống tạc nhĩ-hoa, nhưng 
Xem kỹ lại đó là điếu bình narghilkh của người Trung- 
đồng và Á-rap-(P]. 23-24 fig. 24). 

Cuối thế kỹ XVI, Âu-châu,-bắt đầu làm quen với Tàu, 
sai mục sư qua giảng đạo và khi trở về nước mấy ông nầy 
đặt làm đồ sứ theo kiều thức bên nước họ, vì vậy qua thế 
kỷ XVIH, XVIH, đã xàm nhập nước Trung-hoa nào bình cà- 
phe, nào tách có quai cầm, nào dĩa đựng xúp, và tôi xin 
ngưng nơi đây mà khỏng kề tiếp vì đã ra ngoài phạm vi 
đồ sử Hoa-Việt, 


CHƯƠNG VI 


Y nghĩa của các kiều vẽ trên 
sứ Tàu. — Cách tô chức làm 
việc trong lúc vế. 


Một viện bảo tàng khá đẹp và đồ sộ như viện trong 
vườn Bách-thảo, ngộ thay, không đủ tài liệu đề viết về nghệ 
thuật chế tạo đồ sử Trung-hoa: có bộ-môn phong phú quá 
như đồ đời Tống do ông P. Gannay chúc ngôn đề lại, nhiều 
đến trùng điệp và chưa có thế trưng bấy mỹ mãn, thì trái 
lại bộ mỏn « Nguyên-đại », « Minh-đại » lại quá nghèo nàn ; 
đồ triều Thanh không đủ bộ đề nghiên cứu đúng mức, còn 
đồ Bát-tràng thì lèo hèo đếm được trên đầu ngỏn tay, làm 
gì cho phép ta lấy đó làm tài liệu so sảnh. Lỗi không phải 
tại các vị quản thủ trước thiếu khả năng, nhưng số kiếp viện 
bão-tàng Sài-gòn oái oăm khó nói. Chớ chỉ lúc trước chánh 
phủ Pháp ưng tuyền bớt một mớ cỗ vật cỗ sứ của lên Finot 
ở Hà-nội, cái nào dư hai dư ba thì rút bớt cho về viện Sài- 
gòn thì ngày nay tôi khối nói. Đăng nầy họ biền lận keo 
kiết, làm như con nhện ôm con, kíp bị hù một cái năm 
1945, bao nhiêu của cải bổ hết chạy tay không, khiến nên 
vì không kịp trở tay, Pháp bù trất mã ta cũng không có 
điềm nào! Qua chánh phủ Việt, mấy triều trước lại không 
dành đủ ngân quỹ đề mua sắm cho kịp lúc, khiến đến nay 
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thì đã muộn rồi. Viện Huế cũng vậy, mãi bo bo không chịu 
nhượng bớt đồ sứ dự thừa vào đây, khiến năm Màu-thàn 
(1968) làm mồi cho binh lửa, Ai đám nói vật vô trì như 
chén sành bát sứ của Nguyễn triều mà không cỏ số uạng?3 

Nay muốn dựng chứng sự tiến hóa của nghề làm đồ 
gốm đồ sành, tức phải kề đến tài liệu của tư gia, và đây 
không phải khoai vò mình củ, hay « họa phù thân đái » (tức 
vẽ bùa mình đeo) !! 

Trong viện Sài-gòn, nơi phòng mỹ-thuật Trung-hoa, 
hiện có trưng bày một cải hồ (hou), tức bầu lớn bằng gốm 
đa đất gọi poterie pernissée, nay vì quá lâu đời, lạc tỉnh và 
lên men da đồng xanh. Đây là cồ khí Hán-triều (BI. XH, 
n-705-cat, Malleret). Nếu gặp nơi hiệu buôn thì phi triện phú 
chưa chắc đủ tiền mua? Mà theo tôi, cũng không mua làm 
gì vì những cồ vật như vầy, chỉ có viện bảo-tàng sắm đề 
làm mẫu, chớ tư gia không nên mua, mua sẽ hết vốn, mà 
đem về nhà cũng không thấy có mỹ thuật gì cho vui mắt, 
Thà đề dành liền nữa mua được nhiều món, học được 
nhiều điều hay mà cũng thỏa thích nhiều hơn. 

Hơn bốn trắm năm, từ Lục-triều, Tam-Quốc, Tấn, 
Nguy Thác Đác (398-549), Tùy (589-617), tòi không nghe đề 
lại đồ gốm lưu lai qua nước Việt, nếu có qua đây thì chắc 
giả nhiều hơn fhái, vì biện nay lục địa Trung-hoa tịch thu 
thì có chớ đời nào bỗ sót cho ai? 

Đồ đời Đường (618-907), ngày nay Hương-cẵng sản 
xuất đồ ký kiều rất nhiều và bán giá rất cao. Viện Sài-gòn 
có một con ngựa gãy chân của ông chơi cồ-ngoan có danh 
T.G.V. đem từ Hà-nội vô đây tặng viện, đó là đồ thật đời 
Đường (T'ang). Tệ xá có hũ Halpern số 937 cũng có nhiều 
triệu chứng là Đường chơn chánh. (Vì ảnh lu nèn không in 
ra đầy). 

Đời Ngũ Đại Tàn Đường (907-960), Trung-hoa đại loạn, 
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giặc dây lứ tung. Nghề đồ gốm đứng lại một chỗ, Truyện: 
Phi-long diền nghĩa có nhắc tich Quách Ngan “Oai, vua ma 
Hậu-Ghâu, khi gần lâm chung, có đạy thế-tử là Sài-Vinh, 
tẳng nên chôn ông trong hũ đất cho khỏi nạn bị đào lăng 
lấy châu bảu. Ông đạy khắc bia trên mộ: « Châu £hiên-từ 
bình sanh háo kiệm, dỉ mạng dụng bố ÿ nụõa quan » (Vua 
nhà Châu sanh tiền tra tiết kiệm, thác dạy liệm bố vải chôn 
quách đất.) (Phi Long, Huỳnh-công-Giác dịch, bản Sải-gòn 
1913, tr, 342). 

Vin theo đây, hũ đựng cốt đã có trước đời Tống. 

Nối ngôi Quảch-Oai là Sài-Vĩnh, Nghe nói một hôm 
quản thủ lò gốm vào thỉnh lính, xin vua đạy nên tráng 
men đồ gốm kỳ nầy năm nay là màu gì, sắc gì? Châu Thế- 
tôn (Sài-Vĩnh) phản: « màu thiên thanh 3d Cơn mưa »„1 
Hễ sau mưa thì trời xanh trong vắt. Pháp gọi: bleu eiel 
layé après lạ pluie. Cho nên" ngày nay, một miếng sành 
sót lai đời Sài-Vinh, màu đa trời, còn qui hơn ngọc nhuận, 
ngọc-thạch không đồi. ÐĐó-là « Sài-diêu » thấy danh từ mà 
tôi chưa thấy mặt 3. 

Sau khi Triệu-Rhuôn-Dẫn được các binh tướng bày ra 
cuộc binh biến Trần-kiều đưa ông lên ngòi cửu-ngñ, ông 
vần giữ tánh bình dân không đồi. Một hôm nhơn ngày giỗ tồ 
tiên, các quan'vẽ viên bày dùng đĩa vàng chén ngọc đựng 
đồ tế phầm. Nhưng Tống Thái-tồ (Khuôn-Dẫn) sai đẹp hết 
và ra linh dùng đồ từ khí tầm thường, rằng: «'Tồ tiên trằm 


1. Vũ quả thiên thanh (yu kouo thien tsing (bleu elel après la 
PJuie) gọi tắt Tế-thanh (tsi tsïng) teinte blene du €lel après la pluie. 

2. Lối năm 1942/43, một người Tàu trong Chợ-lớn có khoe với 
tôi một miếng sành, an trong mặt dây nịtda y đang đeo, nói đỏ 
là Sài-diêu, tôi nài đồi với một chiếc Yòng ngọc-thạch (lúc đó rẻ, 
đÌá lối vài trăm bạc) gàn như tôi là cùng, nhưng va cũng không 
chịu đồi. Từ 1915, sau đão chánh, hai tôi không gặp nhau nữa, mảnh 
Sài-điêu thất lạc về đâu? 
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thìhàn vì xuất thân, đâu đám đùng be vàng chén ngọc? DẹpƑ 
"hợp đi hết và hãy lấy chén bát tầm thường ra cúng», (Theo: 
Wieger, textes historiques, quyền 3, trương 1824). 

Ngày nay đồ cồ khi Tống đại còn sót rất nhiều, nhưng 
tải rác nhiều nơi : viện bão tàng bèn Londres, viện GuìmeL 
ở Paris, nhứt là viện musée du einquantenaire ở Bruxelles 
eó nhiều món xộn xện và toàn hảo, tôi cho là qui nhút, 
Ở Mỹ-quốc, lắm bạc nhiều tiền, nghe nói có nhiều món 
lạ, nhưng mắt chưa thấy, không dám bàn. Không đâu 
bằng ở viện Tôn-Đật-Tiên ở Đài-Bắe, của đề lại nhiều đời 
của vua chúa Trung-quốc, và toàn là đồ ngự chế trước ở: 
cùng điện Bfe-kinh. Về những hñ đựng cốt, thông thường 
hay vẽ bông vị hoa tai sảu kiếng, hoặc chim lạc cẳng cao; 
men màu đỏ đồ như màu chocolat, da rạn nét đậm và trổ 
hồng hồng. Dường như màu sô-cô-]a nầy phát minh đời 
Tổng, và bên Nam ta, thì thường thấy màu nầy tô đưới 
đảy các cồ vật mà Pháp gọi poterie ou poreelaine à base 
chocolatéẻ, và vật nào có đáy màu sô-eô-la sách Pháp sách 
Nhựt đều cho là sản phầm của nưởce Nam đời Lý đời 
Trần, đồng thời với đời Tống bên Trung-quốc (xem quyền 
Annamèse Ceramics của Sẽue]lu Okuda, 1954), và quyền 
Les céramiques à base ehoecolatée du Musée:de Hanoi của 
Lefebvre đ"Argencẻ, 1958). Tệ xú còn tàng trữ một hữ 
đựng cốt có nắp toàn hảo, da sành trắng vẽ bông hoa ân 
dưới lớp men trắng ngà rạn mịn và khéo, nắp có pùm 
hình bông sen và viền quanh núm là kiếng sen đắp nồi 
(số 122 VIIS) có lẽ vật nầy thuộc cuối đời Tống và đây là 
một bảo vật vẽ điệu «ám-thanh» bước tới triều Nguyên 
(1270-1368). (PI. 23, [ig, 22). 

Kiều « liên-áp » dùng vào lễ tân hòn đã Lhấy có từ đời 
Tổng và cũng vẽ điệu ám-thanh (déeor ineisé), 

Nếu mỗi thời-đại Trung quốc, mình cỡ rán lìm mua 
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một món thôi, nua được gần đủ các thời đại gìn đây thì 
cũng có thề tự hào mình đã «giàu » lắm rồi l Nên nhớ một 
bộ môn sưu tập, qui ở chỗ «phầm » chớ không phải qui ở 
chỗ « tượng ». Thêm nữa, còn phải mua sÏm món khác, tỷ 
dụ mình là người Việt-nam, thì 1L nữa phải có trong nhà, 
những đồ sành men lam, tụe danh Pháp gọi « bleus đe Huế s, 

Sau đây xin kề đại lược những kiều thường thấy và tôi 
được biết: 

Sau đời Tống, người Mông-cồ qua xâm chiếm Trung- 
hoa và cai trị từ năm 1279 đến năm 1368. Như đã nói, các 
chuyên viên làm đồ xanh nước biền và đồ độc sắc đều rút 
lui ở ân hoïíe di eư qua nước khác: Cao-ly, An-nam,Xiêm-la, 
cho nên nghệ thuật đồ gõm đồi hướng. Đời Nguyên chuyên 
làm đồ sành da đá, vì họ đã phát minh đồ sành da đá nầy 
thay thế cho đồ nặng chất céladon và monochrome Tống. 
Kiều vở thì hoa quã, cá tôm, thủ Vật chim chóe, it khi yẽ 
người trên món đồ. Lúc nầy hầm trong lò có lót cát to hột 
cho khỏi dính lò, cho nên ngày nay tỉnh mắt khéo nhìn đáy 
món đồ và gặp dính cát nhiều, và món đồ rất nặng, thì 
định được đó là cô vật triều Nguyên không lầm mấy. Người 
Pháp gọi đó là porcelaine 4 *exportation (đồ sành xuất đương) 
hoặc porcelaine de Canton ƒaile pour I'exportation (đồ sành 
Quảng-Đông làm đề xuất dương). Không có ký niên-hiệu, 
hoặc có ký bai chữ «Chou fou» (Xu-phủ, Xu là bản lề cửa, 
tức cơ quan trọng-yếu ở trung-ương), Men đồ nửa-sành 
Nguyễn là da xanh-xanh, tức từ €élndon bước qua trắng, 
mà chưa được trắng lắm (terre poreelaineuse ; porecelaine 
reYẻLuIe đ"une eouyerte blane-bleuté), 

Đời Minh Tuyên-Đức (1426~1435) chế ra loại tô dĩa da 
lam xanh chừa trắng hay vẽ bông trắng nỗi (poreelaine 
reYẻtue d"une eouyerte }bleu-foneé ; déeor d'engobe blano, 
en relief grayé). Tuyên-Đức đề lại rất nhiều đồ cồ đồng 
đạnh tiếng. 
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Tiếp theo là đời Thành-Hóa (1465-1487). Vua nầy sản 
xuất rất nhiều đồ sành gởi ra ngoại quốc, Âu-Châu, Mỹ- 
Châu đều đòi hỏi đồ Thành-Hóa, cho nên đồ sành giả-hiệu 
kỷ lên vua nầy rất nhiều, và phần đông đồ sứ tàn tạo 
Trung-Nam-Bắc đều kỷ Thảnh-Hóa, khi đủ sáu chữ « Đại 
Minh Thành-Hóa niên chế », khi bốn chữ « Thành-Hóa niên 
chế » nhưng không nên tin theo đó mà « bán đồ nhỉ phế » 
rồi ngã lòng thôi chơi đồ xưa! 

Tôi quên nói đời vua Vĩnh-lạc (1408-1424) trước Tuyên- 
Đức và Thành-Hỏa, đã từng sai thái giám Trịnh-Hòa chở. 
đồ sành châu lưu thiên hạ, và ngày nay viện Topkapyl ở 
Istanbul còn tàng trữ cả mấy ngàn món đồ gốm đời nầy, 
cũng như Ấn-độ-dương, Phi-luật-tân, Thái-lan và miền 
Trung-Việt còn bắt gặp đồ cỗ đời Minh mà đồng bào ta vì 
thấy kệch ecợm đày nặng, cho là đồ đản mà hủy phá đi bộn 1. 

Nhà Minh mất, nhà Thanh nối ngôi, và vốn dòng Mãn- 
châu, học đòi Hán-tử, lại tôn sùng văn hóa Trung-hoa 
hơn cả người Tàu. Chính hai vua Khang-Hy và Kiền-Long 
đỡ đầu cho nghệ thuật đủ mọi mặt, nhứt là về đồ sành 
hai ông khai thác triệt đề. Những kiều nhà Thanh ưa thích 
là vẽ cồ đồ bát bửu (lúc bình, quạt, khánh, cuốn thơ, tiền 
điển, cặp sanh (nhạc), sợi dây kết bông (liên-hoa) đề có 
địp xen món thử tám là cái đỉnh có giất mấy sợi lông chim 
công là biều hiệu của Mãn-tộc. Ta cử nhìn tám món nầy, 
thường thay đồi chút it, và nhờ đó mà định tuồi món đồ 
bắt gặp. 

Đời vua Ứng-Chánh (1723-1735), có một người thợ kỳ 


1, Có ba đanh từ chuyên môn đề chỉ cách làm đồ sành đời 
Minh, đó là : 

feou fs'ai: couleurs contrastées: đấu thái; 

mon [sai : cỉng couleurs: ngũ thái (vẽ năm màu, ngũ sắc); 

san s'af: trois couleurs: tam thái (về ba màu). 
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tài thường kỷ biệt hiệu « Køu yue hiuan», không biều vì 
Sao người Pháp dịch « Salle dư renard », trong khi ba chữ 
ấy dịch ra là « Cồ-Nguy¿t Hiên » hay là « Hiện Cồ-nguyệt ». 
Nhà nghệ sĩ nầy thường chế những vật bé xinh từ nồi hút 
đến dĩa con, và ngày nay khách yêu cồ ngoan đua nhau 
giành giựt nhưng phần nhiều là giả tạo ! 

Nhiều kiều độc đáo của Cồ-nguyệt Hiên đề lại là: 

— dĩa vẽ hoa phù-dung chiếu thủy, đề bốn chữ: Phủ 
Qui Bạch Đầu ; 

— dĩa đôi chim hót trên cành, kỷ rất nhỏ « Cồ-nguu¿t 
Hiển » ; ụ 

— bình đựng trà khô, một bên vẽ «hoa điều», một 
bên đề bài thi chữ tháu; : 

— một chậu kiều vẽ hai con cá thĩa tha Tàu, lội tụng 
tăng giữa đám rong, trông như thật, về sau đời Hồng-Hiến 
{Viên Thế-Khải, 1916) có ký kiều vẽ lại khá đẹp. 

Tôi kề đại khái những vật lung-tung như vậy đề cho 
{tÍ vị có một quan niệm nhỗ đề cầu may sưu tập, vì chở 
quên, nghệ thuật chơi cỗ ngoan là đừng cho ai giống ai và 
tùy nhiều nơi phần may, cơ hội và bền chí, nói hết ra đây 
biết sao là đủ, và chơi cho có chiến lược là phải biết thy 
theo túi tiền và thần nhãn của mọi người, cái an ủi là 
không phải có nhiều tiền mà chắc ý có đồ chơi tốt! Phải 
thư thả mua sắm, chầy năm tụ thiều thành đa, mới đáng 
gọi nhà chơi đồ cỗ có bản lĩnh. Một cái bình nhỏ rần Tỉ, 
một dĩa céladon Nam Tống bình mây nỗi, một mai bình 
«ám-thanh », một hồ-lô Gia-tĩnh hai màu, một hũ đựng 


1. Tầu hút thuốc phiện hiệu đề «Ất-ty trọng đồng chỉ nguyệt 
khắc, Hữu-Chỉ, Khâu-Lan-Phố (khắc vào tháng trọng-đồng (thg 11) 
năm Ất-ty (1785) Kiền-Long. Nhiều người nỏi đó là Cồ-nguyệt hiên 
Yì lầu làm bằng đất Manh-thần, chạm sơn thủy khéo lắm, và Cỗ- 
nguyệt hiển sống tới Kiền-Long, theo vài sách nói như vậy. 
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mứt gừng đời Khang-Hy, một cái bầu con vẽ một trăn 
con nai « Bá Lộc », màu xanh lục; một cái ve cao cồ xanh 
da trờivà xanh đọt chuối xen lộn Kiền-Long, một chén trà 
ngũ sắc œ7rạng nguyên minh qui», bao nhiêu ấy chứa 
không đầy một va-ly mà có lẽ sưu tập trọn một kiếp người 
chưa đủ, ấy thế mà khi gặp giặc thồ nhở chôn rồi sẽ chạy, 
và khi giặc lui ta lấy lên sẽ cười là công hạn mã chưa sao, 
duy sợ nhứt là con lén lấy đem chơi rồi bỏ mất, hay đàn bà 
họ không hiều mình thì khốn. Nhưng bán ra cũng không 
nhất vốn đâu mà sợ, nghề chơi cồ ngoạn sướng hơn chơi 
lan và nuôi cút trăm phần! 

Bao nhiêu món kề sơ như trên, soạn lại đã trên mười 
thế kỷ, kiều khác nhau, cách vẽ vời và men sắc khác nhau, 
nhưng vẫn chung nhau một tỉnh thần Trung-hoa không 
nước nào theo kịp: lấy đất pha màu yà nhờ hoa tay trời 
phú, yẽ nên bộ áo muôn hồng ngàn tía, điềm tô cho đồ 
sử Tàu trở nên tuyệt phầm trên trần. 

Tranh họa thủy mặc, sơn mài đỗ đen, ngọc thạch lâu 
đời, ba món ấy người Tàu ăn đứt. Người Tàu khéo đem 
ba món đặc sắc ấy nhốt vào đồ sứ, và họ vẽ trên đồ sứ dễ 
như ta vẽ trên cát. Khách thức thời sắm được một bộ môn 
«đĩa trà cồ », vừa ít tốn, thêm tự hào giàu hơn ai kỉa tuy 
có tiền nhiều mà không biết giả trị một bộ chén chế tạo. 
cho vua chúa ta xài! Lấy đồ men lam đất Huế, trang trị 
thơ phòng, khách phòng đều vui mắt. Phòng ăn, phòng 
ngũ, cũng không kén. 

Ngồi buồn, lấy một cái dĩa xem chơi, trên một ao nước 
chỉ cỏ hai chim vịt lội lơ thơ, nhưng trời nước mây sao, 
ai khéo nhốt với mấy lá vi lô, hay tuyệt! 

Trên đồ sử Tàu, các hình nhơn, cầm thú, hoa thảo, 
không khi nào người họa sĩ sơ ý và phạm lỗi, đến vẽ cho. 
thấy những hình ấy bị méo mó hư gãy và vì vậy họ không. 
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khi nào vẽ trên khoẻ góc hay chéo bìa của món đồ sứ, 
{cũng như gần đây đồng bào ta khi chụp ảnh, vẫn xoè và 
cho thấy đủ hai bàn tay mười ngón ?) Nhưng không hiều vì 
sao, đến khi trên những đồ sứ quí, đồ ngự chế hay đồ sứ 
đặt làm riêng cho nước bạn, ta lại thấy vẽ đủ hai mặt, 
(trong và ngoài), khi thì một con rồng uốn khúe, khi khúc 
thì một nhánh mai hay nhánh hoa sen bọc vòng lên ngoài, 
hoa ở trong, khi mai chiếu thủy, khi giao-long hý thủy, 
như ằn như hiện, linh động vô cùng. Khi ấy ta không thấy 
hình vẽ gãy, ta chỉ thấy cải dĩa hay cái tô kia thêm qui 
thêm sang bội phần. 

Người Trung-hoa có tánh hiềm, thực hành mà không 
nỏi ra: mỗi phen thay một triều đại là một phen thay đồi 
mỹ thuật đi một lần : triều Tống chuộng đơn sơ thanh đam 
xà tuyệt diệu ; triều Nguyên chập chộ phát minh yẽ lam 
trên đồ gốm Bạch-Định và tìm được men da đá, đề đến 
triều Minh phát minh thêm lần nữa và tỉm ra men sành đa 
kiều da sứ. 

Tục nhà Minh uống trà Tàu lại ưa thích nhìn ngắm 
phong cảnh vẽ bên trong cái chén cái tò. Đến lượt triều 
Thanh phải làm khác lại, và đồi ra vẽ phong cảnh phía 
ngoài cái tô cái chén đề cho người uống Trà khi nhắp cạn 
chén rồi còn được thưởng thức dư vị trà ngon bằng cách 
ngắm liếc quang cảnh yẽ bên ngoài. 

Đã biết, người nghệ sĩ Trung-hoa, phong lưu và tài tử 
không chỗ nói: cũng mấy kiều thêu trên áo cầm bào, vẽ 
trên tranh hay chạm vào đồ sơn mài, nhưng khi họ áp 
dụng những kiều thức ấy qua đồ sử thì họ đĩ ban cho đồ 
sứ một tỉnh thần mới, một linh hồn bằng sành bằng sứ, 
quả là tái tạo chớ không đạo bối bao giờ. 

Đối với người nghệ sĩ Trung-hoa, khi họ làm đồ sứ là 
họ giỡn chơi với nghệ thuật, giỡn với tạo hóa. Từ món 
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céladon Việt-đdiêu bước qua sành da trắng đời Đường, rồi 
qua đồ gốm độc sắc đời Tống, tiếp xuống nữa đến các tiền 
sứ Nguyên, hậu sứ Minh-Thanh, luôn người thợ Tàu giữ 
được một mối dây liên lạc không bao giờ đứt và cha truyền 
con nối, đều đều từ mấy ngàn năm, chỉ nội một da men là 
đủ cho ta thấy mỹ thuật Trung-hoa cao siêu đến bực nào : 
vừa vẽ khéo, vẽ sành như vẽ trên tranh giấy, thêm khi hầm 
chín, trong suốt đúng như danh từ chuyên môn nói: như 
du lộ hồng (như có chất dầu từ phía trong tiết ra). Nội vấn. 
đề da sánh rạn theo ý muốn, cũng đủ thấy họ, người Tàu, 
thấu biết cháo chan, «nghề riêng ăn đứt», và từ cái chén 
buồi đầu, đa frỗ rạn bất ngờ, họ biết cải biến châm chế 
cho trở nên rạn fủy ý họ, thiệt là thần xuất quỉ một! Phải 
nói họ là xảo thủ tuyệt thế. 

Ngày nay xét kỹ vấn để ta phải nhìn nhận : 

— thứ nhứt, nói về đồ gốm đời Tống, còn sót lại món 
nào, ta phải kính phục vì mức giản dị đến không có một 
nét dự thừa, tỏ ra thuyết « hư vô » của Lão-Trang đã nhiễm 
sâu vào trí óc họ đến bực nào ; khi nói yề màu sắc thì vừa 
êm mắt vừa muốn mời mọc rờ rẫm, khi trắng trắng toanh, 
không một chút màu khác xen lộn, khi lại như có ần nhiều 
màu huyền bí lộ lộ đưởi da men tựa như hào quang diệu 
điệu; khi nữa người nghệ sĩ chưa bằng lòng màu độc nhứt 
của mình chế ra, lại tô điềm chạm thêm vài nét hoa lan 
«ám thanh» dưởi da bình, hoặc làm vẫn yện nhái da hồ, 
thiệt họ muốn gì làm được nấy và tài tình không chỗ nói! 
(PI. 19-20, fig. 19). 

Tóm lai, cái mỹ quan ần trong con mắt có châu của 
người Trung-hoa, các nước khác phải bái phục đời đời. 
Dung dị mà chẳng bao giờ khô khan, đạn tay, đến mức 
bất ngờ, hạp thời, hữu duyên, kín đáo, tân kỳ cho đến nhiều 
khi không sợ mất thăng bằng, miễn cho vui mắt và không. 
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nhàm nhãn quan, đó là tóm tắt những đặc tính của đồ cồ 
ngoan bằng sành Trung hoa. Con mắt Tây-phương chưa 
quen, có thề mỉa mai là «chinoiserie», (tạp nhạp Tàu), nhưng 
họ có làm nồi được « tạp nhạp như Tàu » chưa, mà đám hạ 
lời chê khen? Nhưng xét ra cái lý luận lệch lạc ấy cũng 
có chỗ dung thứ vì nhìn cho thiệt kỸ, ngoài những céladon 
mà họ được ban bố một cách keo kiết bùn xỉn, thì họ chỉ 
gặp những vật tầm thường gọi đồ làm đề bản ra ngoài nước 
(porcelaine pour I'exportation), chở họ nào có được mắt 
nhìn thấy đồ ngự chế, hay họ đâu có được cung cấp đồ 
quân dụng (làm cho vua dùng), hay quan dụng (làm cho. 
quan xài) bao giờ? Đồ sứ men lam, người Trung-hoa chỉ 
chế tạo cho vua nhà Thanh dùng, và trọng vọng nước ta 
lắm, vua Thanh mới làm đồ sứ đặc biệt mà ta gọi «men 
lam đất Huế », đề tặng vua ta. Đồ nầy không bán qua Âu- 
châu. 

Đề sẵn xuất qua u, từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIH, 
người Tàu chế một loại đồ sành vừa cầu kỳ vừa quái la: 
dĩa bàn có vẽ viền xanh đỏ, đồ sành yẽ lớp màu nầy chồng 
lên lớp kia, và chia ra có khoảng có ö; có màu lòe loẹt 
đối chiếu. Lúc đó là thời kỳ cực thịnh của đồ sứ Tàu. Sau 
đó, vì nạn chiến tranh (giặc nha-phiến năm 1840, giặc 
Hồng-Tú-Toàn (1850-1864), giặc quyền phỉ (1900), lần hồi 
lò Cảnh-Đức-Trấn và các lò gốm ở Giang-tây xuống dốc 
(période de décadenee). Ngày nay nước Tàu-đồ đã mất bí 
truyền và đang cố tìm phương pháp xưa nhưng vẫn chưa 
lấy lại nghệ thuật cũ. Thật vậy, từ năm 1912, nhà Mãn- 
"Thanh cáo chung, nhường chỗ cho chánh phủ Cộng-hòa 
đân-quốc; đến nắm 1949, vì nạn xích hóa trọn lục địa, thì 
các lò đồ sứ mấy năm cách mạng bị đốt dẹp, thợ thầy giải 
tán, và lần hồi chết già chết bịnh, kịp đến khi nói chuyện 
phục hưng nghệ thuật cồ truyền thì đã trễ, các phương 
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pháp nhồi đất, nắn món đồ, vẽ vời, hầm nung, nhứt là 
cách luyện thần-nhấn đòm biết sức lửa thay cho máy đo 
hỗa độ, những nghề riêng từng cú nhơn ấy đã được ôm 
theo xuống mồ từ lâu. 

Năm 1916, Viên-Thế-Khải lập lò sứ lấy niên hiệu eHồng- 
hiến », chẳng bao lâu Viên chết nên đẹp. (PI. 51, fig. 51). 

Ngày nay đồ sứ Giang-tây được lập lại và sản xuất rất 
nhiều đồ chế tao nhái theo lối xưa và kỷ hiệu cũ: Nội-Phủ, 
Ngọc, v.v... mấy chục năm về trước, những món nầy muốn 
nhập Đông-Dương phải có con dấu « ÄMade ïn China » mới 
cho nhập cảng, đề tránh lầm với đồ chánh hiệu, 

Với phong trào ham lớn, ham to, hiện nay có rất nhiều 
đồ sứ nhứt là lục bình xanh trắng, cao quá đầu người; 
giá non triệu bạc. Tôi rất sợ các món không lồ dành cho 
tân phú ông nầy, vì theo tôi, cồ vật to lớn khó tồn tại và 
khó giữ được toàn vẹn với thời gian. Người Tàu đâu có 
cho quí vật như vậy xuất cảng ra ngoại quốc? Mua lầm đồ 
mới là sat nghiệp. Vì vậy tôi thích món nhỏ hơn. 

Tùm hiều sự hứng khởi của người thợ uẽ đồ sành Trung- 
hoq. 

Với một ngòi bút lông dịu dàng bay phớt trên đa sành, 
người họa sĩ Trung-hoa sở trường lấy kiều trong tao hóa: 
hoa, quả, rong đưới nước, gốc mai già, tùng trỗ da qui... 
Người họa sĩ ấy cũng cảm thích: chim hót trên cành, hạc 
bay dưới trăng, tiêu tượng, tiêu kê, tam đương khai thái, 
con dơi gọi «Phúc», cá đỗ trong rong xanh, tùng lộc, 
mai điều, ngựa tế, đàn hưu đứng dựa cội tùng (đông mạch 
tụ cô tùng), v.v... Nước và non, gành móm cheo leo, cảnh 

- thiên nhiên, khẻ hồ đìu hiu hút giỏ (Hồ-khê tam khiếu). 

Thời thượng cồ, không vẽ hình, vì sợ biến thành ma 
4nÏ. 

Người Mông-cồ dạy cách vẽ nhơn vật trên đồ từ khí, 
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nhưng người Tàu quen tảnh kiêng ky, tránh không vẽ 
mhiều. 

Đời Minh vẽ theo điệu Minh, đời Thanh vẽ theo điệu 
“Thanh, quen mắt nhìn thấy biết liền: nhứt là Thanh có 
đuôi sam khó giấu. Từ đời Thanh, trong triều thích điền 
tuồng, nhứt là đời Hàm-Phong đến Tây Thái-hậu, họa sĩ 
tha hồ mượn Tam Quốc, Thủy-hử biến thành tranh nhỏ 
trên sành trên sứ. Nhưng gần đây, mới đám vẽ thập nhị 
mỹ-nhơn Hồng-lâu-mộng vì tiều thuyết nầy đã kích xã hội 
Mãn-Thanh, làm đồ sử vẽ các cô gái đẹp ấy vào, chỉ cho 
khỏi bị chém đầu hay bị tù mục xương! Mà cũng không ai 
đám mua, hòng vẽ. Thông thường nhứt là vẽ tích Sào-Phủ, 
Hứa-Do; tích Huyền- Đức phóng ngựa quá Đàn Khê; 
Không-Minh không thành kế, hình nhơn mà họa sĩ Tàu vẽ 
không ngượng tay là hình Phật, tiên, thần, thánh, nhứt là 
Quan-Âm Phật bà. Hình lõa lồ, tuyệt nhiên người Tàu 
không vẽ công khai trên đồ sứ, duy từ sau cách mạng, 
thỉnh thoảng họ vẽ đề cung cấp nhu cầu các bạn biền 
nước ngoài. 1 

Thường vẽ cảnh tôn giảo hiều qua thảo mộc thủ cầm: 
tích ty dực điều, mai hóa lân, trúc hóa long. Muốn chúc 
thăng quan thì vẽ tích Thái sư thiến-sư (lân lớn lân nhỏ), 
vẽ tử linh, v.v... Hình vẽ của Trung-hoa luôn luôn có ần 
ý và không bao giờ vò lý : chơi chữ, giỡn chữ, viết một câu 
tóm tắt cả bài thi. Bốn điệu viết triện, lẻ, chơn, thảo, đều 
tìm cách đem lên bình quí. Càng hiều được đồ sứ cô Trung- 
hoa, càng thấy mến nó thêm nhiều. 


1. Tuy vậy theo sự tra cứu riêng, hình dầm đật kiều «ảm. 
thanh » đã có từ đởi Minh Vạn-lịch và đã thịnh hành từ trước vào. 
đời Minh Mục-tông Long-khánh (1567-1572), 


CHƯƠNG VII 


Kỹ-thuật vế vời trên đồ sứ. Kỹ- 
thuật vẽ trên thai, (trên sành chưa 
tráng men) (le décor dans la pâte). 


1.— Từ chạm, chạm lộng oà khắc cần sảu.— Vào thời 
đại thạch khí, bên Trung-hoa đã biết chế ra loại gốm đen, 
trên men có hình cham, khắc thật sâu, ăn khuyết vào thai, 
vào lớp trong của cái bình. Viện Ereer Gallery of Art, Was- 
hington có chưng bày một hũ trắng, đào được tại Ñgan- 
yang (Hàm-dương, Hà-nam) và thuộc cỗ vật đời Chang 
(Thương). Đây là một cải hũ lục giác có chạm sâu lẫn sét 
«lôi văn», bên hông có mặt bợm và dưới hông phía gần 
đáy cũng có mặt bợm Mặt bợm nầy, chữ gọi «tao tiẻ » 
(thao-thiếU), nguyên là hình mặt nạ đầu con hồ báo đề ky 
tà ma. Mặt bợm có chừa lỗ xoi, dường như đề luồng dây 
cột ghịt cái nắp, cỏ lẽ là một miếng cây mỏng, cho nắp thật 
khít khao, và trong hũ chắc là đựng rượu. Theo sách bà 
Daisy Lion-Goldsehmidt, bà nói lẫn chạm nầy do cải đục 
bằng tre vót bén, vì đao thép đục sắt thuở ấy chưa có. 
Trước kia, người thợ dùng một khí cụ nào đó đề chạy 
cùỉ những hàng đều đều, song hành hoặc bình hành, giống 
răng lược nên gọi đécor à la peigne. Đồ Việt diều, trên các 
món thỉ tô đồ sành, hay thấy kiều răng lược nầy. Xuống 
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đến đời Tống, các món céladon, Bạch-Định, ám-thanh, gốm 
độc sắc, còn tiếp tục dùng kiều răng lược này. 

Đồ Mạnh-thần, Pháp gọi öoecaro, cũng thích nhái kiều 
răng lược. Có ba thứ đồ gốm đất đỏ không tráng men, sản 
xuất ở Yi-hing (Nghi-hưng), cũng gọi gốm da chu: «/hứ 
nhứt Thế-Đức gan gà, thử nhì Lưu-Bội, thứ ba ạnh-thần ». 
Màu gan gà, Pháp giữ y, dịch €otleitr [oie de pounlet. Ấm tích 
da chủ lóc cóc hay bề, phải đề phòng vì Trung-cọng làm 
lại được và đồ giả hiệu rất nhiều. Một cái ấm thiệt, meo trà 
đóng dày bên trong, không khờn không mẻ, nấp quai còn 
nguyên, muôn bạc có, chở không có thứ nầy: Thế-Đức, 
Lưu-Bội hay Mạnh-thần cũng qui như nhau, phân biệt và 
sắp hạng là ý người cầu kỳ. Khi thả xuống nước, ấm nào. 
nỗi «như ehim vịt» thì quí, thăng bằng không lệch không 
chao. Nhờ có meo, trà thêm đậm đà, hương vị càng Lăng, 
ghiền trà Tàu là phải. (1 danh từ chuyên môn: cải ấm nầy 
cao lầm, nghĩa là ấm đóng meo rấy dày, pha trà rất ngon, 
đồng nghĩa chữ ứne pipe culotée là ống điếu cũ, hút thuốc 
rất êm dịu, rất ngon). 

Ám-hoa (ngan-houa).— Người Trung-hoa rất có hoa 
tay, và họ chạm tách trên đồ sành kiều ám-hoa một cách 
tế nhị, chỗ sâu chỗ can, khẻo đến đổi vô ý không thấy 
lấn cham, đến khi nào đỗ nước trà đậm hay rượu vào, màu 
hoa chạm mới lộ cho thấy. Cách làm họ phơi bình khô rồi 
đem vô lấy vật bén tách tỉa hoa lá, xong rồi lấy men phủ 
mữoài, và men sẽ chun vào các kế cham và san bằng 
những hỏc hiểm nên sơ ý tưởng bình liền mặt. Xong đâu 
vào đấy, họ sẽ cho vô lò hầm, 

Khẩm kim khí (décor champleoẻ),— Người Trung-hoa 
cũng rành phương pháp khẩm trên da bình sành những 
màu sắc khi tương phản khi tương đồng, phừơng pháp 
nầy người Âu-châu cũng giỏi và gọi là sgraƒfiafo. 
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Còn một cách nữa, bên Cao-ly sở trường, còn bên 
Trung-quốc dùng một thời gian rồi thôi, đó là đắp nồi màu. 
trắng màu đen trên da sứ màu lục đậu, có khi cần Xxa-cừ, 
kim khi trên da bình có đắp sơn mài đen (dùng lâu hay 
tróc). 

Đồ Phát-lam (¿maua cloisonnés).— Một cách khác, khác 
hẳn loại khảm kim khí, là dọn trên đa sành những ô nho 
nhỏ hình chiếc lá cái hoa, chung quanh hoa lá ấy viền bằng 
kim khi (vàng đồng hay bạc) rồi thoa men thật dày, xong 
rồi cho vào lò hầm, khi món đồ lấy ra đề nguội thì đánh 
bóng lại cho bằng phẳng, khi ấy hoa lá sẽ lộ ra màu xanh 
đổ theo ÿý muốn, thêm có viền kim khí rất đẹp. Nghệ. 
thuật nầy do người Hòa-lan đem sang Tàu, có lẽ như vậy, 
nên đanh gọi phát-lam. (Thuở ấy danh từ « Hòa-lan » dùng 
chung cho vừa Hòa-lan, Pháp và Anh (Hồng-mao, tóc đỏ). 

2.— Cách in nồi (estampage) nä in hình ([mpression).— 
Khi ta lấy một tờ giấy trải trên mặt đá chạm rồi ta lấy một 
cục vải bọc gòn có nhúng lọ nghẹ sẵn, ta đập nhẹ nhẹ 
cho thiệt đều tay vào tờ giấy ta sẽ thấy nét chạm trên đá 
lộ ra, đó là làm esampage, còn cách in ữmpression thì như 
1n sách báo, đã biết rồi. 

Đời Thương, đời Châu, có cách in hình nỗi trên đồ đất 
nung, in dấu sọc rồ thúng, vết chiếu, yết đây, vết vải thô, 
Tồi tùy đó đặt tên theo Pháp là kiều panier, nattes, corde- 
lettes, tissus ẾTOSSIGTS, Y.V... 

Đời Châu, biết dùng khí eụ làm bằng xương thú, hay 
bằng đá thạch bản đề khắc thêm nhiều nét xen kẽ với dấu 
in. Muốn in hình lên đồ đất nung, người đời đó dùng con 
dấu khắc sẵn đề in vào lúc £hai còn mềm, hoặc dùng vật 
tròn lăn lên đa đất in dấu lại giống hệt nhau, (ngày nay ta 
gọi ïn bằng rập, bằng khuôn). 

Đời Tống còn dùng phương pháp nầy đề in hình nỗi 
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kiếng sen trên đồ céladon. Muốn có hình kiếng sen nồi, 
nhứt là muốn kiếng thêm cao, người thợ phải dùng một cái 
đục bằng kim khí, đục rồi còn giồi giữa. cho trơn bén bằng 
một dụng cu giống cải bào của thợ mộc, xong rồi mới ảo 
nước men và cho vào lò hầm. 

3) Đồ chạm nồi (décor en relieƒ).—Muốn có hình chạm 
nồi thật cao, người thợ đắp hình nắn sẵn lên mặt lộc bình rồi 
gắn hàn cho kín miệng chỗ đấp lại. Có khi họ không đắp 
hình mà lấy mũi ve chạm luôn vào món đồ, vào ¿hai còn 
mềm, trước khi đặt vào lò hầm. Đó là kiều hồi văn nỗi, 
chạy vòng theo bình các đời Thương, Châu, Hán. Xuống 
đến đời Minh, những vật như quai, vôi, núm trên nắp đề 
cầm, chưn bình, các vật ấy cũng được đắp vô bình ngay 
ngắn rồi người thợ sẽ cầm cái bình mà nhúng trọn vào 
nước men pha sệt sệt, Pháp gọi barbotine đề áo lớp ngoài, 
vừa che các lỗ hở hoặc chỗ nào chưa khit, nếu không kỹ 
thì bình sẽ rịn nước sau nầy. Các kiều hình, mặt na, khoen 
tai trên bình đời Hản, đời Tam-Quốc, những hình nồi cảnh 
đi săn Hán, Đường, đều có khuôn in trưởc vào khuôn rặp, 
rồi lấy ra phơi, khi khô mới đắp lên hông bình. 

Đời Khang-Hy và đời Kiền-Long có chế mai-binh da 
xanh đậm có rồng màu bạch đắp nồi chung quanh. Nhiều 
khi sơ sót còn thấy dấu vết những chỗ men không «ăn» 
hoặc khi tách bằng rằng lược, vì tách không kỹ nên còn 
sót mất nhiều đoạn nho nhỏ. 

Có khi đắp bông nồi trắng trên da sành cũng trắng, 
phương pháp nầy Pháp gọi «đécor pâfe sur pâfe » tạm dịch: 
«đắp sành trên thai sảnh 9 

4) Cách chạm lộng hay cách chạm lũng thấu bên nâu 
qua bên kia (ajouraqge). 

Đời Minh, loại tam thái (3 màu) hay loại hồi văn lưới 
mặt võng, Pháp gọi theo Tàu là đécor ling-long (có lẽ linh~ 
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long), cho tới triều Kiền-Long, thích kiều chạm lắng thấu 
qua bên kia. Nhưng sau Kiền-Long, các thợ không làm như 
vậy nữa, vì đồ sành chạm lộng khi vào lò hay móp méo và 
hư nhiều lắm, phải thật khéo tay như các đời trước, mới 
đám làm theo kiều chạm lộng xoi lũng nầy. 

Danh từ lính long nói trên, theo tôi hiều, là con rồng 
linh động. Nguyên có một người thợ chế được cách chạm 
lộng hai rồng giỡn trái châu vào chén trà rồi nhúng men 
cho lấp các lỗ xoi khoét, khi hầm xong lấy ra dùng, mỗi 
lần đem ra khách lạ đến nhà vẫn thấy chén trơn tru trắng 
buốt, nhưng khi rót trà vào, lại thấy bóng hai con rồng 
hiện ra giỡn sóng, vì thể nên gọi kiều ấy là «linh long». 
Cách làm linh long khó lắm, cho nên vào đời cuối Mãn- 
Thanh lại chế ra kiều gọi «tách kiều hột gạo » (grains de 
1i2), vì hồi văn hột gao đễ làm hơn việc tách vẫy rồng. 
Nhưng nghệ thuật ngày một suy đồi, phương pháp linh 
long nay tôi thấy người Nhựt dùng qua đồ sành của họ làm 
ra tách chén, đưới đảy có chạm hình mỹ nhơn, hình vợ 
chồng kề má, và ác hại hơn nữa, họ làm những chén ký 
Thành-hóa, Van-Lich, tưởng là rồng giỡn nước, không dè 
khi rót trà lại thấy hiện hình rõ ràng là một cặp trai trên 
gái dưới lõa lồ, theo giọt nước trà rót vào, lại linh động 
điển trò con heo! Giận đời duy-vậy thay, Linh-long không 
thấy, thấy bày trò dâm! 

Cách uẽ bằng màu xen kẽ, hình uằn nên như da hồ, như 
Đân ngọc thạch. — Đời Đường đời Tống thích làm đồ gốm 
vẫn yên như đa ngựa rằn, như bánh da lợn, như vận ngọc 
thạch qui, khi khác như da cọp. Khi làm không phải vẽ bằng 
màu trên thai, nhưng trộn hai ba thứ đất khác màu rồi lấy 
đất ấy đặt từng lớp lên bàn quây, và do tay thợ nhồi nắn, 
giây lát thành ra món đồ có vẫn có vện, nắn xong phơi khô, 
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sẽ cáo » lên trên một lớp men trong suốt hoặc màu xanh 
lục hay vàng khè, đề cho thêm đặc biệt. 

Những men có màu khác nhau. — Có ba thứ men đề 
«áo » ngoài da bình, đó là: 1) men trong ngần trong suốt 
(glacure); 2) men đục, không thấy tới thai (couverte); 
3) men nhiều thứ (émaux) 1. Có phương pháp nhúng 
trọn cái bình vào nước men cho ngập hết trong ngoài; một 
phương pháp nữa lấy cọ bằng lòng hay bông đá (ẻponge} 
chấm men mà phết; phương pháp thứ ba là dùng một ống 
tre, một đầu có miếng vải thưa bịt lại chấm men xong đầu 
kia kê miệng thôi hơi vào cho men «phun» ra ngay vào đa 
bình. Với cách thứ ba nầy, thường dùng nhứt vào đời 
Khang-Hy, ta thấy men vọt ra, bay hơi đi hết, còn nước cốt 
phủ trên mặt bình như rắc lãi rãi (poudré) hay như « quất » 
(fouetté) vào bình (các cồ bình màu xanh lam đời Khang~ 
Hy đều chế tạo theo phương pháp thứ ba nầy). Ta gọi « Xuy 
thanh khí » (Tchoui-tsing-ki) (vase à ¿mail bleu SouIfflé). 

Những cồ vật đời Hán-Đường thì các lởp men không 
ăn khớp nhau lắm, khi khác men lại chảy loang rộng ra và 
nhềễu giọt dài giọt vẫn, hoặc cô đọng lại gần tới đáy thành 
ra những « giọt lụy » (traces de larme). Bình nào có giọt lụy, 
ta có thề dựa theo đó mà cho rằng cồ, vì các món tân thời 
không chế tạo ra men có giọt lụy. Đời Tống còn đề lại một 
thứ chén trà danh từ goi «Wien» (Kiến, vì sản xuất tại 
Phưởc-Kiến), cũng gọi «iemmoku»theo Nhựt-bản, chén 

nầy xưa lấy men sệt sệt quết trên miệng đề cho men chan 
hòa lấy nó và nhễu thành lớp dày lớp mỏng không đều và 
giọt dài giọt vắn đứt khúc, biến ra có lúc trông như màu 


1, Pháp-Việt tự-điền Đào-duy-Anh dịch: «Emaux» là men 
thất bảo ?... nhưng tôi không dám dùng danh từ ấy và gọi «men 
nhiều thứ ». 
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lông thỏ (fourrure de lièvyre)1, có lúc giống lông chim đa đa 
(plumes de D€FdriX), và ngày nay giả-tạo cũng nhiều, Gác 
món đồ gốm men Đường, các món cồ vật « tam thải » Đại~ 
Minh, thì men chảy không đều và thường xen lộn với nhau 
làm cho chiếc bình càng có màu sắc độc đáo, không chiếc 
nào giống nhau, và cũng vì vậy mà khách cầu kỳ càng 
mưa mắt tiền. Trên các món hầm hai lần (biscuit) đời 
Khang-Hy thì men chồng chất lên nhau và phủ hết mặt 
bình. Tuy vậy nên đề Ÿ, loại gốm hầm hai lần, đen, vàng 
hay xanh-lục, vẫn không được Xếp hạng vào loại « men- 
phun » mà vần xếp vào loại « men phết lên mặt bình »- 

Và tùy theo lửa già hay lửa non, tùy theo men đặc hay 
men lỏng, khi khác tùy theo cách cho nguội trước hay cho 
nguội Sau, mà người thợ đa tài Trung-hoa chế tạo ra đủ thứ 
bão-hbình tên đặt khác nhau mà tự điền ta chưa CÓ : 
tobi-seiji 
kiun : quân (đề eho vua dùng) (loại nầy xanh 

lam xen túy hồng); 3 
: kiến, temmoku, sẵn phầm của tỉnh Phước- 
kiến, có sắc như kim khi; 
peau de pẻche; đa độ hường như da quả đào, đặc biệt 
men đời Khang-Hy ; 
Hambe_ : men thui, men chảy hỏa-biến trong lò, 

Những loại đồ gốm độc sắc (monochrome), thường có 
một lớp chạm nồi đưởi da men những loại nầy cũng gặp 
có mạ vàng, hoặc trên một món mà chỗ thì ran chỗ thị đề 
trơn tru, : 

Đời Tống dĩ chỉ đời Thanh, mà ngay nay cũng vị 
các nhà chơi cô ngoạn đều thích đồ CC sắc Tổng S7 


kien 


1. Hoàng thố ban trích châu: hoàn tho 
hào trăn: thou hao tsien (tasses pölltde-liEvre) 2 Set li HỆ IAOH 


màn nó đậm đà, thâm sâu, huyền ảo; da nó trơn lắng như. 
thoa mỡ thoa đầu, đặc biệt nhứt là loại fong-tuyền, cẻla- 
don nặng trịu vì men phủ đến chín lớp dày mo như ngọc 
thiệt; (Tôi cỏ một cải dĩa quả tử Long-tuyền Minh, năm 
1933 mua giá năm chục bạc, đến Noẽl 1962, bán được 
25.000 đồng ; nhưng trừ đi 5 000 sở phí và 8.000 tiền-đầu 
của người bày triền lãm, còn lại 12.000 cũng đủ danh ngồi 
không cbia của và nhứt bồn vạn lợi! (Thiệt nghĩ ra bản đi 
thì tiếc, mà không bán làm sao thấy được sự lợi ích của 
nghề phong lưu : chơi cồ ngoạn.) 

Nói rằng men độc sắc chở có khi thợ lại chế ra bình 
men thì men độc sắc, nhưng trên men cỏ chỗ điềm con 
rồng con làn đề thêm duyên. Muốn làm loại bình nầy không 
khó, vì thợ cắt giấy bạch dán lên những chỗ chừa đề về 
vời, sau nầy khi men khô sẽ gỡ giấy ra mặc sức tỏ rồng vẽ 
lân tùy ở. 

Đời Khang-Hy có chế ra bộ môn thanh-lục (famille 
Yverte), men nền lục đợt xen đỏ, hường, lam, vàng, trên da 
có lấm tấm những chấm đen đen, là đặc điềm của bộ môn 
thanh lục, khó mà bắt chước giả tạo cho y. 

Nhưng như đã nói đoạn trước, phải chờ đến ông hậu 
tồ Đường-Anh đời Kiền-Long mới thấy nghệ thuật làm đồ 
gồm lên tới tột đỉnh, đề rồi sau đời ông, xuống dốc cho 
đến nay. Có thề nói Đường-Anh là một địa tên có cây đũa 
thần, thoạt tiên học nhồi đất, lên đến vai quản thủ trọn lò 
Cảnh-Đức-Trấn, ông có đủ tài thần thông biến hóa, nhái y 
và làm lại được bất cứ đồ như Thành-Hóa, như Tuyên-Đức, 
ông lại bắt chước được đa ngọc thạch, da đồng, da gỗ,da thú, 
lông chim, muốn chỉ được nấy. 

Lãi nẽ bằng màu trên sảnh, — (le décor peint).— Thai 
phơi vừa khô se se, đem vào trại vẽ màu lên trên, rồi cho 
vào lò, sau khi áo môt lớp men da sành, đó là bí quyết của 
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người thợ gốm Trung-hoa từ thế kỷ XIV. Những phương 
thức khác có từ trước, đều bỏ hoặc bớt dũng, đề nhường 
chỗ cho phương pháp nấy, tức lối vẽ màu lên thai, rồi 
nhúng bình vào nước men và cho vào lò hầm. 

Buồi sơ khởi.— Sơ khởi có hai lối vẽ rất xưa, đó là lối 
vẽ trên đất nung của thời đại tân thạch khí và lối vẽ của 
thời đại vẽ trên các đồ chôn trong lăng tầm (minh I:hí), 
Qua đến đời Đường mới tìm ra lõi vẽ trên gốm và vẫn ở 
trong thời kỳ phôi thai. Đến đời Tổng mới tìm ra lớp men 
đen vẽ trên thai trắng và có phủ bẻn ngoài một lớp như 
kiếng (glacure). Loại gốm nầy mang danh là đồ #ừ khí, và 
có một sách đã nói đặt tên làm vậy là vì đồ gốm đề ra trước 
nhứt ở Từ-châu (Ts'eu-tcheou), nhưng tôi không quả quyết 
vì điền nầy của sách Pháp nói và tôi chưa thấy mặt chữ, 
Loại gốm ts'eu (Từ), sau được truyền qua Mãn-châu và Ản- 
nam (sẽ nói rõ trong tập 5 « Cảnh-Đức-Trấn đào lục »).- 

Trước đời Nguyên, tại Hà-nam-Phủ, nơi gọi Ki-ngan 
(Kiết-an?) có chế ra loại Temmoku, thai đất đen vẽ màu 
vàng sâm, 

— Nước thuấc bẽ dưới men đục, thai trắng oẽ lam, thai 
trắng nẽ đỗ (la peinfure sous couuerie) («blen eử blane», «rouge 
eL blane»).— Đồ sành loại nầy phải hầm trong lò cao độ, 
lấy ten đồng chế ra màu đỏ, và lấy lam Hồi (Hồi-thanh, bleu 
"musu]lman ou bleu mahométan) vẽ màu chàm trên sành 
trắng. Trước kia, thuở mạt Tống sang Nguyên, màu lam 
Tnen mét và đa sành vừa thô vừa nặng nề, rất dễ phân biệt 


nếu ai đó khéo đề ÿ vài lần. Từ khi người thương nhân 
Hồi-Hồi, đệ tử của Hồi-giáo Mahométan du nhập Trung- 
quốc, họ mang theo một loại màu bleu de eobalt hguyên 
chất, lấy trong bạch kim (cobalt) (phấn bột của không-tước- 
thạch lapis-laznli) phấn bột nầy bán cho người Trung-hoa, 
họ đặt tên là Hồi-thanh (bleu musulman, bleu xmmahométan), 


“5182 = 


và dùng nó mà vẽ vời trên sành đa trắng làm nên món ngự 
chế ban cho vua An-nam gọi đồ sứ men lam (bleu de Huế) 
hoặc dành riêng làm đồ ngự chế cho hoàng-để Mãn-Thanh, 
đanh tiếng nhứt là đồ sứ do ông Đường-Anh chế tạo vào 
triều Kiền-Long. Nên chủ ÿ, đồ sứ men lam của chúa Trinh- 
Sâm, sau lọt về tay vua Quang-Trung đề sau rốt gom lại 
một phần nào tại Huế-đô và rải rác ở Bắc-hà (di thần triều 
Lê) hoặc ở Bình-Định (quê hương của Tảy-sơn), thường 
thấy ký hiệu KHÁNH XUÂN (thị trung, thị hữu, thị tả) hoặc 
ký NỘI-PHỦ, hoặc thêm Nội Phủ thị trung, thị bữu, thị tả, 
thị đông, thị đoài, thị bắc, thị nam. Trừ loai có đề thị đông, 
thị đoài, thị nam, thị bắc, — vì men mới nên tôi nghỉ là 
chế tạo đời Minh-Mang đây thôi, ngoài ra còn thứ giả tạo 
tân thời tôi không kề, còn lại những gì thì-trung, thị tả, thì 
hữu, theo ý tôi đều là đồ sứ do tay ông Đường-Anh làm, hay 
của môn đệ ông, đời Kiền-Long chính cống. Nhứt là đồ hiệu 
Khánh-Xuân! Theo tôi, những đồ sứ ấy, vừa là quí nhứt 
xì có đínH liếu với lịch sử nước nhà, vừa là những món 
trân ngoạn tuyệt phầm, gõ kêu như chuông và nét yẽ tế nhị 
hơn trăm ngàn loại sứ men lam khác. 

Đáng ra viện bảo tàng Huế phải chiếm một địa vị xửng 
đáng, như viện Topkapyl ở lstanbul, hay là như viện Tòn- 
Dật-Tiên ở Đài-Bắc, viện ở Tokyo, hay viện Guimet ở 
Paris, viện British Museum ở Londres, và ít nữa như viện 
bảo tàng trong vườn bách thảo ở Sài-gòn vì không đâu có 
đồ sứ men lam nhiều bằng viện Huế, tiếc thay từ biến cố 
Mậu-thân (1968), viện mất mát nhiều, chưa được trùng tủ 
và cho đến nay vẫn chưa được mở cửa cho công chúng vào. 
xem trở lại. 

Nghề chơi cỗ ngoan đem lại cho bản thân nhiều sự bất 
ngờ. Hết tụ rồi tán, hết tan rồi hiệp, rất đổi của vua của 
chủa mà còn không giữ được toàn vẹn, hà huống của tư 
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gia, nào ai đám chắc giữ của được nhiều đời? Nhưng, của 
mua sắm bằng hy sinh, bằng mồ hôi nước mắt, có khác. 
Còn không bao lâu nữa trở yề đất bụi, lo làm chỉ cho mệt! 

Người Trung-hoa dùng phấn xanh của chất bạch-kim 
“đề vẽ vời trên đồ sứ qui giá, nhưng họ dùng cä hai thứ: 

1) chất Hồi-thanh (bleu de cobalt), nỏm gọi Lam-Hồi, 
dùng đề vẽ trên đồ sứ ngự chế hay ngự dựng, vì Hồi-thanh 
rất quí và rất khó kiếm. Theo cuốn #iistoire et fabrieation de 
la porceltine chỉnoise của Stanisias Julien, in năm 1856 địch 
bộ Cẳnh- Đứec-Trần đảo lục của Trung-hoa, trương XXXI, 
thì ông Ta-tang, tồng trấn tỉnh Vân-nam mua được của 
người Hồi, chất Hồi-thanh nầy, vào thời-đại Chúnh-Đức 
(1500-1521) đời Minh, và dâng lên vua, buổi đó giá bán mắt 
hai lần hơn giá vàng ròng đồng- mặt đồng cân, và vua sắc 
chỉ dùng Hồi-thanh vẽ đồ sành ngự-dụng. Dựa theo điền 
tích nầy, ta biết trước Chánh-Đức chưa có dùng Hồi-thanh, 
hay dùng rất ít. 

Cũng theo sách Pháp dịch lại sách Tàu, thì vào đời 
Tuyên-Đức (1426-1433), màu lam trên sành vẽ bằng chất 
šoti-md-[L cũng gọi sou-ni-po (sách không ghi bằng Hản-tự 
nên không biết nên dịch ra chữ gì của ta). 1 Và đến đời 
Thành-hóa (1465-1487) thì chắc son-ma-li không tìm đâu ra, 
may sao đến đời Chánh-Đức, tìm được Hồi-thanh đề thấy 
thế, Sở đĩ tôi dài đòng kề lề những chỉ tiết trên đây, vì coi 
Vậy mà quan trọng lắm, vì đỏ là những cái móc vững chắc 
cho ta biết mỗi đời dùng chất gì đề làm men làm thuốc vẽ 
trên đồ sành. Một khi biết được, khi gặp món lạ ta phải suy 
nghiệm thì biết ngay đó là đồ giả hay thiệt. Nhưng phải 
nhớ, còn nhiều chỉ tiết nữa, chớ bao nhiêu đây chưa đủ đề 
giảo nghiệm đồ xưa. 

2) Trước khi có Hồi thanh, người Tàu dùng một chất 


Nay tìm ra Sou-ni-p, hay Sou-ni-po-tsing là Tỏổ-nê-bột 
thanh Tan đe sou-ni-po) có tử đời Tuyên-đức (1420-1435), 
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thanh có tại Trung-hoa, tức chất xanh nội hóa, chất nầy sậm. 
hơn Hồi-thanh và chỉ dùng đề vẽ trên đồ sành đân-dụng. 
Bây giờ nhờ khoa học, các nhà chuyên môn biết rõ : 

— lam Tàu (bleu chinois ou asbolite), thì chứa nhiều 
chất mãnh manganèse ; 

— lam Hồi (bleu musulman), thì chửa nhiều thạch tin 
(arsenic). 

Gần đây, dựa vào bai yếu tố kề trên, đại-học-đường 
Oxford dùng phép phân-quang (speetrométrie) đề phân 
tách lại kỹ càng hai chất hóa học nầy, và thâu góp được 
nhiều tài liệu chắn chẳắn như sau: 

a) những men lam đời Đường, những men lam thế kỷ 
XIV đến đầu thế-kỷ XV, vẫn chế tạo bằng lam Hồi (bleu de- 
cobalt) nguyên chất; 

b) đời Tuyên-Đức và đầu thế-kỷ XVI, thì các đồ sành 
đều vẽ bằng lam nội hóa (Tàu) hoặc pha hai thứ, nửa Tàu, 
nửa Hồi, nhưng chất nội hóa nhiều hơn; 

Qua thế-l;Ÿ XVII,thì các men lam đều hoàn toàn nội hóa. 

Các cuộc khảo cứu kề trên bắt buộc ta phải dọn lại các 
lập luận cũ kỸ lớp xưa, nay đã hết hạp thời; nhưng ta phải 
hiều, người Âu-Mỹ làm việc gì cũng muốn có mực thướcmáy 
móc, chở họ đã quẻn nghệ thuật chế và pha nước men theo. 
“Tùu, là một việc hoàn toàn tùy nơi tay khéo của thợ, màu 
lam đẹp hay thò vẫn còn tùy ở nhiều điều kiện khác (sự 
hiện điện của chất sét đo sắt rỉ ra, tùy theo lửa lò non hay. 
già, và nhứt là tùy cách hầm xưa dùng bẵng củi gì gỗ gì v.v..-} 

Bởi Âu-Mỹ quả máy móc, làm thơ cũng bằng máy điện- 
tử, cho nên nến sau nầy họ tìm được phương pháp lắm lại 
` đồ sứ y như sứ Khang-Hy hay sứ Kiền-Long, thì những đồ 
sứ ấy cũng chai ngắt một màu trơ trên, chớ không lính 
động như đồ sứ cồ các triều đại xưa, có duyên ngắm ngầm 
(như thang thuốc của ông lang, tuy bốc thuộc lòng mà lành 
bịnh !) 

Phải biết, tuy các thai đã được phơi khô, nhưng khi 
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người thợ lấy chất hồi thanh hay chất khác vẽ vào, thì 
không khác ta lấy mực viết trên tờ giấy dậm giấy thấm, 
Bên Âu-châu, đề trảnh cho mực lang ra làm chèm nhèm 
nét vẽ, thì người Âu-Tây nung sơ sơ món đồ sứ một lần thứ 
nhứt rồi mới lấy ra vẽ vời. Như vậy cái thai sẽ chai đi và 
muốn vẽ sao cũng không lem luốc. Đàng nầy, bên Tàu, người 
thợ đã làm chủ được ngòi bút tự ngàn xưa. Có lẽ cuối đời 
Tổng, họ đã tìm được phương pháp vẽ màu lam trên đồ 
gốm. Nhưng phải đợi sang đời Nguyên, nhờ người Mông~ 
cổ, kéo tới thế kỷ XIY, mới tìm được cách yẽ màu lam hết 
lang bậy. 

Tôi sẽ trở lại vấn đề nầy nơi một chương khác, nay 
Xin tạm nói là màu đồ từ chất đồng lấy ralà khó điều khiền 
nhứt, cho nên người Tàu ít dảm dùng loại đỏ này. 

Cách oẽ trên sành.—Muốn vẽ trên lởpda sành(couyerte), 
phải dùng men nhiều thứ và loai sành nầy đã hầm chin một 
lần nhứt rồi đem ra vẽ, sau hầm lại lần nhì trong một cái 
bọc bằng đất gọi hầm au ƒeu de mouƒfle. Men nhiều thứ cho 
phép sử dụng đủ kiều đủ cách, không lang bảy, và nhờ. 
một nước men bóng bọc thêm bèn ngoài như chiếc áo, nên 
không sợ trầy trụa tróc men, thêm được, khi hầm xong, màu 
sắc hóa muôn hồng ngàn tỉa và đi lử nhứt biến thập, thập. 
biến bá, xinh đẹp vô song, Loại «ala-e » tìm ra từ đời Tống, 
nét vẽ phóng khoáng, chứng mình những lời khen nầy. 

Đời Minh phát mình được lối vẽ ngũ sắc, gọi tpoi fs°a£ 
(ngũ thải): có viền đổ hay đen bọc trên miệng. Loại ngũ 
thải, men nhiều thứ pha lẫn dung hòa với lớp men lam vẽ 
phía dưới (dưới lớp ảo ngoài). 

Thế kế XY tìm ra lối eou-is'ai (đấu thái). Men thất 
bão 1 đấu thái nầy màu trong trễo và vẫn có viền màu 
lam vẽ đưới một lởp men ngoài. 

Đời Minh Vạn-lịch sẵn xuất đồ sành ngũ thải nhiều nhứt. 


1, Chỗ nầy dùng chữ men thất bảo đấu thải được, vì dùng khá 
nhiều men khác nhau. Đấu-thái (teou-'s'ai) là corfeurs confrasfées. 


— 136 — 


Đồ ngũ thải vẫn được tiếp tục xuống đời vua Khang- 
Hy, nhưng đến khi tìm ra bộ môn mới màu thanh lục 
{famille yerte), thì đồ ngũ thái bớt được trọng dụng. Bộ 
môn thanh lục không dùng men lam yẽ dưới lớp tráng 
sành. Các màu luôn cả màu lam cũng bị thay thế bằng 
cách trảng men thất bão. Bộ môn thanh lục màu ngời hơn, 
thấu thoát, thêm có hào quang nhiều sắc chói bên trong 
nên xem rất hùng hậu, đôi khi lại còn giặm chêm vàng 
thật cho thêm đẹp. Những lằn viền trên bộ môn thanh lục, 
vẽ mịn, tế vi, khi đen khi đỏ. Bộ môn thanh lục có khi 
màư đục như bùn, nhưng trên các món toàn hảo thì men 
thanh lục chói ngời, như có một viền ứng hào quang do 
sức lửa hỏa biến trên da sử trắng. 

Những món hầm hai lần, màu đen (6), lục, vàng 
(hoàng) đời Khang-Hy, đều khéo, tỉnh tế, và đều gồm vào 
bộ môn thanh lục. 

Năm 1720, lò Cảnh-Đức-Trấn lai phát mỉnh ra bô món 
toàn hồng ([amille rose) và không chế tạo đồ thanh lục nữa. 

Bộ môn toàn hồng gom những đồ màu đỗ son đến 
màu kim-luc-hỏa (chlorure d'or), chêm các màu hường 
(hồng) khác nữa, từ hường đợt đến hường đậm của màu 
đỗ bầm viên hồng ngọc. 

Men thất bảo «toàn hồng», khi súng chói, khi sáng 
đục, và trỗ muôn tía ngàn hồng. 

Xuống đến Kiền-Long thì men toàn hồng lại chế ra khi 
có bóng ngời, khi có bóng lù lù, khi lại nhạt và phai lần 
tuyệt khéo, và cảng ngày càng khéo thêm đến thế-kỷ XVHI, 
Đời Đao-Quang (1821-1850) còn giữ được cồ truyền, thêm 
tính tế hơn là khác. 

Thế-kỷ XVIH, bày ra men trắng vẽ trên đa sành khác 
màu. 

Lai có chế ra một chất men như mực Tàu, lấy trong 
manganèse. 

€ó một loại sứ, vẽ toàn bằng vàng thật (kim y). 


P\ 
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CHƯƠNG VIII 


Các tích tuồng, kiêu vớ vẽ 
trên đồ sứ. 


Mỗi triều đai Trung-hoa có một bẳn kiều vở ưa chuộng, 
scoi theo đó mà thực hiện, nhờ vậy ngày nay ta có thề tùy 
theo kiều yẽ trên món đồ mà nghiệm ra năm tuồi của nó. 
Kiều vở mỗi đời chịu ảnh hưởng của tàm lý tư tưởng đời 
ấy. Nó thay đồi theo quan niệm tín ngưỡng, sự mẻ tin và 
cũng chịu ảnh hưởng chung của lịch sử, 

Trên đồ đất nung thuộc tân-thạch-khi thời-đại, ta thấy 
ảnh hưởng đáng điện phương Tây rõ ràng. 

Đời Thương, Ân, đời Chiến-quốc, những kiều vẽ hay 
khắc trên cỗ đồng biến thành những hình thú-cầm thi-vi- 
hóa trên đất nung Thương-Ấn và trên những lọ hũ đời 
Chiến-Quốc đề lại. 

Đời Hán, những hình vẽ hoặc chạm trên đá, hoặc khắc 
trên đất nung, thấy linh động như hình sống, và chịu khá 
nhiều ảnh hưởng Lño-Trang. 

Đời Đường chuộng vẽ hình thảo mộc. 

Đời Tổng Liếp Lục vẽ hoa quả thảo mộc, mà cũng chập 
chợn vẽ điều-cầm-thú-vật. 

Đời Minh, đời Thanh đều có kiều thức riêng của mỗi 
triều đại, nhưng cáe kiều thức cồ kim trước sau vẫn liên 
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tục được trình bày y như sợi dày xích liên hoàn, và hình 
như trẻn các kiều thức, vẫn có sự nhứt thống bao trùm, 
không gãy đoan. Cựu mà tân, tàn mà cựu, nghề làm đồ sứ 
ngày nay vẫn noi kiều xưa mà trình bày lại, cho có chútyẻ 
tần, cho mới mẽ : kỹ-thuật, mỹ-nghệ là như thế. 

Những Việt-diêu đời Đường, thường mượn hoa sen, 
mây nước làm chủ đề, kiều mẫu. Lấy rồng biến làm quai 
bình, lấy đầu chim phượng biến làm vòi bình tích. Cỏ 
nhiều dĩa Đường vẽ ky mã, vũ nữ chứng tỗ người Đường 
đã có dịp tiếp xúc với người Tây-phương. Nhiều dĩa đa 
trắng khác lại vẽ cá đỏ dưới rong xanh, hoặc con báo con 
hồ chồm lên biến thành quai bình. Nhiềus=hộp đựng phấn 
sắp đời Đường đời Tống sót lại, tròng có vẽ tân thời, tưởng 
lầm đồ nay, và lấy cảnh bướm xoè hay bông tai-vị nỗi làm 
kiều, trang điềm trên nắp hộp. 

Đời Tống biết dung nạp nghệ thuật tiền triều mà cũng 
biết sáng chế nào qeh-Định, Phắn-Định gọi chung là tding» 
nào đm-(hanh « ying ts'ïng », nào célqdon, khi xanh da trời, 
khi sanh lục đậu, khi da trơn cho thấy chuộng đơn giản, khi 
muốn nên thơ hơn nữa, chạm cá đua vịt lội, cày mọc dưới 
nước, cành mẫu đơn đong đưa theo chiều gió, hoặc hoa 
cúc khiêm tốn, sen chẳng nhuốm bùn, con chim phụng 
bay, con rồng giỡn sóng, và độc đáo hơn cả là vài cảnh 
hoa lan lơ thơ: « vương giả chỉ hương». Tất cả nét chạm 
đều phủ lên trẻn mấy lớp men dày, tròng như ngọc-thạch 
(theo tôi, cóladon là ngọc-thạch nhơn tạo). 

Đồ gốm màu đen của đất Hà-nam, đều vẽ nhánh còi 
lá lớn. 

€éladon Bắc-Tống, vẽ nước mây man mác, sóng vồ 
(rùng trùng. 

Loại Từ (Ts'eu) sản xuất ở Từ-châu có một nét độc 
đáo, là yẽ nét đậm đen trên nền Bạch-Định trắng toát, 
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hoặc lục đậu xanh ri hoặc vẽ lăn tăn những vòng tròn tủa 
ra từ một trung tâm, in như mộng ảo, huyền huyền quái 
quái. 

Cho đến ngày nay, mỗi ngày mỗi tăng, hoàn cầu đều 
công nhận chỉ có đồ gốm đời Tống đề lại là phong lưu 
thoát tục, hiện thời không làm lại được nữa. 

Qua đến đời Nguyên, nghệ thuật bành trưởng, kiều mẫu 
biến thề ra nhiều, và thuyền về tôn giáo (Phật, Lão, Không, 
Mạnh), nhiều ần ý hàm súc, nhiều tượng trưng cần phải 
cắt nghĩa mới hiều, đời Nguyên vẽ nhiều nhơn vật lèn sành, 
xẽ thú cầm, san thủy, thích kiều nhút thi nhứt họa, viết đủ 
bốn điệu chữ « Triện-Lệ-Chơn-Thảo » xen với cảnh tử-dân 
tứ-thú, nhưng người Nguyên đồi tích « Ngư - tiều-canh-độc » 
ra engư-tiều-canh-ntực » đề nhở mình là dận du-mục hơn 
là kể độc thơ! Đời Nguyên cũng thích phóng túng và nhập 
nhiều kiều ngoại lai vào đồ gốm Tàu. 

Kiều nở phỏng theo triết-lJ của tôn giáo.— Vài kiều thuộc 
0ề Phật giáo. 

Người Trung-hoa tượng trưng vị La-Hán, vị Bồ-tát 
trong Phật-giáo, không giống người Ẩn-độ phảt-giáo phái 
nguyên thủy. 

Bên Ấn, phật Từ-Hàn vốn là một tu sĩ đắc đạo thành 
quả. Khi nhập vào Trung-hoa, đã nhuộm sẵn triết lý Lão- 
Trang, người Tàu đã đồi giống, biến từ nam ra nữ, vi Bồ- 
tắt tượng trưng cho lòng từ thiện vỏ biên nầy. 

Ông Từ-Hàn đã trở nên một nữ tu, tuồi khá trộng đề 
có thêm nhiều kinh nghiệm, đã từng có con đề hiều sự mang 
nặng, để đau, đã từng chịu nhiều oan trái đề hiều sự oan 
khô tình đời, sắc không lộng lẫy mà như thuần thục, lông 
đau nhiều mà không tê tái, ai gọi đến lòng thì sẽ « đại từ, 
đại bí, 0ô lượng, cứu khồ, cứu nạn» cũng bà. Người nào 
mất của, bà cứu. Kẻ trộm xuýt bị bắt, kêu bà, bà cũng cứu 
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y như cứu người mất trộm! Người nào miệng niệm hai 
"chữ «Nam mô» thì ắt tai qua nạn khỏi, gặp việc gì hiểm 
nghèo cách mấy, cũng được bằng an. Triết lý rộng rãi ấy, 
phải người Tàu có nhiều gốc Lão-Trang, mới hiều ! 

Theo người Tàu, tượng trưng sự đại độ của Bồ-tát 
bằng một nam nhân thì chưa thấu đáo. Nam nhân luôn 
luôn còn gốc «nam nhân chỉ chí », đấu nay tu hành, cũng 
còn bên lòng bốn chữ «ehánh trực oô từ». Đẫu từ thiện 
đến bực nào, nam nhân vẫn còn cày cân trong lòng đề đấn 
đo cân nhắc. Cho nên người Tàu lựa người phu-nữ đã hết 
độ xuân thời đề tượng trưng cho lòng «‡ừ bi», bởi kinh 
ñghiệm có thừa, cho nén hễ động mối từ tâm, thì bà sẵn 

ra tay cứu khô. Chữ QUAN đi liền chữ ÂM. Liên tiếp mấy 
chữ đủ giải thoát thành sầu: « Nam mô đại từ, đại bị, cứu 
khồ cửu nạn, vỏ lượng vô biên, Quan-i ế-Âm Bồ-tát». 
Nội hai chữ tắt «Nam mô», ông cảnh-sát bất tài sợ mất 
chỗ cũng tung liền miệng mà tên trộm bị ông rược xuýt bị 
ông bắt, cũng thầm niệm như ông! Ông bộ có cái ghế còn 
ba chân lắc n điểm bị lừa tình, kể sĩ nghèo muốn thĩ 
đỗ, thằng viết bài kiếm cơm nếu không là công giáo, đều 
tụng «NAM MÔ š! 

Cải móc cửa câu chuyện trên xây ra vào đời Tống, đàn 
bà nịt vú, nèn sự biến chuyền từ nam ra nữ, không có gì là 
khó hiều. 

Phật và Bồ-tát, mỗi nước Á-Đông mỗi có cách tượng 
hình. Dẫu địa-phương có khác, chớ Phật Bà cũng một mặt 
hiền lừ, và đỏi mắt luôn luôn ngó xuống đề nhập thần đồn 
hết lòng vào sự cứu nhơn độ thế. Khi ngồi tham thiền, khi 
tay cầm bình bát, trong có chứa nước cam-lồ, khi làm bà 
chúa 'Thai-sinh chủ tọa sự sanh-dục (vì hình lu nên bỏ). 

Đặc biệt có tượng Di-Ltc, Vi-Lai-Phật, bụng phê, miệng 
toe toét cười, bạo nhiêu trễ theo chọc phá, tượng trưng 
cho tan bành lục tặc. 
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Đạo Phật có hoa sen và chữ VẠN, thường biện trong, 
đồ sứ nhiều đời. 

Khồng-giáo có hình đức Không-tử, hình Quan-Vũ-đế, 
tượng Khôi-văn ủng hộ học trò đi thi, tượng nhị-thập-tứ- 
hiểu đề đề cao chữ HIẾU, và bộ văn-phòng tứ bửu hay bát 
bửu,... hình sành đứa nhỏ cỡi cá là tích đoạt ngao-cầu, tích 
bể quế cung trăng hay con thổ trên cung trăng là chúc học 
trò thi đậu. Mai-trúc, tùng lan là bốn biều hiệu của người 
quân tử trong Khồng-môn, v.v... 3 

Đến triều Minh, đời vua Gia-tĩnh, thì kiều mẫu dựa theo 
Lão-Trang càng mạnh, vì vua là một tin đồ chỉ thành của 
Lão-giáo. 

Lão-tử được tượng hình ngồi trên lưng con trâu xanh, 

Ông Thọ thì ngồi trên lưng hạc trắng, trán vồ tượng 
trưng cho tuôi cao. 

€ó hình tam tỉnh hay tam đa là Phước-Lộc-Thọ. 

Có hình bát tiên, khi vẽ kiều quá hải, khi vẽ kiều &u thú, 
khi vẽ kiều phó hội Bản-đảo, mỗi ông tay cầm một bửn-bối. 

Có hình « trúc lâm thất hiền », có hình bà Táy-Vương- 
mẫu đãi yến, có hình bát mã của vua Hản Võ-đế. 

Người Trung-hoa có mộng lớn muốn được sống lâu, 
và đời Tần Thủy-hoàng đã sai người ra biền đông tìm thuốc 
trường sanh bất tử. Sự trường thọ được hiền hiện bằng 
nhiều tượng trưng: chim hạc đứng dưới gốc mai già, con 
thỏ dùng chày ngọc giã thuốc trên cung Quảng-Hàn, con 
nai có đốm bá hoa (mai-hoa-lộc), con qui đội kinh, cày tùng 
có nai đến chầu, trái đào tiên vườn bà Tây-Vương-mẫu, 
cây liễu nhiều nhánh, cây nấm linh chỉ (linh-cĂe) (agaric 
branehu), trải bầu hồ-lò yà chữ THỌ vẽ đủ một trăm kiều 
khác nhau (bá thọ)... 
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Điều-hiệu bà tượng trưng.— Ân ngữ nà ần-ÿ (Sựmboles 
et emblèimes). 

Trong tam giáo (Nho-Lão-Thích), cách tượng trưng và 
dùng ân-ý đều gần giống và mượn qua mượn lai nhau, đến 
đồi khó phân biệt của tôn giáo nào bày: 

— Lộc là con nai mà lóc cũng là tước lộc; 

— Phúc là con dơi xấu-xi, mà vì chữ Tàu đọc một 
giọng như nhau, nên vẽ đơi mà biều phúc. Vẽ năm con đơi 
dán trên cửa là «ngũ phúc lâm món». Năm phúc (phước) 
ấy là: sống lâu, giàu có, đức hạnh, thanh thản, chết yên. 

điêu, mão là mẹo, trùng âm với mạo là ông cụ chín 
mươi tuồi (lão mạo), 3 

Hầu là khỉ độc, nhưng hầu là chức tước: tước-lộc~ 
công-hầu (tượng trưng bằng chim sẻ (tước), con nai (lộc), 
chim công (công), khỉ (hầu). 

Trái lựu, vì có hột nhiều, tượng trưng cho con đông 
cháu bầy, dư ăn dư đề. Đồng fiền bắt ta nhớ đến chữ Phú. 
Song tiền, chơi chữ, cho ta hiền tạm « song toàn ». Đôi chim 
vịt oan-rơng, đôi cá lj-ngư, hai con hồ-điệp (bươm-bướm) 
Š sự đủ đôi vợ chồng, ấm êm chồng vợ. 

Một cái cỗ bình trong có cắm mấy lông công là quan 
tước (Vì quan cũng là một loại bình: quan điêu), 

Đời Khang-Hy, sáng chế ra nhiều ần ngữ ần ngôn: 

— Bá cồ đồ. : một trăm món vật: 

— Bá lộc : một trăm con nai bông. 

— Bả điều : một trăm chim chóc (bá điều qui sào). 

— Bá hồ điệp : một trăm con bươm-bướm. 

— Bát bửu - : tắm món báu (khánh, chung, đàn cầm, 
sáo hoặc liêu, sanh đề nhịp, kèn, trống, ốc loa hay còi 
bằng đất).' Danh từ chung là 0đ? bửu cồ đồ hay cỗ đồ bát 
bửu (chơi cỗ đồ là một nghệ thuật: tìm những vật gì lạ mắt, 
không ai có, bàn gỗ quí, tranh xưa, gốc cây kỳ quải, v.v..) 
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— Bát bửu cồ đồ gốm có: 1 trải trân châu, 1 đồng 
tiền, 1 hình trám, 1 bộ sách, 1 khánh ngọc, 1 bức tranh, 
1 cặp chén tẻ-giác, 1 lả cây. 

— Bát bửu trong Phật-giáo: bánh xe (luân), loa Ốc, 
tàn, trướng, hoa sen, bình, cặp cả (song ngư), sợi dây liên 
hoàn. 

— Bát bửu của bát tiên (Lão giáo): cày gậy ăn mày 
của L.ý-thiết-Quải, cây phất chủ của Hớn Chung-Ly, con 
lừa giấy của Trương-quả-Lão, giỏ hoalam của Hàn-Tương- 
Tử, thủ quyền ngọc (ngọc quyền) của Tào-Quốc-Cựu, ống 
tiêu của Lữ-Đồng-Tân, tám bằng ngọc (ngọc bằng) của Lam 
Thái-Hòa, hoa sen của Hà tiên-cô. 

1 cái túi gắm đựng đàn, 1 bộ cờ, 1 bộ sách, 1 bộ tranh 
là bốn thú phong lưu: cầm — kỳ — thi — họa; 

Hoa có nhiền ần ý: lan (xuân), liên (ha), mai (đông). 
Cây trúc có khi thế hoa sen, tượng trưng mùa hè. Có hoa 
12 tháng, vẽ mỗi hoa trên một chén. 

Đào, lựu, phật-thủ là tam đa (sống lâu: đào ; đông con 
(lựu), dầy đầy hạnh phúc là trái phật thủ, nhiều tay đếm 
không xiết). 

Một dĩa quả tử chưng 1 trái mắng cầu, 1 trái dừa xanh, 
1 trải đu đủ và 1 trải xoài, chơi chữ, là có đủ: «Cầu Vừa 
Đả Xàis. 

Hoa mẫu đơn, hoa mai, hoa cúc, hoa đào, đều tượng 
trưng giàu sang phú qui. 

Hoa mộc lan, hoa mộc-qua rừng, hoa mẫu đơn, ẫn ý, 
hiền là phú quí (mộc lan: magnolia; mộc qua rừng: co- 
gnassier; mẫu đơn: pivoine arborescente). 

Tam hữu có mai (Khồng-giảo), tùng (Lão-giảo), trúc 
(Phật giáo), cả ba cây đều giỏi chịu tuyết, không rụng lá, 
dẫu khỏ cần thì chịu chớ không đổi tánh, có khi tiết, đều 
trượng phu, quân tử cä ba. 
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Những học thuật và mỹ thuật ghi trên đồ cỗ-đồng 
Thương-Ân-Châu, khi tìm ra đồ đất nung và đồ gốm, đều 
được chuyền qua. Ngày xưa khi tìm ra đồng, (có lẽ do Tây- 
phương đem qua), thì lấy làm qui và vua chúa đời trước 
dùng toàn đồng đề phô trương sự giàu sang : 

— cửu đỉnh nhà Hạ (chín cải đỉnh của vua Hạ-Võ) 1, 
vac dầu của Tru-vương, những trống đồng và các cô-đồng 
khảe như lư-hương, bình hoa, bình đựng thức ăn, đựng 
rượu, đựng tế vật, lúe thái bình thì trân trọng, khi hữu sự, 
hoặc có chiến tranh, thì lại lấy những vật báu ấy nấu chảy 
ra lấy đồng, lớp làm mũi tên, lớp đúc ra tiền, lớp tu binh 
mãi mã. Bởi thấy hao mòn tài sản, mỹ thuật cũng đi đời, 
nên các vi vua sau dạy tìm một chất thay thế cho đồng, và 
đỏ là gốc tích tìm ra đồ đá và đất nung sau nầy biến thành 
gốm, sành và đồ sử. (Đời nay ta dùng chén dĩa bằng giấy 
ép và keo nấu, thì sau nầy mỹ thuật sẽ đi về đâu)? 

Vì chiến tranh loạn lạc mãi, đời Ngũ-Đại làm ra cái 
quách bằng đất, cái tiều bằng sành. Mặt nạ thao-thiết, hình 
con giao con long bằng sành thấy trên đồ gốm là đề nhắc 
lại những vật đã chế bằng đồng từ Thương-Än vậy. 


1. Cửu đãnh là chin cái đảnh, mỗi cải có ba chưn và hai 
lai trên miệng, xưa vua Hạ-Võ đời Thương gồm thâu thiên hạ, 
truyền lấy vàng và đồng của chín châu hiệp lại, đúc thành chín cái 
đình ấy, gọi cửu bảo, đề làm của bảu trong nước; trấn an sông núi 
chư thần. Trên mặt mỗi đãnh, chép đủ núi sông nhơn vật, thồ sản 
đặc biệt của mỗi châu. Ấy cũng một cách người xưa tượng trưng 
địa dư sử ký. Nhà Thương mất, chin cải đỉnh bị cướp và chở đi, 
nhưng thuyền chìm, chín đỉnh rơi xuống sông lớn, Tần Thủy-hoàng 
có sai người tìm mà không vớt được. 

Chin cái đỉnh đồng nay ta thấy trước Thế“miến tại Huế-đô 
đều do vua Minh-Mạng sai đúc, cái lớn nhứt nặng 2.601 kỷ tây, cái 
nhỗ nhứt nặng 1.933 kỷ, đúc từ năm 1835, xong năm 1838, giồi giữa 
hoàn tất và đặt y tại chỗ ngày 1-3-1837. THeo tôi, đồng dùng đúc 
đỉnh là đo đồng lấy sủng đồng Tây-sơn nấu ra, 
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Con rồng đời xưa lấy hình cá sấu mà tưởng tượng ra. 
Rồng đời Khang Hi, cái mặt chằm vằm trông rất dữ tợn. 
Có lẽ từ đời Thanh và triều đình Huế bắt chước, mới phân 
giai cấp, nha trảo, móng chân rồng, lân, tùy thứ bực mà 
vẽ : khi ba móng là rồng trên áo quan chức nhỗ hay trên 
đồ gốm dân dụng; khi bốn mỏng là dành cho quan khả to 
(quan dụng); duy chừa rồng năm móng (long ngũ trảo) đề 
thêu trên long bào, long miện, tượng trưng uy lực nhà vua, 
đứng đầu thiên hạ, con rồng nầy có nắm móng như con 
người có bàn tay năm ngón, và câu tục ví: «con cá hóa 
long, con rồng năm móng » là nghe từ Huế-đô. 

Có người nói với tôi, chỉ muốn long £hăng và rất sợ 
long giáng. Ông đô sợ mất chỗ ngồi cao sang, chở Tông 
tượng trưng cho mưa thuận gió hòa, giúp dân làm ruộng 
mới có lúa ăn, mà rồng không bao giờ giáng thì làm sao cổ 
mưa, và nước đâu có cho dân cày bừa? 

Chim phụng tượng trưng nghỉ vệ bà hoàng hậu. 

Long phụng hòa là tượng trưng cho trật tự, hạnh phúc 
chung của thế gian. 

Kủ-lân, tượng trưng người hữu tài, và cũng tượng 
trưng cho đông cung thái tử, con vua sẽ nối ngôi rồng 
cai trị thiên hạ. 

Linh qui tượng trưng tài giỏi của vị quân sư, vì hình 
thù kiên cố nên qui tượng trưng sự vững bền, và thế gian 
thường bắt « trong đình đội hạc, ngoài đình đội bia». 

Long-lân-qui-phụung là tiếng nỏi cho xuôi câu, chở 
trong tứ linh, xét cho kỹ thì thứ tự trước sau như vầy: 

— con qui có trước nhất, và vua bên Trung-quốc được 
một ông vua nước Nam dâng lần đầu, không rõ yào đời 
vua nào. 

— con phụng (trĩ) cũng do nước Ñam dàng từ đời Châu 
và ông Châu-Công-Đán chế xe nam châm đề chỉ hướng nam 
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cho sứ biết đường về, (chuyện dâng Bạch trĩ xảy ra năm 
1109 trước Tây lịch (theo Trương Vĩnh Kỷ, cours đ'Histoire 
Annamite, trợ 11), 

— con long là hình dạng con cá sấu miền Nam nước 
Việt, vì thấy sấu mỗi lần di động là có mưa to sấm chớp, 
vì sấu mùa nắng lên nguồn trốn nóng và chỉ đầu mùa mưa 
sấu mới theo nước chảy mà xuống bãi xuống vàm; người 
“Trung-hoa giàu tưởng tượng mới coi theo cá sấu mà tượng 
trưng và thần thoại hóa nên rồng linh động vô cùng: khi 
lớn thì làm mưa làm gió, khi thu hình lại nhỏ thì trốn 
được tron áo (theo truyện Phong thần). 

“Trước khi tìm ra rồng thì Trung-hoa mượn chim phụng 
hoàng làm tượng trưng cho quyền lực nhà vua. Sau khi 
biết tích rồng, thì chim phụng xuống một bực và trở nên 
biền hiệu của hoàng-hậu, mẫu nghỉ thiên hạ. Khảo theo khoa 
học, thì chìm phụng không có ; ấy là con linh điều vịn theo 
hình thù chim trĩ mà tưởng tượng ra. Chim trĩ, chỉ có ở 
dãy núi Trường-sơn ở nước Nam và chỉ sanh sống bên dãy 
núi phia đông trên đất Việt (phia Tây thuộc Lào-quốc 
không cỏ trĩ ở). 

Như vậy trong tứ linh, ba con: rồng — phụng - qui, đã 
là ba con thú của nước Ñam, duy con kỷ fán thì mượn điền 
con sư tử của Ấn-độ. Vì Trung-hoa cách trở Ấn độ, chỉ nghe 
đồn mà không thấy hình dạng rõ ràng, nên Trung hoa đã 
chế con kỳ lân mình có vẫy cứng như vẫy cá,đuôi giống 
đuôi bò, móng như móng nai và sợ chúng hỏi nột. nên bày 
ra tích «khóc lân» và quả quyết lân chỉ xuất biện khi có vua 
hiền xuất thế, và vì đó là linh thú, nên không cho người 
phàm thấy đang hình. 

Bốn con linh thủ ấy cũng sắp ra bốn hướng: 

— thanh long giữ hướng đông; (hữu thanh long ; 

— bạch hồ thủ hưởng tây; (tả bạch hồ); 
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— chim xích điều ở về Nam, chỗ nóng và sảng thuộc 
xlương ; 

— con hắc qui ở hướng bắc, chỗ lạnh và tối thuộc âm. 

Ngoài ra còn nhiều ần ngữ khúc, kề không xiết, như hai 
nửa vòng trắng đen xoáy nhau là đương và đm hiệp lai, 
đứng đầu giềng mối vạn vật. Âm là đêm, tôi ; đương là ngày, 
súng ; luân phiên không dứt. 

Bát quái là tảm quê, biến biến hóa hóa, mầu nhiệm của 
kinh Dịch. 

Lại có mười hai bảo oật, thường thêu trên áo vua quan 
và lễ-sư: chữ VAN của nhà phật, cái đỉnh, hoa sen, nấm 
linh-chi, ngọc thố,v.v.., khi lại vẽ hình mặt nhựt, mặtnguyệt, 
hình tỉnh-đầu trên trời, hình hoa thảo, sông nủi,y.v... 

Hình san thủu, cảnh oật, quen gọi là «phong cảnh ».— 
Người Trung-hoa thích vẽ trên bình trên chén trà, những 
cảnh núi sông nhò nhỏ, nhắc lại vẽ đẹp không dời đồi 
của non sông gấm vóc xử họ. Có khi vẽ cảnh mà muốn 
nói riêng một trong bốn mùa (tứ thời), bốn dân (tử dân), 
bốn thú vui (tử thú). 

Nói bá lộc, bá huẻ, Pháp dịch les cent daims, mille ƒleuz3, 
xin đừng tỷ mỷ phí công ngồi đếm! Bá-huẻ-tôn là bình vẽ 
nhiều hoa, oạn-hộ-hầu, đừng tưởng ăn lộc vua mười ngân 
hộc, vì người Tàu, người Việt dùng tiếng bá, tiếng vạn đề 
tổ số nhiều. Tôi từng nghe mưa một thiên lá, mà đếm chỉ 
có một trăm tấm lá, và nghe truyện Tam quốc kề Tào-Tháo 
có bá pạn hùng bình (một trăm muôn bình), tôi lấy làm ngờ, 
vì buồi đó đường không có, cầu kỳ không có, tàu thuyền 
có hạn, lương thảo làm sao chuyền vận và một trắm muôn 
người di chuyền cách nào, sanh sống làm sao đề dư sức 
đánh giặc? 

Vẽ hình người, hình nhơn, tượng hình người.— Vào đời 
#hượng cồ, người Trung-hoa mẻ tín dị đoan nhiều, và không. 
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đám tượng hình người trên đất nung, sợ elâu đời hình ấy: 
sẽ hóa ra người thật. Vì quan niệm ấy mà ngày nay ta không. 


biết mặt mày người đời trước ra sao, chỉ thấy trong sách 
Tàu, vẽ Tam Hoàng, Ngũ Đế, trên đầu có sừng có gạc, ở 
trần lông mọc khắp mình, và tượng thờ Không-tử, Lño-tử, 
'Thich-Ca (luôn chúa Jésus) đều là sau nầy tưởng tượng mà 
vẽ lại theo một gương mặt người nào đó lấy làm mẫu, 
chở không phải chơn dung thật của các thánh nhơn nầy. 


Thậm chí trước đây ở Việt-nam, không ai dám chụp ảnh,. 


e bị chớp hồn», nên hình ảnh tồ tiên ít nhà nào có. 
Cồ nhân vẽ frúc lâm thất hiền, Bát tiên quá hải, Bát 


tiên kụ thú, vẽ lôi-công, vẽ điễn-mẫu còn nói về thần trong. 


các đình, ít khi tạc tượng mà thờ, nhứt là ở Miền Nam chỉ 
vẽ chữ 7HẦN thật to đề thờ là đủ. 

Tranh Chiêu-Quân quá quan, tranh Điều Thuyền bái 
nguuệt, khéo gìữ gìn còn nguyên vẹn mới có giá trị, đàng 
nầy lấy nhang châm con mắt thì còn gì tấm tranh? 

Tích 7ú-Uyên nà nàng con gái đẹp trên tranh, nghe thơ 
mộng bao nhiêu, tại sao vì mê tín, sợ ma hiện hồn? Nếu 
có ma biết làm thơ, biết gảy đàn, thì bao nhiêu tôi cũng 
chứa và muốn gặp mặt. 

Họa hoãn lắm thấy vẽ tích ngư-tiềỀn-canh-độc, hay ngư- 
tiều-canh-me (cho vừa bụng người Mông-cồ nhà Nguyên), 
Yẽ hai tiên đánh cờ (nhị tiên đã kỳ); vẽ cảnh kẻo lưới ngồi 
câu, gọi là « phóng cốc » (thả chim cồng cộc bắt cả), nhiều 
khi yẽ cảnh chiến tranh, như tích 7rương-Phi đại chiến 
Mã-Siêu, tích Trương-Phi đã Đốc-Bưu, hoặc vẽ các anh 
hùng hão hớn Lương-§ơn bạc trong truyện Thủy-Hử. Có 
nhiều tranh vẽ trên chén, thật là sâu sắc bất ngờ: 

Như một cải chén nọ của anh Sơn-Nam cho tôi, vẽ một 
người mặc sắc phục quan võ Mãn-châu đi săn, cỡi ngựa 
có tên tùy tùng theo sau, mắng ham bắn bầy chim đàng. 
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trước mặt mà quên mất một người dị chẳng tay cầm súng 
trường nhắm bắn mình đàng sau lưng, trên chén có đề hai 
-câu thị ; 
« Đình ninh tùy liệp giả. 
« Khoái trục mã đề kiêu 
Dịch: 
1) Căn dặn kể theo săn đề ý, 
Đề phòng duợt lẹ vỏ câu giòn. (bản dịch Hoàng-Đầu- 
Nam) 
2) Tùy tùng cắn dặn chủ nhơn: 
« Khi săn chủ nhớ nên phòng trước sau» ; 
Mắng vui phóng ngựa thêm mm; 
Tiều nhơn bắn lén đan đâu giết người. (V.H.S. dịch) 
(chén số 95 bís, hiệu đề « Nhược thâm trân tàng ») 
Có khi ngao đời mà còn giấu ý, người thợ vẽ tích một 
"tên đẹp trai và được vua yêu nội trong mấy tháng được cất 
nhắc lên tới chức tam công, vì vua nầy có tật thích kê-gian. 
'Sự tích đáng được kề lai đông dài như sau: 
Năm ấy tôi được vô làm nơi viện bảo-Làng Sài-gòn vừa 
được ít năm. Vị bộ-trưởng bộ Giáo-dụe sai tôi tìm người 
hàn gắn giùm một cái tô vẽ màu cỏ bịt bạc rất khéo, của 
một bà mạng phụ Pháp, đoạt được trong giải thưởng quần 
vợt nắm ấy tại Câu-lạc-bộ Cerele SportHf Saigonnais, rủi 
thời bà làm bề và tiếc của kỷ niệm, nên bà nhờ tôi sửa lại. 
Gắn lại kỹ cang rồi, nhơn thấy tô có yẽ hình một phụ nữ 
đẹp đứng giữa một chàng trai và một ông vua già thêm có 
kèm một bài thơ chữ Hán mà tôi không đọc được, tôi mới 
mượn một bạn thân dịch lại cho tôi biết, nhưng biết rồi 
tôi giữ kin cho đến hôm nay, chớ năm đỏ, tôi cũng không 
đám «tâu» lên ông bộ, vì e mất chức bất tử, Nay xin lấy ra 
.ghi lại đây làm gương cho những người sớn sắc như tôi, 
không biết chữ mà ham sưu tập đồ có chữ Nho chữ Hán. 


Bài thơ trên cái tô như vầy: 

« Vân-Dương xá nhân mạo tự công, 
«Niên tài nhị thập ví tam công; 
«Pháp Nghiêu thiện Thuấn thượng bất tích, 
« Hà huống đoạn tự tỉ tịch trung. 

Dịch xuôi : 

Người đất Vân-Dương, chức xá nhân, khéo. 
nhờ dung mạo xinh đẹp, 

Tuôi hai mươi làm đến bực tam công; 
Học đòi vua Nghiêu nhường ngoi cho vua 
huấn còn không tiếc, 
Huống chỉ cắt vạt áo dời trong chiếu nẫm! 

Luợc thuật đại ú. 

Đồng-Hiền, người đất Vân-Dương, — nay là đạo Đông- 
xuyên, tỉnh Tử-xuyên, — làm chức xá-nhân, tức chức quan 
coi sóc việc trong cung cho vua Ai-Đế đời Hán (6-2 trước 
kỹ-nguyên). Ai-Đế có tật thích kẻ-gian (homosexuel), 
Đồng-Hiền nhờ đẹp trai nên được cất nhắc tới bực Tam- 
Công, mà thôi vừa lối bai chục. Ai-Đế yêu thích Đồng- 
Hiền đến. nỗi, một hôm cũng nhau ngủ chung một chiếu, 
sáng ngày Ai-Đế đậy trước, Đồng-Hiền còn ngủ nướng, lại 
nhè nằm trên vạt áo của vua, Ai-Đế bèn lấy gươm cắt vạt 
áo bỏ khồng tiếc, vì sợ nếu kéo vat áo ra; e làm kinh 
động giấc ngủ của cục cưng! 

Tác-giả bài thĩ, và người thợ vẽ trên tô, biều đồng tình, 
— tổ ÿ biếm nhẻ Ai-Đế với tình yêu cao độ đến bực ấy, 
vua cỏ thề học đòi vua Nghiêu đã nhường ngồi cho vua 
Thuẩn, mà nhường giang san thiên hạ cho Đồng-H›ền, chớ 
đừng nói chỉ chỉ cắt vạt long bào mà thôi! 


1. Tài liệu sưu tầm và chú thích của ông Đỗ-Thiếu-Lăng, ngày 


= 
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€ó nhiều tích khác, vẽ cho thêm yui mất: thập tải tử: 
là mấy bà phu nhơn đời Đường. có lẽ là nhóm của bà 
Dương-Qui-Phi, đã biết chơi thề thao, cỡi ngựa, đánh cầu 
(po!o) hoặc chơi đàn thôi sáo... 

Đời Khang-Hy ưa sai vẽ trên lục bình lớn tích vua đi 
điền điệp (đi săn bắn) vẽ lễ triều kiến, các quan chầu vua 
và cung điện thế nào, v: 

Đời Ung-Chánh còn đề lại nhiều bộ dĩa bàn, họa cảnh 
đoàn viên đầm ấm trong gia đình hạnh phúc: đứa trẻ lấy 
lá chuối làm cờ, cỡi ngựa giấy, diễn lại lớp « 7rạng-nguyên 
Đỉnh qui bái iồ » dưới mắt người mẹ hiền, và bà nầy, họa 
sĩ khẻo ghỉ lại cho ta biết, một mỹ nhân đời Thanh, mái 
tóc đen bởi chải làm sao và y phục ra sao, vào đời ấy. 

Không bỗ lỡ cơ hội tốt, tôi xin kề luôn ra đây những 
lối chơi chữ và lộng ngữ như sau: 

Lân chỉ : ngón chân con kỳ làn. Xin hiều : tôn thất, con 
cháu nhà vua. 

Long hú châu: kỳ thật đó không phải là trái châu, mà 
là bình böa lôi (sắm sét). 

Sư-tử hụ cầu: sư tử giỡn cầu (có lẽ thấy mèo giỡn với 
ống chỉ hơn là thấy sư tử). 

Ngọc «Như ý»: người nào cầm sẽ được toại nguyện, 
như ý (cũng làm bằng sành, gỗ chạm). 


24-7-1951 giao cho tỏi đề trình lên ông Đoàn-Quan-Tấn, nay đã quá 
vãng, Người chủ cái tô là bà Loizon, bà giựt giải Ghampionnat de 
tennis du Cerele Sport:f de Sàigon năm 1951. Ông Đoàn và bà Loizon 
là hai nhân vật vỏ tỉnh bị trắc, Bà đầu có hieu ý nghĩa của mấy 
câu thơ ae ôn trên nầy. Ông Đoàn là người nghiêm nghị đúng đấn 
nhứt đời, ông đầu có dẻ mà cầm cái tô kia mấy lượt trên tay ? 

Oái oắm là thẳng mượn bạn dịch thơ, và tội nặng nhứt là lão. 
chủ tịch Câu-lac-bộ Pháp, dốt một cây, mà nhè lựa cái tô nói-toàn 
chuyện kê gian làm giải thưởng, và giải thưởng ấy bất ngờ lại lọt 
tay một người phụ nữ mới là chửi đời! 


| 
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Kiích-thạch khi (nhạc cụ) hốt : ba cây nầy hiệp lại là chúc 
« Kiết khánh như ý ». 

Một câu niết xuyên qua bánh xe, hiều là « bút trung ». 

Một hoa sen, một ống sáo: liền tiếp thắng quan (Tàu 
đọc «lien cheng» (liên thăng). : 

Một nén nàng, một câu như ÿ: đọc «nhứt đính như ÿ » 
{nhứt đính...) 

Äột cái bình nà một yên ngựa: bình an. 

XMột bình, một yên ngựa, một câu như ý : bình an như ý, 

Một cách mượn chữ có ần ý đề hiều cách khác nữa thì 
tỷ như : 

— Vẽ hai đứa trẻ trần truồng ôm nhau cười : Tàu đọc 
«ho ho» là «hòa hòa», nghĩa nguyên câu là «hòa hiệp 
lưỡng thần tiên ». Khi khác vẽ thêm một đứa nhỏ cầm một 
cọng sen, tức « hà », đứa kia cầm cái hộp, tức « hạp», cả 
thai là «hòa hạp». 

— Vẽ một bồng sen, một cái hộp, một cây như ý : hòa 
hiệp như ý. 

— Vẽ chim phụng và rồng, là diễn câu: «long phụng 
trình tường ». 

— Vẽ chữ Phúc trên mặt nước là ý nói: Phúc như đóng 
qiãi. 

Chữ THỌ vẽ trên hình quả núi là chúc sống lâu: 7họ 
1Ủ nam san. 

— Con đơi (bức) đọc theo Tàu là Phức, trùng âm với 
Phước. 

— Trái phật-thủ là bàn tay phật. Hai chữ đọc nghe rất 
gần vì cùng một âm thỉnh. 

— Màu đỏ theo Tàu là màu vui: hồng phúc. 

— Con nhện đỏ, bên Trung-hoa hiều là Hỷ. Nay vẽ 
một cái hộp hé mở nắp và một con nhện, ân ý là chúc: 
Xhai phong kiến hủ. 
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— Giữa một trang giấy hoa tiên, vẽ hai con nhện, trên 
“lề câu thị : 

« Hệ đáo thiềm tiền, mỗi thị song ». 

— Bà Từ-Hy thải hậu là một thi sĩ it ai biết tài. Bà 
thường nói « muốn thật vui phải đã hai người!» và bà chế 
ra viết chữ Hỷ đôi, nay còn dùng trong đám cưởi: «song 
hủ ». f 

— Nay còn thấy trong một tiệc cưới, chưng một bình 
không cồ lắm, viết hai chữ SONG HỶ và đề thêm bốn chữ 
PHÚC THỌ SONG TOÀN. 

— Người Trung-hoa như phần đông dân Á-Đông khác, 
“đều lấy việc sống giai làm đại phúc. Lễ mừng khánh thọ, 
họ chúc mừng bằng cách biều diễn ăn mì nguyên cọng, tức 
nuốt võ mà không nhai, ai nuốt sợi mì dài là người đó giỏi 
-chúc thọ. 

— Nấm linh chỉ, người đời Tống tin rẵng ai ăn được 
nhiều sẽ trường thọ. 

— Yẽ nấm linh chỉ gởi cho ai, là Ỷ chúc người đó 
sống lâu. 

— Ngày xưa không ai biết hạc sống đến bao lâu, rùa 
cũng vậy, nên có câu chúc: « Thọ đẳng qui hạc ». 

— Lưu-An đời Hản nói rẵng rùa sống ba ngàn năm, 
hạc sống ngàn tuổi, nên có câu « Qui hạc fỀ thọ ». 

— Hạc vẽ đứng múa dưới gốc tùng, nên có câu : « Tửng 
Thạc trưởng xuân ». 

— Trái đào Trung-hoa, màu xem vui mắt, thấy là muốn 
ăn. Có tích bà Tây-Vương-mẫu trồng một vườn đào, ngàn 
nắm mới có trái, và ăn một trái đủ trường thọ. 

— Cây tùng sanh nhựa gọi «fỏng hương », nhựa được 
trăm năm thành phục linh, được ngàn năm thành hồ phách, 
cho nên đào, rùa, nai, hạc, tùng chạm vào ngọc là món đồ 


„ chơi chúc sống làu, một bùa hộ mạng thường cho trẻ em đeo. 
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— Con mèo chữ gọi «miẻu» trùng âm với «mạo» là 
ỏng già chín mươi tuồi. Con bươm bướm chữt gọi là « điệp » 
đồng âm với « điệt » là ông già tám mươi tuôồi, Hai con vẽ 
chung là chúc sống lâu «lão mạo, điệt nhụ ». 

Hoa thủy tiên, người T:ung- hoa rất chuộng, vì có 
chữ /ién là người sống mãi với thời gian. 

— những câu thường chạm trên ngọc là : 7rưởng mạng 
phú qui, Phúc tho song toàn, Nghỉ tử tôn, Ngữ nam nhị nữ, 
Ngũ tử đăng khoa, Nụi tứ: đoạt khỏi, Kử lân tống tử, Ngữ 
thế đồng đường, Tam đa, Phúc-Lộc-Thọ tam tiên. 

— Liên sanh qui tử (vẽ một đứa nhỏ nắm ba món: 
{1 hoa sen (liên), 1 ống sáo (sinh), một cành quế (qui) và 
đứa nhỏ (tử). 

— LH ngư điều Long-mỏn, cũng gọi ngư pượt øä-môn : 
chúc thi đậu đăng khoa... 

— Trạng nguyên cập đệ, chúc đi thi đậu cao. 

— Trên một khánh ngọc, chạm bốn chữ « Trạng nguyên 
cập đệ », một mặt chạm thêm hai chữ « 7M CUNG » tức 
cung quế, đề thêm hai câu thỉ: 

« Ngạn ngôn đan quế phiêu hương đán, 
«Ặ Duy nhĩ cao thăng đệ nhứt chỉ. 

— Nhứt phầm đương triều, là chúc cha con cùng làm 
quan lớn một triều. Trên bốn chữ ấy chạm thêm chữ THIÊN: 
PHỦ, tức triều đình nhà vua. 

— Phiũc-Lác-Thọ tam tỉnh : ba ngôi sao bạn phước, lộc 
và thọ, tượng trưng bởi ba ông lão : 
ông Thọ, đầu sói, tay cầm gậy lẻ và một trái đào ; 
ông Lộc, mặc áo lục, tay cầm hốt hoặc cây như ý, có khi 
vẽ đứng gần con «lộc » (nai); 
ðng Phúc, vẽ một ông quan, người phúc hậu (quan niệm 
xưi của Tàu và Việt là duy có làm quan, ăn lộc phầm trào. 


BE 
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đình, ngồi cai trị dân ban ân bố đức, mới là có phước), † 

Cách tô điềm khác.— Muốn chạy viền chung quanh 
vành đĩa, muốn cặp đường biên những hông bình hoặc vẽ 
hồi văn miệng choé hay vành dưới chưn bình, người thợ 
đồ gốm có nhiều kiều vẽ, thường thấy nhứt là hàng lá chuối 
sắp kè khit nhau, và tày thời đại, khi vẽ đầu lá trở lên trên; 
lhi lại vẽ trở dộng đầu xuống. 

Nơi dưới chưn bình thường có một kiều chạm lộng 
hình trải trám, xem kỹ lại là cánh sen, bông sen thi vị hóara 
làm v: 

Từ nhiều thời đại, chế ra nhiều thứ hồi văn khác nhau, 
như đấu như-j thoát thai nơi đầu nấm lỉnh chỉ, biến thề ra 
một lối hồi văn rất đẹp thường thấy trên hông choé to hay 
trên vạt áo người phụ nữ Tàu đời Mãn Thanh. 

Các hồi văn hình chữ S không phải ăn cấp kiều của 
chữ S trong Pháp-tự, kỳ trung đỏ là hình con tâm kéo tơ 
biến thề ra thế ấy. 

Có nhiều bình vẽ hồi văn nơi gần đáy, một viền cao 
độ năm phân Tây bằng màu sô-cô-la, đề nhái da đồng, 
kiều «¿hủy ba đợn sóng », có đủ gành cao, sóng nhỏ và đầu 
sóng uốn cong như lưỡi rắn, gành thì tượng trưng cho đảo. 
tiên Bồng-lai, kiều nầy cồ lắm, nhưng vẫn thấy nhái lại 
trên cầm bào triều Mãn Thanh, hoặc trên lục bình giả hiệu 
'Thành-Hóa. 

Các kiều khúc : vẽ vuông, khoanh tròn, sảu góc, khoanh 


- khu ốc, kiều chữ Y tréo, chữ T cải xuôi cải ngược đầu, 


đều thấy áp. dụng trên đồ sành bộ môn thanh lục. Đây là 
kiều mượn trên lụa Damas truyền sang. 
—_ 1, Trích bài Questions eL rẻponses.— Symbolisme du décor 


Sino-annamite, đắng trong tạp san hội khuyến học Bắc-kỷ, nắm 
1936-37, tr. 140-150, 


3 1ng = 


Có một kiều khác nữa là điềm trên da sành những 
khoanh tròn nho nhỏ và đều đều, sắp nối đuôi nhau đầy 
mặt da sành, Pháp gọi «œufs de grenouille », tạm dịch 
là kiều « hồi oăn trứng ếch ». 

€ó nhiều kiều hồi văn chỉ là chữ Hản viết cho thêm hoa 
mỹ. Tỷ như chữ THỌ viếtlàm một trăm cách khác nhau, 
« Bá thọ », đõ cũng là một kiều hồi-văn vừa đẹp vừa có 
ý nghĩa. Chữ PHÚC cũng đồng một thế, và vào đời Minh, 
.đã được lấy làm hồi văn thêu trèn ngự bào của vua, Chữ 
"Thọ, chữ Phúc, viết theo lối triện, thì không gì đẹp bằng 
và đã là một kiều hồi văn có sẵn. Sau nầy người Trung-hoa 
cũng dùng chữ Phạn, chữ của người Ba-tư của người Tây- 
tạng, luôn chữ Á-rap đề làm hồi văn trên đồ sành. 

Đời Đạo-Quang và Quang-tự, các bình tích đều yẽ hồi 
văn chữ Thọ làm mấy hàng nối đuôi nhau khoanh tròn 
trên những bình tích ấy, lớp trên lớp dưới. 

Có nhiều dĩa xưa chỉ điềm trang bằng một bài thi chữ 
Hản viết điện thảo và hai con dấu chữ triện, thế mà xem 
lạ mắt và hay vô cùng, vì chữ Hán đã là một lối chữ biều- 
ý-pháp (đéographique), vừa đẹp mắt khi viết khéo, vừa có 
một hình tượng ngộ ngộ, đối với kẻ đốt như tôi. 

Mượn kiều của nước ngoải.— Người Trung-hoa vốn có 
sẵn tánh ưa bắt chước, nên từ ngàn xưa đã nhái†kiều hy-lạp, 
như hoa dày, nho sóc, khi khác vẽ bình lá sen, lá nhọ. Có 
một loại sứ mình thô, cách vẽ vời cũng vụng về, sản xuất 
tại San-đầu, nên gọi là porcelaine de Suaioun, khi trước chế 
ra đề bản cho ngoại quốc, nên vẽ vào giữa lòng dĩa nhơn 
vật ăn mặc theo Á-rạp có khi vẽ cả chiếc tàu kiều hòa- 
lan, chiếc thuyền buồm bồ-đào-nha, và nay bán mắt tiền 
nhứt là những món lạ, trên còn ghi lại bằng chữ Âu-châu, 
những hàng như « đặt làm 1.000 (ngàn) món như 0ầu », 
«ccoi theo kiều mà làm »,y.v., vì như đã nói, người thợ Tàu 
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có biết ất giáp mô tê gì, khi được đặt làm thì cứ y theo. 
mẫu mà sao cho thật giống nên đã sao luôn mấy câu căn 
dặn riêng của người ngoại quốc viết trên mẫu mà tưởng 
rằng đó làhình vẽ phải vẽ lại vào món đồ ! 

Sử Bach-Định của tỉnh Phước-kiến cũng sản xuất khá 
nhiều kiều hình nhơn vật như phụ nữ Pháp, hình vua 
Louis XVI tay chống gây lịnh, mà ngày nay lò Sèvres còn 
kỷ kiều y theo. 

Lò Cảnh-Đức-Trấn vào thế kỷ XVIII và XIX có chế 
nhiều cống phẩm tượng hình Đức Thich-Ca và Phật Quan- 
Âm, đề cống hiến cho Xiêm-la-quốc, khi đề trắng, khi dùng 
men tam thái, ngũ thái. Riêng nước Cao-miên cũng là phiên 


thuộc Trung-hoa, cũng từng đi cống sứ nhưng không được. 


ban cho đồ sứ nào, vì xử nầy toàn dân cho đến vua, đều 
quen ăn bốc và không cần đũa chén ! Quả họ có những đồ 
chứa đựng gọi cái om, cái ð, v.v... nhưng đều làm bằng 
kim khí (vàng, bạc) và ít khi giữ nguyên khi có nạn chiến 
tranh, nên có thề nói mỹ thuật đồ gốm, họ không biết tới. 


CHƯƠNG IX 


Nói về niên hiệu chế tạo và các 
dấu hiệu khác trên đồ sành đồ sứ. 


Mục nầy hết sức quan trọng. Bao nhiên bi quyết và 
thành công trong nghề chơi cồ ngoạn cũng dồn vào đó. Phải 
nghiền ngẫm cho thật lâu và nhiều ngày, rồi thũng thẳng 
nghề mới nhập, và có kinh nghiệm lấy mình. Bảy mươi 
tuổi đầu, trên nắm chục năm học hỏi, tôi biết được bao 
nhiều đây. 

Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đề qui vị lưu ý thất 
nhiều đến việc ký dấu-hiệu (signature) và ký niẻn-hiệu chế- 
lao (année et marque) vào đồ sử. 

Thật ra, đồ sứ tăng thêm giá trị là từ khi các nước Âu- 
Mỹ đua nhau mua sắm và đòi hỏi bắt buộc mỗi món phải 
có chữ ký niên-hiệu của năm chế tạo hay của lò chế tao. 
Phải nhớ người Trung-hoa cũng như người Việt ta, từ xửa 
xưa chỉ dùng con dấu làm bằng làm cớ, (hoặc dốt thì lăn 
tay điềm chỉ), chớ không hề biết chữ kỷ tên là gì. Duy 
người Âu-Mỹ thì họ trọng chữ ký lắm, và con dấu hay ấn- 
quan là phụ thuộc. 

1) Trên những đồ dùng hằng ngày, dễ bề dễ hư, như 
đồ gia dụng : từ-khi, bàn ghế, ván phần, đĩa chén nồi niên, 
nếu đòi hỏi có ký tên thợ làm trên mỗi món, thì quá sức 
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tưởng tượng của họ, nhứt là trên đồ từ khí là vật hay bề, 
vã chăng làm ra là đề dùng mỗi ngày, hề bề rồi nếu rủi 
mình hờ cơ đạp lên nó, tức đạp lên chữ kỷ của vua chúa, 
thì mới làm sao đây 1, vì đó là đại ky và phạm thượng nặng 
(xúc phạm đến tên hiệu vua). Đó là một lẽ khiến cho đồ 
sử Tàu, vào thời trước kia, vẫn không có hay ít có kỷ tên 
hoặc đề năm chế tạo gì cä. 

2) Lẽ thứ hai là với sự tin ngưỡng, mẻ tín đị đoan 
thời xưa, đồ xài lâu năm thường có « hơi hướng » của người 
chủ, dính dáng chầy ngày, sẽ thành ma thành quï và phá 
phách người sống, cho nên họ không muốn đề đấu vết hay: 
viết tên họ gì trên đồ từ khí cả. Tỷ dụ ảo quần người chết, 
thì hoặc chôn theo đám ma, hoặc hiều như bây giờ thì lấy 
cho thân bằng nghèo khó là hữu ích hơn, chớ thuở trước 
Ít ai nghĩ tới việc giữ cất lai trong nhà làm vật kỷ niệm. 
Việc nầy khác quan niệm Tây-phương, họ đề dành từ chiếc 
khăn tay của hoàng-đế Napoléẻon 1*' lúc nhắm mắt, luôn 
cái áo lót mồ hôi (sơ-mi) của ngài mặc khi lâm chung, 
không kề, qui nhứt, là bộ áo ngự của ngài dùng lúc bị lưu 
đày qua cô đảo Sainte-Hélène cũng như họ lưu tại viện 
bảo tàng quàn đội, bộ nhung phục của Thống-chế Joffre 
khi ra thị chiến trận tiền, cái nón nỉ bị đạn xoi lủng một 
lỗ của ông già gân thủ-tướng Clémenceau. (Viện bảo-tàng 
Sài-gòn còn giữ bộ quản phục của phi công đầu tiên Đỗ- 
hữu Vị). 

3) Lễ thứ ba và đây là kinh nghiệm riêng cho tôi thấy, 
người thợ bên Trung-quốc cũng như ở Việt-nam, đời trước, 
nến khéo tay khéo chân thì nhờ lấy, chớ không khoe nghề 


1. Nay còn giữ tục đồ sành bề, cà ràng, ông Táo hư bề đều 
dồn vào gốc cây đa chở không dám bỗ bậy sợ đạp nhằm, hoặc chôn. 
dưởi đất sâu. 
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hay phô trương danh tánh, vì thà lam lụ không ai biết mà 
được ở nhà hủ hỷ với vợ con, chớ hễ tên tuồi bị nhiều 
người biết thì tránh sao khỏi quan chạy giấy chay tờ tâu 
lên vua, a) hề là mỹ nữ quốc sắc thì bị tấn cung, trọn đời 
hầm hiu cui cút sống là may, chớ chắc gì ân mưa móc cửu 
trùng soi thấu, (Ngán thay cái én ba nghìn, một cây củ- 
mộc biết chen cành nào (Cung-oán); b) hễ thợ mộc thợ. 
chạm thợ hồ, nếu có tài, thi quan tàu xin nạp dụng xung 
vào quân đội nhà vua, giỏi lắm cho đóng lon cai lon đội, 
và trọn đời làm nhà, xây điện phủ, chạm trồ, làm đồ (nữ 
trang hay y phục) cho trong Nội dùng, đã xa làng xa gia 
đình, xa vợ con, lại mất thong thầ nghêu ngao như hồi còn 


. mai danh ẳn tích. 


Cũng vì thế mà các thỉ gia văn sĩ có biệt tài đều không 
xưng danh và viết tên vào văn phầm của mình sáng tác, vì 
thuở trước, nói hay viết không vừa ý vua, phạm thượng 
thì không như bày giờ bất quá đục bỗ một đoạn, chở xưa 
kía triều đỉnh họ đục bay cải đầu, không nữa cũng ở tù 
TỤC Xương... 

Còn nhiều lẽ khác nữa, khiến cho đồ cồ vật Trung- 
họa không có lệ mang chữ kỷ của người chế tạo. 

Theo bà Daisy Lion-Goldschmidt, đời Tống, các món 
quận-diêu (kiun), có kỷ Tð ràng), ) 

Đời Nguyên chỉ kỷ một hiệu là hai chữ XU-PHỮ.' 

Xu-phủ, ảm theo Bắc-kinh là Chou-fon. Xu là bản lề 
cửa, cơ qưan trọng yếu ở trung ương. Phủ là phổ đệ, nhà 
to. Xu-phủ là phủ ở trung-ương, quan trọng. 

Buồi Sơ-Minh, thỉnh thoảng mới thấy đề vài đấu hiệu 
trên những món đặc biệt. 


1. Các đỉnh đồng Thương-Châu, các bồn, lư-hương thời Ghiến- ˆ 
Quốc đều có khắc chạm nắm đúc chế, hoặc chỉ rõ dùng vào việc 
gì, dịp nào, sẽ nói nơi đoạn khác. 
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Trung-Minh, nhứt là buồi Mạt-Minh, mới dùng dấu 
hiệu nhiều. 1 

Nhưng các niên hiệu và dấu hiệu, không đủ chứng 
mình và đảm bảo sự thật hay giả của món đồ. Nên nhớ kỹ, 
trong lúc giảo nghiệm một món đồ, trước khi tìm hiều niên 
hiệu hay dấu hiệu của nó, thì phải làm như người cảnh sát 
khi xét giấy, trước khi đọc trên tờ kiềm tra hay tờ căn 
cước, người cảnh sát kinh nghiệm phải nhắm tưởng mạo, 
vóc giạc và nhiều chỉ tiết khác xem có trùng hợp với tờ 
giấy kia chăng, thì người giảo nghiệm cũng vậy, phải chủ 
trọng nhiều hơn về sự lạc tỉnh (patine), nước men, nét vẽ, 
hình thù, y phục vẽ trên binh, nhơn vật (Minh thì áo rộng. 
đề tóc, Thanh thì đầu đề đuôi sam, v.v...), những chỉ tiết 
ấy it khi sai chạy, xong rồi mới bắt qua xem hiệu ký và 
chữ đề. Cũng chớ nên quên người Tàu lớp sau thường 
hay ký lại niên hiệu «ngự chế » của lớp xưa mà họ không 
đề tam chút nào rằng làm vậy là phạm lội giả mạo hay 
xâm phạm chủ quyền của người khác. 

Ngày nay, ta có thề chia ra sảu cách ký hiệu như sau đây: 

1) Ký đúng niên hiệu của đời vua chế-tạo : Kiền-Long 
niên chế là làm vào khoảng Kiền-Long trị vì (1736-1795) ; 

2) Kỷ theo năm âm lịch đi sử: Giáp-fý niên chế là làm 
vào năm Trịnh-Hoài-Đức đi sứ về (1804). Có nhiều năm 
Giáp:tý, vậy phải xem men món đồ trước rồi mới định tuồi 


1. Tôi có một lục bình kỷ «fồng-Võ niền chế », phải nhờ 
chuyên gia Hương-cảng mời đọc được chữ NIÈN, vi viết khác hơn 
lối viết tân thời, dùng chữ NGƯU ráp với chữ HÒA (một giống lúa) 
(ý nói con trâu làm ra hột lúa là giảp một niên). Các nhà chuyên 
gia Hương-cẳng, nhơn thấy chữ NIÊN nầy, mới công nhận 'cải lục 
bình nầy đúng là cồ vật đời Hồng-Vð, vì bọn giả tạo không biết nồi 
chữ NIỄN xưa nầy. Vua Hồng-VYõö (1365-1398), bình được cản 600 nắm 
{số mục lục 64). Đồn xem tập 5 Hiếu-cồ đặc-san, sẽ nói về binh nầy. 
(PI. 28-29, fig 28 A-28 8). 
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và phải bắt đầu Giáp-tý, gần đây nhứt mà trở lần lên trên 
cho tởi gần với nước men và lạc tỉnh phỏng định. Việc nầy 
cần phải có kinh nghiệm nhiều và không nên độc đoán, 
hễ của mình thì thiệt thì xưa, còn của người thi không xưa 
và coi chừng « đồ giả »! 

3) Ký theo hiệu lò chế tạo : Ngoạn-ngọc (sản xuất nhiều 
nhứt), Chánh-Ngọc, Như ngọc, Ngọc, Bích ngọc, Mỹ ngọc, 
và Tràn ngọc (hiệu nầy thấy trên vài món đời Tây-sơn, 
Kiền-Long và sản xuất đồ khéo nhứt); : 

Đảo ngọc là hiệu tiệm lớn bản đồ sứ ở mé sông, đường 
Lê-Quang-Liêm, Chợ-lớn, có từ đàng cựu, sau bị nạn hỗa 
tai Bình-Xuyên đốt rụi rồi dẹp luôn, hiệu nầy đặt làm bên 
Tàu và ký hiệu « Đào Ngọc chế thự » cũng cấp mấy đời cho 
người khả giả Miền Nam, hiệu danh tiếng lắm. 

Nhược-thâm trản-tảng là một hiệu khác, lối cuối đời 
Tự-Đức, sản xuất đồ sứ khéo không thua lò Đào-Ngọc, 
nhưng không bì được với các lò Ngoạn-ngọe,v.v... 

Nhược-thâm trân-tàng, Pháp dịch: Préeieux, à conser~ 
Yer đans le pÌus profond đe vos tiroirs. 

_4) Kú hiệu tượng trưng, nếu gặp trên một món đúng cô, 
thì xưa lắm, vì bởi vua Khang-Hy, năm đỉnh-ty (1677) cấm 
không cho đề niên hiệu ông trên đồ sứ mà các lò phải chế 
Ta hiệu riêng của mình; tiếc thay người Tàu ký loạn xào 
bần, nên cũng khó mà nhứt định. Các hiệu tượng trưng tôi 
biết là : 

— hai vòng tròn cùng một trung tâm: double eerele 
{có giả nhiều); 

-_— ©on dơi ngậm tụi: chauve-souris eL ruban; 

— chí Thọ (caractère Longéẻvité); 

— hai con cá: double poisson; 

— cải bầu có cột sợi đây : gourde, calebasse avee ruban ; 
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— cải khánh ngọc và cây viết: bút khánh: pinceau et 
clochette. 
— Cồ-nguyệt-hiên chế : kou yue hiuan: Pháp dịch lầm 
là «Salle du renard »; 
5) Kú năm kỷ niệm, năm chúc khánh thọ: Thanh triều 
thụy chế (chúa Trịnh-Sâm); 
6) kú theo lời khen tặng: Kỳ trân như ngọc, Vĩnh-khánh 
trường xuân; vân vàn. 
Đồ ký niên hiệu «ngự chế», thường viết ra làm sáu 
chữ: tỷ dụ: 
Đại Minh Vạn-Lịch ngự chế (1573) ; 
Đạt Thanh Ung-Chành ngự-chế (1723). 
Nhưng thường, đồ sứ chỉ ký có bốn chữ như sau: 
Vạn-Lịch niên-chế (1573-1020) ; 
Ung-chánh niễn-chế (1723-1735). 
Và những hiệu sáu chữ, thường ký làm hai hàng, từ 
mặt qua trải, ba chữ, mỗi hàng đọc từ trên đọc xuống: 
LỊCH ĐẠI 


NGỰ. -  MINH 
GHÉ VAN 
Cũng có khi lại kỷ làm vầy, đọc từ mặt qua trải: 
NIÊN VAN ĐẠI 
CHẾ LỊCH MINH 


Khang-Hy và Ung-Chánh, hề món nào thích, thường, 
ký chữ Ngự không kỷ chữ Niên. 

Chữ CHẾ chữ TẠO, đều dùng như nhau, có nghĩa là 
chế-tạo. 


iqo cũng như niền-chế : làm vào năm đó. 

Hiệu bốn chữ ĐẠI MINH NHN CHẾ, khi nào gặp trên 
xmón đồ có đủ điều kiện rằng đó là cồ, thì nên hiều món 
ñv làm sau khi nhà Minh đã mất mà thợ chưa chánh thức 
nhìn nhận nhà Thanh; hoặc giả họ không đề gì hết (pério- 
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“le de transition). (Ý nói chế tạo đời Minh, không quả quyết 
đời vua nào). 

Lệ thường, niên hiệu vua giữ y cho vua cũ và bắt qua 
đầu năm mới kế đó sẽ kề cho vua mới. Tỷ dụ : đức Thiệu- 
Trị mất năm 1847 tháng chín âm lịch. Vua Tự-Đức lên nối 
ngỏi liền đó, nhưng qua 1848 (tháng giêng âm lịch) mới 
bắt đầu gọi Tự-Đức nguyên niên. Ông Tự-Đức đặt làm đồ 
sử thường cho ký chữ NHỤỰT (mặt trời). Người nào gặp 
món nào kỷ hiệu « Tự-Đức niên chế » thì phải coi kỹ : hoặc 
đó là đồ sứ thật nhưng làm sau khi Tự-Đức băng hà và đề 
tên như vậy đề nhắc đời, hoặc đỏ là đồ giả tạo. Riêng tôi, 
tôi chưa gặp món nào kỷ « 7ự-Đức niên chế » thứ thiệt. Duy 
tôi mới gặp một cái tô đề bốn chữ « Tự-Đức tân vi» khảo 
ra đó là đồ sứ năm 1871, có lẽ là một món sứ chót của 
vua Dực-Tôn do ông Đặng Huy Trử đặt làm, Tô nầy quí 
là vì một chứng vật đúng một trăm tính đến 1971. 

Thường thường niên-hiệu được đặt dưới đáy món đồ, 
đuy đời Van-Lịch, thấy đề trên hông hay trên vành miệng 
món đồ và viết làm sáu chữ: « Đại Minh Vạn Lịch niên 
chế » như một hồi văn. 

Nhà tôi có một cái choé thật lớn, cao sáu tấc rưỡi, đề 
sáu chữ bên hông: ĐẠI MINH THÀNH HÓA NIÊN GHẼ. 
Choẻ vẽ long thăng long giảng và đó là đồ thiệt, rồng năm 
móng. 

Mặc dầu vậy, niên hiệu không đủ đảm bảo món có kỷ 
hiệu nắm nào, vốn làm năm đó. Bên Trung-quốc, do một 
phong tục khả ái (nhưng người sưu tập Âu-Mỹ không tra), 
đỏ là vì kiếng nề người trước, có khi vật kỷ năm « ?hảnh 
Hóa», mà lai làm sau khi vua Thảnh-Hóa mất đã lâu, hoặc 
do người thợ, đồng thời với ông nầy, còn sống chế tạo, hoặc 


‹lo một thợ hậu sanh, nhưng ý muốn khoe tài mình chế 
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tạo khẻo không thua đồ Thành-Hóa năm xưa. Pháp gọt 
copie hay là piẻce de reproduction. Cả hai danh từ, tôi đều 
không chịu, vì đây là đồ làm bằng tay thì không gọi copie 
được, mà biết làm sao cắt nghĩa cho họ hiều ! Theo tôi, phải 
dịch dài dòng: «Excellente pice, de oaleur égale à celle 
d°un Thành-Hóa authentique » Cho nền khi tôi gặp những 
món nầy và có ai nhờ định tuôi, tôi thường đề nghị: « đồ. 
Kiền-long, tốt nh Thành-Hóa» mua được; hoặc tôi nói 
« Thành-Hóa nầu giả, đừng mua ». Có nhiều món đồ sứ men. 
Tự-Đức, mà kỷ « Thiệu-Trị ». Đây là kỷ niệm nhớ vua cha. 
Nhưng vua Thiệu-Trị (1841-1847) và vua Tự-Ðúc(1848-1883), 
rất gần nhau, không ai đủ tài đám quả quyết món đồ thuộc 
vua nào cho đúng tuồi. 

Rất nhiều món ký Tuyên-Đức, Thành-Hóa, xin chớ 
vội tìn. Nhưng mấy người buôn đồ cồ đều phát tài, và tôi 
vân là tôi, vì Tuyên-Đức và Thành-Hóa bán như tôm tươi, 
còn tôi nói chỉ có tôi nghe, mới tức. Thấy đề Tuyên-Đức, 
mà khi giảo nghiệm mọi cách chắc chắn đó là cồ nà (hát, 
thì nên đình vật đó làm bởi Đường-Ánh (đời Kiền-Long). 
là vừa, vì ông Đường-Anh có đanh nhái được đủ các món 
đời trước ông, còn vua Tuyên-Đức (1426-1435), trị vì có. 
chín năm, không đủ thời giờ đề lại quả nhiều đồ sứ như 
tôi đã thấy ! 

Một cách kháe dạy rằng vua Gia-Khánh cho phép nhái 
lại khả nhiều đồ sứ và lý hàm-bà-lằng đủ thứ hiệu danh 
tiếng: Vĩnh-Lạc, Tuyên-Đức, Thành-Hóa, v.v... Như vậy 
thì tôi còn rộng rãi lắm khi đề nghị như trên, và có thề khi 
gặp đồ kỷ các hiệu nầy, mà men còn sắc são, thì tốt hơn 
nên kéo các vật ấy lại những năm Gia-Khánh (1796-1820), 
thay vì Kiền-Long (1736-1795) như tôi đã nói. Nghệ-thuật 
chơi đồ cồ là phải học tánh ăn ở cho rộng rãi và biết dung. 
thứ: được một món đời Gia-Khánh, cho đến nay, cũng là 
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sướng lắm rồi, đòi làm chi cho k 1k 
xiên o khó mà ra người không 
Có một lần, một nhà sưu tầm Pháp đưa cho tôi xem 
một lục bình men đen, thứ hầm hai lần (ai có cuốn fes 
poleries ef porcelaines chỉnoises của bà Daisg Lion-Golds- 
chmidt, xin lật xem pÌ. XXII), và đính ninh bình nầy 
chế tạo năm Thành-Hóa thứ thiệt. Tôi xem kỹ và quả 
quyết bình ấy chế tạo năm Khang-Hy và như vậy cũng đã 
quí lắm rồi, nhưng người chủ cải bình không chịu. Tôi 
phải giải thích đời Thành-Hóa chưa phát minh cách chế 
tạo loại men đen hầm hai lần, và phải đợi đến Khang-Hy 
mới tìm được phương pháp ấy. Chú chàng cũng chưa chịu 
tôi có lý, nhưng một ít lâu sau, chú chàng gặp tôi cười 
mà thú thật đã hỏi ý kiến một chuyên-gia Pháp rồi, nên 
nay đành chịu đó là cỗ vật triều Khang-Hy. Tôi kết luận: 
thứ nhứt. trong nghề chơi đồ xưa, nói thiệt mất công cãi, 
thứ nhì làm thầy thuốc coi mạch có ăn Hền, còn làm nghề 
coi đồ xưa chỉ coi giùm và làm mọi không công, có khi lại 
còn bị mích lòng người bán mà cũng không được bụng 
người mua; thứ ba là chớ nên tin vào niên hiệu ký trên 
đồ sử I t8 
€ó khi nhờ tuồng chữ viết đề niên hiệu mà phân biệt 
được thiệt giả. Hiệu Tuyên-Đức, viết rất sắc são. Hiệu 
Thành-Hóa viết nét bút như còn rớt, chưa ráo mực. Chữ 
Chánh-Đức kỷ thanh bai tài tử, Duy hiệu Gia-Tĩnh, hiệu 
Vạn-Lịch, tuồng như nặng nề. Tuy vậy chữ đều hay và 
đẹp, theo phương pháp riêng của mỗi thời đại. ` 
: Bây giờ thấy hiệu Ngoạn-ngọc, Nội-Phủ, viết không 
biết mấy kiều, có kiều nguệch ngoạc như chữ con nít học 
viết, như vậy đủ biết là giả rồi, tốt hơn là đừng mua, chở 
mua rồi kèu trời, trời có nghe đâu? Tôi nói hiệu Nội-Phủ, 
viết làm nhiều cách, đó là vì mỗi kỳ đi sử qua Tàu đều có 
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đặt thêm y kiều cũ, lại nữa nguyên là vật làm bằng tay, 
nên mỗi kỳ đều khác tuồng chữ là thường sự. 

Nhớ lại năm nọ có một ông đem tiền cồ đề hiệu vua 
Quang-Trung ra Bình-Định đặt lên bàn thờ vị anh hùng 
Tậy-sơn, thắm nỗi tiền ấy là tiền giả, do anh thợ đốt làm 
lại, chữ viết không đủ nét lại thêm viết ngược, nhưng hồn 
linh đức Quang~Trung đâu có vì lỗi như vậy mà bề cô thằng 
bưởng bỉnh sao đành ! 

Theo tôi, những đồ giả, đồ ký niên hiệu của thế kỷ 
trước, chỉ ra đời nhiều từ khi có tiếp xúc với Âu-chàu và 
do sự đòi hỏi quá mức của người Âu. Tệ đoan nầy càng 
bành trưởng vì các tàn phú ông ngoại quốc đều tập tành 
chơi cỗ-ngoạn và ông nào như ông nấy đều buộc phải có 
niên hiệu cao họ mới khứng bỏ tiền ra mua, thảo nào giả 
hiệu không mọc ra như nấm. 

Niên hiệu Trung-hoa thường viết bằng Hồi-thanh, phủ 
lên trên một lớp men trong suốt. 

Niên hiệu giả tạo của Nhựt, nhái cồ khí Minh-triều, thì 


kỷ hiệu Minh trong một vòng tròn duy nhứt, vẽ bằng Hồi- - 


thanh. 

Vào cuối đời Khang-Hy, các niên hiệu đều yẽ dưới men 
trong suốt, những hiệu ấy khi xanh lam, khá hồng, khi đỏ 
au, và đôi khi có mạ vàng, và hiệu mạ vàng lại viết trên 
xen, nên thường mau bay. 

Đời Đại Minh, và nhứt là đời Thanh kề từ vua Ủng- 
Chánh sắp sau, các niên hiệu vua đều viết theo chữ Triện, 
kiều các con dấu cồ và cỏ đóng viền vuông chạy chung 
quanh, b 

Vua Khang-Hy trở về già, trở nên khó tánh và năm 
Định-ty (1677) người ra linh cấm tuyệt sự đề niên hiệu vua 
dưới đáy từ khí, không muốn cho dân thứ phạm tội chà 
đạp lên thánh hiệu, đế hiệu mỗi khi món sử bề và rớt rơi 
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trên đất, Và hình như lịnh cấm ấy không được tuàn hành 
triệt đề, nhưng cho đến nay các chuyên gia cũng chưa 
khám phá từ năm nào lịnh ấy mới được thâu hồi. 

Như đã nói rồi, vào những năm có linh cấm của vua 
Khang-Hy, nên các lò sứ phải chế ra hiệu riêng đề nhìn 
biết sản phầm chế tạo của lò mình, và hiệu hai vòng tròn 
(double cerele), và các hiệu ngoạn-ngọc, vàn vân, có lẽ có 
từ năm 1677 sắp về sau đây thôi, hoặc đồng thời vua Kiền- 
Long đây thôi, vì tôi chưa gặp món nào kỷ Ngoạn-ngọc hay 
«hai vòng tròn» lạc tỉnh đến men Khang-Hy bao giờ. (Riêng 
cái thố có nắp số 69 nói nơi đoạn sau, kỷ đouble cercle 
nhưng theo lạc tỉnh tôi định hoặc Khang-hy hoặc Van-lich), 
Tôi chưa đám quả quyết (PI. 40, fig. 40). 

Nhiều nhà chơi cồ-ngoan, không tìm mua đồ sử có vẽ 
hình khéo, lại tìm làm cồ-lée-xiông các niên hiệu và ký 
hiệu đặc biệt khác nhau, và khó nhứt là đồ sử ký ấn hiệu 
NGOẠN, tách nhẹ trong men rồi phủ lại một lớp men 
trong, phải mắt thật tỏ và nhìn thật lâu mới thấy. (Dĩa số 
114 vẽ một cải nhà lầu dưới gành thấy trong một đêm 
trăng tỏ, đúng là men Khang-Hy, chắc là chế tạo lối năm 
1677 kia vậy). 


Dịa số rr¿ạ VHS, vẽ một nhà lều 
dưới gành đá, ngoài xa có một đoàn chim 
bay, hiệu ằn“tự, vẽ chữ « Ngoạn® nét 
trắng trong men trắng «ám họa® phải 
đưa ra ảnh nắng hoặc nhìn lâu mới thấy. 
(Hiệu nầy chắc đàng uào năm +6;7 đời 
Khang-hi). 


⁄ 
N NHN 
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Kề ra những nhà sưu tập dấu hiệu và niên hiệu đồ sứ 
như nói trên, đã tỏ ra có bản lĩnh khác thường vậy, nhưng 
còn vài chuyên gia lại sưu tập chỉ một kiều sứ chế tạo do. 
nhiều lò có dấu hiệu và niên hiệu khác nhau như bộ dĩa 
sau đây, tuy chỉ đó là kiều hạc rập: 

— một đĩa hiệu Đại Thuận 

=— một dĩa hiệu Trân-ngọc 

— một dĩa hiệu ba chấm (tam điềm) 

— một dĩa hiệu là bốn chấm trong một vòng tròn 

(Bốn dĩa nầy, phải thấy mới biết dĩa nào làm trước 
(xưa), dĩa nào làm sau (mới hơn cái trước, nhưng vẫn xưa, 
chớ khỏng phải đĩa tàn tạo gần đây). 

Duy ba dĩa như sau, nhờ có đề rõ niên hiệu theo âm- 
lịch, nên định được đúng : 

= một dĩa hiệu Canh dần (1830), năm thứ 11 của vua 
Minh-Mang ; 

— một dĩn hiệu 7án-sửu (1811), năm đầu vua Thiệu- 
Trị ; 

— một dĩa hiệu Ất-tụ (1845), năm thứ 5 vua Thiệu-Trị. 

Ngoài mấy dĩa đó, nhà nầy có hai chẻn tốt và một chén. 
tổng kiều hạc rập hiệu « Xgoc-lầu » sẽ nỏi trong tập sau số 
7: Đồ sứ men lam Huế. 

Đồ sứ kú niên hiệu theo âm lịch.—Trong quyền « les pote- 
Ties ei porcelaines chỉnoises của bà Daisu Lion-Goldschmidt, 
trương 54-55, có nói về đồ sứ kỷ niên hiệu theo âm lịch. 
Nhưng bà chỉ nói sơ, rồi dặn độc giả nên tìm hiều thêm 
trong bộ sách Anh-văn của ông Hobson, khảo về đồ sành 
triều Minh. Bộ sách ấy, nhan là 7he tares oƒ the Ming dụ~ 
nast, Londres, 1992, lì.L. Hobson, tôi có kiếm mà mua 
không được. Nay theo chỗ tôi mò và biết riêng, xin mách 
ra đây, dám nhờ độc giả cao mình có thấy sai thì dạy thêm, 
tôi xin đa tạ. 
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Theo tôi, niên hiệu theo âm-lịch dùng đề: 

1. Ký những đồ sành đặc biệt, chế tạo vào những năm 
đặc biệt, tỷ như : (xem hình nơi P]-6-7) (bồ vì hình lu), 

— hiệu tám chữ Đại Minh Thành Hóa nguyên niên Ất 
dậu (1465), đây là đồ sứ chế vào năm đầu của vua Thành- 
Hóa, không chối cãi được ; 

— hiệu năm chữ Hựu tản sửa niên chế (1721): đây là 
đồ sứ chế năm Vĩnh-hòa, lúc vua Khang-Hy trị vì được sáu 
mươi năm, và chế ra đề kỷ niệm lễ lục tuần khánh thọ của 
ngài. Ề 

3. Còn về ba dĩa hạc rập kề trên, thì năm Canh-dần 
(1830), năm Tân-sửu (1841), năm Ất-ty (1845) đều là những 
năm đi sứ triều hai vua Minh-Mang và Thiệu-Trị, không 
còn nghĩ ngờ gì nữa. 

Với hai tỷ dụ trên, ta có thề kết luận rằng đồ sứ có kỷ 
niên hiệu theo âm lịch, thì đầu tiên, đồ ấy chế tạo đề kỳ 
niệm những năm quan trọng (ca thứ 1). Vào đời Thanh, 
đồ sử ñy được chế tạo đề làm cống phầm tặng lại nước đến 
cống hiến phầm vật cho Trung-hoa (ca thứ 2), và vì vậy 
tôi đặt tên là đồ sứ (cadeau điplomatique), khác với đồ sứ 
trong tự điền ông Đào-Duy Anh cắt nghĩa là đồ làm bằng 
đất «từ» (porcelaine à base d°argile). 

Nếu trên đồ sử có đề hiệu vua luôn với niên hiệu âm 
lịch (Thành-hóa Ất dâu. Khang-Hy tân sửu) thì đề tính lắm, 
vì không có ông vua nào sống đến hai con giáp. Nhược bằng 
chỉ thấy đề niên hiệu âm lịch mà không chỉ rõ dưới triều 
xua nào, thì cũng không khó. Tỷ dụ nơi tr. 162, tôi có dẫn bộ 
chén Giáp £j mà tôi đề quyết làm vào năm 1801, dưới triều 
Gia-Long. Bài toán khiến tôi tìm ra năm 1804 là như vầy: 
tôi lât cuốn Sựnchronismes chinois của cố Mathias Tchang 


` 
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ïn tại Thượng-hải năm 1905, 1 thì có cä thắy ba Giáp-tý nên 
xét đến : 

— bắt đầu Giáp-tý gần ta hơn hết là năm 1924 thị ta 
khỏi xét vì gần quá, không thề làm bộ chén trà cũ kỹ nầy 
đăng ; 

— thêm sáu chục năm là một giáp nữa, thì gặp Giáp-tý 
1864. Năm nầy, bên Trung-hoa, xảy ra cái chết của tướng 
giặc Hồng-Tuú-Toàn (Hong Sieou-ts'iuen) mất tại Giang-tây, 
bên An-nam là năm thứ 17 vua Tự-Đức, xem đi xét lại kỹ, 
men bộ chén già giặn hơn nhiều, không cho phép ta ngừng 
lại đây, nên ta phải loại luôn năm 1861; 

— lên một con giáp, sáu chục năm nữa, gặp năm Giáp- 
tý 1804, là nắm thứ 9 yua Gia-khánh bên Trung-quốc, lại 
cũng là năm thử 4 của chúa Nguyễn-Ánh, tuy lên ngôi tôn, 
mà chưa được sắc phong, nhìn kỹ lại bộ chén một lần nữa 


thì đích thị men nầy, lắc tỉnh nầy, da rạn nầy, cảu văn “ 


khí phách nầy, vân vân, khiến ta dừng lại đây mà quả 
quyết năm Giáp-tỷ 1804 là năm chế tạo bộ chén nọ. (Sở dĩ 
tôi dừng lại đây mà không leo thêm một con giáp sáu chục 
năm nữa, vì nếu tăng 60 năm nữa sẽ gặp năm Giáp-tý 1744 
là năm thứ 9 vua Kiền-Long bên Trung-hoa, năm thứ 5 
xua Cảnh Hưng đời Lê ngoài Bắc, năm thứ § chúa Võ- 
vương Nguyễn-phước Khoát trong Nam, một là nắm 1744 
nước Việt còn sôi động chưa yên không thời giờ đặt làm 
đồ sử, hai là chiếu theo sự lạc tỉnh, bộ chén tuy già giăn 
cũ kỹ nhưng tuôi không lên cao đến bực đó, và tôi dùng 
lại năm 1901 là vừa, và tôi sẽ trở lại bộ chén Giáp-tý nầy 
trong tập số 7: «Khảo về đồ sử men lam Huế ». 


1. Sunchronismes chỉnois par le p. Mathias Tehang S.J,, Tmpri- 
xerie de !q mmission LCatholique, orphelinal de ?*ou-sè-tuè, hang hai, 
1905.—=Cuốn này cần thiết lắm, có đủ niên-hiệu đối chiếu các vua 
Trung- quốc, An-nam, Nhựt-bẵn, v.v... Đài-Bắc cỏ tải bằn, nên tìm 
xnua mới hiều đồ xưa. 


— 173 — 


Xin quí vị đừng ngã lòng, nghề chơi nào cũng lắm 
công phu, và thú vui ở chỗ đó. 

Về những hiệu lò, hiệu riêng của người chế tạo: hall- 
marks. 

— Cồ nguyệt hiên: đã nói rồi. 

— Đạï-thọ đường: nhà (lò) dưới bóng đại-thọ (fait à 
Vatelier du Grand Arbre). 

— Đạf-cồ-trai: Ta-kou-tchai: trại thông suốt đồ cồ 
(biệt hiệu của một.chuyên gia đồ cồ ở Bắc-kinh, tên Hoắc- 
Minh-Tử (Paul Houo) (tôi cũng kỷ tên nầy khi viết về cồ 
ngoan). (Cabinet où lon pẻnètre antiquitẻ). 

— Kủ-nqgọc-đường: nhà chứa ngọc quí la. (fait à late- 
lier dù Jade Rare). 

— Thận-hữu-đỉnh-ngọc-trân-ngoan : (thấy trên 1 đọi, 
không hiều nghĩa bốn chữ đầu). 

Những hiệu đề tặng, khánh chúc — Những hiệu nầy 
thường thấy trên các món đặt làm riêng, hoặc đề tặng một 
quan chức, một nhơn vật, hoặc một dịp chúc thọ hay lễ 
mừng nhà mới, đám cưới, v.v... Tỷ như: 

— Thạnh triều thụy chế.— Niên hiệu nầy ký dưới một 
bình trà thật lớn, vẽ tứ linh (long-lân-qui-phung), rồng 
năm móng, mỗi con thú có vẽ kèm một bài thi, bốn chữ 
hiệu viết trong hai khoanh tròn, không lem không đập 
(double cercle parfait), Theo tôi, đây là món sử hy hữu, 
có lẽ do tay thợ khéo Đường-Anh chế riêng cho chúa Trinh- 
Sâm, trước phong Thượng-sư Thượng-phụu Tĩnh-Vương, 
sau phong 7hịnh-Vương thì mất (1767-1782). Ông nầy mất 
năm 17§2, thọ bốn mươi bốn tuồi và bình nầy có lẽ vào 
năm ông ăn tử tuần, tức năm 1778 (mậu-tuất). (số mục lục 
665-VHS). 

— Đại cái (đại kiết).— Lành bến (chúc may). 
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— Vĩnh-khánh trường xuân, Vĩnh bảo'trường uản: 
xuân vĩnh viễn, không phai lạt. 

— Thọ đồng nhựt nguyệt: cùng vời mặt trời, mặt trăng 
sáng tỏ, lâu dài mãi mãi 

— Phúc như Đông-hải, thọ tj Nam-san: Phúc đồi đào 
như biền Đông, thọ như núi Nam. 

— Hoan thiên hỷ địa: mừng vui lớn như trời cao đất 
Tộng. 

=— Phú quí sạn đường : Giàu sang, phúc lành đồi đào. 

— Lộc Thọ Phú Qui: Bồng lộc, sống lâu, giàu có, cao 
sang. 

— H báo tam nguyên, Trường thọ phú qui: Báo tìn 
đậu tam nguyên, sống làu giàu sang. 

— Phước — Lộc — Thọ: có phườc, có lộc, sống lâu. 

— Song hỷ : hai điều vui. 

— Ngũ lương thái phủ ngô tường thoại tạo : Ý nói ông 
Ngô-tường-Thoại làm cho ông Ngũ lương thái phủ. 

Những hiệu tôn trọng, mến thích. — Trân — Yăn — 
Bát cỗ — Cô — Ngọc— Nhã-ngọc — Ngoạn-ngọc — Kỳ-ngọc 
Kỳ tràn như ngọc — Chánh ngọc — Trân ngọc — Thạch 
bữu mỹ ngọc kỳ trân: có lẽ nên đọc: Kù-trần — Mfj-ngọc 
— Bửu-Thạch (vì viết làm hai hàng ba chữ, nên đọc sao 
cũng được). 

Những hiệu lạ.—Có nhiều món đồ sử làm đề xuất ngoại 
bán ra Âu-châu là nhiều nhứt, nên ghỉ cả các hiệu nhái 
theo Tây-Phương, 

Nhiều món khác làm đề dâng vua và ký một biệt hiệu, 
tỷ như chữ CHẾ viết theo lối triện và đóng khuông vuông 
rất khẻo, như vầy: (xem PI. 6-7 fig. 7). 5 

(Tôi xin dành riêng chưa nói đồ sứ kỷ hiệu chữ Nhựt 
và ký Nói-Phủ, sẽ viết trong tập sau nầy về «Đồ sứ men 
lam đất Huế ».) 


PHẦN THỨ HAI 


Tiều dẫn 


Từ trước, tôi đã khảo đại lược về phương pháp tồng 
quát cách làm đồ đất nung qua đồ gốm tới đồ sành. 

Trong Phần thứ hai nầy, sẽ đi sâu uào đề thêm chút 
nữa. Có chỗ phải lặp lại những gì đã có nói rồi nơi phần thứ: 
nhứt. Có chỗ lại nhấn mạnh thêm cho rõ ràng câu chuyện 
muốn diễn tả. Ấy chẳng qua là một cách trình bày. Tôi 
không có ý làm ăn. Tôi chỉ muốn cho sáng vấn đề. Lạt 
nữa, tôi uiết đây là chỉ muốn trao chút nghề riêng cho 
một người tôi khó quên ơn. 

Nếu tôi có lặp lại một câu chuyện đã nghe rồi, là tôi 
muốn nhắc cho nhớ lại đề hiền đoạn tôi đang nói. Không 
phải lần thần đâu, mà thật là cố ý- 

Gặp chỗ nào thấy nặng nề khó hiều. Xin đừng đọc tiếp. 
Hãy xếp sách lại, làm lắng qua chuyện khác. Khi nào thấp. 
tưi sẽ đọc lại. 

Vấn đề học là khó. Muốn nhiễm, phải đày công- 

Tôi học suốt một đời mà không chán. Nay đã bảy mươi 
mới viết. Xin các bạn hiều giàm.. 

10-6-1971 


PHÂN THỨ HAI 


LƯỢC SỬ ĐỒ ĐẤT NUNG, ĐỒ GỐM, 
ĐỒ SÀNH VÀ ĐỒ SỨ TRUNG - HOA. 


CHƯƠNG lI 


Từ thượng cô cho đến Hán 
(¿—220 Tây-+l¡ch). 


Tân-thạch-Ih thời đại (époque néolithique). 

'Theo truyền thuyết và cũng theo giã sử, trung tầm điềm 
chỗ ở của người Hản-tử China, là vùng trung châu sông 
Hoàng-hà, nay thuộc hai tỉnh Hà-nam và Sơn-tây. Chỉnh 
tại Yang-(cheou-ts*ouen (Dương-châu-tuyền) (Hà-nam), 
năm 1920, giáo-sr khảo cồ người Thụy-sĩ, òng G. J. Ander- 
sson, tìm ra một đống miềng gốm thuộc Lhời đại tân-thạch- 
khí, đào gặp chung lộn với một mở đá mnài, khí cụ của 
người thượng cỗ xa xăm. Trong số các đồ gặp được tại 
Dương-châu tuyền ấy, có miềng những chum, vò làm bằng 
đất xám thô sơ, có thứ vò đít nhọn như hình nhữ-hoa, 
những chén bát bằng đất đồ, mịn hơn loại làm bẫug đất 
xám đã kề, hầm chin và kỹ hơn, thêm cỏ vẽ hoặc màu đen 
hoặc màu đỗ. Nét vẽ thì cỏ kiều khoanh kkhu ốc, kiều tạm 
giác, hoặc những lẫn đợn sóng hay ngay suôn đuột. 

"Từ 1920 về san, trong các vùng phụ cận Dương-châu, 
tuốt qua Sơn-tây và Thiềm-tây, thỉnh thoảng các nhà khảo 
cồ cũng tìm gặp những đồ cùng một loại với gốm kề trên. 

ở Cam-túc, một tỉnh xa xôi của Trung-quốc, ông An- 
4lersson với một nhà khảo cồ gốc Tàu là giáo-sư G. D. Wu, 


— 


cã hai gặp tại nhiều địa điềm, nhiều đống thật to chứa 
những loại gốm đã kề, nhưng có ba địa điềm sau nầy là 
quan trọng nhứt: 

1) một ở mộ-địa Bằn-sơn (Pan-chan), Nhiều bình đào. 
được, hông to đáy rộng, cồ eo, quai nhỏ bé, xem đường 
khéo hơn loại gốm Dương-châu. Cũng vẽ đỗ đen vòng 
khoanh khu ốc, hình trám, hình thoi, hình tam giác, khi 
đan mặt võng, mặt lưới, hoặc hình vỗ sò vỗ ốc; có khi 
cũng yẽ hình nhơn vật một cách đơn sơ, có cái đầu nhồ. 
xíu. Có hũ lại có nắp, và nắp ấy trên có gắn những hình 
bán thân có đầu người rõ ràng, thế cho cái núm đề cầm. 
Nét vẽ vừa đậm và rộng bề ngang, lấm tấm như dấu răng 
và kiều ấy Pháp gọi « moiiƒ de la mort». 

Những phẫu và hũ đào được nầy, khi xưa Gần đề mai 
tảng tro cốt người chết. Khảo ra, những vật nầy xưa chắc 
nắn bằng tay, nhưng khéo lắm, đất sét mịn màng, còn cải 
cồ có lẽ đã biết sử dụng bàn quây, cho nên rất tròn. Hỏa 
lực đề hầm, chắc là cao độ lắm. 

2) hai ở Mã-xương (Ma-tch"ang), hũ cao hơn, đáy eo hơn, 
nhưng đất dùng ở Mã-xương không mịn bằng đất Bằn-sơn, 
da hũ cũng không trơn láng bằngđồ Bắn-sơn. Trong cách ve 
vời, đồ Mã-xương ưa về vòng tròn cùng một trung tâm, 
hoặc hồi-văn hay đường song hành và có vẽ kiều gì trông 
như cánh tay có đủ ngón. Cách tô điềm nầy khiến ta kết 
luận cỏ lẽ loại đốm nầy sẽ được nhà Thương sau nầy lấy 
kiều vẽ lại trên loại gốm da trắng của họ. 

3) địa điềm thứ ba ở Sin-tien (không biết dịch), và 
những vật tìm tại đày khác hơn hai loại trên : hũ cao cồ. 
hơn, nét vẽ sơ sài, đặc biệtlà kiều móc đôi như hình cù 
ngo¿0. 

Rhi đào gặp các cồ vật nầy, ông Andersson kết luận 
rñng những cồ khi đào thấy bên Trung-hoa rất gần tông. 


—=:tì= 


phải với các cồ vật tìm gặp ở Tây-phương, như ở Anau, ở 
Tripolje, ở Ukraine và ở Thồ-nhĩ-kỳ-tư-thắn gần Nga (Tur- 
kestan russe). Kề yề hình dáng, cách làm, cách tô điềm và 
nhiều chỉ tiết khác, ông Andersson tö vẻ lấy làm lạ không 
hiều vì sao có một mối liên quan lạ lùng khó hiều như. 
vậy giữa các địa điềm Đông và Tây xa cách nhau có đến 
ngàn trùng. 

ấy năm gần đây, nhờ nghiên cứu và đào thấy nhiều 
nơi khác, nên so sánh lại kỹ, thì những mối liên quan giả 
luận của giáo sư Andersson còn thiếu nhiều móc nổi chưa 
tìm ra và ta chớ vội kết luận như ông rằng đồ gốm từ Tây- 
phương đề lang tràn sang Đông-phương. 

Vấn đề đồ gốm đời tản-thach-khi chưa nhứt quyết ngã 
ngũ và còn trong vòng bàn cãi không thôi. Theo ông Ander- 
sson định tuổi, thì các cồ khi tìm thấy, kề ra: 

— đồ Dương-châu, vào khoảng 2200-1700 trước Tây- 
lịch; 

— đồ Bằn-sơn, lối 1900 tr. T.1.; 

— đồ Sin-tien, lối 1300-1000, tr. T.1.. 

Các nhà khảo cồ hậu tấn không đồng ý với ông An- 
-đersson về cách định tuôi như trên và kéo xuống thấp hơn 
vài ba thế kỷ, nhưng họ công nhận đồ gốm sơn vẽ (pofe- 
Tỉe peirte) có trước đời Thương (1521? — 1028 tr. T].). 

Ngoài ra, còn một loại gốm sơn vẽ khác, kiều vở thô 
sơ hơn, làm bằng đất xám đều là đồ dùng đề đựng tro cốt 
người chết, vẫn còn tiếp tục tìm gặp trên đất Trung-hoa, 
khi thì nắn bằng tay, khi thì dùng khuôn tre như thủng 
TỔ quẫu, nên nay còn thấy đấu vết lắn rồ lần chiếu hoặc 
lẫn các thớ vải thò trước dùng làm bộc làm lkhuôn. Cũng 
những kiêu mẫu nầy, sau đó nhà Thương dựa theo đề đúc 
-các đỉnh đồng ba chân và các món tử-khí khác, có tên khó 
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dịch, vì trong sách Pháp không viết lại bằng Hản-tự: «li » > 
lịch?; «hien»: hiến ? 

Nơi 7ši-kia-p'ing, gần Bằn-sơn, Andersson tìm thấy 
một cải bầu (bình) miệng rộng, có hai quai, vẽ phía ngoài 
kiều lẫn chiếu (natte) và lẫn lược (peigne)—— danh từ chuyên 
môn gọi « kạmzn-keramik. » Ông Andersson sắp cái bầu nầy 
thuộc loại đồ tân-thachzkhi Âu-châu hoặc Turkestan, và 
định tuổi bầu nầy làm lối ba ngàn nấm trước Tây-lịch; 
nhưng các nhà khảo cỗ Trung: quốc cho rằng bầu ấy làm lối 
một ngàn năm trước Tây-lịch mà thôi. Cho đến nay chưa 
gặp một bầu nào y như bầu nầy. 

€ó một loại từ-khí thuộc loại gốm đen (poterie noire), 
tìm thấy các vùng như Hà-nam (Ho-nan), Dương-châu 
(Yang-tchao), Siao-t'ouen, Hon-kang, Long-sơn (Sơn-đông), 
Chiết-giang (Ÿehö-kiang), Mãn-châu-quốc, loại gốm đen nầy 
cỏ sau loại gốm sơn v ến đời Chiến-quốc vẫn còn làm. 
Gốm đen nầy hiếm lắm, hiện bên Âu-chàu chỉ có viên ở 
Stockholm và bên xứ Canada ở Toronto là có chưng bày. 

(Tôi dịch đoạn nầy và nhiều đoan nữa trong sách của 
bà Daisy Lion-Goldschmid cho các bạn không đọc được 
Pháp-văn, đề cho biết chút ít về các loại gốm cô thời, kỳ 
thật các bạn thông chữ Pháp nên tìm đọc bắn Pháp nguyên 
Yăn là hơn. Và lại, đồ cồ khí thời tân-thạch-khí, nếu tìm 
gặp, không đủ cho các viện bão-tàng ngoại quốc tranh giành 
nhau mua, đầu có lọt tới tay mình mà hòng mong ước.) 

Cồ-ät đời Thương~-Ân (1591 ? — 1098 tr. T.1.).— Nhắc 
đến đời Ản-Thương, khiến nhớ tới truyện Phong-thần. Đây 
là một đoạn sử Trung-hoa, tuy lâu đời, nhưng có thật, 

Náy xem qua sách khảo cứu Tay-phương, nhìn tạn mắt 
hình ảnh các đồ cồ khi đào được ở Hàm-dương: cái hồ. 
chuốc rượu đời Thương, bằng đồng, mỹ thuật còn tàn thời 

ˆ hơn nay, và càng ten rĩ người hiếu cồ càng ưa chuộng; cái 


—ftvi= 


bảo liếm cán bằng vàng khẳm ngọc, lưỡi kiếm bằng ngọc 
thạch (jade) đã lạc tỉnh thấm hồng, tầm con mắt càng rộng 
thêm lên, và càng học càng thấy dốt. 

Sách Pháp kề rằng chuyện nhà Thương xây ra nắm 
1300 trước Tay-lịch, một ông vua đời ấy di đô về Hàm- 
đương (Ngan-yang), ở hưởng bắc tỉnh Hà-nam. Năm 1928, 
tại vùng nầy đào được nhiều món cô vật chứng mỉnh thế 
kỷ XII đến XI tr. T.1. đã văn minh và xa hoa tỉnh tế vỏ 
cùng. Các cồ-đồng tìm thấy ở Hàm-dương là những cô 
Ÿ trân, các nước Âu-Mỹ đều thèm muốn. Vùng Hàm- 
dương có đề lại một loại gốm trắng, Pháp gọi «poferie 
blanche », không có món nào còn nguyên vẹn, trừ phi một 
cái bình cao ba tấc ba mươi hai, nay chưng bày tại viện 
Treer (allerg oƒ Art ở Hoa-thanh-đốn, Mỹ-quốc, và ước 
định chế tạo vào cuối đời Thương. Trên mặt bình thấy hình 
nỗi kiều œ«lỏi ăn » nhái những lẫn sét đánh ngòng ngoèo 
trên da trời bạch chẳng (hình nơi PÌ. H sách bà Daisy Lion- 
Goldsehmidt, không in đây được). 

Ngoài ra vùng nầy cũng tìm gặp những cồ vật bằng ngà 
chạm, và bằng ngọc thạch giồi trơn bóng và đã lạc tỉnh, 
đột nhiên chẳng hiều đời ấy khí cụ làm bằng giống gì mà 
cưa cắt những loại ngọc cứng rắn như kia được. 1 

Đồ gốm đời Thương màu xám, đỗ hay vàng; đều là 
những hũ đựng cốt vẽ hìnhy như hình xương cá, hình thoi, 
tính trám. Có nhiều món có một lớp bùn vàng bám vào 
rửa cao không ra tăng giá trị cho món cồ vật. ? 


1. Người đời Thương đã biết dùng vật nào trị vật nấy, tiết thay 
người Tàu khựng lại đó và không khai thác thêm sự phát minh này. 
TY như muốn giồi mài mã não thì họ dùng mã não, khắc với nhau, 
muốn cất khoan ngọc thạch thì họ dùng dao ngọc-thạch hay phấn 
ngọc chấm vào khoan tre đầu có thoa một chất mũ cây khiến cho 
phấn ngọc dính khắn vào y như giấy nhám. Nhờ vậy mà họ trau 
giồi ngọc đến trở nên đồ trang sức khéo như nay ta thấy, chở giữa 
thép không ăn, không hề hấn gì đến ngọc được. 

-9. Bình xưa đính đất cô, gọi « thồ tú » (tú là thêu) oxydations 
terreuses, rouille de terre. 
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Cồ oật từ đời Châu (1037-3256 tr.T.I.) đến đời Tần (931- 
907 tr.T.I.). — Nối nhà Thương-Ân là nhà Châu, (chia ra 
Tây-Châu và Đông-Châu), bị lu mờ vào thời Đông-Châu liệt 
quốc (481-221 tr. T.1.) Các nơi tìm ra đồ cỗ thuở ấy là: 

Kin-ts'ouen, không thấy mặt chữ Hán, nhưng có lẽ là 
€am-toản ; ` 

Houei.hien (Ho-nan): Huy-huy¿n (Hà-nam) ; 

Tch'ang-cha: 7rưởng.sa ; 

Cheou-tcheou (Ñgan-houei): 7ho-cháu (An-huy). 

Viện bão-tàng ở Kansas-Gify (Mỹ-quốc) có một cải bầu 
tìm được ở Cam-toàn, ngoài da có lớp men chì xanh ô-liu, 
có lẽ đó là cồ vật duy nhứt đời Châu, thi tồ của các đồ gốm 
có trắng men của Trung-quốc vậy. 

Đồ gốm da đá da lu ( (grès) tìm thấy ở Thọ-châu, là thĩ 
tồ của loại gốm đời Hán vậy (les proto-porcelaines des 
Han). 

Đời Châu đề lai hai danh từ chuyên môn về đồ từ khí 
là : 

hou: hồ, hồ rượu (vase); 

feau: đấu, đấu rượu (coupe). 

Chính tại Thọ-châu (An-huy), có tìm ra hai phát mình 
trong nghề làm đồ sử Trung-quốc : 

⁄ 1) tìm ra grẻs là đồ gốm da đá da lu (ông Đào-Duy- 
Ảnh dịch là «đồ bằng sa-thạch » (theo tôi là lầm. Grès: đá 
sa thạch, khác với grès: gốm làm bằng đất sét pha với cát, 
vôi và trọng thô (baryte). Tỏi dịch Grẻs là đồ gốm da đá 
‹ja [u, và xin thỉnh giáo hải nội quân tử) (xem lại trương 
40, chú thích). 

2) tìm ra lớp men phủ có chất bồ-tạt (couyerte à base 
de feldspath) (xem tr. 61 sách bà Daisy Lion-Goldschmidt, 
Tes poleries et poreelaines chinoises.) 

Đời Tần, quá ngắn ngủi, chỉ tiếp tục các kiều vở đời 
trước. 


CHƯƠNG Iï 


Từ Hán sang Đường. 


Đời Hán (906 tr.T.l. — 390 s.T.i.)— Nhà Hán, dẹp 
được nhà Tần, diệt luôn Sở, đem lại thải bình hơn bốn 
trăm năm, văn hưng võ thạnh, nhờ yậy chấn hưng mỹ thuật 
và sự giao thông được dễ dàng đến nước ngoài. Thâu phục 
Mãn-châu, Bắc Cao-ly, Bắc-kỳ mở rộng đến Thanh-hóa ; về 
Miền Đông, binh Hán đến vùng Tháp-lÿ-mộc (Tarim), là 
một con sông lớn thuộc tỉnh Tân-cương (Trung-hoa). Mấy 
đồn biên äãi tiến xa đến bên kia Đai-dương (Transoxiane) 
và đến Ferghana (Thồ-nhĩ-kỳ Nga). Nhờ vậy mà lần thứ 
nhứt, Đông và Tây gặp nhau. 

Về phương diện đồ gốm, mỹ nghệ nhà Hán mở đường 
cho sự tiến triền chuyên mòn, sự thay đổi hình đáng và 
cách yẽ vời trên món đồ. 

Nhà Hán tìm được hai phát sinh : 

a) làm đồ gốm không có trắng men ngoài, hoặc có 
tráng men ngoài (poleries auee ou sane (jlacures; 

b) làm đồ gốm da đá da lu tráng men có chất bồ-tạt 
{grẻs à couperte ƒeldspathique). 

Đồ gốm (poferie).— Đồ gốm Hán chỉ dùng đựng cốt 
tro người chết, làm mỉnh-khí (ming-k'i), tức hình nhơn, 
xe ngựa, đồ vật dụng nắn bằng đất nung và đặt trong lăng 
tầm cho hồn (vua, quan, tưởng) đem xuống âm cung phục 
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dịch y như lúc sanh tiền. Ñgày nay, từ vùng Hoàng-hà đến 
vùng Vị-thủy chung quanh hai cố đô nhà Hản là Trường- 
an và Lac-đương, đào còn gặp. Đồ gốm còn sót lai ấy, hình 
dáng v như đồ cỗ đồng bằng đồng thuở trước. Viện bảo- 
tàng Sài-gòn còn giữ một cái hồ (hou), men xanh lục, đặt ở 
phòng mỹ thuật Hoa-Việt, trưởc mua trỏng cuộc phát mãi 
di sản Cazeau (số mục lục A. 2221, 6, pl. XH Cat, Malleret). 
Đồ gốm Hản còn một thứ, Pháp gọi jií[-jars, cũng men 
xanh lục, và đề lại nhiều hộp tròn và bình, ống... Đất dùng, 
khi da đồ, khi da xám và có đốm thânn thâm như màu da 
đồng. Các món ấy, bên ngoài đều có phủ (áo) một lớp men 
chế bằng khuẻ-toan-diêm của chỉ (silicate de plomb), nên 
khi hầm chin thì trỗ màu vàng sậm hoặc trỗ màu xanh 
lá cây, nếu men có pha ten đồng (oxyde de cuivre). Theo 
lời bà Daisy Lion-Goldsehmidt, nước ảo men nầy do Tây~ 
phương truyền sang; nhưng khi được ảp-dụng bởi bàn tay 
khéo léo của thợ Trung-hoa, thì nước men được luyện chế 
hay hơn và thêm bền chắc. Khi nhà Hản mất, nghệ thuật 
chế men nầy như bị thất truyền mãi đến đời Đường mới 
tìm được lại. 

Những cồ vật Hán-triều, vì chôn lâu đời đưới đất gần 
hai ngàn năm, nên khi đào gặp và lấy lên được, thì trỗ màu 
lạ mắt, khi màu bạc, khi sảng ngời như ốc xa-cừ,và những 
đạnh từ chuyên môn sau nầy được trích trong tạp san của 
hội Cồ-học Ấn-Hoa, (Bullelin de la Société des Etudes In- 
doehinoises, Saigon, 1930, tr. 22). 

=— dính tầm ngân: irisations argentées »: ngân tầm 

— dính đất cồ : oxydations terreuses, rouille đe terre : 
thô tú (tủ là thêu) 

— dỉnh vàng bạc : paillettes, squames đ°or eEđ?argent : 
kin yin b'ien: kim-ngân-phiến (phiến là mảnh, từ tầm mông). 

— da đen như sơn mài: patine à la laque noire: hei tsi 
kou: hắc tắc cồ 
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— thấm thủy ngân: absorptions mercurielles: choèi 
yin tsinn: thủy ngân tầm 

— đồng lên đa ten: bronze oxyđẻ, recouyert de vert- 
de-gris: kan kang: càn can 

— đồng da đen lọ nghẹ: bronze recouyert đe poussière 
noire, comme le fond d°un poẻle, hoeikˆeng: khỏi can (như. 
đính lọ chảo) : 

— nếu có dấu ma vàng cũ: vieille đorure: liou kin: lưu 
kim: 

— ngọc có dính đất đỏ : jades tachetẻs de tâches 
TouUges : mãn pan : màng bang 

— ngọc cũ như đính ten sắt: cheù kinn tcheu hsiéon : 
thạch cảm chỉ tú : 

Đồ gốm Hán-triều thường vẽ cảnh đi săn hay đấu 
chiến, hoặc nắn trên nắp hình nồi, đảo Bồng-lai cô lập bởi 
sóng ba đào. Vì thuở ấy cón nhiễm sâu đao Lão-Trang, 
nên trên gốm thường có nắn mặt bợm dị hình. 

Đồ minh-khi Hán nhắc ta nhớ tích trong Tam-Quốc, 
thừa tưởng Không-Minh tế hồn tử sĩ bờ sông Hán-đương, 
không giết người nữa, nên lấy thịt heo làm nhưn bánh và 
lấy bột nắn đầu người, cũng không nỡ giết trâu vì trâu 
biết khóe ra nước mắt, khi quân dẫn đi ngang mặt vua 
(đời Tề), nên bày ra bện hình nhân bắng cỏ khô, lấy đất 
nẵn xe ngựa và gọi đó là mính-khí. Về sau, lối đời Đường, 
đồ mình khí đồi lại, làm bằng giấy vàng bạc đốt ra tro, gởi 
Yề âm-phủ cho hồn ma hưởng và tục lệ đốt vàng mã mỉnh- 
khi ngày nay có chỗ còn tồn tại. 

Sau nầy, nhơn đào quật cỗ mộ Hán, tìm được kiều mẫu 
mình-khí tạo lại cảnh một ngôi nhà giàu đời xưa có đủ tháp 
canh, trai ruộng, lục súe, lỗ bằng đất, tôi trai tở gái, thầy 
củng, bọn làn xiệc (cirque), ca nhỉ, đào hát, đến cái giếng 
lấy nước uống thì miệng giếng đã biết làm bằng đất hầm, 
chỉ có hồn người là không tạo ra được; khuôn viên các 
mẫu đời sống thời Hán nầy được chưng bày đầy đủ tại viện 


“l8 


bảo-tàng Cernuschi ở Paris, ai có dịp qua bên ấy nên ghẻ 
xem cho biết. 

Gạch đời Hán còn lại, viện ở Sài-gòn cỏ một eục, trên 
gạch thấy có in hình bông hoa rất khéo và có chạm chữ. 

Ngói đời Hán, nay còn lại, người ta lấy đó làm ra 
nghiên mực, gọi « Vi-ương-cung ngõa », bàn rất đắt giá 1. 

Đời Hán xây lăng mộ bằng gạch hầm. Xưa kia vùng 
Thanh-Hỏa, có mấy ngôi mộ Hán, nhơn phóng đường xe 
lửa xuyên Đông-dương chạy ngang qua vùng nầy, trường 
Viễn-đông Bác-cỗ và nha công-chánh có đào được vài mộ 
và tìm được rất nhiều cỗ vật đời Hán đều gởi hết vào viện 
bảo-tàng Einot, Hà-nội. Nay các vật nầy và những lng mộ 
Hán và Tống còn sót lại ở Thanh-hóa, không biết ra thể nào ? 

Những ngói xanh đỡ đầu mái ngói, như ta ngày nay còn 
thấy, thì đời Hản đã phát minh xa rồi. 

— Đồ gốm da đá (grẻs), quen goi «đồ gốm da lu».— 
Khi hầm đúng chữ, grès chin, men chẫy, chan khắp da trong 
da ngoài, nước không rịn được. 

Thỉ-tồ đồ gốm đa lu có từ đời Chiến-Quốc (thế kỷ HI 
tr.T. L). 

Ngày nay, nhà khảo cồ chuyên môn, phản đồ gốm da 
lu ra làm bốn miền sẵn xuất: 


1, Ở Huế-đô, đường Đinh-bộ-Lĩnh, nơi nhà một ấm-tước còn 
giữ một nghiên mực quí nghe đồn làm bằng ngói Cung Vị-ương. 
"Thứ nghiên mực nảy qui là vì trên mặt nghiên, chỗ mài mực, có 
mấy « mạch nước kin », chữ gọi « củ-dục-nhãn » (mắt chím củ-dục), 
ngày thường mắt không thấy, nhưng cơn gấp rủi, mài mực không 
kịp, thì cứ hà hơi vào, tức khắc những củ-dục-nhãn sẽ tiết ra mực 
đủ viết vài ba cầu cấp kỳ. Trong cuộc bỉnh biến nắm Mậu-thần, 
dinh Gia-Long có mất một nghiên mực rất quí, bằng Đoan-khê- 
thạch, có củ-dục-nhãn, trước kia của vua 1ự-Đức, ngủi phong 
nghiên mực tước « Tức-mắặc-hầu », vì muốn có mực lúc nào nghiên 
có sạn (ông bầu cho mực tức thời !) Ông Diệm chết nghiên mực ai 
lấy đâu mất, vì agi mực nầy tôi quên nói, hồi ông Diêm còn 
sống, được mang tử viện bảo-tàng Huế đem về đề ở dinh Gia-long 
(tôi sẽ trở lại nự lên mực nầy trong một bài khác dành cho tập nói 
Về + đồ sứ men lam đất Huế ». 
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1) Miền Thiềm-fây (Chen-si).— Lối năm 1915, ông 
Laufer, chuyên gia khảo cồ, tìm thấy trong một ngôi mộ 
cồ ở đây, loại da lu nầy lần thứ nhứt, và đặt tên cho nó là 
proio-porcelaine, tôi dịch là thï-tồ đồ sành, 

2) Miền Hương-cẳng (Hong-kong)— Năm 1929, cũng 
đào gặp tại đảo Lamura, một thứ gốm da lu như vậy (xem 
sách bà Daisy Lion-Goldschmidt), 

3) Miền Trường-sa (Hồ-nam).— Ở Trường-sa (Tch"ang- 
cha (Hou-nan), độ vài mươi năm gần đây, có đào gặp loại 
đồ gốm da lu nầy, nay chỉ có ông bác-sĩ Newton là có 
nhiều nhứt và ông tàng trữ tại nhà riêng ở xứ Ecosse. 

4) Miền ViệI-châu (Yue-teheou).— Đày là loại đồ gốm 
da như ngọc thạch, men xanh, chữ gọi Việt-dao (Yue-yao), 
vì sản xuất tại Việt-châu, Pháp gọi «les premiers c¿ladons 
đle Yue ». 


“ 


Từ Lục-Triều (23/)-589) đến đời Tùy (589-617).— Trước. 
thời-đại Lục-Triều, có thời-đại Tam - Quốc và Đai-Tấn, 
nhưng giai đoạn nầy, được kề thuộc buồi Mat-Hán. Nhà 
Hún sụp đồ, thì Trung-hoa chịu cảnh loạn lạc và đồ khồ 
ngót mấy thế kỷ. 

Trước khi đồ, nhà Hán bị chia ba, « thế chơn Yvac», như 
trong truyện Tam-Quốc đã tả. 

— nhà Tây-Thục, hai vua (Chiêu-Hệt-đế Lưu-Bị và 
Hậu-chúa Lưu-Thiện) trị vì bốn mươi bốn năm, đóng đô 
ở Tây-xuyên, sau bị nhà Tấn thâu (263 s.T.1.). 

— nhà Nguy, dòng Tào-Tháo, đóng đỏ ở Lạc-dương, 
năm đời vua, trị 46 năm, bị nhà Tấn diệt năm 264. 

— nhà Ngô, dòng Tôn Kiên, đóng đô Kim-lăng, bốn 
đời vua, trị năm mươi chín năm, xin hàng Tấn năm 280. 
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(Nước Nam ta, vào thời đó, thuộc Ngỏ, nên còn câu: 
«thẳng Ngô răng trắng nhẻ, miệng không ăn trầu »-) 

Nguy, Ngô, Thục đều bị nhà Tấn, đòng Tư-mã Ÿ tỏm 
thâu. Nhà Tấn gồm mười lăm đời vua trị một trăm lễ sảu 
năm, chia ra làm Tày-Tấn (265-317) đò ở Lạc-dương, và 
Đông-Tấn (317-420) đò ở Kiến-khương. 

Lại có mười sáu nước nhỏ phụ thêm là; Tây-Lương, 
Bắc-Lương, Đại-Hạ, ba nước nầy là phiên quốc, không 
đúng dòng Hán-tộc, Mấy nước kia, xin miễn kề. Đến khi 
nhà Tấn mạt, trong nước chia làm hai, gọi Nam-Bắc lưỡng 
triều, như : 

Nam Triều có: Ñam Tống, họ Lưu, đô Kiến-Khương, 
tám đời vua, trị sáu chục năm. Nam Tề, dòng Tiêu-Hà, 
cọng bảy đời vua, trị hai mươi bốn năm. 

Nam Lương, cũng dòng Tiêu-Hà, nhưng thuộc chỉ khác, 
cọng bốn đời vua, trị năm mươi sảu năm; 

Nam Trần, họ Trần, năm đời vua, trị ba mươi hai năm. 
Đời nầy, đặc biệt, đã biết dạy trong quan biết đánh trồng 
canh uà đánh thanh la, m oà sanh, đề biết cạnh nào và 
đề biết quân canh còn thức hay đã ngủ gục. 

Bắc Triều gồm có: Bắc Nguy (Wei) mười đời vua, trị 
một trăm bốn mươi chín năm. Sau chia ra Đông-Nguy: hai 
đời vua, trị hai mươi ba năm. 

Bắc Tề: sáu đời vua, trị hai mươi tám năm. 

Bắc Châu: năm đời vua, trị hai mươi tắm năm. 

Tuy nhiều làm vậy, nhưng trong sử chỉ kề cỏ sáu nước 
là: Tống, Tề, Lương, Trần, Nguy, Châu. Vì vậy nên gọi 

Lục Triều, cọng ba trăm sáu mươi chin năm (220-559). 

Thuở Lụe-Triều, khó phân biệt đồ gốm do nơi nào sẵn 
xuất và làm vào năm nào. Một mở là của lưu lai của nhà 
Hán. Lại có một mở khác, khó phản biệt rõ làm vào buồi 
nhà Hán còn, hay làm vào mấy năm Sơ Đường, các món 
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ñy được sắp xếp chung vào Lue-Triều, tỷ như đồ minh-khi 
đào được sau nầy. Sách Pháp thường nhắc Lục triều và 
gọi «période YWei », tức triều Bắc Nguy (388-535), 

Tch'ang-cha.— Trong những vật đào thấy ở Trường-sa 
và ghi nhận thuộc Luc-Triều, có nhiều hũ đựng cốt da xám, 
và những lọ cắm hương. Gốm Trường-sa gồm gốm da lu, 
dĩa, bát, hộp, bầu có vòi rót, và thầy đều trảng men dày, 
mâu từ màu ô-liu đến vàng sậm. Gốm Trường-sa còn sót 
lại nhiều kiều có đắp hồi văn nỗi lớn bằng bàn tay, Ñgày 
nay đã biết được nơi sản xuất các vật ấy, đỏ là ở phủ Chao- 
hìng (Thiệu-hưng) thuộc tỉnh Tchõ-kiang (Chiết-giang), tên 
cũ gọi Yue-teheou (Việt-châu). Thiệu-Hưng hay Việt-châu 
là hai địa dunh đanh tiếng sẵn xuất đồ gốm đặc biệt như 
là đồ da lu màu thiên thanh đa ran, cứng rắn và trong suốt, 
thêm một thứ gốm khác màu xanh lục đậu, hoặc xám xanh 
(clair de lune), cầm lên thấy nặng trìu trịu, khác với các 
loại khác, đó là gốm qui giả, Pháp gọi proto-célađon và 
Tâu gọi Yue hay Việt-dao của họ. 

Nay vẫn tìm gặp một thứ « đỉnh ba chân », thường gọi 
Tà «đing 9, mà người thì đề quyết làm vào thế kỷ II tr.T.I., 
ông thì đính chỉ làm vào đầu thế kỷ IT.. đây thôi, và vấn 
đề định tuôi nầy chưa ngã ngĩ. 

Cũng có mộ! thứ Yue, sẵn xuất tại Tõ-tsing (không biết 
dịch), gần Hang-tcheou (Hàng - châu), loại yưe nầy khó 
phân biệt với loại yue của Việt-châu, vì cä hai đều thuộc 
tĩnh Chiết-giang, rất gần nhau và gần cùng một thề chất 
(đấn. 

Lò Tö-tsing cũng có chế tạo một thử gốm da đen 
huyền, rất qui. 

€ó một lò khác nữa, ở Kiu-yen (Cửu-an 3), cũng gần 
Việt-châu. Lò nầy sản xuất đồ gốm từ thế kỷ I đến thể kỷ 
VI, VH, rồi không hiều vi sao đến đời Đường lại dẹp đi 
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và dời qua một địa điềm khác ngày nay tìm chưa thấy 


tông tích. 

Còn lò Việt-dao (Yue-yao) thì hoạt động trở lại vào 
đời Tống, từ thế kỷ IX đến thế kỷ XÌ. 

Lò Riu-yen chế tạo những chậu thủy-tiên trẹt, những - 
bầu vóc tròn, những ghè, hộp; đèn, những chén bắt chước 
hình ếch nhái và những bình rót rượu có cải nắp bình con 
lân quì (nay con buôn giả tạo lai rất nhiều), lại có thứ bầu 
cồ cao có cái vòi nắn như hình đầu gà. Các bầu rượu ŸYue 
đều có quai xách. Về kiều vở vẽ vời thì nhái kiều đã có 
trên các cồ đồng đời xưa buồi Hản-triều : bình ngôi sao, 
bũng kiều kéo cây lược cho 


vòng tròn, răng cưa---› (toàn 
ặc giả bằng bình đấp nồi: 


răng in sâu vào cốt thai), ho 
hình người cỡi ngựa; mặt nạ, chữm phụn§; cá chép hay 
là kỳ lân có cảnh, Càng tiến về sau, kiều càng đơn giản, 
cho nên loại kiu-ten thế kỷ VI, VH da trơn tru và không 
có trang hoàng hay tô đi hình nồi nữa: 

Nhưng đầu chánh cỗ bay đồ mới là sau nầy, thì Việt 
đao vẫn cái nào giống cái nấy, khó phân biệt thiệt hay giả. 
Phải từng trãi sành söi lắm mới dám mua và mua không lầm. 
May thay gốm Việt đao sẵn xuất không nhiều và đến đời 
Tống, đã nhường chỗ cho loại céladon Tống. Nay tại vài 
buôn cỗ ngoạn ở Sài-gòn, tôi còn thấy vài món lư hương 
kiền Việt dao làm hình con lân ngồi, nắp là đầu lân có thề 
lấy ra được đề bỗ trầm bồ hương vào tron§: Họ nhái khéo 
lắm, hớp tớp mua là lầm ngay, nhưng nếu biết ý cầm lên 
tay nhồi thử, thì trả lại liền! Nếu nó nhẹ, thì nó không 
thiệt rồi. Cũng may, đìá đề khá cao, người mình không với 

tới, và đây là món hàng đành cho khách ngoaï quốc cao giò 
và lắm tiền. 

Xuống đến đời Tùy (689-617), không thấy sản xuất chỉ 
lạ, cũng mấy món đời Lục 


Triều tiếp tuc ký kiều lai, „ 
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họa chăng đời Tù 
y có chế chế tạ l 
Ta Š hế tạo vài món da lu 
y và đó là những thỉ tồ đồ sành đời Đườ SE te: 
"hần kết luận oä phẻ bình. NHÀN 
Gốm Luc-Triều chỉ gặ : 
nhi s9àn 1 gặp trong các cuộc khai quật b. 
h » quí phầm ấy it oi k 3 K 
: ø-qu 2 oi quá, khô: y khi 
“IEnR vÊt mình. Nếu có và thứ thiệt, TRE SN: ph 
: Xich-hóa, họ vẫn bảo trọng cỗ vật lun: ai vn, 
Tớ ] Ị ai, 
TA đi sư nh: thuật lại cho bớt nặng nề câu chuyê 
các trường đều Kiệt Xin S9 ỆPA (EEPDE.ĐẺ ÔA lành), 
ay, và nay xin trích trong sách h 
Thành 


ngữ điền tích của bác tôi 
: € tôi, : 
văn như sau : 1, ông Diên-Hương, mà nguyên 


ai, 


« Công chúa nước Trà 
` Trần, tên Lạc-xương, v‹ ò-mñ Tù 
TH ThƠnG, khi nước nhà tan SH Si 
cảm , VỢ chồng h nhau đi lánh giặc, GỐn _ S = 
TƯ soi, bề làm hai mảnh, mỗi in in Sự 
m tin, dăn nhau cứ đi in 
«đem gư Tn VANợ THÔN: nền Bói H-ÊM 
ca vá Mới Bến et bea sen bán đặng tìm nha Tết 
An „ còn công-chúa bị Việt; : \ 
Ẫ : : 1 Việt-côn 4 vị 
Š TH giêng kế đỏ, Đức-ngòn Thế và vn 
cm cng X Trường-An bán, thấy có người cũn n 
M g bê giống như mình, lấy hai miếng rá li tì 
mu g ăn nhau như một. Đức-Ñgôn bèn gởi nhưng 
HH gương, mượn đem về cho vợ, bài thơ c= li. 
_= dữ nhơn câu khứ, l 
Cảnh qui nhơn vị qui, 
My phục Hẵng-nga ảnh 
thô ñừiRj L 
ng ng lưu minh nguyệt huy. 
Người đi gương cũng đị, 
Gương oề người chưa pề. 
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Chị Hằng đâu chẳng thấu, 
Chỉ thấu bóng trăng loè. 

«Lạc-xương công-chúa được thơ, khóc rống lên. Việt 
«công hỏi biết, liền vời Đức-Ngôn đến trả vợ lại cho. 

«CŒö câu: « Báy giờ gương oỡ lại lành » (Nguyễn Du) 
(T.N.Đ.T., tr. 128). 

Đài giải thích trên, văn chương nhẹ nhàng gọn gãy, 
hềm vì tác giả không từng làm nghề khảo cô, nên không 
nói rành kiếng ấy, gương ấy làm bằng gì. khiến trẻ em non 
da lầm tưởng tấm kiếng ấy như kiếng ngày nay, làm bằng 
pha-ly, và như vậy là trật lất, vì kiếng pha-ly nếu vỡ thì 
vỡ làm nhiều mảnh, khỏ vỡ làm hai; thêm nữa, kiếng pha- 
ly vỡ, ai đề mảnh lại làm gì? Đàng nầy, nếu có chút suy 
nghiệm của nhà khảo cỗ, thì sẽ hiền đó là loại kiếng soi 
mặt bằng đồng « đồng cảnh» cho nên có câu « phá cảnh 
trùng nguyên » là bề tắm đồng cảnh bề làm bai, khi ráp 
lại ở đâu ăn khớp chỗ đó. Thêm nghĩa vợ chồng tái hợp 
trùng phùng. 

Còn Việt-công đây, tra trong truyện Thuyết-Đường, là 
Việt-quốc-công, chú ruột Tùy Dương-để. Khi gặp Lạc- 
xương công-ehúa, thì ông đã già. Đem công-chúa về, không 
phải làm vợ, mà chỉ cho hầu dưới trưởng không biết đến 
hàng thứ mấy, vì lệ ngày xưa đánh giặc là đề bắt đàn bà! 
Nay Đức-Ngôn xin, xét ra quả tình, thì trả vợ lại, còn gải 
khác thiếu gì, sả chỉ một đứa đã có chồng. (Ai ói, má đỗ ra 
đầu bạc. Quá ngán hơi nàng đề dạ đen (hát nói). Thà trả được 
tiếng thơm; đề lại chỉ là cải gai trong con mắt Hiều như 
vậy mới thâm thủy hơn và đọc lại bài thơ chữ của người 

kiếm vợ mới là đứt ruột! (Cái câu «quân kửn hứa giá ngã 
41hành ông », hôm nay sao vớ vẫn bên mình không thôi.) 


CHƯƠNG III 


Từ Đường (618-907) qua Ngũ-Đại 
Tàn- Đường (907-960). 


Ặ Suốt bốn trăm năm loạn ly, từ 220 đến 618, nay nước 
I[rung-hoa thấy được một ông vua anh hùng cái thế là Lý- 
“Thế-Dân (Lï Chi-min)!, Thế“Dân giúp chà là Lý-Uyên, diệt 
nhà Tùy, dẹp xong thập bát phẳn-vương, đem ranh giới 
Trung-quốc ra rộng hơn bao giờ hết, thâu phục Cao-ly, 
Bắc-kỳ và trọn vùng Tân-cương (Sin-kiang).Trường-an (nay 
gọi Tây-an-phủ: Si-ngan-fou) lúc đó trở nên kinh đô của 
vạn quốc, nơi hội hiệp của đủ sắc dân thế giới, từ sử thần 
các nước đến lái buôn, cố đạo. Đây là thời kỳ cực thỉnh 
của thì ca và hội họa, buồi « Thịnh Đường». Hi : 
Đồ sơn mài, đồ trang sức bằng bạc, những lụa là gắm 
vóc được gởi bản cho những nước xa xôi. Đồ bong, nh 
khéo hơn, trở nên đồ sành, không dùng yào việc chôn thọ 
cốt mà thôi, lại chế ra làm đồ từ khí dùng trong gia đình. 
s Đồ gốm Đai-Đường có vẻ hùng mạnh, và cách pha màu 
cũng đồi khác hơn trước, càng xúc tiến trong việc chế 
tạo, trong phương pháp, đề sau trở nẻn đồ sành da kiều 
(porcelaine). 


êm Hà Tớ sách Pháp « Lĩ Ghí-min, unificateur đe la Chine, 
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ö gốm Đường chia ra hai bộ môn phân biệt : th 
TH Ee siết xnen hàm (ngậm) chất chì ; (poleries œ 
lombifẻres) ; 
TH Đã _ và các loại sành tráng men Hạ He 
đá bồ tạt (porcelaine ả couoerte ƒeldspathique). ve n _ S 
đủ bộ nên kề sau nầy loại xứ Liêu (Liao) và sành Trường 
xr Đồ gốm Đường. Gốm Đường cũng là một loại gốm nã 
Hắn, nhưng trong trẻo hơn, màu hoặc xúm bạch, Mi nt 
đến vàng hồng, có khi đến đo đỏ ; hình dáng đã thói Bà 
nhải kiều đồng xưa, nhứt là chưn bình chưn bầu đã làm HN 
phẳng có dấu xén nghiêng nghiêng, nhưng không nhọn đi 
nữa. Nếu có món nào, bất kề tô bát kiều có giún Đại bèo 
thì nhớ đếm cho đủ năm (5) tai bèo mới chắc s là cỗ vật 
Đường. (những cồ vật đời Tống, số tai bèo lên ciển sáu vn 
Đời Đường đã biết chế ra khuôn đất đề nắn các và 
lớn vóc như bầu hồ-lỏ của đạo-sĩ, tô và bắt có in Bình 
chim vịt nồi, và các vật chế tạo theo kiều Hi-lạp hay kiều 
goai quốc khác. : 
ST Món tráng ngoài, dùng chất rỉ sắt hoặc: tên đồng, nên 
thêm bóng láng tươi đẹp. Men ấy THẤU _. vàng lợt Ạ 
vàng rơm, khi vàng trong như vàng hồ 98h khi thì N 
màu đa cam Tàu, khi lại xanh lá cây, hoặc xanh men mét, 
và buồi Tàn-Đường, men trở nên màu Jãm thâm Giêu 
sombre), chế bằng chất Hồi-thanh, cũng gọi Jện Làn : 
Cá thứ men ấy được lót bằng sành da trắng, nên Nà _ 
sắc thêm đậm đà dễ xem. Khi thì vẽ một mùu duy Tế 
khi thì dùng hai ba màu khác nhau, cản xanh; cát v. 
cái xanh đa trời, và ba sắc ấy khi vào lò lại chan hòa n mc 
đôi ra màu hồ bì, hoặc rẫn ri, hoặc nhều đùn cục; tr A 
rất lạ mắt, Về loại men-trong Đường ngày Dny Xét ra có lẽ 
những xnàu kia, lúc chế tao, người thợ vần vẽ có hàng có. 
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lớp đều đặn, nhưng khi hầm trong lò thì những màu ấy 
chảy lộn lạo, làm hoen ố không như ý thợ muốn, và đó là 
một sự bất ngờ trở nên một đặc sắc của men Đường (xem 
hũ số 937 tại nhà). (PI. 15-16 fig, 15) (vì ảnh lu nên không 
ïn được,) 

Trái lại, trên vài dĩa đã thấy, loại men màu được vẽ 
“kỹ ở trong những ô chạm sâu xuống cốt thai, nên men 
không thế nào lang tràn được vào và nhờ Yậy, nét yẽ phân 
xmỉnh rõ rệt hơn. Phương-pháp nầy, qua Triều Minh, được 
chỉnh đốn thêm và cho phép thợ Minh chế ra những sành 
tam thái (san #s'aí), có ba màu, 

Trên nhiều bầu, những men quá dày chảy thành vệt 
đậm và dợn sóng, có khi đóng lại lững chữứng, như lửng 
lơ nửa chừng,— đanh từ chuyên môn gọi đó là « giọt lu » 
(traces de larme), khi khác nữa, men chảy xuống đồn lại 
đùn cục sát đáy bình và cũng gọi là giọt lụy. 

Kiều vở Đường còn thấy chịu ảnh hưởng Tây-phương 
trong cá hình nỗi cộm, chạm tách ra hình hoa thị, kiếng 
sen, hình giao long giỡn sóng; nơi nhiều món thì VÒI Tót 
nước hay rượu lại trồ hình đầu chim phung. 

Có những món Đường nho nhỏ, xinh xinh : hộp tròn, 
bũ con, thì men có đốm có rằn ; đó là « đồ gốm có vân như 
vân thạch » (poferies à 1narbrures). 

Như đã nói trước, đồ khai quật gặp nhiều nhứt là đồ 
mỉnh khí từ Hắn đến Luec-Triều. Minh-khí Đường gặp được, 
cho ta thấy đủ các nhơn Vật của xã-hội đời ấy và của tôn 
giáo thinh hành buồi ấy : hình mỹ nữ, vũ nữ, con đòi, thẳng 
ở, luôn hình tiêu-diện, hộ-lăng, Mỹ thuật đã tiến bộ nhiều, 
mỉnh khí Đường rất khéo và giống tạc: khách kiều cư lui 
tới phố Trường-an, lái buôn xứ Y-lan, thuật sĩ chà, võ sĩ 

-ìn, thẳng đắt lạc-đà Á-rap, rồi nào Do-thái, Hồi-hồi có đủ, 
xiến lục súc không thiếu con nào : chó mèo gà vịt đều y như 
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tạc: con tuấn mã bào hao, cái đuôi cắt vắn xủn và kết lại. 
Hình mã ky, hình chiến mã là nhiều nhứt và cũng khéo- 
nhứt, có đủ kiều khấu dây cương xem như sống. Mỗi món 
ngày nay bán rất đất tiền, nhưng xin chớ ham, thị trường 
Hương-cũng không thiếu gì, duy đều hoặc tản chế hoặc giả 
tạo. 

Cúc cồ vật và minh-khi Đường, thường tô màu tươi 
nhưng chưa hầm chín, hoặc chỉ tráng men sơ. Những hình 
đất chưa hầm thì nay màu vẽ đã phai mờ, chỉ còn thấy dấu 
vết màu đỗ màu xanh lục hay xanh thiên thanh: Đàn bà đề 
tóc bới, y phục sặc sỡ, nữ trang khéo léo. Những mỉnh khi 
có trắng men sơ thì còn rõ ràng hơn và các màu dùng tò 
điềm cũng sắc sảo hơn. 

Sau đời Đường, bớt tục chôn minh khi đất trong lắng 
tầm. Từ cuối Đường về sau, đồ mã chế ra thế cho minh khi 
và mỗi khi tế lễ xong, lại đốt ra tro đề người chết đem yề 
âm phủ tạo lập thế giới khác, 

Đồ da lịt nà đồ da sảnh (grẻs et porcelaines).— Cỏ cả thầy 
ba loại khác nhau : 

a) đồ céladon Việt, tức đồ da lu màu nước biền; 

b) đồ sành da trắng: Phấn-định, Bạch định › 3 

e) đồ da lu men đen. 

Ta đã biết đồ gốm Việt chế tại Kiu~yen, đã thôi làm từ 
thế kỷ thứ VI. 

Qua thế kỷ thứ IX, có nhiều lò hoạt động vùng hồ 
'Tehang-lin-hou (Trường-lăng-hồ3) hay ở Việt-dao (Yue- 
yao), Đến thế kỷ thứ XI, các lò này còn hoạt động. Năm 

90, nhà khảo cồ Nhật, ông Nakao, đến khai quật vùng 
y và định chừng các lò ông gặp đã có trước đời Tống. 
Lò Việt-dao sản xuất những cẻladon xuất cảng ra ngoại 
quốc và ngày nay thỉnh thoảng còn gặp xmiềng loại gốm 


nầy tại Fostat (Ai-cập) Samarra, Suse, và tại Nhật, Trong. 
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sách Trung quốc có nhắc đến các lò ần danh từng cung cấp: 
đồ sành cho vua Việt (Yue), vua Ngô (Wou) và các lò nầy 
ở tại Hàng-châu vào thế-kỷ thứ X. 

Những Việt-dao Đường đều là đồ gốm da lu gần kéo đa 
sành, sắc xám xám trỗ qua lục ô-liu và có rạn nhiều. Những 
Việt-dao nầy có lẽ xưa hầm, đề những vật kê (supports) làm 
bằng đất sét, nên nay còn dấu. Đó là những lọ hình quả 
trửng có nắp đày, cỗ cao và miệng trởt, những chén trà, 
dĩa bàn, hộp phấn, bầu đựng nước và chum lớn nơi cồ có 
tra vòi đề rót nước dễ dàng. 

Trên các món nầy thường thấy yẽ những hình sắc são, 
có thề nói là khắc sâu vào da là phải hơn : nhánh trúc, chim 
chóc, lá cây, lượn sóng bồ vòi, kiếng sen kiếng nầy chồng 
lên kiếng kia. Không một nhà khão cồ nào dán quả quyết 
món nào thuộc buôi ĐAU Mông, món nào thuộc Tống buôi 
sơ khai. 

Loại sành đa Bằng có phủ một lớp men có pha chất 
bồ-taL (porcelaine blanche d couperte feldspathique) là một 
phát mính quan trọng của Đại Đường. Một bộ sách Tàu 
viết từ thế kỷ 1X, đã nhắc đến những chén trà bạch-trắn, 
của xứ Hing-tcheu ' nhưng cho đến nay chưa tìm ra dấu 
vết lò nầy. Những chén bạch trằn ấy cũng gọi Hing › yao, đó 
là chén trà đầu tiên bằng sành da trắng, nhưng vẫn không 
Sà một sắc trắng như nhau, khi trằng dợt khi trắng đục, 

- khó nói cho rành, 

xa hai bộ môn sưu tập tại Thụy-điền, một của ông 

€arl Kempe, hai của bác-sĩ Lindberg, thấy có chén bạch 


1. Hing-teheou (Ho-pei), có phải là Hính-châu (Hà-bắc)? hay 
là Hưng-chàu (H bắc)? Vì chưa thấy mặt chữ Hán nên kh'ng dám 
dịch, thà đề nguyên tiếng Pháp, tốt hơn. Khi nào biết chắc chấn, 
sẽ bồ túc. Vã lại, cũng nền nói theo Pháp đề đọc sách ngoại quốc 
và gắp các danh Lừ nầy, khỏi ngượng nghịu. 
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trần làm bằng đất sành có tráng men đều, màu lạnh lợt, 
dưới chưn có giọt lụy như giọt sáp. Lấy chén nầy đem so 
sánh với những mảnh vụn sưu tập ở Samarra và Suse, thì 
các nhà khảo cồ chứng kiến, đều định tuồi những món nầy 
chế tạo vào thế kỷ 1X. 

Ở Sa marra và ở Rbagès (Y-lan) cũng tìm thấy loại chén 
hình thuẫn giún tai bèo bốn kiếng, trong lòng chén có chạm 
hình con cá nồi. 

Có nhiều chén giún tai bèo và hình bông có nhiều khía, 
khiến ta liên tưởng đến các vật ngày xưa làm bằng bạc hay 
vàng mà thợ gốm Đường nhái lại bằng sành. 

Ởyiện bảo-tàng Nhật-bản nay tàng trữ một bầu nước, 
vòi trồ hình đầu chim phụng, y như các bầu của viện bảo 
tàng các nước châu Âu, lại có nhiều hộp phấn sáp trên nắp 
đắp hình ve-ve hay cảnh bướm, những món nầy lạc tỉnh 
nhiều, đa lốm đốm vết tầm sét sắt, chỗ nào không lạc tỉnh thì 
mỏng và min, kéo màu lục đậu và rạn đều đều như loại 
sành ám thanh (ying-ts"ing). Đây là các vật chánh hiệu chế 
tạo thuở Đai-Đường, lấy đó làm chuẩn thẳng cho các loại 
tìm gặp sau nầy. Còn nhiều món cũng thuộc Đường, như 
đẳnh ba chân, bình hình thuẫn, bầu nước quai rồng quai thú, 
có nắp đậy của viện Nhật, ngày nay sắp tam thuộc đời Ngũ- 
Đại, nhưng các khảo cô gia nhiều nước chưa dứt khoát 
không biết có nên sắp chúng nó vào loại cỗ-dao Hing- 
tcheou hay chăng? Còn các chuyên gia Nhật thì đính ninh 
các vật ấy thuộc Tống-đại do lò Định-châu (Ting-tcheou) 
sản xuất nên gọi Định-dao. Bà Daisy Lion-Goldschmidt 
khuyên không nên hấp tấp về vấn đề định tuồi các vật nầy. 

Ta chỉ nên nhấn mạnh ở chỗ đồ gốm Đường đã đánh 
dấu một khúc quanh quan trọng, làm tiêu chuẩn cho đồ 
sành men kiều sau nầy. Vào buồi phôi thai ấy ta đã thấy 
nhiên liệu qui là đồ sành đời Đường đã dắt lối cho đồ sành 
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đời Tống, cả hai cùng quyến rủ ta, không phải ở chỗ vẽ 
vời phức tạp mà vẫn bằng nước men giản dị, đồng loạt một 
màu không thiếu không thừa, một nét vẽ đặc sắc từ gốm 
Đường qua gốm Tống. 

Tưởng nên chấm dứt chương nầy bằng vài hàng nói 
4iến một nhóm đồ da lu màu xám, mịn thịt và ảo ngoài 
bằng một men màu đen hau nảng sậm, trên men có vài khoảng 
làm như men bị tạt vào, hất vào, nền loang ra vài đốm 
xám bạch có khi biến đợt trỗ màu xám tro. Loại gốm da 
lu nầy, nay thấy bày bản trên thị trường quốc-tế và chưa 
ai biết rành nơi phát nguyên của nó. Loại ấy gồm một mớ 
bầu tròncó hỏng tròn, hoặc có dáng củ tôi, bầu nước và 
dĩa thật to. Phải chăng đây là thỉ-tồ của loại «temmoku » 
đời Tống và đồ sành dalu màu đen của phủ Hà-nam? 

Đồ gồm Liẻu-dương (les poteries des Leao).— Đầu thế 
kỷ X, quân khiết-đơn (K'itan), gốc Mông-cồ, kéo bình tràn 
ngập Hà-Bắc, chiếm luôn đến tận và toàn cối Mãn-châu, 
xưng hiệu nước là Leao (Liêu-quốc), đóng đô tai Bắc-kinh, 
từ năm 907 đến năm 1126. Họ đề lại hai mỹ phẩm là hội 
họa và nghề làm đồ gốm, vẫn giữ y nguyên tắc và phương 
pháp Trung-hoa. Sau nầy, nhờ sự đào quật sưu tầm của 
các nhà khảo cứu trên đất Mãn-châu, nên mới có tài liệu 
định tuồi các món bắt gặp trên thị trường quốc tế. 

s Ngày nay ta còn gặp nhiều loại gốm nhái kiều các Tỉng 
{ĐÐinh-dao), kiun (Quản điêu), 7š'eu (Từ-dao), tức đồ gốm 
nầy đồng thời với đồ đời Tống và giữ được phương pháp 
cồ truyền Đại Đường. Kề về hình dáng thì mấy món 
nầy lạ mắt và không giống các kiều Trung-hoa thường 
thấy. Đây là những dĩa bàn to hình lá cày, hộp mặt có 
chạm trồ khéo, bình thon dài, bầu đựng rượu lấy kiều 
theo những bầu làm bằng da thú may lại, toàn là kiều của 
bộ lạc du mục phương bắc. 


ng 
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Theo giảo nghiệm, về những men xanh lục, hoặc vàng, 
thì lớp «áo »' phủ trên các món đồ Liêu-dương, đều trong 
suốt và sảng ngời; men ấy trảng lên trên da sành trắng, 
khi toàn màu, khi có đốm ngũ sắc, kiều nầy quả là theo. 
lối cỗ truyền của phương pháp Đường sót lại. 

Những đồ da tu da đá (grẻy) nà đồ gốm Hồ-nam.— Yo- 
yao. (Yo-yao, tôi định là Nhae-dao). 

Vùng Trường-sa'(Hồ-nam) có sẵn xuất một loại gốm 
chế tạo từ đời Hán và vẫn tiếp tục nơi gội Yo-fcheou, nèn 
đồ gốm nầy có tên là Yo-yao hoặc Yo (nói tắt). 

Theo quan niệm Trung-hoa, họ sắp đồ gốm làm ba 
hạng: nhứt Yue, nhì Híng, ba Yo. Đời Đường, bồ chế tạo 
đồ gốm nhải đồ đồng và thích làm từ khí hữu ich như tô, 
chén dĩa, hộp tròn, öng phóng, chum ghè, bầu đựng nước, 
hũ có nắp đậy. Những vật nầy đều là đồ gốm da cứng rắn, 
trước kia là màu xám, nhưng vì chôn làu đời dưới đất, 
nên biến ra màu đỗ hồng. Nước men thì tráng trên một 
lớp khác, màu da nai (vàng) hoặc xám, lâu ngày trỗ vàng 
hoặc xanh xanh vàng vàng, và mỏng mịn, rạn trỗ nhiều 
nơi. Trong lòng các món như tô chén dĩa, thì còn đề dấu 
những vật năm xưa dùng kẻ cho khi hầm khỏi dính lại 
nhau. Những loại gốm nầy không tô điềm hoa hoè chỉ cả, 
trừ những nét đất sét nắn bằng tay và gắn vào miệng tô 
miệng chén, mà theo danh từ của chuyên môn ăng-lê thì 
đỏ là những dấu « pie-erust ». Đại khái, đồ gốm Hồ-nam có. 
vẻ ltich cợm. Nhưng cũng có vài món l:há đặc biệt, làm kỹ 
hơn, da màu da lu xám đợt, thường giún năm kiếng tai 
bèo và tráng trắng không có men lót bên trong. 

Có lẽ yo-ao.chế biến thêm, sau trở nên loại gue-1Jd- 
Nhưng yue-/ao khác go-ao ở chỗ da Yue-yao đều đặn và 
vâng hơn. Những loại gốm nầy, qua Tống vẫn còn nhưng: 
không ai đám định tuồi nó cho đích xác. 


CHƯƠNG IV 


Triều Đại- Tống (960 - 1279). 


Chương nầy tôi cần nói nhiều, vì đồ gốm Tống còn 
có thề tìm được trên đất nước ta, một khi thải bình trổ. 
lại. Chỗ nhau rún còn nhiều đồ gốm Tống là đất Thanh- 
hóa (đừng lầm với vua Thành-hóa đời Minh), nay lọt vùng 
bắc trên vĩ-tuyến 17, nên không ¿ỉ viếng được. Gốm Thanh- 
hỏa cũng gọi đồ Đông~-Thanh. Bài tôi viết đây, là vịn theo 
sách đã đọc và kinh nghiệm riêng, chưa đáng gọi là của 
một người đi đến nơi đến chốn. Nhưng tôi đám tự hào có 
một bộ môn gồm hai chục món tuyền lựa trong số gần năm 
trăm món đã từng cầm trên tay. Nên tôi viết bài nầy, không 
thẹn mấy. 

Nhắc lại, sau buồi loạn ly đời Ñgũ-Đại Tàn-Đường, ông 
Triệu-Khuông-Dần sảng lập eơ đồ Đại-Tống, đem lai cho 
nhân đàn Trung-quốc buồi ấy, bốn chữ « 7iên Hạ Thái 
Hình ð. Tuy nói làm vậy, chớ bọn Hồi-hồi còn chiếm Tân- 
cương, bọn Khiết đơn còn chiếm Bắc-kinh, và nước Tống 
của ông Triệu-Khuông-Đãn như con rồng đồ (vì ông xưng 
Xich-tu-long hạ giải) khoanh tròn trong vùng trung tâm 
nước Trung-lioa và không bành trướng tung hoành như 
con huỳnh long mãnh liệt thuở Đại-Đường Lý-thế-Dân. 
Mặc đầu vậy, từ năm 960 đến năm 1127, Trung-quốc cũng 
được một cảnh thắng bình khá dài, văn mình lên cao, nghệ 
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thuật và triết lý, văn hóa đều thình, vua thì minh quân, 
quan thì lương thần, các nước Âu-chàâu cùng một thời, 
không nước nào sánh kịp. Tiếc thay, từ năm 1127, rợ Kim 
(Kin) (Dịurchet), (ta gọi Đột-khuất hay Kim-phiên), cä đậy, 
tràn qua Bắc Trung-hoa, đánh chiếm lấy kinh đò Bắc-Tống 
là Khai-phong-phủ (K?ai-fong), rồi choán luôn giang-san 
bắc-địa, ranh giới xuống tận sông Hoài (Houai). Vua Tống 
buồi ấy là Huy-tông hoàng đế (Huoei-tsong) (1100-1127), 
binh bại thân nhục, bị Kim bắt làm tù binh, giải về phiên- 
quốc, giam trong giếng khô gọi Ngũ-quốc-thành (Ou-kouo- 
(chang và mất năm 1135), củng một lượt bị bắt là vua 
Khâm-tông (K ïn-tsong) (1126-1127) (ông nầy bị giam và mất 
năm 1156). Khi hai vua bị bắt thì một hoàng-tử của vua 
Huy-tông, trốn khỏi tay Kim-phiên, độ khỏi Hoàng-hà (xem 
tích nẻ mã độ Khương-vương trong truyện Nhạc-Phi), 
xuống đến Hàng-châu (Chiết-giang) gầy dựng một giang 
san mới, và đóng đồ luôn Miền Nam, từ đây gọi Nam-Tống, 
tức vị xưng Cao-tông hoàng-đế (Kao-tsong (1127-1162) thoái 
Yị nấm 1162 và mất năm 1187). 

Từ năm 1127 đến năm 1279, người Nam-Tống xao lắng 
ý định Bắc-tiến đề lập cơ đồ Đại-Tống và an phân sống 
nhàn trên phân nửa lãnh thồ còn lại, củng cố bằng văn 
chương, an ủi bằng triết lý và quên đời bằng nghệ-thuật. 
Thành Hàng-châu, dưới mắt nhà tây-phương Mareo Polo, 
là một kinh đô sang quí nhứt trên hoàn cầu (la plus noble 
cité qui soit au monde). Văn hóa lên đến cực thịnh và rải 
khắp bốn phương trong nước. Nhà Nam-Tống đã tìm ra 


cách in chữ và làm sách. Triết-học, thi ca, hội họa, đua, 
nhau phát triền trong một xã hội phong lưu mà các giai 


cấp đều thi tài nhau đề đi đến mức tỉnh tế và xa hoa. 
Người Nam.Tống đem thú uống trà Tàu lên đến một 
nghệ thuật. Đồ gốm Nam Tống cũng chỉu ảnh hưởng một 
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một phần nào của quan niệm an nhàn dật lạc nầy. Cho đến 
nay, nhiều sử gia đều công nhận thời kỳ Ñam-Tống là một 
wqhoàng kim thời đại» của nước Trung-hoa cỗ điền mà 
không bao giờ trở lại nữa. 

Tỷ dụ, như thơ Pham-Thải nước Nam, có câu: 

« Cỗ biếc chẳng treo hồn Sở-trướng, 

« Trúc nàng thả điềm giọt Ngu-công » 
đề khóc nàng Ngu-Cơ biệt Hạng-yương, lâm ly là đường 
ấy, thế mà các bài từ Nam-Tống cũng ai hoài cảm xúc 
không thua, như câu: 

« Vạn sự pản yên hốt quá, 

Đách niên bồ liều tiên suy » 

(trích Tây-giang-nguyệt của Lục-Du (1125-1210) 
địch : 

« Vạn sự qua như máy khỏi, 

Trăm năm bồ liễu sớm suu » 

(trích Đại-cương văn-học-sử Trung-quốc, cuốn 3, bản 
Nguyễn-Hiến-Lẻ, tr. 74). 

Mấy câu trên đủ cho ta thấy đại lược tỉnh thần và văn 
hóa Trung-hoa sau buồi thua quân Kim là thế nào. Trong 
cải rủi có cải may, là đồ gốm Nam-Tống, với cách giản dị 
nắn nặn món đồ, cách chế nước men đơn sơ độc đảo, đủ 
cho trí thấy đó là thời kỳ tuyệt đỉnh của đồ gốm : nghệ thuật 
cũng nghiêm khắc như triết lý Lão-Trang, trầm tỉnh như 
Phật-giáo, đức hanh chánh khí như Không-Manh, đó là 
những đặc điềm của đồ gốm Nam-Tống, chiếm một địa Mĩ 
duy nhứt giữa sức đầy nhựa sống đang vùng lên của thuở 
Đai-Đường và sức thanh nhã đài các của đồ sành quí thời 
Đại-Minh sau nầy. 

Đời Tống, kề về những phát minh quan trọng trong 
chuyên môn nghề nghiệp, thì người thợ đồ gốm đã trở nên 
Yô địch, lên đến hạng sư hạng thầy. Thay cho món đồ da lu 
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kệch cơm Luc-Triều, thay cho món đồ da đất bở thịt, mau 
tróc mau khờn muc của men Đường, thì bực sư phó khoa đồ 
gốm đời Tống, đã biết sáng chế ra thứ da men mịn và trường 
cửu, vừa cứng rắn đến dao sắt rạch không trầy, vừa mướt 
như ngọc, khiến cho ta không tiếc tay rờ rằm! Kề về màu sắc, 
về « nước thuốc », thì bựcsư phó kia mát tay, đã chế thuốc 
đến mức tuyệt diệu, thần xuất quỉ một: màu xám tro, màu 
trắng tuyết hay trắng ngà, màu luc biến thiên thanh, màu 
thiên thanh như sau cơn mưa lau sạch da trời, màu vàng 
sậm mà bỏng ngời như ngọc tốt, quã ngòi bút tầm thưởng 
của tôi làm sao tả xiết? 

Đó là kề về màu sắc, còn nỏi về hình thù thì chẳng 
những độc đáo từ những nét đơn sơ có tỉnh toán, ăn đâm 
xào màu vẽ, bao nhiêu ấy cũng đủ làm cho đồ gốm Tống 
đặc biệt rồi, khi khác thợ còn trồ tài chạm vào thịt đất 
rồi lấp mấy lỗ nét tách bằng một lớp men phủ đầy như 
chiếc áo lụa qui trên da ngọc ngà mỹ nhơn: cảnh oan- 
tương kiết cánh, cũng gọÌ sen le, khi hai chỉm vịt lội dưởi 
lá sen, khi khác gọi «phỉ-minh-túc-thực », là bốn chim vịt; 
con bay, con kêu, con ngũ, con ăn ; cảnh « ngư thủy tương 
phủng» là mấy con thia-thia đỗ đưởi làn sóng thủy ba; 
cảnh « mai phiến »: hoa mai trôi trên tuyết-giá ; cảnh « lưỡng 
long triều nhật », khi gọi long thăng long giáng, khi gọi rồng 
rượt rồng chầu, v.Y... 

Có nhiều món Tống, nhứt là những gốm sản xuất tri 
“Ts'eu-teheou (Từ-châu), trên da bình lại vẽ luôn màu sắc 
lên trên, hoặc đắp nồi kiều mẫu tích tuồng cho thêm phần 
huê đang. 

Đời Tống, quận nào, tỉnh nào, cũng có riêng lò làm 
đồ gốm, và lò não đặt tên cũng lót chữ « diêu » hay «dao » 
nơi chót, sách Pháp viết « gao». Và dao là lò làm đồ gốm 
hay nung đồ sứ. 


Tỉng gao là Định-diêu ở Định-châu; kiun ao là quân 
siêu, lò của quân vương. Ngày nay sách Pháp gọi tắt: ng, 
kiun, và không viết đủ chữ, bao nhiêu ấy đủ thấy các sản 
phầm Tống đã được hoan nghinh cách nào trên thương 
trường quốc tế. 

Đời Tống, có năm lò «ngự chế », đó là: 

— Tch'ai: Sài-diêu, có từ vua Sài-Vinh (Hậu-Châu 
“Thế tông, đã nói rồi). 

—Jou: Nhữ-điều, lò xây ở Nhữ-châu. (Nhớ Trịnh-Ân, 
tước là Nhữ-nam-vương). : 


— Kouan: quan-diêu, lò gốm có quan coi sóc, cũng là 
loại gốm đành cho quan dùng. 

— Ko: ca (anh). Người anh làm đồ gốm giỏi hơn em 
{ca-diêu). Của em làm, gọi Đệ-diêu. 

— Tỉng: Định-điêu, đã nói nơi đoạn trước. 

Sau năm lò danh tiếng ấy, người đời sau kề thêm ba 
lò hữu đanh nữa là : 

— Kiun: quãn-diêu, lò làm gốm đành riêng cho vua, 
đã nói rồi. 

— Yue: Việt-diêu, sản xuất tại Việt-châu, đã nói rồi. 

— Long-ts'iuan: lò Long-tuyền, cũng gọi céladon Song. 

Nên kề luôn sản phầm của ba lò khác nữa, tuy không 
đảng vua, nhưng khéo không kém, sắc sảo quí không thua : 

— Kien: kiến-điêu, chế-Lạo ở Phước-kiến. 

— T$s'eu: gốm chế tạo ở Từ-châu (Từ-châu-diêu, cũng 
gọi Từ-diêu. (Đầu tiên, đồ gốm có trước ở Từ-châu, nên 
gọi đồ từ-khi, là chén bát, thập vật trong nhà). 

— Ying-ts'ing : ám thanh. Lò chế tạo loại gốm ám thanh 
không đồ nước thì không thấy hình, có nước hay rượu vào, 
hình lố ra cho thấy rõ, nên gọi «ám thanh ›. 

Sau ngày đế đô Khai-phong lọt về quản Kim, thì nhiều 
lò theo vua, lui về Giang-nam khai thác. 


H 
Lị 
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Ngày nay, đồ giả tạo Tống có rất nhiều, không riêng 
lò Giang-tây của Trung-cộng, mà Phù-tang cũng thừa dịp 
khai thác mối lợi to tác ấy. Họ giả khẻo, người mới chơi 
hay lầm. Phải đọc kỹ bài nầy, tìm xem đồ cỗ chơn chánh 
trước khi mua. Đồ gõm Tống, gọi Tống-ngọc, Âu-châu đề 
ý từ năm 1910 đây thôi, mà khi họ bắt tay vào, họ say mê 
đến giá nào cũng không nại. Vì vậy mà đồ giả tao càng 
Đời bản thêm.— Những đồ gốm Sải-điêu, người Tàu 
thích đến gọi Sdi-ngọc, nghe sách khoe rằng qui, nhưng 
không ai thấy nó lần}nào. Theo bà Daisy Lion-Goldsehmidt 
thì cho đến nay chưa ai tìm được lò sản xuất Sài-diêu nầy 
và theo bà, đó có lẽ là loại gốm gọi «kiun» (quản-diêu) 


hay chăng? (xem trở lại phần nói về Sđi diệu nơi trước). 


Đến như loại Kiưn (quản-diêu), thì bên Âu-châu gọi 
«céladon clair de lune ». Loai nầy da xanh trắng, như «ánh 
nguyệt», nên gọi clair de lune, rất đúng. Đây là một loại 
gốm nặng nặng khi cầm trên tay, và có về khác hơn các 
loại Tống đã từng kề ra đày. Lò sẵn xuất quân-diêu xây 
ở Kiun-Pai, gần Kiun-tchéou (Ho-nan). Dường như lò nầy 
đã có từ thế kỷ X, và nắng cung cấp vào triều-nội: những 
châu to đề trồng hoa kiềng, có luôn cả dĩa lót dưới đáy 
chậu cho khỏi nước tưới hoa làm bần các đòn qui, kè đưới 
châu. 

Có một thứ quân-diêu trẹt, đề trồng thủy tiên (PI. 1X, 
Ô sách Daisy Lion-GoldsehmidÐ vì thấy hình thù thứ chậu 
nầy có vẽ cầu kỳ, uốn nắn gò gắt cong queo, và tô màu 
tương phần nơi đảy, vành miệng và lòng chậu (cái chậu 
kiun của viện Guimet thì màu tim có đốm xanh đốm vàng 
sâm nơi chỗ nào có bắt chỉ nồi, còn trong lòng thì màu 
xanh dương lốm đếm trắng đục « mắt mèo », dưới đảy gạch 
chữ Nhi (hai) và đếm mười bảy dấu pernettes), ấy vì tánh 
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cách cầu kỳ không trơn bén ấy, mà các nhà chuyên gia 
đâm ra nghỉ naờ rằng chậu kiun-gao chỉ làm lối thế kỹ 
XVIH (Kiền-long) chớ không lên đến Tổng. Theo tôi, việc 
đỉnh tuồi các món đồ #‡un-yao nẻn cần thận theo cách 
nầy, thì tránh khỏi lầm lạc: nên nhớ kiun-ao thử thiệt 
đề làm mẫu, chỉ có tại viện Đài-Bắc, vì của vua chúa Tàu 
đề lại, có sồ sách chứng minh. Ngoài những món ấy ra, 
Yiện Guimet có một cái, do ông Grandidier mua trước năm 
1894 ! nên không lo giả tao, còn đồ chưng bày ở viện Anh- 
quốc và Mỹ-quốc thì tôi chưa thấy, nên không đám nói, 
trừ các món ấy ra, phải cho là kin-ao chánh hiệu, không 
lạc loài đến ta đâu! Đừng mua là khỏi lầm. 

Chậu thủy-tiên #i¿n-yđo, theo sách tả, thì làm bằng 
chất sành da lu, cầm trên tay thấy nặng trĩu nặng hơn các 
loại sành khác, ngoài men dặm màu pha chất ten đồng mà 
màu nầy khi vào lò gặp sức nóng cao độ của lửa thì chảy 
Ta làm hoen ố, biến thành nhiều màu nữa từ hồng đến 
hồng tía, lại nữa vì lớp men quá đày nên khí khô da thì có 
lỗ lắm tấm nho nhỏ tựa như bị kim đâm, (như chưn lông 
trên da người), lại có những giọt lụy ứ động và làm nhiều 
lẫn nồi phía gần đit bình. 

Như đã nói, vi lớp men phủ ngoài quá dày, nên khi 
gần khô, da nỗi phồng lên có vàn hình vết sâu, người ăng- 
lẽ gọi «t0orm-frael:s » và họ thường đỉnh ninh rẳng đó là 
một bằng chứng là đồ thiệt, khó giả tạo được. Dấu đặc biệt 
khác là môi món #iưn-yao đều có ghi số hiệu, từ « nhứt » 
đến «/háp », đánh số món đồ trên một da men có chất sắt 
nên đã biến thề ra màu vàng hay xanh đậm, thêm có đấu 


1. Ông E. Grandidier sưu tập tử 1875, đến năm 1894 thì biểu 
hết eho chánh phủ Pháp, trước đề tại viện Le Louyre, sau đem về 
Guimet, b 
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pernettes 1 giáp vòng tròn, mà cho đến nay không một ai 
hiều nghĩa sự ghi số từ nhứt đến thập là có ỷ riêng gì? 
(Xuống thế kỷ XVIH, lò Cảnh-Đức-Trấn, có bắt chước 
chế lại y hệt các kiun yao đời Tống, và như vậy, đồ của lò 
Cảnh-Đức-Trấn đâu phải đồ giả tạo, mà nên gọi là đồ ký 
kiều (reproduction) là đúng hơn. Lò ở Yi-hing (Eiang-son) 
€Äghi-hưng, Giang-tô) cũng có chế tạo nhái loại quân diện 
Tống, nhưng người có chút kình nghiệm, ắt phân biệt được. 
Riêng tôi, tôi không dám chơi đồ Tống kiun-yao, vì sợ lầm, 
thêm nữa cải gì mình không thạo mấy thì đừng mua là tốt 
nhứt. ï 

Có thứ quân-diêu màu tía ảnh hồng, khi lại toàn hồng, 
khi trồ lốm đốm ra màu tương phản nhau, (xem ngồng 
rượu cỗ dài, pl. IX, B, sách bà Daisy Lion-Goldsehmidt). 
(ngỗng nầy nay chưng bày tại Londres, Percival David 
EFoundation of chinese Art). 

Còn một thứ quân-điêu màu xanh lục đậu, khi mâu ô- 
liu men mét, khi màu trắng bạch đến trắng ánh nguyệt, 
tôi đã nói rồi nơi đoạn trước. Da 

(Nhà có một ngồng toàn hảo, cỗ có con giao đắp nồi 
đeo, da ran «da rắn Xmười phần cô kính, đáy màu sô-cô- 
la đậm, §5 mục lục 134, mua ở nhà tầm-tầm Lagrandière 
Saigon ngày 27-12-1940 liquidation maison Wong-yu-Ky, 
nay vô giá) tuy nói toàn hảo, nhưng con giao gãy mất chưn 

mặïtsau, nhằm vô hại; màu clair de lune : ảnh nguyệt. Theo 
tôi, tôi định ngỗng nầy của ông Đường-Anh đời Kiền-Long 
chế, như vậy cũng đủ quí lắm rồi). (PI. 21, fig. 21). 


1. Pernetfes là dấu cục sỏi, đất hay cục gì, trước đề kê món đồ 
trong lò đề tránh món đồ dinh luôn vời lò khi hầm chín, Pernette 
tôi không dịch và đề y nguyên chữ cho gọn, và tập n T . 
khỏi lần thần. Tôi thấy (te de bielle, có người địch: cái đần thầu 
chủa, tôi cho rằng hỗn quá, nên nói « đầu cảg bielte » là đủ hiểu rồi. 
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Các nhà khảo cồ trước đây, khi Trung-cộng chưa cấm, 
'còn đào được và gặp hai chỗ rất xa cách nhau ở Hà-nam 
'{Ho-nan) và ở Xiu-lou-hien (Hà-bắc, Ho-peï) loại gốm sắp 
vào đồ kiun-yao, nên rất:khó định quyết. (Riu-lou-hien, 
tôi dịch Cửn-lộc-huyện ?) 
Jou-Jao.— Loại gõm gọi « Jou » (người Anh-quốc quen 
'gọi «rou 9), thì cứ theo lời bà Daisy Lion-Goldschmidt, là 
sản xuất nơi một lò «ngự chế» nằm trong thành nội phủ 
PT đã có và thỉnh vượng từ năm 1107 đến năm 
Nhưng sau nầy, khi khai quật tại Jon-tehoeu (Ho-nan) 
'(Nhữ-chàu, Hà-nam), một nền lò cũ quẻ quán bọn thợ gốm 
Thành Nội Khai-Phong-phủ năm xưa, thì các chuyên gia 
khảo cồ đồng ý kết luận là đồ gốm Jou, ở Nhữ-châu (đlou- 
tehoeu) là một thứ với gốm Khai-phong thuở. Bắc-Tõng. 
Nhưng vừa rồi, họ định lại là đồ gốm Jou Bắc-Tống khác 
Xa gốm Jou ở Nhữ-châu làm1, Các nhà chơi cồ ngoạn ở 
ân-chân định lại là gốm Nhữ-châu hiếm có lắm: mình gốm 
da vàng màu lông con nai, hoặc xám sậm; về hình thù thì 
món đồ nắn đơn sơ giản dị, đặc sắc là men Jou rất dày rất 
nắng, màu mờ mờ như mây đục đục, nước men xám xanh, 
hoặc xám tro đi lần đến xanh lục. Có một lớp rạn mịn ần 
trong men và đồ gốm Nhữ-châu chôn lâu năm, khi lấy lên 
thì thấy da ứng hồng từ lớp dưởi men lộ ra, chữ gọi «du 
độ hồng » qui lắm. 


: 1. Theo sách Pháp nói, thì họ định gốm Jou là đồ ngự chế 
sữ Khai-phong, trong Thành-Nội làm trước, rồi sau họ đi khai quật 
một chỗ làm đồ gốm ở Nhĩz-chầu và họ so sảnh gốm Nhữ-châu với 
gốm Khai-phong Thành-Nội. Cũng may là họ kết luận hai thứ gốm 
khác nhau, Theo ý riêng tôi, vi nhớ tích Tống Thải-tồ vì say giết 
“bạn là Nhữ-Nam-vương Trịnh-Ản, thì có lẽ trước khi gốm làm ở 
Nhữ-châu trước và vì có danh, nên vua Tống dời về cho làm trong 
Nội đề gần hơn để bề coi sóc; và như vậy gốm Jou (Jou-tcheou) 
«ö trước gốm Jou (K'ai-fong), mởi là phải lẽ, 
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Kouan-ao.— Những « kouan » (quan-diêu) là những. 
gốm sản xuất trong hai lò «ngự chế» đặt tại Hàng-châu 
Và giao cho quan chức đại thần điều khiền, và vì đó là lò. 
«quan chế » hơn là ngự chế nên gọi gốm « quan-diêu » cho. 
nó gọn, và cũng đề phân biệt với gốm làm ở Khai-phong- 
phủ kia mới thật là đồ «ngự chế». Gốm quan-diêu đều 
chế tạo tại Hàng-châu sau khi nhà Nam-Tống di đô về đây, 
xà các món tuyệt phầm đều chế tạo từ năm 1130 đến năm 
1160. Đồ gốm Quan-diêu, da sậm hoặc xám và rất mịn, 
vừa dày vừa nặng, khi đục khi trong, và có nhiều màu, 
từ xám lục đến thanh lục, và thảy đều rạn đều đều và sàu. 
Nhưng rất khó mà phân biệt từ loại cho rành. Đại khái có- 
thề nói gốm quan-diêu, hình dáng bắt chước đồ cồ đồng 
của các thời đại trước, nhưng luôn luôn trang nhã, không 
cầu kỳ lập đi. ` 

Đồ gốm Quan-diêu, qua thế kỷ XVIH, bị « ký kiều » rất 
nhiều. Những người chơi đồ cỗ rành nghề, không nẻn đề 
cho lầm lạc với danh từ chuyên môn hơi rắc rối nầy và 
nếu chịu khó tìm hiễu một lần cho thấu đáo thì sau không 
lầm lộn nữa. Tỷ dụ: 

a) đồ kú kiều (pièces de reproduction), là những đồ 
làm theo kiều cũ. Kỷ kiều đồ NÑội-Phủ, theo tôi, là đồ sứ 
đặt làm mấy lần đi sử qua Tàu, y kiều vua đặn. Ông vua 

nầy thịch đồ hạc rập, öng vua khác thích đồ mai-hac, yà 
những đồ làm mấy kỳ đi sứ sau, chưa phải là đồ giả và 
đều kỷ hai chữ Nội Phủ. Nó vẫn qui và nên tìm đề nhập 
vào bộ môn sẵn có. Duy nó không quí bằng đồ Nội-Phủ 
làm kỳ đầu, mà tôi gọi là đồ Nội-Phủ chánh hiệu (piẻce 
originale, siqnée « Nội-Ph » du palais tmpẻria)) 

b) đồ qiả tạo (pièce ƒausse, copte)- Đày là đồ giả, không 
nên mua. Thường là ïn bằng rập (dócalcomanie), chớ không 
vẽ bằng tay: (làm tại Giang-tây có đồ tân thời, do Trung~ 
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thế Ầ INI 
ni DẠ (làm tại Nhật-bản có và khéo lắm không 
hệm„„thường mua lầm) ; và (là ñIEm=c Hội 
: - F : ; m tại bản xứ, gọi đồ 
cá tSEe khi trong Chợ-lớn, khi ở Lái-thiêu hay BÌẾ )YẾ 
T5 Ng VUNG các vật nầy cũng đề Nội-Phủ hay hiệu danh 
: Ầ, những không qua mắt nhà chuyên môn được, 
S ỹ có một loại đồ kiều nửa sạe, nửa chừng, xưa thì chưa 
` Cà nh ng khá hơn đồ nay bay đồ giả tao nhiều, đó 
TT mn Xa: trước khi nhà Thanh sụp đồ (1911) 5 đây 
bh tang-tây vẽ tay, kiều Trúc-lâm thất biề l SẼ: 
là Vy h ( hiền lấ 
mãu- đơn-trĩ, vân vân, đễ coi : ãBan ng thêu 
TH, àn, đề coi : các nhà buôn đã bán nó theo 
€o-yao + ca-di ồ gố 
Số rên EHy An diện. Đồ gốm quan-diêu rất khó phân biệt 
nh vêng nầy. Nguyên đời xưa, họ Ca chuyên làm đồ 
pc Ỷ nh nai anh em. Người anh khéo hơn nên trong xóm 
=- ñ gôm người anh làm €a-dao, và chuộng chỉ có thứ này 
# khi ấy ï N0 Sà ì RẺ 
HP AE HE €m cũng sản xuất đồ gốm, nhưng dân 
g Ít chuộng h và ấy là «7? 
TY huộng hơn, và đặt tên gốm ấy là « 7ï-yao » (đệ 
Ngày nay cả hai đều qui và rất khó kiếm. Có lZ gốm í¿ 
1 k vi ' : : 
RE: kiếm hơn gốm co-tyao là khác. Bảy giờ chỉ biết 
n : - S gọi chung co-gaø (cẻladon Co). Céladon eo-tyao 
: nn ch và mịn, khéo hơn céladon fi-uao. Nhưng nhiều nhà 
Sg cô, như ông Honey, không chấp nhận thật có đồ gốm 
TM và cho rủng đó là một huyền thoại do óc giàu 
Tây s tơng của ngưới Tàu bïa đặt ra đề bán đồ cồ cho thật 
ñ Tu, không có gốm co-gao bao giờ. 
lây là một tài liệu khác, xi l§ 
\ ệ „ Xin nói luôn đề tiếp vy 
các bạn thích bàn tán buôi trà dư tửu hậu: Xe 30h 
tệ - : 
Sì _ _ G62 H2 ng có hai anh em cùng họ Chương, đều 
` HT Rc c5 gốm, quÊ quán ở Teh`ou-fcheou (Xử-châu), 
che-kiang (Chiết-giang). Người anh tên Sanh-Nhữ( 
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«(Sing-i) và đồ anh sản xuất được gọi Ko-ao (Ca-dao},„ 
«cũng gọi Ko-khi (Ca-khi vì Khí là đồ từ-khi. 

«Như vậy đáng đừng lầm với đồ gốm của người em: 
“4làm, và người em ấy, tên là Sing-eul (Sanh-Nhị). 

(Trích bản Pháp « CảnÈ-Đức-Trấn đào lục», tr. XXVI, 
sẽ được dịch trong tập số 5 sau). : 

Long-thsiouen.— Cũng viết Long-ts'iuan, địch là Long- 
tuyền-diêu. Nhắc lại, khi đọc đoạn trên, nói chuyện anh 
em họ Chương, thì tôi thầm chê người em, Sanh-Nhi là bất 
tài. Nhưng trong sách Cảnh-Đức-Trấn đào lục kề tiếp thì 
chính người em, Sanh-Nhi, chế được đồ gốm gọi Long- 
fhsiouen (Long-tuyền-diêu) thế thì ông là người kỳ tài chớ 
phải đâu dở? Câu chuyện gổm Co-gao, nay không thấy nữa 
và đã đi vào huyền thoại như ông Honey đã nỏi rồi. Chính 
gốm Long-tuyền mới đúng là c¿lqdon của các nhà chơi cô. 
ngoạn tìm kiếm ngày nay, nhưng dễ gì tìm gặp thứ céladon 
Tống chánh hiệu, bất quá gặp céladon Minh hay céladon- 
Thanh (Kiền-Long) là đù qui và mừng lắm rồi, không kề 
céladon tân tạo, còn thấy bản và còn thấy có người mua 
lầm. 

Theo bà Daisy Lion-Goldsehmidt, cẻladon Long-tsiuan. 
(Long-tuyền) được chế tạo từ thế kỷ XI đến t.k. XH, và 
được Âu-châu biết từ thế kỷ XIV. Danh-từ « céladon» là 
một Pháp-ngữ được quốc tế công nhận và cùng theo. Tôi 
đã nói nơi đoạn trước, danh từ ấy do màu đây giải áo màu 


lục (yert) của tên mục đồng trong một tiều thuyết Pháp do- 


“ông Honoré d'Urfé viết, nhan là le romart de l°.Astrée. Ngày: 
nay, tiều thuyết nầy, không ai màng đọc nữa, nhưng tên 
của mue đồng, hắn tên Céladon, vẫn được lưu danh thiên 
cô, nhứt là trong giới người chơi cồ ngoạn. 

€éladon Long-tuyền, da xanh lục, nhưng khi bề, thì 


trong thai (cốt) da trắng xanh, còn ngoài men, chỗ nào. 


xnen không phủ, nhứt là nơi đit bình, thì da trỗ màu gạch 
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chín thúi, rất đề biết, vì giống chất rỉ sắt (rouille) tiết ra 
: Tôi đã đọc rất nhiều sách và đã điên đầu, khi #nian 
hiền céladon cho thấu đảo. Sách Trung-hoa luớp luôn giữ 
bi mật nhà nghề », tả rằng: Long-tuyền-diên, men pha 
phấn ngọc thạch cà nát! Nhưng khi đọc sách Pháp vài 
cuốn, thấy hữu lý hơn, vì không giấu nghề, rằng céladon 
làm bằng đất sét có chứa nhiều chất sắt đã rï (sét). Do câu 
câu «rỉ sét» này, tồi tìm ra bí quyết đề nghiệm céladon 
THIEM vn : Tế có nói rồi việc nầy nhưng cũng nên 
1) Số là hễ sắt thị nặng. Biết như vậy rồi, céladon 
¬ te Em mua, nếu là thứ thiệt thì phải nặng; tụng hơn 
s ng loại sành khác, cùng một cỡ đày và cùng một 
2) Và hễ lả sắt đề lâu ngày, thì lên rỉ, ra sét. Và séL 
thì văn có màu đỏ như ¿gạch thúi». Đó là điều kiên thứ 
hai bắt buộc phải có của các món cẻéladon thứ thiệt, Phải 
Xem xét cho kỹ, các chỗ nào men không phủ kín thì tất 
nhiên sét rỉ lố ra, chỗ ấy đỏ bầm. Lại phải nhìn những 
lần Tạn trên da men, cũng vậy, hễ là céladon cồ, lần ran ửng 
đồ vì sét phía trong cũng lòi ra như chỗ không phủ men. 
Không đủ mấy điều kiện trên, thì chớ nên mua. Ñgày nay 
ở Hương-cảng, bên nước Nhựt, Đại-Hàn, Đài-Loan, đều 
có cho xuất hiện một thứ céladon tân thời, chế tao rất khéo 
Yà gần thành công. : 
Như vậy, tôi nhắc lại, khi gặp một món céladon, việc 
làm thứ nhứt là cầm nó lên tay. Nếu thấy nặng thì lật xem 
thư dưới đít bình có màu gạch đỏ chín kia không. Nếu có. 
đủ cả hai, thì rán nhìn kỹ thêm nữa, xem tổng quát cái 
bình céladon đó có vẻ cũ kỹ thật không. Nhứt là về hình 
đáng, mình phải thuộc hết các hình trong sách Lion-Gol- 
dschmidt hay sách khác đã vẽ! Kiều Tống làm sao, kiều 
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Minh, kiều Thanh, thế nào (xem hình vẽ d, e, f, øg). Có khi 
họ khéo quá là họ lấy cẻladon Minh, họ làm cho lạc tĩnh 
thêm, hoặc bằng cách cọ bằng giấy nhám hay chủi mài 
trên cát, hoặc xão hơn nữa, họ phun bằng máy, cát nhỏ 
hột vào da bình, cho đến màu trổ mòn lỳ, không trơn 
láng. Nhưng ta có cách trị, và luôn luôn dâu họ khéo đến 
đâu, tỉnh xảo đến đâu, họ cũng không đoạt được cơ mầu 
của tạo-hóa, và nhờ vậy, người có kinh nghiệm ít khi mất 
tiền 1! Hề chùi bằng giấy nhám thì lẫn trầy thấy dễ biết. 
Hễ phun cát thì đa trầy lại quá đều, chỗ cao chỗ thấp gì 
cũng trầy đồu như nhau, cũng biết được. Có khi vì họ kỹ 
quá, họ mài cho đến bất eử chỗ nào cũng lì mòn từ da bình 
đến những kế những kẹt những chỗ hở mà tay không yói 
tới. Và như vậy là họ tự tố cáo lấy họ rồi, vì nghiệm cho 
kỹ, có món cỗ vật nào mòn lỳ đến thế đâu? Tỷ dụ cái dĩa 
trà, thì lâu ngày nó mòn những chỗ đit chén đụng tới, chớ 
chỗ hủng chỗ khuyết làm sao đít chén đụng tới mà mòn? 
Cho nên hễ giả tạo, dầu khéo cho lắm thì một ngày kia 
cũng phải «ló đuôi chồn» ! Tôi nói khi nãy, bọn giả tạo 
gần thành công, nhưng họ chưa thành công mỹ mãn, vì có 
cải gì khiến cho khi họ tìm được cách làm cho món giả 
tạo được nặng thì món ấy không có chất đồ lố ra; bằng 
họ làm cho chất rỉ sắt lộ ra được thì món đồ ấy không 
nặng như ý họ muốn! Nhờ vậy mà người chơi đồ cô thiệt 
thà, nếu có chút kinh nghiệm, cũng ít khi bị gạt hay bị lừa 
đão. Có người nói: «chơi đồ xưa có cô hồn phù hộ ». Tòi 
không tin rằng có, nhưng tôi tin người con buôn không 
chơn chánh, chưa tìm ra cái chìa khóa tốt đó thôi! 

Nay tâm can đều bày, can tràng đã phơi, biết đâu chừng 
đây là con dao hai lưỡi làm tôi đứt tay có ngày! 

Muốn tin theo sách, thì đây là một đoạn trong quyền 
của bà Daisy Lion-Goldschmidt đã viết: 
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«Cẻladon Long-tuyền, da mát lạnh, cầm trên tay thấy 
êm du lạ thường, và khiến ta tưởng đến cầm ngọc thạch 
hay cầm thạch » (Một cái tô, -như tô số 106 Á tại nhà, đúng 
là Long-tuyền-diêu, có đắp nồi kiếng sen phía ngoài, có rạn 
đồ mấy chỗ đã « khai phiến », trên miệng đã mòn và mất 
da men đến lòi cái cốt (thai) phơi da trắng nơi nhiều chỗ, 
trong lòng tô thêm lạc tỉnh đến ba màu, trên miệng thì 
«men mờ đa đá», nơi gần đáy thì màu xanh dợt đúng là 
céladon, lại có một chỗ lớn bằng.ba ngón tay rạn da rắn 
và trỗ màu sậm như cầm thạch, ngoài ra cái tô thật nặng 
tuy không dày cho lắm, ôi chao, làm sao sống thêm một 
kỷ đề được thỉnh thoảng cầm trên tay và mắn mê sờ mồ ˆ 
cái tô qui nầy !) (PI. 19-20, fig. 20). (ảnh lu nên bỏ, không 
in ra đây). 

Các tay sinh cẻladon, tặng loại gốm nầy một đanh từ 
trang nhã là «Tống-ngọc». Như đã nói, Tống-ngọc phải 
đủ ba điều kiện : cầm lạnh tay, gö khoái tai, xem mát ruắt. 
“Tống ngọc rất nhiều màu: thanh lục, xám xanh, xanh nước 
biền, xanh ôð liu dợt, và luôn luôn vừa nặng vừa có chất 
đỏ sét rịn ra. Cẻladon Tống-ngọc cô, gõ kêu bon bon, 
cùng lâu ngày màu càng giống ngọc, giống đến có huyết 
tầm như nhau (xem ba món 496, 497 và 499 và cái tô lớn 
579 tại nhà). (PI. 17-18, và 19, 20). 

Ở viện Topkapyl, tại Istanbul bên Thồ-nhĩ-kỳ, có nhiều 
dĩa Long-tuyền lớn, trong lòng dĩa có đấp nồi hình con giao 
long chín bầm, ấy là của báu các quân vương lưu truyền 
lại, ngoài viện Topkapyl, tôi chưa thấy chỗ nào có nhiều 
4ð céladon hơn chỗ nầy. 

Người Nhật lợi dụng chất sét sắt trên céladon, nên chế 
ra loại sành màu nước biền lốm đốm có chấm đỗ trên nền 
céladon và họ đặt tên loại nầy là «fobi-seiji ». 

Người Nhật cũng có một loại céladon khác, danh từ 
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chuyên môn gọi « kinua », da mướt lắm. Kinutn là cái dùï 
chiêng, và ở Nhật ngày nay còn tàng trữ một bình céladon 
« đủi chiếng» mà họ rất qui. 

Cẻladon ngày nay rất nhiều, nhà buôn nào cũng cớ. 
và ở đâu đâu đều có. Về lượng thì là Vậy, mà về phầm thì 
thề nào ?— Tôi xin miễn trả lời, 

Gốm cóladon Đầc-Tống.— Có một bộ mòn riêng biệt, 
Xưa hơn céladon Nam-Tống, ấy là loại gốm sẵn xuất trên 
miền Bắc, ở Hà-nam hay ở nhiều vùng do Bắc-Tống cai 
trị mà cho đến nay chưa tìm ra tông tích cái lò nầy, và 
Pháp gọi chung là «céladons du Nords. 

€¿ladon Bắc-Tống có màu xám đậm, khi hầm Xong, 
trở nên vàng sậm, rất đễ phản biệt với cẻladon Nam-Tống, 
màu xanh hơn và da mỏng hơn. Trước khi bình bại lui về 
Nam, người Bắc-Tống làm bằng céladon, những bầu nước, 
hộp tròn, ngông đựng rượu cồ cao vót, và nhiều mai bình, 


tức thứ bình nhỏ miệng đề cắm một nhánh mai độc chiếc, 


đanh từ chuyên môn gọi « mei-p'ing ». 

€¿ladon Bắc-Tống thường được điềm tô bằng nét chạm 
khi sâu khi cạn, và lúc hầm chín, những nét chạm ấy lồ. 
lộ dưới men làm như có bỏng tung tăng đùa giỡn trên men, 
có đôi chỗ nét lại đều đều như trước kia, khi làm, thợ lấy 
lược kéo dài song song, thay vì chạm. Vì bình thức như 
vậy, nên đôi khi loại céladon Bắc-Tống bị liệt kê vào gốn 
Việt-diêu và ám-thanh-diêu. 

Céladon Bắc-Tống cố nhiên vẫn xưa hơn loại Nam- 
Tống, vì lẽ céladon Bắc-Tống có từ năm nào không chắc 
nhưng đến năm 1127, di đô về Hàng-châu, thì mới chế ra 
céladon phương Nam đề thay thể các sản phầm những lò. 
phương Bắc đã lọt hết yề tay quản Kim. 

Cẻladon phương Bắc không có xuất cảng ra ngoại quốc. 
Cố nhiên vật gì thuộc số it thì quí hơn vật thuộc số nhiều, 
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và càng hiếm lại càng có nhiều người muốu có đề mà hãnh 
lên! 

Tớ, Nam ta trước kia không có mấy nhà biết thưởng 

thức đồ Tống. Duy từ năm 1954, có cuộc di cư đồng bào Bắc 

vào Nam, thì những Tống-ngọc hiếm có xứ Bắc cũng theo 

chân xuống vùng Cửứu-long, và một vài món đã đồi chủ đề 

lọt vào tủ kin của vài nhà biết thưởng thức ở Sài-gòn. 

Tỉng-ao.— Định-diêu.— Gốm Định-diêu đã có nói rồi, 
nhưng nơi chương nầy, xin trở lại với vài chỉ tiết mới. Xét 
ra gốm Định -điêu phát khởi ở Định-châu (Hà-bắc), nên danh 
từ quốc-tế gọi Ting (Ting-teheou-Ho-pei). Gốm Định, da 
trắng buốt, buồi sơ khởi tiếp nối gốm Hing-yao đời Đường. 
Lúc đầu, gốm Định rất được triều đình Bắc-Tống ưa chuộng, 
nhưng sau đó lại bị gốm Nhữ-chàu (Jou-yao) giành lấy chỗ. 
Năm 1125, quản Kim-phiên do tướng Ngột-Truật cầm đầu, 
đánh với Tống, chiếm trọn miền bắc Trung-hoa, lúc ấy phần 
đông lò làm Định-diêu đều rút lui theo chơn vua Tống về 
Giang-tây, và xây lò lại tại Ki-teheou (Kế-châu 3) gần Cảnh- 
Đức- Trấn, tuy vậy cũng cỏ một tốp thợ không di cư được, 
nên ở lại miền Bắc và tiếp tục sản xuất đồ gốm Định-diêu, 
qua đến Minh-triều, con cháu nhóm nầy còn hoạt động và 
sẵn xuất. 

Gốm Định-diêu, da bạch chẳng và trong suốt, mịn thiệt 
là mïn, và càng đề được làu đời thì da trỗ ngà ngà. 

Cö hai thử Định-điêu, cần phải phân biệt, đó là: Bạch- 
Định và Thồ-Định. 

1) Pé-ting (Bạch-Binh).— Loại gồm nầy thường có chạm 
sâu và tách hình, như hình sen ie hay oan-rơng kiết cánh, 
hai chim vịt âu yếm lội chung trong bụi sen có cỗ lau mọc 
xen kẽ rất khéo ; kiều hình chứm bau giữa hoa lá, thì dùng 
khuôn ïn sâu vào đất và trảnh được khối cham khôi vẽ 
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trước, Phương pháp in bằng Tập (khuôn) nầy được áp dụng 
nhiều hơn là lối chạm tách, suốt thời đại Khang-Hy. 

Gốm Bạch-Định gồm tò đĩa, nhưng cũng có chum, yò, 
hộp có nắp và gối vuông dành cho « tiên ông đi mây về gió », 
Nay còn gặp thỉnh thoảng những bầu nho nhỏ, hay ống 
nhồ, có nhiều góc, khi lục giác, khi bát lúc, và bên hông 
thường in rập kiều tre đan. Nhưng đồ giả mạo Bach-Định 
cũng thấy nhiều, nhứt là ngày nay Hương-cẳng sẵn xuất 
Phật Quan-Ảm và La-Hản tuyệt khéo (chế tạo tại tỉnh 
Phước-Kiến). Những món nầy thường trắng toát, chưa 
trổ được da ngà; các đầu ngón tay thường gãy mất, cho dễ 
tin rằng cồ. 

2) T'ou-ting (Thồ-Định).— Gốm Thồ-Đïnh, như tên của 
nó, không được trắng bằng Bach-Định và trắng « màu đất ›, 
Điềm đặc biệt của gốm Thồ-Định, là da rất mịn, và trên 
da thường có nhiều giọt đen dày chảy đóng xuống tới đít 
bình, y như «giọt sáp trắng », còn trên miệng bình thì trơn 
lu « không có sáp đóng » và nơi miệng ấy, thường bịt bạc 
hay bịt đồng. 

Ông Koyama, một nhà khảo cỗ Nhật, khi trước đào 
vùng Đinh-châu đề khảo cứu, có gặp đủ thứ mảnh sành 
Bach-Định và Thồ-Định, luôn cả Hồng-Định, Phấn-Binh, 
thây thảy, ông nói, đều y theo kiều thức tả trong sách, 

Cách chỗ ông khảo cứu không xasxmấy, nơi một chỗ 
khác, ông Koyama lại gặp khá nhiều miỄng tô bát da đen 
có vành trắng, xen lộn.với một mở miềng gốm Bạch-Định 
có vẻ thô sơ hơn Bạch-Định kề trên. Vì vậy ông Koyama 
kết luận Bach-Định có nhiều hơn ta tưởng, nhiều cho đến 
đổi ngày nay, đốm Bạch-Định bị sắp xếp chung vào bộ-môn 
« Temmoku » của xử Hà-nam. 

Còn một thứ Định-diêu sẵn xuất ở Giang-nam, tôi sẽ 
nói khi viết về đồ gốm Minh-triều. 
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Ma-kiun (« soft-chiin »).—Tôi địch tạm ma-kiun là « mã~ 
quản », nhưng không biết phải vậy không, và còn chờ hậu 
cứu. Đây là thứ gốm trong sách Daisy Lion-Goldsehmidt 
viết làm vậy : « Ma-kiun » (esoft-chữn »)? Theo bà tả, gốm 
nầy da tuy min nhưng còn cát nhiều, và men đày dục íL 
trơn láng như các loại quân-diêu đã kề. Da loại gốm ma- 
kiun thường rạn (craquelé). (Xem qua đồ gốm Yuan). 

Việi-diêu.— Còn về gốm Việt-diêu chế tạo tại Tchang- 
lin-hou (Trường-lâm-hồ hay Trường-lăng-h)hoặc tại Yue- 
tcheou (Việt-châu), thì sản phầm nầy đã có từ lâu, trước 
rất xa đời Đường, yà vẫn tiếp tục sản xuất mãi cho tới giữa 
thế kỷ XI. Phương-pháp chế tạo gốm Việt-diêu yẫn y một 
thề thức từ Bắc-Tống kéo qua đến Cao-ly sau nầy: da men 
vẫn trong trẻo, khi xám lụe, khi ô-liu men mét, thường chạm 
nồi hoặc chạm sâu, hoặc như kiều in bằng răng lược kéo 
đài... Gham trồ xong rồi mới nhúng vào men sệt sệt đề phủ 
một lớp men đày đều đặn ở ngoài 

C¿ladon chẽ tạo tại Cao-lụ, Xiêm-la nà Ản-nam.— Về 
loại gốm men xanh nước biền nầy, trong sách của bà Dai- 
sy Lion-Goldsehmidt, chỉ viết làm bảy bàng vỏn vẹn tôi 
dịch lại như sau : 

« Thế-kỷ XI và XIH, đồ gốm céladon bị bắt chước bên 
« Cao-ly, nhưng gốm Cao-ly dễ biết vì men dợt hơn và cách 
«LÔ điềm thì hoặếjYẽ màu hoặc cần lên trên. 

« Bên Xiêm-lá quốc, ở Sawankalok, cũng gặp gốm cé- 
ladon, vì thế kỷ XI, có một nhóm thợ gốm Tàu được gởi 
qua bên ấy, 

«Tại An-nam và tại Bắc-kỳ, cũng gặp nhiều đồ gốm 
«cẻladon, nhưng chưa tìm được vị trí các lò sản xuất. Có 
«lẽ do Tàu làm, nhưng về phầm thì kém (fes poferies et 
&jporcelaines chínoises par Daisụ Lion-ŒGoldschmidt, p. 83). 

Và sau đây là ý kiến riêng của tôi : (tôi viết hết, không 
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bỗ sót chút gì tôi biết, đôi khi thấy như thừa thãi, nhưng 
biết đâu, đó là tài liệu muốn biết của người đi khảo cứu 
Sau nầy) : 

Theo tôi, những đồ gốm đào được vùng Thanh-Hỏa, 
lchi làm con đường sắt xuyên Đông-Dương, không phải là 
đồ Tống-đại như lời các nhà khảo cồ trường Viền-Đông 
Bác-cỗ đã giải thích. Theo tôi, đỏ là đồ làm vào khoảng đời 
Nguyên (1279-1368) đây thôi, nên tỏi gọi « posi-Song » chữ 
không gọi Song (Tống), và xin đề tôi cắt nghĩa : 

Khi nhà Nam Tống mất (1276), nhà Nguyên lên nối 
ngôi (1279), thì có một nhóm người bất khuất, lìa bỏ quẻ 
hương đề tránh nạn đô hộ của Móng-cồ. Trong số ấy, những 
thợ làm đồ gốm Tàu, chia ra làm ba tốp di cư về ba xứ 
khác nhau: 

1) một tốp đi qua Cao-ly, là nơi gần hơn hết, sau truyền 
nghề cho người bản xứ đề chế tạo một loại đồ gốm Lÿ- 
triều của Cao-Ìy-quốc, ngày nay còn nhiều người sưu tập và 
cho rằng bảo vật. (Muốn biết về đồ gồm nầy, xin xem bộ: 

— Corean Potlerg, WV, Đ. Honeu, Faber and Faber 24 
Russel Sqnare, London; và nhứt là bộ « Ấorean Aris,polu- 
me Tt0o, Ceramies, 1961, Ministry of Foreign Affairs, lRe- 
publie of Korea.) 

(Có lẽ người Nhựt học nghề làm đồ gốm, một phần 
do người Cao-]y truyền hay bị bắt buộc truyền lại). 

2) một tốp khác, do đường biền, chạy tàu buồm qua 
Xiêm-]a-quốc và xây lò chế tạo một loại đồ gốm gọi Saua- 
#alok, rất khác và dễ nhìn, không giống céladon Song, Cao- 
ly và An-nam (Hãy xem sách khảo cứu : 7 he ceramie toares 
9ƒ Siam, bụ Charles Nelson Spinks,'Ph. D., Bangkok, 1965). 

(Tôi xin nhường cho người khác rành hơn tôi, nói về 
hai loại gốm nầy). 
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3) Một tốp khác nữa, quan trọng vì liên quan đến 
chúng mình, đi cư vào An-nam định cư tại vùng Thanh-Hóa, 
lập nghiệp xây lò, mà các lò ấy, chưa tìm ra tông tích, 
Lúc còn ở đây, trường Bác-cồ viễn-đông không làm việc 
nầy. Từ 1945, chiến tranh không dứt: bom rơi, nan hôi đồ 
đào trộm, kiông biết vùng Thanh-hóa có còn giữ: được 
nguyên cho người đi sau làm việc hay chăng? 

Trước năm 1951, một nhà buôn đồ cồ Pháp làm chủ 
hiệu buôn đường Tự-Do, gần bộ Kinh-tế, ông Maxime 
Passignat, có thuật với tôi như vầy: 

« Khi khai thông lộ hỗa-xa xuyên Đông-Dương, nối liền 
Nam-Trung-Bắc, tại vùng Thanh-hóa, đồ gốm Tống đào gặp, 
không biết làm gì cho hết. Phần nhiều là đồ trong mộ lăng 
cồ của Tàu lấy lén, nào hũ đựng cốt (urne funéraire), nào 
tô bát dĩa chén, cái màu xanh, cái màu vàng, dân phu lấy 
lên nhiều quả, cho nên họ bán đồ bản thảo, cải nào nứt 
hay bề miệng một chút cũng bỏ. còn cái nào lành 1ẽ, không 
nứt không tỳ, họ đem lại bản cho papa tôi, òng biết bao 
nhiêu không? Ban đầu papa tôi thấy ham, nên trả giá mới 
cấc bạc (0S10, tiền Đông-Dương cũ), họ mừng quá, nên bản 
ngay. Trọn ngày, họ đem lại nhiều quá, papa tôi không 
biết mua làm gì cho hết, nên làm khó: cái nào khờn, tróc 
men một chút xíu, papa tôi cũng chê không mua, thế mà 
họ vẫn đem lại bán! Mua cho đến chiều tối, được quá 
nhiều, đề đầy sản nhà, papa tôi nói không mua nữa và hạ 
giả, nói người nào còn, đem lại, nếu thiệt tốt, ông trả cho 
NẤM XU TÂY (0805)! Như vậy mà họ vẫn bản, vì mấy ngày 
sau, đào được hoài hoài, mà nếu không bán cho papa tôi, 
họ không biết đem làm gì, vì tánh người An-nam không 
thích đề đồ đã chôn với xác người chết; trong nhà, thậm 
chí đồ còn nguyên, tô chén lành lẽ họ cũng không dùng và 
bằng lòng đề cho ai muốn lấy chơi thì thì lấy?» 
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Trở lại đồ Tống, đào được ở Thanh-hóa, tôi biết có năm 
nhà nầy có nhiều hơn ai hết: 

1) Toàn-quyền Đông-Dương lúc đó, ông René Robin, 
vì ông là chủa tề trong xử, nhứt hô bá ứng, ông muốn bao. 
nhiêu cũng có ; 

2) Giảm-đốc sở công-chánh Đông-Dương, ông Pouyan- 
ne, đầu đọc sở Trường tiền và việc đào lộ đặt đường rầy 
xe lửa, thuộc dưới quyền ông quản thủ, cho nên ông mặc 
sức chọn lựa, thấy món nào đẹp, vừa ý, thì lấy đem về làm 
bộ môn sưu tập riêng. Nhưng sau rõ lại, về bên Pháp, khi 
ông mãn phần, các cỗ vật ấy đã bị phát mãi tứ tán từ làu, 
tiếc cho viện Guimet ở Paris, cũng không sảng suốt mua lên 
cho viện : 

3) Viện bảo-tàng Musée du Cinquantenaire ở Bruxel- 
les, nước Belgique.— Bộ môn nầy, tôi có thấy năm 1963 và 
tôi cho tôi là qui và đầy đủ nhứt, có nhiều món như hũ đựng 
cốt thật lớn và vẽ màu thật khéo (kiều chim lạc cao giò như 
trên bìa sách Le Việf-nam, hỉstoire et cipilisation, của ông Lê- 
Thành-Khỏi, édition de mìnui). 

Về bộ môn nầy, nghe đâu cũng của một người Pháp 
coi làm đường tàu hỗa ở Thanh-hóa năm xưa, không biết 
duyên cớ nào viện Guimet không mua, đề lọt về đây? 

4) người thứ tư có Tống-ngọc nhiều là bà bả tước D., chị 
ruột của bà Nam-Phương hoàng-hậu. Bà không cướp đoạt 
của ai, và tự nhiên «của im người», mỗi khi nhàn viên 

trường Bác-cô đến nhà, đều có tặng biếu, và bộ môn nầy, 
năm trước tôi có thấy tan mắt, quả là kỳ quan bần hữu. 

5). Người thứ năm, thủ yai chánh, không ai khác hơn 
là trường Viễn-đông bác-cồ của Pháp (Ecole Erancaise 
d'Extreme-Orient) đúng là viện bảo-tàng L. Finot, Hà-nội. 
Viện nầy lĩnh việc tồn trử tất cả các món đào được và có 

lính kỷ thác vào viện do Toàn-quyền Đông-Dương ký tên. 


— 


Viện chỉ giít lại một phần quan trọng, còn hai phần nữa 
gồm các số trùng và dư, thì chia cho ; a) một mớ cho viện 
Guimet ở Paris ; b) một mở khác cho viện bảo tàng trong 
vườn bách thảo ở Sàï-pòn, trước của Pháp gọi Musée Blan- 


chard de la Brosse, nay là viện bảo tàng quốc gia Việt-nam.. 


Tuôn luôn việc xưa cũng như việc nay, đợi tới chánh 


phủ bắt tay tiếp nhận những bảo vật ấy thì mất mát và hao ˆ 


hớt đã nhiều! 

Một mớ của hôi, đào và lấy trộm, giấu nhét của nhân 
viên coi đào, Pháp cũng như ta, thì phần nào hối lộ cho. 
đầu sở đầu tỉnh (:khâm-sứ và quan cai trị Thanh-hóa), còn 
lại phần lớn họ đem bản cho thực đân như Passignat, vì 


thuở ấy, phải nói cho ngay, người Việt ta chưa ai biết sưu . 


tập và chơi cồ-ngoan, trừ một hai nhà tiên kiến, đi trước 
thời cuộc, như chủ nhơn nhà chụp ảnh Hương-ký và cụ 
Cả Liên ở Hà-thành mà nay giới sưu tập còn nhắc tiếng. 
Tôi không kề các Tông-đốc và Tuần-phủ, Tri-huyện trào 
Xưa, vì mấy ông ấy không phải tay sành, họ đề dành chưng 
chơi Irong nhà đồ céladon hay đồ sứ, là có thói quen bắt 
chước các quan Tây, hoặc đề chờ dịp tấn ơn cho bọn nầy 
đồi lấy thăng quan tấn tước, có giỏi lắm là họ sưu tập bộ 
chén trà hay cái ấm tích, hoặc cái thống lớn cho ra vẽ cụ 
lớn, chứ thứ đồ gốm da xù xỉ có hồn ma trong ấy, ai thèm! 

Những gốm Thanh-hóa, cñng gọi đồ Đônh-Thanh \ (hoặc 
Tổng-Thanh), nay còn sót lại trong xứ, rất ít, vì phần lớn 
đã xuất dương từ lâu theo gót các nhà làm chánh trị hay 
ngoại giao ngoại quốc, vì họ là tay sành đời, có con mắt 
tỉnh anh về mỹ-thuật, 

Tôi không biết các bộ môn của viện bảo làng và của 
các nhà sưu tập ở Hà-nội nay ra thế nào. 

ở viện bảo tàng Huế-đỏ, trước. đây có một mở bình vôi 
Thanh rất lớn thì đã bị một trái bom vô tình năm xmận-thân 


—228— 


(1968) làm tan ra muôn mảnh. Còn lại một số đồ céladon, 
nghe đâu có ông được sư khi ra là thủ-hiến, đã làm tài khôn 
cho đầm cho Tây gần hết? Làm lớn mà kém yề văn hỏa, 
không biết qui trọng cỗ vật của nước, làm khồ cho xã hội 
không vừa. 
- Ở Sài-Gòn thì trước đây có ông Gannay, giảm đốc 
Đông-Dương ngân hàng, ông sưu tập rất sớm và có rất 
nhiều đồ qui, nhiều nhứt là gốm Thanh-hóa và đồ cỗ-đồng 
Thương-Ân, ông mãn phần di chúc đề lại các sưu-tập- 
phầm cho hết vào viện bảo tàng trong vườn bách thảo, 
tiếc thay viện không đủ chỗ trưng bảy, nên các vật ấy còn 
nẵm trong kho, đợi thời. Như ông Paul Gannay, đáng là 
người sáng suốt và đáng được đồng bào ta trỉ ân, 

Một nhà doanh thương Bắc có đem vào Nam một cái 
tô Đông-Thanh, gõ tiếng kêu đúng chữ «la» trong nhạc 
Pháp. Đó quả là Tống-ngọc, và người chủ cái tô ấy là một 
tay săn hồ thiện xa, rất quen với kẻ viết mấy hàng nầy. 

Kể viết mấy hàng nầy cũng có vài món « chơi được», 
nhờ sớm biết giá trị gốm Đông-Thanh, và mua sắm lúc 
ông Đỗ-như-Liên còn sửa máy đánh chữ đường Gia-long, 
cứ mỗi đầu tháng lại rinh vài món, từ hai chục bạc đến 
một trăm, và các món ấy nay an ủi tuồi già của lão ? 1 


1, Có hai chục món nầy gởi lại con: 

1 nồi vôi lớn Thanh-hóa, nơi chưn viền màu sô-cô-la, quai đây mãy 
hóa long số 220 

1 hữ đựng cốt, nắp toàn hảo, trắng đa ngà, rạn mịn, kiều ám thanh, 
số 122 

3 mỏn men trắng ngà: (hũ đựng thóc củng 120, ấm không nấp 390, 
tô ám thanh 499. 

1 tô đa lươn rạn đu-lô-hồng số 927. 

3 món về bộ môn «chocolaté» (màu sô-cô-la): bình vôi có quai 
116, tô giún tai bèo số 439, chuông đất số 437 tiếng kêu như mỡ). 


— 
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Trong số hai chục món tôi đã kề, có nhiều món do bác 
sĩ Pierre Bourgin kỷ niệm lại tôi năm 1936, khi người về 
Pháp và có biên nhận chứng rằng các vật ấy do người 
chứng kiến thấy đào gặp trong một vùng tỉnh Thanh-hỏa. 

Tóm lại. các cỗ vật đào được tại Thanh-hóa gốm rất 
nhiều đồ đàn, chén bát tô dĩa, hũ đựng cốt v.v... Có lẽ hũ 
đựng cốt là cồ nhứt, vì người Tàu rất tin tụe lệ lựa đất có 
phong thủy đề chôn hài cốt thân nhơn, và các Mộ vùng 
Thanh-hóa có thề xưa đến Hán Mã-Viện, nhưng chưa đào. 
gặp ; và lên đến Tống Đich-Thanh, khi đem bình bình Nam, 
gặp nàng công chúa Thoai-Ba, vốn người Nùng miền 
Vân-nam. Còn như những chén bát đào. được và bán cho 
ông Passignat đây, theo tôi là làm vào những năm nhà 
Nam-Tống đã mất, các thợ chuyên môn Tàu bỗ xứ di cư 
như tôi đã nói và khi định cư vùng Thanh-hóa, lối 1379, 
(nhà Nguyên lên ngôi năm 1279) thì họ tiếp tục chế tạo 
các đồ gốm y một phương pháp cỗ truyền Bắc-Tống và 


3 món màu gan heo: tô lớn số 108, đèn treo cỏ ba quai, số 148, 

'9 món gốm cẻladøn : 1 tô giún tai bèo, thật nặng, số 100, 
1 tô ngoài chạm kiếng sen nồi, số I06-A, 
1 tô kiếng sen nồi, chánh Long-tuyền-diêu số 
430, kêu tiếng LA 
1 tô thật nắng, ảm thanh, men xanh lục đậu, 
rạn, số 438, 
1 tô xanh xám đậm, l:hu rất nhỏ, trong lòng 
chạm bắt bữu Phật 496, 
1 tô rạn trồ màu ngọc thạch, ám thanh liên 
hoa ần, số 497, khu rất nhỏ, giống cọng sen; 
1 tô giún tai bèo số 408, 
1 tô rất nặng, nét chạm sâu, trồ màu ngọc 
thạch, số 502, 
1 tô lớn và sâu, chạm thủy ba dợn sóng, số 
579, màu đỏ sét lộ ra trong khoanh tròn không 
men ở trong lòng, 
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và Nam-Tống, nên các vật đào được vùng Thanh-hỏa có. 
nhiều chỗ mật thiết rất giống các gốm céladon làm "bên 
'Trung hoa, khi nhà Tống chưa bị quân Ñguyên xâm chiếm. 
Kịp đến khi bèn Trung-quốc, Châu-Nguyên- Chương đánh 
thắng quân Nguyên và đuôi họ về xử, lấy lại nền độc lập, 
lên ngôi hoàng-đế xưng Đại-Minh Thái-tồ E559) hay 
tin ấy thì các thợ Tàu đều rút lần về nước họ, đề lò làm 
đồ gốm lại cho người bắn xứ khai thác, HHữNG ván cái tánh 
giấu nghề, họ chỉ dạy người Việt ta làm lu hũ ghè chum da 
lu đa đá, không dạy nghề làm đồ gốm màu xanh nước biền 
cẻladon kia. Một nỗi khác, nếu họ tốt bụng dạy hết nghề, 
có lẽ vì thiếu-vật liệu, nên đồ gốm cẻladon, từ năm 1368, 
không thấy sản xuất tại vùng Thanh-hóa. h 
Đề kết luận, tôi xin nói: đồ gốm đào được lối năm 
1930 đến 1940, khi làm đường xe lửa nối liền Sài-gòn ra 
Hà-nội, và gặp các món ấy tại vùng Thanh-hóa, các nhân 
viên trường Viễn-đông Bác-cồ, vì thiếu chuyên viên về Hán- 
học và khão-cỗ-học, nên đã vội xếp các đồ đào được vào. 
thế hệ Tống, vì thấy các cồ vật nầy quả cũng một men lạc 
tỉnh và rất giống đồ gốm Bắc-Tống và Nam-Tống thật. 
Phần tôi, tuy chưa đến nơi khảo cửu, tôi căm chắc. 
những đồ gốm đào được vùng Thanh-hóa, không phải cng 
Tống (Song), mà thật là thuộc Hậu-Tống (post-Song), giữa 
khoảng tám chục năm Trung-hoa mất độc lập vì quân 
Nguyên (1280-1368). Một lần nữa, tôi nói đó là đồ gốm cho 
tạo bởi những thợ Tàu, di thần nhà Tống, chớ không nên 
gọi đó là chế tao dưới đời Nguyên. 
Tôi có đại ngôn chăng ? Chẳng qua tôi muốn học thêm. 
Hậu nhựt trí. 
(14-6-1971) 
Nột oài tỷ dụ ðề giá cả.— Năm xưa, tôi mua của ông 
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Đỗ-như-Liên, sảu cái hũ đựng cốt, có nắp hẳn hoi, chỉ có 
một trăm năm chục đồng (150§00), giá trung bình mỗi cải 
hai mươi lăm đồng (25$00). Chạy giặc Thồ dậy ở Hòa-tú 
(Sốc-trăng) năm 1946 không mất, sau tôi đem lẻn Sài-gòn 
và lần hồi tôi bán ra 4.000§, 7000§ và 12.000§ mỗi cái tùy 
theo tốtxấu. Năm 1963, tôi được chánh phủ Pháp mời viếng 
viện Guimet trong hai tháng, và chuyến về, tỏï mua một 
hữ đựng cốt Tống tai đường rue des Saints-Pères, giá mua 
tám trăm quan mới (800 NE). Về tới thương khầu Sài-gòn, 
nắn nỉ lắm, tôi bị trả năm ngàn bạc mới lãnh được cái 
thùng đựng hũ kia ra, Không dè khi mở nắp thùng tại nhà 
đoan thì cái nắp hũ đã vỡ. May thời, tỏi có đóng Hền bảo 
hiểm, nè sau J:hỉ lập vi bằng và khiến nại đúng lệ, hãng 
bão hiềm bồi thường cái nắp bề 7.000 bạc. Liền đỏ tôi 
bán cái bũ cỏ cái nắp gắn bằng leo, mười lắm ngàn bạc, 
Một lần mà tởn đến chết, thề không làm áp-phe nữa l 
Đăn hờ.— Trừ phí những vật mình thấy đào được 

trước mắt ở Thanh-hóa, mà việc nầy bây giờ làm gì có, — 
những món céladon bày bán tại Sài-gòn đều phải cân nhắc 
cho thật kỹ trước khi mua, Không nói những đồ giả tạo 
tân thời, họ mà con mắt mình bằng đủ cách: céladon đào 
được ở Phi-luật-tân gần đây, céladon Minh, Thanh làm cho 
mòn lỳ thêm, có được cái nào là họ đem tới nhà ga bán 
đủ kiều, thề thốt đủ mặt thánh thần. Tỏi không dám khuyên 

đừng mua, chỉ đặn chừng : phải nên dè dặt. Mới đây tại một 
hiệu buôn đường Tự-Do, tôi thấy bày một dĩa céladon lớn, 
màu vàng sậm, giá 9550.000800. (Giá nầy thiệt quả sức tưởng 

tượng; trừ phi trúng số hay đề dâng hối lộ, tôi đám chắc 

không ai đám rớ. Một lý do khúc, bay là người chủ không 

muốn bán, nên đề giá làm vậy; bằng ai muốn tự yận, thì 
THẶc ý nhào yô !) 

Tin mới nhứt: Tháng chin năm 1971, tôi cỏ dịp ghé 
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hiệu buôn nầy, thấy vắng cái dĩa 550.000 đồng, hỏi ra thè 
đã có một ông khách Cao ly sâm mua rồi Š 

Hết chuyện tâm tình, xin trở lại những gốm hữu danh. 
thuở Tống-đại : 

Tong.— Loại gốm có tên làm vậy, (không đám dịch vk 
sợ lầm), hiện cỏ rất it. Gho đến bây giờ, chỉ tìm được vỗn 
vẹn bốn món, nay tàng trữ tại viện PercipaL Dauid Foun- 
dation ở Londres, 1É đảng không nói đến, nhưng cũng nên 
ghỉ lại cho biết. Bốn món nầy nghiệm ra, đất xám trắng. 
hoặc màu vàng lông con nai, trên cốt đất có phủ một lớp. 
mẹn xanh xám hay xanh ô-liu, món nào cũng đều rạn mịn. 

Về loại gốm nầy, các chuyên gia Trung-quốc đều có. 
lập luận mâu thuẫn nhau, cho đến ngày ông Pereival David 
tìm ra, và kết luận đó là loại gốm chế tạo trước thế kỷ XI 
và đã có từ thế kỷ X, theo ông, có lẽ chính là đồ trong Nội- 
Phủ ở Khai-Phong chế tạo, tức chính đồ thời Bắc-Tống, 

(Trong sách nói vậy thì ta biết vậy, và biết đề bụng, 
chớ không nên tin ai hoặc giả có người đem lại, thì nên 
gạt ngay, sức đổi viện bảo-tàng Anh-quốc mà chỉ có bốn 
món, ngoài ra không đâu tìm thấy nữa, thì làm gì có đồ. 
thật đề họ bán tới tay mình?) — ˆ 

Kien.— Kien đây là kiến, tên tắt của tỉnh Phước-kiến. 
Kiến là một loại gốm đặc biệt khác nữa. Kiến-diêu gồm toàm 
chén trà đít nhọn như chiếc nón cô gái Huế lật ngửa, miệng 
thì trởtrộng, vì thuở xưa khi chế tạo, thợ đã nhái hình sừng: 
con tây « tê.giác » làm mẫu, và cũng đề ngụ ý chén qui đời 

thượng cồ tiện trong sừng loài thú hiếm có nầy. Chén trà 
kiển-diêu làm bằng đất đen, nặng và nhám. Người Nhật 
gọi « Temmoktr». Da men phủ ngoài cũng bằng loại men 
sành màu đen thâm thâm. Khi hầm, men chẳy ra nhều giọt 
tựu trong đảy chén hoặc đùn ngoài chén lòng-thòng thành 
một lớp dày dày dưởi chân, hoặc kết thành «giọt lụy ». 
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Chén kiến-diêu chôn dưới đất lâu đời quá, khi tìm gặp, 
thấy trồ hào quang óng ánh trên một lớp men đenlốm đốm 
lăn tắn có sợi, như tóc người đẹp vừa bắt đầu hoa râm, 
đúng hơn phải nói theo danh-từ Trung-quốc đặt: da men. 
giống da lông thỏ (thố-bì), (Tây dịch fonrrure de liẻore), hay 
là như lông chim giá-cô bên Tàu, ta gọi đa-đa (plumes de 
perdrix). 1 

Cách làm cho men trồ màu lòng thỏ, lòng đa đa là do 
phương pháp bí truyền chọc cho chất sét sắt phẫn ứng trong 
lửa nóng, khiến lửa lò gặp dưỡng-hóa-sắt (oxyde de fer) 
biến trên men trồ ra lắm tấm sợi trăng trắng dài dài, hoặc 
những lắm chấm đốm nhỏ li tỉ tròn tròn như trứng cá bằng 
bạc, danh từ chuyên môn gọi « giọt dầu», hay «vết dầu ». 
Khi hầm nóng, vì men kéo rút xuống phía đáy, nên trên 
miệng men mỏng hơn, và từ thuở xưa, thợ đã thêm duyên 
chén kiến-diêu bằng cách bịt trên miệng một khoanh bạc 
hay khoanh đồng, và cái mốt ấy, đã có từ đời Tống. 

Năm 1935, nhà khảo cồ M.J.M. Plumer, đã tìm thấy lò 
cũ chế tạo kiến-diêu tại phía bắc thành Phưởc-kiến, nơi gọi 
ien-ning (Kiến-ninh). Nơi đây, bất ngờ ông gặp mấy gò 
đất chôn toàn chén bề và khuông đề hầm kiến-diêu thời 
xưa, chứng nhận rằng những lò nầy vừa thôi hoạt động 
không xa xăm lắm. 

Kế đó, qua năm 1938 tại vùng Yung-ho, gần Ki-ngan- 
fou (không đám dịch), cũng còn trong tỉnh Giang-tây, ông 
A.D, Brankston, tìm được chỗ sản xuất chén kiến-diêu loaj 
ki-ngan-fou. Cũng đất màu vàng lông nai, nhưng men ngoài 


1. Nhà có một chén nầy số 98 mục lục. Sẽ trở lại đầy đủ hơn 
trong tập khác. Chén thố bì, danh từ chuyên môn gọi: thố-hào- 
trần (ou-hao-tsien) : tasses couleur poil đe livre; hoặc « thố ty văn 
Yêu » (t'on-sse-wen-yeou) émail appliquẻ à la brosse et offrant des 
raïes [ines qui resseinblent aux poils đe liềyre, 
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mịn hơn men &iến-ninh. Nét rạn cũng khác vì men ki-ngan 
rạn /rồ da quỉ. Trong lòng chén cũng tương tợ chén kiến- 
ninh (Phước-kiến), cing vẫn trồ màu lông thỏ, nhưng một 
điều lạ nhứt là chén &i-njan có vẽ vời chim chóc, nét vẽ 
đậm đen, và trong vài chén quí nhứt, lại có vết lá cây có 
đủ nhánh nhóc, lẫn gân, nét lì tỉ thật khéo. Ngày nay nghiệm 
ra mởi biết người thợ đời Tống rất là xão trí: muốn có dấu 
một chiếc lá trong lòng chén, người thợ đã lựa một lá thật 
Tõ rệt, rồi in mạnh chiếc lá vào chén trước khi đề vào lò. 
Khi hầm, cải lá kia gặp lửa hỏa hào bèn cháy ra tro, nhưng 
dấu vết đä đề lai rõ ràng như tạc, Đó là nét chạm thiên 
nhiên của thợ Tạo, tay thợ người làm sao khéo cho bẵng! 

Lò ki-ngan, đến thế kỷ XV, vẫn còn hoạt động. 

Gốm Hio-nan. — Một loại gốm thứ ba, da men vàng 
sậm, có khi lại đen, vẫn có từ đời Bắc-Tống và sản xuất 
tại tĩnh Hà-nzin (Ho-nan). Lò nầy làm không phải chén 
không mà thôi, lại có chế tạo lu vò be bình đủ thứ, nay gọi 
chung là đồ Temmoku Ho-nan, và chia ra hai bộ môn: 

Thó đất loài feđmmoku Ho-nan, vẫn màu trắng đến 
xnàu da nai lợt, còn men ngoài vẫn đen hắc (Tỉíng noïrs), 
hoặc uàng sậm (Ts'eu-gao), nhưng luôn luôn không phủ 
giáp đến chơn chẻn chưn bình và ngưng lai nữa chừng. 
Khi thì chế tạo ra hũ miệng túm da đen có vẽ bông láng 
bỏng màu vàng lợt, khi khác chế ra thứ bầu da toàn màu 
vàng lợt, vì vậy danh từ chuyên mòn Nhật gọi là kaki- 
femmoku. 

Gốm nầy cũng rạn trồ da qui, cũng có «vết đầu » và 
€ó vết lá cây, y như kiều loại «kiến-diêu » của tỉnh Phước- 
kiến. 

Có một kiều đọi, hông có lẫn nồi trắng rõ rệt nồi trên 
mnen da đen, và loại gốm Bắc-Tống nầy còn tồn tại rất làu, 
và ngày nay còn tìm thấy nhiều món, men chưa cồ lắm. 
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Ying-is'ing.— Loại gốm ám-thanh (ying-ts'ing) nầy có 
từ đời Tống, nhưng ngày nay người Trung-hoa đồi lại gọi 
«7sling-pai» (blanc bleutẻ), không biết có nên dịch là 
«(hanh-bạch » ?# Nếu đúng chữ, cũng nghe rất la tai, vì ngộ 
nhận với danh từ «thanh-bạch » quen dùng từ lâu và nghĩa 
lại khác. (Xưa nay, thanh bạch hiều là trong trắng, trong 
sạch, không chút bợn nhơ (nhà thanh bạch truyền gia), 
nhưng đây trong giới sử sành, lai hiều màu trắng pha với 
màu xanh, gọi xanh trắng hay trắng xanh, tùy màu nào 
nhiền màu nào it). 

Gốm ying-tsing, trắng mịn, gần giống nhóm Bạch- 
Định đã kề trên kia. Nhưng ying-ts'ing thó min và trong, 
mà thở thịt lại thưa và có vẻ lợn cợn. Nước men vẫn dày 
hơn men Bạch-Định, chỗ nào dày lắm lại trỗ màu thanh 
thanh, 

Ying-tsing mau lạc tỉnh (patiné) lắm, có lẽ vì tại thó 
mềm, 

Ngày nay ying-tsing còn lai, gồm nhiều món khác 
kiều nhau, như tô, dĩa nhỏ, bầu rượu, bầu đựng nước, có 
thứ mai-bình da chạm sâu, khi dùng kiều «lược Kéo » khi 
trồ mấy hàng song hành hoặc chạm nỗi hột nhỏ lắm tim 
gọi là «trứng cá». Có nhiều món, khi bầm thì đề úp, nên 
lúc hầm xong lấy ra phải bịt miệng món đồ bẵng kim khí 
đề che mấy vết chỗ dính đit lò. Có nhiều món khác, khi đề 
vào lò, lại dùng san nhỏ hay vật gì-« kê » lên cho khỏi đính 
luôn vào lò, cho nên khi hầm chín rồi thì dấu kê còn lại, 
và mấy dấu ấy rất hữu hiệu, ngày nay nhà khảo cðồ cử xem 
theo đó mà định tuồi và đoán lò sản xuất, còn chắc chắn 
hơn chữ ký. 

Đồ gốm ying-ts'ing mặc đầu vậy, đối với người Tàu, 
không được chuộng mấy, nên trong sách cồ đề lại, không 
thấy nói gốm nầy được thâu dụng vào Nội-Phủ, trái lại ở 
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Cao-ly, Nhật-bản, An-nam, cho đến xứ Ai-cập xa xôi, vẫn 
còn tìm gặp trong lăng mộ hay trong nền cũ cung điện 
xưa, những miềng sành loại gốm nầy, chứng tỏ loại ying- 
tsĩng đã từng xuất cảng ra khỏi đất Trung-hoa nhiều đời 
lắm. 

Năm 1937, ông Brankston đã tìm được ba địa điềm 
của lò chế tạo ying-ts'ing vẫn không xa vị trí lò lớn Cảnh- 
Đức-Trấn. 

Gốm ying-ts"ïng là gạch nối liền giữa đồ sành còn phôi 
thai thuở Đại-Đường, với đồ sành ký hiệu «Xu Phủ» của 
đời Nguyên. 

Ts'eu-ao.— Từ-diêu.— Tỉnh Hà-bắc, phủ Từ-châu 
(Ts'eu-tcheou) cỏ sản xuất một loại gốm gọi «f-điêu » (có. 
sách nói «£ữ-khí» do chữ Từ-châu, Từ-châu-diêu mà có). 

Nhưng ở Hà-nam, Sơn-tây và Sơn-đông, cũng có sẵn 
xuất thứ gốm Từ-diêu nầy. 

Gốm Từ-diêu gồm các loại gốm nặng cân, màu vàng 
đa nai, xám hay vàng sậm. 

Có cả lục bình, chum rượu, hũ nhỏ, hũ to, hộp có nắp. 
đậy, gối sành vuông... 

Một thứ men trắng sau trỗ ngà ngà, phủ dày lên trên. 
Từ-diêu được trang điềm bãng mọi cách của người thợ 
Tàu đã biết: vẽ, sơn, chạm, cần, trảng men sành... 

Phương pháp yẽ trên men, trừ những tô chế tạo tại 
Ki-ngan, vần chưa được áp dụng trên đồ sành đồ gốm 
Trung-hoa. Nhưng trên gốm Ts'eu-yao (Từ- điêu) thì phương: 
pháp vẽ trên men được tận dụng. Viện Guimet còn tàng 
trữ một chiếc bầu men xanh màu đọt chuối, trên nền men 
vẽ màu đen kiều « hoa lá » (PI.XH-B, Daisy Lion-Goldsch- 
mnidl). Khi khác, thấy vẽ nước thuốc màn trắng trên nền 
màu sậm, nhưng loại nầy ít có hơn. 

Có một bộ môn khác gồm loại Từ-diêu, vẽ hoa lá trên 
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nền chạm những nét sâu và phủ lên trên một lớp men đen 
thâm hay vàng sẫm tối, và khi nhìn kỹ ta thấy nét hoa lá 
được tách tỉa thật sâu trên đất thó một cách tử công phu. 
Mấy lô khoẻt sâu được lấy nước thuốc khác màu đắp lên 
trên, rồi những nét cham nồi ấy lại được khỏa bằng cho 
mất dạng (chạm đen trên nền trắng, hoặc chạm trắng trên 
nền xám nâu). 

Đồ Từ-diêu cho ta thấy một biến thề của loại gốm Tống, 
và khi hết loại Từ-diên, ta đã bước sang qua một phát 
mình kháe là loại men nhiều thứ (émaux). 

Äen nhiều thứ (émau+).— lan đầu men nhiều thứ xuất 
hiện bằng ba màu, từ màu xanh lục đến đỗ hồng hoặc vàng 
lợt, những màu ấy được «áo » lên thó đất màu ngà ngà. 
Cách chế tạo nầy được người Nhật đặt tên là men « aka-e», 
và men nầy rất được bèn Nhật hoan nghênh, nhưng bên 
Âu-châu vẫn thờ ơ với nó. 

Mấy món đầu tiên «aka-e» được ngưới Tàu chế tạo, 
thường vẽ hoa mẫu-đơn. Cũng có nhiều hình nhơn nhỏ, 
được áp dụng phương-pháp aka-e trên đất thó có trảng men. 

Nên nhớ người Trung-hoa khi tìm và chế được loại 
men «aka-e» nầy thì họ đã nắm được bi quyết then chốt, 
đề sau nầy chế ra men sành vậy. 

Sự phát mình men (émaux) chứa đựng một tiến bộ vô 
cùng quan trọng trong nghề làm đồ sành đồ sứ vậy. 

Nưày này đồ gốm Từ-diêu chưa được sắp xếp làm một 
bộ môn có thứ tự, vì còn thiếu nhiều chỗ trống chưa tìm 
ra món vật đề chấp nối. Nhưng trong một cuộc đảo xới 
tìm lòi tại kin~-lon-hien (Cửu-lộc-huyện 3), tỉnh Hà-bắc, cách 
Từ-châu độ một trắm cày số ngàn, người tị đã tìm thấy: 
đấu vết làng nầy đã bị tàn phá thắm khốc trong trận lục 
lớn nắm 1108 (đã có nhắc trong truyện Nhạc-Phi). 

Trong trận lục tàn khốc nầy, nhơn dân, gia súc trong 
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làng Cửu-lộc-huyện đều làm mồi cho ngọn nước thiên taï, 
không một ai sống sót, và trong các đồ từ khi trôi đồn lại 
một chỗ và nay đào thấy, thì có rất nhiều loại gốm Từ-diêu 
có vẽ hay sơn màu nước thuốc đen, và nhiều loại Từ-diêu 
khác. 

Đồ Từ-diêu còn tiếp tục sẵn xuất cho đến ngày nay. 
Tuy không độc đáo như Từ-diêu Tống-đại, nhưng những 
vật tân tạo ấy cũng đề coi, vẫn vui mắt và được ưa chuộng 
vì nét đơn sơ mộc mạc của nó. 

Còn nhiều loại gốm Tống-đại khác, tôi chưa bàn đến, vì 
có nhiền món còn trong vòng nghiên cửu hoặc trong vòng 
nghỉ vẫn chưa giải quyết. Tòi chỉ một mình, it được đi đó 
đi đây, làm sao biết cho hết được? Ước mong các bậc cao 
mỉnh sẵn lòng chỉ giáo. 

Kết luận bề Tống-diêu (Song-aa).— Trong tạp san nhỗ 
nầy, Lôi không dám đi xa đề, và cñng không đủ sức. Tỏi chï 
muốn viết cho thật rẻ, nhiều khi điềm chút khỏi hài, đề 
tránh con buồn ngũ làm nguôi câu chuyện; nếu mấy cây 
móc nhỏ nầy giúp người đi sau khỏi lầm đường, thì đủ an 
ủi tôi rồi. Và xin tóm tắt: 

1) Ông Triệu Khuông-Dẫn là ông vua chí hiếu, dựng 
nhà Bắc-Tống, nghe lời mẹ, đề ngôi báu lại cho em là 
Triệu Khuông-Nghĩa, đề tránh con còn nhỏ tuổi, nếu nối 
ngôi tránh sao khỏi nạn gian thần lộng quyền như buồi 
Tàn-Đường, chỉ bằng nhường ngôi cho em đã lớn đủ trí 
khôn khó ai qua mặt được. Nhưng Khuông-Dẫn thấy gần 
mà không lo xa (tôi sẽ trở lại vấn đề nầy trong tập 6), vì 
khi tìm cách giải-chức các phiên-trấn, tuy quyền trung- 
tương có mạnh vững nhứt thời, nhưng về sau kết quả vẫn 
trái ngược và rất tai hại: 

a) các quan võ giỏi rút yề triều. ở triều chức vị có 
hạn, nên sanh ra sự tranh quyền cố vị; 
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b) quân lính trong triều ngoài quận, luân phiên thay 
đồi, rồi đi đến không hiều suốt tình thế địa phương, đi đến 
đồ thừa trách nhiệm; việc chống địch vì vậy bị giải đãi, 
bớt chủ tâm; 7 

e) thâu dụng quân thất nghiệp vô làm lính, tuy thi 
hành được chánh sách cứu hoang, nhưng số lính nhiều 
mà không hiệu lực, chỉ phí thêm nhiều, tài chánh phải kiệt 

uệ. l 
lạt Tuy vậy, Khuông-Dẫn và các vua Bắc-Tống đã đem lại 
hơn một trăm năm thải bình văn hóa khuếch trương, nên 
đời Bắc-Tống sản xuất đồ gốm thuần túy theo chủ nghĩa 
xà triết lý Lão-Trang-Khồng-Mạnh... : 

1) Nhưng cái cảnh «hoàng kim thời đại» ngâm thơ 
bàn chuyện triết, làm sao tồn tại mãi, trong khi trên phương 
bắc, quân Kim biết Tống yếu về binh bị, vẫn đòm hành 
thèm muốn ? Trong triều, lại sanh ra nhiều chuyện vua giết 
tôi hiền, gian nịnh lộng quyền; (chuyện trằm Trịnh-Ân sẽ 
viết trong tập 0). 

2) Từ Tống bỏ phương bắc, lui về lập đỏ mới tại 
phương nam, mặc dầu khéo tuyên truyền với tích ngựa đất 
đưa vua nhỏ qua sông lớn (nẻ-mã độ Khương-vương), và 
lúc đầu vua tôi sát cảnh dựa vào sức trung thần là Nhạc- 
Phi, rồi đó vua tôi yên trí ngủ mãi chờ thời, trong khi bọn 
tư bản Hàng-châu chỉ muốn vua cố thủ Nam-đô, bỏ liều 
nhị Đế cho mặc tình Kim-phiên tha giết. Lại còn vợ chồng 
'Tần-Cối thông đồng với giặc mà nào vua cỏ. bay biết? 

Tỉnh Chiết-giang (Phước-kiến) là nơi sẵn xuất giống 
trà danh tiếng nhứt. Các học giả, Nho thần đều miệt mài 
trong thú uống trà và khen trà không bạo tánh như rượu. 
Một ông Tô-Thức (Tô-Đông-Pha) đai diện cho thi cũ Bắc- 
"Tống, kế tiếp là bao nhiêu Luec-Du, Tân-khí-Tật, đại diện 

cho phái bạch thoại, thêm một nhóm nhạc-phủ, đại diện 
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cho phái Nam-Tống, chỉ biết chén lịch trà ngon, chú trọng 
nhiều về âm nhạc hơn là quân lực, thì làm sao tồn tại lâu 
hền được? 

Nhà Tống mất, mà triết học Vương-Tô 1 vẫn còn. Bao 
nhiêu Tống-diêu, Tống-ngọc còn, tiếng thơm nhà Tống vẫn 
còn mãi mãi trong trí ỏc người học thức và trong tủ qui 
nhà chơi cồ ngoạn. 

Tự cồ kim, Trung-hoa tự hào là văn minh trước thiên 
hạ. Những Sài-diêu, Sài-ngọc, nay ở đâu ? Ngày nay đã cho 
chén Sài-diêu thuộc chuyện hoang đường. Nhưng còn mãi 
là câu bất hủ vua Sài Thế-tông đặn thợ gốm: « Hãy tìm 
cho. trầm một thứ øốm, sắc trong như góc trời xanh sau 
cơn mưa tanh (Vũ quá thiên thanh) ›. Tìm được câu bất 
hủ ấy, Sài-Thế-tông đã trở nên con người bất tử. Nhà Tổng 
đề lại cho hậu thế một số Tống-diêu nặng như đá, mát như 
ngọc và có tiếng ngân trong như tiếng chuông đồng. Nước 
Trung-hoa tự hào văn mỉnh trước thiên hạ, quả không sai. 

Xin chở cười vua Huy-tông là bất tài, làm vua chỉ ham 
vẽ tranh, đá cầu, đề đến nổi Kim phiên bắt về làm nhục 
nơi Ngũ-quốc- thành. Ta nên thương hại cho ông. Ông không 
nên ở trên ngôi vàng và hãy trở về làm ông thợ vẽ thiên 
tài đề lại đời bức tranh #con ó biền » và mấy bức chữ của 
ông vua phong lưu quân tử. Thà được như Huy-tông, còn 
hơn làm ông vua vô danh, sống với đàn bà chết vì quả say. 
Đọc truyện Thủy-Hử, buồn giận cho ông vua đời đỏ bao 
nhiêu và thương tiếc cho một trăm lẻ tám Yị anh hùng 
Lương-sơn-bạe bao nhiêu, mà cũng tiếc bao nhiêu người 
thức giả đời Tống, vì quá mẻ say nghệ thuật mà giang 
san nước nhà sụp đồ không hay, 


1, Tô Thức (Đông-Pha), mất năm 1101,— Vương-An-Thạch (1021- 
1086), 
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Ngày nay nhà Tống đã lui xa vào lịch sử nước Trung- 
quốc, chuyện làm đồ gốm Tống tóm lại trong hai phương 
pháp như sau: 

1) Bắc-Tống biết làm đồ grès (gốm da lu da đá); 

2) Nam-Tống biết làm cho men biết chảy trong lò và 
tìm ra cách làm đồ sành về sau. 

— Bắc-Tống xây lò trên đất bằng, dùng củi gỗ chụm 
lò và các món gốm trong lò biết chín tuần tự theo sự biến 
thề của sức lửa trên dưỡng-hóa và toan-hóa (oxydation). 

— Nam-Tống xây lò nghiêng nghiêng, đề cho lửa leo 
lần lần theo đốc và đốt chin lần lượt các đồ đất nung và 
cũng vẫn dùng củi các loại gỗ có sẵn trong rừng: nhưng đời 
äy đã biết củi tùng cho bao nhiêu độ lửa, củi cây bách 
và củi cây tạp bao nhiều độ, vấn vân... 

— Phương-Bắc, món đồ có thoa trước một nước « áo » 
trắng rồi mới phủ men lên trên. 

— Phương-Nam trắng men luôn ngay trên đa món đồ. 

Kề về hình đáng, gõm Bắc-Tống chịu ảnh hưởng Tây- 
phương (nhứt là của Ba-tư). Trái lại, gốm Nam-Tống hoàn 
toàn làm theo quan niệm Trung-hoa, không chịu ảnh hưởng 
ngoại lai nào. 

Theo người Nhật, thì họ cho rằng gốm Tống (Tống- 
điêu) chế tạo : trước theo đạo Không-Mạnh (Bắc-Tống-diên); 
sâu theo đạo Phật (Nam Tống-diêu). 

Gốm Bắc-Tống : hùng. Gốm Nam-Tống vừa hùng thêm 
tráng : đã mạnh thêm to lớn. Gốm Nam-Tống, kiều vở thanh 
bai, về phầm cũng hơn, về sự toàn hảo, nước men bền 


1. Tại lò Sèyres bên Pháp, đề đo độ lửa, họ dùng đồng hồ 
Sieger của Đức chế và thêm một khi cụ khác gọi «cane» đề trong 
lò. Còn gỗ củi họ dùng gỗ bouleau, hoặc điện khi hoặc mazout, Lò 
hầm phải đề nguội đúng một tháng mới dùng lại được. 
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chắc, cũng hơn: em sanh sau làm gì cũng khỏe hơn anh 
sanh trước, Cả hai đều đẹp. 

Sau đây xin chép những lò gốm đời Tống làm một bằng, 
nhưng chắc còn thiếu sót: 


Ting: Định-diễn Hà-bắc Bắc Trung-Hoa 
Tsleu: Tử-diễu (Từ chảu-diêu) = — 

Kouan: Quan-diều Hà-nam _ 

Tong, Tong? = = 

Jou; Nhữ-diền (Nhữ-chảu-điêu) = _ 

Kiun: Quản-điểu _ — 
King-tö-tchen : Cảnh-Đức-Trấn __ Giang-tầy Nam Trung-hoa 
Yue-tcheou ; Việf-chẩu Chiết-giang - Trung Trung-hoœ 
Long tsiuan : Zong-tuyền-diễu — — 
Ki-ngan : ? Phước-kiến Nam Trung-Àoœ 
Ki-tcheou: Kỳ-châu Giang-tây = 
Sieou-nei-sseu kouan ? Chiết-giang Trung Trung-hoa 


Kiao-tan kouan ? _— = 
(theo Fujio Koyama, bà Daysy Lion-Goldschmidt dịch 


1959. Céramique ancienne de Ï' Asie. 


CHƯƠNG W 


Yuan: Nguyên, Mông:-Cồ (1279-1368). 


Dẫn.— Mông-cồ, vốn là một trong hai mươi bộ lạc đã 
có từ đời Đường, đất chiếm ở phương bắc, trên Hắc-long~- 
giang: người còn dã man, biếu chiến, cỡi ngựa giỏi, bắn 
cung tài, tự xưng giống Đạt-đát (Tartares). Khi Kim đấy 
binh đánh Tống, có mượn binh Mông-cồ. Sau vi đền bồi 
không đúng hẹn, nên Mông-cô bất mãn, đánh Kim rồi điệt 
Kim, xưng Đại-Mông-cồ-quốc. Truyền đến Thiết-mộc-chân 
(Témondjine, sau là Thái-tồ nhà Nguyên), Mông-cð lại cùng 
mạnh thêm. Thiết-mộc-chàn diệt các bộ-tộc lên ngôi Đai- 
Hãn (Hoàng-đế), hiệu là Thành-các-tư-hãn (Gengis-khan) 
(1208). 

Nhà Tống oán Kim, liên hiệp với Nguyên đề rửa nhục. 
Đánh và diệt được Kim (1234). Năm 1251, Mông-kha lên 
làm Đại-Hãn (Hiến-tông 1251-1259), nhờ có em là Hốt-tất- 
Liệt (Qoubilai) là bậc anh hùng dũng lược, bình Đại-lý 
(Vân-nam), bạ Thô-phồn, đánh Giao-chỉ, nhưng đến đây 
binh Mông-cỗ bị Hưng-đạo-vương ngăn được. (Bài hịch 
tướng8-sĩ và bộ Binh-thư yếu lược làm năm 1284). Hốt-tất- 
Liệt quay về xứ, lên ngôi, ấy là Nguyên Thế-tồ (1260-1294), 
đồi quốc-hiệu là NGUYÊN (Yuan). Đem binh xuống phạt 
Tổng, thừa tướng Tống là Văn-thiên-Tường, tận trung vị 
quốc. Tống Cung«đế và bà Tống Thái-hậu bị bắt. Nguyễn cho. 


— E}8)—: 


“Thái-hậu vào tu viện ở. Cung-đế, bốn mươi bầy năm sau, 
chết trong một ngôi chùa. Tính dã man và tàn bạo của quân 
Mông-cồ trước kỉa, sau non hai thế kỷ tiếp xúc với Trung~ 
hoa, họ đã văn-minh và cải hóa rất nhiều. Nhờ khéo đối 
đãi có lễ phép và có nhân đạo, Nguyên-Thế-tồ thâu phục 
được Trung-hoa. Tú-Phu, một ông quan nhà Tống, công 
'Tống-chúa nhảy xuống biền cùng chết (1279). 

Tuy tiếu oề quản sự, nhà Đại-Tống (18 đời oua, trị nÌ 
390) năm) đã đưa uăn-hóa Trung-hoa lên mật trình độ thật 
cao, khiến các ngành triết-học, oăn-học, nghệ-thuật, đều 
phát huy rực rỡ. 

Diệt nhà Tống rồi, Nguyên Thế-tồ Hốt-tất-Liệt định đỏ 
ở Yên-kinh (Bắc-binh), lãnh đạo cả nội-địa Trung-quốc và 
Mãn-châu, Mèng-cồ, 'Tây-tang, luôn trung bộ Á-tế-Á. Các 
nước €ao-ly, Giao-ch?, cũng đều là phụ thuộc. 

Nguyên trước kia, A-Hoạat-Đài (Thái-tông) chỉnh phục 
xong nước Ba-tư (Perse) (năm 1231) rồi đồng thời đi diệt 
nước Kim, đã sai anh là Thuật-Xich và con là Bạt-Đö, 
xnang quân qua phương Tây (1237), đoạt Tây-bá-lợi-á, nhập 
Ngà-la-Lư, chiếm đốt nhiều đồ thị (Riazan, Vladimir, Kiev 
(1237-1240), rồi thừa thắng chia quân tiến bứè nội-địa- Âu- 
châu: một đạo từ Hung-gia-lợi qua sông Đa-nño (Danube), 
một đạo từ Ba-lan đánh đến Uy-nê-tư (Venise) của Ý-đại- 
lợi, làm cho cả vùng Âu-châu chấn động, gọi quản Mông- 
cồ là «Hoàng-họa », hoặc «cây gậy của Thượng-đế ». May 
sao khi được tin vua A-Hoat-Đài chết, quân Mông-cồ đồng 
hè rút về... 

Đồ gốm Nguyên (Yuan).— Đứng về phương diện đồ 
gốm, nhà Nguyên thụ hưởng nghệ-thuật nhà Tống truyền 
lại, và bất cầu cho nghệ thuật nhà Minh sau nầy. 

Đất đai Mông-cồ mở rộng từ Á sang Âu, sự giao thông 
mmậu địch Đông và Tây dưới nhà Nguyên bành trưởng rất 
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xa và rất rộng. Các lò gốm như Long-tuyền, Từ-châu, 
Quân-châu, đua nhau tấp nập sẵn xuất. Hiện nay rất khó 
phân biệt các gốm Từ, Định, chế tao dưới đời Nguyên với 
cúc Từ, Định sản xuất từ đời Tống. Những gốm cẻladon 
làm đề xuất cảng ra ngoại bang thì chế tạo to lớn lạ thường. 
Kiều vở cũng hùng vĩ lắm, nét tô điềm đậm đà, và vì như 
cầu của khách mua hàng ở ngoại quốc, có nhiều kiều mới 
lạ được chế ra. 

Bắt đầu từ đâu, cách biên niên hiệu năm chế tạo được 
ghỉ rõ trên đồ gốm. Chiếc lục bình oĩ đại bằng cẻladon của 
oiện bảo-tàng- Percioal Dapid Foundation oƑ Chinese Art ở 
kinh-đô Anh-quốc (Londres), lá một trong những chiếc có 
đề niên hiệu rõ ràng: Đình-mão (1337) (đời Nguyên) Thái- 
Định đế (Yésun-Témour). Chiếc lục bình nầu là một cát 
«móc » quan trọng, một cái qnẻều» đích xác đồ so sánh cúc 
loại c¿ladon cùng một thời nay, còn lưu lạc. Đã biết bình nầu 
quí nà giá trị đến bực nào. 

Muốn cãi cách, đồi mới và đem luồng sóng lạ vào tự 
tưởng bảo thủ của Trung-hoa, nhà Nguyên dạy chế các đồ 
gốm theo kiều và theo ÿ họ muốn. Họ buộc phải cho được 
thứ sảnh men trắng, uà đôi bẽ men lam trên loại sảnh ấu. 
Như vậy, đời Nguyên là buồi phôi thai và cũng là người 
bày ra cái mốt của loại sành trắng vẽ lam nầy. 

Về kiều vở, các lò dưới triều Nguyên vẫn nhái bằng 
gốm, những nhạo bầu từ khi bằng kim-khí hay pha-]ly của 
người Y-lan (Ba-tư-cồ). Họ rán chế tạo ra chiếc bầu rượu 
có vòi rất dài, cải ve cỗ ngỗng theo kiều ve vàng ve bạc Ba- 
tư, cái dĩa lớn chưn cô bồng thường thấý trong chuyện đa 
đàm dị sử, hoặc cải đĩa bàn có chạm hồi văn chung quanh 
bìa, nay làm bằng gốm thì vẽ lại hồi văn ấy và khỏi chạm. 

Lò Cảnh-Đức-Trấn, lúc ấy, cũng sẵn xuất một mớ đồ 
sành trắng có in dấu hiệu hai chữ «XU PHỦ › đóng trên 
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mỗi món. Cỏ một dĩa hiệu đề Xu-Phủ, đắp hình hoa lá nồi, 
màu đen đục, gần giống loại ám thanh của các đời sau, duy: 
loại ám thanh sau, thì men trong chớ không đục, chỉ khác 
có bao nhiêu ấy. 

Nhưng không phải bất cứ đồ gốm đời Nguyên nào cũng. 
đều có kỷ hiệu Xu-Phủ cả Duy đồ gốm Nguyên-triều đều 
có một đặc điềm chung, là: đảy bình rất bằng phẳng và 
viền chung quanh đáy vẫn cắt vuông ngay ngắn. 

Xu-phũ rất giống những sành trắng vẽ men lam xuất 
xứ ở lò Cảnh-Đức-Trấn vào các thế kỷ sau nầy. 

Có nhiều sách khảo cứu về đồ gốm của người Trung- 
hoa soạn, quả quyết rằng đồ sành men lam đã có từ đời 
Tống kia lận, nhưng họ chẳng đưara được bằng chứng nào 
đề chứng mỉnh lập luận của họ. Theo bà Daisy Lion-Gold- 
schmidt về xuất xứ của sảnh trắng øẽ men lam, thì bà đề 
quyết loại sành ấy do thợ làm đồ gốm ở nước Ba-tư chế 
tao đầu tiên tại Kashan từ thế kỷ XIH, rồi sau gần cuối thế 
kỹ nầy, phương pháp chế tạo đó mới được áp dụng bên 
Trung-quốc. 

Nước men những món sành trắng, lúc sơ khởi, rất 
giống men loại ám-thanh, và khiến ta nhở đến men trắng 
của gốm Từ-diêu. Thêm nữa, các đồ sành trắng vẽ lam, lúc 
đầu, vừa vẽ vừa có đắp nồi bông hoa đưới men, khiến ta 
nhớ đến các món ký hiệu Xu-Phủ đời Nguyên. Có tô cỏ 
chưn đài cao, có bầu cao cỗ hai bên có đắp hai tai, có đĩa 
con con và có những bình nhỏ bé tỷ, những món lóc cóc 
vặt vĩnh ấy thường lại được vẽ rồng vẽ mây, vẽ cồ đồ bát 
bửu xen trong mày lửa (hỗa-vân), hoặc vẽ chòm bông màu 
lam sậm có khi lốm đốm trỗ màu sét sắt, Các món kề trên, 
toàn là đö chôn giấu lâu năm, nay đào lại được và màu đã 
lờ mờ lạc tình. 

Bước sang thế kỹ XIY, ta thấy người thợ làm đồ gốm có 


—215— 


gắn luyện màu lam cho thêm đẹp thêm bền bỉ. Có hai món 
bảo vật nay chưng bày tại viện Pereival David Foundation 
of Chinese Art, tại Londres, có ký rõ niên hiệu năm chế 
tao là năm 1351 đề minh chứng chuyện cố gắng luyện màu 
lam nầy. Tính theo âm lịch thì 1351 là Năm Tần-mãö, năm 
thứ HH đời Nguyên Chí-Chánh (PI. 27, fig. 27 A). 


Nhờ hai món có ký năm chế tạo. đành rành nầy, nên 
các chuyên gia mới vịn theo nước men, theo 8ự lạc tỉnh 
mà so sánh lại kỸ, và định tuồi một cách ít sai:lạc những 
món không ký niên hiệu nhưng cũng cùng một giống men, 
một thứ lam, một chất thó với hai bình cỏ kỷ năm 1351 
nầy, và cũng nhờ hai bình đó, nghiệm được bước tiến triền 
của loại sành trắng yẽ men lam. 

Hai bình năm 1351 nầy, cao đến sáu mươi ba phản 
Tây, và vẽ hình rậm ri theo chiều ngang, vẽ hai con rồng 
to lớn, chung quanh là mây và nước, lại có vẽ hình chỉm 
phung, hình dây cúc, hoa mẫu đơn, lá cây và nhiều vật 
tượng trưng ần ÿ khác. Vì vẽ tỉnh xảo và có hơi rậm, 
dày » quả, cho nên có một số học giả nghỉ ngờ, mấy năm 
gần đây còn phân vân chưa chịu nhìn nhàn nó cỗ đến năm 
1351 như: đã ghi trong một câu chữ Hán đại đề nói Tẳng 
bình Ấy củng vào chùa mỗ năm mỗ, v.v... (1351) 1, 

Kề về chuyên gia thành thạo đồ gốm đồ sành Trung- 
họa, bên Mỹ-quốc cỏ ông J.A. Pope. Ông có nghiên cửu 
nhiều Yề các môn sành trắng vẽ lam tại Téhéran và tai 
viện Topkapu ở Istanbul. Ông là tác giả quyền sách kê 
đưới đây 2 nên tìm mua, nếu muốn biết rành về đồ sứ cô. 


1. ¿ai lục bình nầy eó hình đăng trong sảch của 

¬ 'lục bùi § sách của ông Hope 
kê trên, Dưới hai ảnh có đề câu Anh-văn : « Two views of Sữo g[ the 
Dayid Yases đaled ìn correspondence with A. Ð, 1351.— H, 25ïn 
463,5 cm). (Vol. 2 NO.I. Plate 36 (xem PỊ, 27). 
thà Ễ TH blue-and-white a group of chinese poree- + 

@ Topkapu Sarayi Muzesi, Istanbul, by John Alexa 

ope, WWashinglon, 1953. “ TH TƯỜNG 
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Năm 1956, ông J.A. Pope có ghé viếng viện bảo-tàng Sài~ 
gòn và có ghé nhà tôi. Theo tôi, ông biết nhiều về đồ gốm 
cồ và đồ sành Trung-hoa, nhưng riêng về đồ sứ Huế, ông 
nhìn nhận chưa nghiên cứu được kỹ, như ý muốn. Những. 
đồ mà ông nghiên cứu bấy lâu, ông nói, đều là loại chế 
tạo đề xuất đương bán ra ngoại quốc, nhứt là cho miền 
Trung-đông. Nó không giống hẳn các món gốm và sành 
nhỏ, chế tạo đề bèn Trung-quốc dùng. Gốm và sành dành 
cho xuất ngoai, có lẽ vì nhu cầu ngoại quốc đòi hỏi, đều to 
lớn, và nặng trịu, tuy vậy vóc giaạc thanh nhũ, dễ coi, có 
lẽ xinh ngộ hơn đồ các nước ấy chế, cho nên số hàng đặt 
và bán ra, ngày nay rõ biết, quả rất nhiều và nơi tàng trữ 
lớn và đầy đủ hơn hết trên hoàng cầu là viện Topkapyl ở 
Istanbul, Thô-nhĩ-kỳ vậy. 

'Trong sách của ông J. A. Pope, có kề những mai-bình, 
những bình miệng túm hông to, những bầu hö-lô hai từng 
khéo léo, có nắp làm bãng đồng hay bạc kiều nóc chùa 
'Thô-nhT-kỳ, những be hình vuông và cao nghệu,hoặc những. 
đĩa lớn có chạy viền chạy biên, tuy to lớn, nhưng thành 
bai khéo léo, không kém những món hàng đành cho Trung- 
quốc dùng. Có nhiều món nơi đáy, từ cái chưn trở vô trung 
tâm vẫn đề lòi đa «thai» không phủ men. Các món khác, 
nơi khu tỏ hay đáy bầu, nếu không thấy vết đo đồ do lửa 
làm chín lộ chất rï sắt ra, thì những chỗ thiếu men ấy vẫn 
là một chất đất trắng rất mịn thịt, đúng là đất kaolin Trung~- 
quốc. Còn màu lam vẽ trên các món nầy, thì màu đồi từ 
xanh xảm đến xanh trong suốt, khi khác lại đậm đà đến 
trổ tim, và thường có những đốm đen đen là những vết 
đặc biệt của loại sành xuất dương thế kỷ XV. 

Men trắng ngoài rất dày, hoặc trắng xanh lục (rắng da 
trứng điệc), hoặc màu đa trời (thiên thanh), Các món đời 
Nguyên sót lại, thường vẽ thú cầm; tứ linh thì thường thấy- 
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vẽ con long, con kỳ-lân, hoặc chim phụng, chưa thấy vẽ 
linh qui (rùa) ; hoa thảo thì yẽ lá lớn biến sòi (tức lá cây 
trồ hình như đầu cây như-ý), hoặc vẽ phong cảnh nho nhỗ 
khéo như tạc : đôi vịt lội, trái dưa gang, hoa cúc, hoa sen, 
bụi trúc, bụi chuối, dây bìm bìm, hoa mẫu đơn và các loài 
rong rêu đưới nước vẽ chung với cả lội... Trên nhiều món 
khác nữa, thấy vẽ chim trĩ dưởi gốc tùng (gọi tùng trT), vẽ 
ngựa phi và vẽ luôn loài côn trùng, từ con đế đến con 
ngựa trời, cả thắy đều linh động, thần tình y như vẽ trên giấy 
mỗng. Những hình vẽ ấy đều có đóng khung kỹ lưỡng, ˆ 
có viền chạy quanh, khi vẽ trong ô hình rẽ quạt, khi bọc 
ð có giềm như giềm màn giềm trưởng. Có khi đồi kiều 
cho đừng nhàm mắt, vẽ men màu trắng « con rồng bay» 
trên nền lam xanh, nhưng có lẽ như vậy thì tốn kém chất 
chồi thanh » nhiều quá, nên sau bổ, không trở lai kiều nầy 
nữa. Ông J.À. Pope có công ñghiên cứu và chỉ dẫn rành 
mạch về loại sành Nguyên bản ra ngoại quốc nầy, nhưng 
rất tiếc là những sành ông tả trong sách ít khi đặng gặp 
trên đất Việt-nam, còn vài kiều ta thường có thề gặp miền 
'Trung-Việt, ở Bình-Định và Huế-đô, thì lại không thấy 
ghỉ trong sách : tôi muốn nói: 

a) một kiều tô thật lớn, thật dày và nặng, chung quanh - 
vẽ chữ Mông-cồ, vì không đọc được nên gọi « chữ bùa»; 
trong lòng các tô nầy, thường vẽ một hoa vị ở trung tim, 
và có chừa chung quanh hoa vị ấy một vòng tròn lớn không 
tráng men, trỗ màu đo đõ, còn dưới đáy thì luôn luôn có 
dính cát to hột, khắn trong men không phương gỡ ra được ; 
(PI. 43, fig. 43 bis) (số 1045 VHS). 

b) ba kiều đĩa « quả-tử » cũng dày cũng nặng y như tô 
trên, trong lòng cũng chữa một vòng tròn lớn không tráng. 
men, đã trỗ màu gạch chín, và giữa vòng ấy, thường viết 
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điệu chữ tháu: Phước, Lộc hay Thọ, và những chữ nầy viết 
rất hoa mỹ, khỏ đọc, nẻn cũng gọi «chữ bùa». 

Mấy món sành thò kệch nầy, bấy lâu bán rẻ mạt, hoặc 
đem ra xài l‹hông tiếc, kip có mấy người «bạn» qua đây, 
Nhật, Hàn, Phi, họ giành nhau, nứt bề và giá nào cũng 
mua, khi lật đật đi tìm thì « không biết đi đâu mất hết ». 

Người mình có cái tật đó. Ai làm cũng bắt chước theo. 
Ái chơi thứ gì, cũng tập tễnh theo thứ nấy. Chưa biết ất 
giáp ra sao, đã lên mặt: Nhứt là ưa đỉnh tuôi các cô vật và 
ham nói cho xa vời. Thật ra đồ đời Nguyên, rất khó định 
tuổi. Nhà Nguyên ở giai đoan.giữa, với lên năm 1276 còn 
là Đại-Tống, vỏi xuống năm 1368, đã là Đại Minh! Trong 
khoảng non chín mươi năm, (1279-1368), vả chăng đã là 
người Mông-cồ « Phiên nô »!, dẫu cai trị trên đầu trên cồ, 
chở người Tàu họ đâu có phục! Người Nguyên làm được 
cải việc mở màn cho sự chế tạo đồ sử sau nầy, cũng đủ lưu 
danh thiên cổ. 

Trong các vua Nguyên cai trị bèn Trung-quốc, chỉ có. 
xua Thế-tô là rất thông minh, biết chiêu hiền đãi sĩ, biết 
tận đụng nhơn tài, và biết sửa sang chế độ cũng như biết 
nâng đỡ nghệ thuật và nâng cao văn hóa. Các vua Nguyên 
khác, đều biều lộ rặc tánh mông-cồ: biếu thắng, ham 


-tranh giành, đánh nhau đến kiệt lực suy bại và giữ khư 


khư bản chất « tù trưởng bộ lạc du mục », không chịu học 
chữ Tàu, không nói tiếng Tàu, cho nên khỏ thành công 
trong việc cai trị Ba Tàu vậy. Người Mông-cỗ, vốn không 
muốn bị Tàu-hóa, nhưng trong sự cai trị, sống chung giữa 
và với người Trung-hoa, những ảnh hưởng về xã-hội và 
kinh-tế không đề họ giữ thuần túy mãi bản chất của giống 
người du mục háo chiến nguyên thủy. Họ bị Tàu-hóa 
mà không hay, họ trở nên nhu nhược như đân họ chỉnh 
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phục mà không dè, họ bị đánh đuôi ra khỏi nước Tàu, âu 
cñng là một sự đĩ nhiên đễ hiều. 

Đồ sành Nguyên (Mông-cồ) nay sót lại không nhiều 
mấy. Vì sách nói thì nghe ham; đến khi gặp thì bớt muốn. 


Cứ khi nào gặp những đĩa lớn da men mét trắng đa trứng ` 


diệc, cầm lên tay thấy nặng, hay gặp những tô dày ecui, 
trong lòng tô có một khoanh tròn đo đỏ, dưới đảy nhiều 
cát to hột dính cứng gỡ không ra, có khi ran da rắn, khi 
rạn da ngọc thạch, vẽ nước thuốc lệt bệt chữ bùa, ấy đích 
thi là bắn, đồ sành đời nhà Nguyên đó ! (PI. 43, fig. 43 bis) 
(số 1045 VHS). 

Không hùng trảng như đồ Tống, chưa sắc sảo như đồ 
Minh, đồ Thanh, coi vậy mà đồ Nguyên khó kiếm. Đối với 
nhà chơi cỗ ngoạn tài tử, tôi không dám ép mua; còn đối 


với bạn sỉ tình, tôi e khi cuốn sách nầy ra đời, khi ấy có lẽ... 


các « bạn đồng minh » cũng rút lui, và đồ Nguyên trong xứ. 
cũng rút theo ai kia mất hết! Ệ 
Hiện tôi đang thắc mắc về tích « Tứ dân tứ thú: ngư — 
tiều—canh— mụe». Tôi phân vân vì người Mông-cồ cũng 
(lòng du mục, mà người Mãn-Thanh cũng gốc du-muc xưất 
thân, ai trong hai dòng đó chủ trương thuyết « mục » (mục 
đồng) thế cho « độc » (độc tơ nhân) trong câu đã kề? 
16-6-1971 


Còn cái bầu nầy nữa, mục lục 726, mua ngày 13-1-1063, trong 
kỷ triền lãm lễ Giáng sinh năm 1962, Bầu nầy còn nguyên vẹn, nhái 
hình trái thầu, nhựa làm á-phiện bầu cồ cao vẽ lá chuối sảu lá đầu 
trở lên trên; bầu có sáu khia, mỗi khía đều viền lằn nồi cao, trắng 
bằng men đắp dày, và mỗi ô vẽ một loài thão mộc, có hai thứ nhìn 
được là mai và cúc, bốn thứ kia không biết. Đáy không đề hiệu, 
có một chỗ men không phủ giáp. Xét theo da men và kiều vở, tôi 
định bầu nầy là thuộc đời Nguyên (1279-1368), hổi người bản, nói 
trước mua ở Bình-định, nhưng không khứng chỉ chỗ nào. Vậy xin 
hi đườởi bài nầy, cho đủ chỉ tiết, người sau sẽ tiếp. (P]. 23, 24, fig. 23). 

21-8-1971 


La 


CHƯƠNG VI 


Minh (1368 - 1644). 


` (Nên đọc kỹ chương ny, vì đồ sứ Đại-Minh 
ngây nay nhiều nước ưa chuộng uả trong xứ 
mình còn sót một oài, nhửt lâ ở Miền Trung, 
— đây công có thề gặp). 


Đuồi được quân Nguyên rồi, nhà Minh chỉ lo tầy trừ 
những đấu tích của euộe ngoại thuộc Mông-cồ, và lo khôi 
phục lại cái gì gọi là của Trung quốc trước kia. Có lẽ, tỉnh 
thần phục cồ quá mạnh và cách phản đối ảnh hưởng Mông- 
cồ quá nghiệt ở lãnh vực nào người Minh cũng nẵng nặc 
chép họa y theo cũ, khiến tài năng sảng chế, bừng sáng từ 
Tống đến Nguyên, bỗng phụp tắt, và những phát minh đồi 
đào sẵn có của dàn tộc Tàu vì vậy, phải đứng sựng lại một 
chỗ. 

Trải qua mấy thể kỷ trước, Trung-quốc đã không ngớt 
sẵn xuất những kiệt tác về văn chương, triết học, nghệ 
thuật (sơn mài, đồ gốm...), nay đến lượt nhà Minh cầm 
quyền, lại hẹp hòi không dám làm gì ngoài việc rập lại 
khuôn cũ, sợ phạm tội giổi hơn ông Thánh! 

Tỷ dụ: khi nhà Minh lên ngôi (1368), thì Trung-quốc 
và cúc nước Tây-phương ở trình độ gần bằng nhau về kỹ- 
thuật và cơ-khí (trừ về chế tạo đồ gốm, thì nhà Minh ăn 


Ga... 
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đứt, Âu-châu thua rất xa); ấy vậy mã đến cuối nhà Minh 
(1623), thì khoa học và cuộc cách mạng cơ khí đã trang bị 
Âu-châu một hộ mặt hoàn toàn mới; trong khi ấy Trung- 
quốc vẫn còn trong tình trạng thời Trung-cð, lẹt đẹt chưa 
tiến chút nào ? 


Nghề chế tạo đồ gốm, vào đời Minh, được tập trung 
vào một chỗ, Năm 1369, Cảnh-Đức-Trấn ở Giang-tây, trở 
nên trung-tàm-điềm của các lò sứ, vây chung quanh lò 
«ngự chế », các lò vẫn phụng sự trong Nội và cung cấp 
luôn từ quan đến dân. Cảnh-Đức-Trấn đã có danh, từ đời 
Đường, nhờ sẵn mỏ đất sét cao-lĩnh (kaolin) và đất Bạch- 
đôn-tử (petuntse). Theo con sông Ch'ang (9) và hồ Bột- 
đương (Po-yang) đồ gốm được tải đi bằng thuyền một cách 
dễ dàng, thấu Nam-kinh và Quảng-đông, hải cảng miền 
Nam, hoặc theo kinh lớn lên tuốt Thiên-tân và Bắc-kinh, 
miền Bắc. 

Cảnh-Đức-Trấn phồn thịnh cho đến thế kỷ XVIH, Ngày 
nay sau mấy năm bị bổ rơi từ năm Cách-mạng Tân-hợi 
(1911), lò Cảnh-Đức-Trấn đã phục hồi và chuyên sẵn xuất 
đồ sành đồ sứ do Trung-cộng điều khiền. 

Đại lược oề đồ gốm Minh. — Tuy không đứt hẫn với 
phương pháp cũ, đồ gốm Minh đổi mới rất mau đưởi nhiều 
phương điện. Đời Minh vẽ vời nhiều hơn, các màu chói 
sáng được chuộng thích hơn, các kiều vở muốn được tân 
kỳ hơn. Nhút là #t đởi Minh, đồ đất nung uà đồ gốm da đả 
da lu bớt được trọng dụng, nà đồ da sành da sứ có tráng 
nen được khuuến khích nhiều. 

Một đặc điềm khác là kề từ Minh, bắt đầu trọng sự ký 
niên hiệu trên món chế tao. Ta đã biết tục nầy đã có từ 
Nguyên (năm 1327). (Theo bà Daisy Lion-GoldsehmidU). 
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Mặc dầu có nhiều lò tập trung tại Cảnh-Đức-Trấn, các 
lò địa-phương như Phước-kiến, Quảng-đông, vẫn tiếp tục 
sản xuất như cũ, nhứt là sản xuất đề gởi ra ngoại quốc, vì 
nhà Minh đã đem lại thái bình trong nước và sự mậu dịch 
và giao thông hải ngoại được phồn thịnh hơn xưa. 

Cách sắp xếp uà nên phân biệt đồ sử Minh như thế nào.— 
Đồ sành Minh kéo dài ngót ba trăm năm, nên nhiều đến 
phức tạp. Phải sắp xếp làm hai bộ cho đễ luận bàn: 

a) đồ sành da trơn, không oẽ oởi, chia ra có đồ một 
màu (độc sắc) hoặc có vẽ sơ hoặc không có vẽ, và đồ da 
men œ/đm thải w (san-ts`al), vẽ ba màu ; 

b) đồ sảnh có pẽ màu, chia ra nhiều thứ: 

— hoặc yẽ dưới một lớp men tráng da sành (đồ vẽ hồi- 
thanh, gọi trắng và xanh, Pháp gọi «bleu et blane »; 

— đồ sành vẽ đồ vẽ trắng ; 

— đồ vẽ trên một lớp men hầm kỳ nhứt: vẽ hai màu, 
vẽ năm màu (ngũ thải) (toon-ts'ai) ; đồ vẽ đấu thải «/eou- 
is'aqi» (couleurs contrastées), tức là loại men‹thất bảo. 
(émaux) vẽ trên những món hầm làm hai lần (biseuits). 

a) Đồ sảnh da trơn, không 0 uời. 

Ấm họa.— độc sắc (monochromes).— Sành Minh, thứ 
œđộc đắc » (monochromes), ở bên Âu-châu, hiềm lắm. Vã 
lại đồ độc sắc Minh không giống đồ độc sắc Tống, tinh không 
có mỏn nào như loại Tống-diêu. Nhưng đời Minh cỏ chế 
ra thứ sành ngan-houa, dịch là đm-họa, vì chạm kín rồi 
phủ men, khi có nước hay rượu đề trong bình thì nét chạm 
mới lộ ra. 

Sảnh da trắng.— Yề sành đa trắng Minh, có nhiều thứ : 

Sảnh trằng lò Cảnh-Đức-Trấn— Đời vua Hồng-võ 
(Châu-nguyên-Chương) có sẵn xuất nhiều sành da trắng, 
vì hình như các thợ đời ấy còn làm theo sành Xu-Phủ 
Nguyên-triều. Hồng-Võ trị vì 31 năm, từ 1308 đến 1398. 
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Tuy nói vậy, chưa ai gặp món nào ký «Hồng-Võð niên 
chế », trừ một món duy nhứt nay ở số 9/1 đường Nguyễn- 
'Thiện-Thuật (Gia-định) mà tôi sẽ nói trong tập sau (số mục 
lục 64). (PI. 28-29, fig. 28^, 28%), 

Vĩnh-Lạc (1203-1424).— Vua nầy ở ngôi hai mươi hai 
năm. Khi vua Hồng-Võ băng, con là thái-tử Tiêu lên thế, 
chưa được bao lâu thì mất, đề ngôi cho con là Kiến-Văn 
(1399-1402). Vì chánh trị không khẻo, nên Kiến-V ăn bị đuôi, 
chú là Yên-vương lên ngôi xưng Vĩnh-Lạc. (Đồ sử kiến- 
văn rất hiểm; tôi có một ống bút mà không dám quả quyết 
là chánh-hiệu). 

Bởi Kiến-Văn chạy trốn, Vĩnh-Lạc sai thái giám là 
Trịnh-Hòa, giả chước đi mua đồ ở ngoại quốc đề lùng 
kiếm Kiến-Văn khắp mặt biền và nhơn địp đó rải rắc đồ 
sành Minh khắp chỗ; ông ghé từ An-nam, Xiêm-la, quần 
đảo Mã-lai đến tận Thồ-nhĩ-kỳ (Istanbul). Sau khi ông 
Trịnh-Hòa mất, dân các chỗ ấy thờ ông làm thần, gọi « ông 
Bồn », chữ tắt của « Bồn cảnh thành hoàng ». 

Viện bảo-tàng Luàn-đốn British Museum, tàng trữ một 
cái tô Vĩnh-Lac, trẹt và đáy nhọn như nón lá bài thơ Huế 
lật ngửa, và lấy làm hãnh diện. 

Nay các hiệu buôn thường thấy bày bản tô Vĩnh-Lạc 
vẽ tích Tò-đòng-Pha du Xieh-bích và có đề bài thi. Theo 
tôi, đây là tô ký kiều đời Kiền-Long (1736-1795). Tôi có 
một cải, trong lòng đề bốn chữ Vĩnh-Lạc niên chế, dườởi 
đáy bông sen trong ô vuông. Hiệu bông sen nầy định đời 
Kiền-Long hay là Khang-Hi. Chưa đám quả quyết. 

— tiếp theo Vĩnh-lạc là vua Hồng-hi, ông nầy ở ngôi 
hai năm (1425-1426), nên không thấy đề lại món sành nào 
chánh thức. 

— tiếp theo nữa là vua Tuyên-Đứe (Suen-te) ở ngồi từ 
năm 1426 đến năm 1436. Ngày nay còn gặp rất nhiều đồ 
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cô-đồng (lư-hương ba chân là nhiều nhứt) đề hiệu vua này 
và vài món đồ sành da men bóng láng, khẻo quả nên ngờ 
không phải chánh hiệu Tuyên-Đức và có lẽ chế tao năm 
Kiền-Long đây thôi. Năm xưa tôi có gặp tại Sa-đéc, nhà 
ông Trương-văn-Hanh, một cái tô lớn đề Tuyên-Đức, men 
xanh, cốt bằng đồng chở không phải đất, và lâu quá tôi 
không biết tô ấy về đâu, thật hay là tô kỷ kiều, nhưng da 
mờ lạc tỉnh nhiều lắm, biết rằng cỗ mà không dám định 
vào đời nào. 

— kế đó là vua Chánh-Thống (1136-1450).— Tôi chưa 
thấy món nào đề hiệu vua nầy. 

— tiếp theo là vua Cảnh-Thái (1150-1457).— Dưởi đời 
Cảnh-Thái, chế được đồ phát lam (eloisonné), cốt đồng bắt 
chỉ nỗi, xong rồi tráng men màu và đề vào lò hầm, khi lấy 
ra sẽ trau giồi lại. Đồ phát lam, nay giả tao rất nhiều. 

— kế vua Thiên Thuận lên ngôi (1457-1465), không 
thấy lưu lại món nào. 

—Tồi đến vua Thành-hóa (Teheng-houa) (1465-1488),— 
Đời Thành-hóa, đồ sử phát triền thật mạnh. Ngày nay hiệu 
nầy tràn đồng, nhưng giả nhiều hơn thiệt. 

— tiếp theo là vua Hoñng-trị (Hung-Si) (148§-1506).— 
Tôi chưa thấy hiệu nầy trên những món đã gặp. 

— rồi đến vua Chánh-Đức (Tcheng-te) (1506-1522).— 
Dưới đời vua nầy, người Hồi-hồi đem chất Höi-thanh (bleu- 
mahométan) qua bán, và người thợ Tàu lấy đó làm men 
lam, đanh tiếng khắp hoàn cầu. Một lần nữa, nên nhớ trước 
Chánh-Đứe, chưa có hồi-thanh, và gặp món nào men hồi- 
thanh mà niên hiệu trước Chánh-Đức thì có thề là giả tạo. 

— tiếp theo là vua Gia-Tĩnh (1522-1567)— Dưới đời 
vua nầy xảy ra chuyện nàng Kiều mười lăm năm lưu lạc. 
Tòi có gặp ba món Gia-tĩnh, sẽ nói san nầy. 
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— tiếp nữa là vua Mục-tôn§; niên hiệu Long-khánh, ở 
ngôi sáu năm, Tôi chưa thấy hiệu nầy trên đồ sử. - 

— tiếp theo là vua Thần-tông, niên hiệu \€g Hạc 
(Wan-li) (1573-1620).— Vua nầy có dùng một TRỤC.SE m 
cha Matteo Ricci trong triều và rất tin nghe. Sành tam thải, 
ngũ thải và đấu thái, tìm được vào đời vua nầy. Lăng mộ 
vua Van-lich và của hoàng-hậu đã bị quật mấy năm gần 
đây 1. Tìm được mño vàng và châu báu nhiều. Ỹ 

—— Sau vua Van-lịch, nhà Minh còn bảy đời vua nữa, 
xin ghi tên lại và miễn bàn vì vào những năm ấy giặc giả 
không ngớt, nghề làm đồ gốm bị ảnh hưởng và không chế 

ao được món nào xuất sắc : 
: Ai Vy) (Thải-Xương) (Taï-tebang) (1620)... 

— Hy-tông (niên hiệu Thiên-Khải (Tien-tsi) (1621-1628). 

— Hoài-tông (Sùng-Trinh) (Tsoung-telieng (1628-1644) 

tự äi vì mất nước. 

— Hoãng-Quang (Houng-kouang (1644-1616). 

— Thiệu-Võ (Tehao-Wou) (1646). 

— Long-Võ (Loung-Wou) (1646-1617). 

— Vĩnh-Lịch (Young-li (1647). 

Đời Minh đề lại nhiều món qui. Nếu chịu khó đọc sách 
cho nhiều và ra công tìm, may thời còn gặp. Ở Miền Trung 
xà Huế-đô thỉnh thoảng còn thấy. Tôi từng gặp một dĩa 
men mờ da đá và rạn đa rắn (xà văn khai phiến) @ố mục 
lụe 570). Dĩa nầy tôi cho là la nhứt đời, vì có đến bại hiệu. 
Ngoài dĩa, nơi khu, ghi sảu chữ « Đại Minh Thành-hóa 


1. Nên xem trong bộ Amatenr chỉnols đes Han au XXê siècle 
€, Miehel Beurdeley, Bibliothẻque đes Árts, Tar]s. có chụp hịnh mỤb 
mai-binh đề niên hiệu Gia-tĩnh, một mão vàng chạm kiệu rồng của 
vua, một chén ngọc và một mão vàng chạm phụng của hoàng cáp 
đào gặp ngày 24-5-1958 trong lãng vua Vạn-lịch và trone lăng bà hoàng 
hậu vua nầy. 
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niền chế » (1465-1488). Lật dĩa vô trong, thấy đề sáu chữ 
khác «Đại Minh Gia-tĩnh niên chế» (1522-1507). Chung 
quanh sáu chữ nầy có đánh hai vòng tròn (double cerele) 
và sát miệng dĩa, thêm hai vòng tròn xanh nữa. Như dĩa 
nầy đề hai niên hiệu, ta phải tin năm nào ? Theo tôi, dễ 
ợt! Người thợ chế tạo nó vào năm Gia-tĩnh, nhưng ý muốn 
nói «vật nầy khéo không thua gốm đời Thành-hóa trước 
kia ». Ngoài hai hiệu đề và mấy vòng tròn (trong bốn vòng, 
ngoài năm vòng), thì men đề trắng, không vẽ chỉ nữa, ý 
khoe men rạn như ngọc, và nhà chơi cồ ngoan nên thưởng 
thức đa rạn khéo hơn là tìm nét vẽ tầm thường. Tôi gặp 
đĩa 570 nầy ngày 2-8-1960, giá bốn trăm bạc (400§00). Nay 
đẳng một trăm lần nhiều hơn. Mà có lẽ, nếu không đau 
ốm, tôi không rời nỏ ra. (Pl. 30, fig. 30). 

Sẵn trớn nói luôn, sau nầy có ai kiếm chuyện sẽ hay, 
tôi cũng đã gặp hai cải tô Minh, kỷ hiệu Gia-tĩnh, lòng trẹt 
cạn như chiếc nón lá bài thơ của cô gái Huế giỏ bay lật 
ngửa, đảy cũng vẽ hai vòng tròn trong đề sáu chữ « Ðại- 
Minh Gia-tĩnh niền chế », ngoài tô chừa men trắng da trứng 
diệc, vẽ ba con bươm bướm nhỏ cố ý đề thấy nước men 
quí, và trong lòng tô yẽ dây hoa sen khoanh tròn gần giáp 
Vòng, trong khoảng trống vẽ nước, vi-lô và một con chuồn- 
chuồn nhỏ bay sập sận gần một vầng trăng khoen tròn 
xanh lè (số mục lục 756 và 757, mua ngày 11-4-1963, nhưng 
mới đây tôi đã nhượng số 756 cho ông bạn Gồ-Trung- 
Ngươn, đề cùng có cho vui. Những vật nầy là thế gian hy 
hữu, liền bao nhiêu cũng có chớ tò nầy muốn có một cái 
cũng không dễ gì. Tỏi nhượng là tự ý tôi chớ tôi vẫn biết 
không bao giờ gặp lại cải thứ ba! (sẽ đăng ảnh trong tập 
nói về đồ sử lam Huế). 

Có nhiều tô Minh, vóc tròn như búp sen, và những 
loại tô nầy vẽ mộc mạc thô sơ nhưng men lam đậm đà, 
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khi dày thì dày dục, và nặng trịu trịu, khi khác lại mỏng 
toanh như chỉ có men sành chở không có cốt! Có loại vẽ 
«ám họa » (vẽ ở trong lớp men) có loại vẽ trên cốt, rồi phủ 
một lớp men đục không bay không mờ, chỗ nào dày, óng 
ánh màu céladon lợt lợt. Viện Guimet có một cải bầu trắng 
như vầy. 

Thế kỷ XVII, đưởi tay siêu phàm của ông Đường Anh, 
bao nhiêu kiều Minh, ông đều tải tạo lại được. Nhà chơi 
€ồ ngoạn nên phần biệt, tô Minh có vẻ quê mùa như cô gái 
thuần thục nhưng ở vườn, còn loại ký kiều đời Kiền-Long, 
vẫn y một thứ, nhưng điềm chút sắc sảo của cô gái chợ, 
không xức đầu dừa nữa và cỏ mùi văn minh nước hoa 
Paris chánh hiệu. Có câu ví «không có cái mình muốn, thì 
phải biết ưng cái mình đã có » (quand on n”a bas cố quìon 
sửme, ï] faut aïimer ce qu'on a). 

Sợ nhứt là mua lầm đồ nay đồ giả, chở được một món 
Kiền-long là đủ hãnh diện. 

Đặc điềm của loại sành Minh, là đầu cho đồ độc sắc 
trắng, hay đồ có về men lam, luôn luôn thó đất min, da 
men trắng và dày, đồ ngự chế hay đồ dân-dụng cũng cùng 
một thứ men đậm đà « không hà tiện ấy »? 

Ngoài ra Minh có một thứ men lộm cộm, lấy tay rờ 
thấy da như nồi mụt, Pháp gọi « peau d'orange » (da cam 
sảnh), ngoài Bắc thi vị hơn, gọi men « hột nếp ». Nói tắt là 
«men nếp ». (Men mờ da đá, men nếp đó mà l) 

Sứ Minh có vài điềm tật, dùng đề chứng nghiệm, là 
như có lỗ nhỏ y như đầu kim Tây trên da (vì men phủ 
không giáp hay vì chất men quá đặc)? Màu men khi trắng 

toanh như sữa, khi lại màu da trứng diệc, Gốm Minh nặng, 
theo tôi, vì đây là loại céladon làm cho trắng đi. 
Luôn luôn nơi chưn tô chén hoặc chưn choẻ, chưn lục 
bình to lớn, luôn luôn có lẫn dấu cạo gọt và không trơn 
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nhẵn như các món Mãn-Thanh san nầy, y như thuở Minh 
khi món đồ nắn xong, phơi se se thì người thợ lấy dao gọt 
cắt sửa lại cho không hầm hình và thật bằng phẳng trước 
khi vào lò hầm (Pháp gọi «traces de coutenu), còn đời 
Thanh thợ đã có phương pháp cao sửa mất đấu trên bàn 
quây. Những chỉ tiết vặt vĩnh nầy, nói nghe như nhàm 
tại, nhưng đây tôi không làm văn và những mảnh khoẻ 
phơi bày ấy mởi thật là chia khóa mở khoa khảo cô. 

Tại nhà tôi có cải choẻ thật to, cao đến sảu tấc Tây, 
hông rộng một thước bốn mươi tảm phân giáp vòng, trên 
vai đề sáu chữ « ÐĐqại- Minh Thành-hóa niên chế». Đầy 
«khoanh măng » không có trắng men, chung quanh chưn 
có dấu và lăn dao đềo gọt, và mấy lẫn gọt nầy là mọt bằng 
cở đích xác choẻ không giả tạo, vì người thợ khi lam đâu 
có đọc được chữ Tây sách Phúp? — Miệng choẻ khờn hết 
nhưng không có nứt, duy nơi hông có một lẫn tét giáp 
Vòng ngay ngắn thấy thì biết đời Minh làm những vật to 
như choẻ nầy vẫn làm ra hai khúc, gắn Tắp và rà khít trên 
bàn quây rồi dùng men phủ ngoài che khuất chỗ giáp mối, 
nay vì kinh niên lẫn ấy xẻ ra, đanh từ chuyên môn gọi 
« răng gió », tôi vẫn không chẽ, yì có vậy cái choé nầy mới yề 
tay tôi, và số kiếp tôi chưa gặp vật gì mà còn mới bao giờ! 

Cái choé ấy là vật dùng chứa nước mưa đề pha trà, 
chớ không phải choé đựng mỹ-tửu. Da trắng min rờ mát 
tay và lạc tỉnh đã nhiều, tròng rất cồ kinh: Số mục lục 872 
mua ngày 11-4-1967 của ông Hoàng-Nai, Huế, Vẽ bốn con 
rồng, hai con bay bồng đầu cất cao phía miệng choẻ, hai 
con đáp xuống, đầu hạ thấp gần tới đáy, và gần đáy vẽ 
thủy ba đợn sóng, mỗi rồng xoè tay năm Tóng rõ ràng. 
Long ngũ trảo, biều hiệu vật ngự chế. Tôi đang trầm trồ, 
có người học trò cũ ở Văn-khoa, nay làm gần mặt trời, tỏi 

cao hứng cắt nghĩa: « Đây là kiều long thăng long giáng. » 
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Ông học trò ngó tôi, về không bằng lòng và nói giọng 
đàn anh: « Thăng không mà thầy» ` 

Tôi hiều ý ông học trò muốn nói gì, tôi đáp nhỏ nhẹ : 
«Phải có giáng đề làm mưa, thăng hoài khô hạn, nước đâu 
cho đân cày?» Nay nhớ lại, tuôi đã bảy mươi, vì sao chưa 
điếc chưa cảm? : ỷ 

Dẹp chuyện long giáng, nhắc lại đời Minh Vạn-Lịch 
sẵn xuất đồ sành nhiều hơn các vua trước. Tô có, hộp có, 
ống giắt viết có, thây đều khéo, có mỹ-thuật. Có thử ống làm 
cho Âu-châu, chạm hình nhơn vật bông hoa, lại trồ hồi 
văn như ống đan bằng mây, xảo thủ thật nhưng mà vô 
dụng. Đây là người thợ đã đi quá xa về mỹ-thuật, muốn 
khoe tài đánh đồ thiên công, ngờ đâu vì quá l lắng mà 
bước xuống dốc. Đồ, s 

Không phải cầu kỳ như vậy là hay. Đời Tống cho đến 
buồi Minh-sơ, đồ gốm ký kết với thời gian bằng nước bồng 
lần lỳ, gọi lạc tỉnh và lấy trơn bén làm căn bản. Đời Vận- 
lịch vì giao thông nhiều với ngoại bang, bị nhiềm độc trở 
nên cầu lkkỳ mất tự nhiên. : 

Người Pháp cỏ câu: «La simplieité, c°est la beauté » 
giản di là đẹp). 
là cụ Thy động Minh sớm biết dừng chơn không theo 
gót ngoai lai và trở lại mức bình thường. Nghệ thuật được 
bảo tồn và tiếp tục. Ti Ng 

— Sành trắng Phước-kiến.— Les blanes du Eou-kien.— 
Người Âu-châu thích loại sử trắng nầy lắm. Làm tại tỉnh 
Phước-kiến, nơi gọi Tö-houa (Đức-hóa ?). Có một thứ chén 
trà hình sừng con tây, đít nhọn, nên phải nắn đề kê trên 
một cái chân hình nhánh mai mới vững. Tôi có một chén 
nầy, có hìnhin trong sách bà Lion-Goldschmidt PI.XXXIC 
@ố mục lục 83) mua năm 1928 nhà Trần-tam-Hạp giá hai 
đồng bạc, nay đáng hơn một lượng vàng, chơi cồ ngoạn 


—201— 


sưởng là vậy Í Chén nầy là loại Bạch-Định tỉnh Phước-kiến 
đó (Pl. 25-26, fig. 25). Lại có nhiều món kháe gồm tô giún 
tai bèo, chén cúng rượu lễ, lục bình trắng cỏ đắp rồng nồi, 
ống đựng quạt, ống giắt viết, thấy đều da mát min men 
sông ảnh ngời và đày, có khi trắng như sữa, có khi lại trắng 
trổ hồng hồng, thiệt là khoái nhãn. 

Đến thế kỷ XVIH, bên Âu-châu ở Meissen (Đức), và 
Saint-Cloud (Pháp), bắt chước chế được loại Bạch-Định 
Phước-kiến và thích nhái kiều có bông mai đắp nỗi. Đồ 
sành trắng tỉnh Phước kiến chuyên về những tượng hình 
bằng sành, da trắng buốt, tạc như sống, từ Phật Quan-Âm, 
La-hán, đến tượng Lão-tử, Quan-đế, nét mặt, chòm Tâu, 
tà áo gió thồi bay, đều in như vẽ, ngón tay mũi viết, xâu 
chuỗi bồ đề, không chỉ tiết nào bỏ sót. Nghiệm ra những 
tượng nay chưng bày bèn Âu-châu từ tư gia triệu phú đến 
viện bão-tàng đều không xưa quá Khang-hy (1663-1722) và 
khi cầm trên tay, tượng nào nặng là cồ hơn tượng nhẹ, 
nhưng đây là một kinh nghiệm không đáng gọi là chuẩn 
thắng đề đoán tuổi loại sành trắng nầy. 

— Định-diêu Phước-kiến— Les tỉng du Fou-kien,— 
Tỉnh Phước-kiến cũng sản xuất một loại sành trắng nữa, 
và đây mới thật là Định-diêu hay ạch-Định mà Pháp gọi 
theo Tàu; ứng, 

Nếu thật là ứng thì phải chế tạo tại Định-châu mới 
đúng; nhưng ngày nay cũng khó phản biệt sành trắng nào 
thuộc Bạch-dinh đời Tống, đời Nguyên hay đời Minh. 

— Sảnh trắng (iang-nam.— Lai có một thứ sành đa 
trắng nữa, gọi «Kiang-nan» (Giang-nam). Sành nầy sẵn 
xuất tại Nam Trung-hoa và dễ nhìn dễ biết hơn những 
sành trắng đã kề, vi đây là loại bình da lu men trắng, vóc 
to lớn, kiều giẫn dị, bắt chước đồ cồ đồng Thương- Châu : 

<Ïa nó ngà ngà không trắng lắm, nhiều khi lại có đốm tròn 
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màu vàng lợt, da min và rạn đều đều, có người đã ví nớ. 
như da trứng chim đà-điều, tưởng có phần đúng. 

— Sảnh da đỏ.— Đời Tuyên-đức có chế được một loại 
sành da đồ, nhơn lấy ten thau chế làm nước thuốc. Nhưng. 
những món thấy đề Tuyên-đức da đỏ, đều chế vào thế-kỷ 
Kiền-long đây thôi. 

Đời Gia-nh cũng xuất biện những đồ độc sắc, da đồ, 
chế bằng chất sắt và khi hầm thật đúng lửa, trỗ màu cà tô- 
mát chín, Nhiều khi sành đa đồ Gia-tĩnh được tăng vẻ đẹp 
bằng nét ma vàng và kiều thông thường hay gặp là kiều 
bông sen mỹ hóa (stylisé). Người Nhật gọi « kirande », 
Pháp ghi «brocard d°or», tôi dịch «kim cầm» hay gắm 
vàng. 

— Sành men lam (fes bleus).— Nhà Minh, trong hai đời 
'Tuyên-Đức và Gia-tnh, có sẵn xuất loại sành men lam, 
đanh tiếng nhứt là xanh đậm Tuyến-Đức, thường vẽ rồng 
trên thai rồi phủ một lớp áo men đục bèn ngoài. Khu cũng. 
men xanh, và niên-hiện chạm sâu vào thỏ, chớ không vẽ. 

— Sảnh màu bảng lợt hay sâm (Iesjaunes et les brun). 
Đời vua Hoäng-trị tìm được màu vàng trên sành, có. 
thứ sậm (brun), có thứ lợt (jaun-). Đời Tuyên-Đức, tìm 
được phương-pháp dung hòa vàng với xanh-lơ, vẽ dưới 
một lớp men mỏng, Đến Gia Tĩnh, men vàng dùng làm 
nền cho các kiều hình vẽ có mạ kim (dẻcor doré). Từ cuối 
thể kỷ XVI qua đầu thế kỳ XVH, sẵn xuất nhiều món tuyệt 
phầm theo các kiều nói đây. 

— Sành đóc sắc nhái kiều Tổng (monochromes de tụpe 
Song).— Cho đến cuối đời Minh, các lò ở Long-tuyền và 
vùng phụ cận, như lò Œh'r-fcheou (không dịch được), vần 
chế tạo céladon theo phương pháp cỗ truyền và gởi bán 
xa ngoại quốc, nhiều đĩa bàn to lớn, vành giản tai bèo nhỏ. 
khéo, giữa lòng chạm sâu nét đậm «hoa đây », rồi chừa. 
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ở trung tim một hình chạm nồi, cá hóa long hay con giao 
long, cá và rồng nầy không tráng men và khi hầm chín, 
trỗ màu gạch bầm trên nền xanh nước biền. Ngày nay các 
viện bảo tàng ở Londres hay ở Paris đều có đồ gốm céla- 
don đề cho du khách đến xem; còn khỏi nói, viện Topka- 
pyl ở Istanbul thì có đến cả ngàn món toàn là dĩa to cỡ 
bốn năm tíc Tây bề kinh tâm và treo trên vách từ mặt đất 
lên đến gần tận nóc nhà, trong tủ kiếng thì chưng những 
bình céladon cao sáu bấy tấc, nặng như ngọc, xanh như 
nước mùa thu, mỗi món đáng giá bạc triệu. Topkapyl là 
trù-viện (nhà bếp) của các quản vương Thô-nhĩ-kỳ, xây 
bằng gạch hầm không tô vôi, kiều ống khỏi, dưới rộng rồi 
túm miệng lần lần, lên đến trên chót thì đề lộ thiên một lỗ 
lớn cao vọi vọi mà lạ thay nước mưa không lọt và không 
ướt, không hiều sao vậy. Tiếc thay cách trình bày chưa 
thầm mỹ lắm, tủ kiếng thì kiều thô kệch không đủ ảnh sáng, 
những món chưng bày lại quá nhiều, chen chúc nhau lên 
đến tận trên cao, khách du đồm xnñi mỗi cỗ rồi phát chắn 
và mất hửng. Thấy quá nhiều hóa ngộp! 

Nấu ta lấy được một món nầy ra xem, ta sẽ thấy nơi 
chỗ nào sót men, nhứt là trong khu đĩa, sát bên chưn, 
thường có chừa, như cố ý chừa, một cải vòng tròn bề ngang 
cỡ một phân, một phân rưỡi Tây, vòng nầy không tráng men, 
màu gạch thúi gạch bầm lộ ra, giữa cái vòng lại có trắng 
mien màu xanh nước biền rất dày rất kỹ. Cái khoảng giữa 
tròn có men và eái vèng tròn không men nầy là hai chỗ « bÍ 
mật » đề cho người thạo đồ cỗ phản biệt thiệt hay giả. Tôi 
xin mách nhỏ : phàm các tay bợm làm cẻladon giả-mạo, 
họ đỉnh nĩnh rằng các cỗ vật đều phải mòn lỳ lạc tĩnh, cho 
nên đôi họ dùng cát hột cho máy thồi ngay vào mặt dĩa 
hay món đồ (như ta chùi giồi bằng giấy nhám) khiến nên mặt 
dĩa món đều khắp chỗ, và mòn luôn chỗ tròn nơi khu dĩa 
nầy, Hễ thấy khu ấy mòn cách ấy thì biết là đồ giả tạo, vì 
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rất đề hiền, phầm một cỗ vật nào mòn tự nhiên thì nó vẫn 
mòn vào những chỗ lồi chớ không bao giờ mòn chỗ khu 
hủng sâu vào trong và đã có chưn dĩa kẻ lên cao, không 
cho chỗ ấy đụng vào vật chỉ. Nhiều khi người buồn đồ cồ 
băng hái quả, gặp được món đồ đã cô sẵn, mà còn chưa vừa 
lòng, lại lấy giấy nhám hay đá bùn-mài-dao cọ chà cho đã 
sức, o bế như vậy rồi mới bản, thật là ngu đốt mà làm một 
chuyện phi lý «sát nhơn», vì đã mài mất những gì chứng 
mình vặt ấy cồ, nét lạc linh hay chất rỉ vì lâu năm. Nếu 
gặp những món đã mài lỡ như vậy, ta có nẻn mua hay 
chăng?-Xin thưa: cử mua nếu có sẵn tiền, vì đã có gương 
trước, sau mười lăm năm lưu lạc mà Kim Trọng còn năn 
nït 

Lò Kiun-tcheon vẫn sẵn xuất đồ sành ngự dụng từ thế 
kỷ XV đến thế kỷ XVI gọi quản-diễu. 

`. Lò 79'eu-feheou vẫn sản xuất đồ sành dân dụng, gọi 
Từ-diêu. Ngay nay lò nầy vẫn hoạt động, nên đề phòng kễo 
lầm với Từ-diêu đời Tống, đời Nguyên. 

Những lò ở Giang-nam và tại Hả-nam, vẫn sẵn xuất 
từ Tống cho đến Minh. Đồ sành Hà-nam, da thâm đen 
hoặc mau vàng da nai, và loại sành nầy men áo lớp ngoài, 
rất đày. 

Đồ da tu Yi-hing (Kiang-sou).— Tỉnh Giang-tô, nơi thị 
trấn Nghi-hưng (9) có sản xuất một loại gốm da đỏ, không 
tráng men, Pháp gọi « boccaro », đó là đồ da ấm da 
chu, nói da Manh-thần là đễ hiều hơn cả, vì người mới chơi 
đồ cỗ nào lại không bập bẹ nằm lòng câu thiệu: « Thứ nhứt 
Thế-đức, gan gà; thứ nhì, Lưn-Bội ; thứ ba, Mạnh-thần ». 
Nguyên tại Nghi-hưng có ba lò chế tạo ấm trà danh tiếng : 
lò Thế-đức chuyên về ấm màu gan gà (foie de pouleb); lò 
Tuu-Bội chuyên về ấm màu gan heo «frr can chỉ sốc » 
(foie đe pore); lò Manh-thần là thường thấy hơn cả, chuyên 
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sản xuất loại ấm da chu (boccaro). Bây giờ, theo câu thiêu 
trên kia, khi gặp những ấm nầy, ta nên chuộng loại nào? 
— Xin đáp : lựa ấm nào xưa và «cao » nhiều thì dùng, bất 
luận hiệu nào, vì nên chuộng ấm không khờn mề và tròn 
xinh, chớ hiệu tốt mà ấm có tỳ thì nèn thân gì ? Nhứt là ấm 
sứt vòi, sứt quai, bề nắp thì chẳng biết dùng vào đâu, bỏ 
đi thì tiếc mà đề dành thì biết đời nào tìm lại được cái nấp 
cho cùng một màu và một cỡ? Có thứ độc ầm cho một người 
-dùng trà, có thứ song ầm hay đội ầm và có thứ cho ba 
người dùng, đã gọi là «quần im», chở trà ngon rất kén 
khách, ít khi uống đến hơn ba người. (Sẽ viết trong một 
bài khác). 

“Tiện đây, nên nhắc lại, muốn phân biệt giả chân yề 
im, thì nên lấy ấm ấy thả vào tô có chứa nước sẵn: nó 
sẽ nồi bình bồng nhưng rất thăng bằng, tựa chim le chỉm vịt 
lội trên mặt hồ. Ấm nào nghiêng chích qua một bên, chênh 
lệch chút xíu cũng không được, vì không biết người thợ 
hồi xưa, khéo tay cách nào mà không cần máy móc, chỉ 
dùng tay không mà họ nắn cái nào giống y cúi nấy, bằng 
bặn và càn xứng y như có cản có thước trong con mnắt 
nhấm và trong bàn tay ! „ 

Lò Nghi-hưng còn sẵn xuất các món khác như ký kiều 
các loại qưan-diêu và quản-diêu, là hai loại sành trắng da 
rạn đã có nói rồi. 

— Sành độc nhứt sắc của Quẳng-đóng (môonochromes 
sle la région đe Canton). 

“Tại tỉnh Quảng-đông có sản xuất một loại sành độc sắc, 
gần giống loại «quân-diêu », bãng đất đa lu sậm đen, hoặc 
xám, men màu lốm đốm hay chảy lang trong lò. Đó là 
những chậu kiềng, lư-hương, bầu nước, nhứt là hình nhơn 
vật bé tỷ hon đề gắn non bộ, hình nầy y phục vẽ màu 
sặc sỡ đỏ xanh, còn tay chân mặt mày vẫn đề y da không 
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men, lộ màu đỏ sậm hoặc đen đen màu gan heo gan gà. 
Phần nhiều các món nầy đều có đề niên hiệu rất cồ, lên 
đến đời Minh, nhưng có lẽ đây là niên hiệu giả tạo, chẳng 
đáng tin, vì cho đến nay, tỉnh Quảng đông tuy xích hóa, 
vẫn sản xuất nhiều không thôi, đem lại một nguồn lợi 
lớn cho xứ họ và Hương-cẳng. Lò Quảng-đông cũng tiếp 
tục chế đồ sành da trắng, đồ da lu và đồ men xanh lục hay 
vàng vàng, như khuôn bông gắn vách hay gắn đầu ngói 
nhà, hoặc hình ông nhựt bà nguyệt đề gắn nóc chùa nóc 
miễu, và các hũ tròn thẳng óng cỏ nắp đậy, người Tàu 
nay còn đùng đựng đồ tạp hỏa khô nơi các tiệp chạp phố. 

— Đồ độc sắc tráng men sảnh. — Les monochromes d 
décor d°enqobe. 

Đây là những món màu xanh lơ, vàng nâu hay xanh 
nước biền của tỉnh Quảng-đông. Về đồ tráng men sành màu 
xanh da trời đậm thì vào đời Gia-tĩnh, thường vẽ giặm 
màu trắng đắp nồi, hoặc hình rồng, hoặc nhánh nho, hoa 
đây, ehim phụng hay cá hóa long. Lớp men trắng sành nầy, 
tìm được từ thế kỷ XIV, và thường biến trong lò ra màu 
bường trên nền lrắng, sự biến màu ấy gọi «hổa biến», 
(aecident de four). Có nhiều món, loai đặc biệt, được mạ 
vàng cho thêm đẹp. Đến đời Vạn-lịch lại dùng phương 
pháp nầy nhiều nhứt và chế ra nhiều kiều lục bình có quai 
đấp nồi, men tô sặc sỡ vẽ hoa thảo đủ màu. 

Tỉnh Quảng-đồng cũng có sản xuất loại sành men xanh 
nước biền (cé.adon) có giặm thêm mấy màu kề trên, loại 
nầy rất khác với céladon Long-tuyền, không về màu. 

— Sảnh ba màu, gọi «tam. thái » (san-fs'ai).— Đồ tam. 
thái biết chế tạo từ đời Minh, bằng cách gia giảm độ lửa 
thế nào cho men khi gặp lửa bèn biến thề ra nhiều sắc. 
Đời Đường đã biết phương pháp nầy và đã biết áo men ba. 
màu vào đồ gốm đa lu. Gác thế kỷ sau lại áo men ba màu. 
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vào đồ sành. Gọi đồ fam thái, tỷ dụ, là một cái bình vừa 
cỏ màu thiên thanh đậm (bleu profonở), màu lam ngọc (tur~ 
quoise clair) và màu tia như cà tím (aubergine). Về sau màu 
cà tìm được thay thế bằng màu tử-thạch-anh (amẻthyste). 
Với câu thiệu trên, tôi ghỉ nhận trong bai món tam thái, thị 
món có vẽ màu cà tím là xưa hơn món vẽ màu tử-thanh- 
anh. Một tỷ dụ tam thái khác nữa là món đồ vẽ màu trắng 
đục, màn vàng hồ phách và màu xanh lá cây. 

Muốn cho màu đừng chảy lang chỗ khác, đời Đường 


biết đắp ô nồi trẻn mặt hình tam thái. Sau đó, lại dùng đất. 


sét đắp chân mỗi thứ màu chỉ định và phương-pháp ấy gọi 
ƒa-houa (pháp-hoa), và pháp đây biều là hòa-lan, vì khi 
người hòa-lan qua Trung-quốc, họ được gọi như thế. Và 
do danh từ «pháp-hoa », ta có thề hiền có lẽ phương pháp 
nầy do người pháp-lang chỉ bày. 

Khi não không dùng phương pháp đấp nồi, thì dùng 
phương pháp chạm lộng, tức lhoét lỗ cho thành hồi-văn, 
bông hoa, v.v... và lúc cho vào lò, thì màu cứ ở chỗ chỉ định 
chở không chây chỗ khác được. Những món tam thái tân 
thời thì màu vàng sậm và chưn không tráng men, nhưng 
cách vẽ vời có phần khéo hơn trước, với những hình Phật, 
hình thần thánh và hình nhơn vật, hoa sen, hoa cúc, Y‹V:.. 
Gó những đôn ngồi bằng sành đề trang trí hoa viên, cũng 
làm bằng cách tam thái. 

Cho đến nay, không ai đám định tuôi cho đúng và cũng 
chưa biết rành rẽ xuất xử của các món tam thái đã gặp. 
Đời Tuyên đức đã có và đến đời Gia-tnh thì càng thạnh 
hành và chịu nhiều ảnh hưởng Tây-phương. 

Đồ tam thải nào, chỉ đắp nồi lên cao thì cồ hơn những 
tìm thái chỉ đấp cạn (chỉ đây là eloison). 

Mãy năm đầu nhà Minh đã biết chế tạo loại đồ gốm 
đùng về trang trí nhà cửa. Gác lò địa phương đều có cách 
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riêng đề làm đồ gốm như loại gốm hình rồng, phụng dùng 
gắn trên nóc miền chùa phủ đệ, và vách tường cung điện. 
Tại Nam-kinh có một cái tháp bằng sành danh vang hoàn 
cầu, có.từ đời Vĩnh-lạc, ngói và hình đắp đều; màu vàng 
hoặc màu xanh lục đậu. Mái điện thờ đức Ngọc-hoàng ở 
Bắc-kinh thì dùng ngói thiên thanh trỗ đa đỏ tía. 

Một nhận xét là các lò địa phương đều đua nhau sẵn 
xuất sành tam thái, trong khi ấy, lò Cảnh-đức-trấn không 
bao giờ chế tạo loại gốm nầy, 

Các đời sau nhái kiều và giả tạo đồ tam thái nhiều. 

Phải chăng nhơn chế ra loại gốm có nhiều màu mà ngày 
xưa tìm ra cách chế gốm ba màu «tam thải» ấy? 

Vào thế kỷ XVH, Miền Nam Trung-quốc có làm một 
mớ ghè hũ và xuất cẳng qua Bornéo và các hải đảo Thái- 
bình-dương. Mỗi cái lu đều cỏ năm quai nhỏ chung quanh 
vai và bên hông lại có đắp bình nồi hoa lá, da lu màu vàng 
đến vàng sậm và xanh lục. Loại gốm này; người Anh gọi 
4 tradescant-typpe ». 

ĐỒ SÀNH VỀ BẰNG TAY (les pièces ä đécor pein). 

1. Những màu chịu nồi lửa cao độ.— Couleurs de grand 
Jeu.— Mục nầy rất quan trọng. Từ đầu cho đến đây, chúng 
ta chỉ tham khảo đại lược về đồ đất và đồ da lu đa đá 
và đồ sành. Kề từ trương nầy, chủng ta mới bàn đến đồ 
sành men lam, chánh thức. 

Đời Nguyên đã tìm ra phương pháp vẽ ngay lên thai 
sành rồi áo thêm một lớp men trong suốt (glacure) cho 
màu yẽ đừng phai. Nhưng phải đợi đến đời Minh, bắt đầu 
từ vua Vĩnh-lạc (1403-1424), nghệ thật nầy mới đi đến nơi 
đến chốn. 

Đời Hồng-võ, thỉ tồ nhà Minh, chưa chắc đã chỉnh 
đốn được phương pháp làm đồ sành yẽ men lam của nhà 
Nguyên truyền lai. Đến đời Vĩinl-lạe mới thấy làm được 
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loại lục bình cao lớn và các dĩa to hơn lớp trước. Tại viện 
Guimet ở Paris, tôi từng thấy một cái đĩa theo tôi là lấy 
kiều một dĩa ngoại quốc bằng kim khí. Dĩa nầy có hình in 
trong sách bà Duisy Lion-Goldsehmidt, pl. XIH E, Sau tôi 
rõ lại, kiều mẫu là một cải mâm thau Ba-tư, vành giún tai 
bèo, trong lòng có vẽ dây nho đủ trái lá và vòi quăn quýu 
bổ vòi, đúng là kiều Tây-phương truyền sang Trung-hoa. 

Tôi nhắc lại đời Vĩnh-lạc, có ông thải-giám tên Trịnh- 
Hòa, được vua sai đi sứ ra hãi ngoại và lập được nhiều 
công lớn. Đi đến đâu, tuyên truyền oai đức của vua Trung~- 
hoa. Trong ba mươi năm, từ 1405 đến 1433, dạo khắp 
đồng tây, đi sử bây lần, trải qua hơn bốn chục nước: Mã- 
Lai, Sumatra, Ấn-độ, A-lap-bá, qua đảo Đài-loan, ghé Phi- 
luật-tàn, đến Oa-qua (Java), sang tận Hồng-hải, viếng đông 
ngạn Phi-châu và phía nam đảo Madagascar, công trình 
vĩ đại cồ lai chưa từng có, nhứt là của một hoạn quan thái 
giám. Sau khi mãn phần, được phong Thành-hoàng, Tàu 
gọi Bồn-đầu-công, gọi tắt là ông Bồn. Đời Thành-tồ (Vĩnh- 
lạc), nước Ñam ta bị sáp nhập vào Trung-quốc, hãy xem 
quốc sử Trần-trọng-Kim, đoạn Trần-qui-Khoách mưu phục 
cơ đồ, Lê-Lợi khởi nghĩa. Cũng từ đời Vĩnh-lạc, do Trịnh- 
Hòa khởi xưởng mà có giao thông sau nầy giữa Tây- 
phương và Đông-phương. 

— Đời na Tuyên-Đức (Stuan-tð) (1436-1133).— Đời vua 
nầy mới quả là thời đại hoàng kim của đồ sử men lam. Đức 
vua bồn thân tham dự vào việc chế tạo đồ sử và dưới đời 
ngài có cả năm mươi tám lò tại Cảnh-Đức-Trấn mới chế 
tạo đủ và cung ứng đủ số cho trong Nội-phủ dùng. Các kiều 
vở đời vua nầy thật là phong phú: tô trẹt lòng, tô đứng 
gây, tô có chưn cao, dĩa nhỏ xinh xinh, bầu bồ lô một Lừng, 
bầu hồ lô kiều đẹp, mai bình, lơn rộng cả thia thĩa, quả là 
đủ thứ. Đức vua thích kiều vẽ rồng, vẽ hoa sen, vẽ nước 
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đợn sóng và thường thường gần đáy bình vẫn có viền một 
đường biên bằng lá chuối sắp khít nhau, đầu trở lên trên. 
Những món vừa kề, nét xanh thật đậm đà, và nét xanh nầy 
vẫn là kiều phóng bút tung hoành, nèn đòi chỗ còn đọng 
lại những nét, khi xanh đậm, khi hóa hắc vì chất hồi-thanh 
được dùng đầy đủ, không tiết kiệm cũng không bỏn sẻn. 
Sách ăng-lẻ gọi efƒfef « heaped and piled ». 

Men Tuyên-Đức da nồi lộm cộm sẵn sần như đa cam, 
và dưới đáy bình, nến món đồ ấy nhỏ thì có phủ men cần 
thận, còn nếu món ấy to thì khi có phủ men, khi khác lại 
không. Niên-hiệu « TUYÊN-ĐỨC » luôn luôn đề dưới đáy 
bình hoặc biên trên bìa tò bìa chén thành một hàng dài. 

Nhưng ác thay, vì đồ Tuyên-đức có đanh là khéo nhứt 
cỗ kim, nên đến nay, nhiều lò tàn thời làm đồ ký kiều hay 
giả tạo, đến vỏ phương phần biệt xưa nay. 

Càng ác hơn nữa là có món chánh hiện Tuyên-đức lại 
không có đề chữ: hiệu nào, khiến nên bọn sành nghề không 
nói và khi thấy thì mua liền, không bỗ sót cho ai nhờ! 

— Đời oua Thành-Hóa (Tch'eng-houa) (1465-1487).— 
Nơi đoạn trên, đã nói có một loại sành Tuyên-đức không 
có ký niên hiệu. Nếu đọc lại sử Trung-hoa, sẽ biết khi 
Tuyên-đức thăng hà, một khoảng từ 1435 đến 1457, trong 
nước loạn ly không dứt. Từ 1435 đến 1465, cỏ đến ba ông 
vua nối nhau trên ngai vàng, trong lúc ấy lò ngự chế Cảnh- 
Đức-Trấn đóng cửa và không sẵn xuất món sứ nào. Gho 
nên cỏ thề nói vẫn có đồ ký niên-hiệu Tuyên-đức chế tạo 
lén sau khi vua băng hoặc có thề họ lén làm mà khòng đề 
niên hiệu, tức nhiên cũng do tay bao nhiêu thợ ấy sảng 
chế duy không ký tên kỷ niên hiệu mà thôi. 

Phải đợi vua Thành-hóa tức vị (1465), đồ sử men lam 
mới trở lại vừa khéo vừa tề chỉnh như thời Tuyên-đức, 
xưa kia. Đời Thành-hóa chuộng sự đơn sơ giản dị, nên 
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trên bình, da trắng của sành chừa nhiều, và hồi-thanh 
đùng rất ít, dường như hạn chế. Nét bút như hư như thực, 
«men mở da đá», men lam điệu hòa, sành thì thật trắng 
mịn, và láng. Khi đem ra rửa và phơi ngoài nắng, lúc 
lấy vỏ màu trắng Thành-hỏa chói ngời thấy biết liền, tuy 
đề xen lộn với bao nhiều cỗ sử hữu hạng khác. Đời Thành- 
hóa nước men vẫn có chỗ đậm như men Tuyên-đức, 
nhưng trên men Thành-hóa, màu lam không đọng vũng 
đến thành «chấm đen» như trên các món ký Tuyên-đức 
trước kia. Ngày nay những món trử danh đồn khắp hoàn 
cầu và các tay triệu phú đua nhau giành giựt là những đồ 
ngự chế dùng trong Nội-phũ có vẽ kiều hoa huệ kết tràng, 
hoa sen, hoa cúc, bon bụt y như thật và có cả hoa thầu 
tức là hoa anh-túc, nhựa dùng làm ả-phiện. Khi khác vẽ 
tám món bửu bối nhà Phật ! kiều ïy thường vẽ trên tò 
chưn cao. Ngày nay, trông bộ môn của ông và bà Sïr 


1. Về kiều bả bửn, tức tắm món bửu bối, thường thấy ba 
loai nầy 
4) của nhà Phật: bánh xe luần hồi, còi tù và, hoa sen, binh 
bát, hai con cá, dây liên hoàn, bửu cái (tức cây lọng qui) và bửu 
tần (cây tàn qui) (xem hình h). 
b) của nhóm bát tiên trong đạo Lão: 
cây quạt của Hán Chung-]y 
cây gươm của Lữ-đồng-Tân 
bầu rượu của Lỷ-Lhiết-Quày 
cặp sanh của Tảo Quốc-cựu 
giỏ bông của Lam Thái-hòa 
ống tiêu của Hàn-trơng-Tứ. 
cây gầy của Trương-Quả-lão (khi khác vẽ con lừa giấy) 
bông sen của bà Hà tiên-cỏ. 
©) Thông thường, cỗ-đồ bảt-bửu là tám mén như sau: Đữu 
ngọc, đồng tiền, miếng chã cuốn thư, cái khánh, chén tê giác, lá bối 
và một bức họa đề trong bình quí (đời Mãn-Thanh, vẽ hai cải lỏng 
công là biều hiệu cao qui của họ, thế cho bức họa). 
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ival David ở Luân-đốn, có hai cái tô chưn cao, một 
tin Huê: một đề Ung-Chánh (1733-1735) đều khỏo 
như nhau và đề chung không đọc hiệu, không biết cái nào. 
làm trước cải nào làm sau. Ề 
Đời Thành-hỏa thịch vẽ hot đây liền tiếp NG kiều lort- 
phụng hòa mình. Đặc điềm nên nhớ là từ đời Thành-hóa, 
hoặc vào ba bản thế kỹ XY, mới thấy nẽ hình người trên bình 
hay trên tô chén, áo mão xùng xinh như Có luồng gió Dị 
xào, trông rất là đặc biệt. Đó là hình người uất Hiến trên 
sành thứ nhứt, chờ trước kia vẽ thão mộc hon điều nà 
không vẽ nhơn vật hình người vì sợ làu niên biến thành l 
quái. Nên nhớ những món có vẽ hình người buồi đầu; Gh 
không bao giờ kỷ dấu hiệu hay niên hiệu chỉ cả vìe sử 
quây, cái bình thành ma, người ta sẽ biết mình sa trù mn 1 
(Về hình người, nên nhớ đời Minh vẽ áo rộng St SIG: 
đời Thanh vẽ trên đầu có đuôi sam, y phục, nhứt. là của 
mỹ-nữ thì theo kiều nhà Thanh). (Đó là hai đặc điềm nên 
hớ khi lựa mua đồ cô). ấu 
S SỦg oua Hoằng- Trí (IiuruJ~S0) (Hong-tche) (1485-1505). 
— Đời Hoằäng-Trị, men lam trỗ ra màu xám xám, nhưng 
các món chế tao đời nầy vẫn còn tỉnh tế kỹ lưỡng; cit 
hiệu it viết, nhưng khi viết thì nét bút đồng trang. Đời 
Hoằng-Trị cũng thích vẽ rồng, và thích về kiền năm nhánh 
hoa tách rõ rệt trên nền men màu vàng khác Biệt lỗ 
— Đời øua Chánh-Đức (Tcheng-tð) (1500-1531).— Đời 
xua nầy có chế ra hai loại đồ sành : c : 
4) loại thứ nhứt, gồm kiều vẽ hoa sen có ân rồng. Hoa 
lá yẽ rậm rạp, rồng vẽ uốn khúc chuyền mình nhàn khoanh, 
khi Ân khi hiện... Màu lam biến ra xám, nền men trắng 
như mây mờ. Niên hiệu đề vốn vẹn bốn chữ : Chánh-Đức 
niên chế. Những vật bé nhỏ : hũ con, chưn đèn có góc tròn 
hoặc bát giác, lại thấy đề : Chánh-Đức niên tạo. 
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b) loại thứ nhì, đặc biệt hơn và đễ nhìn hơn, khi thấy: 
là biết liền, thì lại vẽ chữ á-rạp hay chữ ba-tr. Phần nhiều 
đồ Chánh-Đức là văn phòng tử bảo : nghiên mực dài vuông, 
giá kê bút, hộp tròn, chưn đèn sáp, tím bình phong hay 
lục bình giắt hoa. Luôn luôn có yẽ chữ, trích một đoan 
trong kinh thánh Hồi-Hồi (le coran), hoặc những lời luân 
lý hoặc vài chữ ả-rạp, Hồi-Hồi. Những câu chữ ấy đóng 
khung cần thận bằng hồi văn hoa lá. Sành nầy rất nặng, 
men đày, màu da trứng diệc. 

Những món nầy đều có kỷ hiệu và nơi đáy, men đề 
trần hóa ra màu hồng hồng là dấu vết céladon có rï sắt, 
nay đã chế được cẻladon hóa trắng (da trứng diệc). Sở dĩ 
vẽ kiều Hồi-Hồi ngoại lai, vì đời Chảnh-Đức cỏ bọn Hồi- 
Hồi di cư qua Trung-guốc khá đông, một nhóm vô được 
làm nội-thị trong cung, có người được phong Thải-giám và 
cho quản xuất lò ngự chế đồ gốm, nên họ thừa dịp cho chế 
tạo đồ dùng riêng cho tôn giáo của họ. - 

XNến nhớ là chất hồi~thanh (bleu mahométan, bleu musul- 
mạn, bleu de coballt), nhập Trung-hoa đầu tiên là oào đời 
Chánh-Đức (1500-1531). Trước đó. hồi thanh có rất ít. 

Vua Ÿõ-tông-(Chánh-Đức) ưa dùng hoạn quan là Lưu 
Cần, Cần dẫn đắt vua ra khöi cung cấm đề chơi bời, mọi 
việc trong triều đều tự tay gian thần nầy quyết định (xem 
truyện Chánh-Đức du Giang-nam, Anh hùng náo tam-môn~ 
giai). Sau có Vương-Dương-Minh tự Thủ-Nhân, cầm binh 
dẹp loạn ở Nam-xương (Giang-tây). Vua cũng mượn tiếng 
ngự giá thân chỉnh, đề ra viếng Nam-kinh rồi mới hồi loan 
YỀ triều. 

— Đời nua Gia-Tĩnh (Nia-tsing) (159)-1560).— Vua nầy 
kế vị vua Võ-tông (Chánh-Đức). Là người có học thức, 
tánh nghiêm lệ, ông chế ngự được bọn hoạn quan chuyên 
quyền, nhưng chỉ hay giỏi lúc thanh niên, và từ trung niên 
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trở về già lại mẻ việc thần tiên, xao lẳng việc nước đề 
cho Nghiêm Tung lộng hành (xem Đại Hồng-bào Hải-Thoai). 
Nội chính đã hư, ngoại hoạn gấp đến, nhà Minh bất đầu đi 
đến tàn cuộc. (Truyện Thủy-Kiều, Từ- Hải, giặc cướp bề, 


Hồ-tông-Hiến cũng xảy ra đời nầy). š 
Vua Gia-tnh trị vì bốn mươi bốn năm. Nghề làm đồ 


sành men lim rất thạnh. Máu trắng càng chế được thêm 
tỉnh anh. Men lam ngày thêm đậm đã. Nét bút thần tình 
của các tay nghệ sĩ có biệt Lài, đua nhau giỡn với hồi-thanh, 
chế ra nhiều món tuyệt phầm. Vả chăng vua thích Lão- 
Trang, nên cúc kiều vỡ đều theo ý vua mà phô biến: Bát 
tiên kụ thú, bát tiên quá hãi, hình tam Đa: Phước-Lôc-Thọ, 
còn nào ròng bay, phụng múa, hình trẻ con múủa rồng múa 
lân, có đốt pháo, cỡi ngựa chuối, quả là cảnh thái bình sec 
trị. Bầu trăm kiều, hồ lô nhiều thứ, hộp tròn hộp vuông, 
lơn sành rộng cá, món nào cũng có đề niên hiệu rõ ràng. 

Ngày nay còn tìm được phiếu «ngự sắc» đặt lò ngự chế 
hiên năm 1544, đặt 1.340 bộ đồ ăn ngự dung, gồm 35.000 


ón sứ ; 
là 3 năm 1554, đặt thêm 100.000 mỏn đặc biệt nữa. 


Gũng từ đời nầy, lò Cảnh-Đức-Trấn xuất cảng qua Âu- 
châu đều đều. VD PIN 

Nốt riêng. — Tôi xin trở lại một chuyện phiếm đã nói 
rồi. Hiện trong nhà, có một dĩa nhỏ khó hiều. Dĩa mười 
bảy phân bề ngang, ngoài rạn da rửn (xà văn khai phiến) 
trong rạn đường dài từ trung tâm chạy ra ngoài biên, như 
nhánh liễu buôn thòng (liều văn khai phiến). Tịnh không 
có yẽ một nét nào, chỉ đề lộ hai mặt mấy lần ran đặc biệt. 
Ngoài dĩa thì đề: « Đại Minh Thảnh-hóa niên chế» (1465- 
1487). Trong lòng dĩa thấy đề: « Ðại-Minh Gia-tĩnh niên 


chế » (1522-1506). 


Ngoài dĩa có khoanh tròn hai vòng men lam nơi vành 
và hai vòng tròn khác ôm sát cái khu đĩa, còn bên trong 
khu dĩa vẽ thêm một vòng tròn men lam đóng viền sáu chữ 
Hản: « Đại-Minh Thành-hóa niên chế s. 

Trong lòng dĩa, cũng khoanh tròn hai vòng lớn nơi 
viền biên và gần trung tâm khoanh hai vòng thật tròn đóng 
khung sáu chữ Hán: « Đại Minh Gia tĩnh niên chế ». 

— Bây giờ mới hiều làm sao ? đối với một cải đĩa con, 
rất khiêm tốn, nơi mặt trong có một điềm sâu màu vàng 
thật sậm khét (aceident đe four), đề đến hai niên hiệu, hữu 
danh cả hai: Thành-hóa và Gia-tnh 9 

— Không có chỉ là khó hiều và bối rối: Cử lấy năm 
chót vua Gia-tĩnh (1568) mà toán thì cái đĩa cũng được : 

1971—i1566: 405 tuồi (tính chần bốn trăm năm). 

Với bao nhiều trôi ấy mà không mề, hoàn toàn như 
mới, (Đị chạm trong lòng một chữ « công » Hản-Lự hay chữ 
«HH theo la-tinh), (tên người chủ cñ) dĩa thật xứng là ngọc 
tốt đời Minh còn lại, « Minh-ngọc » đây rồi! 

Đến đây, tỏi kết tuận.—Theo ÿ riêng.nên hiều người thự 
đề hai niên hiệu là ý muốn nói: « dĩa nầy tuy làm đời Gia- 
tĩnh (1522-1566), nhưng tôi đây khéo không thua thợ đời 
Thành-hóa (1465-1487), hơn trăm năm về trước.» (P]. 30, 
fig. 30). 

Một lần nữa, đối với người thợ Tàu làm đồ gốm lớp 
xưa, niên hiệu không có nghĩa chắc chắn theo Âu-châu 
hiều là năm chế tạo của món đồ. FŸ như Kiền-Long (1736- 
1795), có ông Đường Anh, quần thủ lò Cảnh-đức-trấn, Ông 
ký kiều bắt chước được gần đủ thứ men các đời tiền triều 
và ông đã kỷ « Thành-hóa » trên không biết bao nhiêu món 


“đặc biệt, Các vật ấy, theo tôi, đâu phải là đồ giả. Và ông 
Đường Anh đâu phải là một tên gian, mạo văn tự cô nhân? 


Ý ông Đường Anh, chẳng qua muốn khoe đồ tôi làm 
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ra khéo không thua đồ đời Thành-hóa, vậy thôi. Thiệt là: 
casse-têfe, làm bề đầu người Tây-phương! (Giả bất giả, chơn 
bất chơn, là vậy đó !) (số mục lục đĩa: 570 mua ngày 2-8- 
1960). (ĐI. 30, fïg. 30). L h 
Nói xong chuyện phiếm chung quanh một cái dĩ thiệt, 
nay bắt qua một cái món giả đề so sánh (dĩa bàn Tây số 
245 mua ngày 21-12-1944, cũng đề sáu chữ Hán: « Đại-Minh 
Thaành-Háa niên chế ». ý 
Dĩa nầy, tòi lặp lại, là một dĩa giả hiệu. Hiệu đề 
'Thành-hóa là hiệu giả tạo vì chung quanh sáu chữ hiệu, 
còn có ba vòng tròn quây không đều tay và đứt đoạn, Ý 
muốn bắt chước loại đĩa «double cercle» đời Mãn-Thanh. 
'Tòi nói giả hiệu, vì trên dĩa vẽ một ông quan có tên tiều 
đồng đứng hầu, tên nầy mặt ngó chủ, tay cầm chồi quét 
nhà, nhưng y phục, dảng điệu, áo mãũo, nhứt là mở lóc 
chửa chõm có cạo sạch chung quanh, lộ tầy kiều Mãn- 
"Thanh chớ thuở Đại-Minh không có kiều chừa chõm, Minh 
đề tóc dài (trường phát) như ông bà ta thuờở xưa, Minh 
không búi tóc quấn đuôi sam như Mãn-Thanh. Cái dĩa lại 
làm dị rạn khá khéo, lại làm cho bề đi đề hàn gắn lại cho 
Tị\ VỀ cồ, nhưng không qua mặt được nhà khảo cồ già, giả 
tuổi mà cũng già kinh nghiệm. Tuy biết là giả, nhưng tôi 
cất kỳ đề chứng minh mấy lời trên đây. Nước men lợt lạt, 
kiều di ăn cơm Tây, hắn đích thị là: đồ bên 7ảu, các chú 
đem qua !?» (PI. 50, fig. 50)... Ñ 
— Đời pua Vạn-lịch (Wan-li) (1573-1630).— Một phần 
lớn loai sành men lam đời Vạan-lịch, nay còn sót lại, chứng 
tỏ dưới đời vua nầy, đồ sành đã xuống thang xuống đốc. 
“Thó không min, men lam thì bổn sên, vẽ ngoài viền thật 
xunh, vào lòng men lam lợt đần. Việc ấy cũng dễ hiều: 
nước nhà đang gặp cơn bối rối, giặc «lùn» khuấy động 


ngoài ven biền, Triều-tiên là phiên thuộc, đang bị Nhựt 
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“đánh hiếp, triều đình can thiệp, binh lửa bầy năm trời, 
người hao của tốn, quốc dụng thiếu triều đình phải khai 
mỏ, tăng thuế, thêm nạn quan tham ö lại, dân làm phản 
khắp nơi, lò sử chịu ảnh hưởng lày. Các nước ngoại bang 
mua đặt, lò sứ phải làm theo ÿ dị-quốc đòi hỏi: lue bình 
cao lớn nặng nề, không thanh bai như kiều Trung-hoa ; 
chưn đèn to và cao, nhai đồ cô-đồng Thượng cồ,...; nhà 
khảo cồ W.B. Honey, phê bình tẳng: «đồ sử Vạn-lịch, 
không chế được kiều mới la, và vẫn ăn cắp kiều đời 
Thượng-cỗồ đúng là đã mệt mồi gần đến lúc suy vong». 

Nói về đồ ngự dụng hoặc làm cho trong nước dùng, 
thì lại nhái kiều sành Tuyên-đức, Thành-hóa và cũng ký 
luôn hiệu hai vua nầy. 


Nói thì nỏi vậy, chớ: «bình phong tuy nát, cốt cách 
vẫn còn ». Phương pháp cỗ truyền còn đỏ, nét yẽ tuy không 
biết sáng chế chớ vẫn giữ được nề nếp xưa, nhà làm đồ 
sành Van-lịch đề lại nhiều món, cũng không thua lớp xưa 
là mấy. 

Các món gởi ra ngoại quốc càng kém mỹ thuật hơn 
nữa : bầu làm theo kiều thỗ-nhĩ-kỳ, không trang nhã bằng 
kiều các vua trước, rồi nào dĩa quả tử lớn, nào lục bình 
vẽ sinai-hoa-lộc », tò chén vẽ cặp oan-ương lội đưới ao 
sen, cô nhạn hoành phi, hạc côi đậu gành móm, tuy nói 
không đẹp bằng xưa, chớ muốn chẻ cũng khó chê, đầu gì 
cũng là Minh, đồ Vạn-lich có nét hùng của buỗi gần tàn. 
Con chím đại bàng gần trăm tuôi, bầy chim rừng còn sợ oai- 
phong. Nay muốn có đồ Vạ -lịch cñng không phải dễ kiếm. 

Đời Vạn-lich thích viết niên-hiệu trên vai trên miệng 
cúc món đồ màu. : 


Đồ giả, tân tạo, cũng nhiều. 


—2/8— 


— Đồ sảnh thời kỳ tiếp nối (la période de transition> 
(1630-1653). 

Cải gì chắp nối là có lục đục. Khoảng sáu chục năm 
chót của nhà Minh gồm sự bê-bối yề chánh trị và sự trong 
nước không yên, giặc giã lung tung. Tin tức lò Cảnh-đức- 
trấn thưởng bị gián đoạn. Những món l:ý niên hiệu ít thấy, 
nghệ thuật và cách chế tạo, nghèo nàn. 

Nhưng những nhà chơi cỗ ngoạn lành nghề lại thích 
những món không kỷ hiệu mà họ xem theo sự lạc tỉnh, 
biết chắc đó là thuộc giai đoạn tiếp nối Mat-Minh Sơ-Thanh, 
một mình họ biết nên mua được rẻ mà có đồ tốt! Đây là 
nghệ-thuật dẫu tận tình cũng khó cắt nghĩa bằng lời! Muốn 
truyền nghề cũng chưa gặp người hữu chí ! 

Đã là giai đoạn tiếp nối và bình không đề niên hiệu 
thì làm sao dám định tuồi? Trong sách bà Daisy Lion-Gold- 
schmidt, pl. XIX B, có tả một « nhứt thống-bình» cao bốn 
mươi bốn phân Tày, nay tàng trữ tại viện Guimet, mà năm 
1963, lúc ở đó lai quên coi cho kỹ. Sách tả trên vành miệng 
và chỗ gần đáy có hồi săn ám thanh và bình vẽ kiều, tôi 
nghỉ là kiều « cồ đồ bát bửu. » Giai đoạn tiếp nối là khoảng 
1620-1683, còn vua Khang-Hy lên ngôi năm 1662. Bình nầy 
lại không đề niên hiệu! Bà Daisy Lion Goldschmidt nói 
bình chế tạo trong gi:ú đoạn tiếp nối, tức bà nói đó là « cŠ 
bật Äfạt Minh ». Nhưng tôi, vì thấy kiều cồ đồ bát bửu, tôi 
muốn biết trên bình có øẽ lóng công Mãn-Thanh không ? 
Nếu có thì nên định tuổi bình nầy làm vào năm Khang-Hy 
đã tức vi (1662) mà người thợ lòng còn nắm nuối thương 
tiếc nhà Minh nên không đề niên hiệu và đề đáy: khoanh 
măng, nử muốn hiền sao thì hiều! Mấy lời bàn suông, aï là 
người trí kỷ? (Nếu không có lòng công, thì tôi bằng lòng. 
nhìn nhận bình nầy chế tạo vào thời kỳ tiếp nối, buồi Mạt. 
Minh vậy). 
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(Viết đến đây, chợt nhớ lại nơi trương 100, tôi đã có 
nói đến một ống giắt tranh số mục lục 852, mà tôi định 
tuôi một cách mơ màng là « chế iqo thế kỷ XV1I ». nay tôi 
xin quả quyết, ống tranh ấy ắt chế tạo vào buồi phân uân 
nối tiếp, (période de transition 1620-1683), có lẽ lối năm 
làm cái nhứt thống bình pl. XIX. B nầy, vì hai món đều 
cỏ nét chạm ám thanh tráng men trên miệng và nơi gần 
đáy bình (k Pépanle et au bás, tne bDande motif$ stlisés inei~ 
sós dans la púte. Pase nue), một lẽ khác có lẽ người thợ đau 
lòng vì cảnh nước mất nhà tan, mà nói ra thì sợ bay đầu, 
nên làm ra ống tranh nầy, vẽ tích vua Hồng-võ cùng quân- 
sư Lưu-Cơ và nguyên soái Từ-Đạt, gian lao khồ cực lắm 
mới khai cơ dựng nghiệp nhà Minh, nay «non nước tan 
tành hệ bởi đâu », và tâm sự nầy cỏ biết chăng, chỉ có ba 
sao giữa trời, một gốc liều còi, một bụi chuối xơ rơ và mây 
kéo đùn đủn mờ mịt (cảnh vẽ trên ống tranh 852). Không 
phải lôi giàu tưởng tượng và tánh hay nói khoát, tôi thấy 
sao viết vậy, và quyền tin hay không vẫn tùy nơi độc giả. 
(PIl: 36-37-fig. 36). 

1.— Nhứt thống bình là lục bình tròn, thẳng như ống, 
Pháp gọi vase «rouleau» Nhà có một nhứt thống bình, số 
mục lục 675, cao bốn tấc Tây, khu khoanh măng yẽ mấy 
cây chuối tàu lá thật xanh, cao gần đụng miệng bình, núi 
non chập chồng, mây và khói yẻn-hà đùn khắp, và mấy 
ông tiền đang đấu phép: hai ông khoa tay múa chân mặc 
giáp đội mão có gắn lông chim (có lẽ là tưởng Mãn-châu), 
đánh với phe bên kia gồm một đạo sĩ đầu sói đang ngồi 
nhìn một ông đạo l:hác, nằm ngửa kế đỏ, miệng phà khói, 
khói ấy bay lên mây hiện ra một vì tiên trẻ tay quăng vụt 
một bầu hồ lò phép lên cao, và đối diện với vị tiên nầy, 
là hai vị tiên khác, người nầy cõng người kia trên Vai, 
không hiều đây là tích gì? (Bầu nầy tôi định làm vào giai 
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đoạn nối tiếp Mat-Minh Sơ-Thanh, (période de transition) 
(1620-1683) và theo tôi đày là một kiều tiên đánh chưởng 
theo điệu tiều thuyết Kim Dung vậy ! (PI. 36-37, fig. 37). 

2.— Lại có tai nhà một «mai bình », hình đáng rất la, 
hông từ đáy rộng rồi túm vót lần lần lên cao, kế thắt lại 
bằng một mặt bằng phẳng nối lèn là một cồ nhỗ vừa lọt 
ngón tay út, đáy không đề niên hiệu, rạn thật mịn từ đảy 
rạn lên, theo kiều da rắn, da kỳ-đà (xà-văn khai phiến), 
rạn tới độ bốn phần Tây bề cao thì thôi không rạn nữa, từ 
đó lên trên, men trắng da trứng diệc và lạc tỉnh lờ mờ rất 
cô kinh. Hông bình vẽ đơn sơ vài nét lan kiều phóng bút 
và vài hoa cúc cành lá lơ thơ, vẽ không một nét thừa, cố 
y khoe đa men ảnh nguyệt (cluir de lune). Trên cô vẽ hồi 
văn và lá chuối sảu tàu khít nhau. Miệng bịt bạc vì gãy đi 
một tỷ. 

Vì lối ran xà văn khai phiến khúc gần đáy, không quá 
bốn phản Tây bề cao, và vì người chủ cũ nói tìm được ở 
vùng Bình-định, An-khê, khiến tôi đoán chừng và lập ước 
đoán có lẽ ngày xưa chiếc mai bình nầy đã được dùng làm 
bầu đựng rượu cúng? Có lẽ bầu rượu cúng nầy, trước ở 
chùa ở đình nào ngoài Miền Trung là nơi có phong tục 
cúng thần đàng mâm xôi thật nỏng, trên xôi có cắm, đề 
tiên thần dùng, nào chén nước chấm và bầu rượu lễ. Mảm 
Xôi nóng hực, khiến cho bình rượu bị trong rượu đốt ra 
ngoài sửc nóng của xôi lấn vào, lâu năm chầy tháng dùng 
bình rượu hoài hoài theo cách ấy, nên bình phải nứt rạn, 
và rạn lên, như chiếc bầu «mai bình» số 595 nầy, mà tôi 
cũng định làm vào giai đoạn Mat-Minh Sơ-Thanh (1620- 
1683). Mua ngày 17-1-1969. (PI. 34-35 fig. 34). 

Tôi lấy kinh nghiệm mà viết mấy hàng nầy. Lập luận 
của lôi nếu không đúng, xin nhờ các bực cao mình dạy 
lại (21-6-71). 
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Những sứ làm vào thời kỳ nối tiếp mà trong sách khen, 
'gồm những lục-bình, chóe, ve cỗ cao, đĩa bàn to, tô và 
chén làm theo kiều Trung-hoa, thêm vào đó một mở đồ cần 
dlùng theo lối Tây-phương, từ cốc uống rượu đến chai bia... 
Những món kề trên đều có về nặng nề ; đó là những phóng 
tác đề trở nén những cô vật xinh xinh của đời Mãn-Thanh 
iu nầy. Cách tô điềm vẽ vời cũng khác lối xưa; xưa chuộng. 
vẽ thảo mộc chim chóc cảnh vật, nay thích vẽ hình người 
hoặc điền tích hay rút trong sử truyện Tàu: danh tướng 
như Nhạc-Phi, thánh nhơn như Quan-đế ; cảnh đấu tranh : 
Trương-Phi đại chiến Mã-Siêu, Không-Minh không-thành- 
kế ; danh làm thẳng cảnh, non cao mây khuất lưng chừng, 
liễu đỉnh cỏ suối reo sông chảy, hoặc cồ đồ bát bửu, tám 
con tuấn mã của vua Võ-đế, v.v... Lấy theo hình vẽ mà 
luận, thì những điền tích rút trong sử, ắt do người Mãn- 


. Thanh như vua Khang-Hy, vì là người Mãn muốn tìm hiều 


văn hóa Tàu nên dạy vẽ, chớ người Tàu thì đã quá quen 
thuộc rồi. Cho nên theo tôi, tuy nói là thời kỳ nối tiếp (1620- 
1683), nhưng tôi muốn kéo xuống từ năm 1662 (Khang-Hy 
lên ngôi) đến năm 16§3, chở khoảng 1620 đến 1602, trong 
nước có loạn, thợ đồ gốm ắt không rảnh tay vui trí gì mà 
sảng tác, hoặc nếu phải chế tạo ra đề sanh sống thì lúc đó 
chắc vẽ là thảo mộc phong cảnh vì đã quen tay chớ không 
nghĩ đến chuyện vẽ tích Tàu cho người Mãn hiều. Trên 
nhiều món đồng thời 1620-1683, thấy cỏ vẽ lối ảm-họa (décor 
SfJlisé, incisẻ sous la counerfe), khi lá dày leo, khi lượn sóng 
bủa, khi con giao rược cắn đuôi, khi hai con rồng chầu 
nhựt, những ám họa ấy chạm nét rất tế nhị, chạm xong rồi 
sẽ phủ men lên lấp hết; khi hầm chín, men ngoài trong 
suốt mấy nét chạm cũng trong trong, làm cho men lam thêm 
đậm đà duyên đáng. Đôi khi người thợ lại chế thêm, vẽ 
kiều câm dương», nét đậm xen nét lợt, nét nầy tương 
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phần nét kia, hoặc vẽ màu lợt đần đần từ thật đậm đến 
thật lợt, muôn phương nghìn lối, xem khác lối vẽ đời trước 
và tỏ ra cây bút của người họa sĩ trong ngành vẽ trên sành, 
quả là thần tình đi đến thoát tục. 

Một điền nên chú ý là nơi đáy món đồ, luôn luôn không 
tráng men, thó đất đề trần, bằng thẳng hoặc khoanh khu 
ốc, và chẳng hề đề niên biệu chế tác. Nhà chuyên môn gọi 
đó là «khu khoanh măng », một bằng chứng của món đồ 
đã cỗ và thuộc loại chế tạo trong giai đoạn nối tiếp Minh- 
Thanh (1620-1683). 

— Loại sảnh da đỗ tráng men (le rougesous couperie).— 
Cách chế tạo loại sành da đồ có phủ men lên trên, cũng y 
một phương pháp với cách làm đồ sứ vẽ bằng hồi-thanh 
cỏ phủ men. Đày là hai sở trường của thợ Trung-hoa, không 
ai ăn qua được. Màu đồ khó chế, không thua gì màu lam. 
Cúc nhà tài tử và thông thạo về đồ cồ của giới Trung- 
hoa, chỉ thích sưu tầm hai bộ môn nầy. Đời Tuyên-đức 
chế được loại tô chưn cao vẽ ba con cá hay ba trải đào, 
và loại tô vẽ rồng màu đỏ, ngày nay ai ai cũng công nhận 
là tuyệt tác. Đời Tuyên-đức cũng chế ve đựng rượu hoặc 
bình điếu sành cho người Á-rạp (narghilé), nhưng mấy kiều 
nầy thô hơn và màu đồ bớt tươi. Duy không hiền vì sao, 
mấy đời sau Tuyên-đức không chế tạo loại sành da đồ nầy 
và đến đời Gia-nh, thì mất luôn phương pháp ấy. Từ đó. 
màu đỏ pha bằng chất ten thau bị thay thế bằng chất đỏ. 
ten sắt, dễ điều trị hơn, và đến đời Khang-hy mới tìm lại 
được phương pháp cũ. (le di/icie rouge de cuipre serœ 
abandannẻ an profït d"un émail ä base de ƒer. IÍ ne sera repris 
que souns K*ang-hì). 

9.— Loại men hầm trong lửa, đựng trong hộp đất (¿maua: 
de feu de moun[ le). 
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— Men hai màu.— Đồ sành hai màu, có danh nhứt, là 
đồ đời Gia-tĩnh : vàng trên nền đỏ, đỏ trên nền vàng, xanh 
lục đi với đỏ, tía đi vởi vàng, hoặc ngược lại, và đôi khi 
xen màu lam có tráng men trong suốt lên trên. Dấu hiệu 
Yẽ kỹ, nét bút tuyệt diệu. Loại hai màu nầy ít có giả tạo, 
nên rất được sưu tầm. 

Đời Hoẵng-trị, đời Chánh-đức đều cỏ chế tạo loại bình 
đa vàng vẽ rồng chạm xanh lục, có phủ men trong, Các 
đồ sau vẫn tiếp tục nhái kiều và pha phách đôi chút, khi tách 
rồng xanh lục, khi tách rồng vàng trên men trắng, tia hay 
vàng sâm (Vạn-lịch). Thế kỳ XVIH, XIX vẫn còn sản xuất 
loại sành nầy. 

— Mfen ngĩ sắc, gọi ngũ thái hau đấu thái (cỉng cou- 
leurs (tpou-ts”ai e{ feou-lsai). 

Tuy gọi «ngũ thái» năm sắc, nhưng khi nhiều khi ít 
không chừng, « ngũ » hiều là số nhiều, vậy thỏi. Đời Thành- 
hóa chuyên môn nhứt về loại nầy. Màu sử dụng là: đỗ tô- 
mát, vàng, lam ngọc (tuirquoise), cà ĐH nh lam hồi, và một 
màu nữa nửa đen nửa vàng sậm. 

Cũng đời Thành-hóa, sáng chế ra lối «feou 1s ai», đậu 
thái, bạn đầu nghe lạ tài nhưng sau quen dần, và có học 
mới biết. Phương pháp đáu thái là chế màu tương phản, 
ví dụ vẽ một màu chói sáng rồi viền chung quanh bằng 
lam hồi, đoạn phủ một lớp men trong lên trẻn. Khi bình 
đâu thái hầm chín, các màu sắc dung hòa tương phần đữ 
lối, xem rất đẹp mắt. Vẽ trái đào đồ, rồi vẽ lá đào xanh 
xanh, các tay chơi cỗ ngoạn Tày-phương cũng nhận đây là 
sẵn phầm eó một không hai của người Trung-quốc. Hỏi ra 
đó toàn là đồ ngự chế thuở xưa, thảo nào không khéo sao 
được? Có kiều đĩa chén vẽ bầy gà con quay quần bên chân 
mẹ (chiken-cups), nay còn thấy Hương-cảng ký kiều, đỏ 
đồ xanh xunh. 
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Ngày nay, đồ đậu thái Thành-hóa đốt đuốc mà kiếm; 
đến khi kiếm được trả tiền sòng phẳng rồi, về nhà xem 
lại, đó là đồ Ung-chánh kỷ kiều, tuy vậy cũng còn quí đến. 
Hỏi con chỉ, cưới con em! 

Đời Vạn-lịch cũng làm được đồ đậu thái và đến thế 
kỷ XIX vẫn còn làm được. 

Những sành ngũ sắc nhưng không cỏ vẽ men lam dưới 
men mỏng, đời Gia-tĩnh chế tao nhiều nhứt: vừa chóe vừa 
bầu rượu đỏ xanh lục, có chỗ vẽ giặm thêm màu vàng. 
Loại nầy sau sửa lại thành bộ mòn hồng-lụe (rouge et vert). 

Xuống đến đời Khang-hy cũng nhại lại được loạï-sành 
men vàng, thanh lục và tỉa nầy. 

Đời Gia-tnh có sẵn xuất một loại chỏe rượu vẽ cá đồ 
ăn trong rong xanh. 

Còn một thứ màu đỏ khác, rất được trọng dụng, gọi 
đỏ «hồng san-hô » (ronge corail). 

Đời Vạn-lịch sản xuất rất nhiều đồ ngũ sắc nên có 
thành ngữ «Wan-li wou ts'ai». (Van-lich ngũ thái). Đời nầy 
dùng đủ các loại men đã biết, luôn cä men lam đưởi men 
cứng (bleu sous couverte). Đồ Vạn-lịch ngũ sắc nầy, men 
đóng dày và đục, danh từ gọi « đặc sệt như bùn », đặc biệt 
nhứt là men lam thường đóng quánh lại nhờ không chịu 
hòa hợp với các màu kia. 

Xét về lối vẽ và kiều vở thì toàn là những kiều Tàu sở 
thích : danh nhân cô thời, chim chóc, rồng phụng, hoa quả 
và cảnh thái bình êm ấm, có trẻ nít chơi đùa (đa tử tôn). 
Nếu nhìn kỹ thì thấy nét bút đời Vạn-lịch như sơ lược 
không tận tỉnh cố gắng, cách pha màu đối chiếu như chưa 
gọn, nếu không nói là lượt thượt. Có thề nỏi là vẽ Tâm 
quả nên mất nét đơn thanh. Tuy vậy mà vẫn có người bỏ 
công sưu tầm. 
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Trên các tô chén Vạn-lịch vẽ màu, nét vẽ thường khép 
trong ô, nên có danh từ « men phưn bộ ó », tức lối vẽ thuốc. 
màu trong ô trong khung, rồi áo lớp ngoài một lớp men 
phun dùng một ống tre có bọc vải thưa chấm men rồi phun 
cho nước cốt men vừa lọt xuống mặt bình chớ không dùng 
cọ mà phết. Có thứ lục bình toàn xnen phun lấm tấm nét 
mạ kim, có chừa khung như cảnh quat xòe, trong khung 
vẽ san thủy hay hình mỹ-nhân. 

Vào thời đại tiếp nối Minh-Thanh, nét vẽ trở lại trang 
nghiêm hơn, cách phản phát màu đường như phản minh 
hơn, và có chừa nhiều khoảng men trắng không vẽ vời, 
chiếc bình xem được nhẹ nhàng thư thải hơn. 

Những đồ sành khoảng cuối đời Minh, rất dễ lầm lộn 
với đồ sành buồi Khang-Hy xét ra để hiều vì triều đình tuy 
đồi chúa, chở lò Cảnh-đức-trấn cũng gồm bao nhiêu thợ 
thầy nào có đồi, và những đồ sản xuất cũng một tay nắn 
chế, và làm sao phân biệt món nào thuộc buồi Mạt Minh, 
món nào thuộc buồi Sơ-Thanh, nhứt là khi không đề niên 
hiện chỉ cả. 

Ngày nay các nhà buôn ưa dùng đanh từ dao to bủa 
ông động khoe nào Đại-Nguyên, nào Đai-Minh. Khi 
đứt giá, đem về, môi ngày thấy lòi ra một tật xấu, rõ ra đó 
là đồ Lái-thiêu hay Thái-hà-ấp o bế giả cồ, còn có nước 
cho chị bồi đem bán cho chệc ve chai! 

Đồ sành Minh, loại nhứt thống bình hoặc loại nhái đồ 
cồ đồng, là dọn đường cho bộ môn vẽ màu xanh, gọi bộ 
Ă« £hạnh lục » (famille verte) của nhà Mãn-Thanh sau nầy. 

— Men nhiều thứ uẽ trên sảnh hầm hai lần (les ¿mau+ 
sur .biscuifs). 

Đồ sành hầm hai lần, đã có từ thế kỷ XVI. Nay còn sót 
lại những lục bình to vẽ hoa lá chữn chóc và yẽ màu lục, 
thanh, vàng, tỉa, trên nền lam ngọc (turquoise) men mờ 


lớn, d 
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men mét (fond turquoise pãle floconneux). Trong sách bà 
Daisy Lion-Goldschmidt than không hiều vì sao đồ tam- 
thái thường bị cưa mất khúc cồ và đầu (... on le cof c0ttpyé 
sans qu°on s'en eplique Ìq raison). 

(Về việc lục bình cưa cồ cưa đầu, tôi xin ghỉ lại đảy 
một kinh nghiệm riêng. Tôi có một cải bình céladon (số 
mục lục 136), ngày 27-12-1940 tỏi mua tại nhà tầm-tầm la 
Grandière Sài-gòn, giá ba mươi lắm đồng (35$00). Tôi thấy 
cồ bị cất ngang, nhưng tôi không đề ÿ cho lắm. Năm 1930, 
nhơn viếng lò sử Sèvyres, tôi gặp một luc bình cẻladon 
hệt như cái của tôi, nhưng còn nguyên vẹn và cao đến sảu 
tấc Tây, cao hơn của tôi hai tấc có hơn. Tôi nhắm kỹ từ 
trên tới đưới và bận về nhà, tôi nhìn cái bình của tôi, tôi 
mới biều nguyên do sự cắt bớt kia. Nguyên bình của tỏi 
thuộc cỗ vật đời Sơ-Minh, lúc làm, thợ hầm thế nào mà 

cái bình méo qua một bên, nếu đề y nguyễn còn đầu 
cô thì cải bình vẹo ne khó coi lắm. Bố đi thì tiếc, vì cải 
cái bình màu sắc đễ xem. Gho nên thợ vớt lại,và cắt phút 
đi một phần và biến cái lục bình kiều Sèvres ra cải bầu 
nhà tôi, lùn xủn và mập ú:! Cho nên ngày nay ta thường 
thấy lục bình mất cồ hay bầu rượu không có phần trên hay 
phần trên làm bằng kìm khi, gọi cỗ bịt bạc hay bịt đồng, 
nhiều khi vì rủi ro bề rồi o bế lại, nhưng cũng có khi tự 
ÿ cắt và bịt kim khi cho thêm vẻ cô). 

Đồ biseuits là những vật hầm một lần đầu rồi lấy ra 
đề nguội, tô điềm màu khác vào rồi đề vỏ lò hầm lại một 
lần nữa, nhưng lần nầy, chỉ hầm với hỏa lực yếu hơn kỳ 


1 Đêm. 2-5-1965, con mèo tam thề nhảy lên đầu tủ kiếm con, 
đã làm bề cái bầu nầy rồi. Của đáng năm sắu muôn, nay thành cả 
trăm mãnh vụn. Giết con mèo thì mắc tội. Nay con tam thề vẫn 
còn, và cải bầu được gắn lại, «xin nhẹ tay khi rở đến tôi ». (PÌ. 25- 
29, fig. 29), 
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trước đủ cho màu ăn vào bình là được, chớ hầm cao độ, 
bình sẽ vỡ nứt đi. Đó là loại ¿mada: sur biscuifs. Đôi khi gặp 
lửa chảy lang tràn, những ô chạm cạn không đủ sức cầm 
màu lại nên men đọng thành giọt lụy hay ăn lang xuống 
dưới. 

Xin đừng chê xấu, miễn cho nó thiệt, còn giọt lụy hay 
men lang lại là bằng chứng đề nhà khảo cồ dựa theo đó 
mà đoán tuôi món đồ, trong cái rủi có cái hay ; cũng đừng 
làm tài khôn cao bỏ giọt lụy hay sửa mấy chỗ ăn lang, 
không khéo, từ một món cô, đã biến ra đồ « hết-xài » ; (Tôi 
nói đây trong phạm vỉ chơi cô-ngoạn, ai liên tưởng qua 
chuyện các cô các bà sửa sống mũi và sửa cải gì nữa, ai 
xấu miệng, người đó chịu lấy lời ăn tiếng nói, xin đừng 
chen tòi vào). 


CHƯƠNG VII 


Đại Thanh (Ta Ts7ng) (1644-1912). 


Dãn.— Đồ gốm đời Tống là khéo nhứt. Nhưng đến 
đời Minh, thì nghệ thuật càng cao siêu nữa : đồ gốm Vĩnh- 
lạc, Tuyên-đức, Thành-hóa, Chánh-đức, Gia-tĩnh, Vạn-lịch 
và đồ đồng Cảnh-thái (eloisonné), đến nay khắp thế giới 
đều ca ngợi. Lư đảnh đồng đời Tuyên-đức, các phà chơi 
cô đồ kiếm đồ con mắt không ra ! 

Kim-chỉ-nam (Châu), hoại-tg-bản (Tùy), (tức bản in 

rời đề in sách), ¿huốc súng (Tống), đó là ba phát mình lớn 
của nhân loại, ảnh hưởng to tát đến văn hỏa hoàn cầu và 
đều xuất phát từ Trung-quốc, rồi do người Ba-tư, người 
A-lap-bá truyền sang Âu-châu; cũng như trước kia nghề 
làm giấy, nghề nuôi tắm đã do A-lap-bá và người giáo đồ 
Cảnh-giáo (nestorien) lén đem về La-mã, và cũng từ bên 
Tàu phát nguyên. 
._ Từ Hán, Đường, Trung-quốc đã giao thông với châu 
Âu. Đời Nguyên, võ oai và giàu có, Mareo Polo thấy tạn 
mắt. Từ đời Minh, trong nước tuy cỏ nhiều sự rắc rối, 
nhưng có một việc khiến Trung-quốc mau bước tới đà văn 
mỉnh, ấy là sự Trung-quốc bắt đầu buôn bán với Tây- 
phương. Đời Gia-tĩnh, khoảng 1535, các đất duyên-hãi vùng, 
Quảng- đông là nơi người Bồ-đào-nha đến ở buôn bản rất 
đông, sau nầy họ xuất tiền mướn đất Áo-môn, đắp thành 
lũy, làm căn cứ cho việc mậu dịch với Trung-quốc, cho 
đến ngày nay ở lỳ không chịu trả đất cho Ba Tàu. 


ltxEt xu 24 ~ 
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Lúc bấy giờ, người Tày-ban-nha cũng tìm được châu 
Mỹ qua Thái-bình-dương, lấy Phi-luật-tân làm thuộc địa. 
Đời vua Vạn-lịch, thành Manille là thị trường mậu dịch 
rất thanh của người Tàu giao dịch với Tây-ban-nha. Gần 
đây, đã tìm thấy rất nhiều đồ gốm xanh nước biền céladon 
đời Minh tại Phi-luật-tàn. 

Lõi năm 1609 (triều Vạn-lịch) người Hòa-lan lập ra 
công-ty Ấn-độ (Compagnie hollandaise des Indes) đề buôn 
bán, sau chiếm Nam-dương quần-đảo, rồi bước chân lên 
đất Tàu, định hất cẳng và giành Áo-môn của Bồ-đào-nha. 
Người Bồ-đào nhờ khéo nói, nhà Minh can thiệp, và Bồ- 
đào giữ được vị trí cũ. Người Hòa-lan bèn sang kinh dinh 
ở Đài-loan. Người Ảnh cũng qua Ẩn-độ lập công ty Đông- 
Ấn-Độ (Compagnie anglaise des Indes Orientales), đề cạnh 
tranh với Hòa-lan, Bồ-đào. Năm 1637 đời Sùng-trinh, Anh 
đưa hạm đội vào Áo-môn đề sau cùng nghị hòa với Trung- 
quốc và từ đỏ người Anh được vào buôn bản cũng như hai 
nước kia. 

Trải qua mấy thế kỷ dài, Trung-quốc không ngớt sẵn 
xuất những tác phầm phi thường về văn-học, nghệ-thuật và 
triết học. Nhưng người Minh không đám làm gì ngoài việc 
rập theo khuôn khồ cũ. Minh Thái-tồ lên ngôi (1369), Trung- 
quốc và Tây phương gần ngang hàng nhau về trình độ kỹ 

thuật và cơ khi. Thế mà đến cuối Minh, cuộc cách mạng cơ 
khi và phát minh khoa học đã đưa Âu-châu lên đỉnh cao, 
còn Trung-quốc trễ mãi, vẫn còn lục đục trong tình trạng 
thời Trung-cồ. (Theo R. Grousset, Histoire de ÌÀsie). 


* 


Nhà Thanh vào được Trung-quốc, thay vua Minh, giữ 
mạng Trời làm việc chăn dân Tàu, là nhờ công của anh em 
Dệ-yương Đa-nhĩ-cồn và Dự-vương Đa-Thác. 
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Đa-nhĩ-cồn phá Yên-kinh qa 
Ì phá Yên-| 044), rước vua. Thế-tð 
EU, ANoh Me Sai in, đánh dẹp các vua cuối sức 
b đến đáp vĩ-công ấy, vua Thế-tô J 
tòn Đa-nhĩ-cồn làm hoàng-phụ nhiếp-ch bang NI” 
Sau ông đi săn rồi chết, vua rước xác VỀ, táng theo lễ đế- 


những đất ấy; Nuô-tam-Quế phong Bình-tây-yương trấn thủ 


\ T ` phong Bình-nam- 
thủ Quảng-đông; Cảnh-kế- Mậu phong tinh Tá SI 


Cái chánh sách dùn, ¡ Hà 
ắ ø người Hản pừ ï Hản sẽ 
§ây tai va cho nhà Thanh sau nầy SN sự nhà HT HG 
Thế-tồ băng, vua Thánh-tồ Khai 

độ › vua Thánh-tồ Khang-Hy lên nối 1(166: 
1722). Đây là một mỉnh quân hiếm về, Pha ĐAU VÀ he 
k TRhg khi Minh, Thanh tranh hùng, lò Cảnh-đức-trấn 
tệ öa tai tàn phá gần trọn. Từ khoảng 1620 đến 1683, ]ò 
HN cấp món gì cho triều đình, nẻn thiếu hụt. Đề CÓ 
hinh Sinh gỜi đồ nhiều bản ra ngoại quốc. Vì vậy, thứ 
NHn Lọc món từ 1620 đến 1683 không thấy ký hiệu, vĩ nhà 
th, sẻ ã vn không vững ngôi, có đề đế hiểu cũng 
ng cách vì không ai thừa nhận. Thứ nh : Ỷ 
Ta TC CƠN = )Hôo Dị 
thún: tòi, vì chút sĩ diện, lò không ký niên hiệu là nhg 
Hộ Hệ: tạng, trước khỏi nhục mạng vua cũ và cũng cỏ ý 
be ngầm người Mãn cướp nưới : 

Tu An 
Tớ An, cán Nnn qua người ngoại quốc tuy đến 
É; 1 làu mà văn coi rẻ người Tàu. Ngoại mỹ 
không nói ra, chớ có di ỉ SadO N6 ĐT T 
ậ ó 2E vo À : 
Táu khong bộ SIN địp nói lên một cách nào, thì người 
Tội lấy một thí d à 

š y u cụ thề, Nhà tôi có một cải đĩa bà 

SỐ 733 mục-lue, mua ngày 21-1-1963, dĩa nầy theo tôi, Nế 


vào thời kỳ nhà Minh mất, nhà Thanh lên mà người Tàu 
chưa mấy thần phục, và vẫn tự xem ở vào cảnh « nhà 
khòng chủ, nước không vua» nhưng cũng phải ăn phải 
sống! (PI. 3§-39, fig. 38). 

“ân DẠY R BS loại đĩa điện canh (soupe) của Tây-phương, 
đặt làm bên Tàu: lòng dĩa sâu, kinh tâm hai mươi ba 
phân. Da sành trắng, lam chàm nhưng không. phải hồi- 
thanh. Ngoài vẽ kề từ viền vô trung tàm, thì gần viên có 
kiều hoa đây giáp vòng dĩa, kế đó là một vòng tròn không 
chênh lệch, và sát khu đĩa có hai vòng khít, nhau rất đều, 
qua khỏi khu, còn một vòng tròn nữa đều đặn như ba vòng 
đã tả, chót hết nơi trung tâm đĩa có năm chỗ lồi (bốn nút 
bốn góc một nút ở giữa) do dấu các vật kè cho dĩa đừng dính 
với đĩa khác đề đưởi nó trong khi hầm người Pháp gọi frqces 
đe pernelte, và đó mới thật là dấu hiệu đề nhìn và dễ định 
năm chế tao. Bên trong lòng dĩa, nơi biên, viên một lần 
hoa dây rất khéo, kiều khác và lớn hơn hoa dày phía ngoài, 
và trong lòng viền hoa đây lớn nầy, thấy vẽ một chim phung 
bay đối diện với một con rồng dài đủ đuôi và đầu, duy 
nơi cẵng đếm kỹ chỉ có ba móng! Rồng gì mà có ba móng, 
như con gà, con kê, kỳ cuc vậy?? — Đây mời là thâm ý 
của người thợ Tàu bất khuất. Ÿ đã trêu người Tày-phương 
đặt làm dĩa nầy: « Mi nài ta về rồng vẽ phụng trên dĩa cho _ 
à? Và chăng rồng và phụng là biều biệu vua và hoàng-hậu 
của xứ ta! Mi csức mấy» mà đòi rồng đòi phụng ? Thôi 
đề ta vẽ cho mi con rồng hạng bét có ba móng như con 
gà ? Chịu chưa??» Dĩa nầy năm trước mua tám trăm bạc 
tưởng rằng giá cao. Nay nghiên cửu lại, đó là dị vật Minh- 
triều, khoảng nối tiếp Minh-Thanh, nhưng chắc chắn là 
tiền Khang-hy, thuở vừa bắt đầu có sự giao thiệp giữa 
'Trung-hoa và Âu-châu. Như vầy đúng ra dĩa là một sử liệu 
xô giả, nèn cất vào tủ kín, chớ khoe làm vầy có ngày sẽ 
mất ! Tám trăm bạc vốn, nay biết mấy muôn ? 


LG 


Lò Cảnh-đức-trấn được tái lập năm 1682. Trong đời 
vua Khang-Hy, thải bình thạnh trị. Ông ở ngôi sáu mươi 
năm, đúng một con giáp. Trong nước lo việc tải tao, phục 
hưng. Lò Cănh-đức-trấn lúc nầy lên cao hơn lúc nào cả. 
Từ 1683 đến 1750, non một thế kỷ, có thề gọi là thế kỷ cồ 
điền, thời-đai hoàng kim của nghề làm đồ sử Trung-hoa. 
Còn kẻo đài đến đời Kiền-Long (1736-1795) nữa rồi là xuống 
đốc, « tuột thang » bắt đầu. Năm 1853, trong trận giặc loạn 
của bọn T'ai-ping (Thái-bình thiên-quốc), lò Cảnh-đức- 
trấn bị giặc đốt phá. Sau cơn bình lửa, lò Cảnh-đức-trấn 
gượng dậy, nhưng từ đó, không khác bịnh đau hồi phục, 
thỉnh thoảng mới chế tạo những món sở truyền, chớ đã 
sut giảm tỉnh thần rõ rệt. 

Sự sẵn xuất đồ sành đồ sứ dưới triều Đại-Thanh rất 
là phong phú và được chở qua Tây-phương suốt hai thế kỷ 
XYVH và XVHI không ngừng. Nhiều bộ mèn sưu tập được 
thành lập tại Âu-châu. Nửa thế kỷ XIX về sau, các nhà phủ 
qui càng đua nhau mua sắm. Có thề nói từ quản vương 
đến hầu tước, hoàng tộc đến phú hào, người nào cũng muốn 
có íL nhiều đồ sứ Trung-hoa đề vui nhà vui cửa, Nhưng 
sắm thì biết bỏ tiền ra sắm, mà lựa và phản biệt giả chơn 
mới biết làm sao đây ? — Chơi cồ ngoạn có thú chăng là 
it nữa mình cũng phải lộn lưng vài câu thiệu đề tỏ ra sành 
đời sau khi trà dư tửu hậu, hay nói theo giọng Tây-phương 
« sau bữa cơm ngon phải có rượu sâm-banh, nồ thật giòn » ! 

Đồ sứ Trung-hoa chở sung Ẩu-châu có nhiều thật. mà 
ấy mới là bối rối cho nhà chuyên môn. Làm sao sắp xếp, 
làm sao phản biệt món nào là ngự chế, món nào là do 
các lò địa-phương chế, vì lò địa phương cũng nổi danh 
không kém và có đôi lò cũng được vua hạ chỉ sai làm 
đồ đặc biệt đề tiến cung nạp Nội-Phủ, như lò Cảnh-đức- 
trấn. Vả chăng nước Tàu rộng mỉnh mỏng nhưng các cửa 
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giao thông đều «bế quan tỏa cẳng », làm sao mà biết cho. 
đủ và rành? Thêm nữa, đồ ngự chế triều Thanh sang Âu- 
châu khí muộn, những món tuyệt xão, những mỹ phầm 
tuyệt tác nay triền lãm trong viện bảo-tàng ở Londres và 
ở Paris, đại đa số đều là đồ cướp giựt trong trận giặc nha- 
"phiến và giặc quyền-phỉ (guerre des boxers) của hai đạo 
binh Anh-Pháp, vào đất Thanh-Mãn như vào chỗ không 
người Ì 

Ở đời việc chỉ cũng vậy: có tụ thì có tán, có hiệp thì 
có tan, Một bộ-môn sưu tập đầu phong phú đến đâu, khi 
người chủ gia nhắm mắt rồi, ô hô, mặc sức cho kẻ rỉnh 
người xách ! Sức bực phong giìm xủ là như cung điện Mãn- 

"Thanh ở Bäc-kinh, năm 1900 gót giày bình Pháp-Anh xâm 
nhập, bà Tây Thái-hậu và hoàng-đế bỏ chạy, mặc cho quản 
địch gỡ từ cây kim đồng hồ bằng vàng thật, gỡ từ những 
chữ ghi giờ có nam ngọc quí, họ xẻ giãm Tứ-xuyên đề bọc 
đề gói những của hôi đem về xử họ. Bao nhiêu công khó 
mồ hôi nước mắt của đân Hán đân Mãn đề trộn hồ xây cung 
điện cho tốt cho xinh đề vua Thanh ở, năm 1900, đều làm 
mồi cho trận lửa kinh hoàng của Anh-Pháp đốt, mặc cho. 
bao nhiêu ngọc ngà châu báu, đồ ngự chế, Tống-ngọc, Quân- 
diêu chỉ chỉ đều toàn cháy sach, nếu không lọt vào đãy 
vào túi quần Tây của bọn tự xưng là người đàn anh đi truyền 
bá văn mình thơm tho cho cõi đã man lạc hậu Đồng-phương. 

Những nét đặc sắc của đồ sứ Mãn- Thanh. 

Sưu tập và chơi cồ ngoạn, chung qui là gom góp những 
vài món sành sử độc đáo. Đến đời Thanh, nghệ thuật đồ sứ- 
đã thuần thục. Cục đấtsét như con ngưya biết sợ cầy roi thũng 
nài, người thợ muốn nắn giống gì được giống nấy. Các 
văn đề trước kia cho là nan giải, nay thợ thuộc như ăn 
cháo. Đất nhồi lọc tởi mức, men màu đúng cân đúng lượng. 
không sai ly hào... Hỏa độ có mực chừng, đo bằng mất. 
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ngọc của thợ lành nghề, còn hay hơn máy đo nhiệt độ và lò 
điện tàn thời... Người thợ gióc bím Mãn-Thanh,—xin đừng 
cười cái đuôi sam của họ, — người thợ ấy là tay tuyệt thủ, 
ngày nay có đủ cơ khí tàn xảo, chưa chắc gì thay thế đôi 
bàn tay của họ trong nghề làm đồ sứ. Chỗ nào chấp nối: 
cái vòi, cái quai, cái đít bình đều ăn khớp như nay ta rà 
bằng máy. h 

Đời Khương-hy chế ra một món từ-khi nào là món ấy 
câu xứng Lừ vai vẽ đến ni tấc vóc giạc. Nhưng ác hại thay 
tình đời! Khéo lắm rồi mà còn chưa chiu, còn muốn khéo 
hơn nữa. Sau Khương-hy, kiền vở thêm pha phách nhiều : 
càng về sau, càng ham chuộng kiều lạ kiều mới. Càng muốn 
cho cái bình thêm thanh nhã, người thợ càng nhóng nó cao 
thêm đề tung hoành vẽ cho phï chí! lại còn đắp thêm tai 
thêm nhánh, lục bình trở nên rườm rà xa cỗ-điền. Càng 
bị ngoại bang đòi hỏi, cái chén trơn tru không chịu, khách 
Tây-phương đặt hàng đòi thêm cải quai cầm, cái 'chén trở 
nên cái tách (tasse)! Phương-pháp, kiều mẫu cồ truyền bị 
xáo tròn. Người thợ lúc nầy đã quá trưởng thành lão luyện, 
nên bất chấp cô lệ và có ÿ muốn thử thách chọc gan Hóa. 
công. Họ tìm cái khó đề khoe tài cao : xen Tôn sợ lửa-già 
chung với món phải hầm già-lửa ! Họ trồ tài, khi chạm nồi 
khí chạm lộng, khi hạ cát, khi hạ láng 1, người thợ đời 
Mãn-Thanh có dư tài đề đùa giỡn với nghề, với lửa với 
cách pha màu, không khác con mèo giỡn với cuồn chỉ 
ngũ sắc! Từ đây món đồ sử không còn khéo về nét thiên 


1. Danh từ chuyên mỏn của thợ chạm: chạm hợ cải là cha 
m hột hột đều như hột cát, Chạm hạ lắng là cham sầu cho chỗ 
Y láng như gương soi. Trong nghề thợ bạc, vàng chạm gọi là đồ 
chạm. Khác vời đồ chạm là đồ đậu tức vàng bắt bông đầu trái bằng 
vở Ng v vàng ra lừ Ti g nhỏ, đậu lại thành bông rồi chấm 
hàn hàn cho máy miến dinh nhau thành lì 
đồ trơn là đồ không có Shani đậu. ST nc0Ie Hới AG 
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nhiên, về sự bất ngờ dành bởi may rủi hên xui, người thợ 
muốn cho món đồ sứ khéo vì tay mình rất «cao thủ», cao 
cho đến lấn áp mấy cồ lệ bí quyết rất nên thơ: sự hỗa biến 
nay tùy họ muốn chở không do một biền nhiên bất ngờ 
«ông Tồ cho » như khi trước đã hiều. Nhứt là các món rạn, 
từ rạn da rắn, ran chân muỗi, rạn Š nhện, rạn trứng cá, 
đặt họ thứ gì có thứ nấy, không như thuở xưa kia, có thử 
rạn «thiên lạo », vì món đồ già tuỗi nên « da nhắn », ngày 
nay họ làm đồ sứ rạn đa nhắn trong vài ngày, chớ không 
đợi món đồ thâm niên êao tuôi mới rắn rạn nứt rạn! 

Một tỷ dụ khác : đời Khang-hy có chế một thử ngõng da 
trắng vẽ con độc long màu máu đỉa (số 955). Con độc long 
nầy đỏ hoe lem luốt, vì trên màu lam tô nét vảy rồng, thợ 
chấm phá vài nét bút chất men buyết đĩa, rối phủ lèn trên 
chất men láng và nặng như màu ánh nguyệt của céladon 
elair de lune đời trước. (PI. 41-42 fig. 42). 

"Từ cho vào lò hầm, người thợ đời Khang-hy không 
làm chủ món đồ nữa, và phú cho thần lửa hỏa biến con 
độc long! Màu huyết đỉa sẽ chảy tràn lang trên men lam, 
ăn rộng ra trên men trắng, làm cho con độc long linh động, 
tựa như biết múa trong lửa hỏa hào. Món nào đắc thề là 
tuy chảy lang mà không bao giờ phạm đến đòi mắt con 
rồng: Khi men huyết đỉa phạm vào cặp nhãn thì « rồng ấy 
đã đuï» món đồ nên vứt đi và còn gì là nghệ thuật! (Mỗi 
lần hầm, đồ hư vứt đi nhiều vô số kề). 

Vi thế mà men huyết đỉa yẽ độc long Khung-hy, còn 
do sự hỏa biến may rủi trong lò, và người thợ buổi ấy 
trước khi hầm, phải cúng vải và rất tin tưởng vào tiên sư tồ 
nghề gốm. Làm cả trăm cũ ngàn món, mới thành công được 
một vài. 

Cái ngông 955 có giá trị, vì hiệp đủ điều kiện : rồng 
còn đũ đôi mắt, hai chấm đen con ngươi giữa tròng trắng 


chìm sâu hoắc trong bộ mặt huyết đỉa dữ tợn hầm hầm 
của con xích long chơn mạng đế vương. Cái ngông nầy 
còn một chỗ quí khác nữa là trong cỗ có mấy khoanh tròn 
nồi bên trong, dòm vào thấy như « họng heo», đó là triệu 
chứng chánh hiệu sứ « Xhang-hự ngự chế ». 

Năm 1970, tôi gặp tai một nhà buôn nọ trong hẻm 
Phan-đỉnh-Phùng, một cúi lục bình huyết đĩa mới tròng thì 
hay hơn của tôi nhiều. Gái bình nầy sắc sảo quá: vảy đều 
đều, huyết đỉa ăn khít vào vảy rất tỉnh vi, không lang tràn 
nhều nhão như trên ngông 955, cặp mắt vẽ rất khéo... Tôi 
cầm cái bình trên tay thấy rất nhẹ, tôi trả lại chủ nhà và mấy 
lần đi ngang, chủ mời mấy lượt tôi đều cười mà bước đi 
luôn, không mua. Cái bình của ông chủ nầy sắc sảo quá. 
Đây là đồ sứ Giang-tây tân thời, của Trung-cộng chế tạo. 
Người thợ cũng lấy vải phun huyết đỉa vào bình, nhưng 
phương pháp ngày nay khéo quá, phun được ngay và điềm 
đúng vào mấy vảy con rồng, đều quá, khéo quá, và khi vào 
lửa, đâu vào đó, sự hỏa biến ăn khớp theo ÿ muốn người 
thợ, một trăm món « không đui mắt » rồng nào, thêm nhìn 
vào trong cỗ chiếc bình, không thấy mấy «khoanh họng 
heo», nên tôi từ chối không mua. Khi tôi viết bài nầy thì 
chiếc bình đã có người « ằm» đi rồi, nếu người ấy đọc bài 
nầy, xin đừng giận. Nếu tôi có dư tiền nhiều, tôi đã mua nó 
trước ông, mua mà biết giả, mua đề đem về cho đứng gần 
ngỗng kỉa, so sánh nghệ thuật xưa và nay, và như vậy mới 
là người biết chơi cỗ ngoạn ! 

Một lần nữa, nếu bạn có gặp một món vẽ rồng màu 
huyết đỉa mà chủ hiệu buôn thân mật quả quyết đó là của 
báu chờ bạn đời Khang-hy, thì xin chở vội tin và hãy nhớ 
mấy điềm sau đây ; 

a) món đồ giả, tân thời : rồng vẽ sắc sảo, vảy điềm rất 
‹đều, màu huyết đỉa không lang, cặp mắt khéo nhưng không 
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tỉnh thần, rồng ấy tựa hồ là rồng øẽ trên giấy. Thêm trong 
cỗ chiếc bình không có đấu họng heo; lại nữa bình nhẹ 
chớ không nặng. 

b) món nào cồ, chánh Khương-hy thì : 

— trong cồ chiếc bình có dấu họng heo, (không hiều 
lai tôi, chỉ cho thì biết) ; 

—— cầm trên tay gióng thử thấy nặng trịu, như ngọc 
thạch ; 

— Màu huyết đỉa do hỗa biến, men chảy lang, đó mới 
là nghệ thuật, vì nhờ lang, rồng như ần như hiện, và hai 
mắt còn đủ, không đui con nào, nếu đui là hồng! 

Rồng đời Khang-hy, bộ mặt chấm vẫm rất dữ tợn, cặp. 
mắt lé e: rồng đời sau tuy vẽ khéo hơn, nhưng như đã 
nói, khéo quá thành con rồng giấy! 

Nghệ thuật chơi cồ ngoạn là biết phân biệt vật cỗ vật 
tân, vật chánh với vật giả, vật nào khéo, vật nào thô. Nứt 
mà cồ còn hơn lành mà vụng. Đời xưa, làm được món đồ, 
không tiếc công đếm ngày như nay. Lại nữa, nên hay hư, 
còn tùy nhiều yếu tố, trong ấy có sự may rủi hên xui. Thợ 
không dám cậy tài và rất tin nơi Tô dạy nghề. 

Tương truyền đời Đông-chàu có một người thợ đúc 
gươm có tiếng, vậy mà một khi nọ, òng đúc bao nhiêu đều 
hỏng. Buồn lòng về than thỉ với vợ, vợ hy sinh, nhảy vào- 
lò tự thiêu với cục thép đang nấu. Xác nàng biến ra tro, 
nhưng cục thép, nhờ thần khi thiêng liêng, trở nên mấy cặp. 
gươm hy hữu : chặt sắt như chặt bùn. Lấy sợi tóc đặt trên 
lưỡi gươm, thồi hơi nhẹ, sợi tóc đã đứt. Gươm bén như vậy; 
thế mà nốn cong được (phương pháp đời Đông-châu nay 
người Nhật học được). Gươm rút ra khỏi võ, tròng thấy đủ 
lạnh mình. Gươm không bao giờ sét. ÀY là phép luyện kiếm 
đời cồ. Ấy là gươm Trương-Lương dàng cho Hàn-Tin. Ấy 
là gươm Triệu-tử-Long đoạt được tại Đương-dương, nhờ có 
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nó mà «bẩ mưởi hai trận giao phong, thân chẳng nướng». 

Trở lại với bai loại men huyết đỉa xưa và nay: 

a) men xưa là men hỗa biến thiên nhiên, nên may rủi 
võ chừng, làm mười làm trăm không nên một, bởi vậy khi 
thành công, vật đã quí và trở nên cao giá, cao từ thuở tạo 
thành chớ không đợi đến ngày nay. 

b) men tân thời là men làm theo phương pháp khoa 
học. Lửa bao nhiêu độ đã có máy đo, men có cân lượng 
trước nên không sai chạy, người thợ có cách phun, men 
tùy ý thợ, bảm vào chỗ thợ muốn cho men bám; khi vào 
lò men không lang bậy, món đồ làm ra, món nào y hệt 
món nấy, không còn nét « bất ngờ mỹ-thuật » nữa ! 

Đời Khang-Hy; người thợ khéo tay đến đổi bất kề là 
sành hay đất sét. Vào tay họ rồi, họ muốn gì là được nấy. 
Họ nắn đất nhái ra da đá, đa gấm vóc, giả dày mày hóa 
long,. giả đa hồ, nhái cầm thạch, v.v.., đều được. 

Tôi xin cử một tỷ dụ : Đây là một cái bầu « thù đủ », số 
349, mua ngày 23-12-1954, giá một ngàn năm trăm bạc 
(triỀn lãm đồ cô, luật sư Trần-văn-T. trình bày). Gốc tích 
bầu nầy từ ngoài Bắc vào đây. Nó là vật chế tạo từ đời 
Khang-Hy (1662-1722). (PI. 34-35 fig. 35). 

Tôi dựng đứng tiều sử của nó lại như vầy : 

Khi quản đội Bát-đai-kỳ-quân của Mãn-châu kéo vào 
'Trung-quốc, có một anh tướng phiên đi đến lò Cảnh-đức- 
trấn thấy chỗ ấy có làm đồ gốm. Tướng nhà ta bách dịch 
vỏi lấy bầu rượu đeo nơi lưng, đưa cho thợ và hét lớn: « Mi 
làm cho ta một cái bầu bằng gốm ngọc. y như cái nầy coil» 

Tiếng đã oai, giọng trọ trẹ Mãn-châu, ai mà hiều :nói 
gị. nét mặt hung thần ác sát! Khiếp quá, anh thợ đồ sứ 
vưu run, vừa rán làm theo lịnh ông tưởng con cháu của 
dòng du mục nầy. 

«Mẹ ôi! biết làm làm sao bảy giờ? anh thợ nỏi thầm. 
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Cái bầu của nó không như bầu sành bầu khô gì cả. Biết 
rồi ! Thằng xích quỉ du-mụe quen ăn thịt sống đã lấy cái 
bong-bóng heo phơi khô làm bầu chứa rượu đây mà!» 

Đoán trúng rồi, anh thợ ra tay nhồi nắn, làm y hệt cái 
bong-bóng lợn và đề vào lò bầm tức khắc cái bầu ông 
tướng Mãn-châu. Đến ngày hẹn, ông tướng cười tích toát 
ôm bầu ra về, tôi định chắc không trả tiền, mà anh thợ 
cũng không dám đòi hỏi kèo nài, tảnh người Ba Tàu từ 
van cồ, miễn êm chuyện là xongl 

Nay bình tâm xem kỹ lại, cái bầu «thù-đủ » (gọi làm 
VậY Vì người Bắc thấy giống trải đu-đủ nên đặt tên như 
thế ấy), bầu thù-đủ (papaye) gần giống cái bong-bóng phơi 
khô, cũng móp ba chỗ y như vessie gặp nắng! Ngoài da, 
nhiều màu xen lộn, phía trên cô thì trô da đá vân thạch, 
miệng bầu đã sứt bịt lại bằng thau, nhơn tránh nạn Mậu- 
thân (1968), tôi đem chôn dưởi đất, khi lấy lên thau trỗ xù 
xì, gần giống da bầu chỗ đỗ mốc màu céladon, chỗ kéo da 
cầm thạch, còn ba chỗ móp thì đắp nồi một con long-mã 
một chỗ, và hai chỗ kia hai cuốn thơ quấn trong vầng mây 
SÒI. 

Cố nhiên dẫu thế nào tôi cũng không bán cái bầu nầy, 
vì bản đi, lấy gì chứng minh mấy hàng ngòng nghẻnh trên 
đây? 

Bầu không đề niên hiệu, nhưng với yếu tố: a) nặng 
như eéladon ; b) trong lòng cái bầu, khi nhìn theo ánh sáng 
đọi vào, thấy mấy vòng tròn « họng heo » rõ rệt; e) và bầu 
lạc tỉnh rất nhiều (patiné), nên tôi định bầu nầy chắc chế 
tạo vào thời kỳ nối tiếp (période de transiHon) Mạt-Minh 
Sơ-Thanh (1620-1683) hoặc dưới đờiKhương-hy (1662-1722), 
lấy trung bình, lối 1680 là chắc. 

Cười thay đưới thế không có chỉ là mới! Mãn-châu bày 

ra cái bầu rượu nhái hình bong-bóng heo ! Đến thế kỷ XIX, 


— %ỤU 


một người Hồng-mao nào đó, kéo binh giày đạp đất Trung- 
hoa, thấy đáng cái bầu có vẻ tiện, cầm không sút tay, bèn 
ăn cắp kiều một lần nữa và chế ra chai rượu whisky ba góc, 
bà con không tin, tìm chai dư pil ăng-lẻ xem thì biết! 

Qua đời Khương-hy, các người điều khiền lò gốm như 
lò Cảnh-đức-trấn, đều đáng mặt hậu-tồ nghề làm đồ sứ 
Trung-hoa. 

Các vua Thanh có máu du-mục, nên rất thích màu hoa 
hòe sặc sỡ. Nhiều màu mới được chế ra, thuở trước chưa 
từng thấy, thôi thi muôn hồng ngàn tía, người thợ có «hoa 
tay» đã pha trộn và chế biến đủ màu đủ sắc, thảy đều lạ 
mắt : màu chen với màu, màu chồng lên màu, màu lốm đốm 
rẵần ri, men phun, hoặc chất diêm chất sanh chất muối, 
quăng bừa vào miệng lò lên trên những bình đang bị lửa 
nung đỏ, mặc tình và cũng cầu mong cho « hỏa biến » ! 

Theo họ hiều hỗa biến là do ông Tổ nhà nghề phù hộ, 
hay nói hỗn như ngày nay, «có cô hồn đắt đường! » Khi 
mình còn thời thì hỗa biến thêm hay,kkhi thời hết mạng cùng, 
thì cả lò đều hư nứt hay màu chảy lang không ra hình dáng 
gì cả. Phần nhiều các men đều trong sáng chói ngời ; nhưng 
cũng tùy lúc thợ biết pha nhiều thứ lẫn lộn nhau, đồi màu 
sảng trong ra màu đục sữa, và có khi lại tìm được một 
màu la lạ không biết tên chỉ mà gọi, nó không sáng cũng 
không đục, lững chững lừng chừng. 

Đời Thanh giỏi chế biến màu, thậm chí loại sành men 
lam trên nền trắng bị hỗ rơi một thời gian, sau nầy mới 
dùng trở lại. 

Bản chất, khuynh hướng, qui cũ dùng men tráng sành 
cũng đi xa hơn trước; ngày trước dùng men phủ trên sành 
là đề giúp sành thêm mịn thịt không rịn nước nay sự ích 
lợi của men không, chưa đủ, men nay dùng đề thêm duyên 
làm đẹp cho sành: từ ích lợi bước đến xa hoa rồi vậy. Và 
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trên món đồ bằng sành, nay là một cơ hội đề cho người 
thợ thi thổ tài năng, hơn nữa đề cho họa sĩ trồ tài bút họa: 
vẽ một phong cảnh thơ mộn§, một cô tích dân chủng ưa 
thích, phóng bút một bầy nhạn đang bay, phá bút một cặp 
oan ương đang lội. 

Muốn nói mình ham ân dật, thì có bộ chén trà « 7hải- 
công điểu Vị», cả đến năm sảu điền khác nhau, Có dĩa vẽ 
«Lưu-Bị quá Đản-khê» mà cũng có tò nhắc tích « Bạng 
duật tương trì, ngư ông đắc lợi» (ngao cò cắn lộn, ông 
chài thủ lợi). 

Các kiều khác của đời Thanh, nhiều đến không biết 
sao mà kề cho hết: 

Có bát cảnh trên đĩa chén, ngày nay đã it gặp: 

— Bình sa lạc nhạn: đàn nhạn bay đáp xuống bãi cát 

bằng; 

— Sơn thị tình lam: chợ chiều nhóm dưới chưn núi ; 

— Viễn phố qui phàm: chiếc thuyền trương buồm từ 

xa bay về bến cũ; 

— Ngư thôn tịch chiếu: bông chiều ở xóm thuyền chài ; 

— Sơn tự hàng chung: tiếng chuông chùa văng vẫng 

trong núi xa; 

— Động đình thu nguyệt : bóng trăng thu trên hồ Động- 

đình ; 

— Giang biên mộ tuyết : tuyết sa bên sông lúc gần tối; 

— Tiêu tương dạ øõ: trời mưa trên sông Tiêu-tương 

lúc ban đêm. 

Cỏ một khi, không biết muốn ghẹo ai, thấy đề trên 
chén trà hai câu : 

«Lão tăng hữu mai kiếm tự, Du -khách nô tình điều 
cồ th ». 

Có khi thấy chép trên một bình vuông hai mặt đối diện 
phong cảnh và hai mặt hai bài Tiền, Hậu Xích-bích phú, 
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chữ đều và ngay, viết trên giấy chưa ắt sắc sảo hơn. Có 
khi mượn cớ đề kén chồng, đặt bộ chén trà vẽ kiều « Lan- 
đình chiêu-phu 3... 

Khi khác chỉ viết hai câu vốn vẹn: 

«Bất cộng hạnh đào tranh diền giả, Lưu liên hữu tác 
trí ân» (dưới ký: Ái-Liên). Một khi nữa, câu như vầy : 

« Lân ông huề hạp thừa thanh tảo, Lai quyết danh thâu 
tạc nhật kỳ », DDY 

“Tôi không đủ sức dịch mấy câu nầy, duy hiều qua loa 
câu sau; «ông già « gân » hôm qua thua một ván cờ, nay 
súng sớm, chống gây hăng hải đi trước, sai tiều-đồng vúc 
bó tiền theo sau, đề quyết hơn thua một trận hòm nay nữa ! 

Viết đến đây, gẫm lại mới thấy Đông và Tây khác 
nhau rất xa: Tây, nhạc đồi bài bản hoài, không thì chán ! 
Đông vẫn mấy bài cũ, đờn đi đờn lại, chỉ thay bài ca! 
'Thay câu ca, cô đào, chớ cũng có một giọng đàn, nhưng 
Đông nghe hoài không biết chán! Tây không vẽ hai lần 
một cảnh đẹp ; Đông vẽ, vẽ mãi Bát cảnh Tiêu-Tương, duy 
nét bút mỗi người mỗi la, như ta xem không biết từ mấy 
đờingười cũng bao nhiêu tuồng: «7rương-Phỉ thủ cồ thành», 
&Lưu- kim - Đính giải giá Thọ- châu», tuồng cũ như cái 
khuôn bánh, đào kép diễn cho hay thì có khác gì cái bảnh 
ngon, ngon vì tay chỉ thợ khẻo chớ không cần khuôn mới! 
Nét bút người nghệ sĩ Trung-hoa, phải công nhận là tuyệt 
điệu. Điệu vẽ đời Khương-Hy cho đến Ứng-chánh vẽ trên 
sành hơn xa nay ta vẽ trên tờ giấy mịn. Cách sắp đặt có 
qui eñ, khi chơn khi lộng, khi công khi phả, trên bốn cái 
chén cùng một điền mà yẽ được bốn cảnh, mới xem tưởng 
điệp mà phân tách ra linh động vô cùng. Men đời Khương- 
hy đến Ung-ehánh, có thề nói là lên đến tuyệt dích. 
Nhưng cũng vì mấy đời ấy vẽ khéo quá, nét sơ mà độc, 
nên sau nầy không theo kịp, bèn đồi lại vẽ «rậm» hơn, 


tỷ mỹ hơn, đề che mấy chỗ non nởi, vì vậy tranh cảnh 
hóa ra nặng nề, nét bay bưởm đã mất, chỉ còn lại nét 
« đồ đi rập lại », bản sắc không có, tỉnh thần cũng không: 
nghệ thuật đồ sứ, từ Gia-khánh trở về sau, xuống thang 
thấy rõ. Ề : 
Một nguyên do khiến cho nghệ thuật xuống đốc là 
trong Nội-Phủ ham đồi hỏi kiều mới lạ, đồn vào đó, các 
vua chúa Tây-phương, khi đặt hàng, lại ra kiều theo họ 
muốn, thành thử làu ngày, người thợ điên đầu mất tự 
nhiên », không chế tạo theo phương pháp cô truyền được 
nữa, và càng chạy theo nhu cầu yiễn phương, càng Tắt 
bẫn sắc, đi xa nghệ thuật. Từ Gia-khánh (1796-1820), đồ 
sành càng tách xa nguồn gốc của mình. 
Nhà Đại~Thanh có ba ông vua đáng gọi là minh quân : 
— Khang-hy (1662-1722), đồng thời với vua Louis XU 
của Pháp, ông nầy sanh năm 1638, ở ngôi từ 1643 đến 1715. 
— Ung-chánh (1723-1735), tuy ở ngôi có mười hai năm, 
nhưng lò Cảnh-đức-trấn vẫn giữ y bộ thợ thầy hay giỏi của 
triều Khương-hy đề lại; hiệu vua đồi chở nghệ thuật cũng 
mội ; \ si 
— Kiền-Long (1736-1795); ông nầy ở ngôi đúng một giáp 
như ông nội là Khang-hy ; Khương-hy làm ra bộ Khương-hụ 
tự-điền, thì Kiền-Long sai chép được « Tứ khố toàn thư » là 
bộ bách khoa trên đời có một. Cả hai vua nầy đều là sành 
sồi và ham mê cồ ngoan hơn a1. : 
Vua Khang-hy bồn thân ghé « mắt rồng » chăm nom khai 
thác lò Cảnh-đức-trấn, cũng như ngài bồn thân điều khiên 
lò làm pha-ly, làm phảt-lam, sơn mài, và nghề đệt tơ lụa tại 
Bắc-kkinh. % 
Đền triều Ung-chánh, nhứt là đến Kiền-Long, các kiều 
nhải theo Tống-ngọc, tân chế sành trắng men lam theo. 
Tuyên-đức, Thành-hóa, đều do sắc chỉ vua bạn ra từ trong 
Nội-Phủ. 
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Trên đã có ơn vũ-lộ nhuần gội, lò Cảnh-đức-trấn mấy 
đời ấy, lại còn được phước có ba vị hậu-tồ kỳ tài quản trị, 
đó là: 

— TS'ang Ying-Siuan, Tang Ứng “Tuyền (1683- lối 1710), 
có công rất lớn là chỉnh đốn và tái lập lò Cảnh-đức-trấn, 
tuyền lựa thợ có biệt tài, sắp đặt cách thức làm việc... 

— Nien-hi-Yao (1726-1736) có công coi sóc kỹ lưỡng 
việc chế tạo, sản xuất ; 

— Tang Ying (1736 đến lối 1749 bay 1753), tức Đưởng- 
Anh, là người có công lớn hơn hết trong lò Cảnh-đức-trấn, 
vừa có biệt tài quản-trị cơ sở, vừa tự mình chế tạo những 
món xuất sắc : đồ ngự chế và đồ sứ tặng biếu các vua An- 
nam, Xiêm-La. 

Cả ba ông xuất thân đều là quan chức nhưng theo đi 
việc làm đồ gốm từ nhỏ và trở nên läo luyện trong nghề. 
Ba ông đã có công trong sự sản xuất đồ gốm đời các ông, 
nhưng cả ba ông đã có công lớn hơn nữa'là đã truyền lại 
hậu thế những cách bí quyết pha màu trộn men và phương 
pháp làm sao nắn món đồ cho không hư và thêm khẻo. 

Đường-Ành còn lưu truyền lại một tác phầm qui báu 
là sách khảo về lò ngự-chế Cảnh-đức-trấn 1, trong sách ông 
kề ra năm mươi tắm màu men trắng sành khác nhau, và 
dạy rành rọt cách pha trộn màu cho có qui tắc. 

Nhưng sau ngày ông Đường-Anh từ giã cõi đời, thì 
nghệ-thuật làm đồ gốm cũng mất, cho đến ngày nay người 
Trung-hoa chưa tìm lại được? 

Đồ sứ đời Thanh đều có kỷ hoặc niên biệu vua đương 


1. Tôi có tìm được một quyền sách Pháp dịch lại một bộ 
sách Tàu từ nấm 18568 nhan là Cdnñ-đức-trấn đảo. lục, xuất bản năm 
Hàm-phong Bính-thin, năm thứ ö vua nầy, (Nếu thuận tiện, tôi sẽ 
dịch vào Lập số 5, vl trong sách có nhiều danh từ chuyên môn 
chúng ta cần biết mới thành thạo nghề chơi cồ-ngoan được), 


— 306 — 


thời, nếu đó là đồ ngự chế ngự dụng hay đồ vua cho chả) 
lẽ hoặc nữa ký hiệu lò, như Ñgoan-n8oe; Trân-ngọc, Cô- 
t-hiên, v.v... Ặ : : : 

50 Nội khảm phá mới là từ năm 1677 (Định-ty, năm. thứ 
16 đời Khang-hy), ông vua nầy không cho s gốm đề sến 
hiệu mình vo đồ từ khí nữa, ý hiều rằng nếu bề sẽ BỊ vn 

: £ vì y mà các lò 

à ẽ bị xúc phạm. Có lẽ vì vậy m 

đạp và tên mình sẽ bị x ọ ba M2 (4À 

hãi ki ột hiệu kỷ riêng bay một dấu hiệu: : 
bit ồ của. ình sản xuất. Người thì ký 

ho hậu thế biết đồ của lò mình s = n 
NeNïŠ độP người thì kỷ Trán-ngọe, °ÌDSk Eahte di 
Ngọc 'Chánh- Bịch-ngọc, Ngọc, v.v... Có 1ò 
Ngọc-lầu, Chánh-ngọc, ¿ : nh NNG 

Ỉ 1 vỏ ậtLk và đó là hiệu «do 

ề èn vẽ hai vòng tròn thật khéo Y tin GÓo 

ĐC trứ danh mà nhà chơi cỗ ngoạn ngày nay còn 
nành _ h NA 

vớ Cũng từ năm 1677, trên vài món đồ còn su, LAN c 

ầy rất ÍU có một hiệu kín, hình nấm «linh chỉ » hiệu nầy 
tì, uí nhứt. Tôi có một cái be trắng lam Hồi, CỐ TỤC Bói 
S82 30 anh T.Đ.Đ. đề lại tôi ngày 22-1-1956) Hi EUN 
: lân Ð. gọi cái nai quốc-dụng Khang-hụ 1. (Ị 41-42. l8. ° 
: Ở viện bảo-tàng Sài-gòn cũng có một cải nai 0e KH ợn 
y như của tôi, nhưng không phải đồ «quốc-dụng»- AE s 
khéo hơn, trên miệng vẽ sòi sọc xanh lam, cô yà ME: s 
lẫn mây tiến khúc (không có rồng) nên gọi V0 BSÀT 

äi ấy tan) bị gió đánh nên rời rạc, ý " nị 
Sa at SIỆT mấy chốc, nét vẽ như sống, NEYS) 
hắc bách «âm đương» rành rẽ, có sòi... tôi tiếc vì anh Ð. 


i Ỉ ởi Nắm ấy, 
ất có giả, và cái gì cũng nởi Ni 

1. Năm 1956. đồng bạc rất cá Nào Là TẾ ĐỊT ca 
ôi năm món sau đây, cái nào cũng \ ¬ 
loi số _ TAR một bữa Bạch-Định ám-họa (357): một bbnng N 
§h SỐ hở, Hàn tương -tữ bái hoa (358),tmột nhất thống bình Tu 
đi) khố Eiosrk mắng (300), một nậm Kha rùng thứ quốc 

bốn móng (double cerele), (st h : 

ĐIA Nrhtix của tôi và không khi nào tôi dám quên ơn Đ, 
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cắt nghĩa tôi nghe hay quá, nay tôi lặp lại mười phần không 
còn một, không biết làm sao tả rõ cái hay cái qui của nai 
nầy. Từ bầu giáp với cồ có vẽ thêm một hồi-văn gồm ba 
lối khác nhau, lối chót sòi như đầu cây như Ý, màu xanh 
xanh ngắt, nét vẽ chập chồng... Cái nai nầy đáng rất thanh, 
mầu sành thật trắng, trắng như «ánh nguyệt», màu lam 
xanh lơ như « đa trời sau cơn mưa tạnh » và người thợ tài- 
tử đã đem hết tỉnh thần ØÒ gầm mấy lẫn mây, nét đậm nét 
lợt cặp đôi, khiến nhìn một hồi lâu, ta có cằm giác như mây 
giữn trên da sành ngự dụng. Uỗng thay nai nầy cũng như 
nai viện bảo-tàng đều có mất một phần chót trên miệng, nên 
cũng chưa gọi là toàn bích. Duy xét cho cùng, có món nào 
tuôi đến Khang-hy mà còn nguyên vẹn? Theo lời chủ cñ 
nói lại, cải nai nầy ăn đứt các nai khác ở Hà-nội và vốn ở 
trong phủ chúa vào cuối đời Lẻ, không có nai nào sánh kịp. 
(Ài dám khinh tiếng ta nghèo 9 Nội những đồ chứa rượu, 
tên ghỉ không hết: Nai, be, nậm, bầu, bình, ngỗng, nhạo, 
chai, ve, lít, không đề vật lớn như vò, chóe, chum, ghè, 
mải, lu hñ v. v... và chót hết là «xv» mượn trong tiếng 
«Xá xv » là chai đựng nước salsepareille : một xy đế là một 
chai nhỗ rượu đế, lối 1/8 lít.) 

Từ đời Ung-chánh, niên hiệu vua thường viết bãng chữ 
triện, ấn triện, chữ nầy trong Nam gọi chữ cồ tự, rất khó 
đọc, nhưng nhờ quen mắt nên cũng dễ nhìn. 

Đồ sành Mãn-Thanh chia ra làm ba bộ môn riêng biệt: 

— sành trảng men độc sắc (monochromes) ; 

— sành vẽ trên men, rồi áo thêm lớp ngoài (đécors sous 

'COHD€Tie$) ; 


— sành trắng men, vẽ nhiều sắc và hầm hai lần (đé- 
:cors polchroimes et biscuits). 
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Đồ sành tráng men độc sắc (les monochrorme3)- 

Hơn triều Đai-Minh, triều Đại-Thanh rất chuộng loại 
sành trắng có tráng men độc sắc. Lò Cảnh-đức-trấn chế 
tạo lại các thứ tò chén kiều Minh Vĩnh-lạc ! và khéo không 
thua. Có loại bình chạm xong rồi mới vẽ, theo kiều chế 
từ đời Tổng. 

— Äfen «linh-long »— Đời Minh đề lại nhiều kiều chén 
trà nhỗ mà xinh, rất mỹ thuật, là chạm lộng gọi «linh- 
long ». Đến đời Khang-hy, chén nầy được bất chước làm 
lại và nay rất khó phân biệt chén nào thuộc Minh, chén 
nào thuộc Thanh. 

Đời Kiền-long lại chế ra đồ sành da trắng men lam, 
đặc biệt là da loại sành nầy trồ hột sần sần, khi gọi « men 
nếp », khi khác gọi « men da cam sảnh», cả hai danh từ 


Ề 1. Chén trà loại «finh-iong» Vĩnh-lạc nầy, tôi đã từng gặp 
một bộ tại Sa-đéc, nơi nhà ông hội-đồng Điền, tôi nài hoài mà 
không được, nay ông Điền đã mất, không rõ chén về tay ai. Chén 

nãy, thấy trắng toát, ban đầu tưởng không có vẽ vời chỉ cả, điệu 

chén bạch trần. Nhưng khi lấy ra ánh mặt trời nhìn kỹ thì thấy có 
chạm trong thó, nét chạm nhỗ như sợi chỉ, hình hai rồng đâu mặt 
giữn trải châu (lưỡng long tranh châu), vì có phủ men lớp ngoài 
nên sơ ý thấy chén hình như trắng không vẽ. Khi nào lấy chén ra 
dùng, tay rót trà. mắt nhìn trong lòng chén, sẽ thấy hai con rồng 
cử động (linh fong) và nguo ngoe như rồng sống. Đây cũng là một 
lối ám-thanh, ảm họa đã có nói rồi. Cái khéo là người thợ đã biết 
lợi dụng nước trà chuyền động khi ta rét, mà làm cho hai con rồng 
chuyền mình như sống. Mỹ-thuật của cô-nhân thiệt thà 
như vậy, đẻ đầu bị một người lợi dụng làm ra một kiều 
bất ngờ. Tại Đông-kinh năm nọ tôi có gặp một bộ chén trà bạch 
định kiều chén Tàu, bốn quân đựng trong dĩa bàn, không chén 
tống và dĩa đầm. Hai con linh long đã bị thay thế bằng hình một 
trai và một gái, và khi rót nước trà thật đậm vào, ta sẽ thấy hai 
hình lõa thề ấy nhấp lên nhấp xuống, ý như trong câu thơ «con cò 
mấp mày suốt canh thâu »I Họ bản lén và bán rất cao giá. Khách hiếu 
kỳ, bất chấp cũ hay mới, xưa hay nay, lật đật trả tiền, vì muốn 
đem về xứ khoe của lạ phương xa, nhưng phải đề phòng, vì luôn luôn 
trước phố có anh thám tử chực sẵn thâu lại, đề trao vô trong bán 
ra nữa! Duy có chén chạm hình mỹ-nhơn hay hình cặp vợ chồng 
mới, ăn vận tiêm tất thì họ cho mua đưởng hoàng không tịch thâu. 
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“đều có lý cả. Men nếp thì đồng bào ta Miền Bắc rất chuộn 
còn men da cam, thì nhứt là đời Kiền-long tạo được St 
loại khéo lắm, nhái y kiều một loại men đã có từ thế kỷ 

XV, do một ngẫu nhiên biến hóa: trong lò. Sau đó, SÊy 

canh cải, chế biến và thêm bớt, mà phát mình Cho li 

mCD «đa cam sảnh ». Xét ra sự phát mình nào cũn bắt 

đầu bằng một sự rủi ro, tình cờ hay ngẫu nhiên THÀ 
bóc >o tiệc kề vào loại «tỉnh long », hai kiều sành cham 
t) kiều chạm lộng như đăng-ten, tức chạm vào thỏ 
một loại hồi văn như thêu hay đan, cham rồi khỏa Ẫ 
trắng lấp hết những mặt võng, mắt cáo ấy : cũng là lối ảnh 
«ám thanh» đã kề rồi; 'ÊÄ Nhi 2e 
b) kiều hột gao (grains de riz), tức l ý vì hồi vă 
khoẻt lỗ trộng trộng và đều đều Hợi lệ Văn thụ hệ 
rồi lấp men trong suốt che khuất hết các chỗ ấc hệ 
Loại sành men ám thanh hột gạo, rất được Người Tây: 
phương ưa thích, và các chén dĩa còn sót trong chợ trời ở 
Chợ-lớn, tuy không cồ, vẫn bản chạy như tòm tươi Lối 
1925, chén đĩa nầy chế tại Giang-tâ đem qua Sài-; òn bá : 
chỉ năm cắc bạc mỗi món có bịt sẵn một vòng SYệt BIỦ 
miệng. Nay họ nói xưa, bán hai ngàn mỗi Chến hay thế 
mà vẫn có người giành giựt. kh/0†H 
laổ Chén Bạch-Định Phước- kiến (tes blanes du Eon-kjen) 

Ử Về chén Bạch Định, tôi đã có nói rồi nơi trươn; 219 
Mộc on) : Định-điện). Với chủ trương « biết cải gì, cử, cải 
th n Tiết tục ghi lại đây những tài liệu về thứ sành 

Nội Trung-hoa, cúc sắc dân đều có chuyêu môn, như 
TH ĐC giỏi việc bản buôn, người THÊY GHẤN 
sẽ việc n VY... Quảng: đồng ở thị thành, ăn nhiều 

¡t mỡ, Triều-châu chui rúc chỗ đồng chua nước mặn, ăn 
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ba-khía, cá mắm, trồng rau khoai, đến tận mũi Cà-mau 
cù-lao Poulo-Obi cũng có Triều-châu; nhưng các sắc dân 
ấy đều kính nhường người Phước-kiến về nghệ thuật uống 
trà và chế tạo chẻn Bạch-Định, (và thú hút á-phiện, nói 
luôn). Người Phưởc-kiến chuyên yề làm chành mua bản 
lúa lập nhà máy xay lúa, làm gạo bản ra ngoại quốc ;... 
nhưng phong lưu của họ là thú nống trà chén nhỏ, trắng 
buốt như hột gà luộc, lột võ. 

Trên vùng núi non của tỉnh Phước-Kiến, là nơi mọc 
tự nhiên một giống trà nước xanh, ngon nhút trên hoàn 
cầu, biết uống là ghiền ngay, không trà nào thay thế được. 

Đất sét Phước-kiến cho phép họ chế tạo loại sảnh da 
trắng, vào đời Thanh thịnh hành nhứt, cũng nồi danh khắp 
thế gian, và ngày nay Trung-cộng còn sản xuất, bán ra 
cùng khắp: hình Phật Quan-Âm, Phật La-Hán, Lý-Bạch 
ngồi lim đim bên hũ rượu, và nhứt là chén bạch can trẹt 
lòng, kiều «hạ ầm». Chén ấy gọi «chén Phước-kiến », thay 
thế cho chén ÖĐjnh-diều tỉnh Định-châu đời Tống. 

Vì chén bạch trắn Phước-kiến sẵn xuất hoài hoài nên 
mất vẻ hiếm quí, chớ nếu ta cứ tiếp tục ăn bằng chén giấy, 
ăn rồi vụt bỏ, và uống bằng chén nỉ-lông, ly tách làm bằng 
keo hay chai, thì độ năm chục năm, một trăm năm là cùng, 
chén Phưởc-kiến sẽ quí như đồ Nội-phũ ký kiều ngày nay, 

Khi thì gọi phấn định là chén da mịn của Phước-kiến 
ngày nay, đề phân biệt với Bạch-Định.là loại chén sẵn 
xuất từ Định-chàu đời Tống, có thứ chén Phước-kiến rất 
cồ đã có từ thế kỳ XVIH, XVHI, nhưng còn tiếp tục chế tạo. 
hoài hoài, duy không bán đồi qua bên xứ ta. 

Tương truyền chúa Trịnh-Sàm là người thích chén 
bạch trằn nhứt. Ai ai cũng biết ngài lắm le ngôi báu vua 
Lê, địch thề vua Lẻ, và những tô chén đời ấy đề lại chứng. 

tö sự kình địch ngấm ngầm ấy : 
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— Ngài đặt cho sứ sang Tàu đem về tô kỷ hiệu Nội- 
Phủ, cũng đề dùng trong cung vua Lê và trong phủ chúa. 
(xem số 76§ mua ngày 10-7-1964, Nội-Phủ thị hữu! (xem 
PỊ, 45-47, fig. 45-47) tô nầy vẽ kiều «long phụng» dành 
cho vua và hoàng-hậu dùng (PI. 42-47, fig. 47). 

— đồng thời, chúa đặt làm tô Khánh-xuân thị tả (số 
mục lục 733) vẽ kiều Long-lán dành cho mình và sau cho 
thế-từ cùng dùng, vừa khéo hơn và nước men sắc sảo hơn 
nhiều, đúng là vẽ bằng Hồi-thanh thứ quí. (P]. 45-47 fïg. 45). 

Nhưng chúa là người tham vọng quả lớn. Tương truyền 
mấy năm về già, chúa sanh chứng chắn hết tất cả đồ sứ men 
lam, vì vẽ giống gì kiều gì cũng còn thua của vua một bực. 
Vì thế, chúa bèn đặt cho lò sử ngự chế Trung-hoa làm cho. 
chúa một loạt chén trà bạch trắn, trắng bóc như hột gà 
luộc, ngài gọi chén ấy là « bạch ngọc trản» và cũng chưa 
vừa lòng, đặt tên riêng là « 7hiền-tử-trắn ». 


1. Tô Nội-phủ thị-hữu số 76§ nầy và tô Khánh-xuân thị tả số 
732 mua dịp triền lãm Giáng-sinh 1962, theo tôi đều là do Đường 
Anh chế tạo vào đời Kiền-long. Có bốn ông vua đồng một thời với 
nhau : 

— vua Kiền-long bên Trung-quốc (1736-1795); 

— vua Lê Cảnh-Hưng (1740-1786). Vua không đặt đồ sử, nhưng 
chúa Trịnh-Sâm (1767-1782) nhơn danh vua, đặt rất nhiều đồ sử, ký 
hiệu Nội-:Phủ và Nhánh-Xuân; 

— vua Quang- [rung Nguyễn-Huệ (1783-17⁄2), ông thâu hết đồ 
sử phủ chúa đem về Nam, trong khi Nguyễn-hữu-Chỉnh, tham lấy 
vàng chở về, chìm thuyền gần Sầm-sơn, sau có người mò gặp lõi 
1940-1940, đời Bão-đại (xem bài trong Nam-Phong, kho vàng Sầm- 
sơn) — ông tốt phúc hơn cä, vì nhỏ tuôi, là vua Gia-long (1801-1820). 

ng thửa hưởng tất cả những gì sót lại của các triều vua Lê-chúa 
Trịnh và vua Quang-trung: đồ Nội-phủ là phần nhiều, còn đồ Khánh- 
xuân, một phần ở lại ngoài Bắc, một phần giấu trong nhà con cháu 
dòng đõi Tây-sơn ở Bình-định, trong tập sau sẽ nói rỡ. 

Cùng mật lượt với số 768, nên kề ống giất bút số 767, vẽ Long- 
dân, đề Nội-phủ thị trung, là đồ triều Lê của chúa Tĩnh-đô-vương 
Trịnh-Sâm đặt làm, sẽ nói rõ trong tập riêng về đồ sử men lam đất 
Huế. (Pl. 44-43, fig, 44). 
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Thiên-tử-trần là chén kbông vẽ vời, cố ý đề dùng lâu 
năm, sẽ có tạo-hóa điềm chuyết thêm mấy đường đa rạn 
thiên nhiên và như vậy mới là báu quí. Nhưng tiếc thay, 
có lẽ vì quả cầu kỳ, chén loại thiên tử hao bề hết, ngày 
nay không còn sót lại chiếc nào, hay tôi vô phúc nên chưa 
từng gặp. 

Viết đến đây, nhìn không đặng, tôi xin mạn phép tác- 
giả là ông Hãi-Âu-Tử, đăng lại đây ba trương về một bộ 
chén Bach-Định mà ông đã viết dưới nhan là « Tình duyên 
mây núi », ïn trong tập Văn-hóa nguyệt-san số 86 tháng 10 
năm 1963 do nha Văn-hóa, bộ Quốc-gia Giáo-dục Sài-gòn 
xuất bản: 

«Tình duyên sông núi 

«Trong các trò giải-trí tao nhã của Đông-phương, ai 
4cũng phải công nhận chỉ có : Cầm, Kỳ, Thi và Họa. Bức 
«danh họa lại được bài thơ tuyệt tác điềm tô đề gây sống 
« động cho nét bút câu văn, các bậc tiền bối cho là « gấm 
«thêu hoa», còn vui đẹp hơn cảnh «Người đàn hay có 
«danh ca phụ họa». 

« Chúng tôi lưu lạc đã nhiều, hầu tiếp các vị khoa bằng 
«không phải ít, nay tưởng niệm đến các thú chơi của các vị 
«tiền hiền, ngầm tưởng không có mấy vi chơi cầu kỳ 
«thanh nhã như Qụ Cử Lưu làng Nguyệt-Áng (thuộc huyện 
«Thanh-tri, Hà-đông), thân sinh của hai ông Lưu-Thương 
4(tri-huyện) và Lưu-Ngọc (kỹ-sư hồi Pháp thuộc). Ngoài 
«các thơ tuyệt tác (tả cảnh nhàn, khen khi-tiết cao) của 
«các bậc văn nhân thời ấy, cụ còn có bộ đồ trà đủ đầm, 
« bàn, quản, tống. 

«Bộ đồ trà này màu « bạch định », đề không thì trắng 
«cả trong lẫn ngoài, nhưng kỳ dị đặc điềm là: nếu rót 
« nước vào, thì toàn bộ, đầm cũng như quản, đều hiện bỏng 
«một bức họa Thanh-sơn bạch-uân, và bốn câu thơ kèm : 


' 
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« Phiến phiến bạch vân thanh sơn nội, 
« Phiến phiến bạch vân thanh sơn ngoại. 
« Thanh sơn nội ngoại giai bạch vân, l 
« Bạch vân phi khứ thanh sơn lại. 

«Tạm dịch : : 
« Lác đác mâu trắng che núi xanh, 
«Non xanh thấp thoáng ïn mâu trằng. 
«Non xanh, mâu trắng phủ bao quanh, 
« Máu trắng bau, non xanh đứng lặng. » 

«Bộ đồ trà nầy, cụ Cử Nguyệt-Áng chỉ dùng đề pha 
« trà thết các thân bằng nghĩa hữu mà cụ nhận là tri âm 
«tri kỷ. Nếu khách không phải tri âm tri kỷ, dù bực vương 
«hầu giáng làm, cụ cũng không bày ra khi thết trà. Ẳ 

«Năm 1932, cụ Cử Nguyễn-Kỳ, người làng Hoàng-mai 
«(Hoàn-long, gần Hà-nộj), tri-huyện Thanh-trì (Hà-đông), 
« muốn xem bộ chén đó, phải nhờ cụ Đồ Thụ (người cùng 
« làng) tiến dẫn giới thiệu giùm. 

«Khi ông Tham Tắc (con cu Đồ Thụ) về phúc bầm: 
«Cụ Cử Nguyệt-Áng đã bằng lòng »; « phái bộ xem đồ cồ », 
«do ông huyện sở tại lãnh đạo, có cä cụ Đồ-Thụ và thêm 
«cụ Nguyễn-Kỳ-Nam đi xe song mã về làng Nguyệt-Ẳng. 
«Hương hào lý dịch làng Nguyê†-Áng ngày đó phải thân 
« xuất tuần phu trống rong cờ mở, hương án bái vọng như 
«nghỉ thức đón «thiên tử tuần du». Khi chủ khách vui 
«chuyện, cụ Củ: Nguyệt-Áng sai một ông Khóa thiết trưởng 
«ngay tại làng Bát-tràng (tỉnh Hà-đông) đặt bài ca lấy đề 
«là « Tình duyên máu núi». 

«Nồi «dựa mận » chưa chín, ông Khỏa đã vinh xong 
«bài ca như sau: : % 

«Núi mây mây núi trùng phùng, 

«Trong ngoài mày trắng, núi hùng trơ gan. 
« Tao-phùng gió núi mây ngàn, 

« Mây trôi lơ lửng, gió đàn ly tao. 
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«Mây rắng: « Núi mấy trượng cao, 
« Hoa-sơn, Nhạc-lĩnh, ngọn nào có tiên? 
« Rừng mơ, rừng trúc, rừng xim, 
«Nếu còn tìm thấy «thất hiền » nơi nao?» 
« Nghe mây chất vấn tiêu hao, 
« Núi yên, yên lặng dựa vào bên mây. 
«Tỉ-tẻ: « Sắt đá lòng nầy, ˆ 
«Chống trời, lấp biền, một tay đã từng. 
&Núi cao, cao vượt cây rừng, 
&Dám đâu so đọ chín tầng như mày. 
«« Thất hiền», đâu có thời này, 
«Hừng đầy thú dữ: cáo cầy ần thân. 
«Mối tình mày núi» ái ân, 
«Thanh sơn một giải, bạch vân bao gồm. 
«Mày che, núi vẫn xanh um, 
«Núi cao mây vẫn quấn trùm ngang lưng. 
«Dù khi động biền loạn rừng, 
« Núi không chạy bắc, mây đừng về tây. 
«Cô hoa mát rợp nhờ mây, 
« Nước non hùng vĩ, tháng ngày đứng nguyên. 
«Mặc cho trời đất đảo điên, 
«Làn mây vẫn trắng, non tiên không già. 
«Trèn trời dưới đất hai tạ, 
« Thiên nhiên cẵnh sắc, vẫn là Vân, Sơn ». 
«Một cảnh chơi tao nhã của tiền nhân, bối cảnh không 
«phải là « Tiên-cực » mà hoạt cảnh cũng không Phải hình 
« điền theo « Trang, Lão », chính mấy vỉ tiền-bối đã lĩnh hội 
« được triết-lý của Không-giáo « Phỉ quản bất sự, phỉ dân 
sbất sử và «Bang hữu đạo sĩ, bang bô: đạo ñn», mà cụ 
«Cử Lưu làng Nguyệt-Áng là đầu não của phải Văn-thân 
« Nhĩ-Tân ». Tôi mạo muội xin sao lục câu chuyện trên đây 
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« đề cống hiến quốc dân giải trí và suy ngẫm trong lúc tửu 
« hậu trà dư, trởng cũng không phải là không thích thời vậy. 
Hải-Âu-Tử 

(Văn-Hóa Nguyệt-san tập XH, Quyền 10, số 86 (tháng 10 
năm 1963, Nha Văn-hóa bộ Quốc-gia Giáo: dục, Sài-gòn xuất 
bản, trương 1595-96-97). 

— Loại sảnh làm bằng siéaIites. 

Stéatite, tự điền Pháp-Việt Đào-Duy-Anh dịch là đống- 
thạch, hogt-thạch. Tôi chưa dám dùng hai danh từ nầy, và 
thà đề nguyên tiếng Pháp s/¿aiiíe, đề chờ người cao thàm 
dạy lại. Không biều mà dịch sai, hại đàng hậu tấn, tôi không 
muốn. 

Những sành đời Khang-hy làm bằng chất nầy được nhiều 
người ưa thích. Phần nhiều đề y như vậy, không vẽ vời tô 
điềm chỉ cả, duy đắp rồng đắp mây nồi lên da sành rồi chờ 
cho da trở nên ran, vì loại sành stéatite mau rạn lắm, và 
hề ran nhiều thì đẹp thì qui. Có lẽ sứéatie làm cho mau rạn, 
và ông Đào-duy-Anh vì vậy mà dịch « hoaf-thạch », « đống- 
thạch» hay chăng? (đống: đông lại) 1, 

— Sảnh da rạn (les raquelẻs). 

Nói đến đồ sành da rạn, phải công nhận đồ gõm đồ 
sành Trung-hoa rạn nhiều nhứt và ran khác nhau, đến 
người Âu-châu không biết dịch làm sao cho rõ nghĩa, đành 


. mượn tiếng Tàu âm theo tiếng Anh tiếng Pháp mà dùng, 


cho khỏi hiều sai. Tôi tưởng phương pháp nầy là giản tiện 
nhứt, chủng ta đi sau hiều muộn, một ngày gần đây, học 
tiếng ngoại quốc khá rồi, cũng nên áp dụng đề làm giàu 
cho tiếng nói nước nhà, hơn là lục đục và câu nệ, dịch lần 
thìn, nói chỉ người mình biết, và sách mình người ngoại 


12 Tôi định chừng đồ da rạn là do bí quyết pha stéatite với 
kaolin, gia giảm tủy nhiều ít mà có đủ thử da rạn theo ý muốn. 
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quốc không đọc được nghe được. Tỷ dụ nói : long-fs'tuan- 
ao, kiun-uao, thì các nước hoàn cầu đều biết mình muốn 
nói gì, bằng như nói « long-tuyền-dao, « quân-dao », thì chỉ 
có hai mươi ngoài triệu dân Việt cả Nam lẫn Bắc, hiều 
được mà thôi. Nếu không nói được, cũng nên học mặt 
chữ đọc thầm rồi sẽ quen lần. 

Riêng chữ « da rạn»: craguelẻ, Tàu nói: khai phiến : 
mở ra từ miếng mỏng; tỷ dụ: xả-oừn khai phiến: rạn da 
rắn; khi khác họ nói: ngư-tử-»ăn là rạn trứng cả, nhỏ lấn 
tăn như trứng cá nguyên chùm. Khi khác nữa họ nói : mai 
phiến tức tuyết nứt có lần và bông mai rớt trong tuyết ấy : 
hoa mai trên tuuết rạn. 

Còn một danh từ nữa, nghe được tại một tiệm cầm 
đồ ở chợ cũ Mỹ-tho ngày 31-8-1969, là đm-phá, đề nói da 
sảnh ran: craquelé, vậy xin ghì lại đây đề các học-giả ủy 
ban điền chế văn tự cân xét và tự lựa lấy cho vào tự điền. 

Theo tôi, đm phá là nứt rạn ra theo về âm? Nghe được 
lắm, duy tôi chưa thấy chữ nầy dùng trong sách Tàu nói 
về đồ sành. Hay là của người Việt ta đặt? 

Theo ý riêng tôi, nên dành chữ «âm phá» đề nói về 
sành nứt một hai đường (quelques chevyeux), còn danh từ 
œuăn phiến », « khai phiến » mới đúng là ran. 

Tôi có thâu lượm trong hai bộ sách 1 khá nhiều danh 
từ chuyên môn về đồ gốm đồ sành da rạn, và chép lại 
trong tập nầy từ trương 57 xin hãy đọc lại cho kỹ, vì toàn 
là danh từ lạ tai và khỏ hiều. 


1. Hai bộ ấy là: quyền /'Ar( đe distinguer les ƒau+ (nghệ thuật 
phân biệt đồ giả đồ thiệ bẳn in trong tạp san Dulletin đe la 
Société des Etudes Indochinoises năm 1930 của Hoắc-chi-Minh và 
do ông Klapusterghem dịch ra Pháp-văn và so sánh lại với bộ 
Preuues des antiquit¿s de Chỉne (bằng chứng về cồ-vật Trung-hoa) 
đö ông Paul Houo. tức Hoắc-Chí-Minh, bẫn in Bắc-kinh năm 1930, 
tập trước đã bản hết còn bộ sách sau không có bán đã lâu. 
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Trước kia vào đời Tống, có hai anh em họ Chương, 
làm được gốm cẻladon, gốm của anh rạn khéo nèn danh 
gọi «co-đo » là «ca-diêu », gốm của em kém hơn nhưng 
văn khẻo, gọi «fi-ao » tức « đệ diêu », đó là thỉ tô đồ da 
rạn sau nầy. Cẻladon có rạn càng giống ngọc thạch nên 
càng được thích chuộng (xem tr. 213). : 

"Bạn lớp xưa ít có, hoặc ngẫu nhiên mà được, do trong 
đất thó có chất lạ làm cho rạn, hoặc do vật đề lâu năm 
năng dùng nên rạn. Duy phải đợi đến đời Kiền-long, ông 
Đường-Anh tìm được cách làm cho đồ sành rạn theo ý 
muốn, và từ đó đồ da rạn mới được trọng dụng và ưa 
chuộng khác thường. 

Truyền thuyết tôi được nghe, kề rằng: Một bữa kia, 
ông Đường Anh bắt gặp một người thợ canh lửa lò ngự- 
chế làm nứt cả một lố đồ sành ngự dụng, do vua Kiền- 
long sắc chỉ dạy làm gấp. Đường Anh vốn tánh khoan hòa 
độ lượng, nên không giận, chỉ lo giùm cho anh thợ sẽ bị 
tội nặng có lẽ đến bay đầu, nên Đường Anh gọi anh thợ 
đến gản, ôn tồn bảo rằng: — Những đồ ngươi làm kỳ nầy 
vỏ dụng vì da nứt khác thường. Nếu ta tâu lên hoàng 
thượng thì e tội ngươi nặng lắm. Bao nhiêu công lao trước 
đều bỏ, dẫu ta xin tội cũng không chắc gì được. Nhưng ta 
đã có cách thế làm cho ngươi nhẹ tội, họa may được 
thưởng là khác. Vậy ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nhở lại 
các việc trước sau, thử coi vìisao mà nứt hết cả lò lăn tăn 
lấm tấm làm vầy? Nếu ngươi làm được y như vầy một lần 
nữa, thì có lẽ ta xin bớt tội cho ngươi được. » 

__ Anh thợ lạy ta, lui về nhà bóp đầu bóp trán suy nghĩ, 
bồng nhớ trực lại tự sự, và vài ngày sau, quả nhiên anh đem 
nạp cho ông Đường Anh một số đồ sành cũng nứt nẽ y 
như kỳ trước. Đường-Anh mừng quá, chẳng những tha tội, 
lại còn ban thưởng cho anh thợ rất hậu, vì ngẫu nhiên đã 
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giúp ông tìm được một cách cäi-trang mầu nhiệm cho đồ 
sành. Theo ông, xưa nay đồ sành, vì da láng bóng quá, 
nên coi thét hóa ra «nhàm mắt». Ông đang tìm cách làm 
cho dịu bớt sức bóng láng ấy, nay bông nhiên do một sự 
tình cờ, anh thợ đã giúp ông được toại kỳ sở nguyện. Nay 
ông đã tìm được một thứ « đăng-ten » (dentelle), thẻn trên 
đa sành nên một điện mặt võng, nhặt thưa tùy Ý, làm cho 
đa sành bớt bóng, quả thật là buồn ngũ mà gặp chiếu manh ! 
Đường-Anh hỗi kỹ người thợ đã khai thiệt, vì mệt mỗi nên 
sơ sót, khi pha đất trộn bã, đã khòng pha đúng lượng, tỷ 
dụ, lỡ tay thêm quá nhiều chất stéa#ife hay pegmelite gì đò, 
khiến nên nay gặp lửa già, món đồ rạn nứt hết. Đường- 
Anh vốn là người thông mình nghe bấy nhiêu đã lĩnh hội 
hết tự sự, và từ đó ông bồn thân đứng coi việc pha màu và 
tùy ý ông gia giảm một đôi món bí mật mà ông được đủ 
thử rạn theo ÿ ông muốn, y theo danh từ chuyên môn đã 
có gbi rõ từ trương 57. 

Đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc, đề tìm hiều hai chữ 
Pháp pegmatile và stéatite. 

Pegmatife, không thấy trong tự-điền Pháp-Việt của ông 
Đào-Duy-Anh, nhưng trong Peiif Lourousse cỏ cắt nghĩa 
như vầy : 

Pegmatife : n.f. (du gr. pêgma, conerétion). Variétẻ de 
granite à gros éléments (quartz, feldspath, mica blane, mica 
noïr, tourmaline). 

Peqgmatite graphique : pegmatite où le quartz, imbriqué 
đans le feldspath, éyoque des caractères cunéiformes. (Đại 
đề nói chất đá nầy khi đụng với đá khác không hạp nhau, 
sẽ biến ra hình như chữ cồ tự có góc cỏ khóe. Md chữ có 
góc kháe tức là da rạn rồi đó ! 

Chữ sf¿afie, tự-điền Ð.D.A. dịch là đống-thạch, hoạt- 
thạch. 
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Petit Larousse viết: 

Stéatite: n.f. Variẻté compacte de taÌlc, qu'on trouve 
dlans certaines roches xétamorphiques. 

Trong sách của bà Daisy Lion-Goldsehmidt, thì nói 
*éafite làm cho sảnh rạn ra. 

Trong óc thiền cận của tôi, vì tòi thuở nay chưa từng 
chế tạo được món đồ sành nào mà biết, tỏi định cho bột đá 
Jeqmatite hay sféatife nầy, khi trộn vào men đồ sành, có 
thề làm cho da sành Tan ra mặt võng, lẫn võng thưa nhặt 
tùy số lượng nhiều ít, một phần khúc nữa, tùy nơi khi lấy 
món đồ ra đề cho nó nguội mau hay chậm thế nào. Nến 
men ngoài đã nguội mà cốt thai còn nóng. hay cốt thai đã 
nguội mà men ngoài vẫn chưa, thì tức nhiên da sành phải 
rạn. Và đó là cách làm cho «rqn fại lò », phát minh được 
nhờ một sự ngầu nhiên. nếu anh thợ không sơ sót lỡ tay 
thì ất chưa tìm được. 3 

Tan tại lò vẫn khác hơn rạn øì kinh niên, tức rạn vì 
món đồ dùng lâu ngày, nên da trỗ ran. Tôi viết mấy trang 
nầy đề lưu ý người chuyên môn thử đò lần khi chế tạo đồ 
sứ, thử xem cách biến hóa của hai chất Degmafite và séatite 
nầy. 3 
— Những màu do chất rỉ của sắt lấu ra (les conÏeurs à 
Ùúse d"oayde de ƒer). 

Trước khi vào đề, tôi xin trở. lại những danh từ chuyên 
môn đã ghi từ trương 75, và xin chịu tội lần thần, nói 
đi nói lại nhiều lần về các danh từ nầy, vì tôi cho là rất 


_ quan trọng. 


Sét, len, rỈ.— Những danh từ của ta: Sét, ten, rỉ, nghe 
thì hiều ngay rằng đồ đồng đồ thiết, sắt, khi bị ầm ướt thì 
tiết ra chất ten, chất sét. 

Người Tàu gọi đó là «¿ú », tức là thêu và gồm màu ten, 
rỉ, séL; và tất cả những nước hay lớp da trồ mốc meo hay. 


— 320 — 


chất hờm của vật chôn dưới đất lâu đời đều gọi như Vậy: 
Người Tàu thuở xưa chưa biết khoa học và vẫn tin tưởng 
nhiều về thuật phong thủy và thuật xem tĩnh tượng thiên 
văn. Nói thì nghe dị đoan, nhưng phải nhìn nhận nó có 
nhiều thi vị. Tỷ dụ một chiếc vòng ngọc thạch chôn lâu 
đời trong mã mồ, thường biến màu đỗ như có máu đóng. 
Nếu ta nói theo người châu Âu gọi đó là 6C~ xích = hóa 
(oxyđẻ) hay dùng đanh tử trong tự-điền Đào-duy-Anh, nói 
chiếc vòng ấy bị dưỡng hóa hay toan hóa, thì tuy: nghe 
khoa học, nhưng nó làm sao ấy. Trải lại, nếu nói theo 
giới chuyên môn mà đốt như tôi, tỷ như n re chiếc vòng 
ấy lạc-tỉnh lắm, nó huyết tầm rồi! » (lạc-tỉnh, do tôi bày 
Ta, còn chờ hàng thức giả công nhận, có nghĩa là « cái sụn 
ba đã lờ lạc (patiné)», còn «huyết fầm » là nhuộm máu, 
riêng tôi tôi nghe danh từ ấy rất nên thơ f ẳ dã 
Còn nói theo đanh từ chuyên môn của các học giả Tàu 
đặt ra thì tôi nghe như rắc rối và lạ tai quá, nhưng thiết 
töng (dì uen, cũng phải được. 
È thờ pH” 1 các danh! từ tôi đã ghi từ trương 61, nhưng 
nay nhắc lại đề bàn rộng thêm: (nơi Ah N ng từ 40 đến 
40, ñ ghi chữ Nho rồi, nay không viết lại): : ạ 
s Tin: nói về đồ sành chỏn làu đời dưới đất và đất 
ám vào, kỳ, rửa không ra. ; 
" “Khi chiếc bình bị đất bám, và trong đất chất kim khí 
nho nhỏ hóa hào quang chiếu sáng sáng chuyền qua chiếc 
bình, thì bình ấy phải gọi bị : kứn-ngân-phiến, khi bị dính 
iể ö li tỉ hoặc kửn hoặc ngắn. 
lề cty chôn là đồ cô đồng, khi lên men xanh láng, 
xàu như ngọc-thạch (jade), thì người Tàu dùng danh từ ; 
hắc tắc cồ, là men xanh đen như sơn mài (laque) màu 
hắc; hắc-tấc-cồ-đồng (đủ chữ thủy-ngân-tầm), khi cỏ thủy 
ngàn thấm vào, tầm vào. 
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Nếu món cỗ đồng ấy bị lên ten xanh và đày thì gọi 
« cản can », tức đóng ten khô. Còn nếu ten ấy đen và cửng, 
như đít chảo bị đóng khỏi, thì gọi « khói can » (ten có tro; 
khôi là vôi, tro), 

Nếu trên chiếc bình đồng, nơi những kẽ kẹt, khe nhỏ 
của hồi-văn, lại có một lớp ma vàng cũ, nay còn sót lại 
không bóng, lì lì vừa thấy đạng, thị gọi « lưu kim ». 

Về ngọc-thạch (jade) chôn lâu năm, có viết đo đỗ hồng 
hồng, những vết đỏ ấy gọi «mãn ban s. 

Còn những vết đất, hoặc vi chôn nhiều đời quá, nay 
ngọc thạch trồ lẫn đậm như gân đá bị đất kết khẩn vào, 
thì gọi «¿hạch cân chỉ tứ ». 

Toàn những danh từ kề trên, gồm lại một danh từ 
thông thường, theo Pháp là « paline », « patiné ». Ông Đào-~ 
Duy-Anh cắt nghĩa: pafine là lớp mốc đồng, lớp ở ngoài 
những đồ đồng cô. Giải nghĩa như Yậy là đúng, không cãi 
được rồi. 

Nhưng nếu vật cỗ ấy là một chiếc bình bằng sành, thì 
làm sao ? Nêẻn chỉ tôi tạm đề nghĩ đùng hai chữ « lạc tỉnh »„ 
cải tỉnh của món ấy đã suy, đã lạc. Xin các bậc thức giả 
công nhận hay đồi giùm chữ khác. 

— Về đồ sơn mài (laque).— Về những cồ vật bằng sơn 
mài, có năm danh từ sau đây nên nhớ: 

Một món đồ sơn mài đề lâu đời quá, thì nó trỗ ra: 

— tả phúc oăn: da nứt rạn như da chỗ bụng con rắn ; 

— thủ tuấn oăn: da rạn nhăn như lẫn nhăn trên lưng 

bàn tay ; 

— 101 mạo năn: da ran như lông con bò; 

— đoán păn : đây là thứ rạn thường thấy trên các cột 
Xưa hay xà nhà cỗ có sơn son, chỗ rạn ấy nứt ra thành 
những miếng hình chữ nhựt bề ngang độ một ly Tây, bề 
dài độ sáu bảy ly, rạn đều đều như ngói sắp lật ngửa lên 
trời, nhưng chưa tách rời và rớt miếng nào. 
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Những món sơn mài nào gồm những nhánh lá, trái 
cây, nhơn vật làm bằng ngọc, xa-cừ, hồ-phách hay Châu 
báu cần vào mặt gỗ rồi phủ sơn mài và mài đến phẳng lỳ 
(như bình phong thường bản mấy kỳ triền lĩm trước), thì 

Ì lắc địa ». Bà 
là Sm S ng vào đề và nói về những màu do chất rỉ 
của sắt lấy ra.— Chất rỉ sắt ấy dùng chế men các loại đồ 
gốm mà Pháp gọi «célađon» và tacũng nên gọi vn 
đông» cho quen tai, hơn là nói đồ gốm men xanh nước 
biền, vì kỳ thật đồ céladon có rất nhiều màu, từ vàng sâm 
đến hắc thâm. Loai céladon đồi màu từ xanh mét đến xám 
lục. Muốn có màu xanh mét thì pha thêm chút ít chất bạch- 
kim, « cobalt s, nhưng tôi muốn nói tiếng Pháp hơn, vì pc 
kìm: cobalt, có thề lộn với bạch-kim: platine. Nếu lót loại 
sành trắng dưới màu céladon thì màu trở nên thanh TP 
hơn, đó là phương pháp của loại céladon Tống và Minh. 

Nước lắng của cẻladon cồ, thật là «frơn như du (dầu) 
và liền lạc mướt như da ngọc thạch. 

Dưới lớp men tráng ở ngoài, thấy dạng một lớp chạm 
hoặc nồi hoặc sâu, chạm vào thó rồi mới lấp bằng CềIRU0P 
lên trên. Céladon qui có rất nhiều lớp. Gần y như cân mài. 

Chầu xưa, bên Pháp, vào thế kỷ XVIH, XVIHI, khi nhận 
được một báu vật bằng céladon thì chủ nhân nó lật đật sàn 
gọng bằng đồng hay quai bằng bạc đề chưng bày cho thêm 
Tôm. s3 

— Sành sắc nâu da láng (les bruns lustrés)—Dười danh 
từ nầy, gồm những sành từ màu cà-phe sữa đến ¬ vàng 
dợt, thứ vàng loại tơ lụa sản xuất tại Nam-kinh và .. 
gọi Nankin (jaune de Nankin), đi đến màu vùng lá cây _ 
(brun «ƒeuille morte »). Ít khi dùng độc chiếc và `= này 

thường dùng đề chạy đường biên đề ngăn làm đôi hai cảnh 
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'Yẽ men lam trên nền tráng, hoặc dùng làm nền lót đề đặt 
dưới các ô vẽ màu khác rồi hầm lại một lửa yếu thứ nhì, 
“hoặc làm nền lót cho loại sành ngũ sắc. Những bình, những 
chóe thuở ấy gọi Đafaoian tpare, rất ưa đùng loại màu nầy, 
Và màu men nàu lợt cũng dùng đề đóng ô trong bộ môn 
sành vẽ ¿hanh lục (famille 0erte) hoặc về foàn hưởng (ƒa- 
mỉlle rose). Men nàu lợt có khi chạy viền chỉ bạc, và hai 
màu nầy rất «ăn » với nhau. 

Những món sắc nâu đa láng tôi gặp đều tân tạo, và 
chưa món nào làm tôi đắm mê như tôï đã đắm mê đồ sử 
men lam Huế. Ễ 

— Sành men hắc sắc (les noirs « miroir»).— Loại sành 
màu đen huyền, dưới đời Khang-hy là danh Hếng nhứt. Sành 
men hắc sắc, xinh và bóng như huyền trau lá đuối, bóng 
đến thấy mặt như thấy trong gương. 

Loài sành nầy chẽ bằng chất sét của sắt trộn với chất 
manganẻse cobaltifère, và sau khi làm xong món đồ thì phết 
nhiều lớp men trộn với hai màu nầy, càng phết nhiều lớp 
cho thật dày, món đồ càng thêm bóng và xinh. Khi lấy một 
bình sành men hắc sắc ra ngoài trời, ta thấy óng ánh nhiều 
màu lớp dưới men ngöài. Loai men hắc sắc thường làm 
nền cho thợ mạ vàng bắt bông vẽ hình lén trên, nhưng 
lớp vàng mạ ấy không đậu và lâu năm phai mờ xấu. xị, 
phải mạ vàng lại nữa nhưng làm vậy Lhì bình cĩñ vàng mới 
cũng khó coi! (Nhà ông C.T.N. có một bình noir đe Pák‡n 
chánh hiệu Khang-hy hình củ tỗi). 

Đời Kiền-long cũng dùng chất sét của sắt pha trộn với 
một chất màu khảc, biến ra màu vàng đợt, vàng thâm, 
màu ten đồng, và các vật làm ra gọi mảu xác trả (couleur. 
+ poussière de thé ›), 


Sành màu xác trà, lớp xưa, chỉ rành riêng cho đồ ngự 
dụng. 
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— Những màu do ten thau chế ra (les couleurs à base 
d0xJde (le cuiure).. 

'Từ thế kỷ XV, người Trung-hoa đã biết lấy ten thau chế: 
ru màu đỏ hồng rất đẹp. Nhưng không biết vì sao lại thất 
truyền, đề đến đời Khang-hy mới tìm lại được. Các thợ: 
đời Khang-hy mới lấy đó nhái lại các món đồ Tuyên-đức, 
và cũng nhải luôn niên hiệu vua nầy, nhưng nay so sánh 
lại thì thấy bai loại sành đỏ Tuyên-đức (thiệU và Tuyên- 
đức giả (Khang-hy thiệU), thì không thế lầm lần được. 

Màu đồ do ten thau chế ra, người Trung-hoa gọi « 7ú- 
hồng », hay « Lang-diêu » (lang-ao) và người Pháp đặt tên 
là «sang de boeuƒ», ta cũng bắt chước gọi « mảu mắu bỏ », 
q huyết bò ». 

Màu Lang-dao «Thúy-hồng» ưa chảy trong lò, và 
những thợ khéo tay cỏ thề làm cho nó đọng lại nơi chưn 
bình là vừa. Qua các đời sau, thợ không đủ tài làm cho 
màu ngưng lai-nơi chưn bình nên họ phải mài chưn bình 
sau khi món đồ đã nguội, và vì vậy những thúy-hồng 
Khang-hy đều có bị mài chưn không ít thì nhiều. 

Tại nhà có một thúy-hồng hình củ tôi, mục lục số 959, 
mới sắm sẵn ngày 20-9-1969 giá mua ba ngàn bạc, nhưng 
nay xem xét kỹ, giá đáng mươi mười lần hơn! Bình có một 
lẫn nứt «sợi tóc» (un cheyeu) dài bốn phân nơi miệng. 
"Theo vết thẹo nầy, và so sánh với hình trong sách, thi bình 
đã bị cắt mất độ tám phân Tây từ miệng đo xuống. Bình 
rạn «ð nhện» (toile đ°araignée) nơi đáy, ửng màu đỗ sét 
sắt, trôn mài giáp vòng đề gọt bớt những giọt lụy thúy- 
hồng tràn lang, không vậy thì đặt vào đế không vừa, 
lật xem trong cồ quả có dấu « họng heo s,là đặc. sắc của cỗ- 

vật Khang-hy. Nay cắt rồi bịt miệng bạc kiều « ba lá », còn 
đo được hai mươi phân bề cao, rất cân xứng với hông 
kinh-lâm đo mười tắm phân Tây. Trị giá cho mình, mười 
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vạn cũng vừa, vì đó là cồ vật Khang-hy không sai chạy. 
Minh cười lấy mình, người ta ở nhà có máy điều hòá không 
khí, lên xe xuống ngựa, mua sắm cỗ-ngoạn đề trưng bày 
cho rôm nhà rôm cửa là phải; minh tuôi bảy mươi không 
biết ông bà kêu dạ bữa nào, đi toàn xe lâm cuốc bộ, thế 
mà vẫn mua sắm có thua ai9 Nhưng nếu họ có mÑ( xanh 
và không chê cồ bị cắt xén, thì bình thúy hồng nầy đâu có 
dọt đến tay mình ? (PI. 43, fig. 43) (vì ảnh lu nên không in 
ra đây). 
«Nhơn sanh qui thích chỉ! 
« Không chơi thì cũng uống lỗ có ngày ! 
«Chỉ cho bằng: trả cho ngon, rượu cho ngọt, hàt 
cho ngói, đản cho hay + 
«Ặ Thú phong lưu hết trả tại uau, khố oô tận hết rồi 
lại có! 
(trích một bài ca trù). 
Nếu bình không mất phần trên, thì theo sách đạy, miệng 
Và đảy màu sẽ đợt, trỗ màu xanh lục. Hòm nay sinh thơ, 
Xin trích nguyên một đoạn Pháp văn : Ẵ 
«Lerouge đe cuivre a toujours tendanee à couler, maïs 
«on sut alors larrẻter juste au ras de la base ; plus tard, à 
«l'époque K*ang-hi, les artisans, moins habiles, étaient 
«obligẻs d'en meuler les đébordements. Les bords Supé- 
«rienrs đes pièees, et les bases, sont sonvent đécolorẻs, 
«đun ton verdâtre. » (tr. 110, Daisy Lion-Goldsehmidt). 
Các bình tàn chế cũng xưng (húy-hồng như ai, nhưng 
nhẹ cân hơn và màu không đuyên dáng đậm đà như loại 
cô, màu thủy-hồng cỗ như máu sậm khỏ, màu thủy-hồng 
nay; như màu đỗ hóa học và như thiếu hồn, Thúy-hồng 
cð, men là chất sành, Thúy-hồng nay và thúy-hồng giả-tạo, 
men là chất chai chất kiếng, con mắt chuyên mòn xem qua 
thì biết. ` 
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Vì màu thủy-hồng và màu xanh lục, vẫn cùng một chất 
men đồng (thau) mà ra, nên đời Khang-hy lợi dựng thề 
chất của hai màu ấy, sáng chế ra một loại sành ngự chế 
gọi lụe-lang-dao » (lang-yao verts), quí và hiếm có lắm. 

Cũng vào đời Khang-hy phát mình một loại sành đa 
trái đào (peau de pêche). Lang-dao da đảo, cũng dùng ten 
đồng thau chế biến mà được, vẫn màu như tên đặt, đồ hồng. 
hồng, lấm tấm điềm mụt nốt nhồ khi vàng sậm khi thanh 
lục, lai rai vài chỗ biến sắc, như má cô trỉnh-nữ, càng ửng 
thẹn càng xinh ! 

Các món chánh Khang-hy thường thấy ký hiệu bằng. 
hồi-thanh dưới lớp men trong suốt, 

Đời Ung-chánh và đời Kiền-long đều chế tạo được 
thúy-hồng, nhưng màu lại đỗ sâm, màu trái để Tây (cra- 
moisi ou marron), không tuyệt điệu như men Khang-hy, 
theo tôi men trước là của thầy, men sau là của trò bắt 
chước chế ra, nên kém. 

— Men thui trong lửa, Pháp gọi «ƒambés ».— Loal sảnh 
men thui (flambés), cũng như loại lạng dao triều Kiền-long, 
đều một tay Đường-Anh sáng chế, nên quả là tuyệt khéo. 
Ai có quyền sách bà Daisy Lion- Goldsehmidt, xin lật 
trang PI. XXVH, B, Đường-Anh đề lại một bầu cắm hoa, 
nay tàng trử tại viện GuimeL ở Paris, gần y một kiều với 
cái bầu «củ tỏi» gãy cô số 959 (PI. 43, fig. 43) của tôi, có 
khác chăng là bầu Guimet còn toàn vẹn, và cao độ hai 
mươi tám phân Tây. Đây là một món sành xuất sắc nhứt, 
một tuyệt phầm, do tay ông Đường-Anh chế tạo. Những 
lần men chảy, những giọt đồ hồng đồ huyết đỉa, xám tro. 
hoặc xanh da trời, xanh nước biền,... đều do ông cho «hỗa 
biến » đúng thời đúng độ lửa như có máy đo Một kỷ công 
của một người thợ lành nghề, xứng danh là hậu-tồ nghề 
làm đồ gốm. 
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Sau khi ông mất, những người lên thay thế chỗ ông, 
chỉ làm lại được loại men thui flambé tầm thường, không 
xuất sắc như của ông đề lại. 

Cái sở thích ký kiều những cồ-khi đời thượng-cồ của 
hai vua Ung-chánh và liền-long, càng làm cho thấy tài 
kinh thiên động địa, xuất qui nhập thần của Đường-Ảnh. 
Ông nhái được đồ gốm Kiun-yao (Quân-diên). Nhưng khi 
lấy hai món cồ và của ông tân chế ra so sánh, mới thấy 
Quản-diêu Tống vẫn khác Quản-diêu của Đường-Anh. 
Quản-diêu của Đường-Anh, chẳng qua là đồ sành trá hình, 
nơi chưn ông phải đắp một lớp men dày lấy sắt làm cốt, 
rồi tráng men lên phủ mất sành trắng kia đi, giả da gốm 
thui lửa lò (flambés). 

Cái bầu củ tôi của viện Guimet, nguyên trước kỉa là của 
nhà chơi cồ ngoạn trứ danh Grandidier, di chúc đề lại, và 
đáng gọi là một «Quốc-gia chỉ bảo »? Cao hai mươi tám 
phân Tây, bầu củ tỏi nầy mang hiệu chữ triện của đức 
Kiền-long khắc theo điệu con dấu vuông. Da đồ có lần 
vệt lớn xanh đậm, hoặc tim bầm; trẻn cồ, màu đợt dợt 
không xám không lục. Quả là một món thế gian hy hữu, 
một Thanh-ngọc Đường-Anh về tay nước Pháp thừa hưởng, 
thôi thì đề đó chơi chung! 

Mấy ngày tôi còn ở viện Guimet năm 1963, mỗi lần đi 
ngang bầu Grandidier-T'ang-Ying, tôi kính cần cúi chào 
như chào ông thầy cũ, tuy không một ngày học đạo, nhưng 
danh củaông, tôi xách giày chưa xứng! 

Dầu men thui dáng củ tải, Pháp gọi vase flambẻ en for- 
me de øousse dai]. 

— Sảnh, sử, nẽ men lam (les bleus). 

Sành và sứ men lam (Hồi-thanh) (bleu et blane) nhiều 
vô tận, và thay biến đồi màu, từ lam đậm ánh hồng, đỗ 
huyết đỉa, đến lam đợt, non nhớt như trăng đầu tháng (ánh 
nguyệt) (clair de lune). 
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Đời Khang-hay lưu lại nhưng món đồ hy hữu, khì 
gọi «phấn chế» (poudrẻ), khi gọi «fhuỉ», gọi «quổt» 
Œfouetté), khi lại gọi «phun» (soufflé), vì quả y như lời 
gọi, người thợ khéo đời Khang-hay đã biết lấy vải mịn bịt 
trên đầu ống tre chấm màu đề « thôi » đề « phun » vào mặt 
bình, khi thó đất còn ướt ướt... 

Men phan làm cho da bình như mơ màng, như có mây 
che, và màu sắc run run như còn giữ được nét bây bầy của 
luồng gió thồi bằng hơi của con người thợ khéo đời xưa! 

Trong sách bà Daisy-Lion-Goldsehmidt, nơi PI. XVHI 
€ó in hình một cái lục bình ống (vase «rouleau ») thuộc bộ 
môn thanh lục (famille verte),nay của một nhà chơi cồ ngoạn, 
ân danh, trước của ông Tournet, đưởi đáy kỷ hiệu Khang-hy 
(1662-1722), chữ vàng trên nền con dấu vuông lam Hồi. Cao 
bốn mươi chín phân Tây. Nền da lục-đậu chạy chỉ ma vàng, 
chừa bốn bộ ô lớn, dài theo hông bình, vẽ phong cảnh núi 
non, vực sâu thác đồ, vẽ thần tình thế nào mà ngày nay ngó 
vào như thấy ầm ầm sóng bủa gội rửa lòng trần, như muôn 
trùng thi tứ làm nao nao lòng người, nét bút quả thần xuất 
4uÏ một, tranh vẽ mà như cảnh sống ngoài đời. Tuyệt thế ! 

Đồ men phun thường lấy vàng phấn vẽ nào, y như về 
loại Hắc-sắc Bắc-kinh, và cả hai đều mồng mảnh, màu mau 
lợt mau phai, khó giữ cho nguyên vẹn. Vì vậy thường chạm 
nét sâu trên thó đề giữ khi nào phấn vàng (kim phấn) rủi 
có phai, thì nét chạm cũng còn, khi ấy bình vừa dịu bớt cải 
gì hở hở của vàng, lại đượm vẻ một vật cỗ kính lấy tuôi 
làm đuyên, càng cao niên càng thần tiền cốt cách! 

Bên Pháp các thi gia văn sĩ từ thế kỷ XVHI, XIX đều 
tặng bình men phun, danh từ qui phái là «bleu Mazarin» 
và đỉnh ninh tề-tướng Mazarin của vua Louis thập tam, là 
cha để của cái mốt sảnh men phun nầy. Nay rõ lại, đó chỉ 
là lời ngoa truyền, vì xét cho đúng: tề-tưởng mất nấm 1661, 


"`... 
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còn sảnh men phun đến năm 1602 (Khang-hy nguyên niên) 
mới có Í 

— Sành hầm lửa non bớt nửa phần của hỗa-brrc cao-độ 
{coutleurs de demi grand [eu). 

Những màu nầy dùng đề chấm phá trên các món hầm 
một lần trước rồi (biscuits). 

Đời Khang-hy có chế màu lam ngọc (turquoise), vừa 
xanh vừa sảng; còn các đời sau cũng chế được nhưng màu 
đâm hơn và mất sáng. Màu chíu lửa dịu, — nửa phần hỗa 
lực cao, tuồng như cũng do ông Đường-Anh sáng chế và tự 
tay ông đã ký kiều lối xưa nhiều món tuyệt tác. 

Nay bên Trung-quốc, trong các lò địa phương, còn khai 
thác loại gốm da ran có chất sắt trong men, chịu lửa dịu 
bớt nửa phần cao độ. 

— Sảnh thanh lục (les 0eris).— Sành thanh lục có khá 
nhiều loại, nhưng hữu đanh nhứt là loại xanh fáo Tâu (vert 
pomme), nói theo nay, anh trái bôm xanh, dễ hiền hơn.) 
Muốn có men (hanh i¿c, phải lấy men bích-ngọc (vert 
émeraude) vẽ chồng lên sành da trắng hay da xám có rạn 
sẵn. š 

Đời Ung-chánh và Kiền-long phát minh được những 
men xanh như sau: 

anh lá câu (vert feuille), xanh dưa leo, dựa chuột, 
{vert concombre), zanh hoa sơn trả (vert camélia), xanh 
Ó-lu (yert olive), vàn vàn, và nhiều màu xanh đục khác 
{verts opaques). 

Sách bà Daisy Lion-Goldschmidt, PI. XXVH, E, có in 
hình một cái chén trà, cao sáu phân, kinh tâm bẫy phản Tây, 
Ký ông Grandidier đề lại và nay tàng trử tại viện Guimet. 
do hiệu Kiền-long, bốn chữ triện. Chén nầy nền đen, bông 
“chạm sâu rồi mởi tô màu lên trên. Trong lòng chén, men 
xàu lam ngọc. Viền mạ vàng. Đảy là món sở trường của 
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lò Cảnh-đức-trấn dưới triều Kiền-long, và chỉ có thợ đời 
Kiền-long là thiện nghệ biết khỏa lớp men lam ngọc trên đồ. 
sành men trắng có áo một lớp men đen dọn trước, biến 
ra màu « hắc iực» huyền huyền lục lục lạ thường. 

— Sảnh men lam, men tử-mẫu (tia). — Loại sành nầy 
chế bằng chất cobalt (Hồi-thanh) dung hòa,với chất mãnh- 
điệm-toan (manganèse). Men nầy chỉu sức lửa dịu, bớt đi 
nửa phần của hỗa lực cao, và nhờ dùng men có chì làm 
căn bản dẫn lộ (fondantä base đe plomb). 

Đời Minh có lưu truyền lại điện Kinh-Thiên (le Temple 
du Ciel), nóc làm bằng ngói men xanh biến tim. Men nầy là 
món ngự chế, được các vua ưa thích suốt thời Mãn-Thanh. 

— Sảnh men nảng (le jaune).— Màu vàng là màu biều 
hiệu của vua Thanh và vua Việt. Sở dĩ nhà Thanh lựa màu 
vàng làm sắc-hiệu của Thanh-đế vì họ là người du mục cõi 
Bắc, gió và bui phương bắc đều màu vàng, kim-phong, kim- 
đỉa (couleur du loess). 

Vào thời ấy, trong nước rất tin về thuật phong-thủy, 
về đao thờ Trời. Hoàng-đế có phận sự mỗi năm tế Trời 
Đất cầu phong hòa võ thuận cho thiên hạ làm mùa, có lúa 
nuôi dân. Hoàng-hậu có phận sự nông tang, đề dâu, trồng 
gai, nuôi tẫm, cho dân được ấm. Sách Trung-hoa đề lại 
thuật rằng đời Kiền-long, Đường-Anh chế ra bốn sắc vàng: 
bàng da lượn, nàng lúa kẻ, nàng trái chanh, và một sắc tàng 
trỗ lốm đốm, không biết tên gì. Kỳ trung làm sao phân biệt 
được yàng nào với vàng nào ? Các cồ vật sót lại, cái nào gọi 
Đảng sâm, người khác nói « nâu lợt » cũng không cãi được. 

Sách bà Daisy Lion Goldschmidt, nơi PI. XXX-3, có một 
bình nhỏ màu vàng hột cải, Tạn mịn, cao độ mười ba phân 
năm ly, gọi « mai bình » e không đúng, cắm mai vào, giỏ 
thôi ngả, thêm tội nghiệp cho bình. Đề nó trong tủ, có lẽ 
hay hơn. Đó là ngoạn-ngọc đề coi chơi. Tôi có mấy chục. 
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bộ trà, nhưng khi khách lại nhà, vẫn lấy tách Nhựt ra đãi, 
nếu rũi ro còn có bạn đề cùng cười. Cái tật lớn nhà chơi cỗ 
ngoạn là vậy. 

— Các loại men tráng sảnh (les émau+). 

— men đỏ. — Đời Khang-hy, men độc sắc (mono- 
chrome) ít dùng đề tráng đồ sành. Sau đó lại thấy thường 
dùng men độc sắc đề tráng sành, và men dùng thường 
nhứt là men đỏ của son đợt đến đỏ san-hô thật đậm, trải 
qua các thứ đỏ khác: đổ cả tô mái, đỏ da cam Tàu. 

— men hưởng—. Men hường, do chất kim (vàng) biến 
ra, itkhi dùng độc và thường lấy men đỏ mà tô điềm 
thêm duyên phía ngoài các dĩa, tô, chén loại «rñhẹ như vỗ 
trứng » (poreelaine « coquille đ'oeuf »), của đời Ung-chánh, 
sách ăng-lê gọi «ruby — back ». 

Đời Kiền-long năng dùng men hường làm nền lót, vẽ 
có bộ ô, của các chóe và lục bình ngự dụng. Men hường 
có màu từ đổ sâm đến hường lợt, và những hường pha 
phách ở giữa như hường trái framboise (ông Đào-Duy-Anh 
dịch trái phúc-bồn-tử), và hường ngọc rubis, tức hồng- 
ngọc: 

Nhà văn Ngọc-Sơn, (vừa bị đuồi phố), có một cỗ bình 
hồng ngọc rất quí, cao sáu tấc, đáng cao, thon, rất đẹp, 
trước mua cỏ mặt tôi, tai chợ cũ Mỹ-tho, nơi nhà một 
người mua bán đồ cũ. Dưới đảy bình, đề niên hiệu chữ 
chơn « Ñiền-long niên chế ». Con dấu nầy vẽ bằng màu đỏ 
san-hỗ trên nền da trắng Chưn bình không trắng men và 
có khoét viền sâu một vòng ăn khuyết rất đều, tròn theo 
chưn, — một bằng chứng đồ Kiền long chánh hiệu, vì theo 
nhiều nhà chuyên môn, duy có đời nầy có tục móc sâu cái 
chưn đề ăn khớp với đế gỗ. 

Trên nền sành rất mịn, có chạm đều đều một hồi văn 
kiều khoanh khu ốc tựa như lông chim đà điều. Những 
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khoanh khu ốc nầy tách rất kỹ từ trên xuống dưới không 
chửa một chỗ nào và giáp hông bình chạm hình nồi, tích 
«Ặ Bát tiên quá hãi », lúc phó hội Bàn-đào, cũng gội « đồng 
du bát tiên ». Tâm vị tiên ấy là: 

1) Lụ- thiết-Quảy (Quả), tay cầm bầu hồ-lô, đi nhót một 
chân, vi trỏt mượn xác ăn mày, xác thiệt đã bị học trò 
hỗa thiên, nên hồn về không nhập đặng. Nay Thiết-Quả 
(Quày) cối gây phép biến thành con giao long chở ông đi; 

2) Hán-Chung-Lụ, cũng gọi Chung-ly-Quyền, tự Vàn- 
Phòng, trước làm tôi nhà Hán, sau thọ phép tiên đắc đạo, 
tay cầm phất chủ, nay thả xuống nước cũng biến ra con 
tiều long thoát thoát chở ông trên mặt nước, chạm thủy 
ba đợn sóng; 

3) Lam-Thề-Hỏa, một chơn đi đất một chơn mang giày, 
thường ngày mặc áo rộng xanh, lưng thắt đây đen, tay cầm 
cặp sanh dài ba thước, ra chợ vừa ca vừa nhịp, được tiền 
cột vào lưng, tiền rớt không ngó lai, nay đắc đạo ông ngồi 
trên cặp sanh, nồi trên mặt nước đưa ông phó hội; 

4) Trương-quả-Lão, theo tục truyền là con dơi trắng 
tu lâu đời hóa được bình người. Ông có con lừa trắng 
bằng giấy cắt, bình thường òng xếp cất trong bị, có việc 
lấy ra làm thú đỡ chân. Nhưng cách ông cỡi lừa cũng khác 
thiên hạ, ông ngồi ngó ra sau, lưng xây ra trước, hỏi ông, 
ông đáp : « đời đã đảo ngược, biết bên nảo thuận bâu giờ ? » 
Nay ông thả lừa giấy xuống nước, cũng lội nhẹ nhàng thua 
gì thuyền tàu? 

5) Hà-tiên-có, tên Tố-nữ, nhơn nẵẫm chiêm bao thấy 
tiên dạy ăn bột vàn-mẫu mà nhẹ mình, trường sinh. Tiên- 
cô tay cầm nhánh liên-hoa, này thả sen trên biền, ngao 
du đông hải; 
`...8)Lữ-đồng-Tán, tánh thích chích khăn huẻ-đương (tức 
bao đãnh màu cánh sen), ăn mặc theo đạo sĩ, lúc trước 
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thì mãi khoa tấn sĩ không đô, sau gặp Hán Chung-]y tại 
một quán trọ, Chung-ly nấu cháo gao huỳnh-lương (bắp), 
Đồng-Tân nẫm kê đầu vào gối (có làm phép trước), Đồng- 
Tân ngủ một giấc thấy đủ cảnh thị đậu, làm quan, cưởi 
Xợ... chưa chỉ giựt mình thức đậy, Chung-ly cười lớn, 
ngâm rằng : 

«Nồi bắp hãy còn ngòi, 

«Chiêm bao đả thấu: châu ? 

Đồng-tân tỉnh ngộ, xin theo học đạo và thành tiên. 

Lúc ông chưa đắc đạo, ông qua châu Nhạc-dương cho 
thuốc thí. Ông trọ ở quán nàng Tần-thị, uống rượu quả 
nửa năm mà Tần-thi không đòi tiền, öng bảo lấy vỗ quit 
tươi dùng thế mực, ông vẽ con hạc vàng trên vách, dặn 
Tần-thi nếu có khách đến uống rượu, thì gọi hoàng hạc 
xuống múa, vài năm như vậy thì thầu quá số tiền rượu thiếu ! 

Chủ nhà vâng lời, Đồng-Tân vẽ hạc rồi giã từ. Quả 
nhiên, từ đó có khách tới, Tần-thị kêu thì hạc vàng trên 
vách xuống múa, khách yề hạc nhảy lên vách trở nên hạc 
vẽ như cũ! 

Thiên hạ đồn, tới chật quán, Tần-thị thâu tiền đếm 
không kip. Cách ít lâu, Đồng-Tân trở lại, hỏi « trả đủ tiền 
rượu thiếu chưa?» — Tần-thị đáp: «quá lời quả vốn!» 
Đồng-Tân cười lớn, rút sảo ngọc ra thôi, hoàng hạc trong 
vách bay ra, Đồng-Tân cỡi hạc bay không trở lại. Tần-thì 
xây một lầu cao đặt tên là «Hoảng hạc lâu», nay đời 
còn nhắc. 

Sau Đồng-Tân giả làm người bán dầu đạo, trở lại 
Nhạc - đương, bán được nửa năm không gặp đặng một 
người nào mua đầu mà không nài thêm thắc. Ngày nọ, ông 
gặp một bà lão đem một trứng vịt xin đôi lấy đầu mà chẳng 
nài thêm. Đồng-Tân hỏi: «Ai nấy đều nài thêm hết thầy, 
sao bà không tham?».— Bà lão đáp: « Giá một trứng vịt 


— 331 — 


có là bao, người đã mất công đong dầu, mụ còn nài thêm 
chỉ nữa. » 

Đồng-Tân thấy bà lão không tham, trong lòng muốn 
độ. Bà đem rượu đãi, Đồng-Tân lẻn quăng ít hột nếp xuống 
giếng, dặn « cử bán nội giếng nầy đủ làm giàu». 

Bà nọ hồi duyên cở, Đồng-Tân không đáp, gánh dầu 
đi thẳng. Bà ấy xem lai nước trong giếng hóa rượu ngon, 
mức hoài còn hoài, bán hơn một năm trở nên giàu lờn. 

Đồng-Tân trở lại, không gặp bà lão, thấy người con, 
bèn hỏi: «Sao? Năm nay bán rượu khá không?» Đáp : 
« Khả thì có khá, ngặt không eó hèm đề nuôi heo!» 

Đồng- Tân than: «Thiệt lòng tham chẳng cùng, có 
chừng nào muốn thêm nữa nữa ! » 

Bèn thâu mấy hột nếp lại, bỏ vào đấy, ra đi mất dang. 
Nay Đồng Tân thả ống tiêu xuống nước, đứng vững như trên 
sào đài, không chìm, trôi đi thoát thoát. 

?) Hàn-Tương-Tử, đứng hàng thứ bảy trong bộ bát tiên, 
gọi Hàn-Dũ đời Đường bằng chú. Tương-Tử nói củng chủ: 
«Chú mộ công danh phủ quí, còn tôi muốn học đao thần 
tiên.» Hàn Dũ không bằng lòng. Sau Tương-Tử gặp Chung- 
Ly và Đồng-Tân, dắt lên non, sai hải đào chin, Tương-Tử 
leo hải đào, nhảnh gãy té xuống bỏ xác phàm, thành tiên. 
Nên sau yẽ Hàn Tương-Tử quấy giỏ tre đề bái thuốc hái 
đào, và khi vẽ lớp quá hải, thì vẽ Tương-Tử ngồi trên giỏ 
tre qua biền. 

8) Người thứ tám là 7ảo-Quốc-Cựu, ở vào đời Tổng. 
Nhơn thấy em Ÿ hàng quốc thích tham lam hai dân cướp của, 
ông chắn lòng, định đi tu, vừa gặp Chung-Ly và Đồng-Tân. 

Hỏi: Phép tu luyện ra sao? 

Quốc-Cưu đáp.—Lòng mộ đạo thì lánh trần, chớ không 
biết phép chỉ cả. 

Hồi : Đạo ở đâu mà mộ 3 
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Quốc- Cựu chỉ lên trời. 

Hỏi: Trời ở đâu? 

Quốc-Cựu chỉ vào tìm mình. 

Hai tiên đều cười, nỏi: « Lòng là trời, trời là đạo, ông 
đã biết rõ cội rễ, chắc là tu được. » 

Quả nhiên hai tiên mời Tào Quốc-Cựu về động và hiệp 
đủ bát tiên. 

Khi sang Đông-hải phó hôi, Quốc-Cựu thả thủ quyền 
bÏng ngọc xuống nước, và mỗi ông có một bửu bối giúp 
quả hãi còn vững hơn thuyền bè. (một thuyết nữa nói lúc 
quá hãi, nhờ Tào-Quốc Cựu có cái đai ngọc lẻ giác nên 
xuống nước không chim. Bảy ông kia níu ảo nồi trên mặt 
biền). 

VÌ mắng sa đà với tích bát tiên, quên nói nét vẽ chiếc 
bình thật là độc đáo và quả là của tìm chủ. 

Chúa nhựt 24-8-1969, chúng tôi xuống Mỹ-tho là định 
mua sắm chén cũ đề dùng, bỗng gặp cái bình màu hường 
nầy. Vợ chồng người chủ liệm, giữ nó đã mấy năm, biết 
đỏ là của qui, tại sao bằng lòng bán? Nay bình đã gặp chủ, 
không biết người nầy quyết giữ hay là rồi cũng theo luật 
tuần huờn? 

Lục bình hường nầy rất có giá trị, đây là bộ môn sành 
màu hường của nhà Thanh, xưa tôi cô gặp một chiếc khác 
trong Nội-phủ ở Huế-đò, nhưng với biến cố Mậu-thân (năm 
1968) biết có còn chăng? Vật r hữu mạng số, lo lắm cũng 
thừa ! 

— Sành màảu xanh lục trong, gọi «dương lục» (0eris clair 
‹liI européen).— Sành xanh lục trong, cũng gọi sành đương 
lục, thường được dùng đời Kiền-long y như sành hồng- 
ngọc, đề tô điềm ngoài dĩa chén. \ 

Đời Ung-chánh và Kiền-long sử dụng men phun khéo 
lắm. Tỷ như họ phun một loạt men nào đỏ trước vào da 
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bình, rồi họ phun lại một loạt men khác chồng lên trên. 
Phương-pháp ấy gọi men đổi » hay «men phun có cặp » 
«donble émail». Cảnh nầy biến ra nhiều màu la mắt: nét 
lõm đốm xanh đồ trên nền lam ngọc, hoặc kiều trứng chim 
cð đồ (tri-canh-tước,rouge-gorge) (« robin's eqg » của Hồng- 
1mao). 

Tiện đây, xin kề một giai thoại nhỏ : 

Nhà tôi hiện có một cải lơn, thứ rộng cả thia thia Tàu, 
bề cao cái lơn năm tấc Tày, bề kinh-tâm trên miệng bốn 
mươi tắm phân, nhưng vì túm đáy nên trông chiếc lơn cao 
hơn có bề ngang, (một lẽ cũng vì lơn có đế gỗ một tấc 
cao). 

Da lơn bên ngoài thuộc màu «frứng chỉm cỗ đỏ» đã 
tả nơi trên, nhưng lơn nầy không giống hẫn màu chiếc 
bình tả nơi ĐI. XXX 4 của sách bà Daisy Lion-Goldsehmidt, 
mà khéo hơn và giống lòng «ức bồ câu» hoặc «ức chỉm 
cồ đổ » hơn nhiều, và lơn nầy thuộc triều Đại-Minh, mới 
là quí cho chớ! 

Trong lòng chiếc lơn, giặm màu sậm đa qui sảu gốc 
(luc giác), viền trên miệng màu chocolat, và kế lớp màu 
sỏ-cô-la, viền một viền men «ức öồ cấu trống» (gorge de 
piøgeon), men dày quá nén nhỏ xuống men da qui làm 
nhiều giọt lụy và lan tràn y như trong sách tả, rõ là một 
vật không « Vạn-lịch o thì cũng Mat-Minh (1620-1683) (mục 

lục số 432, mua ngày 19-8-1959). (PI. 31-32, fig. 31). 

Đáy lơn không tráng men, đề da đất, nên tôi càng quả 
quyết là cỗ vật buôi giao tiếp Mạt-Minh Sơ-Thanh. 

Chuyện mua cái lợn nầy cũng ly kỳ, tôi xin thuật lại 
đề làm gương cho những người ham chơi đồ cỗ mà có 
tánh lưng chừng không nhứt định (như tôi lúc mua lơn 
nầy). Nguyên ngày ler-§-1959, sáu giờ chiều, ra sở làm (lúc 
ấy tôi còn làm quản thủ viện bảo-tàng Sài-gòn), tôi đạp. 
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Xe cà-rich-cà-tang ghẻ nhà một người Huế buôn đồ cồ ở 
trong kẹthễm nhỏ Phan-đình-Phùng, xóm Đài-Phát-Thanb. 
Bước vô nhà, tôi thấy cái lơn nầy, và theo lời chủ nhà 
thuật lại, thì vừa đáp tàu hỗa từ Huế mang vô buồi trưa 
Hỗi giá, chủ nhân đòi «mười ngàn. bạc (10.000§00), 5 
(Lúc ấy tiền còn mắt lắm), : St 
Trong bụng tôi muốn quá, nhưng tôi còn ngả 
HHIÙI ngàn tôi không có sẵn, và kiSng KHE TT SA, 
chỉ sáu ngàn (6.000§00) mỗi thăng. : : 
Tôi trả năm ngàn, chủ nhân năn nĩ xin trả thêm coi 
đèo muốn bán. l 
Tôi nghĩ trong bụng: « đồ nầy vóc to lớn quả, ắt Tây~ 
1u không mua làm gì! Thủng thẳng đề đó, sảng thứ hai sẽ 
hay. Không mất mát đi đâu mà sợ. Nếu mình hấp tấp 
muốn quá, chủ nó biết tầy, sẽ làm cao. Bớởt một đồng đỡ 
một đồng, chứ mình mua sắm hoài, hao lắm lo 
: Tuy trong lòng nói vậy, chớ trọn ngày chúa nhựt, tôi 
bức rức khó chịu, nhưng cố ly dẫn lòng không Si Ki 
người buôn đồ cồ, tưởng làm eo như vậy. họa may h 
xuống nước bán rẻ cho mình. ất BS; 
Nhưng thứ hai 3-8-9, tỏi trở lại nhà người buôn đồ 
xưa, thì cải lơn chúng đã rinh mất rồi! Tôi bủn rủn tay 
chơn, trong lòng tức tối và hối hận như đánh mất một vật 
gì quí lắm. Trọn ngày vô sở, tôi không làm việc được, như 
SH Ôn án về nhà ăn không biết ngon, ngũ không 
Š Chiều bữa 5-8-59, bác sĩ Harter đắt tôi đi một vòng 
các hiệu buvn đồ cỗ, khi ghẻ quán Pháp hiệu là «ia boi- 
tique », ở đường Nguyễn-Huè, chỗ hãng TAX ngày nay, tôi 
nà. Ƒ cúi lơn, nhưng người chủ quán (ông Halpern, Sig: 
ä từ trần) treo giá năm ï ồ 
TH 7 g mươi bốn ngàn đồng (51.000800), 
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Tôi tá hỗa tam tỉnh, về nhà nghĩ được một diệu kế, 
lật đật trở lại nhà người Huế ở hẻm Phan-dình- Phùng, 
trước tôi giả đò cần nhẫn vì sao va thất ước, vật tôi mua 
chưa ngã ngũ, va vội bản cho người khác Làm Xu) vậy? 

Trong thế ông nầy « đề » cho lão Tây, nhưng tiền nong 
chưa đứt khoát, nên khi nghe tôi than phiền làm vậy, và 
sau khi kỳ kèo bớt một thêm hai, tôi chuộc được, tôi mua lại 
được cải lơn giá chẵn Mười sáu ngàn đồng bạc (16.000800), 
thay vì giá 10.000800 hôm trước. : 

Như vầy một lần cho biết, học khỏn sau đừng như 
vậy nữa! Khi nào thấy một món đồ thích chỉ thì mua phứt 
đi, đừng chần chờ mà mất cơ hội tốt. : 

Năm 1961, Halpern đến nhà chơi, thấy cái lơn, nói năm 
đó va hứa mua mười hai ngàn bạc, lấy về mà chưa trả tiền, 
sau lão chủ nài mười lắm ngàn đồng, va lời ngon lành ba 
ngàn đồng. Nếu tôi mua 16.000 đồng, Halpern tiếp, thì chủ 
cũ còn vớt được một ngàn đồng bạc, còn trước kia va mua 
bao nhiều, Halpern lhòng rõ. 

Về sau, tôi có dịp ra Huế, biết được cái lơn nầy đức 
Duy-Tân cho ông phụ chảnh đại thần N.H.Đ., và trước khi 
xề tôi, cái lơn ở tại làng Kim-long, nơi phủ ông quốc-công 

«Vĩnh-lai», nghe vậy tôi càng mừng vì sắm được vật qui: 

— Sành bắt chước chất khác (les imitations).— Người 
thợ Trung-hoa có hoa tay Lột bực và đã bắt chước được ch 

thứ, khi nhồi nắn làm được một món đồ sành. (Về vipnio 
bắt chước, người mình và người Nhựt THỦ thua. Như 
Nhựt đùng ngà, chạm ra hình cọng rơm, ð nhền nhện, SP 
bị nhện giăng, ð tò vò đóng, bằng đất sét, đều là tuyệt khẻo, 

hư thật). 
sẽ. Tà Engg làm đồ bằng sành, mà nhái được An 
đồng cñ. Họ dùng màu lấy trong chất sắt, chế ra mầu « hắc 
thiết», màu nâu sâm, màu lục 6-liu, tà nói ruàu lục đậu, 
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nghe rõ hơn, rồi họ cham khắe trên bình sành y như kiều 
bình bằng đồng đời Thương-Châu, đoạn họ tô men vào và 
mạ vàng lên trên những quai và những chỗ đắp nỗi. Mới 
trông tưởng là đồ cồ đồng, chừng nhìn dưới đáy thấy da 
sành, mới biết đỏ là đồ sành bắt chước đồ đồng. 

Họ lại bắt chước được cä màu gỗ màu da cây, luôn 
nhái cả vân cây, mắt gỗ, chỗ mục hư, chỗ gỗ lõi và chỗ gỗ 
có đác. Hết nhái da cây, họ giả ngà cũ, vẫn bằng sành, mà 
họ làm ra vân mặt võng, mặt đăng-ten trên ngà, họ giả 
vùng chạm, bạc khẩm, giả tre trúc, mã não, đồ sơn mài, 
giả ngọc hồ phách, giả sừng lê-giác, giả đủ thứ, và sáng 
chế đồ phát-lam (cloisonnẻ), kề ra không xiết. 

Họ sơn mài trên đa sành, cần xa-cử, vàng, bạc, gắn 
các vật ấy lên lớp sơn rồi mài bằng phẳng, o bẽ kỹ lưỡng, 
Pháp gọi những sành sơn mài ấy là «laque burqaulée »„ 
Sách Tàu gọi « khẩm khí » hay « phật-lang khẳm dao » (phật 
lang là Erance). 

— Sảnh có lớp men phủ ngoài (le đécor sous couperte.—- 
Muốn cho lâu mòn và nét vẽ còn đời đời lhông phai, đồ 
sành phải có áo một lớp men ở ngoài, (đécor sous couverte). 
Đây là một sở trường của lò Cảnh-đức-trấn, trong các đời 
Khang-hy, Ủng-chánh đến Kiền-long suốt một trăm ngoài 
năm, và sở trường nhút là đồ sành vẽ lam hồi (Hồi-thanh) 
(bleu eL blane de Chỉne). 

Men lam Khang hy trong sảng, sâu xa, thấm thía như 
bịch ngọc, lam ngọc (saphir) Men chàm vẽ trên sành, ăn đứt 
với màu trắng của sành, thêm có men trong suốt phủ lớp 
ngoài thật mỏng, khiến đồ cồ men lam, càng lâu niên lâu 
đời, dầu lac-tinh (patiné) đến cách mấy, vẫn giữ nét yêu 
kiều của một trân ngoạn thanh nhã, càng cồ càng qui, từ 

+ trần ngoạn », trở nên «kỳ trân đị bửu » quí vô song. 

Đời Khang-hy dài đúng một giáp, là đời thái bình thạnh 
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trị, và sự an cư lạc nghiệp ảnh hưởng rất nhiều đến mỹ nghệ, 
văn hóa và mỹ thuật: Cuốn Khang-hy tự điền giúp ông vua 
nầy trở nên bất hủ với người Tàu. Các ngọc ngà châu báu 
đồ sành đồ gỗ sơn mài đời ấy đều khéo và tinh xảo vô 
song, lại giúp danh ông bất hủ một cách khác. 

Người nào có một. món đồ sứ cồ Khang-hy trong nhà 
là cỏ diễm phúc lạ lùng, vi không kém sử Minh cho mấy, 
mà hơn sứ Kiền-long nhiều, trừ những món ngự chế do 
Đường-Anh sáng táe, mà dễ gì gặp mũi. 

Đồ sứ Khang-hy giữ được bí truyền của thời đại tiếp 
nối Mạt-Minh Sơ-Thanh : thợ vẫn thợ đời Minh còn lại, lò 
vẫn lò Cảnh-đức-trấn không đồi, thêm như đã nói, vua 
Khang-hy chiêu hiền đãi sĩ, biết nâng cao văn hóa và ủng 
hộ nghệ sĩ ; vì vậy người thợ đồ gốm biết có vua thưởng thức 
sẵn phầm của mình, nên trồ hết tài hay sức khẻo. Nét bút 
của họ như phấn khởi hơn, và vua là người ngoại quốc nên 
thúc giục người thợ càng phát mình và thay đồi từ hình 
vóc món đồ đến nước men và đến cách pha màu. 

Sau Khang-hy, còn vua Ứng-chánh, nhưng vua nầy trì 
vì không lâu (1723-1735), phải đợi đến Kiền-long, cũng ở 
ngôi một giáp (00 năm) như ông nội là vua Khang-hy, đời 
Kiền-long nầy, đồ sứ phục hưng lại với tài kinh thiên của 
ông Đường-Anh, đã nói rồi. 

Cho đến ngày nay, khoa học tiến bộ rất xa, mà thử hồi 
với máy tối tàn và thợ học tới nơi tởi chốn, mà nay có nước 
nào, từ Anh-Mỹ-Pháp-Nga-Nhựt, luôn cả Trung-hoa, sáng 
chế lại được men Khang-hy thuở nọ? 

Đồ sành đời Khang-hy, men thật trắng, vua thích cho 
vẽ men lam, trên phủ một lớp men mồng trong suốt (gla- 
cure), nên cho đến nay, còn làu làu, duy lớp lạc-tĩnh (patine} 
thêm duyên càng mầu nhiệm. Lớp lạc-tỉnh ấy như tím khăn. 
trùm (voile) đã làm dịu bớt những gì hắng nồng trên làn. 
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sa của một mỉnh tỉnh khéo hóa trang, đàng nầy, trên da 
sành, lạc tính đã đem lại một phần nào mơ màng huyền 
äo của phong độ cỗ kính năm xưa, và giữa hai món đồng 
một thời đại, tỏi chuộng món có lạc tinh, mặc đầu. trầy 
trụa khờn nứt, hơn là một món giấu giữ trong tủ nên 
không lạc tỉnh kịp và còn « như mới quả»! 

Đời Khang-hy đã đề nhiều món tuyệt tác: chỏe lớn đề 
đựng nước dùng pha trà cho vua chúa, iưe bình cắm hoa, 
ống giẫt oiễt cũng gọi ống ngũ sự hay fam sự, bầu rượu cồ 
suốn (đề dùng tại gia) hay eo thắt nơi cồ đề có thề cột dày 
đeo vào lưng, khi đăng sơn ngắm cảnh bay khi kv mã ngao 
du, lại có những từ khí vặt vạnh, dĩa lớn dĩa con, hoặc 
đồ qui «văn phòng tứ bảo », và đồ dùng trà từ chén quản 
chén tổng, dĩa đầm và dĩa chứa đĩa bàn... Có một thứ đĩa 
thật lớn, lớn đến bốn năm tấc bề kinh tâm, nhiều bạn tôi 
gọi là đĩa quả fử, nhưng theo tôi, dĩa quả tử đề hoa quả 
chưng trên bàn thờ không cần làm bằng sứ kiều quí như 
vậy, và như cái dĩa 413 đề « Khánh-vuân thị tả » vẽ hai mặt 
kiều « Long~Thọ « (rồng năm mỏng — tản vân, giữa trung 
tâm có chữ Thọ lớn), dĩa nầy theo tôi, là «mâm trầu » bằng 
sứ của chúa Tĩnh-đô-vương Trịnh-Sâm, do Đường-Anh 
chế tạo năm khánh thọ tứ tuần của chúa, vì đề tây cung 
(thị tả), có lẽ là cung bà Đặng-phi cũng không chừng? 

(Đĩa nầy kinh-lâm đo hai mươi sáu phân Tây, là dĩa 
4hánh-xuàn lờn nhứt tôi được thấy, chở nghe nói ngoài 
Bình-định còn một dĩa «lớn bằng bánh xe đạp?»), nhưng 
có nứt một lẫn dài, vả lại tôi chưa thấy nên lhông thề phê 
bình.) (ĐÌ. 46 fig. 47). 

Nếu kề ra từng món không bao giờ đủ, duy một điều 
nên chú ý là từ đời lhang-hy, vẽ cảnh vật mà cũng vẽ 
bình người nhiều hơn buồi trước, vì người Mãn- Thanh, vốn 
dòng du mục, không có tánh nhát và Sợ ma (uÏ như người 
Trung-quốe. 
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Về cách trình bày hình vẽ„~thì khi vẽ giáp vòng món 
đồ, gọi là « mãn họa », khi đóng khung vuông, người Bắc 
gọi « bộ đ», khí lại khung « quạt xỏe » hay «rẽ quạt », hoặc 
«bộ ô miếng chả »... 

Về hoa quả, thì thích về fứ thời (mai, lam, cúc, trúc), am 
hữu (đào, lựu, phật thủ) vẽ liền hoa, mỗẫu-đdơn trĩ, cúc đạt 
đóa, và trên một bầu bát giác ngũ sắc gặp tại Sa-đéc nhà 
ông bạn quá cố Trương-văn-Hanh, lại vẽ và đấp hình nồi, 
bát cảnh: «lữ thời»: mai-lan-eủc-trúc, xen kẽ lại với fứ 
cảnh : tịnh-phong-ui-tuyết, tức cũng bốn cây danh hoa ấy, 
nhưng gặp cảnh ngộ khác nhau: f{nh là thạnh-tĩnh, phong 
là gặp gió, 0ữ là gặp mưa, và tuyết là gặp tuyết. 

Chỉm thì vẽ liền cặp. lộc thì vẽ nguyên bầy, núi thì vẽ 
«lam sơn», khi thì vẽ đá dựng chập chồng, luôn luôn có. 
chỏm trắng trên đỉnh, sông thì ngoẫn ngoèo uốn khúc, thắc 
mọc giữa dòng, suối chây đốc thuận, gành treo dựng ngược, 
một gốc tùng côi, hai cành trúc cối, bảy lá lơ thơ là một 
cảnh, năm cây liễu già lại là một tượng trưng ằn ÿ khác. 
€ó dĩa vẽ cảnh gọi Hồ khẻ tam khiếu, hiệu đề chữ Nhựt, 
đó là cảnh san thủy có khe suối reo, có hö nước trong và 
có ba hang huyền bi. 

Gó nhiều khi nắm cái dĩa cỗ trên tay, chẳng cần biết 
dĩa ấy thuộc Khang-hy Kiền-long bay Minh-triều, bất giác 
tự hỏi cồ nhân sao khéo quả và lhông phàm tục vật chất 
như bây giờ? Và vì sao kể trời Nam, người phương Bắc. 
lại đồng ý đồng tâm, cảnh trên dĩa hệt cảnh xuất thần 
đưới ngòi bút Mạc liĩnh-công năm nọ. 

Tôi không nhĩn được khi nhớ lại mười bài « Hả-tiền 
thập cảnh »; tôi có đủ trong bộ môn dĩa treo tại nhà ; nay 
nhìn dĩa ngâm lại vài câu cũng thú : 

« Nước tên chẳng chút lông thu động, 
«Rồng bủa nhơn +a tiếp bách xuyên. 
(Kim-dự lan-đảo) (xóm Cầu đá, nay pháo đài) 
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œ« Mây tùng khói liều chồng rồi chập, 
« Đản suốt ca chỉm thấp lại cao. 
(Bình-san điệp-thủy) (núi lăng họ Mac) 
« Châu thả bạt pang muôn khóm sóng, 
« Oai kinh tan-fác mấy cung sao. 
(Tiên-tự thần chung) (chùa Địa-tạng hay ˆ 
chùa chỗ Thải-thái phu nhơn tu hành) 
« Trống quân Giang-thú nồi oai-phong, 
« Nghiêm gióng đôi canh ỗi nủi sông, 
(Giang thành dạ cồ) (Bờ đồn lớn) 
« Trắng rỗng bốn bề thâu thể giới, 
« Chang-bang một dãy chứa uên-hả, 
(Thạch-động thón oán) (hang Thạch-động) 
« Đáu nước chơn mâu ïn một sắc, 
« Ä Hàng nàng Tố ló đôi phương. 
(Đông-hồ ấn nguyệt) (hồ Đông Hà-tiên) 
& Một lá yên-ba dầu lỗng-lẻo, 
« Đong trăng lường gió nước chơi nơi. 
(Nam-phố trừng-ba) (bãi ớt) 
«Đâu no thì đó là an-lạc, 
«Lựa phẩi chen chân chốn thị-thành. 
(Lộc-trĩ thôn cư) (Mũi nai) 
«Lưới chải phơi trải đầu trời hạ, 
«... Họa cảnh Đào-nguyên mới sảnh chăng ? 
(Lư-khê ngư bạc) (Cảnh Rạch vược) 
khéo nhứt là cảnh sau đây, tôi phải chép trọn bài: 
« Biết chỗ mà nương ấy mới khôn, 
«Bay về đầm cũ mấy mươi muôn, 
« Đã giăng chữ Nhứ: dài trắm trượng, 
« Lại sắp bàn vây trắng mấy non. 
«Ngày giữa ba xuân ngân phấn vẫy, 
« Đêm trường chín hạ tuyết sương còn, 
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« Quen cây, chìm thề người quen chúa, 
«Dễ đồi ngàn cân một tấc son. 
(Châu-nham lạc-bộ) (núi Đá đựng) 

Tôi đi đã quá xa đề, nay xin trở lại. Có khi người thợ 
chia trên chiếc bình nhiều ð đề họa, khi tứ giác, lục hay 
bát giác tùy mặt bình, khi khác lại vẽ giáp vòng một kiều 
bông mai rơi rụng lơ thơ trên mặt tuyết đông lại như da 
rạn, và gọi gọn lỏn cách ấy là « mai phiến », khi khác nữa 
lại vẽ hồi văn tế nhuyễn, trên nền hồi văn ấy lại chừa ra 
nhiều ô tròn hay rẽ quạt vẽ phong cảnh, nhơn vật, vì e vẽ 
rậm trên bình, mắt xem mau nhàm. Và chăng người Tây- 
phương có lối vẽ theo phương pháp viễn thị (perspeetive) 
gần lớn xá nhỏ, trái lại người Trung-hoa họ không cần biết 
phép viễn thị là gì, nhưng cảnh họ vẽ vẫn được các nước 
công nhận là « ngộ » là nên thơ, là có thi vị và có sức hấp 
dẫn lạ thường. Tỷ dụ về đồ sơn mài, tuy nền đen mà lại 
thấy đó là đa trời xanh, và những nét vàng kia lại hóa ra 
nhơn vật núi non cầm thú in như cẳnh thật! 

Như đã nỏi, ấy chẳng qua là «hạp nhãn», người 
phương Đông thích lối vẽ thủy mặc cũng như người phương 
“Tây thích lối vẽ tranh đầu, không ai ép ai theo ý mình được. 

Đời Khang-hy chế ra lối vẽ trên sành da trắng vẽ lam, 
quen gọi «cúc đáy», là vẽ toàn cức đại đóa bông to, liên 
lạc nhau bằng dây cúc uốn cong và lá vẽ đều đều đối chiếu 
nhan, có khi vẽ lá cúc biến thề thành chim phụng, xem 
Tất mỹ-thuật, và ngu ý luân hồi, từ hoa hóa thú không gì 
là lạ; khi kbác thay vì cúc đại đóa, thì yẽ hoa cầm chướng 
(@ïllet), hay là hoa thúy cúc (aster). Kiều nầy, gọi «høœ 
đây », trước lKhang-hy chưa biết, và thỉnh hành nhút là 
đời vua nầy. Ñay ở Huế-đỏ, còn nhiều cỗ vật. thường thấy 
vẽ kiều hoa đây, từ trong Đai-Nội đến nhà các tư gia, nhiều 
người có, có một cái tô lớn hơn thủng gia, không nứt không 
răn, ở nhà ông ©. 'T. N. là qui hơn cả. 


... 
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Đời Khang-hy có chế tao loại lục bình vuông, dáng 
cao và đẹp, khúc cồ lại làm tròn và miệng trớt ra, bốn mặt 
bình vẽ «nhứt cách nhứt chiếu », bai mặt viết trọn hai bài 
phú Tiền và Hiậu Xích-Bích, và bai mặt vẽ «s:n thủy »: 
cảnh 7ó Đông-Pha dạo thuyền trên sóng, và đối điện là cảnh 
san thủy khác; boặc một kiều lạ mắt và quí không thua, 
là bài phú Đằng-pương-các và sự-tích Vương-Bội, vì gió 
thôi lạc đường mà thuyền ghé lại bãi nầy. Hai kiều lục bình 
nầy, muốn biết cồ hay chăng, phải nhìn kỹ, cái nào vuông 
phương thẳng góc, chữ vẽ sắc sảo ngay ngắn, ấy là bình 
chánh hiệu Khang-hy, cái nào góc méo mỏ và mặt bình 
đợn sóng không bằng thẳng, ấy là vật khả nghỉ tản tạo, 
phải nhìn trước xem sau lại nữa. Kinh nghiệm day cho 
biết đời Khang-hy, thợ đi đến tuyệt mức nghệ thuật nên chế 
ra món nào đều tuyệt tác, còn lớp sau nầy, tuy nhái kiều 
được mà món đồ không được viên phương thẳng thớm như 
xưa kỉa. 

Có nhiều kiều bình do Tây-phương đặt đề chưng bày 
trên lò hơ, cũng vẽ lại những kiêu trên, nhưng hình vóc 
lại chế theo kiều của họ muốn, nay còn gặp Lại các lâu đài 
cô: le Louvre, Fontainebleau Bên Pháp và các vương-điện 
ở Đức-quốc và ở Ba-lan còn nhiều. Nhưng sánh với sở 
thích người phương Đông thì không hợp nhãn mấy, có 
nhiều chiếc chóe to hay lục bình lại có nắp, y như người 
xử họ, ra đường phải có món đội đầu mới là đúng lễ. 

“Có nhiều kiều trang hóa và chế tạo vừa cho người 
“Trung-hoa vừa cho những nước phiên thuộc đời ấy, như 
An-nam, Cao-ly, Đai-lý (Vàn-nam), khi thì vẽ tứ tỉnh, long~ 
phụng, lân qui, (vẽ rồng thì phân giai cấp rõ ràng; rồng 
năm móng dành cho vua chúa, rồng bốn móng riêng cho 
hoàng thân, khanh tề, và rồng ba móng như gà như kê, đề 
cho hàng lê thứ phú ông) ; khi thì nếu kiều khác nữa thì vẽ 
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bông thêu trên gấm gọi «cằm-hoa», hay là các kiều xưa 
cham trên đồng: thủy ba dợn sóng, chữ VẠN (dành chơ 
Phật-tự), chữ bùa, chữ Tây-tạng, và thông thường hơn nữa 
là kiều Phước-Lộc-Thọ, v.v... 

Đời Khang-hy cũng đề lại các loại sành thuộc bộ môn 
văn phòng tử bảo (nghiên mực, cây bút, giá tam sơn kê 
bút, hũ đựng nưởc mài mực, con làn dẫn giấy), hay là 
những từ khí nho nhỏ có duyên: hũ đựng nước, đựng thóc 
cho lồng chim yến, hũ đựng thuốc hit gọi íÿ yên hồ, hộp 
son đóng đấu, hộp phấn đàn bà, ấm trà, nhạo rượu nay 
toàn là đồ trân-ngoạn, cồ-ngoạn đã lâu đời luân phiên đồi 
chủ, làm vui mắt cho hạng người nhàn nhã, nhẹ gánh tang 
bồng đề thích thú với đồ xưa. 

Cỏ món da trơn như mỡ, vì thời gian đã làm mòn lì, 
chữ gọi lạc tỉnh, có món tỉnh anh như còn mới, vì vẫn ở 
mãi trong tủ chè, có đám lấy ra dùng đâu mà cũ! Những 
món ngày xưa chế bằng sứéœfife (đống thạch, hoạt thạch, 
theo Đào-Duy-Anh) thì nay đã rạn mùi, hoặc vì sức trà 
nóng rót môi ngày, hoặc vì tang thương lăn lóc với thời 
cuộc, trước ở dinh ở phủ đệ, nay ở trong tay thẳng lúc lắc 
bòng vụ, đựng ba hột ngà «tào cáo », hay đậy nắp dĩa bầu 
cua cá cọp! 

Đời Khang-hy đều giỏi chế tạo sành nặng loại céladort 
và sành nhẹ như vỗ trứng, Pháp gọi porcelaine «coquille 
d'œuf». Màu xanh lam đời Khang-hy được xinh hơn các 
màu lam đời khác, lam Minh qui phải, lam đời sau men 
mét, duy lam Khang-hy đặc biệt là làm gạch nối (traiL 
d'union) giữa men buồi Mạt Minh và bắt cầu qua men Ủng~ 
Chánh, Kiền-long sau nầy. 

Sành kiều đời Ung-Chánh, mồng như lá lúa, gỗ kêu 
thanh thao, nét vẽ đài các, chỉm chóc mai điều, các món 
ký «Cồ- nguyệt hiên» nay mắt hơn vàng và giả tạo rất 
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nhiều, cũng khó phân biệt; loại sành men dày Ung-Chánh 
thì hay ký kiều sành đời Minh, ký hiệu « Thành-hóa », hay 
«Tuyên-Đức », nay đều là vật sưu tầm quí của nhà chơi 
cồ-ngoạn kén chọn lọc lừa. 

Đời Kiền-long, đồ sành lên đến cao đỉnh, nhờ tay 
Đường-Anh săn sóc, đã có nói rồi. 

Đời Gia-khánh, men lam muốn biến ra tim tim. Vua 
Gia-khánh thích men Đại-Minh và sắc chỉ cho lò Cảnh- 
đức-trấn phải tân chế những món kỷ hiệu Minh: liên hoa, 
mẫu đơn, tản văn, chữ kết thành hồi văn: bá thọ, v.v... 
(ký Thành-hóa, Tuyên-đức). 

Nhưng rốt lại, đồ sử trắng men lam, đời Kiền-long là 
chế tạo nhiều nhứt : bắt chước cỗ đồng, giả gắm màu, cùnh 
lá hoa quả, guột trôn ốc, (trong Nam gọi là «sỏi» (moHfs 
de bronzes ou de brocart, de rinceaux et de volutes). 
Những kiều ấy đều vẽ tay, trong khi bên Âu-châu, muốn 
nhái kiều, phải dùng rập hay khuôn. 

Đến Riền-long thì nghề chế tạo đồ sành trắng men lam 
lên đến tuyệt-đỉnh; từ khi vua băng hà (1799), sắp về sau, 
là thời kỳ xuống thang xuống dốc của đồ sành, và không 
hiều vì sao, ngày nay khoa học tiến hóa hơn, mà đồ sành 
tân chế, như nét bóng gương xưa, vẫn phai mờ lu tối, 
không biết đến bao giờ mới sáng lại. 

Một nhà thông thái thêm được giàu đến triệu phú của 
Pháp là ông A. Grandidier (1836-1921), thuở sanh tiền, đã 
phê bình đồ sứ đời Kiền-long và chê rằng s nhằm » thua 
đồ sành các đời vua trước. Ông từng châu du khắp thiên 
hạ, từng sang tận Trung-quốc đề mua đồ sứ cồ như ta nay 
đi chợ mua thực phầm, vì lúc đó chưa ai rõ giá trị đồ cồ, 
nay nghe Tây mua thì ùn ùn đem ra bản rẻ mạt, s bán như. 
đồ bỏ», đồ hết xài. Sở dĩ ông có quan niệm rằng «qua 
khỏi đời Kiền-long, đồ sứ không đáng kể », là vì ông sưu 


tập và chơi đồ cỗ trước hơn ai, như vào chỗ không người, 
« mặe sức múa gậy chợ hoang », và phàm ăn no thì hay kén, 
và con gà đứng trước sân lúa, không lo mồ lại cử lo bươi! 

Ngày nay đã khác. Chúng ta sanh sau để muộn, nhờ 
sách bảo, nhiều người đã biết giá trị đồ cỗ và bắt đầu sưu 
tập có phương pháp nếu không nói là khoa học. Đồ cỗ 
ngày nay lại rất hiểm, và người chơi cỗ-ngoạn ngày nay 
không kháe người đi hôi cả, khi các chủ đìa đã vơ vét hết 
mấy cá ngon cá lớn, nay tới phiên mình, miễn được món 
nào lành lẽ và cỗ, là đủ mừng, — cái thứ con bầy, đám 
đâu kén chọn lọc lừa như thuở ông Grandidier, một mình 
một chợ. 

Ngày nay, về đồ sứ Trung-hoa, nên sửa lại lời phát 
ngôn của ông và nói: 

«Cho tới năm 1911, cách mang Tản-hợi đã làm cho lò 
Cảnh-đức-trấn bị tàn phá, thợ thầy bị giải tản cho yề vườn ; 
và từ đó nghệ thuật đồ sử mất bi truyền không gượng đậy 
được. Các đồ sử chế tạo trước năm Tân-hội (1911) đều 
đáng được gọi là đồ cồ của Mãn-Thanh (1644-1911) và đáng 
được sưu tập đề dành chơi. Thậm chí, đời Viên-Thế-Khải, 
năm Hồng-hiến (1916) còn có hũ nhỏ đựng thuốc hít «Tỹ- 
yên hồ s của họ Viên dạy thợ cũ danh tiếng còn sống sót 
của lò Cảnh-đức-trấn chế tạo theo phương pháp xưa, nên 
vẫn còn giữ được phong độ và liệt kẻ vào bộ môn sưu tập 
được, như loại sành làm vào những năm tàn của Mãn- 
"Thanh. Chỉ có đồ sành do Trung-cộng mới làm đây sẵn 
xuất tại phủ Giang-tay, lò Cảnh-đức-trấn tái tạo, và những 
đồ gốm tân tạo hoặc ở Hương-cẳng, hoặc Đài-Loan hay 
Đại-Hàn là chưa đảng kề làm đồ cồ được ›. 

Tuy nói vậy chớ cũng phải có câu thòng: « Nghề chế 
tạo đồ sử Trung-hoa mấy năm gần đây, vẫn còn trội hơn 


các nước khác, họ vẫn tạo được đồ giả hiệu cỗ — không 
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khéo là lầm với họ, nhứt là đồ sảnh da trằng Phước-kiến, 
đang tràn ngập thị trường Âu-Á, các món (án nầy chỉ đợi 
năm chục năm nữa là trở nên cð đối với thể hệ hậu thế kỷ 
XXI. Tỷ như đôn sành ngũ sắc vẽ tích Cảnh-ảo-tiên khúc 
diễn Hồng-lâu-mộng, hay là vẽ thập nhị mỹ-nhơn Giả-phủ, 
tức « Kim-lăng thập nhị thoa» hay nữa, chóe ngũ sắc vẽ 
Nhị Kiều trong Tam-Quốc, đều là mỹ-phầm kiệt tác buồi 
tân thời, bộ môn hường (famille rose) đáng đề dành và 
không nên khinh thường. » 

Rốt lại, đồ cồ qui hơn đồ tân tạo, ở chỗ nghệ thuật 
nhơn tạo thủ công đời cỗ, với nhiên liệu tự nhiên, khi cụ 
tầm thường, vì sao lại hay và khéo hơn sản phầm do cơ 
khi chế tạo ngày nay, bằng nhiên liệu chọn lọc hơn, bằng 
nhơn công có nhiều phương tiện hơn. Tại sao, với khí cụ 
tĩnh xảo, cơ khí tối tân, mà Trung-cộng cũng như Nhựt và 

ác nước khác, tân Hến hơn xưa nhiều, mà nay làm ra món 
đồ sành, kề øề phầm lại thua œa thời xưa, ấy mới là mục 
đích của quyền sách nhỏ nầy, chỉ phóng những cây nêu 
cây móc khiêm tốn, đề chờ các bực cao mỉnh chỉ giáo 
thêm, nhiều tay vỗ nên bộp, và viết lai cho đồng bào chúng 
tà hiều biết thú tiêu khiền thâm thúy nầy. 

— Sảnh nền trắng men đỏ (les rouge eL blane).— Đời 
Khang-hy và Ung-chánh, sảng chế ra loại sành trắng vẽ 
men đỏ, do chất thau chế ra, rất được đắc dụng: hai kiều 
sành trắng men đồ đời Tuyên-đức lại được ký kiều và thành 
công mỹ mãn: kiều «fam hữu » (lựu-lê-đào) và kiều «fam 
ngư », ba con cá thia thia sắc đồ, hiện trên da sành da sử 
trắng ngà, quả là ngoạn mục. Hai đời vua nầy tiếp tục sản 
xuất loai lục bình thật lớn, vẽ phong cảnh núi non có kèm 
bài thơ, hoặc vẽ phong lan hoa lạ, nét bút thần tình, sắc 
mùu tươi nhuận, khiến nèn những người ở biệt thự kiều 
Âu-Tây chứa nhiều ánh sáng, lại chuộng nó hơn là sứ men 
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lam hạp nhiều với nhà gỗ kiều xưa và nhà hồng-mao, hòa- 
lan bên châu Âu, thường có vẻ âm ú đen tối cũng như nhà 
cồ Viêt-Nam ta. 

Men lam và men đỗ vẫn cùng một độ lửa trong lò hầm, 
nên cũng được dùng giặm chung trên một chiếc lục bình 
sử quí giá. Khi ấy lại dùng men nước biền céladon làm nền 
đề vẽ, vì men céladon cũng cùng chung một hỏa độ với 
men lam và men đỗ. Khi ấy lại dùng chất sét sắt đề kềm 
màu đỏ đo chất thau chế ra, cho nên thợ phải giỗi tay ấn 
lắm mới trị nồi ba chất nầy: chất sắt, chất thau đồng và 
men lam Hồi cùng hợp, nếu không cao tay ấn thì thất bại 
trước mắt, vì cả ba chất kia quả là ba con ngựa chứng! 

Ba chất nầy có thề sử dụng làm sao cho những chỗ 
sành trắng được chừa ra, thành thử món đồ gốm bốn năm 
sắc, vừa có vẻ sang trọng mà không kém vẻ tôn nghiệm. 

Đồ sứ men ngũ sắc (porcelaine polgehrome).— Nỏi « ngũ 
sắc» đây là một cách nói theo Trung-hoa, không bắt buộc 
đếm đủ năm màu theo phép hiều của Âu-Tây đã dạy trong 
trường. Ta và Tàu cỏ tánh nói cho nhiều (tổ ra mình nghèo), 
tỷ như Tàu nói vạn-hộ-hầu, thiên-hộ-và bả-hộ, mà kỳ trung 
những vị ấy đâu có đủ hay đúng 10.000, 1.000 hay 100 nóc 
gia cung cấp lộc trời cho ai đỏ hưởng. Cũng như ta quen 
nói: mua một thiên lúa, bán ra một thiên lá cần-đóp, 
mà sự thật vỏn vẹn chỉ có một trăm gia lúa và một trăm 
tờ lá! Và khi Tàu nói « Bá-huẻ-tôn» tức lục bình (tôn) vẽ 
một trắm bông, mà Tày dịch: vase «mille fleurs », thì Lôi 
không biết ai dốc hơn ai? Và nếu có người nào bền chí 
ngồi đếm thật sự thì sẽ hiều tuy nói vậy mà còn khiêm tốn 
hơn ai kia đặt ra danh từ « /ẳng-hd sự số 9, đếm lông chân 
xày còn chưa được, làm sao đếm số cát từ hột của sông 
Hãng ở tân bên Ẩn-độ 9 

Xưa Sở Hang-VYương đem theo qua sông, chỉ có tám 
trăm thản-bỉnh mà truyện sách viết « bát thiên đệ tử »? 
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Truyện Tam-Quốc kề: binh Tào sang phạt Ngô, « bát 
thập tam oạn hàng bình » Lôi muốn lấy bàn toán Tàu ra tính, 
kiếm đâu đủ lúa cho ăn, đường sả cầu kỳ thuở đó vốn là 
dấu thỏ đường dẻ; «cầu bắc như Mỹ-thuận» vẫn không, 
đường trảng nhựa cũng không, tảm-mươi-ba muôn bỉnh 
hùng, chuyền vận cách nào, và cơm đâu đủ mỗi bữa mà 
«xực phàn »? Đốc ôi là dốc! 

Tuy vậy nói sành men ngĩ sắc đã quen tai rồi, thêm 
nên thơ là khác ! 

Mỗi thời đại vua Mãn-Thanh đều có sẵn xuất một loại 
sành ngũ sắc, thường hễ ông vua trước băng thì màu vua 
đó cũng được thay thế, vừa làm giàu cho mỹ-thuật nhờ vậy 
mà phong phú thêm, vừa cỏ ý nghĩa là đề tang cho vua đã 
áng giá. Vì thế chúng tôi cũng chia ra từng niên hiệu của 
mỗi vua mà trình bày. 

— Những men sảnh triều-đại Mãn- Thanh. 

— Triều-đại Khang hụ (1603-1733) oà bộ món thanh lục 
(xanh lá cả), — Le rêqgne de &`ang-hỉ et la famillie 0erie. — 
Thời đại Khang-hy dài đến một con giáp và đồ sành nền 
trắng đời ấy được tô điềm bằng màu thanh lục là men ngữ 
sắc đời Minh sửa đồi lại. Ban sơ Minh vẽ đỗ vẽ xanh trên 
sành và gọi đó là men ngữ sắc. Đến đời Khang-hy, các màu 
ấy thay chỗ nhau, màu thanh lụe lựa làm trọng, nên gọi đó 
là bộ môn thanh-lục, chớ cũng một loại với đồ ngũ sắc đời 
Mạt Minh. 

- Men lam ngọc (émail turquoise) đời Minh thích dùng; 
đến Khang-hy thì không dùng nữa. Men lam Hồi, đời Minh 
Yẽ, rồi áo lên một lớp men trong suốt. Đến Khang-hy, đồi 
phương lược, dùng men lam không áo, vẽ thẳng vào bình. 

Nhà tôi hiện có một thố (đọi) thật lớn, đủ nắp và toàn 
hão (mục lục số 69 mua ngày 19-5-1933 tại Sa-đéc, sẽ nói kỹ 
trong một bài dành cho tập tiếp). Thố nãy vẽ ngũ sắc, hiệu 
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ghỉ dưới đầy có trắng men là hai vòng tròn cùng một trung 
tâm rất khéo, không một chút số le, rõ lại quả là một bảo vật 
đời Khang-hy chính cống chế tạo độ chừng vào năm 1677 
khi vua cấm đề niên hiệu trên sành và khi lò chế ra cải 
thổ nầy đã lựa hiệu « double cerele » (hai vòng tròn) làm ký 
hiệu của lò mình 1. 

Trên thố, hiện màu đồ đã phai mất, bông cúc đỏ nay 
chỉ còn cái cuống hoa trơ trơ, chỗ nào khi trước vẽ hoa 
thì nay là da sành trơn tru, còn lá cúc thì chia ra có lá già 
màu nâu, lá xanh lục và lá xanh đợt, tức lá non nơi ngọn, 
những lá ấy nay đã xuống màu rất nhiều, và hình như gần 
mục, gọi chin mùi, nếu rờ mạnh tay bụi ắt có thề sẽ rởL 
theo ; duy những chỗ vẽ bằng lam hồi thì văn còn như eñ, 
lạc tỉnh đến bực nầy ắt trên ba trăm năm có dư. Thố to 
chứa được gần hai chục lít nước, yà màu sắc trô khác như 
vầy làm cho cải thố trông rất cũ kỹ, dầu ai không biết chơi 
đồ cô, cũng phải công nhận nó là vật lạ xưa nay ít có. Ấy 
loại ngũ sắc men lam IKhang-hy hay Van-lich. Như cái thố 
nầy tại Miền Nam, đễ có cái thử hai? “Trong tập sau khảo 
về nghệ thuật biết rảnh đồ cồ ngoạn, tôi sẽ trở lại cái thố 
nầy rành rẽ hơn. (PI. 40, fig. 40). 

Trở lại các món ngữ vẽ màu xanh lục, món nào 
thật cỗ thì những chỗ vẽ xanh đều trồ tím gần như màu 
bùn, Cbỉ có những chỗ vẽ men lam Hồi thì bền hơn, còn 
chỏ màu đỏ chất sắt hay thau đồng và mấy chỗ có mạ 
vàng, vì hai màu đỏ và vàng nầy về trên men sau khi hầm 
kỳ thứ nhứt và không có lớp áo mâu trong suốt che chở: 
nên đã phai màu rất sớm, mấy món thật cỗ chỉ còn lại lẫn 
đấu mạ vàng cũ và dấu màu đồ mà thôi. Đó là một vài kinh 


1. Tôi nói Khang-hự là khiêm nhượng, và cái thổ nầy có 
nhiều triệu chửng là đồ ngũ-thái (wou-tsai) đời Minh Vạm-lịch (1ã73- 
1620) sẽ nói nơi tập sau. 
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nghiệm không có tả trong sách, cũng xin chép lại đề làm 
tài liệu. 


Sở dĩ gọi đỏ là bộ môn xanh lá cây ([amille perte) là vì 
trước đó, trước đời Khang-hy, màu lá cây — thanh lục — 
nầy chưa chế được. Đến khi chế nó được rồi thì thợ đã có 
kinh nghiệm và nhờ gia giảm vài nguyên liệu bỉ mật khác 
lại chế ra đủ thứ màu xanh, từ xanh non như lá tươi đến 
xanh lá già như bích ngọc. Các thứ xanh ấy óng ánh hào 
quang, bởi do một chất kim khí chế ra nẻn đó là ánh sáng 
tự nhiên, của kim khí gây nên. Các men xanh đời Khang- 
hy thường vẽ chồng lên nhau cho thêm đậm đà cho màu 
thêm xanh gắt, mấy chỗ tô đi giặm lại ấy nay nồi dày cui, 
trông rất dễ biết. Nhờ mấy màu ấy sảng chói và trong suốt 
ăn, nên lâu ngày màu trắng bạch của thai sành lai lộ Ta, 
vì các sắc kia đã xuống màu, nên ta có cằm giác như VẬY, 
và tự nhiên chiếc bình tăng vẽ đẹp nhờ sự lạc tỉnh ấy. 

Duy những chỗ giặm màu thúy-hồng (sang de bœuf), 
thì vẫn luôn luôn đục (trọc) và không lộ màu trắng ra bao 
giờ. Lợi dụng cái đặc điềm của thúy-hồng, nên đời Khang- 
hy dùng nó đề vẽ các nét hoa nét cánh bướm, xong rồi mới 
tô màu xanh lục bên trong cho đầy đóa hoa hay đầy cảnh 
bướm, làm như vậy đề cho sau nầy dẫu màu trắng lộ ra 
cũng không đến đồi thay màu những lá thanh lục hay thanh 
đợt kia nhiều. Có khi màu thúy hồng được thay thế bằng 


. một màu nâu sậm đen đen, 


Ngày nay, muốn phân biệt và chia bộ môn, các thứ 
sành xanh lục ngũ. sắc, thì trước tiên phải nhìn kỹ và xem 
cho rõ hình vöc của chiếc bình thuộc về thời đại nào, kế 
đó xét coi nguyên liệu của chiếe bình thuộc loại mịn màng 
hay thõ thiền, xong rồi nhìn trở lại men ngoài xem nó đục 

hay sáng, nhứt là đề ÿ đến nét bút khi họa, có cửng cáp 
thần tình như thuở Khang-hy hay yến ớt như trên cúc bình 
đời sau giả tạo. 
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Về nét vẽ, người chơi cồ-ngoạn cần phải biệt hai lối 
của thợ đời Khang-hy: 

a) vẽ cho Trung-hoa và cúc nước phụ thuộc, thì hoàn 
toàn giữ đúng phương pháp và theo quan niệm của người 
"Tàu: đơn sơ và càng giản dị càng hay ; 

b) vẽ trên các món đề xuất đương qua Âu-châu: 
phương pháp đã chiều theo ý muốn của người đặt làm 
mỏn hàng, và tách xa quan niệm thuần túy Trung-quốc. 

“Trong sách của bà Daisy Lion-Goldsehmidt, có in hình 
ba món sau đây : 

— một lục bình cao bốn tấc bảy phân, nay tàng trữ tại 
viện Guimet. Vẽ một trăm con nai «bá lộc» bình ; (PI. XX,À.) 

— một lụe bình hình vóc y như cái trước, cao bốn tấc 
bổn mươi lắm ly, cũng ở viện Guimet, vẽ hình hai mỹ nhơn 
đứng nhìn một thiếu phụ tay xách giỏ hoa, và đang lấy tay 
chỉ một hài nhi đùa giỡn trước mặt ba người ; (PI. XXI, A.) 

— đặc biệt hơn cä là một đĩa bàn Tây, kinh tâm hai 
mươi hai phân rưỡi, làm năm 1711 hay 1712, khánh thọ lục 

tuần vua Khang-hy, nay ở viện Guimet, hiệu double cerele, 
dĩa nầy người Anh gọi « birthday-plate », viền hồi-văn hoa 
đồ giữa vẽ nhánh đào có chim đậu ; chìm sắc nâu, lá xanh, 
đào hồng, trái đồ lá xanh, nhút là con chim sắc nâu, linh 
động như chìm thật, quả là xuất thần. 

Đến như lục bình PI. XXLA., ta thấy mỹ nhơn như 


sống: tóc mây đen bóng, tách từ sợi tóc mai, nét mặt trải. 


xoan thon dài thâu gọn trong ba bốn nét chấm phá, trang 
sức làm sao, y phục làm sao, thật là thần tìnñ, thấy là đem 
lòng cảm mến. 

Trong nhiều món khác đời Khang-hy, tài tình nhứtlà 
cách sắp xếp chỗ thi thố sở trường: bình kiều nào, phải 
chia bộ ô làm sao, và muốn cho khôi nhàm chán, các ô ấy 
phải ra thế nào, vuông thì thật vuông, tròn thì thật tròn, 
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trên đưới ngay, ngắn không cho chênh lệch một ly hào nào 
và khéo nhứt là cách phân chia màu sắc, khi thì xn(ft 
tương đối, khi lại muốn tương phản, có lúc muốn tươi 
nhuận mát tay đề rờ rẫm, lúc khác lại muốn chói lọi rực 
rỡ đề săm soi... người thợ đời Khang-hy xảo thủ đến đổi 
trên sảnh là khó vẽ mà bắt chước được đủ trăm kiều, từ vẻ 
đẹp của gấm Tứ-xuyêu, của lụa Ninh-phố, của la Nam-kinh 
của hàng củn-xá Thượng-hải, v,y.... tài tình vậy thay. Về 
lụa chưa vừa lòng, day qua tách hồi văn: khi chữ triện 
khi chữ Phan, vẽ mặt võng thì như thêu, vẽ mắt cáo thì 
như đan! Vẽ rồi cải nền của món đồ, khi ấy mới bắt tay 
qua vẽ thật kỹ trong bộ ô đóng khung: bưởm đùa hon, 
nh ch bay, một gia đình đầm ấm đoàn viên, vợ Sòa 
sÉ lu bồ bHIỦ trong một khung cảnh lớn không đầy 


: Vẽ cho sướng tay rồi xưng « Cồ-nguyệt-hiên », không 
hiều ,yÌ sao, Pháp địch: « salle du renard › NET xưng 
« Giới-tử-iên ».vườn bé bằng hột cải, và Pháp đã địch tất 
đúng : «le jardin pas plus grand qu°un grain de motfarde» 

Nơi ĐỊ. XXIV,B, vẽ trên một cái đĩa bàn Tây, giữa Hà 
bông đỏ tích kỹ từ tai từ cánh, chung quanh bay HEnE nêm 
củn bướm ngũ sắc, ngoài viền lắm con bưởn khúc xen kẽ 
với hoa đủ màu, bưởm xen hoa, hoa xen lá, thật là 1nuôn 
hiện, Tê tía. Trên đĩa nhìn kỹ thấy có.mấy chỗ điềm lấm 
MT vô SA HE «móc » của người thợ làm dấu 

PỊ XX D, kiều vẽ bộ'ô, thi trên mặt dĩa không vẽ kiều 
hoa điệp » nữa, lại về «irúc điều », sắp xếp trên dĩa làm 
nhiều ô khác kiều nhau, vừa hạp nhãn vừa hạp với cảnh con 
nhà 2h lấy trúc lấy hoa điều làm tượng trưng khí tiết. 
lât ĐỊ. XX €, cho ta thấy, trong các loại hồi-văn, có một 

lều bắt chước được sở vải và vân lụa, thật là tuyệt diệu, 
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không bỏ sót một nét nhỏ. Không hiều đời trước họ dùng 
phương pháp nào mà yẽ được trên sành, còn khéo hơn ta 
vẽ trên giấy, không một nét đậm, không một chỗ thuốc lang 
ra ngoài ? 

Người Âu-châu không tài nào vẽ khéo như vậy được, 
nên họ đã chế ra cách chuyền họa (đécaleomanie) vào đồ: 
sứ, đồ pha ly hay trên vách nhà. Chuyền họa là dọn trước 
một khuôn kiều hoặc chạm vào đồng hoặc chạm vào gỗ, 
xong rồi ìn cải kiều ấy truyền nó qua tờ giấy mỗng có thoa 
keo trước, và tờ giấy in đó gọi là giấy ráp (décalque). Khi 
nào muốn truyền cái kiều ấy vào dĩa sành ly chén, thi lấy 
giấy rập có thoa keo sẵn ấy dán lên mặt dĩa, hay mặt chén, 
mặt có thoa keo úp vào mặt dĩa gỗ vào đó ngay ngắn 
kỹ cang rồi, đoạn thoa nước lên giấy cho nước thẩm vào 
và truyền hình rập qua đĩa hay chén kia. Phải lấy tay vuốt 
vuốt trên giấy và đè đè cho hình bắt vào mặt đĩa hay chén, 
xong rồi thì đã có hình lrên dĩa hay chén không cần vẽ. Khi 
vào lò gặp lửa, giấy cháy ra tro, duy hình còn lại. Phương 
pháp chuyền họa gọn và mau, nhưng không được khéo như 
vẽ tay, lại nữa mấy chỗ giáp mối thường so le không « ăn 
rập » nhau. Nay phương pháp chuyền họa chỉ dùng đề ¡n 
bình lên đồ sành rẻ tiền, chở đồ sành đất giá vẫn vẽ lay 
mới khéo. 

Tuy vậy có một loại đồ sành vẽ rập mà người chơi cô 
ngoan vẫn sưu tầmˆvà vẫn xem rằng qui. Đỏ là loại dĩa bàn 
và bình đựng xúp gọi «đồ sảnh của các công tự Ẩn-độ » 
(porcelaine đes Compagnies đes Indes).(PI. 49, fig.49-49 bis). 

Những dĩa nầy toàn là đồ vẽ rập theo lối chuyền họa, 
nhưng nó có giá trị, vì có rất ít, và đều do các nước phương 
Tây đem qua các nước phương Đông đề trao đồi văn hóa 
giữa Âu-châu và các nước Á-đông như Trung-hoa và Ân- 
nam. Và đỏ mới có thề gọi là đồ sứ 7áy-phương (poreelaine 
diplomatique occidentale). 
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Nguyên từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIN, các nước 'Tây- 
phương đồ xô nhau qua Đông-phương tìm đất chiếm lầm 
thuộc địa, và trước khi họ ra mặt đánh cướp, họ giả chước 
qua truyền bá tư tưởng, truyền đạo, hoặc giao Hếp về 
thương mãi. Có công-ty qua Ấn-độ thì gọi €ompaqgnies: des 
Tndes, lại có công-iy qua Í-Đồng thì gọi CÔ11Dđ0T1/€S 0rien- 
Âales des Indes. 

Ngày nay tại Miền Trung-Việt, còn gặp nhiều dĩa bàn 
“Tây loại nầy, và do các ông cố đao và các người Pháp theo 
giúp chúa Nguyễn-Ánh chống với Tây-sơn, như đức linh 
mục đd'Adran, các võ quan Chaigneau, Vannier, Dayot 
Manuel, v.v... Dĩa bàn nầy có hai kiều, loại ăn canh (xúp) 
và loại dĩa trẹt. Có loại dĩa hai đáy, trong lòng chứa được 
nước nóng nước sôi, đề giữ đồ ăn lâu nguội (plat chauffant 
téchanffoir), có bỉnh đựng xúp (soupière), có thứ vẽ rập 
màu lam, có thứ vẽ rập ngũsắc, thắy đều ký các hiệu sau 
đây: ễ l 

1) hiệu ăng-lê (Compagnie anglaise des Tndes, ou des 

Tndes Orientales) ; 
Liverpool (1715-1833), thường kỷ ân biệu Herculanum 
WVild Rose J. et M.E.R. 

- Longport (fabrique đes frères Rogers (1786-1829) 
Longport (1773-1876) : ký Dayenport: anh John Dayen- 
port năm 1793, em WVilliam DavenporL năm 1833, 

H. Cochran et Co Glasgow, trade mark, Pomech Anante 
Staffordshire: thườn ý WVa ủ chữ 
NGHI thu g ký Warranted, hoặc đủ chữ 


Josiah Spode, à Stoke (1770): ký tắt Sj 
b : ký SPODE, s ủ 
1833, đôi lại và ký: voi 
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€opeland atel Spode (Copeland autrefois Spode) (Cope- 
land trước là Spode) hoặc Copeland and Garret Late Spode- 
(1835-1847). 

2) hiện Pháp (Compagnie {rancaise des Indes), có dĩa 
bàn ký hiệu «Sébastopols đề kỷ niệm năm 1855, 
trận chiến giữa binh Anh-Pháp và Nga (guerre de 
Crimée). 

3) hiệu Đức (Compagnie allemande des Indes): dĩa kỷ: 
Kinh. 

4) hiệu Hòa-lan, xưa hơn cả, nhưng nay sót rất ít: 
Compaqgnie hollandaise des Indes. 

Những công-ty nầy có từ thế-kỷ XVH và đến thế-kỷ 
XVHI và XIX thì đẹp lần, Những đồ sứ của họ đem qua nước 
Việt, lạc loài nhiều chỗ, thảy đều bị đem ra dùng không. 
nương tay và bề không tiếc, một là vì xấu xi, «vẽ rập», 
hai là không aï biết rành cắt nghĩa sự tích nên bị hất hủi ; 
nay tôi nói ra đây, cúc vị có tìm gặp nên mua lên đề vào 
bộ sưu tập. vì đó là bằng chứng lịch sử, « đề đó xem chơi 
và nhắc đời thằng Tây ». (Xin xem lại trương 39 H.G.Đ.S. 
tập 3). (Và nếu rãnh rang nên vào xem trong viện bảo-tàng. 
ở vườn bách-thảo, có một bộ dĩa khá đầy đủ gắn làm 
tấm bình phong chưng nơi phòng Việt-nam). 

Nay trở lại đĩa PI.XX,G, (tiếc vì ảnh chụp không đủ ánh 
sáng nên không ïn hình ra đây được), ta thấy con chỉm về 
như sốn#, y như tạc chỉm ngoài trời, nó bay liệng làm sao, 
múa nhãy thế nào, tình tự làm sao, quả là nếu thấy thì phải 
bái phục người thợ năm xưa giàu kinh nghiệm và nhiều tài 
quan sắt. 

€ó một đôi khi vì muốn thâu cho đủ đầy chỉ tiết, không. 
muốn bỗ sót một mẫy may nào trên một dĩa nhỏ, khiến nên. 
bức vẽ hóa erậm» và «đầy». Nhưng càng nhìn kỹ bằng. 
cặp miắt già khoan dung, ta sẽ thấy người thợ đã phí biết 
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bao công khó đề ý từ ly từ tí, và điễn tả lại một cách tự dơ. 
phóng túng. Theo tòi, vẫn thì nên viết cho thật gọn. Có 
câu Pháp: « Qui ne sait pas sacrifier, ne sait pas écrire » 
(ai không biết thí bớt, chưa biết viết văn), nhưng đối với 
nghề hội họa, vì tôi đốt nghề nầy, tôi lại muốn cho người ta 
vẽ hết nỏi hết ra cho mình xem cho sướng mắt! Khi người 
thợ đời Khang-hy vẽ đá chập chồng lớp nầy đè trên lớp nọ, 
họ đã thành công, vì quả đó là một bức tranh bé tỉ hon, 
tả cảnh khó khăn, cảnh khổ tâm, có thua gì đá nọ? Nay 
những gì tế nhị như thế đâu còn thấy nữa? 

Một đặc điềm khác: trên những đồ sành vẽ ngũ sắc, 
riêng màu lam khi vô lửa, vì màu lam nầy không chịu nồi 
lửa cao độ, nên nó khắc và biến ra một thứ hào quang tách 
ra khöi nền sành đã tô vẽ bằng những màu khác «mạnh lửa» 
hơn, cái đặc điềm của men lam ấy, khi người thợ có đủ tài 
điều khiền, đừng đợi men lam « cháy khét », bớt lửa kịp thời, 
những màu kia vừa chín, mà men lam cũng không hư, thì 
món đồ trở nên tuyệt tác, và các nhà chơi cồ-ngoạn có bản 
lĩnh chỉ ưng sắm một món một như vậy hơn sắm trăm thứ 
xoàng xoàng ! Như đã nói, người biết chơi, trọng phầm chở 
không dùng lượng. (Plutôt la qualité que la quantité). 

Cho đến nay, mặc dầu sự tiến bộ của ngành nghiên cứu 
đồ sành, cũng chưa nước nào sắp xếp loại sành ngũ sắc 
được có qui củ, và dường như cũng vẫn định chừng rằng 
loại sành nào nét øẽ cứng cáp là cồ, và càng tiến sâu về các 
đời nối tiếp Khang-hy thì men lam càng (huần, đến đời 
Ung-chánh là (ế nhị nhứt. 

Loại dĩa có hình PI, XXIV, A nói nơi đoạn trước, người 
Anh gọi birthdau-plafe vẽ chìm và cành đào xanh đồ (1711- 
1712) là hàng đặt đề dùng vào lễ khánh thọ lục tuần của đế 
Khang-hy, thảo nào không khéo sao được? Đồ ngự chế mà ! 

Trong cảnh đồn đập của sự sẵn xuất không ngừng liên 
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tiếp từ đời nầy qua đời kia của đồ sành Trung-hoa, tưởng 
nên tóm tắt đại lược theo thời đại sáng chế : 

a) có loai sành vẽ toàn màu xanh lục và đồ hồng, và vẽ 
theo phương pháp cồ-truyền của nhà Minh đề lại; 

b) tiếp theo là sành vẽ vui tươi hơn, mầu trong trẻo 
hơn và nét về tế nhỉ hơn; 

©) loại sành kế đó lại có giặm màu đen, màu ô «hắc 
thiết» đường như là đề « cho bóng » các chỗ vẽ, tỷ như gốc 
cây trổ xù xì, gốc cây bị mọt mối khoét, cánh chìm nhánh 
trúc, chỗ đậm, chỗ lợt, té ra người thợ gốm vô tình đã 
hóa ra thợ vẽ tranh! 

Nơi PI. XXI, A và B, chỉ cho ta thấy lối vẽ mỹ nhân 
trên sành, không khác lối họa chân dung trên giấy. 

đ) tiếp theo đó, là loại tô và dĩa, trên miệng có vẽ hồi 
văn, giềm trưởng, tòng tui, kết tua, có khi lại khoét lỗ 
chung quanh cái viền đĩa, cái biên tô đề thêm nhẹ nhàng 
thanh nhã, có khi lại đắp nồi bông hoa lên trên, nhưng hề 
Yẽ rậm quả thì mất hay và tò điềm càng nhiều là nghệ 
thuật đã mất phần thanh thoát tự nhiên, đã suy kém và đi 
lần xuống dốc.. 

Có một lối sắp đồ sành ngũ sắc, bộ môn thanh lục, 
theo lối pẽ và có cả thầy ba lối về (vào đời Khang-hy) : 

1) lối vẽ lệt bệt, nét lớn dường như nguệch ngoạc, 
nhưng kỳ trung đó là lối vẽ cứng cáp, gân guốc, linh hoạt 
xô cùng của đời Khang-hy cực thịnh; 

2) lối vẽ li tỉ nét nhỏ ri và tỷ mỷ không bỏ sót một chỉ 
tiết nhặt nhanh ; 

3) lõi vẽ nét nào cũng chỉnh tề gò gẫm, như điệu chơn 
tự là lối viết đặc biệt của người Trung-hoa cô điền. 

Nếu lai theo ba lối vẽ nầy mà sắp xếp các loại sành 
ngũ sắc, bộ môn thanh lục, thì cũng hơi ép gượng. 

Còn một phương pháp giản tiện hơn, là sắp xếp theo 
lề tài: 
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a) phong cảnh; 

b) cỗ tích rút trong truyện sử;. 

©) Phong tục, cỗ lệ, đình đám, đi săn, bắt cá, hội hè, 
“li câu; 

đ) Các lối tượng trưng: bát quái, tam đa, ngũ phúc, 
-chữ bùa ; 

e) hoa quả, bưởm chỉm, giỏ hoa lam. 

Nhưng theo ý tôi, xếp làm vầy, biết đời nào cho đủ đề 
©ó một bộ môn dễ coi, và làm sao cỏ đủ chỗ trong nhà đề 
chứa các loại sành Trung “quốc xếp theo cách nầy? 

Nay tôi lấy một thí dụ chơi, thử xếp đồ sứ Tàu theo 
Hai loại thôi, ấy mà cũng không biết làm sao và chỗ đâu xếp 
cho xiết. Và đỏ là sắp theo: 

a) thứ nhứt loại sành chế tạo đề dùng trong nước Trung- 
hoa, và các đồ sử làm cho các nước cùng một văn hóa với 
Tàu: Việt-nam, Nhựt-bản, Cao-ly,..., tức là loại sành không 
xuất cẳng qua phương Tây, vừa tính tế hơn, vừa nên thơ 
hơn, vì có nhiều thi phú Hán-tự hay nôm, hay chữ viết 
nhiều điệu khác nhau trên các món sành nầy, và rất khác 
kiều với sành đề xuất ngoại bán cho Âu-châu ; nU 

b) thứ nhì loại sành chế tạo đề xuất đương, bán ra 
nước phương Tây, Ba-tư, Á-rap, thường làm theo ý muốn 
của người đặt hàng và kiều vở của người đặt ra. 

Về loại sành của người ngoại quốc đặt làm, có nhiều 
giai thoại buồn cười: Người thợ Tàu vốn bản tánh ngây 
thơ, đâh từng xuất ngoại mà hiều biết phong tục, hình vóc 
các vật thường dùng của mỗi nước. Khi nhận được một 
mối hàng đặt làm lục bình, tô chén thì nào biết ất giáp gì, 
nó muốn làm sao cử ra kiều rồi mình làm y theo là xong 
chứ gì? Lại nó muốn vẽ giống gì thì cũng vẽ sơ sơ đi rồi 
xnình coi theo đó mà vẽ theo là được! Vì mảng suy nghĩ 
như vậy, một hôm một người hồng-mao đem giao một mối 
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hàng kiều từ Anh-quốc gởi qua. Trong khi gởi kiều, vì 
gấp rút tàu gần chạy, nên bên ăng-lẻ lật đật viết tháu cho. 
lẹ, trên một lục bình làm kiều, tỷ dụ «món nầy đặt làm 50 
cái», đến khi nhận số hàng từ Trung-quốc đóng thùng gởi 
về Anh, khi mở ra mới tá hỏa, vì trên mỗi lục bình đều có. 
cũu chữ Anh: « món nầ đặt làm 50 cái ». Té ra anh Ba Tàu 
đã cóp-dê đúng theo kiều, tưởng rằng câu chữ Anh là một 
nét yẽ cần phải sao lại cho đúng, không cho sai một mày, 
thiệt là ăn làm sao nói làm sao bây giờ? 

Mà đâu phải chỉ món hàng-ngoại quốc, anh thợ Tàu 
mới lầm lộn ác ôn như thế? Anh Trần-Thanh-Đam, nay 
ở trên vùng Cây-Quéẻo, (vừa mất 4-1-72) có thuật cho tôi 
nghe một chuyện nãy cũng động trời không kém. 

Dưới đời Minh-Mạng, nhơn một dịp đi sử sang triều 
cống nhà Thanh, sẵn thuận đường đi ngang tỉnh Giang-tây 
có lò Cảnh-đức-trấn, ông quan đi sử mới ghé lại đặt thợ: 
làm cho vua mình một mở chén trà và dĩa trà, Căn đặn 
làm xong thì đóng thùng lại, niêm phong cho kỹ, vì đường 
Yề xa xôi thêm sóng gió bất kỳ, đã biết nhau một kỳ rồi, 
mên khôi cần kiềm tra thất công. Ông quan sứ lại đặn riêng 
thợ làm cho mình một trăm bình điếu sử, loại hút thuốc 
lào, và cứ y theo kiều ông đưa ra đây, làm theo là được. 
Ông đỉnh nình đi sứ vào chầu vua Tàu làm tròn phận sự. 
rồi, bận yề ghé thuyền đỗ bến Giang-tày, sai quản sĩ lên 
trả tiền rồi khiêếng hết mấy thùng đồ sứ xuống đề thuyền 
lui cụo kịp con nước. Về tới xứ, những thùng đồ sử quí 
nạp vào kho vua xong, ông trở về nhà với một thùng nhỏ. 
đựng bình điếu hút thuốc lào, lòng mừng khắp khởi, mình 
sẽ có m5t số điểu sử, một mớ đề dành riêng cho mình, kỷ 
niệm năm mình được «đi chầu thiên quốc», còn lại sẽ 
tặng biếu cho đồng liêu cố hữu. Về tới nhà, cơm nước an 
hài, sai trễ khui thùng sử quí ra, ông kéo điếu thuốc lào. 
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với bình điếu eñ chưa kịp phun khói, thằng nhỏ lấy một 
cái đưa ông xem, ông bật ngửa nuốt luôn khói thuốc 
không nói được một lời. Trời đất ôi, cái nào như cái nấy, 
một trăm cái điểu sử đặt lò sứ Giang-tay, đều đặc ruột, và 
vô dụng. bởi vì cải kiều điếu bình đưa ra là một khúc gỗ 
tiện thật khéo, nhưng quên móc ruột, anh thợ Tàu, không 
cần hiều món đồ người ta đặt mình làm, dùng vào việc gì, 
duy thấy kiều thì làm y theo, nẻn nay bình điểu là một 
cục đất sét nướng chín, không chỗ nào chứa nước mà «hút 
thuốc lào sao vỏ »? Theo lời người kề chuyện, ngày nay 
nơi gốc cây đa đình làng mô, ắt còn đủ số mấy chục bình 
kỷ kiều đi sứ năm nọ vì không ai lấy làm gì thứ vỏ dụng ấy! 

Một tỷ dụ thứ ba là nhà tôi có một bình điểu hút thuốc 
kiều hút thuốc lào, của dân Ba-tư, Pháp gọi «narghiled» 
(mục lục số 837 mua ngày 1-1-1967). (PI. 23-24 fig. 24). 

Đây là một cái bầu thật tròn, vẽ rất la, có cỗ cao và 
bên hông cỏ một chỗ u ra và có miệng nhỏ túm lại hình 
như nhũ hoa, chỗ u nầy ăn thông với cái bầu. Khi dùng 
thi sẽ đề trong bầu một phần nước lạnh, trên miệng bầu 
sẽ tra một khúc gỗ cỏ khoét sẵn một chỗ lõm vò, đủ chứa 
một mồi thuốc hút, và nơi chỗ núm lồi sẽ gắn một ống dài 
mềm mại, theo ống đó người sử dụng sẽ hút thuốc y như 
ta hút thuốc lào. Khói thuốc sẽ chun vào bầu, bị nước lọc 
lấy bớt một phần nhựa, rồi mới theo ống đài mềm mại kia 
lên tởi miệng tới phồi người hút thuốc. Ống hay bình 
narghileh nào ngon thì phải thật kêu, kẻu cho giòn, mới 
khoái trả! 

Ấy, cải bình điển hút thuốc của người Ba-tư, thế mà 
không hiều vì sao lại lọt về đất Thần-kinh và òng thợ bạc 
khéo nhứt ở Huế-đô đã chế biến cái bình điểu nọ ra cái 
bầu nước, sau khi bịt miệng bằng bạc kiều gọi «ba lá », và 
chẳng những bịt bạc mà thôi, ông lại « tức cảnh sanh tình», 
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đặt tên cho cải bầu đựng nước ấy một cái tên thật kêu và 
thật lạ. Vä chăng người nước ta đã từng thấy một thứ bầu 
đa đồ do Pháp đem qua đây và gọi cải gargoulete, ta sửa lại 
cho đề nghe là cái gạc-bủ-lệF, đề đựng nước lạnh giải khát, 
nay ông thấy cái bình điểu nầy cũng giống y cái gạc-bù- 
lệt, nhưng vì bình điếu cỏ chỗ n, òng định cho chỗ u ấy thế 
cho cái vỏi, và vì nó giống hình nhũ hoa, ông bèn đặt tên 
cái bầu nầy là cái bứ, tránh tiếng vú, nghe chưa được thanh! 

Nay lấy cái bú của ông thợ bạc Huế ra xem lại đề viết 
bài nầy mới thấy quả là một vật hiếm lạ. Hông chia ra làm 
tám ô, vẽ xen kể một ð hình gì giống con nhện nhện có 
mười cẵng, kế bên là ô vẽ hoa dây biến thề, bông mai năm 
kiếng ở giữa tủa ra bốn cái vòi, trên cỗ có một hồi văn 
phần dưới và phần trên chỉa ra làm bốn ô, hai hình nhện 
và hai hình dấu chấm như thập tự có hai vòng tròn ở trung 
tâm. Trọn cải bầu đều rạn rất khéo và nét rạn đồ hồng 
hồng, nơi chỗ tì có vẽ ba cái sòi, chót núm còn toàn vẹn 
và chỉ rạn «ồ nhện» nửa phần còn lại nửa phần không 
rạn, đa sành đời Nguyên (Yuan) (1279-1368). Trước mua 
bẩy ngàn bạc, nay đáng mười lăm lần hơn. Hình nhện tôi 
tả nơi trên, xem kỹ lại, đó là hoa lan bỏ cạp. 

Trở lại sành thanh lục đời Khang-hy, tôi chưa thấy 
màu thanh lục vẽ trên nền céladon xanh nước biền, vì cả 
hai đều xanh màu lá cây, vẽ trên nhau xem sao được. Màu 
thanh-lục phải vẽ trên nền «cà-phe sữa» hay nền vàng 
{lụa Nam-kinh » xem mới hợp nhãn, đanh từ chuyên môn 
gọi hai màu ấy «ăn» nhau. 

— Sảnh đấu thái (teou-ts'ai).— Chữ « đấu » đùng đây 
có nghĩa là tranh nhau, so sảnh với nhau. 


1, Teou-ts'ai, VỊ chưa thấy danh Lừ nầy viết bằng chữ Hán ra 
sao nên tôi tạm dịch « đấu thái» và hai chữ nầy còn trong nghĩ 
vấn, xin chất chính hãi nội quân tử, 
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Sành teou-ts'ai, đấu thái, là sành tô điềm bằng màu 
tương phẫn hoặc đối chiếu với nhau. Đó là những sành 
mà bao nhiêu màu vẽ trong hoa lá nhơn vật đều có viền 
một chỉ xanh lam bọc dưởi men, làm cho các kiều vẽ ấy 
œrôm » lèn, thấy có vẻ tôn quí hơn; nếu không viền như 
vậy, thì các đường vẽ thấy như chìm và kém đẹp. 

Trước đó, đời Minh, hai vua Thành-hóa và Vạn-lịch 
đã dùng men đấu thái nầy rồi. 

Tôi không hiều sao loại sành vẽ màu đỏ hồng có giặm 
vàng mạ, lại bị sắp xếp vào bộ môn «thanh lục» (faxmnille 
verte) ? 

Imari.— Người Nhựt có chế ra một loại sành đề xuất 
cảng qua Hòa-lan, gọi Imari, 

Đời Khang-hy, các lò sứ Tàu cũng chế ra loại sành y 
như vậy đề cạnh tranh với Nhựt. Và khi người Tàu bắt tay 
làm đồ Imari, thì phần khéo hơn là chắc. 

PI. XXI, E có ïn hình một đĩa Tàu, nay ở viện Guimet. 
“Trên đĩa, giỏ hoa lam vẽ ở trung tâm là đặc biệt Tàu, còn 
viền bông tròn kết chung quanh là Imari Nhựt. 

Imari là loại đĩa yẽ lam dưới men trong, xen màu đỗ 
yẽ trên nền trắng. 

Dĩa Tàu và dĩa Imari của Nhựt khó phân biệt lắm, duy 
nên nhớ đĩa nào vẽ khéo, nước thuốc đậm đà, nền men 
trắng đẹp, ắt là dĩa Tàu, 

— Sảnh hầm hai lần (les biscuifs).— Đồ sành « tam thái » 
đời Minh là loai sành hầm làm hai lượt. Tam-thái chỉ vẽ 
bằng ba màu nầy: oảng, lực, cả tím. Và đây là loại men 
đục (mail) không phải loại men trong (glacure). 

Sành tam thái có màu sắc êm dịu, có chỗ trong suốt, 
có chỗ như mây đục đục do đó rất khác với sành ngũ sắc 
bộ thanh lục. Các nét được vẽ trước bằng chấm nhỏ nhỗ 
đen đen; có khi người thợ thoa đầy men đen lên các chấm 
nhỏ ấy, và chế ra bộ môn gọi là «hắc-thiết » (đen của sắt) 
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(xem PI.XXIH D.L.G), lục bình vẽ bông mai trắng, bông 
mẫu đơn vàng, hoa lá xanh, trên nền đen hắc thiết. 

Bình nầy cao sảu tấc chín phân, đáy đề biệu Thành- 
hóa, có khoanh hai khoanh tròn gần biên đáy. Nhờ hai 
khoanh tròn nầy, nay định tuôi chế vào đời Khang-hy. Nay 
bình ở Paris, viện Petit Palais, trước thuộc bộ sưu tập của 
ông Tuek. 

Có loại bình khác lấy nền màu vàng làm gốc và hiệp 
nhiều món thành một bộ môn men vàng, nhưng loại sành 
niền vàng nầy ít có lắm, vì màu vàng là màu biễu-hiệu của 
vua Thanh, nên lò ít dám chế tạo màu nầy, trừ khi vua sắc 
chỉ đạy. ` 

Nhiều người không hiều, sắp loại sành nền vàng và 
sành nền xanh lục-lợt vào bộ môn « thanh-lụe », nhưng sắp 
như vậy là gượng ép, không đúng phương pháp của người 
Trung-hoa. 

Người chơi cồ-ngoạn có tuồi và sành nghề, đã mất cái 
bồng bột buỗi thanh xuân vừa mởi biết chơi, hoặc sẽ khoan 
hồng độ lượng tha thứ từ lẫn nứt từ chỗ thẹo chỗ mẻ; hoặc 
trở nên càng già càng kén, muốn cho được vừa vóc đáng 
thanh bai, vừa nước men không tỳ, hông phải cho tròn 
hoặc cồ bồng, nếu vuông thì phải thật vuông phương ngay 
ngắn, không méo không phình bụng teo đit... 

Loại chóe đựng rượu, người nào mới học chơi đồ cô, 
cũng nài cho cỏ một cặp «như người ta ». 

Nhưng chóe rượu ít khi còn nguyên vẹn, vì tỏi xét ra, 
người đi cưởi vợ, khi đến nhà ai mượn chóe (hay mướn 
như ở các đô thị lớn), thì lễ phép hẵẫn hoi. Mỗi lần đến 
mượn, sai bốn người lực lưỡng, khăn áo chỉnh tề, đến 
khiêng mỗi chóe hai người khiêng, như vậy vừa oai vệ vừa 
đúng nghỉ tiết, cặp chóe làm sao bề được? Thảm nỗi, 
khi vợ cưởi được rồi, và rượu cũng uống cạn, cặp chóe 
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trở nên thừa, bề bộn kềnh càng, nếu không nói là vô 
<lụng. Chàng rề hôm qua ngày nay là chồng, bèn sai hai 
thẳng ở đem trả, xổ xâu gánh hai cái chóe làm một gảnh cho 
nó gọn: Ban đầu cũng biết trọng vật mượn mướn, không 
phải của mình, nên căn dặn lấy bẹ chuối lót cho choé đừng 
có đụng chạm nhan. Nhưng đường làng thì trơn, bờ mẫu 
lại quanh co, cặp chóc cạn rượu lắc lơ đưa qua đưa lại và 
khua nhau nghe cốp cốp, vì miếng bẹ chuối đã rớt từ hồi 
nào... Hai thằng khiêng, môi còn mềm, chơn thì cà xí cà 
nắng vì ba cơm có rượu thừa của chủ chưa tiêu hóa kịp, 
phần còn phải về trả cho hết bàn ghế mượn dọn tiệc cưới, 
hai thẳng khiêng mắng nói tiếu lâm cho đường bớt xa, hai 
đứa nó có biết cặp chóe là xưa là quí cải nổi gì, khi cặp 
chóe tới nhà chủ thi hông rêm, đít ẻ, mà nào ai có xem cho 
kỹ ! Chừng nào có đảm cưới khác, có ai đến mượn hồi, mới 
lôi từ đưởi bàn thờ lôi ra, xem lại, thì hỡi ôi, hai cái chóe 
sơn thủy đời Thiệu-trị, của ông bà đề lai, vì lòng tốt cho họ 
mượn, nay đã hư đi hết một, nó không bề hai mà bắt đền, 
nó chỉ nứt «sợt tóc» nên khó thấy, còn cái lành, cũng mất 
nắp từ bao giờ? 

Vinh là buồi cặp chóe đựng đầy rượu lễ đi trước họ 
hàng rước dâu, có bốn người khăn đóng áo đài hai người 
khiêng một, có rược trong bung, có khăn đỏ đắp miệng, có 
kiềng đeo bằng gỗ, cỏ sơn son thếp vàng. 

Nhục, cũng thì cặp chóe ấy, khi tấm trinh cô dâu, nếu 
có, đã rách theo tờ hôn thú! Mà đời bày giờ khéo dư nước 
bọt đề bàn về tấm màn trinh. 

Cho nên bình sanh tôi không cho mượn chóe! Giận tòi, 
tôi chịu! 

Chóe rượu có năm kiều : kiều vẽ sơn thủy, kiều vẽ ám 


„ long, kiều rồng rược là hai rồng nối đuôi nhau, thấy:con 


nầy rược con kia, kiều rồng chầu nhựt là vẽ bai rồng đâu 


— 308 .— 


mặt nhau, và kiều long thăng long giáng là vẽ con bay, NÓP 
con bay xuống. Bay xuống đề làm mưa chớ không phải bay 
xuống là điềm mất chức! 
Chóe rượu chỉa ra làm ba cỡ: : 
— chóe cỡ nhỏ gọi chóe cỡ ba dành cho) thường dân 
dùng khi cưới hỏi, vẽ hoa lá hoa dây, và chứa độ chừng 
ăm sáu lít rượu; X 
Sẽ — chóe trộng hơn, gọi chóe cỡ nhỉ, dành cho hàng khả- 
gia dư đả, chứa lối mười hai lít rượu, khi YẾ §Jsitai (tú- 
đản tử thú), khi vẽ rồng bốn móng, khi vẽ ám long, LH) 
xem số móng cũng bốn, không thấy chóe cỡ nhì YẾ rồng 
năm móng bao giờ, và kiều sáng sủa thanh bai Tiêu lưỡng 
long chầu nhựt, tuy nói vậy chớ không DĐ) châu mặt Nó 
cải vòng tròn có mày bao chung quanh xố NaUJA Tinh 
sấm sét (lôi), nếu ta nhở lại cầu chuyện tôi đã nói T0) À 
con rồng vốn là con sấu của Miền Nam, người Tàu TY 
hóa thêm đề làm con vật tượng trưng cho mưa đề lấy nước 
kế san: lớn cỡ nhữt, chỉ thấy ở đất Thần-kinh, nay còn 
lại trong các nhà hoàng tộc. Ngày xưa dùng trong đảm gả 
còng chúa, hay theo tôi hiều đám công chúa cưới GbSEb = 
được bà cưới là có chức phu-mñ khỏi th ÓC nầy THÀY 
nay là mỹ-thuật phẩm qui, vì bị hao hớt bề hãy miất An 
cũng nhiều, chứa trên một thùng rượu lối ba bốn XI IC 
mà tôi tưởng làm cho lớn vóc đề thấy cho rôm, chở T= 
khiêng đi rước cô dâu mà đồ đầy nhóc thì hai người An 
trai tơ cũng không làm sao gánh nồi! Ghóe chà Mì ĐỆP 
nhiều là đồ trong Nọi-phủ, đồ ngự chế, nên vẽ rất kỹ và 
lựa toàn tích hay: khi vẽ nhứt thi nhứt họa (Đẳng-bương~ 
các, hay Tiền oà Hậu Xich-bích vừa có san-thủy : Tô- TT 
pha du thuyền trên sông, vừa có bài ph chữ viết ch tử 
cắt, khi vẽ kiều fong-oản và điềm rồng năm móng, hoặ 
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vẽ tích Xghiêm-tử-Lăng gặp oua Quang-Vö, kèm bài từ 
« Điểu-đâi-đồ ». (Tôi có một chóe nhỏ yẽ tích nầy , nhưng 
năm xưa ở Sa-đéc, tôi sút tay làm bề, và tôi có viết chuyện 
nầy trong tập 3, nơi trương 48 và 49). 

Có thứ chóe lớn, cao hơn sảu tấc, vẽ lưỡng long «long 
thăng long giảng », nhưng đây không phải chóe đựng mỹ 
tửu vì lớn quá đựng rượu bay hơi hết, mất ngon, đó thiệt 
là chóe đựng nước đề pha trà. Loai nầy không làm nắp sành, 
vi nặng quá lâu ngày làm kinh nứt chóe, khi dùng sẽ làm 
nắp bằng gổ, vi đầu khi đặt có đặn làm nắp sành, thì cũng 
đề riêng hoặc đậy khi dùng chóe làm đồ trang trí nhà cửa, 
mà thôi, 

Nên phân biệt chóe rượu là thứ vò dáng cô bồng có 
bốn mặt bợm trên hông gần miệng đề khi nào có đựng rượu, 
đậy nắp lại sẽ ràng buộc bằng dây cho không bay hơi mất 
ngon. Trái lại, chóe dùng đựng nước, thì làm lớn vóc và 
không làm bốn mặt bơm, cố ý cho biết vật chứa nước 
không cần ràng dây cột néo làm chỉ mà phải có mặt bợm 
đề xổ dây buộc chắc | 

Loại sành vẽ màu đen «bắc thiết» gồm các món nho 
nhỏ : chén trà, dĩa tô, Nét yẽ kỹ không thua yẽ men lam; 
cũng vẽ hoa lá chim chóc muông thú, và nhiều khi lợi dụng 
màu đen, người thợ gò gẫm nhái khúc gỗ mục, gốc mai già 
hay gốc tùng thiên niên thọ, vừa đề trồ tài hay vừa tượng 
trưng được sự kinh nghiệm và sức giỏi chịu đựng với 
trường đời thử thách, 

Loại hắc thiết lớn như lục binh trong sách bà Golds- 
chmidt PI, XXII Tất it có. 

Đời Khang-hy có chế tạo nhiều món đồ vặt vĩnh loại 
hầm hai thứ lửa : văn phòng tứ bão, bình tích ấm trà, bình 
Tượu chữ Phúe, kỳ lân cắm nhang, nhứt là eác hình nhân 
nhỏ bé, mặt mày tay chân bằng sành trắng, còn y phục thì 


—370 — 


men màu đồ-đen. Cũng mượn kiều vẽ trên gấm trên lụa đề 
vẽ lại trên sành, y như bộ môn thanh lục. 

Lại có một thứ sành men rẫn ri giống da hồ, hoặc men 
lốm đốm trứng chim đa đa nhưng đây là môn sở trường 
của ông Đường-Anh và phải đợi đến đời Kiền-long mới có. 

Đề dứt chương về đồ sành Khang-hy, nên kề một loại 
dĩa vẽ ngựa bay trên tuyết nhải lại kiều đời Minh và loại 
dĩa vẽ hoa quả, lá xanh, trái đỗ, bông vàng, kiều nầy 
xuống đời Đạo-Quang, còn bắt chước lại. 

: Triều đại Ung-Cháảnh oà Kiền-long 

a) Ung-Chánh.— Bộ môn sảnh men hưởng (la ƒunuille 
rose)— Cho đến nay, nhiều nhà chuyên môn liệt kể bộ 
môn sành men hường vào đời Ung-Chánh, nhưng rõ lại 
thì sành hường đã có từ những năm cuối đời vua Khang- 
hy rồi. Đời Khang-hy có ngự chế loại chẻn trà rất dày, 
màu chói hực, có nét chạm lăn tăn rồi mới áo men lên 
trên. Lấy màu hường làm nền, trên vẽ hoa tứ thời (mai 
lan cúc trúc) rất tế nhị, chạm tách phản mình y một kiều 
vời loại « phát lam Quảng-đông » rồi mới ảo men hường 
lại nữa, cho nên cỏ người cũng gọi sành men hường là 
loại phát lam (cloisonnẻ), loai nầy nhờ có làm ngăn làm 
vách rồi mới trét men vào ngăn ấy nên men không lang 
ra ngoài. Những món sành của đời Khang-hy đề lại đều 
có chạm hoặc vẽ sáu chữ : « Đai-Thanh Khang-hy ngự-chế ». 

Đời Ung-Chánh, men hường đi cặp với men lam, hay 
hoa-cà, và thường vẽ hoa lá trong bộ ô miếng huỳnh 
miếng chả. 

Bộ môn sành men hường, như tên đã đặt, màu nầy 
lấy trong chất chlorure d'or làm gốc, pha với một vài chất. 
khác nữa, biến ra sắc hường và biết gia giảm thêm thì 
được màu hồng. Men hường, người Tàu gọi «dương sắc » 
(màu ngoại-quốc), vì truy ra men hường do ông Andreas 
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Tư người xã Leyde, thế kỷ XVH, tìm được trưở 
Sản màu này; Pháp gọi «pourpre de €assius». kè: 
và “Ben cũng cỏ tên khác là «điệu sắc» vì màu 
E nâng đậm lợt nhiều thứ. Gần cuối đời Kh 
ni ng TẾ được vẽ trên da sành trong bộ môn c 
C Thanh-lục. Cùng một lúc, cũn nặn 
§ D g tìm đư iề 
TU EIR th bleu đe lauande (òng Bào do ng TEU) 
s n hảo), như mảu xanh lả câu mét đợt, màu /ím hạ lộ 
túng n5 Hi dự (màu vàng hoa ngọc trâm) và một tiến 
y trong thạch tín. Chính nhờ dù Í 
. ˆ* _ = 
với sẽ men khác, mà tìm ra đủ các sắc hi Senc 
Khi sành men hường tìm đ Ỉ : 
le lược rồi thì bộ ũ sử 
nhện (famille verte) bị bỏ rơi, không ti 
A 3 + X: B 
nhi in to đẺ ga ĐỎ trứng (porcelaine « coquille 
© cùng một lúc với sàn 
_ ng nh men hười 
cớ SH nầy, nghệ thuật đồ sành phực sáng lên TP 
Hiên đt Tế quả sáng, bỗng phụp tắt không hay! 
ntỉnh vi điêu luyện đến như cầu kỳ. C M 
thợ lại giặm bóng như Hỡ Tà He diE no, 
n phương-pháp Âu Nưõ 
: ụ -châu. Nư: 
được tả thực hơn, cách bôi màu trừu tượng của lỏ đc 
nay không dùng nữa. Ván? 
Thời đại Ung-Chánh bỏ lõi sẽ 
na n bỏ lối oẽ tượng trưng, ần ý, đề 
_ n TEP HỆ có nét vẽ tân kỳ tỉnh xảo, vẽ cành hoa 
vịnh sả lậu trên cành có trái nặng oẫn, đúng là tả chả : 
8 kh AERY chạy trên miệng tỏ chén nữa, cứ đề trắng 
VN Bên thấy sạch sẽ hơn. Lại không bịt đồng d ï 
nơi miệng nữa, đề vậy cho thấy cải khéo mỏ h 
sành vỏ trứng. : , Ki D22 
Nét vẽ vời dường nhị 
tư kh 1 
thông by 00002 In oan thai, không gò bó trong 


Trên đây là loại sành men hường chế đề dùng trong xứ, 
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Đến như loại sành men hường dùng đề xuất cảng, thì 
lại vẽ râm-ri đến dày đặc, rõ lại là tại người Tây-phương 
muốn như vậy. Ngày nay biết được, nghệ thuật vẽ vời 
trên sành của người Trung-hoa, một phần đã bị gu (goủt) 
người phương Tây ảnh hưởng, nên mất đi một phần nào 
bản sắc. 

Đề cho chú Ba Tàu vẽ tự nhiên cho chú xài, thì món 
đồ còn hồn của nó. 

Gó ông Tây-phương xía yô và cho ý kiến của ông vào, 
chủ ba hồn xác không còn, và nghệ thuật trở nên kém, 
mất tự nhiên. 

Kỳ thật, hai vua Ủng-Ghánh và Kiền-long, vì tánh hiếu 
kỳ, cũng dạy tiến nạp trong cung nội, những sành chế tạo 
đề xuất dương. Những loại men hường đến toàn hồng, 
gồm những dĩa sâu hay trẹt có viền ngoài biên và trone 
lòng dĩa vẽ các kiều hoa hòe vui mắt: cúc-kê, tiêu-kê, cúc 
trĩ, hoặc vẽ bàn ghế gỗ trắc có chưng bày cỗ đồ bát bửu 
lên trên, hay là vẽ một cảnh gia đình Trung-quốc nhiều 
hanh phúc, phu phụ đoàn viên, con đông cháu bầy. Những 
dĩa, tô ấy đều thoa màu son, nơi sau lưng, người Anh gọi 
«rtub-baeks ». 

Các món sành thời đại nầy là khéo nhút, sau nầy 
không bao giờ làm lại y như thế được. 

Chế tạo tại lò Cảnh-đức-trấn, các món ấy được gởi 
qua Quảng-đông đề tô điềm theo gu ngoại quốc rồi hầm 
lại trong lò tại đây, rồi giao lại các công ty đặt hàng cũng 
ở Quâng-đông, đề cho họ tự lo việc vận tài về xứ họ. 

Cồ-nguy¿i-hiên.— Cuối đời Ung-Chánh tiếp qua mấy 
năm đầu đời Kiền-long, xuất hiện một nhơn vật hoàn toàn 
nghệ sĩ, làm đồ sứ như văn sĩ làm thi, đến nay cũng không 
biết rõ tên họ ông là gì. Không hiều sao trong cuốn sách 
của bà Daisy Lion-Goldsebmidt, bà địch ba chữ « €ồ-nguyệi- 
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điên » là «la Salle du Rena | 
là ‹ rd » (hiền con hồ ở) như vậy 
mất thi vị hết còn gì ? Có lẽ bà không đọc được tiếng Tả 
nên bà không biết nữ thỉ:sĩ Hồ-xuân-Hương chúng tôi đã 
„ câu có hh cỗ lại còn đeo thói nguyệt...» đề chỉ cho biết 
Ề ng vo với Nguyệt » ráp lại là họ Hồ (lảm tại hiên người 
v Hồ?) va đừng tìm kiếm danh tánh ông chỉ cho mệt 
ôm na như tôi, rằng đó là ần ÿ « chế fqo dưới mái : 
giả co nghe cũng đủ xuôi tai! Vệ vs  Êg 
ng chế tạo vài món ngự d ng 
n ạ r dụng đề cung tiễn vua: cải 
ve nhề đựng thuốc hit hoặc bằng pha-lê, hoặc bằng Sẽ 
xột cải đĩa DI. XXV A sách D.L. G. vẽ hoa thảo, cỏ đề 
câu thí vạ có ấn triện son, nay tàng trữ tại Hồa-lan; 
một cái bầu cao hai tấc, mỏng như vỏ trứng : 
Th3ớp cất giữ, đó là những vật biết chắc do Dạy ông chế 
80, còn nhiều món nho nhỏ khác, nhiều nhà sưu tập khoe 
HÊnn có, mà làm sao đảm chắc được đó là Cô-Nguyệt-Hiên 
KP thiệt? Cách trình bày của ông rất đơn sơ. Màu sắc lựa 
Tơ heo qui củ. Nét bút giản đi, không thiếu không thừa 
„ trắng thì thật trắng, hễ bóng thì thật ngời, chỗ nầy một 
i ng kỉa một ấn son, còn gì nữa? Hết rồi! ` 
hế kỷ XIX, có nhiều người bắt chước Xóịa 
© và giả 
Nhưng họ không thành công mấy, ni. 
Bà Daisy Lion-Goldsehmidt lẻ đặt, hỗ 
: 815 Ề đè đặt, hỏi có phải dưới 
hiệu Cð-Nguyjf-Hiên ần bàn tay khéo ông Đườn HÀ h hãi 
chăng? DEE BI 
= Thưa bà, tôi không biết, 
b) Kiển-long.— Ông vua nầy ở ¡ đú 
nh: y ở ngôi đúng sảu mươi 
Kha à không muốn trị vì lâu hơn ông nội mình là vua 
ki Ti đến năm 1795 thì nhường ngôi cho vua Gia- 
h đồ lên ngôi Thái-thượng-hoàng và bì ă 
thế tài icon LAI gng-hoàng và băng hà năm 1799, 


Nhiều chuyên-gia và sưu-tập-gia Âu-Mỹ cỏ ý chê đồ 


nay viện 


lắc + o¿. 
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sử đời Kiền-long đã xuống dốc và không bì được đồ sứ: 
các đời Khang-hy và Ung-chánh, nói về đời ÐĐai-Thanh thôi. 
Ấy là những người nầy chỉ nghiên cửu và thích đồ nhiều 
màu, chớ nếu họ biết chơi đồ sử men lam, tục đanh là đồ. 
xanh-trắng Tàu và Huế (bleu ef blane de Chỉne et de Huê), 
thì tôi dám chắc họ đỗi ÿ kiến ngay: Nhưng tôi chưa vội 
nỏi và dành chương nầy cho tập sau khi nói về Đồ sứ men 
lam Huế. 

Tiện đây tôi xin nói phớt qua rằng nội đồ sứ kỷ hiệu 
&«Khánh-xuân » của phủ chủa Trịnh (Tĩnh-đô-vương Trịnh- 
Sâm) chuyền qua tay vua Quang-trung một phần nào và 
một phần lớn sau nhập vào kho triều đại nhà Nguyễn ở 
Huế-đô, đồ Khánh-Xuân ấy, chắc là của ông Đường-Anh 
hay của môn sanh của ông chế tạo, và bao nhiêu đây đủ 
gỡ tiếng cho vua Kiền-long, văn võ song toàn nầy rồi. Ngày 
nay tại viện bão-tàng Đài-Bắc, còn thiếu chỉ đồ sứ chế tạo 
đời Kiền-long mà người Âu-châu chưa có, chưa có mà dám 
trồ giọng chê bai thì làm sao đáng gọi nhà phê bình cầm 
cân nầy mực? 

Trong chương nầy, tôi xin nói về đồ sành men hường; 
thì đời Kiền-long vẫn chế tạo nhiều loại dĩa thật lớn, và 
lục bình, tò, bầu hồ-lô, v.v... đều liệt kê vào bộ môn sành 
hường tiếp từ đời Ung-chánh, là vua cha mà Kiền-long. 
muốn nối giữ nề nếp và tỉnh thần, cũng như mỹ-thuật. 

Đời Kiền-long duy có sáng chế loại lục bình vẽ nhiều 
hoa, Pháp gọi «miHe ƒfeurs», Tàu gọi «bá-huế-tôn», tức chỉ 
yẽ có một trăm bông, và trước đây, trong nhiều tập sách 
mẫu rao hàng, các nhà buôn đồ cồ Sài-gòn đã ín nhan 

nhân « Bá-la-tôn» mà bản cũng chạy không còn sót một 
« bả-la-tôn » nào Ì 

Loai sành vẽ bông nhiều nầy, năm 1963 tôi có thấy tạn 
mắt và rờ rẫm mát tay tại viện Guimet ở Paris. Thiệt là to. 
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lớn và khéo vô cùng, còn nói về cách tô-điềm thì quả là 
một bài thơ bằng hoa, đủ sắc đủ loại, đúng với câu « muôn 
hồng ngàn tía ». Đó là một cái bầu lùn và trớt miệng, chung 


quanh vẽ trăm loại hoa (bá hoa), cao 0m485, kinh tâm 0m39,: 


dưởi đáy đề niên hiệu chữ triện men lam sáu chữ: Đại- 
Thanh Kiền-long niên chế (Ta Tsing Kien-long nien tche), 
và etôn» còn có nghĩa là chén uống rượu. 
Tôi thấy cái bầu «bú hoa» ở viện Guimet rồi bắt nhớ 
lai lúc nhỏ, Ba tôi dất lên Sài-gòn lần đầu, vào năm 1919, 
có ghẻ các chú bác bạn của Ba tôi đều chủ lò thợ bạc lớn, 
và nhà nào cũng có chưng trên bàn thờ giữa nhà một bộ 
lư đồng đúc ở Chợ-Quản hay Chợ-Đệm, một dĩa quả tử đặt 
trên cái chò ba chưn «mai điều» «nho-sóc », và một lục 
bình «bá-huê-tôn » mua tại chành « Đào-ngọc» đường mẻ 
sông, xưa gọi « Quai de Mỹ-tho », nay đồi lại là đường Lê- 
quang-Liêm. Lục bình bả-huê lúc ấy không mắt lắm, vì 
đều tân tạo, nhưng lò nào không có bình bá huê trên bàn 
thờ thì chưa được kề là lò thợ bạc lớn. Những bình ấy, 
không biết nay đâu mất hết, tôi cố ý tìm mà không gặp 
bình nào. Năm trước độ gần ba mươi năm, quả tôi có 
gặp bốn cái trong một nhà thợ bạc đường Đại-lộ Không-Tử 
(Chợ-lớn), kế gặp vụ đảo chánh 1945 nên không mua 
được, nay người chủ đã qua đời, con cháu lưu lạc hay đã 
bán hết rồi? Bốn bình bá huê nầy đều vẽ kiều mai ấn và 
san thủy lệt bệt xấu xi, và ông chủ nhà có hứa kiếm cho 
tôi một bá-huê tôn thứ thiệt, có vẽ hình mười tám ông tấn- 
sĩ tân khoa thi đỗ đời Kiền-long (không rõ ắt năm nào) và 
gọi « bả-huê-tôn thập bát tấn sĩ». Tôi vì mê cái bình 18 
ông tấn-sĩ ấy mà mua hụt một trong bốn cái bình hôm thấy 
trước mắt, khiến nay không có bình nào. Già kén chẹn 
hom là vậy l 
(Tôi viết đến đây là ngày 2-7-1971. Buồi chiều đó tôi 
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có địp cần, ghé một nhà buòn đồ cồ ở xóm kho đạn, trong 
hẻm Phan-đình-Phùng, gần Đài Phát-Thanh. Tình cờ tôi 
gặp một lục bình đáng bá-huê-tôn, nhưng đã gãy mất khúc 
cỗ, đề trên đầu tủ. Tôi với lấy xuống xem, quả là bình có 
vẽ tích mười tắm ông tấn-sĩ; nhưng men thì không phải 
men Kiền-long. Tôi lật đáy thấy đề « Nội-phử thị tạo ». Tôi 
hỏi giá, người chủ nói: mười lăm ngàn bạc. 

Giá thử tôi chỉ có bốn năm mươi tuồi đầu, thuở còn dư 
ăn dư đề, làm ông viên-ngoại đất Sốc-trăng, tôi cũng thí 
một số tiền đề mua chơi cái bình nửa khúc nầy, dùng làm 
vật thi-nghiệm. Nhưng nay đã bảy mươi chẵn, lòng ham 
muốn đã lụt đi phần nào, không lý nhịn ăn đề mua đem về 
một vật mình đã không thích mấy, và chỉ đề dùng chứng 
xninh một buồi nói chuyện khào, có ích cho người chưa biết 
mặt bình bá-huê-tôn là gì, trong khi đối với mình, là một 
xa-xi-phầm không cần thiết nữa ; suy nghĩ làm vậy, tôi bèn 
trả cái bình về chỗ cũ, không mua. Tôi không mua, vì theo 
tôi, cái hiệu bốn chữ « Nội phủ thị tạo » đủ chứng mình 
bình nầy đáng ngờ vì thuở nay tôi chưa gặp hiệu nầy. Nếu 
đề « Nội-phử » thì có nghĩa, bằng đề œ«NÑội-phủ thì tạo » thì 
nghe lạ tai quá, chắc không phải tay thợ nghề làm ra rồi. 

Một lẽ thứ nhì là bình nầy có dáng thô và rất nặng, 
tại sao vậy ? Nay đã gãy trọn khúc cồ trên, được mài lại 
vén khéo sát chỗ eo của cái hông và bịt bạc tử tế dễ coi, 
biến cải luc bình bá-huẽ-tôn ra cái hũ cồ bồng, dùng đề 
cắm hoa cũng được đến! Đêm ấy về nhà tôi không ngủ, 
trong đầu vẫn bị cái lục bình nửa khúc nện như búa thầu; 
“Tòi nhớ lại kiều vẽ rõ ràng mấy khóm trúc lơ thơ kiều 
chén «?rúc lâm thất hiền» đời tôi mới ra trường vừa 
cưới vợ; còn mười tám ông tấn-sĩ ông nào cũng đội mão 
mặc ảo rộng, men đúng men lam đời Quang-Tự (1875-1909), 
mười tắm ông như mời mọc, sảng ngày 3-7-71 tôi lật đật 


— 
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chạy lại hẻm Kho Đạn rinh cái lục bình về, (đã hết nhức 
đầu), nhưng trong lòng tự khi thầm lấy mình, đã biết bình 
ấy không cỗ mà vẫn mua, và đây là một khia cạnh của 
người lậm về đồ xưa, hễ có tiền là phải mua cho hết, không 
mua cho mình, mà mua đề có chuyện viết một trương đầy, 
khuyến nhũ những người mới chơi hay học chơi cồ-ngoạn, 
có khi cũng phải mua một món nghỉ ngờ, đề sau nầy học 
thêm và chừa nó như chừa những thằng bạn xấu. (số mục 
lục 1006 ngày 3-7-1971) (PI. 53. fig. 53). 

Tóm lại tôi phải mua cái bình nửa khúc mới yên tâm, 
yì tôi định chờ một thời gian nghiên cứu xem nó thuộc 
.đời nào, và tại sao có cái hiệu « Nói-phủ thị tạo ». Tôi không 
đám đề nó ở lâu tai hiệu buôn vì sợ bị hước mất, thà một 
mình mình gàn, chịu mất tiền, mà an ủi được tiếng hy-sinh 
vì học hỗi. 

Trong lúc vua Kiền-long trị vì, thì ở Trung-hoa đã 
mgấm ngầm lập hội chống chế độ Mãn-Thanh, có nhóm võ 
sĩ Thiếu-lâm-tự là mạnh nhứt. Các lò sứ lúc ấy có sản xuất 
một mở chén đĩa và lục bình màu, yẽ tích anh hùng Lương- 
sơn-bac và anh hùng Tam-Quốc-chi. Các nước Âu-châu 
cũng thích vì vẽ màu mè vui mắt, nên họ đặt tên sành ấy 
là « Chine de bazar » (đồ tạp hóa Ba Tàu). 

Đời Kiền-long nhại đến kiều lố lăng của đời vua Louis 
XVI nước Pháp (art baroque Louis XV]), ưa vẽ màu hồng 
san hô dung hòa với men lam Hồi. : 

Ông Đường-Ành cố gắng đem mực Tàu vẽ trên sành 
theo lối thủy mặc, đề bắt chước những bức chạm khắc (gra- 
vure) châu Âu, nhưng người Trung-quốc không hoan 
nghỉnh lắm. 

Có thứ kiều « graviata » của Tây-phương là cách vẽ hồi 
văn li tỉ giặăm nhiều màu sắc, chế thử đời Kiền-long, nhưng 
chỉ thấy áp dụng trên vài món nho nhỏ chớ không thấy 
xẽ trên những món lớn. 
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Đồ mạ vàng thấy xuất hiện vào cuối đời Kiền-long- 
Thuở Ung-chánh cũng có nhưng cách dùng còn khiêm tốn, 
duy đến đời Kiến-long mới lòe lẹt không tiếc men tiếc màu. 

Đời Kiền-long thích tráng men lam-ngọc (turquoise) 
trong lòng chén và dưới đáy bình. 

Tựu trung, các nhà Tây-phương trách đời Kiền-long : 
giỏi tiếp tục kiều cũ mà không có óc sảng chế cái gì cho 
tàn kỳ. 

Theo tôi, nói như vậy cũng oan tình. Họ không xét 
cho vua Riền-long là người Mãn, sẵn lòng bái phục văn 
hóa Trung-quốc, và muốn bảo tồn hơn là cấp tiến. Không. 
như hai ông Khang-hy và Ung-chánh sống tiếp đời Minh 
nên nghệ thuật và thợ thầy đời hoàng-kim Đại-Minh vẫn 
còn, ông Khung-hy là một mình quản hết lòng ủng-hộ văn- 
nghệ, nên thợ thầy trồ hết tài trong buổi đại thải bình ấy. 

Nếu chê nghệ thuật chế tạo đời Kiền-long, thì còn lời 
nào đề phê bình nghệ thuật buồi Mat-Thanh, giặc giã không. 
ngớt, khiến nên mọi nghề đều lu mờ như sau nầy. 

Tử Kiền-long tôi nhảy xuống đến Đạo-Quang, đề chỉ 
một cải tô có hình ïn trong sách bà Daisy Lion-Goldschmidt 
PI. XXVIHH D, gọi «/ó Bắc-kinh » chế tạo đời Đạo-Quang vẽ 
bông hoa trong bốn ô, ngoài nền là miếng chả lố lăng như 
trên áo chú hề-đồng, trong lòng trảng men lam. Những cồ- 
vật Đao-Quang được như cải tô ấy đều là sưu-tập-phầm 
có hạng, có đâu ông Grandidier chê đè đồ sứ từ đời Kiền- 
long sắp về sau là «không đáng kề ». (Ngày nay tôi hiều 
được chút it. Vua Đạo-Quang trị vì từ 1821 đến 1850, Ông. 
Grandidier, sanh năm 1836, và mất năm. 1921, nên ông cho. 
rằng đồ sứ Đạo-Quang « không mấy xưa » cũng phải, vì: xét 
ra hai người đồng thời với nhau, cho nên đối với ông, đồ. 
sứ Đạo-Quang đúng ra chưa phải là cỗ). 

Ngày nay còn nhiều đồ sứ thuộc bộ môn sành men. 
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bường, được tàng trữ rải rác bên Âu-châu, nhưng các người 
chủ của nó đều liệt kê vào bộ môn + đồ sành các Công-ty 
Đông-Ấn-độ », (vì các công ty nầy bán cho họ), vậy tưởng 
cũng nên cäi chính. Những đồ sành nầy xét ra đều thuộc 
những năm có chiến tranh giữa Trung-hoa và Anh-quốc : 
giặc nha-phiến (1840), giặc loạn Hồng-Tú-Toàn (Hong 
Sieou-ts"ïnen) (1851-1864), giặc quyền-phï (1900), thảo nào 
ảnh hưởng suy đồi không nhiễm nặng vào đồ sứ, dẫu là vật 
vô tri| 

Đất thỏ kém mịn, nét vẽ vội vàng, đúng là đồ sành bị 
xuống dốc. 

Những sành men hường làm đề xuất cảng thì thấy như 
có vẽ hấp tấp và không được kỳ lưỡng như trước nữa. 
Men hường như đục, nét vẽ mất tỉnh thần. Nhưng vậy, 
trong sách bà Daisy-Lion Goldscbmidt, hai dĩa PI.XXVHI A 
và B, biện ở viện Guimet, vẫn còn phong độ lắm. 1 

Có nhiều món hoàn toàn theo kiều mẫu Tày-phương, 
duy nước men và chất đất là của Trung-quốc, do lò Cảnh- 
đức-trấn ở Giang-Tây chế và thợ Tàu làm. 

— Đồ sảnh ngĩ sắc (đécors polgchromes diuers).— Tồi 
thấy bà Daisy Lion-Goldsebmidt vẫn chịu nặng ảnh hưởng 
ông Grandidier, chè đè đồ sành làm từ đời Kiền-long trở 
về sau. Đứng về mặt khảo cứu, tôi phải thuật lại đày 


1. Tôi có dịp hầu chuyện cuối thắng sảu nắm 1 63, tại viên 
Guimet ở Paris, với bà Daisy Lion-Goldsehmidt, mà trong s h này 
tôi thưởng trích lục và dịch nhiều đoạn của bộ sách của bà (fes 
poferies et poreriaines chinoises) cho đồng; bào tôi được biết. Tôi 
không đạo văn. Bà có gởi cho tôi một bức thơ bằug lòng cho tôi dịch 
sách bà. Day nhà xuất bần không vui lòng nên tôi không dịch đủ và 
theo sát, Nước của tôi còn cần nhiều sách hay đề học. Tôi như đứa 
học trỏ giả, thấy hay thì thuật lại giữa cô bắc chúng tôi nghe, Xin 
bà lượng thử và tôi xin thành thật cám ơn bà. Tôi cũng xin nhà 
xuất bản P.U.F, thông cẩm. S. 
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những ý-kiến đại cương của bà. Nhưng tôi ước mong một 
ngày nào bà sang xứ tôi đề bà chiêm ngưỡng mấy bộ chén 
trà gọi đại biều cho đồ men lam xứ Huế (les bleus de Huẻ) 
đều làm từ Kiền-long, Gia-khánh đến Đồng-trị (1862-1874), 
như vậy đâu phải là xưa lắm, nhưng bà sẽ tỉnh ngộ và 
thấy đồ sứ xứ tôi nỏ khòng tệ lắm đâu. Bởi chế đè khinh 
khi, nên ngày nay viện bão-tàng Pháp vẫn nghèo nàn về đồ 
sử Huế, — ông Trời có con mắt, mà tật ưa chê chưa bỏ! 

Trở lại đồ sành ngũ sắc men hường, tôi xin tiếp rằng 
còn nhiều loại đồ ngũ sắc men khác nữa. Những đồ « đấu 
thái» (teon-ts'ai), đời Ung-chánh sản xuất khá nhiều, và 
men lam thanh-lục men-mét vẫn được tân tạo, nhưng men 
nầy màu vẫn kém thua màu đời Đại-Minh. 

Đời Kiền-long cũng cho chế một lố đồ sành, Pháp gọi 
&Äfandarin », về hình quan lại, các nhơn vật vẽ trên sử đều 
vận y phục kiều các quan đi chầu, áo mão đại triều phục. 
“Theo tôi bà lầm với nhân vật trong tuồng hát bội, vì đời 
Thanh hát bội thịnh hành lắm, những nhơn vật quan lại 
bà nói, chỉ là trởng Lương-sơn-bạc hay Tam-Quốc và mỹ 
nhơn Tây-sương-ký hay Hồng-làu-mộng. Có nhiều món 
sành màu vẽ hình quan lại, chỉ chế tạo buồi Mạt-Thanh 
đây thôi. 

Đồ sành ngũ sắc, về men dùng thì men lam vẽ dưới 
một lớp men trong, pha phách với các sắc men khác. Còn 
kiều vẽ vời thì vẫn ưa vẽ cảnh trong triều trong nội, hoặc 
cảnh núi non chập chồng, xe ngựa áo mão sặc sỡ, «xem 
nhức mắt». Những đồ sành kém mỹ thuật nầy lại làm cho 
người Tây-phương thích thủ, vì họ cho rằng: nếu không 
phải vậy thì đã không phải đồ Ba Tàu Tồi Ì 

Từ sau Kiền-long, những phương pháp và cách thức 
tô điềm vẽ vời đều được đem ra dùng cùng chung một lúc 
trên những món sành mà trước kia vẫn phân biệt từng hộ 
xôn không chung đụng nhau. 


— 3§1 — 


Cỏ món vẽ màu thanh lục, giặm thêm màu lam Hồi, 
lại có cho bóng chỗ đen chỗ nâu sẫm, chỗ khác đo đồ, và 
đảy là sành ngũ sắc đời Kiền-long (thấy ở viện GuimeÐ. 

Lai có đồ sành hoàn toàn vẽ theo kiều Tảy-phương, vẽ 
màu hồng san hô (rougøe corail) xen men lam phủ men 
trong, hoặc màu hường, hường đợt và hường sậm đỗ. Đó 
là những kiều kỳ dị Tây-phương, kiều đời Louis XVI, vua 
Pháp bị cách-mang kêu án tử hình và gươm máy Cách 
mạng Pháp cắt đầu năm 1793. 

“Tôi nhắc lại lúc còn sanh tiền, ông Đường-Anh có thử yẽ 
thủy mặc trên men sành, lấy mực Tàu vẽ chung với huỳnh- 
kim và màu đồ chất sắt. Nhưng khi òng mất thì không ai 
sử dụng phương pháp yẽ mực đen nầy lại được, nên bỗ luôn. 

Cách thức vẽ trong bộ ô đã có từ đời Khang-hy, và 
được tiếp tục, màu sắc giữ y như trước. 

Từ Ung-chánh, thợ mạ vàng vào đồ sành, và khi biết 
được cách thức rồi thì bất kỳ thứ gì cũng mạ, từ quai đến 
miệng tô chén dĩa bát, đều mạ vàng cho thêm xuê, thêm 
đẹp. 

Các đồ sành ngũ sắc buồi Mat-Thanh, thường được lót 
bên trong lòng và đưởi đáy món đồ, một thứ men lam ngọc 
(turquoise). l 

* 


THỜI KỲ MẠT-THANH 

Triều-đại Gia-khánh nà Đạo-Quang. 

— a) đời Gia-khánh.— Hai ông vua Thanh nầy không 
làm điều chỉ bất chánh. Nhưng vua Gia-khánh sau chết vì 
bị sét đánh trong một cuộc điền điệp, và sử giấu nhẹm 
chuyện vua đi săn bắn bị trời đánh nầy. Khi ông tức vị, việc 
làm thứ nhứt của ông là bài trừ tôi gian nịnh. Lúc ông còn: 
ở vai thải-tử, ông nghe chuyện lộng quyền của Hòa-Thân 
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đã đầy tai. Khi ông lên ngôi, ông bèn bức tử lão nầy và 
tịch thu tài sản. Chính Hòa-Thân nầy, khi làm tê-trởng đời 
Kiền-long, được vua hết sức sửng ái, nói gì nghe nấy, Hòa- 
Thân ăn của đút lót tràn trề, mới khuyên Kiền-long bãi 
bình thuận cho vua Quang-Trung nghị hòa. Chuyện Hòa- 
Thân giàu cỏ lướt vua Mãn-Thanh, tôi sẽ viết làm một bài 
riêng trong tập sau. 

Nhưng phải nói, bắt đầu từ Gia-khánh, nhà Thanh đã 
qua thời kỳ cực thịnh, đề xuống đốc từ đây. Sau Gia-khánh, 
nước Trung-hoa, trong thì bị giặc đậy, nhóm Thiên-địa- 
hội ngấm ngầm phả rối, do bọn Hán-tử cầm đầu toan lật 
đồ nhà Mãn-Thanh, ngoài thì bị binh lực không đủ sức 
chống cự với cuộc chiến tranh Anh-Pháp (giặc nha-phiến 
1840). Thêm nữa, gian thần mạnh thế, bọn sâu dân mọt 
nước đục khoét nơi nơi, oai rồng của vua không đủ che chở 
cho đám con dân đầu đen máu đỏ, khiến nên lò Cảnh-đức- 
trấn cũng theo gót nhà Thanh, mà lần lần lụn bại. Sự sẵn 
xuất đồ sành không tốt đẹp như xưa, vì một lẽ khác là từ 
ngày ông Đường-Anh qui-tiên, những người lên thay thế 
ông, đều không phải là người kỳ lài, giỏi chế tạo và giỏi 
điều khiền. 

Dưới đời Kiền-long, khi Đường-Anh còn, ông kỷ kiều 
làm lại được hầu hết những tác phầm đời Đại-Tống. 

Xuống đến đời Gia-khánh, bọn môn đệ học trò Đường~ 
Anh nối nghiệp ông mà chế tạo những đồ da rạn không 
kém đồ da rạn thế kỷ XVII. 

b) đời Đạo-Quang.—Nơi PI. XšVIH, D sách dẫn thượng, 
ta thấy hình một cái tô đề Bol de Pékin, époque Tao- 
kouang, vẫn xuất sắc có kém gì các tô làm thuở trước. 

Vua Đạo-Quang thích những đặc phầm vẽ Äai-frúc 
trong ô-chừa trắng, khoét trong nền sành hồng san hô. 
Nên đề ý, thuở Khang-hy thì thích về cành trúc xơ rơ nhưng 
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cứng cáp ; đời Đạo-Quang trải lại, vẫn thích cành trúc tách 
tỉa từng lả từng mắt tre, không bỏ sót một chi tiết nhỗ nào. 

Đời Đao-Quang trở lại thích dùng đồ sử men lam Hồi 
y như thuở Khang-hy, thích sành đấu ¿hái y như thuở Ung- 
chánh, và thích đồ ngũ sắc buôi Mat-Minh. Vua Đạo-Quang 
(1821-1850) sống đồng thời với vua Minh-Mang (1820-1840) 
với vua Thiệu Trị (1541-1847). Nói Minh-mạng Thiệu-tr‡ thì 
Tighe atra, nói Đạo-Quang thì nghe nau! Phải nhìn nhận nhân 
công lò Cảnh-đức-trấn vào đời Đao-Quang, còn giữ đủ 
phương pháp cô truyền, và chính các lục bình, thống bằng 
sử to và các chóe ôm một ôm không hết, cao lướt đầu người 
trong cung nội Huế-đô, có nhiều món vẫn chế tạo đời Đạo- 
Quang và nhiều món vẫn chế tao từ các đời vua trước. 

Trong những món đặc sắc và thành công nhứt, nên kề 
các bộ đồ trà làm những năm sứ Việt sang Tàu: da trơn 
như du, nét vẽ có Linh thần, tựa hồ các món ấy được chế 
tạo bằng vật liệu thượng hạng (chất Hồi-thanh không pha), 
và nhơn công cũng thượng hạng (thầy hạng nhứt trong lò 
chớ không phải người tập sự); bao nhiêu ấy chứng tỏ, đời 
Đao-Quang còn nhái được đồ sành ngự chế, duy vì một lẽ 
gì nên không sẵn xuất nhiều như thuở trước được. 

Đồ sứ men « nếp » sần sẵn, có nhiều món vẫn làm vào 
đời Đạo-Quang. 

Duy trách một điều, là đời Đạo-Quang, cách tô điềm 
trên sành đường như trở nên cầu kỳ, mất tự nhiên, người 
thợ kém hoa tay, không làm được những đồ phi thường 
«hỏa biến », «xuất thần», nên quay lại gò mài bắt bẻ, 
muốn khéo về thủ-công tiều xảo và không dám nói đến sự 
khéo về món đồ, y như các thi sĩ kém tài đã trở nên thợ 
thơ, giỏi nghề tầm chương trích cú hơn nghề thi phú. 

PỊ. XXVIHI Œ, cho ta thấy một cải tô «da hường» 
(famille rose) đời Đạo-Quang, trong suốt bên này ngó thấu 
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kia, vẽ màu đỏ, xám, xám nâu, ngũ sắc ; thêm xem 
NHÀ xuan trắng tỉnh vi, và ký hiệu Đạo-Quang Tin 
ấn triện vuông vẫn. Cái tô nầy khiến ta có thề so tướng E 
một mỹ nhơn đến buồi về chiều, chỉ nhờ phấn son kéo lạt 
nếp đẹp buồi nào, và không còn gì « da mơn mởn đào Hn 
và «tóc đu đương mây gợn». Nghệ thuật thiên tạo đã mất, 
thì phải nhờ nghệ thuật nhơn tạo giấu che. Ề 
Đời Đạo-Quang thịch đề thơ đề phú trên đồ sành; có 
món, chữ viết rỉ rí che phủ khắp da sành HH mặt ng 
không còn chổ nào đề vẽ (tò Châu-bá-Lư iu Hi ý 
hiệu Ägoan-ngoc). Có nhiều món đặc chế, lại ký ch 3 an 
các cung điện, thêm hai chữ: «... thị trung »; «.-- hị s b; 
«... thị hữu », &... thị đồng ®, «.«‹ thị I.AI 9, 4 c. tị bỏ vn 
riêng hướng tày, không viết thị fáy và viết « Nội: phủ hị 
đoàiw (đoài là hướng tây như câu œúc lặn non đoài Viện 
Hoặc ký « Đông-hiên », « Tâu hiền », « Thạnh TRÚN èi 
chế », hoặc « Ngũ lương thái-phó Ngõ Tưởng đi” dạo n 
Một lần nữa, tôi xin nhắc lại về đồ ký hiệu ng 
món xưa từ vua Lê chúa Trịnh mà cũng có món kỷ kiêu 
Ì -Quang đây thôi. vn 
F= Ni gi ngự chế, đặc chế nầy, các nhà chơi độ Sử 
thức thời, xem qui hơn vàng, vàng mua có, Giả dỗ No 
mua đâu ra, — và có thua gì cồ-ngoạn Khang: hy và các : : 
trước ? Chỉ có mấy òng ngồi trong tháp ngà, col theo C h 
chớ chưa cầm trên tay món sử Huế nào, mới dám hạ câu 
chế đè « từ Kiền-long sắp về sau, không còn món đồ cô nào 


đáng kề nữa,» 


1, Trước đão chánh 1945, tôi SÓ BẬp GA UÀ, Hưng 
lũng-Thập-Tự, một cái dĩa nứt, vẽ màu, loại Cíc nd€s, 
T THIP Ôi 10i£tnteoilp Dộ DeseobrimenLo Đa India » dịch m 
kỳ niệm độ tứ bú chu niền nắm. tìm ra Ấn-độ (quatrième centenair 
de la đécouyerte de Iĩnde), dĩa nầy đã không còn, 
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— Đồ sảnh buồi Mạt-Thanh.—Những đồ cồ-ngoan chế 
tạo đời Đồng-trị (1862-1874), Quang-tự (1875-1907), đời Tây 
Thái-hậu Từ-hy, ký hiệu 7hiền-hạ nhứt gia xuân, Song hỷ 
(1855-1909), Hồng-hiến Viên-thố-Khải (1916), một tô ký hai 
chữ Mãn-châu sách Pháp dịch là Baragon Tumed « Pour la 
princesse de I'aile oceidentale des. Bannieres Monwoles dc 
Tumed », fille de l'empereur Tao-kouang, tôi địch lại: tô 
đành cho Tây-cung công-chúa, bát đại kỳ-quàn Mông-cồ, 
con gái vua Đạo-Quang, mỗi món trên đây đều giữ y bản 
lĩnh của nó và đáng mặt làm sưu tập phẩm qui giá, có 
món nào là «đồ'bỗ» đâu? 

Theo tỏi, các vật kề trên đều đảng giữ lại đề lưu niệm 
và so sánh. Theo ÿ riêng của tôi, duy những đồ chế tạo từ 
năm 1913 bên Trung-quốc mới-đảng gọi là đồ mới, đồ tân 
tạo. Tuy tân thời 1912, nhưng con cháu ta, năm sáu chục 
năm nữa sẽ chạy tìm sưu tập cũng còn hơn cái dĩa nilon 
hay giấy ép, dùng rồi quăng bỏ! 

Đời phù du, thời kỳ chớp nhoảng như hiện nay, mới 
thấy đó rồi chết đó, bàn ghế bằng ván ép, ly chén hằng 
giấy nhồi, các con cháu chúng ta nữa mới lấy gì làm sưu- 
tập-phầm ? Hay là chữ cồ-ngoạn, một trăm năm nữa cũng 
không còn trong tự-điền 2 

ác đời vua Mãn-Thanh, từ Kiền-long đến Quang-tự 

đều có sản xuất ve đựng thuốc hít, tÿ-vên hồ hay tabatieres, 
bằng ngọc-thạch, pha lẻ, sành sử, ngà gổ, vừa khéo vừa 
ngộ. Đó là những bộ môn mới mẻ và hết sức « tài tử ». Tôi 
đám khuyên các bạn bắt đầu chơi đồ xưa, nên Yọc vạch 
sưu tầm đề chơi. Nó vừa rẻ vừa đúng sức với túi tiền 
khiêm nhượng của ông thông dịch viên hay ông giáo sư 
mới ra trường, nhưng tụ thiền thành đa, ngọc trung hữu 
chủ, mỗi tháng đành dụm năm ba trăm một đôi ngàn, mua 
sắm một đôi món, lâu ngày kéo ngăn tủ ra, thấy:mình giàu 
húm! Còn sướng hơn đánh bạc, hút cần sa! 
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qua bên kia, vẽ màu đồ, xám, xắm nâu, ngũ sắc ; thêm xe 
kẽ đôi chỗ men trắng tỉnh vi, và kỷ hiệu Đạo-Quang bằng. 
ấn triện vuông vẫn. Cải tô nầy khiến ta có thề so sánh với 
một mỹ nhơn đến buồi về chiều, chỉ nhờ phấn son kéo lại 
nếp đẹp buỗi nào, và không còn gì « da mơn mổn đào tơ », 
và «tóc du dương mây gợn». Nghệ thuật thiên tạo đã mất, 
thì phải nhờ nghệ thuật nhơn tạo giấu che. 

Đời Đạo-Quang thích đề thơ đề phú trên đồ sành, có. 
món, chữ viết ri rí che phủ khắp da sành như mặt võng, 
không còn chỗ nào đề vẽ (tô Ghâu-bả-Lư cách ngôn, ký 
hiệu goạn-ngoc). Có nhiều món đặc chế, lại ký hiệu riêng 
các cung điện, thêm hai chữ: £... fhị trung », «... thị tả», 
«... thị hữu », «... thị đông », «... thị nam », «... thí bắc », 
riêng bướng tày, không viết ¿h‡ tây và viết « Nội-phủ thị 
đoái » (đoài là hưởng tây như câu «ác lặn non đoài »). 

Hoặc kỷ « Đồng-hiên », « Tâu hiển », « Thạnh triều thụ 
chế », hoặc « Ngũ lương thái-phó Ngô-Tường thoại tạo ».1 
Một lần nữa, tôi xin nhắc lại về đồ ký hiệu Nội-phủ, có 
món xưa từ yua Lê chúa Trịnh mà cũng có món kỷ kiều 
đời Đạo-Quang đây thôi. 

Những món ngự chế, đặc chế nầy, các nhà chơi đồ cồ. 
thức thời, xem qui hơn vàng,—vàng mua có, chở đồ nầy 
mua đâu ra, — và có thua gì cỗ-ngoạn Khang-hy và các đời 
trước ? Chỉ có mấy òng ngồi trong tháp ngà, coi theo sách 
chớ chưa cầm trên tay món sử Huế nào, mới dám hạ câu 
chê đè « từ Kiền-long sắp về sau, không còn món đồ cỗ nào 
đáng kề nữa.» 


1. Trước đão chánh 1945, tôi có gặp nhà ông V.V,K. đường 
Hồng-Thập-Tự, một cái dĩa nứt, vẽ màu, loại Cíe des Iades, có đề 
cầu đài: «Quarto centenario Do. 1)eseobrimenLo. Đa India » dịch là 
KỸ niệm đệ tứ bá chu niên nắm lìm ra Ẩn-độ (quatrieme centenaire 
de la đécouverle đe l'Inde), đĩa nầy đã không còn. 
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— Đồ sành buồi Mạt-Thanh.—Những đồ cồ-ngoạn chế 
tạo đời Đồng-trị (1862-1874), Quang-tự (1875-1907), đời Tây 
Thái-hậu Từ-hy, kỷ hiệu Thiến-hạ nhứt gia xuân, Song hỷ 
(1835-1909), Hồng-hiến Viên-thế-Khải (1916), một tò kỷ bai 
chữ Mãn-châu sách Pháp dịch là Baragn Tumed « Pour la 
princesse de I'aile occidentale des Bannieres Mongoles de 
Tumed», file de llempereur Tao-kouang, tỏi dịch lại: tô 
dành cho Tây-cung công-chúa, bát đại kỳ-quàn Mông-cồ, 
con gái vua Đạo-Quang, mỗi món trên đây đều giữ y bản 
lĩnh của nó và đáng mặt làm sưu tập phầm qui giả, cỏ 
món nào là «đồ'bỗ » đâu? 

Theo tôi, các vật kề trên đều đáng giữ lại đề lưu niệm 
và so sánh. Theo ÿ riêng của tôi, đuy những đồ chế tạo từ: 
năm 1912 bên Trung-quốc mới:đáng gọi là đồ mới, đồ tân 
tạo. Tuy tản thời 1912, nhưng con cháu ta, năm sáu chục 
năm nữa sẽ chạy tìm sưu tập cũng còn hơn cái đĩa nilon 
hay giấy ép, dùng rồi quăng bỏ ! 

Đời phù du, thời kỳ chớp nhoáng như hiện nay, mới 
thấy đó rồi chết đó, bàn ghế bằng ván ép, ly chén bằng 
giấy nhồi, các con cháu chúng ta nữa mới lấy gì làm sưu- 
tập-phầm ? Hay là chữ cồ-ngoạn, một trăm năm nữa cũng 
không còn trong tự-điền ? 

Các đời vua Mãn-Thanh, từ Kiền-long đến Quang-tự 
đều có sản xuất ve đựng thuốc hịt, tÿ-yên hồ hay tabatières, 
hằng ngọc-thạch, pha lẻ, sành sử, ngà gô, vừa khéo vừa 
ngộ. Đó là những bộ môn mới mẻ và hết sức «tài tử ». Tôi 
dám khuyên các bạn bắt đầu chơi đồ xưa, nên vọc vạch 
sưu tầm đề chơi. Nó vừa rẻ vừa đúng sức với túi tiền 
khiêm nhượng của ông thông địch viên hay ông giáo sư 
mới ra trường, nhưng tụ thiều thành đa, ngọc trung hữu 
chủ, mỗi tháng dành dụm năm ba trăm một đôi ngàn, mua 
sắm một đôi món, lâu ngày kéo ngăn tủ ra, thấy:mình giàu 
húm! Còn sướng hơn đánh bac, hút cần sa! 


Tôi xin lấy một tỷ dụ, không phải đề khoe mình khoe 
của, nhưng còn gương nào sảng hơn gương bản thân? 

Tôi hưu trí từ năm 1964, tiền hưu 3451 đồng mỗi tháng 
không đủ uống cà phe mỗi sảng đủ ba chục ngày! Mỗi kỳ 
lãnh hưu bồng, tôi đều thả một vòng, khi Phú-nhuận, khi 
Bình-đông, Chợ-lớn. Tôi lục mót đồ ngà và ngọc thạch cũ ; 
cặp bông tai ngà của bà chúa mọi cà-răng căng tai ; cải vòng 
ngọc-thạch lạc tỉnh của á-xâm gánh nước, mụ lấy đó làm 
mặt đây thắt lưng; cái khánh ngọc của con trẻ Tàu đeo lúc 
ăn đầy tháng hoặc ăn thôi nôi; con đấu ngà; ngọc ấn-cũ ; 
cái bài ngà các quan triều đình Huế, mỗi tháng tôi sống bằng 
nghề viết lách, còn liền hưu trí tôi đều chừa lại mua sắm 
những mỏn vặt vạnh tôi ưa thích, tôi mua lần hồi, có món 
một ngàn ngoài bằng lương ba ngày công nhựt anh phu tay 
ngang, có món mắt hơn nuốt trụm hết số tiền vừa lĩnh, 
3451 đồng bạc, nhưng phải là cỗ và đẹp «cho đẳng đồng 
tiền». Tôi làm như vậy từ năm 1964 đến nay, không dè bộ 
môn «ngọc ngà » của tòi, rủi tôi chết, con nó bán cũng đủ 
tiền chôn, không chừng còn dư lại ăn xài lâu hoắc. Trong 
khi ấy, anh bạn hàng xóm, cũng hưu trí và lãnh nhiều hơn 
tôi, chỉ kéo bài phé và nhậu wisky nay đã đau gan và không 
cỏ dư đồng nào Ì 

Xin đừng tưởng đồ xưa mắt lắm rồi ngã lòng. Hãy xem : 
con tem dán thơ, bấy lâu nay các bạn nhận được, thơ đọc 
rồi, cái phong bì có con tem đều vứt vào thùng rác! Tại sao 
không sắp xếp vào một cặp hay hộp nhỏ, ngày sau còn có 
chỗ dùng. Cái nồi rang bằng đất của Miên, gặp ở Xà-tón (Tri- 
tôn) khi bạn đi công cán hay đi chấm thi trong vùng, nếu 
bạn biết mua chơi đem về, cũng giúp bạn có chuyện nói khi 
tửu hậu trà dư ; hoặc một cái tô hay một cây lược đồi mồi, 
một bộ nút áo hồ phách, lấy ra khi quật mộ cỗ xây buynh- 
đỉnh, ấy đó là biết bao dịp may đề tìm sưu tập phầm rẻ tiền 
và ngộ ngộ. 
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Lúc đô-thành đào đường đặt ống cống hai thước dẫn 
nước Đồng-nai, một hôm, tình cờ tôi đi ngang đường 
'Cường-Đề giáp Nguyễn-Du. Một cái xe xúc đất thò đầu máy 
có hai kềm lớn có răng như bàn nạo, xúc đưới hầm sâu 
lên một đống đất. Tỏi chưa kịp la, mà mấy đời ai nghe tôi 
trời đất ôi, giữa ngĩ tư Cường-Đề — Nguyễn-Du, trước Kia 
là hào thành thành Gia-Định của vua Minh-Mạng, Xe XÚC 
đất xúc rồi nhã ra từ trên cao xuống lề đường lồm chồm 
những bình vôi nồi vôi ông vôi xưa, nhưng đã tan tành ra 
từ mảnh vụn. Một cải xúc của thẳng Mỹ ở trần mập như 
con trâu nước, nếu đề y nguyên cho tôi gỡ ra, có lẽ đếm 
được cả chục cái bình vôi cồ Bát-tràng của đời đàng cựu 
chôn giấu, cử mỗi cải bản ra một van, thi cũng có bạc ức 
bạc triệu (bạc năm 1967)! Mà nó giúp mình đào đường 
đặt ống nước, trách nó làm sao? Giận nó nỗi gì? Tiếc 
vậy thôi! 

Mười bảy năm làm công nhựt trong viện bảo-tàng, 
không tính vào lương hưu trí, sao tôi không sớm làm 
cho Mỹ, làm phu xúc đất có nồi vôi Bát-tràng dính theo? 
Dại thật! 

* 


THỜI VÃN-THANH 
Dẫn.— Triều Mãn-Thanh, cũng gọi Đại-Thanh, từ đời 
Đạo Quang Vẽ sau, gặp phải nhiều biến cố đau thương, 
nhưng đồng thời người Hán-tộc tận tâm phù trợ nén dẹp 
an được các hoạn nạn về nội bộ. l 
Từ trước đến Đạo-Quang, it có người Hả 
n ° gười Hản làm quan 
đến Tồng-đốc, vì người Thanh nuôi thành kiến về chủng 
tộc rất sâu. 
Qua đến Hàm-phong (1851-1861) cuộc điện đồi khả 
B h ¡ khác: 
vì có giặc Thái-bình nồi đậy, người Mãn trong triều ngoài 
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quận đều tỏ ra không đủ tài đởm đương, nếu không muốn. 
nói là bất tài. Nhờ khéo dùng người Hán, trong hai đời Hàm- 
phong, Đồng-trị (1862-1874), các cuộc nội loạn xẫy ra đều 
tầy trừ được. 

Năm 1860, liên quân Anh-Pháp tiến bức Bắc-kinh, vua 
lHảm-phong, bà Tây-hậu và cung quyến tránh ra Nhiệt-hà 
(Jehol). Năm sau vua băng, lập vua Muc-tòng tức Đồng-trị 
lên thay thế. Vua tôn Nựu-cô-lộc-thị làm Mẫu-hậu Hoàng 
thái-hậu, — hiệu Từ-An (Tseu-Ngan), thụy Hiếu-trinh, ấy 
là Đòng-cung Hoàng thái-hậu ; và tôn Diệp-hích-na-lap-thị 
làm Thánh mẫu Hoàng thái-hậu, hiệu Từ-Hy (Tseu-H)), 
thụy. Hiến-khâm, tức Tây-cung Hoàng thải-hậu. 

Hai bà đều dự việc quốc chính nhưng lần hồi, thực 
quyền đều do bà Tày thái-hậu Từ-Hy nắm hết. 

Lũc ấy vua Đồng-trị, tuy là con để của Tây-hận, nhưng 
lại thương mẹ lớn Từ-An hơn mẹ ruột Từ-hy. 

Năm 1872, vua sắp lập hoàng-hận, hai bà thái-hậu đều 
lựa mỗi người một chỗ, nhưng Đồng-trị lại chọn người 
của Đông thái-hậu đề nghị, nên sau lễ cưới, Tây thái-hậu 
cấm vua Đồng-trị không ở chung phòng với tân hoàng-hậu. 

Vua buồn bực, tối tối theo thái giám, lén ra chơi bời 
ngoài nội rồi sinh đau bình kín (có tiếng đồn đau bịnh 
thiên-hoa). : 

Năm 1874, Đồng-trị băng. 

Tây-hậu đặt Tải-Điềm, vừa bốn tuôi, lên ngôi, ấy là 
vua Đức-tông Quang-tự. 

Năm 18§S§1, Đông thải-hậu thình linh chết, (có người 
nói bị thuốc), từ đó Tây thái-hậu một mình tự do hành động. 

Năm 1891, vua Quang-tự thân chính, nhưng thực quyền 
đều ở trong tay bà Từ-Hy nên giữa hai mẹ con có chỗ hiềm 
khich, đó là duyên do gày ra cuộc chính biến Mậu-Tuất 
(1898) sau nầy. 
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Chinh biến ấy tóm tắt như sau: Vua Quang-tự biết 
xẳng thời đại mới phải dùng phương pháp mới, nên triệu 
Khương-hữu-Vi, Lương-khải-Siêu vào dùng. 

Bà Từ-Hy thấy vua biến pháp, thì không bằng lòng. 
Bà sắp đặt phe đẳng rồi tháng 8 năm 1898, bà Từ-Hy ra 
thính chính,đem vua giam ở Doanh-đài trong hồ Tây-uyền, 
giết sáu người tân phái, người bấy giờ tôn « Lục-quân-tử o, 
nhưng Khương-hữu-Vi và Lương-khải-Siên được mật chiếu 
trước, trốn khỏi Bắc-kinh, chánh phủ cải cách sinh tồn 
được một trăm ngày (10-6-1898 đến 20-9-1898), 

Sau việc chỉnh biến, Tày thái-hậu muốn phế vua Quang- 
Tự, nhưng các công sứ những nước có mặt tại Trung-hoa 
“đều phần đối. Tù-Hy lòng ghét người ngoại quốc càng ngày 
cùng mạnh, và ấy là nguyên do gây ra loạn quyền phỉ năm 
'Canh-tý (1900). 

Năm Canh-tỷ ấy, Trung-quốc lại phải trải qua một 
cuộc biến loạn lớn, thương tồn nặng đến quốc lực và sự 
mất mặt ấy là nguồn gốc sự diệt ong của nhà Mãn Thanh 
sau nầy, 

Từ giặc nha-phiến (1840), nước Anh thấy Trung-hoa 
không đủ sức chống cự nên càng kiếm chuyện khỏ đễ, 
Năm 1860, Trung-quốc phải ký điều rớc nhục nhã. Năm 1884 
Trung-quốc lại không đủ sức gïúp vua nước An-nam đề bị 
mất Bắc-kỳ về tay Pháp. Rồi các giáo đồ cơ-đốc, nhiều 
kể ÿ thị gây ra cuộc vận động «cửu giáo ». Nhưng làm 
mồi cho loạn phát khởi, đúng ra là bọn quyền-phỉ. Quyền- 
phỉ (boxers), tức là Nghĩa-hòa-đoàn, một dư phái của 
Bạch-liên-giáo, dấy lên ở Sơn-đông, đeo bùa, đọc chú, 
tập luyện côn quyền, trước chủ trương « Phẩn Thanh 
Phục Minh», sau thấy nước nhà bị cường bang bức chế 
quả, chúng lại đồi tôn chỉ là «Diệt Dương cừu giáo » và 
“tồi khầu hiệu « Phủ Thanh, diệt Dương s. 


— 390 — 


Tây thái-hậu tưởng có thề lợi đụng bọn chúng đề đánh 
lui liệt cường, nên cho nhiều tiền bạc và gọi chúng là 
« nghĩa dân ». 

Năm Canh-tý (1900), Thái-hậu ngầm sai chúng chống 
với liệt cường. Đầu tiên, công-sử Đức trưởe, và thư-ký sứ~ 
quản Nhựt sau, đều bị chúng giết. Chúng đốt phá các nhà 
thờ đạo, khủng bố và gieo sợ sệt khắp các nơi có bọn Tây- 
đương trú ngụ. Thấy nguy kịch, các sứ-quán của tắm 
nước: Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Áo, Nga, Nhựt, bèn liên 
hiệp quân đội và đánh tan quân quyền-phi... Thiên-tân 
mất, Bắc-kinh sắp rơi vào tay bát đạo liên quân. Đã hết 
phương chạy, Thái-hậu sai Khánh-thân-vương và Lý-Hồng- 
Chương nghị hòa (điều-ước năm Tân-sửu, 1901). 

Năm 1908, vua Quang-Tự băng và vài giờ sau, Từ-Hy: 
thái-hậu tắt thở. 

Tuyên-Thống, bốn tuôi, gọi thái-hậu bằng dì, lên ngôi. 

Năm 1911, xây ra cuộc Cách-mang Tân-hợi. Tôn-dật- 
Tiên cùng bọn, lật đồ nhà Thanh và cáo chung đế quốc Mãn. 

Nhưng cũng từ đó, nước Trung-hoa loạn ly không 
ngớt. Ban đầu mỗi tỉnh mọc lên một đốc quân, tranh nhau 
quyền thế. 

Núp gió cuộc cách mạng, Viên Thế-hải lên làm tồng~ 
thống thay Tôn Dàt-Tiên, rồi ít lâu xưng để. Lấy niên hiệu 
là Hồng-Hiến, Khải bị các đốc quân bức bách, không mấy 
tháng, Viền Thế-Khải uất ức quá, chết (1916). 

Nước Tàu lại chia xé. Tuy gỡ được khỏi tay Mãn-đế,, 
nhưng vẫn chưa thấy thái-bình. 

Ngày nay, Trung-hoa lại chia làm hai khối tranh chủ 
quyền: 

— khối quốc-gia, bị đánh bật ra khỏi lục địa, lui về cố: 


thủ đão Đài-loan, tỏn Tưởng Giới-Thạch lên làm tông-. 


thống ; 
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— khối cộng-sản, do Mao Trach-Đông làm chủ tịch 
chiếm trọn lục địa Trung-hoa... nhưng việc còn đài, nói 
theo giọng kề truyện, «chờ xem hạ hồi phân giải »! 


— Cẳnh-đức-trắn— Thành phố Cảnh-đức-trấn hoàn 
toàn bị tiêu hủy năm 1853, trong trận giặc Thải-bình thiên- 
quốc, vì Hồng-Tú-Toàn dấy bình tại Giang-tây (1851-1864). 

Năm 1864, các lò tại đây được tu tạo, và bắt đần sẵn 
xuất trở lại. 

Nên đề ý vì vậy, niên hiện Hàm-Phong (1851-1861) ít 
thấy trên đồ sành; vả lại các đồ chế tạo đời vua nầy, cũng 
kém sút thấy rõ, có lẽ đo một lò khác, hay nhàn công Cảnh- 
đức-trấn đời đi một chỗ khác tiếp tục chế tạo. 

Đời vua Đồng-Trị (1862-1874), chế lại ký kiều đồ độc 
sắc Tống-đại (monochrome Song), nhưng không đẹp bằng. 

Niên hiệu Đồng-trị cũng ít thấy trên đồ sành, vì ngôi 
báu rung rinh, lò Cảnh-đức-trấn thì quá xa, lọt trong vùng 
loạn lạc mất an ninh, thêm Tây-thái-hậu chuyên quyền, lò 
cần thận không dám dùng niên hiệu vua, e mất lòng thái- 
hậu. 

Xuống đời Quang-Tự (1875-1908), thì vua cũng ở trong 
tay Tây-thải hậu. Đồ sành chỉ chế tạo theo phương-pháp cũ : 
đồ hầm hai lửa, đồ thủy hồng, sành da trái đào, sành da 
trái lẻ; nhưng các vật ấy vẫn màu sắc kém, sành thì thỏ, 
rõ là đồ của thời buôi suy vỉ. Đã vậy, thường giả ký niên 
hiệu Khang-hy, nên càng lộ liều, Nhiều tỏ đời Quang-Tự 
còn sót lại, vẫn một màu men xám đen, phủ trên nền vàng. 
Các tô ấy thường vẽ câu khánh thọ, khánh chúc, làm đề tài, 

Dầu sao, đó cũng là kỷ niệm của nhà Thanh, đáng 
được sưu tầm đề chơi. (Cũng như nhà tôi, có đủ đồ sứ quí 
của vua của chúa, một hôm tôi giựt mình phải chạy mua 
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đề bồ túc, vì trước đây tôi chưa có đồ từ khí đời Lê. Tả- 
quản trong Nam, thử của bình đân dùng (lối 1830). 

Bà Tây Thái-hậu có cho chế tạo một đồ sành có đề ần- 
hiệu của bà: « Thiên địa nhứt gia xuân» Thái-hậu chế ra 
chữ HỶ viết làm đôi, vì bà là người sớm lâm cảnh phòng 
không chích bóng, thường nói: «Muốn vui phải đủ hai 
người!» và ngày nay tuy bà đã mất, và mang tai tiếng 
cũng nhiều, nhưng chữ « SONG HỶ » do bà nghĩ ra, đảm 
cưới nào nay lại khòng dùng? 

Dĩa của Tây Thái-bậu ngự chế, thường đề Đại-nhã- 
drai» (Ta ya tchai), Pháp dịch œPavillon de la Grande 
€Culture », cũng như câu Thiên địa nhứt gia xuân» (T”ien 
tỉ yi kia tch'ouen), Pháp dịch «Printemps dans le ciel et 
sur la terre une seule famille ». 

Đoạn trước, tôi có nói, đời Đạo-Quang, một cải tô 
«sành da hường», nay tàng trữ tại viện Guimet, lại kỷ 
hiệu ấn vuông chữ Mãn, dành riêng cho công-chúa : Pháp 
dịch: Baragon Tumed. 

— Sành Hồng-Hiến.— (1916).— Nhà tôi còn giữ được 
một tÿ-yên hồ (tabatière) (mục lục số 86 mua ở Faa yữe 
ngày 20-12-1938, giá bảy đồng bạc (7§00), kỷ hiệu « Hồng- 
Hiến » (PI. 51, fig. 51). 

Hồng-Hiến là niên hiệu năm đầu và năm chót của Viên 
“Thế-Khải (1916). 

"Trước làm tôi cho vua Quang-Tự, chức đến thống-chế, 
cầm đầu một đạo quản. 

Vua Quang-Tự đem hết tàm sự giải bày, Khải phản 
Quang-Tự, học hết cho Tày Thái-hậu và theo phe bà nầy. 

Sau thấy thế bọn Cách-mạng mạnh, Khải phản bà 
Thải-hậu, theo về phe Cách-mang. 

Cách-mang cho Khải lên làm tồng-thống, thay cho Tôn 
Dàt-Tiên; Khải thấy ngồi chỗ đó coi bộ sướng đít, bèn 
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phẫn cách-mang và lập mình làm hoàng-đế, xưng niên 
hiệu Hồng-hiến, và bắt lò sứ chế tạo đồ sành đề niên hiệu 
-của mình, như cái tÿ-yên hồ tại nhà. 

Nhưng các đốc quản, anh nào cũng muốn lên ngồi 
-chỗ đó, không đề Khải yên, xúm nhau đem binh lại đánh. 
Uất ức quá, Viên-Thế-Khải chết năm lên ngôi (1916). 

Cải tỹ-yên hồ đề hiệu « Hồng-hiến niên chế », bốn chữ 
„đề dưới đáy bằng màu hồng san hô (rouge-corail). 

Hình giống cái ve chai nhỏ, cao độ tảm phân Tày, vẽ 
màu ngũ sắc, bộ môn sành da hường. 

Trên bình, có bốn nhơn vật vẽ xanh, đồ, vàng, nâu, 
trên nền sành trắng đa rạn điệu « xà văn khai phiến », nôm 
na gọi là rạn da rắn. 

Cảnh vẽ như vầy : 

1) một thằng nhỏ và hai gánh cá sống, có cá đen, cả 
đỏ, thảy đều nhảy ra khỏi giỏ. Tên thẳng nhỏ thấy đề 
«Oäi-mao-nhi » («thằng lùn nhiều lông») 

2) một thẳng nhỏ khác đang đứng kế đó, tay cầm một 
vật tròn màu đỏ. Tên thằng nhỏ nầy là Đào-khi-nhi (thẳng 
nhỗ con của thợ đồ gồm), tẻ ra anh thợ đã làm cho con 
mình trở nên bất hủ rồi ; 

3) một ông già râu bạc, đầu sói, tay kéo gánh cả, trả 
giá: « Bát thập tử », ba chữ nầy đề gần đó nên tôi mới biết; ˆ 

4) kế bên ông già là một ông viên ngoại, đầu đội mũ 
có gắn lông công (Mãn-nhơn), mặc áo màu vàng (chắc 
-dòng hoàng tộc), thản áo màu lam có viền thủy ba màu 
lá cây (chắc quan to hơn là viên ngoại), mang kiếng gọng 
đen, trả giá: « thất thập tam»! 

Xin cô bác nghĩ coi: một cái hũ nhỏ bé đề đựng thuốc 
hít, mà chứa biết bao chuyện hay đạy cho ta biết cảnh sanh 
hoạt bên Trung-quốc vào năm 1916, vừa là một trần ngoạn 
lề cầm trên tay cũng ngộ ngộ, thế mà năm xưa, 1938, tôi 
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mua chỉ có bảy đồng bạc l Ai nói mua đồ cỗ, không có lợi 
ích gì? 

Những vật nhỏ nhị! như thế nầy, vừa it tốn, lại it có 
giả tạo ; ai giả làm gì? Lợi bao nhiêu? Dễ giấu, khi có loạn. 
Dễ đem theo trong mình: tiên đủ bề. 

Đời Hồng-hiến còn sản xuất nhiều món đồ sành, như 
có ý nhái lại các ngoạn hảo hiệu Gồ-nguyệt-hiên đời trước. 
Hay là cũng vì anh thợ khéo, mà lão Viên vừa làm tông- 
thống. làm-hoàng-đế, vừa kiêm nhiệm chức chủ lò đồ sành 

PI.XXVHI E cho ta thấy một cải bề đựng nước rửa bút, 
bằng sành trắng yẽ men đỏ, xanh lục và xanh lam ngọc, 
những con cá thia thỉa Tàu lội tung tăng trong đám rong 
xanh, bọt nước nồi lều bều tử tung: Cao năm phân bốn ly. 
Hiệu đề Hồng-hiển. Nay tàng trử tại việ 

Ngoài ra đời Hồng-hiến chuyên sản xuất lục bình san 
thấy, lồng đèn sành lục giác chạm lộng và xoi lỗ đều đều, 
hộp vẽ bá hoa, v.v... 

Từ về chiếm lục địa Trung-hoa, chánh phủ cộng sản 
Tàu vẫn sản xuất những đồ sành kỷ kiều đồ Tống, đồ Định- 
diệu, đồ ám: thanh, đồ cẻladon xanh nước biền, đồ thui lửa 
đổ (flambes), đồ men lam Hồi, đồ nướng hai lần (biseuits), 

„ nhái lại các loại men Kiền-long, sản xuất đồ phấn đinh, 
bạch-định Phước-kiến ; nhưng trời còn độ các nhà chơi 
cồ-ngoan, khiến họ chưa tìm được cách làm cho lạc tỉnh. 
(patine). 

Năm 1937, nhà khảo cồ Ảnh, là Brankston, có đến tận. 
chỗ, viếng lò Cảnh-đức-trấn, và nhìn nhận các lò nầy vẫn 
hoạt động y như thời xưa, lúc chưa eó cuộc cách mạng năm 
Tan-hợi (1911). 

Những trại nầy vẫn xây cất «xập xệ » như thuở nào, 
và các thợ vẫn ung dung nhồi nắn, chế tao trước mắt. 
Brankston, những tô chén tách bình trà, hñ chóe rất to„ 
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hình nhơn nhỏ xíu. Gó thợ lại đang chăm chỉ vẽ trên sành 
những cảnh thuộc lòng bằng một nét bút khoan thai và 
đều đặn như đang ngồi thêu hay đan từ lẫn kim mối kết 
trên bức lụa khéo. Nhiều thợ cham đang tách bằng mũi ve 
mũi chạm, những kiều lộng trong sành, men trắng, hường, 
vàng hoặc màu lam-ngọc, cũng gọi men chàm. 

— Bồ sảnh tân thế-kỷ (la produetion contemporaine), 
Người Trung-hoa sống dưới chế độ mới « cộng-sản », 
đang nuông chiều và trọng đãi các thầy thợ làm đồ gốm 
đồ sành. Họ biết rõ xưa nay Trung-hoa nồi tiếng khắp 
hoàn cầu là nhờ đồ gốm và đồ sứ, nên ngày nay họ gia 
công nghiên cửu và sưu tìm các phương pháp bí truyền 
đã thất lạc. Họ tái lập lò làm đồ gốm, lò làm đồ sành tại 
những nơi danh tiếng sẵn và chuyên môn, như; 

— lò Cảnh - đức -trấn, tại Giang-tây, đề nhái đồ sứ 
Minh, Thanh, bộ môn thanh lục (famille verte), sành men 
hường (famille rose), đồ đấu thái (teou-ts°ai); 

— lỏ Tö-houa (Đức-hon), đề làm lại đồ bạch định, 
phấn định tại tỉnh Phước-kiến; 

—lỏ Yi-hing (Ñiang-sou) (Nghi-hưng, Giang-tô), đề 
làm lại đồ trà da mạnh thần (boccaro); 

— lỗ T'eu-hien (Ho-pei), (Từ-huyện, Hà-bắc), đề làm 
đồ sành chạm lộng, men trắng vẽ nét đen hắc thiết; 

— lỗ gu-hien (Ho-nan)...?... huyện (Hà-nam), tức lò 
Âiun~icheou khi xưa sản xuất loại «quản -dđiêu», men 
célađon xanh nước biền có đốm màu gạch thủi, gạch mục; 

— lo Che-wan (Koudng-tong ...?... ...3... (Quảng-đông), 
đề chế hình nhơn và đồ sành nướng bai lần (bisetits). 

Vã lại ở An-huy (Ngan-houeï), Vàn-nam, Sơn-đồng, 
Sơn-tây, Bäc-kinh, Triều-châu đều có tái lập lò địa phương 
là đồ sành hay gốm loại đân dụng. 

Tày-Phương nay bị tràn ngập đồ sành Trung-quốc, 
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thứ thiệt thì rất ít, thứ giả cồ thì rất nhiều, thứ tân tạo thì 
vô số kề. 

Nước Mỹ có tiếng là giữ nhà rất giỏi, không cho đồ 
Trung-cộng lọt món nào vô xứ, nhưng nay đã dẫy đầy đồ 
sành bắt chước cô, từ cái chóe lạ mắt đến cải tô xinh xinh, 
bình nước hình con gà con vịt, tuấn-mã Đại-Đường (giả), 
hủ đựng cốt Đại-Tống (giả) và biết bao món khác, tuy 
mua có giấy chứng bảo-kẻ, nhưng mười món nhập Hoa- 
kỳ, thiệt, có một hai; và giả, đến tám chín. 

Đề kết luận, ta thấy người Tàu vẫn hoa tay không mất, 
và nghệ thuật cồ truyền làm đồ gốm đồ sành chưa đến nồi 
thất truyền. 

Duy, cho đến nay, họ dùng tài sở trường đề giả tao, 
đồ cồ, bắt chước kiều xưa mà quên sáng tác tự nhiên, hầu 
đề lại cho mai sau mỹ-thuật-phầm Trung-hoa của thời kỳ 
cộng-sẵn. Nghĩ cũng tiếc giùm họ. 

Cảm tưởng riêng của tói. 

Người Trung-hoa ngày nay, cố tìm lại nghệ thuật chế 
tạo đồ đất nung, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ. Năm 1963, tòi 
sang Pháp, có dự vài cuộc bán đồ cỗ tại nhà hớfei Drouof 
là nhà tầm tầm trứ danh chuyên phát mãi đồ xưa, mà 
khách mua từ tứ xứ đến đảy tranh dành đề khoe giàu khoe 
của. Các cỗ vật chính cống Tống, Minh, Thanh có giá trị, 
đều được người đại diện ần danh của chánh phủ Tàu tranh 
mua cho đến cùng, mua được rồi thì gởi hết về xứ họ. Hỏi 
ra họ làm như vậy là đề thâu góp cho hết những đồ cô lạc 
loài đề lập viện bảo-tàng trên địa lục, chớ các bảo vật các 
đời vua trước, ông Tưởng đã ôm hết qua Đài-loan. 

Mà cải lỗi làm mất bí quyết cồ truyền, một phần cũng 
tại họ, tôi đã có nói rồi nay xin nói thêm đề cho cạn tàu 
Táo mảng; vấn đề sẵn khó biều, thì dh cho nói đi nói 
lại mới thông: 
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Năm Tân-hợi 1911, Cách-mang bùng đậy, ngôi vàng 
Mãn-Thanh sụp đồ như tượng đất bị mối ăn, rồi bị mưa 
đai. Lò Cảnh-đức-trấn cũng ngã theo: nhà trại bị đốt, thợ 
thầy lớp bị giết, lớp trốn được về nhà mai danh ần tích, rồi 
lần mòn chết hết, ôm nghề hay xuống mồ. Mà cái nghề 
làm đồ sành theo xưa, lấy ý riêng mà hiều, đã tiến.bộ vô 
cùng. Thuở trước bên Tàu, lò Cảnh-đức-trấn đã biết làm 
theo kiều ráp xe hơi bên Huê-kỳ ngày nay, mà họ không 
đè. Đó là kiều dây chuyền «travail à la chaine» của hãng 
Ford, nói thí đụ. Họ phản công triệt đề : 

1) người nào nhồi đất, trộn bả đất sét đề lấy đó làm 
ra đồ gốm đồ sành, thì trọn đời chỉ chuyên môn một nghề 
trộn bả. Ñgày nay các lò tân thời, có máy trộn chạy bằng 
động cơ hay điện lực. Gái cuốc cái sẻng đề trộn đề đảo bã, 
thì đã được thay thế bằng thùng tròn như trái địa cầu bộng 
Tuột trong chứa đất sét chưa trộn, khi nào động cơ cử động 
thì cái thùng quây tròn, những viên đất tròn hầm chín như 
đạn cả-nông đời xưa đề chung với đất sét trong thùng, 
cũng sẽ lăn theo và một là những viên đất ấy bị sức hút 
nên cảng lâu càng di chuyền lẹ, hai là bã đất thấm nước 
đếo nhẹo càng bị mấy viên đất kia đánh nhuyễn nên trộn 
thật đều đặn. Nhưng vậy máy đâu có thực sự thay thế anh 
thợ trộn đất thời xưa, vi khi trộn bằng tay, hoặc có rác có 
rơm, cô khô hay sạn vụn vẫn, thì thợ hễ thấy là lượm ra, 
chẳng những trộn bằng cuốc sẻng mà còn đảo bä một lần 
nữa bằng chơn, hễ « nghe » cải gì lạ đụng bàn chơn thì tìm 
lấy cho được, không bỗ sót một hột sạn nhỏ, trái lại trộn 
bằng máy thì máy là vật vô tri, nó chỉ biết quết trộn càn 
bữa, các vật thừa hay đơ, lá khô phân thú cũng nát theo, vì 
vậy theo tôi, bã trộn tay đều, nhuyễn, mịn và thuần túy hơn 
bã trộn máy. 

Lại nữa nghe đâu đời trước, các lò đanh tiếng mỗi ngày 
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mỗi trộn nhiều bả đãi nước lọc lừa hết sức kỹ lưỡng và chỉ 
đùng những phần tỉnh vi không còn sót một xơ lông nhỏ 
nào ; nhờ vậy đồ sành cổ, thó đất mịn màng, tốt hơn thỏ 
đất nay, y như nghề làm đàn vĩ-cầm, hai miếng mặt đàn 
bằng ván gỗ ngô đồng, phải vào khuông ép, ép lâu năm rồi 
mới lấy ra dùng, càng đề lâu năm trong khuông thì sau nầy 
đàn sẽ kêu ấm tiếng. 

2) Đến anh thợ nắn món đồ, cũng suốt đời chỉ biết nắn 
nặn, chuyên môn dùng hai bàn tay và hai bàn chơn, biến 
hóa cục đất sét vô hình ra vật hữu hình. Vi trọn đời làm 
có một thứ ấy, thảo nào không trở nên vô địch về nghề nắn. 

3) Món đồ nắn rồi thì đem ra sân trại bằng phẳng đề 


phơi gió hay phơi nắng cho khô. Vừa se se mặt thì đem vô ` 


trại sắp trên kệ thành hàng dài có thử tự, khi thiệt: khô 
thì có một thợ chuyên môn cầm cây roi nghề đến gõ lừng 
xmón một. Món nào bề, nứt thì rút ra không hầm. Anh thợ 
cầm roi nầy có lẽ làm lớn làm cả trong lò, anh gõ nhẹ nhẹ 
mà biết món nào lành món nào nứt, và nghề chuyên môn 
của anh là tuyền sơ khảo, tránh đề lọt món hư qua tay thợ 
Yẽ, cho khỏi uỗng công phí lửa. 

4) Đến lượt qua tay anh thợ vẽ cũng thế: anh nào 
chuyên môn vẽ món nào thì vẽ món nấy. Có khi họ chuyên 
môn triệt đề đến một người vẽ toàn lá lan, một người chỉ 
vẽ kiếng hoa, nhưng bình thường những món đặc biệt, 
đồ ngự chế chẳng bạn, thì giao cho thợ lành nghề, người 
nào chuyên yẽ mẫu đơn thì cử mẫu đơn mà vẽ, người nào 
chữ tốt thì lo việc đề bài thi, không anh nào lấn ranh anh 
nào, và cứ như vậy mà luân phiên, món đồ chuyền từ tay. 
người nầy qua tay người khác, đề rốt trở nên những món 
xuất sắc mà thợ Âu-Tây phải chạy mặt. Trừ phi những món 
quá đặc biệt như cỡ « Cồ-nguyệt-biên » thì chỉ do một tay 
thợ ấy chăm nom lấy. 
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5) Đến như anh thợ coi về đốt lửa lò hầm thì suốt một 
đời dài, anh chỉ chuyên về việc « củi lửa », nhưng nghề nầy 
€oi vậy mà quan trọng lắm, vì đừng cười anh chỉ biếtchum 
củi vào lò, nghề của anh hơn là một kỹ-sư đời-nay, phải 
biết coi theo màu khói, màu lửa: xanh, đỏ, tím làm Sa0, 
mà bớt lửa hoặc thôi chụm củi... 

8)— anh phải có một nhãn lực phi thường, nói mã tội, 
các máy đo hỏa lực tân thời làm sao bì kịp? 

b)— Có nhiều món như bình vôi có quai đời Tống, làm 
ở Thanh-hóa, nay còn thấy in trên da đấu vỏ sò vỏ ngao, 
những vỏ ấy là cách đo độ lửa vào đời đó, khi nào vỏ sò 
vỏ ngao cháy tan thành vôi trắng thì khi ấy phải dứt lửa 
lò thôi chụm là vừa. 

©)— €ó khi khác anh thợ lấy đất nắn sơ sơ vài eục như 
chị làm bánh lấy bột nắn rồi nưởng cho trẻ con chơi, thì 
anh thợ cũng thế, đề mấy cục đất nắn ấy vào lò, rồi thỉnh 
thoảng anh lấy nïa sắt gắp lần hồi những cục đất ấy ra, đó 
là cách anh « thăm chừng » độ lửa. 

đ)— Có nhiều món phải hầm hai lần mới xong, vì hầm 
độ nhứt đề dọn đường và hầm độ nhì, thì màu sắc mới 
theo ý muốn của thợ, và khi ấy món đồ mới hoàn thành. 

Các công việc ấy đang phấn chấn tiến hành, bỗng 
năm Tân-hợi (1911) xảy ra cuộc cách mạng lật đồ nhà 
Thanh, bọn làm cách mạng vì oán hận dân Mãn tích trữ đã 
lâu đời nên khi họ đến lò Cảnh-bức-trấn, nhở lại các sự 
hà khắc của mấy đời tich lủy, chúng bèn đuôi phắt vừa 
thầy vừa thợ ra khỏi lò rồi quăng lửa đốt sạch lò trại nhà 
cửa trong trấn. Lò Cảnh-đức-trấn tiêu tan mất hết sự nghiệp, 
nhiên liệu, vật liệu tài liệu, cũng như nhơn công... Khi hết 
giản, hồi tâm muốn tạo lập lò như cũ thì đã muộn, vì luật 
tuần huờn, các thợ già đã ôm bí quyết xuống mồ, có thợ 
đã sang nghề khác hay đồi chỗ ở đề sanh nhai, một lẽ khác 
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nữa, ngày nay có lẽ lớp đất kaolin (cao-lĩnh) đã không còn 
tốt như trước? Cải khéo tay và bí quyết cồ truyền như 
nước đồ xuống đất, hốt sao được hết 3 

Thử xem, ngày nay thợ làm đồ sứ Nhật-bẳn, Cao-ly, 
Trung hoa, giỏi lắm chớ phải chơi, bọn Trung-cộng thiếu 
chỉ nhơn tài, thế mà các người ấy, người nào nước nào. 
cũng muốn chế tạo đồ sành đồ gốm cho y đời Khang-hy 
hay đời Minh, mà họ vẫn không làm sao tìm lại được 
phương pháp cồ truyền buồi trước. 

Cho nên khoan vội nói sau nầy cơ khí và mảy móc 
sẽ thay thế tất cả mọi ngành kỷ nghệ. Riêng đồ sành và 
đồ sơn mài, phải giữ phương pháp thủ-công-nghệ như đời 
xưa mới xong. Thay máy vào là hư việc. 

Chuyệu trên đây tôi đã có nói rồi, nay nhắc lại, đâu 
phải là lẫm cẵm, vì có nhắc đi nhắc lại mới là ghi nhớ lâu 
dài, nhứtlà những chuyện quá khô khan như chuyện chế 
tạo đồ sảnh đồ sứ. 

— Một buồi niễng lò Sèpres,— 0à niếng lò cồ truyền Imbé 
bên Nhật-bẳn. 

Ngày 16-5-1963, từ 14 giờ đến 1ã giờ, tôi được viếng lò 
làm đồ sứ Pháp ở Sèvres, gần Paris. Mỗi tuần lö có tồ chức 
một buổi trình bày cho công chúng biết và theo dõi, từ 
cục đất sét chưa nắn đến cách hầm trong lò. 

Tại đây tôi thấy cúc món đồ khi đem hầm, đều đặt 
trong hộp bằng gốm đề cho lửa đừng táp vào món đồ làm 
hư khét, và cái hộp ấy danh từ chuyên môn gọi caseife, 
hay là⁄éfut, 

Mỗi lò hầm đồ sứ ở đày đều có gắn máy đo hỏa lực, 
và cỏ cửa kiếng nhỏ cho thấy lửa ở trong và các món;đang 
nung trong lò. 

Ban đầu họ nung 900% cho các món đều khô da. Sau 
đỏ họ lấy ra, vẽ vời và tráng men kỹ càng rồi cho trở lại 
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một lỏ khác với hỏa độ đến 1.4009. Họ cho lửa cháy liên 
tiếp ba chục giờ và đốt bằng củi öonleau (ông Đào-duy-Anh 
dịch cấy phong). Đúng ba mươi giờ, họ ngưng đốt và đậy 
thật kỹ các cửa và chỗ hở đề cho các món tự nhiên nguội 
« ên » lấy nó. Đề như vậy độ ba bay bốn ngày. Phải tránh 
luồng gió lạnh sẽ làm nứt các món đồ trong lò. Lò nào 
hầm rồi một kỳ, thì phải cho nghỉ « xã hơi » ba chục ngày, 
đợi đúng một tháng mới đùng lò đó trở lại được. & 

T những cục đất đề đò lửa thì gọi « yeua:» (nhãn, con 
mắt), 

Hôm tôi viếng, họ cắt nghĩa ở lò Sèyres vẫn vẽ theo 
cách chuyền họa (décalcomanie). Họ lấy lọ nghẹ thế cho 
mực, đề bôi những chỗ vẽ sót, và họ mạ vàng các chỗ muốn 
mạ vàng. Họ cắt nghĩa giấy có ïn hình chuyền họa (đécal- 
que) và lọ nghẹ, khi gặp lửa lên 750° thì bay mất hết và đến 
lần hầm sau thì đấu gì cng mắt cũng tan, duy vết mạ vàng 
còn lại làu làu. Sau khi lấy món đồ ra khỏi lò, họ lấy bàn 
chải lông, quét cho thật sạch và o bế những chỗ trầy hoặc 
mất nét y.v... Mỗi lò có từ hai đến sáu căn liên tiếp đề tất 
lửa lần lần. 

Muốn đo hỏa độ, lò Sèvres, có hai cách: 

1) đo bằng đồng hồ của Đức-quốc chế tạo, gọi monire 
Sieger: đó là theo lối xưa; E 

2) đo bằng một máy đo lửa tân xảo hơn, gọi là € cưne», 
Máy nầy kiềm soát lại hỗa-độ do đồng hồ Sieger chỉ bảo. 

Ở Sèvyres dùng ba thứ lò: 

— lò xưa chụm bằng củi cây phong (bouleau) : 

— lò chụm bằng mazout (đầu cặn dùng đề chạy máy); 

— lò chạy bằng điện (hỏa độ cao hơn hết). 

Các món đều sắp trước trên giá kệ lớn, có bánh xe di 
chuyền ; khi sắp xong, đầy cái giá ấy trên đường sắt, Lới 
miệng lò thì đẫy giá vô lò luôn, khi hầm chín sẽ kéo nguyên 
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cải giá ra, tiện lắm, không có khiêng vác nhọc nhẫn như 
Ắ.. ta. — : : 

vc Sọu ĐẺAERỒ tôi viếng làng Imbé nh An = 
ở em, Đặc biệt làng nầy dài đị 

ách Kyoto hơn 800 km Ị lộ 
Su m, hai bên phố đều lò sản xuất gốm, khe oi 
là một niệm chuyên môn lò làm toàn đĩa, lò PP Bà 

hén, v.v... ở hai đầu đường có hai hợp-tác-xã gom N ni 
S bản SHử, không có cạnh tranh. Thảy đều theo P Ni 

Tháo cò truyền từ đời Tống truyền lại : muốn hỗa độ ») 


m củi nào: bách, tùng, phong (bouleau), hoàn 


phải chụ n hay dầu cặn mazout. 


toàn chụm củi gỗ, không dùng điệ 


CHƯƠNWG VIII 


Từ việc xuất cảng đồ sành ra 
ngoại quốc, đên các công-ty 
Đông Ẩn-độ. 


— Từ Dại-Đường đến Đại-Minh— Phương pháp « bế 
quan tổa cẳng » chỉ có từ Mãn-Thanh, Kỳ trung, từ đời Hán, 
Trung-hoa đã giao thiệp với La-miã, và tải lụa tốt sang 
châu Âu theo con đường cồ nhứt gọi đưởng fơ lụa (Foute 
đe la soie). Còn đồ gốm, thế kỷ I tây-lịch, đã bản ra cho 
Xử Án-nam, đề từ đây chuyền qua xứ Mã 

Đến đời Đường, đồ gốm Trung-hoa danh vang bốn 
biền : Iran, Mésopotamie, Suse, Samarra, từ sông Tigre đến 
Ai-cập, ở Fostat (nay là thành Le Caire), đẫu xa xôi cách 
mấy cũng có bỏng đáng loại gốm Tàu của thế kỷ VII đến thể 
kỷXI. Chinh Nara, ở Nhật, nay còn tàng trử các đồ gốm 
Đại-Đường, do vua Shomu lưu lại cho hoàng-tộc Shosô-in 
vào thế kỷ thứ VHI. 

Từ năm 838 đến năm §83, Samarra là nơi nghỉ mát của 
các vương-hầu cai trị thành Bagdad. Vì vậy, ngày nay tại 
Šamarra, người ta còn tìm gặp mảnh vụn loại gốm vàng- 
xanh và loại gốm qui báu Việt-diêu Đại-Đường đưới nền cñ 
các làu-đài của mấy ông vua nhỗ cai trị Bagdad đời trước. 
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Mảnh gốm Việt-diêu được tìm gặp nhiều nhứt tại Fostat, 
và nhờ khoa khảo cồ, người ta tìm được dấu tích sự giao. 
thông rộng lớn của triều Đai-Đường với. thành Samarra, 
mãi đến thế kỷ IX, sự giao thông nầy mới chấm đứt. 

Từ đầu thế kỷ thứ X, người Trung-quốc dùng đường 
biền đề sang Tây-phương, và nhờ có thuyền gỗ chắc chắn, 
họ năng lui tởi cặp bến Basrah, trong vịnh Eersique. 3 

— Từ thế-kỹ thứ VI về sau, bọn thủy thủ Á-rạp dùng 
thuyền có kim chïÏ-nam của Trung-hoa phát mỉnh, liên lạc 
xứ nầy với Âu-châu. Người Á-rap lập cơ sở và kho hàng 
tận Miến-điện và Ấn-độ (dọc biền Malabar). Nhờ ng theo 
Hồi-giáo, và người Trung-hoa lại có thiện cảm với giáo 
phái nầy, nèn người Á-rạp làm bá chủ biền Đông-hải chơ. 
đến thế kỷ thứ XYI, và chính họ là người vận tải đồ gốm 
Tàu sang bán tận Phi-luật-tân, Mã-lai-á, Ẩn-độ-đdương, Ản- 
độ, Ba-tư và Ai-cập. Tá 

Xuống đến đời Đại-Tống, cuộc thương mãi của Đệ 
càng thêm thạnh vượng. Sách cỗ Á-rạp có thuật rẵng ề - 
kỷ thứ 1X, Trung-hoa có chế tạo được một loại sành huyền 
bí: Chứa thịLvẫn tươi hoài yà đề mấy ngày thịt cũng không 
hôi thúi (céladon). Tận, 

Trong sách ấy kề rằng có một thương gia ở Huyện 
(Ba-tư), nhà chứa đầy loại chén bát qui giá vá mầu xin: 
ấy, không biết từ đâu đưa tới, mà trơn bỏng như lên : ầu 
và đẹp nặng như ngọc thạch. Loại gốm Việt-diêu loại 
gốm xanh nước biền (céladon), Tàu gọi Long-tuyền-diêu, 
được xuất cảng ra nước ngoài và đến nay đều tìm được 
nơi nhập cảng. Ngày nay, tận Ẩn-độ, Tran, Ai-cập, cảnh 
như ở Bornéo, trong quần đảo Mã-lai, tại Kn g 
thỉnh thoảng còn đào gặp sành miềng SE LSẺGD ACh: Lại 
không hiều vì sao nơi bãi biền Kamakura (Nhựt-bản) cũng 
gặp muôn thiên miềng céladon nầy. 
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Danh từ «eéladon » theo sách Pháp kề thì đo chiếc áo 
+anh máu nước biền của tên nội-thị nhỏ mặc trong tiều- 
thuyết trữ tình «]'Astrẻe » của nhà văn Honoré d'Urƒ¿ sáng 
tác. Nội-thị ấy tên Céladon, nên lấy tên ấy đặt luôn cho 
loại dĩa Long-tuyền-diêu nầu. 

Nhưng theo một thuyết khác cũng hữu lý không kém 
thì vào thế kỷ thứ XI, các,vi vua xử Ai-cập đã có dĩa Long- 
tuyền rồi. Đích xác hơn nữa, năm 1171, có một người xứ 
Á-rạp lên Saladin, đàng cho quốc-vương xứ Damas, một 
lượt bốn chục dĩa Long-tuyền-diêu. 

Hay là céladon do chữ Saladin nói trại đi? Thiệt là khó 
hiểu và không biết nên tin thuyết nào : 

1) thuyết tiều-thuyết !'Artré, của Honorẻ đ'Urfé, thì xét 
ra d°Urfé sanh năm 1607 mất năm 1627, nhưng chuyện tích 
chàng nội-thị €óladon thì tác giả đưa lên tới thế kỷ thứ VII? 

2) còn thuyết chàng tên Saadin dâng 40 dĩa Long- 
tuyền thì rõ ràng hơn vì ghỉ năm 1171. Tôi không quyết 
đỉnh và xin chừa vấn đề cho bậc cao minh xét lại, 

Một điều nên biết là ngày xưa bên Á-đông ta, nhiều 
người đồn có một thử dĩa nặng như đá, xanh đờn như 
ngọc biếc, đựng thịt cá không ươn thúi, và cỏ tài lạ là khi 
lấy đựng đồ ăn, nếu đồ ăn ấy có tầm thuốc độc, thì đĩa 
đồi mâu báo tin cho biết liền! Ấy cải huyền thoại làm cho 
nhiều người mê đĩa céiadon là YẬY. 

Trong một tiều thuyết Pháp là «Une reine » (một bà 
hoàng), do ông Maurice Collis soạn (Gallimard xuất bản), 
có một đoạn tả đầy đủ chỉ tiết chuyện đức vua xứ Miến- 
điện, thế kỷ XI, nhờ một cải dĩa Long-tuyền đi bình phiên 
đem về xem qui như một quốc bửu, ông nhờ nó mà khỏi 
bị đầu độc, vì một hòm ông sai lấy dĩa Long-tuyền đựng tép 
rang dàng vua ngự dụng, bổng tự nhiên mấy con tép đỏ 
biển màu thâm đen. Vua sanh nghị, lấy vài con tép cho chó 
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ăn, chó lăn đùng ra chết, từ ấy vua rất tưng trọng cái dĩa 
cửu mạng đó. 

Tôi mạng phép chép y nguyên văn đoạn nầy cho người 
đọc được văn Pháp, xem: « Shinshwẻ servit done les crevet- 
«tes sans en demander đayantnge. Elles faisaient un petit 
@fas rose au milieu du plat vert. ÑNarathihapatẻ se penchait 
«pour manger, quand le petit chien éternua violemment 
œsous ]a table. Le roi tressauta. Ce nétait pas uniquemenL 
œqpar perversitẻ qu] avait interdit les éternuements; iÌ en 
@avait trne terreur irraisonnée. ]Ï tressaillit done en enten- 
& đant ]e chien etregarda son assiette, sans đ°ailleurs aucune 
#ïntention conseiente đe Ïexaminer. En la regardant, pour- 
œtant, iÌ stapereut qu'elle ayait pris une teinte bleuätre. HÍ 
qregarda plus attentiyement et bien qu°ineertain sỉ le plat 
œéLait bleu on vert, ïl ne pat chasser ]?impression đe l?ayoir 
«yu bleu au premier coup đ'œil, Instineiyvement, ¡l priL 
œquelques creyettes entre ses doigts et les pfẻsanta au 
œchien. L'animal les ayala aussitôt et s*assit en dressant les 
œoreilles pour en đemander d'autres. Quelques secondes 
œaprès, on le viỆ chanceler, léeume lui vint à la gueule, ï 
«fi quelques pas en aboyant ettomba. Ôn le releva mort. 

«Le roi était đevenu très pâle. H y avail quelque chose 
đans ces crevettes. 

(Une reine, par Maurice Collis, Gallimard, éditeur, 
pages 206-207). 

Tại xứ Ai-cập cũng tìm thấy mãnh vụn loại sứ ám- 
thanh. 

Sang đến triều Nguyên, thì cuộc thông thương sơn hãi 
càng thêm rộng lớn. Trọn một vùng Đông-Á đều lọt vào tay 
Nguyên-đế bảo hộ. Nhà châu lưu hoàng-cầu Mareo Polo đã 
từng tà cảnh cực thịnh của Nguyên-triều. Nay các gốm cỗ 
sành cồ đời Nguyên hãy còn lưu lại rất nhiều tại xử Iran, 
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nguyên là đất phong của dòng thế tộc đ'Arđebil, và những 
bảo vật nầy nay tàng trữ tại viện bảo-tàng ở Téhéran, nhưng 
nhiều hơn hết về đồ sành Nguyên-triều có lề là nước Thô- 
nhĩ-kỳ, lưu trử tại viện Topkapu Sarayi Mũzeœsi, tôi đã nói 
Tồi và viết musẻe du Topkapil, trước là nhà trù các vua 
Thồ-nhĩ-kỳ, nay sửa lại làm viện bảo-tàng của kinh-đô 
Constantinople, bây giờ đồi tên mới là Stambhoul. 

Năm 1963, trên đường ở Paris về, tôi có ghẻ lại đây 
ngày 30-6 và Ier-7 và tôi có xem gần khắp các viện cô ở 
Istanbul và viện Topkapyl nầy. Quả viện có nhiều đồ xanh 
nước biền cẻladon và đồ gốm Nguyên, nhưng tiếc vì không 
biết sắp xếp cho đễ xem để khảo cứu. Tòi xin hẹn trong 
tập cHơn nữa đời hư», tôi sẽ tả rõ những gì tôi học hỏi 
tại IsIlanbul và tại viện bảo tàng Topkapyl nầy, 

“Trong sách của bà Daisy Lion-Goldschmidt, trương 126, 
bà cỏ dẫn câu: «... ils (les céladons) étaient recherchés, 
«non seulement pour la beautẻ de leur matière, mais pour 
«Ìes propriétés magiques qu°on leur attribuait: on affirmait 
«q1”ils craquaient, on changeraient đe couleur, sỉ les mets 
«qui y étaient pÏacés eontenaient du poison... A Bornéo, 
« notiminent, ï]s constituaient des trésors que ]on se trans- 
«mettait đe génération en génẻ¿ration. D.L.G. 

Tôi xin dịch thoát và tản rộng đoạn nầy như sau: 

Loại Long-tuyền-diêu thời ấy là món ăn khách nhứt 
khắp vùng Đông-Á đến hải đảo Thái-bình-dương. Các vương 
hầu khanh tề thuở ấy chuộng dĩa Long-tuyền chẳng những 
vì màu nó đẹp, dáng nó xinh, mà nhứt là vì tánh huyền 
bị của nỏ mà ai ai cũng tin là có thật: nếu trên dĩa Long- 
tuyền, thoảng có ai bỏ thuốc độc vào thức ăn đựng trong 
đỏ thì tức khắc cải dĩa ấy hoặc biến màu báo tin hoặc nứt 
rạn một cách đễ thấy. Nay ở Bornẻo, dĩa Long-tuyền là 
một di-sẵn qui báu, thường được truyền tử lưu tôn. 
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Té ra không phải xứ ta mới tin đị đoan mà đâu đâu 
cũng tin những sự huyền-bi khó cắt nghĩa được của ngọc 
ngà châu bảu, đâu đâu cũng nuôi mộng trường sanh bất 
lão và ham mê dĩa Long-tuyền-diêu. 

Qua đến đời Minh, sự xuất cảng đồ sành đồ sứ càng 
thêm mạnh. Cực điềm của sự xuất cảng nầy ở vào cuối thế 
kỷ XIV và trọn thế kỷ XV, thêm suốt hai đời vua Gia-tnh 
và Van-lich. Triều Minh Gia-Tĩnh xuất cảng quan trọng 
nhứt là loại Cẻladon và loại sành da trắng yẽ men chàm, 
men lam. Arđebil và Stamboul là hai nơi tiêu-thụ lớn nhúứt. 
PI. XII G trong sách bà Daisy Lion-Goldsehmidt là kiều 
«liên áp», nôm gọi «sen le» men lam yẽ dưới lớp men 
mồng trong suốt, nay tàng trữ tại Camridge (Anh-quốc) là 
loại chế tạo nhiều và xuất dương nhiều nhứt. Đáy không 
đề dấu hiệu nào. Ngày nay công nhận loại céladon của thế 
kỷ XIV là loại sành đem qua Âu-châu trước tiên, Cũng vẫn 
một loại với đồ sứ chế tạo cho nội dụng. Bên Âu-châu lúc 
đó quí trọng đồ sứ Tàu nầy lắm. Nó được dàng lên vua 
xà liệt kê ngang hàng với trân châu bảo ngọc. Nơi viện bảo- 
tàng ffessische Landes Musẻum, có một dĩa céladon gắn trong, 
một cái giá bằng bac mạ vàng chế tạo trước năm 1453 gọi 
là coupe de Œassel. Tồng-giáo chủ de Canterbury khi viên 
tịch, có trối tíng cho trường anh-quốc Wetp College d"Oxƒord, 
một đĩa céladon nạm vàng y một kiều như trên đã nói, nay 
vẫn còn. 

Xuống đến đời Minh Gia-tĩnh, cuộc xuất cảng đồ sứ 
xẫn tiếp tục kéo dài, gối qua đời vua Khang-hy buồi Sơ. 
Thanh. Nhưng cuộc điện mậu dịch đã thay đồi: 

Năm 1498, ông Vasco đe Gama, tìm ra đường hàng hãi 
mới từ Âu sang Á, vòng theo Hảo-vọng-giác (Cap de Bonne 
Espérance). Do ngà mới nầy, bọn con buôn Bồ-đào-nha 

- sang Á-Đông tìm ngũ-vị-hương (quế, tiêu, v.v... épices). 
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Năm 1509, người Bồ-đào lập thương quần (eomptoir) 
tại Mã-cao và năm 1514, một chiếc thuyền Bồ-đào. vượt 
biền Trung-quốc lần thứ nhứt vào cặp bến Quảng-đông 
{lần đầu Âu-châu tiếp xúc nới Trung-hoa bằng thuyền đi 
biền). Từ đây, bọn Bồ-đào giựt mối lợi buôn bản sắn-phầm 
Trung-hoa, thuở nay ở trong tay bọn Á-rap cầm đầu. Các 
hóa phầm Trung-hoa được thuyền Bồ-đào vận tải sang Âu- 
châu. Thành Lisbonne, kinh đô của xử Bồ-đào, trở nên 
một hải cảng thứ nhì, hãi cảng thứ nhứt do Á-rạp dùng đề 
liên lạc Âu-Á là thành Venise của Ý-đại-lợi. : 

Lisbonne trở nên một thị trấn lớn chuyên buôn phầm 
vật miền Đông-Á. Người Hòa-lan phải đến Lisbonne bồ 
hàng rồi mới đem bản lai cho các xứ khác của dân Âu. 

VÌ vậy ta không nên lấy làm lạ khi thấy những đồ sứ 
cồ hơn hết bên Âu-châu xuất xứ tại Bồ-đào. Ngày nay di 
tích cồ nhứt của đồ sành Trung-quốc ở châu Âu là một cái 
bầu sành có vẽ biều-hiệu vua Älanuel, — từ trần năm 1521 
và nay thuộc bộ môn sưu tập Ulmar (coleetion L/Imar). ; 

Ở thành Äaples (Ý-đại-lợi), nơi viện Afusée Duca dĩ Mar- 
4ina, còn giữ được hai cái tô có viết chữ Bồ-đào, vẽ biều- 
hiệu của nước Bồ-đào và đề niên hiệu năm 1541, 

Tại Museo Œipico ở Bologne cũng có một cái tô y một 
kiều như trên, có giá kê bằng bạc mạ vàng có chạm nữ 
chế tạo là năm 15541. ; 

Năm 1540, Trung-hoa có lãnh làm một bộ đĩa bàn bằng 
sử dành cho vua €harles-Quint, đây là bộ dĩa ăn kiều Âu- 


“ châu do Trung-hoa chế tạo riêng cho một quốc vương 


phương Tây. 
Từ thế kỹ thứ XVI, đồ sứ Trung-hoa trở nên những 
món báu của các vương hầu và hoàng-đế châu Âu. 
Những sưu-tập-gia biết chơi đồ xưa trước nhứt ở Âu- 
châu đáng kề là :yua Francois fer, dòng họ Médicis, vua Phỉ- 
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lippe II nước 1-pha-nho. Một mình ông vua nầy có cả thầy 
trên ba ngàn món. 

Sử còn ghi lại rằng vào đời ấy, có ông Cranach, khi 
đi cưới nàng Äfarie Äadeleine, đã nạp sinh lễ là một lục 
bình sứ da trắng vẽ men lam, này còn tăng trữ tại viện bảo- 
tàng ở Cologne. 

Nhưng rồi bọn Bồ-đào-nha bị bọn Hỏn-lan cướp nghề : 
nghề đi buôn biền và nghề buôn đồ sứ Trung-quốc. Thành 
Amsterdam của Hòa-lan trở nên trung tâm của sự buôn 
bán với Á-Đông. Đầu thế kỷ thứ XVH, những món hàng 
tải về đều đem bản đấu giá công khai. Trong các nhơn 
vật tăm tiếng đến tham dự những cuộc mua bán mới lạ nầy, 
có ghỉ tên đức vua Jacgues fer nước Ảnh, và hoàng đế 
Henri TV nườc Pháp. 

Nưoài những đồ sành độc sắc (monochromes) và đồ. 
có tráng men, lại có đồ sứ tráng men lam, ký niên hiệu 
vua Vạn-lịch (1573-1620). 

Lại có thứ đồ sành vẽ lam Hồi đời Vạn-lịch mỗng và 
giòn, man bề, không thấy đề niên hiệu, màu lam sậm đến 
xám đen, nhưng màu sành trong trẻo như kiếng và vẽ vời lạ 
mắt. Tuy ngoài da men còn lỗ hơi lỗ bọt, lắm tấm như đầu 
kim gút, tuy đáy không trắng men còn lẫn còn sọc của bàn 
quấy, tuy ô đề làm vậy mà đồ sành Vạn-lich được Â-châu 

khen và hết sức hoan nghĩnh. 

Bên Đức-quốc cũng như ở Hòa-lan, ai có sắm được: 


món sành nào của Trung-quốc đã lật đật mướn thợ bịt . 


bac, làm giá kẻ bạc và những giá cô nhứt sót lại, còn thấy: 
cham niên hiệu năm 1580. Danh Lừ đề gọi những đồ sành 
'Trung-hoa thời ấy là «kraak-porselein » do người Hòa-lan 
đặt đề kỷ niệm mấy chiếc tàu Bồ-đào-nha chở nó, tên gọi 
€arrack, cắc tàu Bồ-đào nầy bị thuyền Hòa-lan tịch thu 
năm 1602 và năm 1604. 
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Những đồ sành Trung-quốc của thời đại ấy được qui 
trọng cho đến đổi trên những tranh cồ Hòa-lan vào thế- 
kỹ XVI, vẫn có vẽ có họa các đồ sứ nầy, đủ thấy giá trị 
của nó lớn là bao. ¿ : : 

Đồ sành Trung-quốc có ảnh hưởng mạnh đến sự sản 
xuất đồ sành bên Ân-châu, nhứt là lò Dalft Hòa-lan thì 
khăng khăng tìm cách nhải tạo cho giống hệt đồ sứ Tàu 
mới chịu. c 

Ngoài ra còn nhiều loại sành sẵn xuất từng địa phương 
bên Trung-quốc cũng được gởi qua Nam-đdương quần-đão 
và qua Nhật-bần. Những bình và dĩa bàn lớn ấy đều vẽ lệt 
bệt nét chấm phá to và tô màu xanh xanh, màu chàm hay 
màu xanh xám. Có lẽ đó là sản phầm của lò Phước-kiến 
vì có nhiều món màu trắng toát bắt nhớ đến sành Đức- 
Hoa (Tö-houa). 

1 Còn loại gọi Äfarfabani là loại ghè nước, khi chở hàng 
đi bán ở ngoại quốc, ắt dùng nó đề chứa đựng hàng hỏa 
trót thề, cho nên các xứ nào có chỉ-điểm Tâu trên lãnh thô 
đều thấy còn sót lại i nhiều. Loại lu ghè nầy cỏ nhiều 
quai lrên vòng vai, thường đa đen hay vàng sậm, tục gọi 
lu đa bỏ, và thường thấy có chạm sâu nét hay đấp nồi cao 
kiều nầy kiều nọ. : 

Các thồ đân vùng Bornéo, vùng Lữ-tống (Phi-luật- 
tân) thích loại lu nầy lắm. Có lẽ nó là đồ da lu của Minh- 
triều, sáng chế tại miền Nam Trung boa, vẫn ít thấy trong 
các bộ sưu-tập-phầm Âu-châu, trừ Hòa-lan có nhiều và 
nay tàng trữ tại viện musée de Leettparden. 

Loại đĩa lớn và lục bình gọi « Stpaforp» (Sơn-đầu), 
cũng là sản phầm của miền Nam Trung-quốc. Loại nầy 
chắc là chế lạo từ nửa thế-kỷ thứ XVI cho đến năm chót 
nhà Minh mà cũng năm đầu nhà Thanh (1644). Sách bà 
Daisy Lion-Goldsehmidt, PI. XVI, € và E cho ta thấy hai 


li G. 
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đĩa sâu dạo, thật to, nguyên chế tạo vào đời Vạn-lịch. Men 
xám xanh tráng sành là dĩa €, nay lưu trữ tại viện bảo tàng 
Ausée du Vieu+ Cháteau, ở Laoal (Mayenne), kinh tâm bốn 
tấc mốt. Còn dĩa E thì men ran vẽ màu đỗ và màu xanh 
lam-ngọc, dưới đáy đóng cát bột, rất dày và trỗ lấm tấm 
bọt lỗ lớn cỡ đầu cây kim gút, nay tàng trữ tại ƒienne, nơi 
viện bảo-tàng tên rất khó viết và khó đọc, viện Osterrei- 
chisches, Museum fùr Angewandte Kunst, kinh tâm ba tấc 
năm phân. (Sở dĩ tôi chép lại cải tên dài và khó đọc nầy, 
là có ý cho thấy không phải chỉ có chữ quốc ngữ của ta mới 
có dấu, và nhiều thứ chữ Tây-phương còn rắc rối hơn nữa, 
cho nên không tội gì mà ta nay đòi canh cải mai đòi sửa 
đồi chữ của ông bà đề lại, và nếu chế ra chữ mới, thì các 
tác phầm hơn một trăm năm nay phải bỗ hết hay sao ?) 

Loại Swatow, muốn biết thiệt hay giả, cứ nhìn nơi đảy : 
món nào thiệt cũng dinh khắn một lớp cát to hột, cát nầy 
khi hầm trong lò thợ lấy rải ở đáy lò nên đã dinh sẵn như 
vậy từ thuở ấy. Đó là một đặc điềm đề ngày nay ta nhìn 
mà định tuôi loại Swatow. Nét vẽ thì đơn sơ nhưng phóng 
khoáng, màu thấm lang ra khỏi nét vẽ là thường sự. Những 
xmỏn nầy được các tay chơi cồ-ngoan đua nhau tìm đề mua 
nhập vào bộ môn của mình, vì xem nó như loại đồ sành 
hiểm có, chánh hiệu đời Minh. Xin đừng chê xấu xi không 
xnua mà bỗ qua dịp tốt. 

Những kiều vẽ của loại Sawtow (Triều-châu gọi Sua- 
tháo) (ta gọi Sơn-đầu) cũng na ná như nhau : chỉm đậu trên 
gành móm, chim phụng ô đề, con rồng bốn móng mình ốm 
nhách, nai, lộc, cá tôm màu đồ loét, hay là về bông hoa 
hết sức đơn sơ, hoặc nào cảnh vật có núi non mỗm nhọn 
hoắt, rồi nào đình nào ta, nào tàu thuyền người châu Âu, 
có khi lại giặm thêm chữ Phạn hay là ần-hiệu lu bù... 

Dĩa Swatow đồng thời với đồ sành Van-lich (1573-1620), 
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nên cũng cùng một cách trình bày : vẽ trên nhiều bộ ô, nhiều. 
khung cảnh, nhiều kiều hồi văn mắt cáo, v.v... (xem lại 
PI. 33, fig. 33). 

Ngày nay người Phi-luật-tàn và người Nhật-bản rất 
thích sưu tầm loại nầy và thấy đâu mua đó không luận 
mắt rẻ. 

Bên Âu-châu cỏ rất ít loại Swatow, trừ viện Leeuwar~ 
đen của Hòa-lan, trước lấy từ thuộc địa cũ Nam-dương 
quần-đão mang về. 

Nhà tôi may có được một dĩa Swatow thật to và toàn 
hảo. Kinh tâm bốn tấc tám phân, dạo sâu gần một tíc Tây. 
(Số mục-lục 3§0 VHS, xem hình pl. 33.) Theo tôi, đó là một 
dĩa lớn sâu đạo, hơn là đĩa quả-tử, hoặc nói tô trẹt lòng 
thì đúng lý hơn và xưa!ắt dùng đựng thức ăn cỏ nước như 
canh, chở không phải dùng đựng hoa quả. Giữa lòng vẽ 
nủi mây, cây mọc kẹt đá, có một ông mặc áo rộng đầu đội 
mão, trước mặt có một người quì gối dâng lên một cái mâm 
hình chữ nhựt, sau lưng ông có một đứa tiều đồng cầm cái 
quạt to cán thật đài che mát, Chung quanh dĩa thì chia 
nhiều bộ ô: bốn ô đối chiếu nhau vẽ bốn người đầu đội 
nón vai vác cuốc và có quảy một bó được-thão, xen kẽ 
với bốn ô lớn ấy có vẽ mười hai ô nhỏ khác, mỗi ô đều 
Về một loại y dược, những loại nhìn được là cây ngải, 
thuốc cứu, cây thầu lấy mũ làm á-phiện, củ nhơn sâm, 
còn những cây kia không biết tên mà kề, Ñhưng định chừng 
cũng là loại dược thảo có ích cho nhơn loại. Hỏi ra đĩa ấy 
vẽ tích ông Biến-Thước là tồ nghề y-dược và bốn người kia 
có lẽ là bốn môn đệ chia nhau đi hải thuốc bốn mùa. Phia 
hậu của cái dĩa to nầy vẽ sơ lược trong mười ô : năm ö dài 
và năm ô hình quả tim, trong cũng vẽ hoa thảo. Dĩa nầy 
màu lam đợt đến hóa xám, và nét yẽ thật đơn sơ mộc mạc. 
Món nầy là tuyệt phầm, Minh Vạn-lịch (1573-1620) không 


—414— 


cãi gì được nữa. (Muc-luc số 380, mua ngày 24-5-1958). 
(PI. 33 fig. 33). 


* 


— Các công-t Đồng Ấn-độ.— Les Compagnies orienta- 
les des Indes. 

Mặc dầu người Bồ-đào-nha trước hơn ai, sớm lập căn 

cứ ở Trung-quốc, đóng chỉ điểm ở Mñ-cao, và mặc dầu 
người Anh, lanh-lợi-quỉ, lập từ năm 1600 một công-ty Ẩn- 
độ (compagnie des Indes) đề chuyên về việc buôn bản với 
Á-Đông, nhưng về phương diện chuyền vận qua châu Âu 
những đồ sành và hóa-phầm Trung-quốc, thì phải nhìn 
nhận từ thế kỷ XVH, đuy có Hòa-lan là đứng đầu, hai nước 
kia cũng không qua mặt nồi. Lúc ban đầu Hòa-lan xuống 
tận Lisbonne là kinh đô Bồ-đào-nha đề bồ hàng, mua đồ 
sành của Bồ-đào tải từ Trung-quốc đem về. Sau biết đó là 
một nguồn lợi to, Hòa-lan bèn sắm thuyền tàu sang tận 
Trung-hoa mang hàng hóa về xứ, đồ gốm có, đồ sành đồ 
sứ Tàu có, không biết muôn thiên nào mà kề, đề bán lại 
cho những nước như Đức-quốc, Pháp-quốc, sau cũng giựt 
mối, bán luôn cho Anh-quốc. 
Ngày nay có đủ tài liệu chứng minh nội đầu nửa thế- 
kỷ thứ XVH, công-ty Hòa-lan đã tải về xứ đến ba triệu 
món đồ đủ loại : sành màu (polyehromes) Vạn-lịch sứ men 
lam Hồi làm cho Âu-châu dùng, do thời đại tiếp nối Mat- 
Minh Sơ-Thanh chế. 

Nhưng Trung-quốc bỗng bị loạn lạc. Năm 1644, Lý Tự- 
Thành (Lí Tse-tch'eng) làm loạn, đến năm 1645 mới đẹp 
được. Nhưng vua Minh Sùng-Trinh treo cồ tự tử (1644) các 
vua Minh nối tiếp lần hồi bị chết hoặc bị giết, trởng Minh 
là Ngô Tam-Quế (Ou San-koei) ban đầu quyết trả thù cho 
Minh, sau đầu hàng Mãn-Thanh, làm đến tước Vương, Ở 
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đời có nhiều chuyện ngộ. Đây là sách khảo về đồ sành đồ 
sứ. Nhưng chẳng đặng đừng, tôi xin thuật việt làm của 
Ngò Tam-Quế, rồi sẽ trở lại đồ sành. 

Nhắc lại năm 1644, bình Lý-Tư-Thành, nhờ một thái 
giám họ Đổ, mở cửa thành, quân loạn kéo vô tới thâm 
cung, các quan văn yõ chạy trốn, hoàng-hậu tự tử, thải- 
tử nhờ nội-thần Vương-thừa-Ân công chạy, vua Minh Sùng- 
Trình, lui tới cùng đường, chạy lên núi Mai-san, cỗi áo cắn 
đầu ngón tay lấy máu đề một bài thơ vào vạt áo rồi treo cồ 
tự vận. Bài thơ như vầy: 

Lụy khấp triêm y cấm, 
Huyết chiếu phó Tự-Thành. 
Văn võ nhiệm nễ sát, 

Bất khả sát lẻ dân. 

Lý-Tự-Thành vào cung nội, sai tìm thảy vua đem về tần 
liệm và chôn c_L tử tế. Thấy huyết chiếu, Tự-Thành quì 
xuống tung hô vạn tuế ba tiếng rồi thâu binh an đân. Tư- 
Thành bắt các quan nhà Minh, tra bỏi bạc vàng châu báu, 
và ép quan già Ñgô-Tương gởi thơ ra Sơn-hải-quan đòi con 
là Ngô Tam-Quế về đầu. Tam-Quế trả lời cha, trong thơ có 
câu: « Cha làm tôi trung không đặng, thì con làm con thảo 
đăng hay sao?» Thà con mất hiếu mà còn trung, và đâu 
chết cũng không đầu hàng». Tự-Thành giản chém Ngô- 
Tương. Như vậy Tam-Quế đã làm cho cha mình chết vì một 
lời nói. Chưa hết. Trong quyền « Văn-Hạe thi-thoại » (Hà- 
nội, 1942) thì sau nầy Tam-Quế đánh hãng với Tự-Thành, 
không phải vì trung với nhà Minh, hay đề trả thù cha bị 
giặc giết, kỳ trung Tam-Quế quyết giựt người yêu lọt tay 
Tự-Thành. Người yêu ấy tên Viên-Viên, người đất Cô-tô, 
nồi danh tuyệt sắc. Khi Tự-Thành phá kinh-đô, bắt giam cä 
nhà Tam-Quế, Tam-Quế chưa giận, nhưng khi Tự-Thành 
bắt Viên-Viên, Tam-Quế phừng phừng lửa dậy, xÌn vua 
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Mãăn-Thanh cho mình cất quân đánh Tự-Thành, ng 
thua, Viên-Viên lại về tay Tam-Quế. Vì mất Viên-V lên, m 
"Thành sai giết cả nhà Tam-Quế, cả cha và mẹ, tinh cả thấy 
ời ba người. 
ặ “Nhà 1U lánh lấy được cơ nghiệp Minh, muốn ket chuộc; 
nên phong Tam-Quế tước Vương. Màn tp Tn 
1 l Ỳ Í. Về sau, y Tam- 
lên địa vị Vương-phi, cực kỳ cao qu 0 
Quế phản phúc và biết trước chống không lại Thanh, nên 
vào chùa xuống tóc và chết già. : HẠ: 
Nà HP bấy giờ có một vị lấn-sĩ, khi nhà Minh mất, lui vị 
ân sĩ, không khứng làm quan triều mới, ông có đề lại n 
nhiều thơ, trong số có bài « Viên-Viên khúc » được xem à 
tuyệt tác, Bài Viên-Viên khúc là một Đà thơ c Tiệc 
phong, khá dài, tả lại đoạn lịch-sử giữa Viên-Viên và Nãø: 
: „ _ 4 * 
viền nhà họ Ngô bị Lý Tụ-Thành bắt, Tam-Quế. cũng 
chưa quả quyết đánh Lý. Đến khi được tin Viên-V lên bị 
'Tư-Thành chiếm, bấy giờ Tam-Quế mới nồi giận, nản 
Thử ñ án GD) Vì thế, trong thơ Viên- 
¡ chuyện khỏi phục kinh thành. lế, t 
Sữn liiệc cỏ câu « Anh hùng nhất nộ pị hồng nhan» (Anh 
ú ði giận bởi hồng nhan). : : ) 
chớ: có bốn câu thơ gần cuối bài là độc địa nhứt. Bốn 
8 
câu ấy như vầy : Xc, 
«Thê tử khởi ưng quan đại-kế, 
« Anh hùng vô nại thị đa-tình. ` 
«Toàn gia bạch cốt thành hôi thờ; 
« Nhất đại hồng-trung chiếu hãn-thanh. 
Dịch là: SG 
& Cái niệc uợ con đành oiệc nhỏ, 
« Anh-hùng tuụ oậu oẫn đa-tình ! ỗ 
«Cả nhà xương trắng thành tro đất, 
« Cốt giúp má hồng rạng sử xanh. 
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Vì bốn câu thơ ấy, Tam-Quế nghĩ thế nào không hiều, 
bồ ra một vạn đồng cho tác giả là ông tấn-sĩ về vườn Ngô- 
Mai-Thôn, yêu cầu hủy bài Viên-Viên khúe, đừng công bố 
cho đàn chúng biết. Hai mươi tám chữ mà đáng giá một 
van bạc, quả là « nhứt tự thiên kim ». Vậy sao ông Tản-Đà 
còn hạ câu : « Văn chương hạ giới rẻ như bèo » (Văn-Hạc 
thi thoại), 

Ngô Tam-Quế được phong làm Bình-tây-vương cho 
trấn thủ Vân-nam, nhưng sau phần Tại nhà Thanh rồi chết. 

Câu chuyện hiếu không bẵng (ình, trung không bằng 

ninh, đến đây hạ màn là vừa. Nay trở lại chuyện đồ sành, 
Y¡ ngót hai mươi năm loạn lạc, từ 1644 đến 1662, tàu thuyền 
Hỏa-lan không mua được quí phầm lò Cảnh-đức-trấn, nên 
phải day qua mua đồ Nhựt-bản, và của các lò Tàu không 
ở vùng có chiến tranh, như mua Bạch-định tỉnh Phước- 
kiến. Họ mua bất kề thứ sành nào, có thứ giữ y kiều Tàu, 
có thứ đặt làm theo kiều Tây-phương: chén trà có quai 
dẹp, nhái kiều loại chén bằng bạc của Anh-quốc, cốc uống 
Tượu vang, cốc uống rượu bia, lấy kiều đồ da lu (grès) của 
ăng-lê và của a-lơ-măng. Người Hòa-lan cũng thích mua 
đồ trà và ấm tích sản xuất ở Nghĩ-hưng, vì từ cuối thế-kỷ 
thứ XVI, phong tục uống cả-phe và uống trà Tàu đã 
truyền bá và thịnh hành bên Âu-châu rồi. 

Ấm-tich Nghỉ-hưng, ta quen gọi ấm Manh-thần, vì hiệu 
nầy sẵn xuất nhiều hơn các biệu Thế-đức, Lưu-Bội kia. 
Người Bồ-đào-nha quen gọi ấm da chu ấy là bocearo, còn 
trong sồ sách của Hòa-]an đề lại thì gọi đó là bình-tích Ấn- 
độ (théières indiennes). Danh từ: chuyên môn gọi bình nầy 
là «Tử-sa Nghi-hưng », vì làm bằng cát tim tại Nghi-hưng 
(xem PI.XXVI-D, thẻière đe « Bocearo » Yi-hing trong sách 
bà Daisy Lion-Goldsehmidt). 

Kề từ năm 1662, đời vua Khang-hy, thái bình trở lại, 
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và cuộc buôn bản với Trung-quốc trở nên thạnh hành 
như trước. 

Nhưng nước Hòa-lan không làm bá chủ được nữa, vì 
phần đông các nước Tây-phương đều có chỉ-điểm, thương~ 
cuộc và lập trụ-sở tại tỉnh Quang-đông. Đó là nguồn gốc 
các Công-ty Đông Ấn-độ. : 

Nước Pháp có công-ty Ẩn-độ từ đời ông Colbert(1619- 
1683), nhưng đến năm 1720, công ty nầy mới hoạt động 
nhiều. Hải-cẳng Lorient có tên đặt làm vậy vì nơi đây nhập. 
cảng đồ vật Đông-phương, đúng ra phải viết: « L'Orieni ». 
Đồ Trung-quốc đem về tới hãi-cẵng Lorient thì được chờ 
qua bán đấu giá tại thành Nantes. Năm 1722, bán được 
330.000 món ; năm 1723 bán hơn 350.000 món. 

Từ năm 1715, công-ty Ấn-độ của Anh-quốc dẫn đầu 
việc giao dịch với Trung-hoa. 

Nước Y-pha-nho, Đan-mach, Thụy-điền đều có chỉ cuộc 
tại Quảng-đông. 

Hết thảy người Âu-châu đều thích đồ sành Tàn, vì da 
nó trắng mịn, rất ăn khớp, đi đôi với nắp bàn trắng và đồ 
bạc đồ vàng của những nhà phú gia những lâu- đài vua chúa. 
Đồ sành Tàu lại chắc thịt, mịn màng, nhẹ và bóng láng 
xài lâu không trầy, nhút là không hôi, không giữ mùi như 
các loại gốm và đồ sành thô chế tạo ở châu Âu. 

Khi Tây-phương tập dùng các thức uống mới nhập tục : 
trà Tàu, cà-phe, sô-cô-la, thì không đồ sành nào bì kịp đồ 
Tàu. 

Các cung-điện vua chúa ở Versailles, ở Madrid làm 
gương trước,rồi các hầu tước quận công giàu sang bắt chước 
theo; mỗi chuyến tàu ở Đông-phương về, vừa cặp bến là 
khách hàng chen nhau xuống tàu, kể mua, người lựa, 
giành nhau tấp nập. 

Các nước Âu đều gởi kiều mẫu sở thích của họ qua 
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'Trung-quốc, đề coi theo đó mà chế tạo ra đồ sành. Vì Vậy 
mà có danh từ « ký kiều », tức làm theo kiều đặt. Làm theo 
kiều từ-khí bằng bạc (argenterie), theo kiều đồ đa lu (grès), 
đồ da fafence của Ý, kiều đồ pha-lê thành Venise cũng 
của Ý, : 

Đến thế-kỷ thứ XVIH, muốn được trọng vọng, các làu 
đài Âu-châu, các đô-thị lớn, đâu đâu đều hãnh diện khoe 
đồ kiều, đồ sành Tàu của họ vừa sắm được: đĩa bàn ăn, 
chén trà, chén cà-phe, tách cỏ quai, hũ đựng muối, đựng 
tiêu đựng tương hột-cäi-nồng, thậm chí cán dao cũng làm 
bằng sành cho «ăn bộ » mới là đúng mốt. 

Lần hồi Âu-châu đặt luôn làm thau rửa mặt, chưn đèn 
sáp, phin nước lọc, hñ có nắp đề thuốc hút ống điếu cối, 
cái broe có tay cầm đề đựng nước rửa mặt, tóm lai những 
món từ-khí nào làm được bằng sành, cũng gởi qua bên 
“Tàu, ký kiều. › 

Lũe ban đầu, người thợ Tàu đầy thiện chí và nhẫn nai, 
xui lòng làm theo hình đáng ký kiều Tây, còn vẽ vời thì theo 
Chệc! Lúc ấy, bên Âu-châu đang bành trướng cải mốt lố 
lăng «rococo » của vua Pháp Louis XV (1710-1774). Nhưng 
sau đó khách hàng chàu Âu bắt buộc phải vẽ Yy theo ý họ 
muốn, và tội nghiệp cho anh nghệ sĩ Tàu, muốn có được 
tiền của Tây, phải thay đồi nét bút, chiều ÿ người đặt hàng, 
phải uốn mềm ngòi lông thỏ, tuy đã mềm sẵn từ ngàn xưa, 
Vì đó, họ vẽ hình Đức Chúa, hình nữ-thần Vénus, và họ 
đều điềm các tượng hình ấy cặp mắt « chệe lai» hí hí xiên 
xiên mà họ đỉnh ninh là « mắt phụng »! 

Và cũng bởi lâu ngày cung phụng cho mỹ-thuật ngoại 
lai mà đần dần người nghệ sĩ Tàu mất luôn bẵn lĩnh và 
Sở năng của ông bà đề lại. 

Người Tàu đồ y kiều gởi qua chớ không phỏng bút 
theo hứng khởi của mình nữa. Đây là giai đoạn nghệ sĩ sa 
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chân, từ thầy hóa ra thợ, cải thiên tài trời cho, vì đồng 
tiền đã dẹp qua một bên. 

Các kiều-thức Âu-châu kề ra rất nhiều, nay muốn sắp. 
xếp thành bộ môn cũng không phải dễ. Những kiều không 
«chệc » mấy, là huy-hiệu (armoiries) của mỗi dòng qui tộc. 
Huy-hiệu cồ nhứt gởi qua Tàu đề kỷ kiều có từ thế kỹ thứ. 
XVI. Đến đời Khang-hy, huy-hiệu gởi qua Trung-quốc quả 
nhiều và được vẽ trong lòng dĩa, kề cä đồ sứ tráng men 
lam đến đồ ngũ sắc, đồ thanh lục. (PI. XXXI-B). Từ 1730 
đến 1790, huy-hiệu được vẽ kín đáo hơn, vẽ lai trên viền 
trên biên, không vẽ vào giữa lòng dĩa nữa. Đồ sứ nầy, 
phần đông, như ngày nay thấy nơi các viện bảo-tàng, đều 
là đồ sử do các triều đinh Pháp, Bồ-đào, Ắng-lê gởi kỷ kiều. 
Về nước Pháp, nay còn sót lại dĩa có vẽ huy-hiệu Đế-quốc 
Pháp, nhưng tàng trữ tại viện Mariemont (Belgique), huy- 
hiệu nhà đ'Orlẻans, huy-hiệu các nhà : công-tước de Pen- 
thièyre, Fouquet, Turgot, thống-chế de Richelieu và bá- 
tước phu-nhân de Pompadour... 

Tự nhiên, trên các đĩa bàn có vẽ huy hiệu ấy đều vẽ 
hình yẽ kiều theo Pháp và theo Hòa-lan đặc-chế. 

Lại có kiều mượn cả trong Thánh-kinh (Tân-ước cũng 
như Cưu-ước), hình các thánh bên Thiên-chúa-giáo, cả bên 
Hội Tỉnh Lành (chuyện ông Noẽ, ông Moïse, chuyện Re- 
becca, Chúa thọ hình trên Thánh-giá, ảnh của Luther (người 
bày ra Hội Tỉnh Lành), cả đến hình trử tình, lãng mạn nhái 
kiều tranh dầu của họa sĩ Boucher. Lại có luôn những 
chuyện nhằm nhí : chuyện ngớ ngần của chàng hiệp-sĩ 7ort 
Quïchoite, dự công chiến đấu chống với cánh quat-xay-gió 
giữa trời, nhưng không buồn cười bằng chuyện con «fa 
laitière et le not au lait », trên yẽ hình con bán sữa nghiêm 
trang, cái mặt rầu rầu, dưới đáy lại vẽ hình chị nàng khum 
lưng xây đầu ngó ngoái đàng sau, váy tốc ngược, lòi cát 
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mông trắng phiếu! (xem hình số 51) (PI. 54 fig. 54). Muốn 
kề cho hết thì phải kề dĩa bàn yẽ kỷ niệm đám tân hôn một 
nàng công-tước, hay ghi lại tích một cuộc nồi loan ở 
Tìotfterdam ; luôn cả tích ký hòa-ước, có cä nhơn vật (am 
dự, của le raié j°Aix-la-Ghapelle... Viện Guimet còn giữ 
một cải tách và một cái dĩa sành, điệu Lữnoges, mang cả 
chữ viết tắt tên Jean Laudin do thợ Tàu nhái lại, 

Nói ra thì rườm rà, không nỏi có người chế mình dịch 
không hết nghĩa. ; 

Có đĩa vẽ bà đầm đứng có lọng che, có dĩa vẽ hoàng- 
đế Louis XIV và bà ải-phi de M[airfenon, hoặc hình người 
ky mã (PI. XXXI, D, viện Guimet). 

Bao nhiêu hàng chữ kề trên, chứng tỏ người Ẩu-châu 
(luôn cả tôi) đa sự, nhưng phải nói ra đề tội nghiệp các 
ông thợ Tàu, cũng rán chiều lòng khách mới,- không biết 
thưởng thứe phú Đẳng-Vương-các hay tích «ty dực điều »„ 
và ép mình yẽ những gì lố lăng, tuy vẽ được hệt các kiều 
đưa ra, nhưng vẽ thì vẽ, chớ không hiều ất giáp 1ô Lê gì 
cả. Ngày nay các nhà chơi cồ-ngoạn hiếu kỳ, còn ước mong 
tìm cho ra, đề làm sưu-tập-phầm kỳ quặc, những dĩa do 
thợ Tàu chế tạo, rập y kiều từ Âu gởi sang và đã y rập thế 
nào đến còn mang những câu căn dặn bằng chữ Pháp, chữ 
Anh, tỷ như câu: «Phải ouẽ màu gÌ?», viết trong một 
khoảng trống đáng lẽ chỉ bôi màu vào mới phải, hoặc như 
câu % lc[ e'est le milieu » (đây là trung-tâm) mà anh thợ Tàu 
cũng đồ lại « đáy là trung-tâm », cho đúng kiều. 

PI. XXXI €, vẽ hình chiếc tàu Vruburq của nước Hòa- 
lan, vẽ ngũ sắc, có đề tên thuyền chủ và ghỉ rõ niên hiệu 
năm 1756 (Kiền-long niên chế). 

Đến cuối thế kỹ XVIH, các kiều thức gởi qua được lựa 
chọn và có ý nghĩa hơn: cảnh đi săn có dẫn chó theo đề 
nồ con thịt, vẽ huy hiệu của một hội kin Pháp, là Hội Tam 

xiác (emölèmes macoriniques, Yers 1795). 
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Cuối thế kỷ XVIH bước qua thế kỷ XIX, nước Hoa-kỳ 
mới bắt đầu giao thiệp với Trung-quốc. Ñay viện bảo-tàng ở: 
Neu-York và ở Mount-Vernon, còn lưu trữ những đồ sứ đặt 
'Trung-hoa làm những năm 1780-1790, toàn thuộc đời Kiền- 
long cả. Các dĩa ấy đều mang hiệu công-(y Gincinnati và 
vẽ huy-hiệu Hiệp-chúng-quốc. 

Lõi năm 1850, Bồ-đào-nha có lãnh đặt hàng đồ sứ Tàu 
cho nước Örésit (Nam-Mỹ). 

Nên nhớ rằng các hàng đặt của Âu-châu, vì muốn mau 
và gọn, nén lò Cảnh-đức-trấn chỉ lo việc chế tạo ra món 
đồ men trắng, xong rồi đề vậy gởi thẳng qua lò Quảng-đông, 
nơi đây lo việc trang trí, vẽ vời hầm lại kỳ nhì và giao lại 
ngay cho các công-ty Đông An-độ mà trụ sở vẫn đặt tại 
Quảng-đông, chớ lò Cảnh-đức-trấn không gởi thẳng hàng 
ra ngoại quốc. 

Một điều nữa nên ghỉ lại là vào đời Kiền-Long, sự đồi 
trao văn-hóa về mặt mỹ-thuật đã như càn xứng: nếu Âu- 
châu thích đồ chệc, thì vua Kiền-long lại khoái đồ Tây. Và 
trong cung nội, thỉnh thoảng cũng thâu nạp đồ kỷ kiều Tây~ 
phương cho lạ mắt. 

Người thợ đời Kiền-long có tài chế tạo, đã giống y lại 
thêm phần xuất sắc, những đồ sành kề ra sau: 

— đĩa và bình nhỏ, kiều của lò 5axe ; 

— đồ sành da kiều của các lò Sèyres, Saint-Cloud, 
WWoreester ; 

— đồ da faïenee lò Rouen, Delft, Staffordshire, Wed- 
gØwood,... 

„ Ngày nay, trong giởi chơi cồ-ngoạn bên Pháp, còn cái 
tục lệ gọi đồ €ompagnies des Indes, tất cả những đồ sành 
chế tạo ở Trung-quốc dành riêng cho Tày-phương, vì do. 
các công ty nầy chở qua. Nhưng bà Daisy Lion-Goldsehmidt 
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đề nghị nên gọi porcelaine de commande (đồ sành ký kiều, 
đồ còm-măng). Tôi tưởng như vậy đúng lý hơn. 

Vào đời Khang-hy, bên phương Tây đã biết thưởng 
thức những đồ sành độc sắc (monochromes), những sành 
trắng vẽ Hồi-thanh (bleu et blane), sành ngũ sắc (polyebro- 
mes), bộ môn thanh lục (famille verte), bộ môn toàn hường 
(famille rose). 

Có nhiều bộ sưu-tập danh tiếng nay còn nhắc là cồ- 
léc-xông của hoàng đế xứ Saxe, ông Áuguste le Fort, sưu 
tập tại Dresde, từ năm 1694 đến năm 1705, tức là ông có 
toàn cồ vật đời Khang-hy chế tạo (1662-1722), 

Một bộ môn khác nữa là của bà hoàng Sophie Char- 
loHe de Prusse (Đức-quốc). 

Sành trắng vẽ chàm (men lam Hồi) được đắc dụng trọn 
thế kỷ XVIH qua đến bản thế kỷ XIX. Nhưng về giá trị mỹ 
thuật, thì sa sút lần lần vì bị ảnh hưởng giặc-giã loạn ly, 

Trong các sồ mục lục (inøeníaire) còn giữ lại, những 
món ghỉ ø porcelaine đe Nankin » (sành Nam-kinh) đều toàn 
là đồ sứ của Trung-quốc. Các xử như Bồ-đào-nha lại gọi đồ 
sành là đồ Mã-cao (Äfacaø). Đồ Mã-cao nầy vẽ cây liều. Khi 
đem sang nước Anh, người Ảnh nhái theo, yẽ theo và gọi 
« Willoio-patfern». Rồi dĩa Anh lại chuyền sang Tàu, và 
người Tàu nhái kiều người Anh một lần nữa và gọi đó là 
kiều « Tùng đỉnh ». Thiệt là lộn kiếp! (Xem dĩa PI. 38-32, 
fig. 39) chung quanh là năm gốc liễu vẽ theo Anh. 

Trong sách bà Daisy Lion-Goldsehmidt, nơi PI. XXVIHI 
A và B, ta thấy hai kiều dĩa bàn của thế kỷ XVIH, thuộc 
bộ môn toàn hường : 

— dĩa A, vẽ màu lam ngọc và hường nâu, có mạ vàng. 
Kinh tâm 228 ly Tây; 

— đĩa B, cũng vẽ lam ngọc và hồng thiếc, cũng mạ 
vàng. Kinh tâm 223 ly, 
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Cả hai dĩa đều chưng bày tại viện Guimet, nhưng các 
nhà thế gia Pháp và Anh, nhà nào cũng có một vài dĩa của 
ông bà lưu truyền lại; đều làm vào đời Kiền-long nhưng 
không đề niên hiện, vì là đồ đề xuất ngoại. 

€ó nhiều nhà vọng tộc Âu nay còn giữ kỹ những lục 
bình to bằng cột nhà, cao ngang đầu người, vẽ lố lăng 
miếng chả như chiếc áo anh hề Arleqguin, lại có chừa ô 
trống vẽ hình rậm rạp màu men lam Hồi. Đó là đồ ký kiều 
của Tàu chế cho Anh, Pháp, đời Kiền-long. 

Phải nói, người Tây-phương chuộng đồ Tàu mà không 
ưa người Tau. Cũng như Chệc tuy khoái tiền Tây mà có 
tra gì Tây! Nhưng anh Tàu có máu con buôn: đứa nào có 
tiền đặt thì mình cứ làm! Các kiều bời rời không tuồng 
tích ăn vào đâu, cũng được Âu-châu thâu dụng, và vì 
thấy vẽ nhơn vật áo mão rộng thùng thỉnh, thì đặt tên là 
đồ sành « mandarin» (mandarin là quan lại đàng cựu), kỳ 
thật Tàu không vẽ quan, mà chính họ vẽ bậc anh hùng 
thời cồ mà họ, vì mất nước, nay đem lòng vọng nhở (tưởng 
Lương-sơn-bac, anh hùng trong Tam-Quốc, v. v...). 

Người Trung-quốc chế kiều bầu và lục bình, hông vẽ 
màu ngũ sắc, cồ đề trơn tru, có nhúng men xanh nước 
biền céladon, mà hễ gặp món nào không nặng cân, thì 
phải đề phòng giả tạo. 

Ngày nay tràn ngập thị trường từ Âu sang Mỹ, những 
sành Trung-hoa, một phần lớn là giả-tạo, tân-chế, hoặc ký 
kiều, thật cồ cũng có nhưng rất it, nhưng thấy đều xinh 
xắn có duyên, chỉ người sành điệu mới phân biệt giống gì 
là phụng giống gì là kê, và thời buồi nầy, hả chẳng biết 
« hữu thời hữu thế, kê thành phụng, uô thế uô thời phụng 
hóa kê». Âu cũng thế gian thường tình, người chơi đồ cỗ 
phải biết. 

Từ ngày có giặc dây dưa, chẳng những Miền Nam 


N: 
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nước Việt mà khắp thế giới, đâu đâu cũng thế, quen dùng 
bàn gỗ bằng cây tạp, không cần khéo, miễn đùng đỡ tạm 
nhứt thời, chén bát cũng bằng giấy ép, bằng ] keo nhựa, sức 
bực người dư dã có thừa mà cũng sống cầm chừng cho 
4qua buồi, bỗng nghĩ sao lại soạn sách nói chuyện đồ gốm 
đồ sành cồ của nước Trung-hoa? 

Nhưng thiên địa tuần huờn, hết suy rồi đến thanh. 
Ngày nay đốt phá, ngày mai lượm lên, tôn thờ. Văn-hỏa 
và mỹ-thuật, như bánh xe quây, chẳng những không ngừng, 
xnà chúng ta cũng có phận sự đánh dấu lần những bước 
4ñ đi. 

Thiếu chỉ người, sau cơn ác mộng, đua nhau mua sắm 
đồ xưa. 

Người lục địa Trung-hoa hăng hái chế tạo đồ gốm đồ 
sành, 

Lò Cảnh-đức-trấn từ mấy năm nay, đã chum lửa lại 
và hầm nung như cũ. 

Đừng đề cho nghệ thuật mất, ciing đừng đề cho nó suy 
đồi. 

Phương pháp cồ truyền của Trung-hoa đã mất. Đồ 
sành ngày nay, như xác không hồn, sẽ đi về đâu? 

Tôi đã tận tụy với đồ cô suốt cả một đời. Biết không 
mấy nhiều, vì không có trường dạy. Nhưng biết bao nhiêu, 
nói bấy nhiêu, nhờ người cao mỉnh chỉ giáo. 


Viết năm 70 tuồi, và xin hẹn «hậu nhựt trị ». 
19-10-1969 — 3-7-1971 


CHƯƠNG IX 


Đồ gốm Bát-tràng. 


Tói bạo gan viết uà khảo oề đồ gốm tà đồ sành 

Trưng-hoa, nhưng chưa ngắn bằng khi viết bài nầy. 

Nay đã lữ bắt tay, cũng phải nói đôi điều, uễn biết 

còn nhiều thiếu sót, mong hải nội quản tử hiều cho, 
s. 


Nước Việt-nam ta, xưa gọi nước An-nam (từ đời 
Đường) và xưa hơn nữa, thì gọi nước Giao-chỉ (từ đời Hán). 

Nay người Nhật gọi đồ cồ bằng gốm sản xuất tại nước 
ta là Kofchi, phải chăng là hai tiếng Giao-chỉ? 

Tôi không biều tại sao sử của ta, đọc mau chán; và 
tự cồ chỉ kim, ta hết đọc sử Tàu đến học sử Tây, còn sách 
vở khảo về nước Việt không mấy nhiều, sách nôm thì rất 
hiếm, mà tôi cũng không đọc được, còn sách Tây thì thiên 
vi, hai chữ «vong bản », thật là khó chạy chối. 

Tỷ như: muốn khảo về đồ gốm Bái-(ràng, vẫn không 
có tài hiện nào vững chắc. Câu phương-ngòn: « Việc nhả 
thì nhắc, piệc chú bác thì siêng » quả không sai. 

Trong sách «Le Viet-nam,— histoire et cioilisation » Lác 
giả là ông Lê-thành-Khôi, nơi trương 112 và kế tiếp, nhơn 
kề về mỹ thuật Việt-nam, có dẫn rằng trên đất Giao-chï, 
người (a đã tìm thấy nhiều lăng mộ cồ từ đời Đông-Hán 
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(25-220), Lục-Triều (265-589), Đường (618-907), Tống (960- 
1276), thảy đều táng trên miền bắc Nhĩ-hà (Vĩnh-yẻn, Bắc- 
ninh, Hãi-dương, Quảng-yên) và nhứt là vùng Thanh-hóa, 
một phần có lẽ vì tin ở đây phong thấu tốt. 

Các cồ mộ nầy xây bằng gạch khô, không có gắn bồ, 
nóc nống lên tựa mui thuyền. Mộ Đông-Hán có lót gạch và 
chia từng gian-phòng, cỏ khi đếm được mười hai căn. Về 
các đời sau bớt lần, còn lại những mộ gồm một hay hai 
phòng là mộ xây sau vậy. Gạch đề xây những mộ nầy, vóc rất 
to, mỗi viên có in hình kiều bánh bò miếng chả, khi lại tròn 
hay hình chữ Ý, trên mỗi cục có chạm hình chữ Hán, lớp 
da ngoài cục gạch có tráng men, men ấy hoặc màu vàng 
vàng, hoặc xanh ô-liu. Trong mỗi mộ, lúc quật lên, thấy rất 
nhiều đồ vật đem theo cho người chết dùng: hũ đựng cốt, tô 
lớn tô nhỏ, dĩa lớn dĩa nhỏ, hũ đựng nước uống, hũ đựng 
mễ cốc, nữ trang, y-phục, đèn bằng đất, lọ hương, dĩa 
cúng, toàn là bằng đất đã nung chin, da trắng hay ngà ngà, 
cỏ khi da trơn láng... Có mộ lại đào thấy tiền đồng, 
gương soi bằng đồng, bình khí, gươm giất lưng. Có mộ 
khác lại chôn theo kiều nhà ở, giếng nước, kho trại, lẫm 
thóe, lò nấu nướng, cũng toàn bằng đất nung. Ở Bắc-ninh, 
làng Nghi-vệ, có tìm thấy một mộ cô thuộc thế kỷ thứ HI, 
trong mộ có chôn theo một lũy hay thành, đắp bằng đất: 
vách thành chỗ thì làm bằng ván gỗ chỗ bằng phên trét 
đất với rơm nhồi, trên mặt thành có làm thề-lâu đề quân 
đứng canh gác và nơi bốn gốc thành thêm có bốn tháp 
canh lợp mái tranh đề cung-nồ-thủ đễ canh tuần 1. 

Xét ra các đồ đất nung nầy ấắt do các lò địa-phương 
sẵn-xuất, cỏ cái đã có từ năm 202 Tây-lịch, và đồ gốm đồ 
T———1 Xem H. Parmentier, Anciens tombeaux au Tonkin (BEFEO 


XVII, M,1, 1-32; le tombeau de Nghi-vệ, BEFEO, XVIII, N.10, 1-7; 
V,Goloubew, ArL et archéologie de l'Índochine, ø. c„ 


— 129 — 


đất nầy đà có về khéo léo, ít nữa cái nào cái nấy bình 
dáng đã dễ coi, đã ra hồn !. 

Ở vùng Thanh-hóa, trong một cuộc khai quật mộ cỗ tại 
Dùm-sơn và Lạch-trường có tìm được nhiều món từ khí 
chứng minh người thồ đân đã có một yăn-hóa kiêm cả hai 
văn-hóa Ấn-độ và Trung-hoa, và nghệ thuật bản xứ đã 
biết dung hòa hai yăn-hóa nầy làm một. 

Cái kiều vòng tròn tiếp xúc trực tuyến (cercle à tan- 
gentes), tức kiều vở thấy trên trống đồng Đồng-sơn, nay lại 
thấy trên vành món đồ đất nầy, nguyên là một cải dĩa 
bằng gốm, lòng có in hình nồi ba con cá châu đầu ngỏ 
mặt nhau. 


1. Cuốn Revuo Indochinoise năm 1907, tr. 630, có kề rằng đời 
Triệu-Đà (207-111 tr. T. 1, có ông Tàu là Hoàng Quảng-Hưng, dạy 
dân làm chum, vại, Hoàng đến làng Đâu-khê (tồng Kim-đô, huyện 
"Thanh-lâm, tĩnh Hãi-đương) hành nghề và đạy học trò tại đây. 

Lâu lắm mời đến lượt làng Pdt-tràng (gần Cầm-khê, trên sông 
Nhĩ-hà) và làng Lăng-khanh, trên sông Ca-lô biết làm đồ gốm. 

Đời Lê Thánh-tông, lối năm 1465, dân làng Đậu-khẽ di cư đến 
làng 7ð-hả, huyện Viêt-yên, gần Bắc-ninh. Tử đây làng Thồ-hà nồi 
tiếng trong việc làm chum làm vại. 

Ngày nay, người Tàu Hoàng Quảng-Hưng và ông môn đệ thứ 
nhứt của ông là Trương-Trung-Ái vẫn được người làm nghề đồ 
gốm lập đình thờ làm tồ-sư tại làng Thồ-hà. 

Lại nữa, cũng tr. 610 R. I. có nói tại Nghệ-An, làng Hội-yên, 
huyện Yên-thành, đàn ở đây lấy đất bán cho người làm đồ gốm 
mà họ thì không biết hành nghề nầy. 

Các làng chuyên làm đồ gốm là: 

Kẻ Trần, cũng gọi Lưu-nữ, huyện Lương-sơn; làng Thượng- 
giáp, cách Rẻ-Trần một đường ranh nhỏ, làng Nẻ-7rang, huyện 
Iưng-nguyên ; làng Quảng, làng Cô Đạm và làng Yến sơn cùng một 
huyện Yên-thành; nhưng Ñẻ-Trần là làng lớn hơn cả, trong sách 
nói « nồi Kẻ-Trần » có danh như bên Pháp nói «đồ sảnh Limoges» 
Ở Nê-Trần làm nồi, ấm, nồi nấu cá, ấm quai, siêu, ơ, chậu, chậu 
đựng than nóng, ống nhồ và ống chai nhốt rượu cho mát lạnh. 
đây, cải bàn quây họ gọi «ðản chuầy» ; đất đùng làm nồi ơ gọi 
đất khót, nồi nọc là nồi chưa hầm chín và rơ nỗi là hầm nồi một kỳ 
thứ nhứt. 
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Nhưng danh tiếng khắp hoàn cầu là cây đèn bằng đồng 
đào thấu tại Lạch-trường nay lưu trữ tại viện bảo-tàng Hà- 
nội. Đèn nầy hình dung một người quì gối, nửa thân trên 
đề trần, hai tay cúc cung, dâng một thếp đầu, thếp nầy có 
ba chưn, hai chưn gắn vào hai vai và một chưn gắn ở sau 
lưng. Xem hình bắt ta nhớ hình Ông Phống là hình nắn 
bằng đất nung, tượng nên hình Chàm-nô hoặc đứng hoặc 
quì, hầu hạ vị thần sở tại các nơi thờ phượng. 

Nhà khảo cồ Hoa-kỳ, ông Oloy Jansé, năm trước có 
dạy ở Đại-học Sài-gòn, Jansé đoán rằng đẻn Lạch-trưởng 
là tượng hình một vi thần Ấn giáo danh gọi Lokapala. Nếu 
luận thuyết nầy đúng, thì đây là một bằng chứng cồ nhứt 
về mối liên quan giữa nghệ-thuật Trung-hoa và phái-môn 
Gandhâra-Mathura. Ba cái chưn của thếp đèn Lạch-trường 
có lẽ là tượng trưng cho cây v-tru-cốt và con kim-ô trong 
mặt trời, tượng trưng nầy vẫn còn thấy trong cách thờ 
phượng của đồng-bào thượng miền cao-nguyên, cho đến 
xứ Àssyrie và bên Cao-ly-quốc. (O. Jansẻ). 

Trong chuyện huyền thoại Ấn-độ và Đức-quốc, cũng 
có nhắc đến vũ-tru-cốt và kim-ô (qua vàng). Tại làng Lim 
ở Bắc-ninh, trong bai ngôi cồ mộ thế kỷ IH và 1V đã sụp 
đồ, người ta đào và tìm thấy nhiều viên gạch, trên mặt có 
in hình thần-thoại giống hình đệt trên vải lụa và chạm 
trên những gương đồng đời Hán. Trên những viên gạch 
nầy cũng thấy hình kim-ôvà câyvñ-trụ-cốt(theo Oloy~Jansẻ). 

Nhưng phải đợi đến đời nhà Mạc (1527-1592), cỏ hai 
người thợ đồ gốm gốc ở Thanh-hóa, đến xây lò nung đồ gốm 
tại làng Bái-trảng, trên Nhĩ-hà, gần Hà-nội, mới thấy ra đời 
đồ gốm Bảt-tràng thật sự. Đây là những đồ đất hầm có tráng 
men sành sơ lược, có chỗ không phủ hết cái thai món đồ 
và vẽ cũng sơ sài bằng chất lam khi xanh đợt khi xanh xám, 
đa thai trắng vàng-vàng và đã rạn nhiều chỗ, nhiều nhứt 
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là loại lư-hương men màu nâu sậm sô-cô-la, có đắp nồi 
hình tứ-linh : long-lân-qui-phượng. Những kiều khác thuộc 
loại Bát-tràng, gồm đèn, chưn đèn, lục bình, hñ đựng cốt, 
những vật ấy thường thấy nhái hình các món cỗ-đồng xưa. 
Một chưn đèn Bát-tràng cồ hơn hết, nay ở viện bảo-tàng 
Hà-nội, thấy đề niên hiệu đúng với năm 1578 đương-lich. 
Cũng có vài món Bảt-tràng lại có đề hiện-ký của tác giả, 
và đây và một việc lạ, chưa từng thấy, vì thuở nay người 
NÑam ta không ký tên trên tác-phầm của mình sẵn xuất 
{theo Lê-thành-Khôi). 

Viết đến đây, nhớ lại cái ngu của tôi. Nguyên trước 
kia tôi có hai chưn đèn Bát-tràng lúc sắm không bao nhiên 
tiền và vì không hiều giả trị, tôi chế lên chẻ xuống, sau 
rốt tôi bán cả hai món được năm ngàn bạc, tôi đà mừng 
húm. 

Đến khi viên bảo-tàng Huế bị dội bom năm xảy ra 
cuộc biến cố Tết Mậu-thân (1968), có một quả bom cỡ lớn 
vô tình rơi ngay viện và trúng ngay bộ môn Bát-tràng đầy 
đủ và có giá trị nhứt ở Việt-nam, khiến các vật nầy bề tan 
tành, không một cái còn nguyên. Ngày nay, trừ viện Hà-nội 
ra, trên lĩnh thồ Việt-nam cộng-hòa, không còn sót lại bao 
nhiêu bộ môn Bảt-tràng. Bây giờ rõ lại mới tiếc. Lúc trước, 
tôi hất hủi đồ Bát-tràng và chẽ đè rằng xấu xỉ, nay không 
còn nữa, hối tiếc đã muộn. Nay tại nhà tôi, chỉ còn một 
cái lư hương màu sô-cô-la (mục lục số 685 mua ngày 7-7- 
1962) (bề cao 36 phân Tây, bề ngang trên hai quai : 38 phân, 
bề gáy : 24 phân.) — mặt tiền, đắp nồi : phần trén, hai rồng 
lớn chầu mặt trời, phần giữa, hai phụng và hai rồng nhỏ 
chầu chữ THỌ; phần dưới kế đó, một mặt rồng rất hung 
dữ ngỏ tới trước, và dưới mặt rồng là một kỳ lân. Chót 
hết, giữa hai chân quỷ, và dưới mặt rồng là hình một mặt 
bợm cỏ hình sòi, khéo. (PI. 27, fig. 27B), 
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Nơi mặt hậu hay mặt trái của cải lư, cũng đắp nồi ÿ kh 
mặt tiền đã tả nơi trên, duy thay vị con kỳ lân, đồi m 
con rùa (tức lư hương nầy đủ tứ linh: long-lân-qui-p h 8› 
xà theo tôi, chắc là của một đình thờ thần quan trọng } 

Hai bên hông, tả và hữu, có hai quai rất đài „ An 
điều chữ S, nối liền trên dưới cải lư cho To dai 
hương Bát-tràng nầy điện tạo Ni kỹ XVI, 

597-1592), tức là rất hiếm có vậy. : 
in bạt ông lão, người Bắc di cư, đến nhà tôi 
chơi, thấy cái lư-hương thất kinh, hỏi tôi làm sạc ST 
nói: nếu tôi chịu dâng lư nầy vào chùa các bà; cũ lộ Bộ 
ông đảm cam đoan, sẽ lo chu tất việc hậu-sự cho tôi, nã 
tốn kém gì nữa. Tôi cười mà không trả lời, vì ông Si tà 
tôi thuộc giống mê đồ cỗ hạng nặng, các bà có phiền, 

ũng chịu. SN 
MS” Sớ) cuốn « Céraimique aneienne de LAsi£ » TT 
Koyama, bản in nhà Eribours, 'Thuy-sĩ 1959, Tớ, Me s 
in hình một cái lụe bình Bát-tràng, co 7 tc, lộn Xi s 
tác 7ö. Theo sách tÄ, bình nầy mang về À hựt vào cuối nưn. 
XVIL hoặc đầu thế kỳ XVI, và nay tàng trữ tại viện SE 
gatna. Sách tả bình nầy thịt đất xám, nửa ni ch 
nhưng mịn hột, men trắng, trong và rạn nn ụ. tà tống 
rồng không tráng men, màu đỏ, đáp nồi và ôm gi nh ni 
bình, chung quanh là đám mây vẽ bằng men Tai vệ âu 
của loại sảnh « Annam ». (Theo Fujio Koyamn). (PI. 25-26, 
+, 2B). : c. 
e H trước đây tôi có đến một cặp bình Sa Hệ vn 
rồng nồi y hệt như vầy. Nhưng vì quan niệm c_ HS lân 
tính khinh thường, tôi dại quá cbưa thấy nét đẹc Sỉ : ve 
loai sành nước nhà tôi, loại « Tế T dể SH sẽ 
r y nay đua nhau tìm kiếm, mìn ũ 0d 
Tin nhàng giá rẻ mat, lại còn mừng dứt được của nợ; 
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thiệt là ngu quá đôi ngu. Ngày nay nói đây là đề khuyên 
các bạn phải cần thận mỗi chút, đừng bam vật đẹp men 
tươi, và đừng chê vật xấu xí như đồ gốm Bát-tràng. 

Minh trách mình cũng oan, tôi trởng không phải một 
mình tôi là không biết giá trị đồ gõm Bát-tràng. Nhiều tay 
chơi cồ ngoạn lão luyện hơn tôi rất nhiều, mà hỏi thăm 
lại, không ai đề dành loại gốm nầy được lâu trong nhà. 

Sau khi bán lỡ hai cái bình nói trên, tôi đã nh ngộ và 
có sắm lại được một cải khác. Nhưng thuở nay mình thấy 
loại bình nầy miệng tám, miệng không trắng men, và dưới 
đáy vẫn có chừa một lỗ tròn lớn bằng miệng trên. Nay cái 
bình mua đó, đã bị anh chủ cũ lấy xi-măng trét cái đầy kín 
mít và hai cha con hè hụi đục cải miệng rộng thêm ra, 
biến cải bình thành một đồ cắm bông, lỡ bình lợ hũ lữ 

“thưn đèn, mới là bậy hết sức. 

Lúc ông Maurice Durand, viện trưởng trường Viễn- 
đông bác-cồ, còn sanh tiền, ông ghe phen cãi với tôi rẵng 
bình Bát-tràng nói chuyện đây là bình cắm đèn sáp tức là 
chưn đèn, vì nếu là lục bình thì tại sao có lô lớn ở dưới 
đáy? Nhưng tôi cãi lại rằng đó là một phần của lư-hương 
(lúc ấy tôi chưa thấy cái phần trên rời, như hìnhin trong 
sách của ông Fnjio Koyama), hai người không ai chịu thua 
ai, nay tôi gặp cái bình thứ ba nầy có trét Xi-măng cho kín 
đáy, và có khoét miệng thêm rộng đề cắm bông tươi, tôi 
ghét quá, vì theo tôi, nó đã có tỳ, không khác nàng Kiều 
sau mười lắm năm lưu lạc! 

Vì vậy, vừa rồi, khi có một người nài nỉ tôi đề lại cho 
va với giá rất dề chịu (25.000§) tôi lật đật gả phứt, mặc 
dầu tôi không phải là bợm Sở-khanh! Trong lòng tự 
nguyện khi nào gặp cái khác lành lẽ, sẽ «cưởi» đem về, 
nhưng cái tội của tôi hất hủi đồ Bát-tràng, khiến tôi cho 
đến nay chưa gặp cái nào khác ! 
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Như đã nói, không trách chỉ tôi không biết thưởng 
thức đồ gốm Bảt-tràng, bao nhiêu khách ham chơi đồ sử 
cỗ cũng y như tôi không khác, thành thử các nhà buôn 
cũng ít lục lao kiếm nó đem về. Nay lò Bát-tràng trên kia 
Yĩ-tuyến 17, có hoạt động gì không? Và đồ gốm Bảt-tràng 
của viện Hà-nội còn đủ số không, tôi không biết được. 
Duy biết lò Bát-tràng sa sút từ lâu, khiến từ hồi đời nào 
đã còn mấy câu nầy ghi lại: 

«Ước gì anh lấy được nàng, 

«Đề anh mua gạch Bái-trảng về xây. 
«Xây dọc anh lại xây ngang, 

«Xây hồ bản-nguyệt cho nàng rửa chân. 
«€ó rửa thì rửa chân tay, 

«Chớ rửa lông mày chết cá ao anh! 

Nghĩ lại anh nhà quê miền Bắc, coi vậy mà cay ớt! Ý 
anh ám chỉ bộ lông mày lá liễu cạo gọt bén ngót, bén như 
đao cắt, nên anh sợ giùm cho đám cá đưởi hồ] 

« Chứ rửa lông mày chết cá ao anh f» 

Tôi đây tôi lại tiếc cho lò Bảt-tràng, trọn miền Bắc 
không một ai hoan nghênh đồ gốm chế ra nơi đó, cho nên 
lò phải đồi tay và sản xuất gạch, và lu ghè. Sân các lăng 
tầm vùng Thần-kinh đều lát gạch vuông Bát-tràng, chắc, 
dày và đẹp. 

Chùa Thiên-Mụ, khi tôi viếng kỳ nhút, thì thấy lát gạch 
Bát-tràng đã lạc-tinh; mấy kỳ sau, không hiễu vì sao, các 
ông sư đạy trét xi-măng lên trên lấp mất nét đẹp của gạch 
eñ lâu đời. Cái tội hờ hững với đồ xưa, sau nầy sẽ hối tiếc. 


4-7-1971 


CHƯƠNG X 


Tông lược về Mỹ-thuật Việt-nam. 


Bài nầy tóm tắt đại lược chương VIII *Les prin- 
cipales époques de l'histoire de l'art annamite" rừ 
trương 209, trích trong quyền *Essais sur l'art 
annamite* của ống ï, Bezacier, nhấn viên trường 
= Viễn-đăng bác-cồ Hà-nội, bản ïn I.D.E.O. năm 1941. 


Ông L. Bezacier, nay đã mất, có viết sách khảo về 
xmỹ-thuật Việt-NÑam. Vốn là tay chuyên môn, nên lời văn 
của ông hết sức rắn rồi và đè dặt. Ông tự ví như người thợ 
xổ xâu chuôi-hột. Mối chỉ cầm một tay, chuỗi thì rời rac 
trên chiếu, một tay vừa lượm vừa xỏ. Cốt làm Sao. cho 
đừng bồ rơi hột nào, và cho chỉ đừng sút tay, thêm mỗi hột 
chuối phải cho tròn trịa, không nứt nẻ, thì xâu chuỗi sau 
nầy mới mong được toàn bích. Vì thế, ông loại bỗ những 
tài-liệu nào ông xét lhông vững chắc, cải nào có niên-hiệu 
'chắc chắn và căn cứ hẳn hoi, ông mới khứng dùng. š 

— Ông khuyên ai đi sau ông, muốn khảo cứu về mỹ- 
thuật Việt-nam, thì trước phải đọc kỹ: ` 

lốc le décor tonkinois (cách trang-trí của người Bắc-kỳ) 
của ông ñ. P, Laubie ; h 

— Ìes aris décoratiƒš au Tonkin (những niỹ- '- 

trí ở Bắc-kỳ) của ông JSHg xẻ › S Hi He 


— 436 — 


Bởi òng lezacier là chuyên gia, khắc khô vì nghề~- 
nghiệp, nên-ông loại những tài liệu không chắc chắn : chùa 
đỉnh nào không có sắc tứ, đẫu có đề niên hiệu năm tao 
tác, ông cũng không nhắc đến. Dẫu sau nầy có bia đá chạm 
ghỉ năm tu tạo, ông cũng vẫn loại không dùng. Vì vậy cho 
nên những đình cỗ hữu danh như Thồ-hà, Pháp-uñ, Chùa 
Gói, đều bị ông chừa lại. Nhưng về sau, khi bàn về kiều 
thức kiến-trúc, ông lại dùng. 

Theo ông, mỹ-thuật Việt-nam chỉ đếm được một ngàn 
một trăm tuổi là cùng, kề từ năm öng Đinh-Bộ-Lĩnh đem 
độc-lập cho nước nhà. Nếu vậy, mỹ-thuật Việt-nam còn. 
non trẻ quá, nhưng không nên vì tuôi bé mà không nghiên 
cứu nó. 

Ông dặn không nên làm như vài kẻ, chưa chỉ đã chẻ- 
đè rằng mỹ-thuật Việt-nam là mỹ-thuật Tàu. Ông viết rất 
khéo rằng dầu chịu ảnh hưởng của mỹ-thuật Trung-hoa 
và của vài nước lân cận khác, mỹ-thuật Việt-nam vẫn giữ 
được nét độc đáo và bằn-chất đặc biệt của nó và vẫn tiến- 
triền song song không hồ với các mỹ-thuật ngoại bang. 

Các món chạm cỗ, cái nào biết được che chắn, theo- 
ông, đều thuộc thế-kỷ thứIX. 

Tỷ như mỹ-thuật Đồng-sơn, tuy sanh sẵn trên đất Việt 
và đã có từ đầu thế kỷ 1 tây-lịch, nhưng vẫn thuộc Nam- 
đương quần-đão hơn là Việt-nam, nên phải loại trừ. 

Đóạn kế kề rằng các ngôi mộ xưa đã có trên đất Bắc 
và trên miền Bắc xử Trung-kỳ, cũng vẫn là của Trung-hoa 
chở chưa phải là của mỹ-thuật Việt. 

Duy kề từ thế kỷ thứ IX thì đã có tài liệu chắc chắn 
chứng mình sự hiện diện của mỹ-thuật Việt-nam. 

Đến đây, tác-giả xin phản chia mỹ-thuật ñy ra từng. 
đoạn một đề dễ giải bày. Ông đề nghị lựa tên chỗ ở đặt 
tên cho kiền-thứe, hoặc thay vì chỗ ở, hãy lấy tên vua đời 
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sló hòặc tên triều-đai. Và như vậy, theo ông, có bốn giai- 
“loạn chánh; 

— m]-thuật Đại-la, có từ thế kỷ thứ IN đến thế kỷ 
thứ XI; 

— mỹ-thuật đời Trần, từ thế kỹ thứ XI đến thế kỷ 
thứ XIV; 

— mỹ-thuật đời Lâ, từ thế kỷ thứ XIV đến thế kỷ thứ 
XVIH; 

— mỹ-thuật đời Nguyễn, gồm thế kỷ XIX và XX 

Có thề chia ra nhiều đoạn nhỏ trong bốn thời kỳ kề trên. 

— ĂHÿ thuật Đại-la.— Đại-la là tên cố-đô của. miền 
Bắc. Các vật đào được tùng Trường Đua, thuộc tày-bắe 
Hà-nội, gồm những sạch chín, đất hầm, có khi lại có trảng 
Tilen, những vật nầy chửng mỉnh mỹ-thuật đời ấy còn chịu 
nhiều ảnh hưởng Trung-quốc. Vịn theo lẽ ấy, có thề nói 
Aỹ-thuật Đại-la là Inỹ-thuật Việ!-Hoa. Xét ra nguyên thủy, 
miền Bắc bị nhà Đường đô hộ từ năm 679, Từ năm 679 
đến thế kỷ thú các tiết-độ-sử Tàu xây dựng thành trì 
của họ tại Đại-la thành (năm 707). Năm 824, họ đời thành 
Ta bờ sông Tô-lich. Năm 860 hay 867, Cao-Biền dời thành 
trở lại vị trí cũ. Cho đến năm 939, ÐĐại-la còn là thủ-bhủ 
của đô-hộ Tàu, nhưng cũng năm 939 ấy, ông Ngô-Quyền 
tức Yị xưng vương, thẳng được Tàu-và đi đò về Cồ-floa là 
cố-đô của yua Thục-Án-Dương, 

Thành Øại-fa bị bỏ phế cho đến khi vua Lẻ Thái-tồ 
tức vĩ, San khi ông ở tại Hloa-lư là kinh đô của ông Đỉnh- 
Bỏ-Lĩnh đóng từ năm 968, ở Haa-lư được hai năm, Lý 
Thái-tỗ đời đỏ về Đại-la như trước, và đặt tên mới là 
Thăng-long-thành. 

Chỗ của Lý Thải-tồ chọn làm thành-đỏ thì nhà Lê cũng 
chọn làm đế-đỏ, kịp vua Gia-long lên ngôi, ngoài đế-đô 
chánh ở Huế, người cũng lập đế-đỏ ngoài Bắc y chỗ đỏ 
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vào năm 1805. Vì các sự di đô liên tiếp ấy mà ông Bezacier 
định cho các vật tìm thấy tại vùng Trường Đua Hà-nội và 
mạn danh là mj-thuật Đạila, có lẽ đã có trước năm 939. 
Nhưng ông lại nói các vật ấy đã có từ đầu đời nhà Lứ: 
(1010-1225) cữing có thề được. Và như vậy là vấn-đề định 
tuổi chưa giải quyết, và phải đợi sau nầy có dịp so sánh 
các món đào được tại Hà-nội và tại các vùng khác, rồi 
mới có thề nhờ sự đối chiếu kỹ càng các vật đào được 
ấy mà định tuôi lại một cách đích xác hơn, 

Năm 1943, nhờ khai quật vùng Chủa Phái-tích mà ông 
Bezacier tìm ra kiều-thức mỹ-thuật Việt-nam của thế kử thứ: 
1X đến thế kỳ XI. Nơi đày, ông truy nguyên ra rằng lối 
năm 866-870, ông Cao-Biền xây tại đây một ngôi chùa bằng 
đá. Chùa nầy sau đó ra sao, không ai rõ. Một điều chắc 
chẵn là năm 1057, vua Lỷ Thánh-tông có truyền chỉ xây y 
tại chỗ ấy một ¿háp khác bằng gạch, thắp nầy cũng cùng: 
một kiều với (háp Đỉnh-sơn và cũng giống một kiều với 
tháp nhỏ của ông Đổ-Đình-Thuật sưu tầm làm ngoạn hảo. 
Tháp của oua Lụ Thánh-tông nhờ có đề niên hiệu năm xây, 
ïn trên mỗi viên gạch nên có thể lấy đó làm tài liệu đích 
xác đề định tuôi (¿léments de datation). 

Cũng năm 1943, ông Bezacier đào và tìm ra dấu vết 
của ¿háp bằng đả của Cao-Biền, và những miếng chạm ông 
đào gặp. đều làm bằng đất nung da lu (grès). Chính những 
miếng đất hầm có chạm trồ nầy được xem là những đồ cồ 
xưa nhứt tại Việt-nam, nói cách khác, đó là dấu tích mỹ. 
thuật Việt-nam xưa nhứt và định làm vào năm 867-870. Khi 
xem kỹ, thì những cồ-vật ấy vẫn chiu ảnh hưởng của mỹ- 
thuật Đường và cũng có chịu ảnh hường của mỹ-thuật Ấn- 
độ đã từ Trung-Đông sang qua xứ nầy. (Nơi đây tôi lược 
bỗ một đoạn đài, tác giả tả từ chỉ-tiết các nét chạm, theo. 
tôi nếu dịch hết ra đây, độc giả cũng chẳng hiều gì nhiều 
chỉ thêm rồi trí.) 
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Ông Bezacier kề tiếp có hai chùa có đề niên hiệu năm 
kiến tạo, đó là chủa Phát-tích xây năm 1057, do vua Lý 
Thánh-tông sắc tứ, và chùa Long-đội-sơn, xây năm 1121, 
do vua Lý Nhơn-tông sắc tứ. 

Ngày nay £háp Diên-lỉnh xây năm 1121 trên đồi Long- 
đội-sơn vẫn còn. Nhưng chữ chạm trên tháp đã lu mờ với 
tuế nguyệt nên không đọc được, nhứt là nó bị một bài bia 
Hán-văn của vua Lẻ 7hánh-tông truyền chỉ năm 1467 khắc 
chồng lên lớp chữ cũ làm cho nay hai bản văn lẫn lộn nhiều 
câu, khó hiều, 

Năm 1413, lúc binh Minh kéo qua Hà-nội, chúng phá 
cải tháp cồ ấy đi. Nhưng khi tức vị, vua Lê Thái-tồ sai trùng 

„tu lại như cũ. Ngày nay tại viện bảo-tàng Hà-nội còn lưn 
trữ hai mảnh đất bầm của cồ-thảp triều Lý Nhơn-tông. Đó 
là hai cồ vật chánh thức được công nhận dùng đề đối chiếu, 
so sánh và định tui các cỗ vật sưu tầm sau nầy mà đồng 
thời với nó. Ề 

Trước khi kề qua chương kháe, ông Bezacier tả tỷ mở 
về hai kiều thức Đại la: 

a) một kiều chạm hình rồng đời Đại-la; 

b) một kiều cham hình rồng khác từ thế kỷ thứ 1X. 

Theo ông, cái viền-biên của tấm bia ở Long-đội-sơn, 
chạm năm 1121, cũng là đồng một kiều thức cham hình 
rồng. 

Lại nữa, tím bid ở 7hj-đức, đề niên hiệu năm 1331, 
cũng chạm rồng. | 

Hai cánh cửa chủa Phồ-minh ở Tức-mặc, cũng chạm 
rồng. Theo ông, đỏ là di tích cỗ nhứt ở đất Bắc vì chạm 
năm 1310, và cũng là mỹ-thuật nhứt hạng của đất Bắc. 

Ở Lam-sơn, viền-biên bia lắng pua Lâ-Thái-tồ, đề niên 
hiệu 1433, cũng chạm rồng, và cũng cùng một kiều thức 
với kiều nơi chủa Phải-tích. 
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Đến như bia 0ua Lê Thái-tông, đề niên hiệu năm 1442, 
tuy cñng chạm rồng, nhưng kiều thức đã khác. 

Một kiều nữa cũng thay đổi rất nhiều là kiều chạm 
nủi non nượt lên khối ngọn sóng thẳu-ba. Hai mảnh đất nung 
ở Đại-la oà ở chùa Phát-tÍch, nay còn lại, đề dẫn chứng 
mà so sảnh. Kiều núi chạm trên ngọn thủy-ba: chủa Phồ- 
xnỉnh (Tức-mặc) cham năm 1310, chùa Long-đội-sơn, năm 
1121, bia Lê-7hái-tồ (1133), bia Lê Thánh-tôn (1498), bïa 
Lê Thái-tôn (1412), và bia một bà hoàng-hậu họ Đào (1498) 
đều đôi thay và khác nhau lần lần. 

Từ giữa thế kỷ thứ XI, mỹ thuật Đai-la lu mờ lần. 
Qua năm 1331, mỹ thuật nầy hiện lại ở bia Thị-Đức, và 
đến năm 1397, cũng còn thấy xuất hiện nơi thành nhà Hồ. 

— Mịj-thuật đời Trần. — Mỹ-thuật đời Trần có từ nữa 
thế kỷ thứ XH và dứt vào cuối thế kỷ XIV. Theo ông Be~ 
Zacier, đây là mỹ-thuật nối liền mỹ-thuật Đại-la qua mĩ- 
thuật đời Lê sau nầy. Và cũng theo ông, đây là một mỹ- 
thuật đề lại rất ít tài-liệu chứng minh. 

1) Một tài-liệu thứ nhứt là bản thờ chùa Thiên-phúc- 
ở Sài-sơn, tỉnh Sơn-tây. Bàn thờ chùa Thiên-phúc không 
còn thấy dấu vết kiều thức mỹ-thuật Đai-la nữa. Thay vào 
đó là nét chạm của người nghệ sĩ Chàm, bị bắt làm tù 
bình, phải chạm theo linh vua nhà Trần. 

2) Một tài liệu thử hai là cải tháp pua Trần Nhơn-tôn. 
Băng hà năm 1308, Vua trối lại, xác hỗa tảng và tro cốt 
chia ra chôn nhiều chổ, Một chỗ hiền nhiên là tháp chủa 
Phồ-minh ở Tức-mặc, tỉnh Nam-định. 

3) Một tài liệu thứ ba, thuộc đời Trần, là cái thảnh nhà 
Hồ, do òng Hồ Qui-Ly xây năm 1397. Các cửa thành đều 
khéo, khéo không thua các cửa thành bên Trung-hoa. Nào 
rồng, nào voi, nào sư-tử chạm trỗ trên cửa thành nhà Hồ, 
đều là những tác-phầm mỹ-thuật xứng đáng của một thời 
lại rực rỡ đã qua. 
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— MM-thuật đời Lê.— Năm 1418, Lê-Lợi kháng chiến 
chống Minh, và mười năm sau, ông đuôi được tên cuối 
cùng của giặc Minh ra khỏi nước (1428). Trong lúc ông 
chống cự cùng quàn binh Trung-quốc, ông đã dạy xây tại 
làng nhau rún là Eam-sơn, mấy tòa cung-điện mà hiện nay 
-chỉ còn lại những dấu chơn cột, và nền ngạch cửa chánh- 
điện bãng đá chạm. Chinh nhờ ngạch đá chánh điện nầy 
mà ông Bezacier nghiên cửu mỹ-thuật nhà Lê. Theo ông, 
cải nền ngạch đá ở sở kho đạn Hà-nội, thời Pháp thuộc 
(Đirection de Ï'Artillerie) vốn đồng thời với nền ngạch 
TLam-sơn. 

Năm 1433, khi Lê Thái-tồ băng bà, thì ngài được an 
tảng sau nền cung điện của ngài ngự lúc sanh tiền, chỉ 
cách đó độ vài trăm thước và ngay theo trục. Lăng của 
ngài xây vuông vức; trước mặt tiền có xây một bức bình 
phong bằng gạch che áng. Từ bình phong trở ra ngoài là 
hai hàng quan văn quan võ đứng chầu hầu, lại có hình voi 
chiến và ngựa chiến cũng đứng hầu theo. Có một cđ¿ bïa 
fo, đề niên hiệu năm 1433, đặt trên lưng con quï nguyên 
khối đá là hùng trảng nhứt. 

Còn nhiều bia các vua Lê nữa, như bia Lê Thái-tôn 
(1442), bia Lê Thánh-tôn (1498), bia 1.ê Hiền-tôn (1505), và 
bia Lê Túc-tôn (cũng năm 1505), đền có khác nhau đòi 
chút nơi cách chạm trồ kiều rồng. 

Ngoài lăng vua Lê ở Lam-sơn, mm-thuật đời Lẻ còn 
thấy ở Hoa-l là cố đô nhà Đỉnh và nhà 'Tiền-Lê, từ 968 
đến 1009. Những đồ chạm ở Hoa-lư có thề định tuôi được, 
là đã có từ năm 1607 đến năm 1610. 

Tháp Hằo-nghiêm và cải nền điện thờ chùa Bút-thán, 
thì định làm vào năm 1646-1647. 

Tại viện Finot nay là viện bảo-tàng Hà-nội, có đem về 
cây cột đá làng Tứ-kỳ, dựng năm 1666, do một võ quan tên 
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là Đỗ-Lịch, cung dâng đức vua. Trên cột, cách chạm hoœ 
sen biến ra « ân hoa » là đặc sắc nhứt của mỹ-thuật đời Lê. 

Kiều hoa sen biến thành mây nầy còn thấy trên một 
chỗ khác nữa, đó là nền lăng của một bà chúa Trịnh, oợ- 
ông Trịnh-Tạc, xây năm 1687, tạt làng Hải-trạch, tỉnh 
“Thanh-hỏa. 

Bĩa ở Nam-giao Hà-nội, chạm và đề niên hiệu 1680, đem 
về đặt ở bên hữu, trước cửa vào viện Finot cũ, thì kiều 
thức đã khác nhiều. 

Còn ðia chủa Hảm-long (Hà-nội) cũng cùng một kiều 
với bia Nam-giao và cả hai đều dựng năm 1714. 

Ở làng Lim, trên đường đi Bắc-ninh, có mộ óng Nguyễn- 
Điễn, thải giảm Lê-triều, xây năm 1769, là một kiều thức 
mỹ-thuật của £hởi Ló-mại. Trên các nét chạm bàn thờ, bàn 
cúng lễ, đã thấy những kiều hồi văn và chữ đóng trong 
bộ ô vuông mà vào buôi đầu triều Nguyễn sẽ thấy rõ rệt 
hơn và mở màn cho mỹ: Ÿ-thuật đời Nguyên. 

— Mỹ thuật đời Nguuễn.— Mộ cồ làng Lim là một bằng. 
gi cuối cùng của rng-thuật đời Lẻ. ở mộ làng Lim, nét 
đặc sắc là sồ thẳng nét vuông, ít dùng lẫn cong của mỹ- 
thuật các triều-đại trước. Thậm chỉ đến cải áo giáp của 
hình đả tên quân đứng giữ mộ, từ các lẫn nếp ảo cũng 
thẳng nét, chúng rằng lần cong Phát-tích, Long-đội-sơn, đã 
chấm dứt, không dùng nữa và khai sanh cho một mỹ-thuật. 
mới, Mỹ-thuật nầy đều tề tựu hết vào vùng Huế-đô của nhà 
Nguyễn và phân chia ra làm hai thời kỳ : 

— thời kỳ thứ nhứt gồm trọn thế kỷ thứ XIX và gồm các- 
lăng mộ vua chúa từ đức Cao-hoàng (Gia-long) đến vua 
Dựe-tôn (Tự-Đức) và những cung điện đền đài chùa miếu 
của vùng Huế và Tử-cấm-thành. Thời kỳ nầy dùng hồ xây 
có trộn một chất đẻo lấy trong loại cây gọi là «ó-dước » 
làm ra một thứ vôi gọi là vôi «fam hạp v trong vôi nầy có. 
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đùng đường cặn cùng với vôi,cát, nhựa ô-đước quết nhuyễn, 
xây bông bắt chỉ, xây tường đều chắc, và ngày nay thí 
nghiệm có phần bền và chịu đựng sức công phá của súng 
lớn hơn là xi-măng, tuy cứng mà giòn. 

— thời kỳ thứ nhì, gồm lăng mộ vua Khải-Định và tòa 
An-định-cung, hai kiến trúc nầy chấm đứt mỹ-thuật đời 
Nguyễn. 

Trong các cung điện dồn tại Huế-đò, có Ngọ-món đài 
chịu nhiều ảnh hưởng kiều kiến trúc cung-điện của đời 
Mãn-Thanh tại Bắc-kinh. 

Các lăng vua và các cung-điện trong Tử-cấm-thành, 
pm m kinh-đô Huế, đều có đề rõ niên-hiệu năm kiến- 
(ao, và cần phải có một cuốn sách riêng thì nghiên cứu 
mới đầy đủ. Ở đây chỉ xét riêng thoáng qua, thì thấy mỗi 
vua tao lập cho mình một chỗ an nghĩ cuối cùng sau khi 
nhắm mắt, và mỗi lăng có một vẻ đặc sắc không giống 
nhau : 

— Thiên-Thọ-lằng (Gia- long), hùng tráng của một vì 
vua anh hùng, đặt mộ của mình và của chánh hậu song 
song nhau (xây năm 1814 đến năm 1820 hoàng thành, sau 
ngày vua băng); 

Hiều-lăng (Minh-mang), đẹp và nên thơ hơn các lă ũng, 
rổ là của một ông vua buồi thái- bình, đình tạ làu-đài xây 
cất theo sách, xây từ năm 1814 đến 1843, mới xong (tức vào 
đời Thiệu- Trị). 

L— Xương-lăng (Thiệu-Trị). — Riêng lăng nầy không 
phải của vua Thiệu-Trị đạy làm lúc còn sanh tiền, ông băng 
năm 1847 thì lắng khởi sự xây không được bao lâu và hoàn 
thành vào năm đầu xua Tự-đức, nên có thề nói lắng nầy là 
kiều thức đời Tự-đức mà thôi (khởi công tháng 10 năm 1847, 
hoàn thành tháng 11 năm 1848), hiện hư tệ và chưa sửa. 

— Khiểm-lăng (Tự-đức) (xây năm 1861, hoàn thành 
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năm 1867).— Đây là một kiều lăng xây với cung điện đành 
cho vua lui về đây hưởng cảnh làm thái-thượng-hoàng. 
Vừa phong cảnh tốt tươi rất nên thơ và ở trong một vũng 
còn đi đến cung chiêm được. 

— Các cung điện trong thành Nội, sau cuộc biến cố 
Tết Mậu-thân (1968) cần phải thật nhiều tiền bạc và nhơn 
công chuyên môn mới tu tạo như cũ được, và không thề 
nói rõ trong phạm vi chật hẹp tập nầy. 

Đáng tiếc cho nước Việt ta, chỉ còn nội Huẽ-đỏ làm 
vốn mỹ-thuật nước nhà mà cũng không tránh khỏi bom 
lửa và súng đạn vô tình... Trong khi nước Tàu bị nhuộm 
đỏ, lăng-tầm nhà Minh và lăng tầm nhà Thanh thì không 
cho người hiến-cồ phương xa đến gần, trởng đâu lăng mộ 
và cung điện Huế an ủi được những viễn-khách ấy một 
phần nào, nhưng vật ư hữu mạng, mỹ-thuật đời Nguyễn, 
muốn hậu lai chiêm ngưỡng, phải chờ nhiều tay Manh- 
Thường hiệp lực và nhiều tỷ bạẽ mới mong tái tạo đến 
hoàn thành. 

Lăng miếu cung điện cồ, được xảy bằng vôi ô-đdước 
tam hạp, bằng gạch hầm đúng lửa, bằng ngói tráng men 
Long-Thọ, nén đầu chỉ đi nữa, cũng có một vẻ riêng rất 
đáng bảo tồn. Xuống đến đời vua Khải-Định, thân thề thì 
bạc nhược, tài chánh thì hạn-chế, ông muốn làm chuyên 
dối lòng « đội đá vá trời », ông dùng xi-măng cỏ cốt sắt thế 
gạch-thức và ô-dước, ông xây cửu cung An-Đinh, lai cấu 
pha chè, Tây không ra Tây, Việt không ra Việt, Tàu không 
phải Tàu, giống hai hình của ông, hình đứng, đầu chích 
khăn đóng, mặc áo «eð-lô-nen» (colonel ou général3), 
chưn mang hỉa Tây có ghết, và ông xảy lăng của ông, tôi 
-clng không nhớ tên là lăng gì, trong ấy, òng đúc bằng 
đồng có xi vàng, một hình của ông y như tạc, vì tôi được 
nhìn ông lúc sanh tiền khi ông ghẻ Sài-gòn, nay ông ngồi 
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bệ 


vệ œ quả nhơn ».trơ trẽn trên chiếc ng: vàng lạnh ngắt, 
đặt giữa phòng đá nặng mùi tử-khi, chung quanh ông có 
mấy cái œeu-ron » tràng-hoiL cườm cũ phai 

màu «vỗ cua, vua cỗ» giãm thêm mấy chậu lan giả, lá 
cắt trong kẽm, tôn, bông lan làm bằng thiếc Cao-bẵng sơn 
màu trắng trắng, năm tôi đến viếng, thấy lan giả xơ rơ vì 
không ai lau bụi, rõ là điềm nhà bỗ trống hay chủ đi vắng, 
biết năm mô mới về? 

Khi tôi ở trên lăng đi xuống, đi ngang con rồng vẫy gắn. 
bằng đồ bề, miềng sành miềng sứ, nghe nói khi thợ gắn vảy 
rồng, có thiếu vài miềng, ông cho phép lấy sứ lành ra đập, 
thiệt là nồng phí, và xem đi xem lại, cặp mắt rồng là hai 
cái khu chai bia «la rue», trời hỡi trời, con rồng của ông 
nó mỹ thuật như vậy hay sao ? 

Này giờ tôi vô lễ và xúc phạm với ông rất nhiều, ấy 
cũng vì tôi tiếc cho cơ đồ nhà Nguyễn. Nay tôi đở sách 
xem, quyền Đất Việt trời Nam của ông bạn Thái-văn-Kiềm, 
trang 347 dạy tôi lug của ông là Ưng-lăng, và ông mất 
ngày 6-11-1925, vậy tôi xin ghi cho đủ và thành thật cáo. 
lỗi cùng vong linh đức Hoàng-Tông Tuyên Hoàng-đế. 

Tóm lại mỹ-Lhuật Việt-nam, có chớ không phải không ; 
nhưng chúng ta không biết giữ gìn. Và nói xuôi cũng được, 
nói ngược eing hay, không gì hơn nuối nắm « bóng vang. 
một thời » bằng cách sưu tầm và mến chơi đồ sứ cô, 


Vân-Đường phủ ngày 4-7-1971 
(12 tháng Nềm nhuận, năm. Tên-hợï). 
'Vương-Hồng.Sên 


CÁC ĐỜI VUA BÊN TRƯNG-QUỐC 


Dynastie des Chang Thương (Thang, -Ìn) 1521 (3)—1028tr.T.}. 
— Tcheou Châu 1027— 256 
Fárlode do: Royov=e+ Cemboenl  đởi Chiến-quốc 481— 221 
Dynastie đes Tslin Tần 221— 207 
— Han Hân 200 tr.T.I. 220 s.T.1. 
Pérlode dile dos « Shx Dynotiies » đời Lục triều 220— 589 
Les Trois Royaumes đời-Tam-Quốc 220— 265 
Dynastie des Ts'in Tấn (Ttr-mã Ý) 205— 420 
Dynastie tartare des Wei Nguy (Thát-đát) 398— 531 
Dynastie des Souei Tủu 5§80— 618 
— Tang đường 618— 907 
Période des «Cíng Dynasties» đởi Ngữ-Đại 907— 960 
Dynastie des Song Tống. '960—1270 
Song du Nord Bắc-Tổng 960—1127 
Song du Sud Nam- Tổng 1127—1276 
Dynastie mongole đes Yuan Nguyên 1270—1308 
Dynaste đes Ming Minh 1368—1044 
Dynastie mandehoue đes Ts'ing Thanh (Măn-Thanh) 1614—1112 
République chinoise Trung-hoa đẳn-quốc 1912 
THÊ-HỆ NHÀ MINH 
Hong-wou ồng-Võ 1308—1396 
Yong-lo Vĩnh-lạc 1403—1424 
Siuan-t8 Tuyên-đức 1420—1435 
'Tch'eng-houa . Thành-hóa 1465—1487 
Hong-tehe Hoằng-trị 1488—1505 
Tcheng-tố Chẳnh-dức. 1506—1521 
Kia-tsing Gia-Lĩnh 1522—1566 
Wan-li Vạn-lịch 1573—1620. 


Epoque dite đe « transition » Thời-kỳ nối tiếp 
(fạt-Minh — Sơ-Thanh) 1620—1683 
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THẾ-HỆ NHÀ THANH 


Choung-Si Thuận-trị 1614—1682 
K'ang-hỉ Chang-hụ 1062—1722 
Yong-tcheng. Ứng-chánh 1723—1735 
K'ien-long _ Kiền-long (Cản-long) 1738—1795 
Kia-king Gia-khánh 1706—1820 
Tao-kouang qo-Quang 1821—1850 
Hien-fong Hiàm-phong 1851—1861 
T'ong-tehe ®ồng-trị 1802—1874 
Kouang-siu Quang-tự. 1875—-1908 
“Tseu-hi Từử-hụ thải-hậu 1875—1908 
Rẻpublique chinoise Trung-hoa đản-quốc 1912 
1iong-hien Hồng-hiến (Viễn-thế-hải) 1916 


9 TẤM HÌNH VẼ MỚI: 


3) Bằng đối chiếu tên gọi và hình các cỗ-khí đời Thượng-cồ. 
b) 3 kiều từ-khi bằng đất nung thuộc tần-thạch-khi thời-đại, nhái 
5 hình nhũ-hoa. 
€) 1 kiều, Tàu gọi «li », ta gọi «lịch », hình nhữ-hoa sau biến thành 
vs đỉnh ba chưn. 
d) Kiều các từ-khi đời Đường (618-907)— Formes caractéristiques 
kh đe l'époque 'T*ang. 
©) Kiều các từ-khí đời Tống (960-1276).— Iformes €aractéristiques 
: : de ]époque Song, 
†) Kiều từ-khi đời Minh (136§-1614).— Iormes caractẻristiques đe 
= ]époque Ming. 
8) Kiểu từ-khí đời Thanh (1644-1912).— Formes caractéristiques de 
lề S Ïépoque Ts'ing. 
h) Bát bửu (Ies 8 objets prẻeieux): 8 mỏn trên theo Lão, 8 món 
: ễp dưới theo Phật. 
Ÿ) Hinh 6 đấu hiệu riêng (marques symboliques). 


50 ẢNH CÒN LẠI: 


Pl. 1-3, fig. 1 — Bát bữu theo Nho và theo Phật-giáo (thay bằng 
hình «h» (bỗ). 
ĐÌ. 2, Tig. 2 — Tên gọi và mẫu các từ-khí thượng-cồ (thay bằng 
hình «a» (bỏ). 
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PÌ. 3, fig. 3 — Niên-hiệu Minh (1368-1614), 
Pl. 4-5, fig. 4 — Ni 
fig. 
Pì. 6-7, Tỉg. 6 — (N ễ ịch) và 
fig. 7 — Các hiệu riêng (bị bỏ vì hình lu). 
PỊ. §-9, fig. 8 — Kiều gốm Đường (thay bằng hinh đ) và . 
fig. 9 — Kiều gốm Tống (thay bằng e). 
PÌ. 10-11 fig. 10 — (Sành Minh) (thay bằng hình f) và 
fig. 11 — Riều sảnh Thanh (hình g). 
PÌ. 12, fig, 12 — Gốm tìm ở Mã-Xương (xem hình b). 
P). 13, fig. 13 — Dồ đất nung Ƒ¿ hay Lịch (xem hình e). 
Pl, li, fig. 14 — Ba món tử-khi eồ hình nhũ hoa (xem hình b), 
PÌ. 14,  fig. 14 bis — Hinh Phật Quan-Ần bằng gỗ sơn mài (không: 
in ra đảy). 


›Ì. 15-16 fig. 1ð — Hữ đời Đường số 937 VHS và 
fig. 16 — Bình tích đào ở Thanh-Hóa (bổ). 

PI. 17-18fig. 17 — Tô Tống 496 VHS và 
fig..18 — Tô Tống 497 VHS. 

PI. 19-20 fig. 19 — Tỏ Tống chạm mây sỏi số 499 VHS 
fig. 20 — Tô Tống 106-A, không in). 

PÌ. 21 fig. 2l — Ngỗng céladon Tống số 131 VHS. 

Pi. 22 fig. 22 — Hũ đựng cốt Tống số 122 VHS và 
fig. 22-b Hũữ 122 chụp luỏn với nấp, 

PỊ, 23-24 [ig. 23 — Bầu rượu Nguyên số 726 VHS, và 
fig. 24 — Nar-ghileh số 837 VHS, 

PỊ. 25-28 fig. 25 — Chén Bạch-Định-Minh số 83 VHS và 
fig. 2ö — Chưn đèn Bảt-tràng. 

Pl. 27. fig. 27-A — Hai binh đời Minh làm năm 1351 và 
fig. 27-B Lư-hương số 685 VHS. 

Pl, 38-29fig. A và B số 28 — VHS Lục bình đời Hồng-Võö; 
fig. 20 — Bình céladon Minh gầy cồ số 136 VHS. 

PỊ, 30 fig. 30 — A và D số 570 VHS — Dĩa đề hai hiệu Gia-Tĩnlz 

và Thành-Hóa, đa rạn. 

PÌ. 31-32 fig. 31 — Thống Minh số 432 VHS và 

fig. 32 — Bình tích quai vuông Minh 379 VHS. 


PI, 33 fig. 33 — Dĩa lớn Swatow Ming, 
vẽ tích Biến-Thước hái thuốc, số 380 VHS. 
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PỊ, xe s — Bầu rượu Minh số 895 VHS và 
1g. 35 — Bầu rượu ba góc số 349 VHS. 
PỊ, net à = Ống tranh Minh số 852 VHS và 
6. ở7 — Lục bình Nhứt-thống-bình 675 VHS. 
Pl. 38-39 fig. 38 — Dĩa xúp rồng 3 Kông số 733 VHS _ 
: Tỉg. 39 — Dĩa xúp số 1005 VHS. 
PÌ. 40 fig. 40 — Thố. 'Vạn-lịch của ông Bð, số'69 VHS, 
PI. 41-42 fig. 41 — Nai rượu Khang-hy số 362 VHS và ` 
: fig. 42 — Ngỗng huyết đĩa số 955 VHS, 
Kế 43 2 43-bis Tỏ chữ bùa SŠWatow, số 1045 VHS, 
Ì. 44-45 fig. 44 —. Ống bút Nội-phủ thị-trung số 767 VHS và 
Tlg. 48 — Ống bút số 563 VHS, 
PÌ. 45-17 fig. 45 — Tô Khánh-Xuân số 732-VHS Và 
fig. 47 — Tô Nội-phủ thị hữu, số 708-VHS, 
PÌ. 46 fig. 46 — Dĩa lớn Rhánh-Xuân số 413 VHS ; 
lig. 46 — Bề trải của dĩa Khánh-Xuân 413 VHS 
Pl. 49 fig. 40 — Da bàn đởi Bả-đa-lộc số 856 VHS ; ; 
š fig. 4-bis Dĩa xúp Bả-đa-lộc, 236 VHS, 
PL. 50 fig. 50 — Dĩa bàn giả hiệu Thành-Hóa số 245 YHS : 
fig. 50 — Bề trải đĩa 245 VHS. : 
PL51 fig 51 — Tỹ-yên-hồ đời Hồng-Hiến (1916) số 86 VHS 
a (tabatière poque Yuen-tse-Kaj), 
Pì.52  fig.52— Dầu Nhựt-bản Imbé-Pezeu Số 705-Ä/VHS 
: (không ïn vì hình không rõ nét). 
PL 53  fig. 53 — Lục bình Bá-huê-tồn gãy cổ Kiền-Long, 
Số 1005 VHS, 
PÌ 54 fig. 51 — Bà mặt và bề trái đĩa bàn 
«con bắn sữa » coll, Duff, Lisbo; Š 
Pl. 55 fig.55-A Dĩa đời chúa Trịnh, số TH YHS và đĩa 55-b 
chúa Trịnh, số 412 VHS. 
Pl.56 fig. 56 — Ống giất bút hình cuốn thơ số 853 VHS, 
đời Minh-Mạng (1820-1840). : 


MỤC LỤC 


Trương 

... 5 

J0 0W TỐ ; 

n Nà tư TP n biến đem lớn trong ngành Ẳ 
T NT do 9e sa nói vo Giux 


PHẦN THỨ I 


CHƯƠNG ï.. Khảo về thuật làm đồ gốm Trừng-hoa.— Đồ gốm, 


ối ờ SƯ VÀ lIIỢ VU 
đồ sứ đối với người Trung. NI: : 3 
Ni 1252 đồ gốm Trung-hoa đối với nước ngoài . . 


CHƯƠNG II. Bước đường tiến hóa từ thuở sơ-khai đến thế 


XI 221052 b2906 4e le lá ìn 0E le A1È 

2N gốm trắng, thi-tồ đồ sành, đồ da lu đa đá, glac, 

e5, couVerte, grès, biscuits, roonochrome, polychrome, émail, 
, 

ngũ-sắc, tam-thái. 


CHƯƠNG ¡II. Khảo về vật liệu cần thiết để làm ra đồ sành. 
: đồsớ. .. . - - - 
loại đất dùng làm đồ gốm, ợ 
C đồ gốm da lu da đá (grès), đồ gốm da sành. Nm 
sing đồ sành (engobes, pâte tendre, Củ c] 
SE bồng và sơn màu.— 
ài đa món đồ sành.— Cách đánh ' HE 
TH phủ ngoài đồ sảnh.— Lớp Sen Can Cn 
Men nhái đa cọp.— Lớp men ngoài đồ sp TH 
vertrs)— Bầu Bạch-Định 955 (PI. 41-1 4 fig, 42 kiên 
Tmbé 705 (không có hình). Nói về da rạn sa nh TUA 
ông Đường-Anh. Các thứ da rạn. Danh-từ ke m ` 
đồ gốm đồ sành. Danh từ về men. Mầu sắc đủng trong SN 
sành. Danh-từ chuyên môn về sơn mài. Nước men đồ sàn! 
(les émaux). Mạ vàng (dorures). 


21 
26 


37 


43 


— 4ãl — 


“CHƯƠNG ¡V. Phương-pháp chế tạo đồ sành ....... SN 
Cách trộn và nhồi đất sét, cách nắn thành hình, Cách nung, 
hầm (la cuisson), những cách hầm nung, Những hợp đề 
thầm (casettes), những dấu dưới đáy (Ptrnettes), bầu 705.d 
Tmbé-Pezeu, 

Phương-pháp phân công lầm việc (Organisation dụ 1r3yai]), 
Lời bèn,— Tại viếng một lò gốm ở Bình-dương, 


CHƯƠNG V.. Hình thù và công dụng của đồ sành đồ sứ. 

Dumpil, bầu hồ lô, bình 390, 370, Danh từ đà gọi và hình 
đắng các đồ từ khi cồ. Ống giất tranh số 852, PI. 36-37 ƒịg, 
3Õ, tỏ Tổng 4:0, PI. 17-18, và 497, PỊ, 17-18, nhà Minh đuồi 
quân Nguyên, đồ Bát-tràng, 
Hũ mứt gừng, bầu phơi khô; bầu bồ-lô eo hai chỗ, họng 
heo Khang-hy, nhứt-thống-bình„ bá-huê-tôn, tỹ-yên-hồ (taba- 
tiềres), cây nhự Ý, ống bất bửu, Ống tam sự, ống ngũ sự, 
ống Nội-phủ thị trung 707, ï,P, thị đoài 565, pỊ, 41-48, 
đôn sành, minh khí, cái bú, chén trà. 


CHƯƠNG Vĩ. Ý.nghĩa của các kiểu vẽ trên sứ Tàu 
Cách tồ chức lầm việc trong lúc vẽ Ngựa Đường của viện 
Sli-gồn, hũ số 687 trước của Halperm, lời nếi của Quách. 
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Oài và của Sài-Vinh, đồ gốm Tổng, kiều liên áp, lời Ti vua „ 


Triệu-khuông-Dẫn, hũ đựng cốt vẽ ần trong men đời Mạt 
Tống số 122 (pỊ, 22). 

Đồ da đá Nguyễn, đồ lam x:nh vẽ bông trắng và nồi, vua 
'Vinh-lạc, Thái-giím “Trịnh-Hòa, Cồ-nguyệt-hiên, thế nào là 
Độ môn sưu tập nhỏ, 

Minh thích vẽ sạn thủy trong lòng chén, Thanh thích vẽ 
bên ngoài, 

Khi người Tâu lâm đồ sứ, đỗ đa rạn theo ý muốn, đồ đa rạn 
trổ bất ngờ, đồ đề bán 72 ngoại quốc, nạn chiến tranh, tìm 
hiều sự hứng khởi của người thợ vẽ, 


CHƯƠNG VIỊ.. Kỹ-thuật vẽ vời trên đồ sứ, Kỹ,thuật vẽ trên 
thai (trên sành chưa trắng men) (le đếcor dans la pãte). 12 


9: 


Mạnh-thần, ám hoa, khim kim khí, đồ pháp lam, cách in 
nồi, đồ chạm nồi, chạm lộng, chạm lúng, linh-loag, vẽ nhái 
đa hồ, men mầu khác nhau, men thất bảo, 


Mị 
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CHƯƠNG I. Từ thượng cổ cho đến Hán (? — 990 Tây.lịch) 179 
Tân thạch khí thời đại, Dương-châu-tuyền, Bìn-sơn, motif 
đe la mort, Mã-xương, Sin-tien, định tuồi các vật ở Dươn - 
châu, Kamin-Eeramic, gốm đen, cồ vật đời Thương Ân, 


Kiun, Kien, men da hường, men thui, bảo bình, lối vẽ bằng 
màu trên sành đĩa céladom bán 25.000, sành thanh-lục, buồi 
sơ khởi, nước thuốc vẽ đưới men đục, thai trắng vẽ lam, vẽ 


đỏ, đồ hiệu Khánh-xuân, đồ sứ Huế, chất Hồi-thanh, lam Tàu, ii 

lam Hồi, phép spectromtrie, cách vẽ trên sành, đấu thái, Anh Di Ng gốm trắng, lôi văn, cồ vật từ đời Châu, Cam- 

ngũ thái, bộ môn toàn hồng, men đen, vẽ bằng vàng (kim Y). „ Huy-huyện, Trường-sa, Thọ châu, đồ grès, hồ, đấu. 
CHƠơi ừ : 

CHƯƠNG VIII. Các tích tưồng, kiểu vờ vẽ trên đồ sứ . - 137 Xe: 1 Từ Hán sang Đường. ........ ..... . 185 
Việt-diều, kiều vở vẽ theo tôn-giáo, theo Phật-giáo, ngư- Sbsures, grềy E9lefe, mn-khí, cải ciow của viện Sả, 
tều-canh-mục, Di-lạc và tam bình lục tặc, Phật Từ-Hàn TH cán tuyển móa? ngân tầm, thề tả, háo 
biến thành Phật Quan-Âm, hoa sen, chữ Vạn, phó hội Bàn cc s, mm Gia Hắn minh-khí của viện Cernuschi, gạch đời 
Đào, trúc lâm thất hiền, bá thọ, biều-hiệu và tượng trưng, TN Ì Viương, lăng mộ ở Thanh-hóa, nghiên mực Tức- 
ần ÿ,ần ngữ, cồ đồ bát bửu, hoa và tượng trưng của mỗi TC » củ dục nhãn, đồ da đá da lu (grès), gốm Thiềm-tây, 
hoa, cầu vừa đủ xài, tìm vật thay thế cho đồng, long thắng Sen ø Trường-sa, Việt châu, Tam-quốc, Tấn, Nam- 
long giáng, phụng, lân, qui, tứ linh, bát quái, mười hai bảo t hần kết Tục-triều; Trường-ss, Tỉng, Yue-yao, Kiu 'yen, 
vật, phong cảnh, bá-huê-tồn, vẽ hình người, vẽ chữ THẦN phần kếtluận và chuyện phá cảnh trùng viên», 
đồ thờ, đình ninh thy niệp giả, Chiêu-Quân,ngư-tiều-canh- ˆ CHƯƠNG 1III.. Từ. Đường (618 - 90) 

b ga NGH? : 
mục, chén Đồng-Hiền ; phụ nữ Đường biết chơi polo, chơi Đường (907.960)... ... . qua Ngũ - Đại Tàn. n 
chữ và lộng ngữ, Hỷ đáo thiềm tiền, tòng-hương hồ phách, Đồ gốm có chất chỉ, đồ gốm đa lu đồ sình Liêu Quốc, và 
c E š Ẵ sảnh Liêu-Quốc, và 
phúc-lộc-thọ, cách tô điềm khác, mượn kiều nước ngoài. Trường-sa, khuôn đất, hồ bì, rần ri, hũ số 937, tam thái, 

CHƯƠNG 1X. Nói về niên hiệu chế tạo và các dấu hiệu khác #iot lụy, gốm vân thạch, minh-khí Đường, đồ da lu và đề 

trên đồ sành đồ sứ. - - - - - - SÀ25182/041-.189 da sành, céladon Việt, Bạch-Định, đa lu đen, Nakao, Việt- 


dao, phát minh porcelaine, Hing-tchcou, Carl Kempe, Lind- 
berg, chén giún tai bèo 4 kiếng, viện bảo-tàng Nhật, sảnh 
_— hay vàng sậm, đồ gốm Liêu-dương, Ting, 'Kiun 
'Tsteu, grẻs, Yo-yao, Trường-sa, Yuc, Hing-Vo, Dư Hà 


Chiếc khăn tay của Napoléon ler, vì sao thợ không ký tên 
mình, Xu-phủ, Giáp-tý niên chế, Ñgoạn-ngọc, Nhược thâm 
trân tầng, Tự-đức niên-chế, sao gọi copie, reproduction, Đại 
Minh Vạn lịch niên chế, đồ gốm da đen Khang-hy, năm 


1677 cấm dùng niễn-hiệu, hiệu Ngoạn, đồ bạc zập, đồ ký CHƯƠNG 1V. Tdều Đại Tổng (9601976 
hiệu năm đi sứ, đồ ký niên hiệu theo âm-lịch, trở lại bộ 590127170 naey ĐỀU C ESEVET CÓ LG 
chén Giáp-tý, về những hiệu lò, hiệu đề tặng, khánh chúc, ị su HD BH TK hâm-tông, Cao- 
hiệu tôn trọng mến thích, biệu lạ nhái 'Tây-phương, hiệu ký Ỉ Nam -Tổng, can San RHIöCg cội tử De Du; đồ gốm 
Thả tục kiun, Sài-diêu, Nhữ, Kouan, Ko, Tỉng, độc Ga ca 
Gì Hi 201) 22 2niGI7 04 To) 2s 02xigwoVrrz7xU-- tưïng lôi bản thêm, kien ÿao; womm-maeis, Gramdidk., 

) 


| TEEN Yihing, ngỗng số 134 (PJ.21), Cừu-lộc-hu tủ 

Ầ v ữ-diễu -điệ x vẽ , 

PHẦN THỨ II Chung ý kiêu, đồ giả lạo, đổ Giang: 

2= liêu, Đệ-diêu, chuyện Ca-dao và Đệ-đao, Long- 

Lược sử đồ đất nung, đồ gốm, đồ sành và đồ sứ tuyền-diêu, céladon, cách khảo nghiệm đề biết cẻladon thiệt 


Tranzfin 5072530190011): 0EÊ( 202/21 Síf 172 #iŠ, tô Long-tuyền-diêu số 106-A, Tobi Seji, Kinuta, cẽlađon 


CHƯƠNG VI. Minh (1568.1644).......... 
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Bắc-Tống, Định-diêu, Kế- châu, Bạch- Định, Thề Định, 
Koyama, Ma kiun, Việt- diêu, Tcbang-lin- bou, Sawan- 
kalok, Cao-ly, An-nam, Thanh-hóa, Passignat, Robin, Pou~ 
yanne, Bruxelles, bá-tước D„ đồ céladon đào ở Thanh-hóa, 
viện bảo-tầng Huế bị bom Tết Mậc-thân, và bị mắt cắp, đồ. 
Thanh-bóa của Gannay và của tác-giả, Tống-ngọc, P. Bour- 
gin, Minh tức vị thợ Tầu về nước, hũ đựng cốt Đỗ-như- 
Liên, bũ mua ở Paris, lời đặn khi mua céladon, Tong, 
Kien, Temmoku, chén số 9, Plumer, Kien-ning, Yung-bo, 
Ki-ngan, gốm Ho-nan, Ts eu-yao, Ting noirs, Kaki-temmmoku, 
Ying-tsĩng, Bzankston, Xu-Phủ, Từ-diêu, bầu Tseu-yao ở 
Guimet, men thắt-bảo (đmaux); men aka-e, kiu-lou-hien, kết 
luận về Tống-điêu. 


CHƯƠNG V. Yuan: Nguyên, Mông.cổ (1979.1568)....... 24! 


Thiết-mộc-chân, Thành-các-tư-hãn, Văn-thiên-Tường, Tú- 
Phu, Hoàng-họa, đồ gốm Nguyên, năm 1327 bắt đầu biên 
niên hiệu trên gỗm, sảnh trắng men lam ra đời, Xu-Phủ, 
sành trắng men lam Kasban (Ba-tư), hai bình chế tạo năm 
1351, J, A. Pope, viện Topkapyl, vài chỉ tiết về đồ sình 
Nguyên, đồ Nguyên gặp ở Bình-định và ở Huế, luận về nhà 
Nguyên và đồ gốm Nguyên, bầu Nguyên số 728 (PI. 23-24), 
Dẫn.— Đại lược về đồ gốm Minh, đồ da sành thay đồ da lu, 
ký niên hiệu từ năm 1327, cách sắp xếp và phân biệt đồ sứ 
Minh, đồ da trợn, đồ có vẽ mầu, ám-họa, độc sắc; sành lò 
Cảnh đức-trấn, bình số 64 Hồng-võ niên chế Pi. 28-29, Vĩnh~ 
lạc, Trịnh-Hòa, các vua đời Minb, đĩa số 570 P1. 30, tô Gia~ 
tĩnh 756, 7ð7, men da cam sảnh, chưn bình có đấu cạo bằng 
đao, chóc số 872 Thành-hóa, đồ sình đời Vạn-lịch, sành 
trắng Phước-kiến, chén số 83, Định-diêu Phước-kiến, sành 
trắng Giang-nam, sành da đỏ, Kiarande, sành men lam, 
sành vàng lợt, sảnh vàng sậm Hoằng-trị, sảnh độc sắc Chu 
tcbeou, Topkapyl, cách biết đồ xưa giả thiệt, lồ Quản-diêu, 
'Từ-diêu, lò Hà-nam, lò Nghi-hưng, ấm độc ầm, đối ầm, 

* quần ầm, cách thử ấm thiệt hay giả, sảnh độc sắc Quảng- 
đông, bình gắn non bộ, hỏa biến, céladon Quảng-đông có 
vẽ màu, sành tam thái, phấp hoa, cách biết đồ tam thái, 


2t 


CHƯƠNG VII.. Đại Thanh (Ta Tsïng) (1644-1919)... 
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thấp bằng sành ở Ñam-kinh, điện Ngọc-Hoàng ở Bắc-kinh, 
tradescant-type, đồ sảnh vẽ bằng tay, mầu chịu nồi lửa cao. 
độ, đời Nguyên tìm cách lầm sảnh men lam, đời 'Vĩinh-lạc 
chỉnh đến thêm, đồ sảnh Tuyên-đức, effet heaped and piled, 
đồ sành Thành-hóa, đồ lậu, hai bình Pereival David một đề 
'Thẳnh-hóa, một đề Ưng-chánh, cồ-đồ bát-bửu, vẽ hình người 
trên sành lần nhứt, kiều năm nhánh boa đời Hoằng-trị, hai 
thứ sành đời Chánh-đức, đồ sành vš chữ Ấ-rập, chất Hồi- 
thanh qua đất Tâu, Chánh-đức dụ Giang-nam, Gia-tinh 
thích tu tiên, chuyện Thúy-Kiều, các đồ sình đời Gia-tĩnh, 
phiếu vua ngự sắc đặt làm đồ ngự dụng, dia số 570 PỊ. 
30, niên hiệu "hiều theo Tàu, dĩa giả hiệu Thành.hóa số 245 
PI. 50, đồ sành đời Vạn-lịch, đồ sành Vạn-lịch mà ký niên 
hiệu Tuyên-đức và Thành-héa, đồ sành thời kỳ tiếp nối, 
thử định tuổi nhứt thống bình PI. XIX B, Ống giất tranh 
8Š2 ĐI. 36-37, bình 675 PI. 36-37, mai-bình 895 PỊ. 34.35, 
đồ sành thời kỳ tiếp nối Minh-Thanh, đồ sành ám họa, âm~ 
đương, khu khoanh măng, sành da đỏ trắng men pha ten 
thau, ten sắt, men hằm trong hộp đất (moufle), men hai mầu, 
ngũ sắc, đấu thái, mầu đỏ «hồng san hỗ", Vạm.lịch ngũ- 
thải, bÍeu sous couyezte, men phun bộ ô, đồ Lái-thiếu, đồ 
Thái-hà-ấp, bộ môn thanh lục, sảnh hầm hai lần, đồ sành bị 
cưa khúc đầu, bình céladon 13B Minh PI. 28-29 fig. 29, đồ 
sảnh bầm hai lần, 


Dẫn.— Kim chỉ nam, chữ in sách, thuốc súng, nghề làm 
&iấy, nghề nuôi tâm, Bồ-đìo-nha 1535, 

Phi-loật-tân, Manille thị trường của Tâầu, Hỏa-lan lập công- 
ty Ấn-độ (1602), người Anh lập công-ty đông Ấn-độ, người 
Anh và năm 1637, nhà Minh đứng một chỗ về kỹ thuật và 
cơ khi, ÐĐa-nhĩ-cồn, Hồng-thừa-Trụ, 'Thượng-khả-Hÿ, Cảnh. 
kế-Mậu, Cảnh-đức-Trấn bị tần phá, đĩa số 733, PỊ, 38-39 
fig. 3S, lò Cảnh-đức-trấn tái lập năm 1632, từ 1683 đến 
1750, 1853, loạn giặc thái-bìnb, năm 1900 cung điện Bắc 
kinh bị đốt phá, những nét đặc sắc đồ sứ Mãn-Thanh, đồ 
sứ đời Khang-hy, chén thêm quai biến ra cái tách (tasse), 
các thứ rạn theo ý muốn, bầu độc long huyết dĩa số 955, 


29 
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PI, 41-12. fig 42, họng heo, đồ huyết đỉa tân chế, cách tìm 
hiều đồ huyết đỉa, rồng đời Khang-hy; chuyện luyện gơm đời 
Đông-Châu, đời Khang-hy nhái da bồ, bầu đum pil số 349, 
ĐI. 34-35 fig. 35, chai wisky ba góc, pha màu và cách làm 
hỏa biến, phỏng bút phá bót, bát cảnh Tiêu-Tương, bình vẽ 
"Tiền, Hậu Xich-bích, chơn lộng công phá, đồ đi rập lại, 
Khang-hy, Ung-chánh, Kiền-long, Đường Anh viết sách 
Cảnh-đức-trấn đào-lục, Ngoạn-ngọc, Trân-ngọc, đồ sứ không 
đề niên hiệu, năm 1677 và đồ sứ, biệu nấm linh chỉ số 362 
(mai tản vân) PI. 41-42, fig. 41, các danh từ về đồ đựng 
rượu, hiệu chữ triện, ba bộ môn monochromes, đếcors sous 
couvertes, polychromes et biscuits, monochrornes và kiều linh 
long, giai thoại ở Đông-kinh, men nếp, men da cam. sành, 
sành chạm như đẳng-ten, kiều hột gạo, Bạch-Định, Phước- 
kiến, chúa Trịnh-Sâm, Nội-phủ thị hữu, số 708, PI. 45-47 
fig. 47, ống số 767, PI. 14-48 fig. 41, đề Nội-phủ thị trung, 
tô khánh-xuân thị tả số 732, PI. 45-47 fig. 45, thiên-tử-trần, 
chến Bạch-Định và chuyện “tỉnh duyên sông núi”, cụ cử 
Nguyệt Áng, stéatite làm cho đa sảnh rạn, danh từ chuyên 
môn về rạn, khai phiến, âm phá, sự tích đồ sành da rạn; 
anh thợ coi lò và ông Đường-Anh, pegmatite, 'pegmatolite, 
màu do rỉ sắt lấy za, sét, ten, ri, tú, lạc-tinh, huyết tầm, thồ- 
tú, kim-ngân-phiến, hắc-tắc-cồ, thủy-ngân-tầm, càn can, khôi 
can, lưu kim, mẫn ban, thạch cẩn chỉ tú, patine là lạc tỉnh, 
xà phúc văn, thử tuấn văn, ngưu mao văn, đoàn văn, chư 
chơn tắc địa, sành cẻladon, sảnh sắc nâu da láng (les bruns 
lustrẻs) batavian ware, famille verte, famille rose; sành mnen 
hắc sắc, sình mầu xác trà, men do ten thau chế ra, tủy-hồng› 
(sang de bœuf), lang-dao, bình túy-hồng số 959, bài ca trù 
*nhơn sanh quí thích chỉ *, thúy-hồng-dao cỗ và tần tạo, lục- 
lang-dao, men flambế, bình cử tỏi ở Guimet, Đường-Anh 
nhái được Quân-diểu, phấn chế, men phun, lục bình ống bộ 
môn xanh lục, bleu Mazarin, sành hầm lửa non (đe demi 
grand feu), sành thanh lục, xanh táo Tầu, men. lam, men tử 
mẫu, men vàng, bốn sắc vàng, men đỏ, men hường, lục bình 
Ngoc-Sơn, tích tắm tiên phó hội Bàn-đào, sự tích Lữ-đồng- 
"Tân, Hàn-Tương-Tử, Tào-Quốc-cựu, chuyện gặp lục bình 
hường ở Mlỹ-tho, lơn số 432 PỊ, 31-32 fig 31 màu ức chim 
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bồ câu, sơn cần xa cử, khim khí phật lang, khẩm dao, đồ 
sành nhái da cầm thạch, và nhái, da cây gỗ porcclaine bur- 
#autếe, sành có lớp men phủ ngoài, (dếcor sous couyerte) 
men lam đời Khang-hy, Ung-chính, Kiền-long, các đồ chế 
tạo đời Khang-hy, dĩa Khánh-xuân, thị tả số 413 PI. 4Ö fig. 
4Ö mãn họa, tịnh-phong-vũ-tuyết, Hà-tiên thập cảnh yẽ trên 
dĩa xưa, maiphiến, vẽ theo phương pháp viễn thi, (perspec- 
tive) cúc dây, hoa dây, lục bình Xích-bích, Đầng-vương-các, 
các món làm cho Tây-phương, sình chế tạo cho Trung-quốc 
và An-nam, rồng có mấy móng, sứ làm bằng stéatite, sảnh 
€oquille d'ocuf, vẽ sòi (volutes), ông Grandidier, có quan 
niệm riêng về sảnh Kiền-iong, tÿ-yên hồ Hồng hiến (1916), 
sành Trung-cộng, Đài-loan, Đại-hàn, đồ da trắng Phước- 
kiến, sành trắng men đỏ đồ, sứ men ngũ sắc (polychrome), 
vạn hộ hầu, bằng-hà sa số triều- đại, Khang-hy, về sành, thố 
lớn số 69 PI. 4U fig. 40 định Khang-hy, hay Vạn-lịch, bộ 
môn xanh lá cây (famille verte), cách xét tuồi của sành thanh 
lục, về ba món đồ của viện Guimet, cách thợ sắp xếp mầu 
sắc, lúc vẽ trên dĩa cồ-nguyệt-hiên, giới-tử-viên, vẽ chuyền 
họa (décalcomanie), đồ công-ty Ấn-độ, linh-mục đ'Adran, 
Chaigneau, Vannier Manvel, lối sắp xếp đồ sành thanh lục, 
Khang-hy, thành bộ môn xếp theo loại của Trung-hoa dùng 
và loại của Âu-châu đặt làm lục bình có vẽ câu ngớ ngần, 
*đặt làm mấy cái?* bình điếu thuốc lào, đặc ruột, bình 
narghileh số 837 PI. 23.24 fig. 2‡ gạc-bù-lệt, cái bú, sành 
đấu thái (teou-ts"ai), đồ chạm, đồ trơn, đồ đậu, sành Imari, 
sành hầm hai lần. sành tam thái, sành ngũ sắc, bắc thiết, 
thân phận choế rượu đám cưới, có mấy thứ choé và mấy cỡ 
choé, choé đựng nước dùng pha trà, chóc rượu, chóc nước, 
sành màu hắc thiết, sành đời Uag-chánh, đời Kiền-long, 


ˆ sình men hường, đồ pháp lam Quảng-đồng, men ` ường cũng 


#ọi dương-sắc hay diệu-sắc, sành nhẹ như vỏ trứng, sành 
hường xuất dương, ruby-backs, cồ-nguyệt-hiên phải chăng 
đo Đường Anh chế tạo, Kiền-long, Khánh-xuân, lục bình 
mille fleurs và lục-bình bá-huê-tôn, bá-huế-tôn thập-bát tấn- 
SĨ, sành Chỉine de bazar, lối thủy-mặc vẽ trên sành, graviata, 
bình bá-huế-tôa số 1006, sành mea hường sắp lộn vào sành 
công-ty Ấn-độ, trận giặc năm 1840, năm 1880, năm 1900, đồ 
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sành ngũ sắc, sành ngũ sắc làm cho Tây-phương, thời kỳ 
Mạt-Thanh, Hòa-Thân, đời Đạo-Quang, các cho và lơn'to 
ở cung điện Huế, đồ sứ men nếp, đồ Nội-phử, đồ sành buồi 
Mạt Thanh, Baragon Tưmed, hũ tỹ-yên, cách tôi sưu tập đồ 
ngọc đồ ngà bằng tiền hưu bồng, tôi gặp xe xúc đất lầm bề 
bình vôi Bát-trằng, thời Văn-Thanh, Đông thái-hậu và Tây 
thii-hậu, chỉnh biến nšm mậu-tuất (189$), loạn quyền phi 
(boxers) năm 1900, cuộc cích mạng năm tân-hợi (1911), 
Hồng-hiến (1916), Cảnh-đức-trấn bị tàn phá năm 1853, 
Hảm-Phong, Đồngtrị, Quang-tự, Song Hỷ, Đại-nhã-trai, 
“Thiên địa nhứt gia xuân, hũ tÿ yên Hồng-hiến số 80, thợ đời 
Hồng-hiến giỏi, nhải đồ Cồ-nguyệt-hiên và ký kiều đồ đời 
Tống, Branksto viếng lò Cảnh-đức-trấn năm 1937, đồ sành 
Tân-thế-kỷ, các lò được tải lập, Cảnh-đức-trấn, Tð-houa, 
Y+hing, Ts°eu-hieny Yu-hien, Che wan, cảm tưởng riêng, thợ 
nhồi đất, thợ nắn đồ, thợ thử đồ sành, thợ vẽ vời, thợ chụm 
lò, cuộc cách mạng Tân-hợi (1911), một buồi viếng lò Sèy- 
Tes„ củi bouleau; montre Sieger, viếng lò Imbé, từ việc xuất 
cảng đến công ty Ấn-độ, huyền thoại về cếladon, Topkapu 
Sarayi IMũz£si, liên áp, coupe de Cassel, Hảo-vọng-giác, năm. 
1514 thuyền Bồ-đào viếng Trung-hoa lần đầu, bầu năm 1521 
xưa nhứt, bộ día šn Charlcs Quint, Cranach, Kraachporse- 
lein, lò Delft, Martabani, Leeuwaden ; Swatow, día Vạn-lịch, 
cách biết đồ Swatow, dia Swatow số 380 đời Vạn-li 
33 fig. 33 các công-ty Ấn-độ, loạn Lý-tự-Thành, vua Sủng- 
trinh, Ngé-tam-Quế, Viên-viên khúc, từ 1644 đến 1662, Hòa- 
lan mua sành Nhựt-bồn, ấm Nghihưng Mạnh-thần, théièrcs 
indiennes, Tử-sa Nghi-hưng, công-ty Ấn-độ, Pháp, đồ ký kiều, 
mốt rococo, cặp mắt phụng trên mặt nữ-thần Âu, huy-hiệu 
các nước Âu trên đồ sứ, thợ Tâu đồ y kiều Âu luôn câu ngớ. 
ngần viết trên modèle, Huê-kỳ giao thiệp với Trung-quốc cuối 
thếkỷ XVIII, Cảnh-đức-trấn gởi đồ qua lồ Quảng đồng 
trang trí, Auguste le Fort, Sophie Charlotte de Prusse, ror- 
celaine de Nankin, de Xlacao willow-pattern, tùng-dình, lục 
bình lớn vẽ như áo hề Arlequin, đồ sình mandarin, lời kết 
luận. 


CHƯƠNG IX. Đồ gốm Bát.tràng, 


CHƯƠNG X. Tổng lược về mỹ.thuật Việt.nam 
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CHƯƠNG VIII.. Từ việc xuất cảng đồ sành ra Ngoại-quốc, đến 


các công.ty Đông Ấn.Độ.. ....... LÊ 


Mô cồ ở làng Nghỉvệ, Hoìng-Quảng-Hưng và Trương- 
“Trung-Ái được thờ làm tồ sư đồ gốm tại đình Thồ-hà, Kè 
Trần, bàn chuầy, đất khót, nồi nọc, rơ nồi, mộ cồ ở Bìm- 
ơn; đèn Lạch-trường, ông Phống. Lokapala, Candharä-Ma- 
thur3, đồ gốm Bát trầng màu sô-cỏ-]a, lư hương số 085, PỊ, 
27 fig. 27B lục bình Báttrằng của viện Tokugawa, Anna- 
se Ceramics, ông Maurice Durand với bình Bát-trằng, câu 
ca-dao về Bát-trằng và kết luận. 


Laubie, Bernanose, mỹ thuật Ðại-]a, mỹ thuật đời Trần, đời 
Lê, đời Nguyễn; Cồ-loa, Đại-la, Hoa lư, “Thăng-long, chùa 
Phật-tích, thấp Lý-thánh-tông, tháp đá Cao-Biền, chùa Phật- 
tích, chùa Leng-độisơn, tháp Diên-linh, bia "Thị-đức, Tức- 
mặc, Lam-sơn, mỹ-thuật đời Trần, chùa 'Thiên-phúc, tháp 
chùa Phò-minh, thành nhà Hồ, mỹ-thuật đời Lê, lãng Lê- 
thái-tồ ở Lamr-sơn, thắp Bio-nghiêm, chùa Bút-tháp, cột đá 
làng Tứ-Kỳ, mộ ống Nguyễn Diễn, mỹ-thuật đời Nguyễn, 
vôi tam hạp, ô dước, An-định cung, các lăng tìm vua Nguyễn, 
các cung điện ở Huế, Khiếm-lãng, lăng vua Khải-Định, kết 
luận. 

Các đời vua Trung-quốc. 

“Thế-hệ nhà Minh và Thế-hệ nhà Thanh, 

Mục-lục các hình ảnh. 

MMục-lục các bài viết. 

Bản kế khai các sách khio về đồ gốm đồ sảnh 

'Trung-hoa. 


403 


427 


435 


Sách tham khảo 


(Những sách nầy, thuộc chuyên môn, nến 
Thư-uiện Quốc gia không có, cần mua sắm 
riêng, giá rất cao, có khi lại không có bán, 
lại nữa nói rất ít về đồ sứ cồ của Việt-nam) 


Daisy Lion-Goldschmidt, le poteries et porcelaines chỉnoises, Presses niy, óc 
France 1957. 
A. dc Pouvourville, Art Indo-chinois, Alcide Picard et Kaan, đditeurs, Paris 
(épuis£). 
Madeleine Paul-David — Arts et style+ đe Ía Chíne, Larousse, Paris (họa may 
còn, rẻ tiền. 
A. Koukhnoff — Porcelaine đe Chíne, Paris, 1927 (thạch bản). 
Imre Patkó, Mikl6s Rêv — Lart dư Vietzem — Somegy› Paris (hình nhiều, 
không cần thiết). 
L4 Bezacier — Ewaiz sur i'art annemite — Imprimerie đ'ExtrÊme-Orient- 
Hanoi, 1944. 
1. Bezaciet — L'art vietnamien — Edidons de lfUnion Frangaise, 3, rue 
Blaise-Desgoffe, Paris. 
Jabowille et Peyssoaneaux — e musết Khai-Đỉnh — Bulletin đes Amis đu 
Vicux Huế, 1929, cần. 
Fujio Koyama — Céramique ancienne đe I'4sie, trađuit par Daisy Lion-Golds- 
chniát, Office dụ Livre Suisse — Sách loại mắt tiền, nhưng bồ ích. 
Daisy Lion-Goldschmidt, Jean-Claude Moreau-Gobard — ÁAr£ đe la Chine. 
Eribourg, Suissc (hay). 

R, Soame Jenyns ct Wiliam Watson — Arfs đe Ía Chỉne, Fribourg, Suisse 
(ba cuốn bồ túc nhau), 

Edgar Gorer ct J. F. Blacker — Chínese rorcelein and Hiard Stoner, Lonđow 
1911 (trọn bộ hai cuốn ; qui lắm nhưng mắt tiền lắm, nhưng đáng lắm vì 
đạy khôn tôi rất nhiều) Hết. ` 
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Paul Houo Ming-Tse — Prerees đes œntiquits de Chỉne, Pékin 1930, (Sách 
“âu viết, không nói gì nhiều). 

“The national central museum — J# were øƒ the Sung dynasty — Hong-kong, 
1961 (hay), 

"The national central museumn — Chữn are oƒ the 'Šung dynastie — Hong-kong 
1961 (viện bác-vật Đài-Bắc tặng tôi). 

jean Bubot — Art đe ia Chỉne, les éditions du Cbêne, Paris (sách rẻ, mua 
được). 

Werner Speiset — Chỉne, œprit et sociétế, coll, Ì"Art đan: le monde, Albin 
Michel, Paris. 

Charles Nelson Spinks, Ph. D. The ceramic iworg: oƒ Siam, The Siam Society, 
Bangkok, 1965, 

Mario Prodan — Ea poterie Tang — Arts et mếtiers graphiques, Paris, 

G.SLG.M. Compertz —- Chínese celađon sweares — Faber et Fabez, London. 

Sỉ Harry Garner — Oriental #lue et WRite — Faber and Faber. 

Basil Gray — Eariy Chinee Pottery œnd Porcelain — Faber and Faber, 21 
Rossell Square, London. 

Soame Jenyns — Later Chínere Porcelain, Faber and Fabez. 

Lubor Hájck — L'Art chỉnois — Artia — (có bán tại musée Guimet, Paris). 

J- P-van bCS4ecnboreo — L4 cẻramique chínotse — Bruxelles„ 

W.B. Hếằcy — Corean Pottery — Faber and Faber, 

Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea — orean 4rtz, volume Two, 
Ceramics, 1961. 

Seiiclu Okuda — Ánnamese c:ramicr, Tokyo r2s¿ (nói nhiều về đồ gốm Bát. 
tràng). 

Michel Beurdeley — Porcelaine đe la Compagnie đet Tndes — Office đu Livre, 
Fribourg, Suisse. 

Michel Beurdeley — L'4matewr chỉnoi đẹt Han qu XXẻ siêce — Bibliothkque 
đẹs Arts, Paris. 
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IN SAI 


vẽ duyên 
ở Boulle,.. 


nghiên cừu. 
được khai 
Tô xin 
người đã 
feldopath 
giòn ngọn 
giờ bao 
đặt đó 


2.— chất keo, 3 oxyde 
vào vào. 
nồi sóng 
vật kiều 
Pan-chan 


phát sinh 
sanc 

có san 

mới là 

vài buôn 
trùng nguyễn 
tcheu 

tcheu 


XIN ĐỌC LÀ 


VẼ Viến 

đặt trong tả gỗ qui đo ông 
Barile sáng chế. 
nghiên cứu 
được phép khai 
Tôi xin 

ngươi đã 
Jelả:path 

giòn ngon 

bao giờ. 

đặt có 


các chủ thích đều đính số sai, xin chư độc giả tự sửa lại cho đúng 


dư một chữ. 

đợn sóng 

vật ký kiều 

đanh từ nầy nên uiết Bàn 
Sơn trọn trong tập sách. 
bói bỏ vì dự 

cái 

răng lược 

đduy-uật vậy thay 

gọi 

nầy 

chất 

lu a 

thành chẩn quả. 
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§ cầu * rỉ sết » 
21 Í Đánh 
30 livre 
21 sâu theo 
hàng áp chót | Daysy 
22 |hiềm : 
30 đôi bọ 
3 và đã 
14 tcheon 
9 |độiầm 
8 bande motifs 
13 cố y 
23 | tiên thần 
15 dễ định 
18 |T.Ð,p, 
18“ | không đề 
5 trương 7ð 


hắc-tắc. Cầ-đồng (đủ chữ 
| thủy ngân tầm). 
sắm sẵn ngày 
củaông 

Í Khang-hay 
Ị ký ông, do hiệu 
| verts 

| cơwverte.— 
| lạc- bộ 
Ỉ món đôi 

L Tân-hội 

| phải biệt 

Sợt tóc. 

có rược 

mà phải 

nghĩa là 
L183 
¡ đời Lê-Tả 
{ đồ gồm 
| vấn đề 
Lbả 
chuyệu 
| TArtr€ 
Í prếsanta 
Sawtowr 
việt 
phiếu 


————— 


| trăn 1-1-1973. 


| trương 57 


| đo ông, kỹ hiệu 


| couuerte).- 


| vấn đề 


XIN ĐỌC LÀ 


tỉ sét (bớt chữ: cẩu) 


bande de motifs 

cố ý 3 

tiện thần 

đề định 

tên thật Trần-Đình-Đạm 
hay Trần-Thenh-Đạm, từ 


không kề 


hắc-tắc c-đồng (đủ chữ) 
thủy ngân tầm, 
sẩm ngày 

của áng 
KKhang-hy 


tert 


lạc-ló 

nón đội 
Tân-hợi 

phải ðiết phản tiệt 
sợi tốc 

CỔ rượu 

mà hỏng 
nghĩa khác là 
1963 

đời Lê rả- 
đồ gốm 


bã (các chữ bã đều dếu nga) 
chuyện 

TAttrẻ 

PrÉrenta 

sŠmGf0ip 


tức 
phếu 


MỤC LỤC 
CÁC HÌNH VẼ và ẮNH 


® do Ông HOÀNG-XUÂN.LỢI 
sảng tác 


Cuốn sách nầy, ban đầu định dẫn chứng bằng 
67 tấm ảnh do ông bạn thân, trước làm chưng ở 
viện bảo-tàng Sài-gòn là ông Hoàng- Xuân-Lợi 
chụp. Nhưng khi trao qua nhà in thì còn lại so 
ảnh đã đánh đấu lỡ trước uà thêm 9 tấm hình 
nề khác. Tôi không biết làm cách nào đề đánh số 
thứ' tự lại, vì sẽ xáo trộn tập sách đã kiềm duyệt 
rồi, một lẽ khác tôi muốn giữ làm kỷ niệm chữ 
của ông Lợi. Nên nay tôi xin ghỉ số cũ của các 
ảnh, những số mất là của các ảnh bị loại, còn 
hình uẽ tôi đánh đấu q,b,c chớ không đánh số. 
Sau nầy, khi có địp thuận tiện nà đủ tiền, tác-giả 
sẽ tự in một tập ảnh (album) đầy đủ, nhưng in 
rất có hạn uà tùy số bạn đọc đặn trước. 


CẦN TỰ, 
V.H §. (18-XI-1971) 
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Bơ kiều từ-khí đết nung 
(tân - thạch - khí thời - đại) 
A. Kiều Pan-chan 
B. Kiều Pan-chan 
C. Kiều Sin-tien 
(A và C hình nhũ-hoa) 


Hình C.— 


Một kiều Tàu gọi +/j» ca gọi *lích» 
hình nhũ-hoa, sau biến thành đỉnh ba chân. 


Hình D.— Kiều từ-khi Đường 


&A 


1 


ti 


Hình E— Kiều từ-khí Tống 


Hình F.— Kiều từ-khí Minh 


Hình H.— Bát bừu theo Lão-giáo (tám món trên) h 


b 


Tàn 
(Q21 S 
Na  D sô Có 


Bảo bình Song ngự Liên (dây) 


(Tám hình đdve@i 1x f?@ hbhộcc cha A Dh$o AÝi!AA\ 


BE 


chữ Vạn Định Cö-văn 
Z 
2 
XN⁄Z 
Hoa sen Thỏ ngọc Nấm linh-chi 


Hình L—. Sáu dấu hiệu riêng trên đồ sành 
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| xếc XIXH XEAh Ex 
Ì} Khá( sduali xeaul ị 


(fÄeo Ð.L.6.) 
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tuẾC va  gv ai ke VỀ 7 


Fiag 5 
Wiên điệu Minh (15ea. 
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Fiợ. 4 
Wiên hiệu Than ( 1644-/912 ) 
(eo Đ.L.6.) 
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EU EẾU ln0 


PL.17-¡8 


t5c 7 
Tô Tông 6ông nỗi, célxdon 
SỐ/496 VHwS 


Zg. ⁄a 
Tô céladon đòi Tông mều ngọc ÍhạcÄ, 
#Ã 497- vHs ~ Bông sen fli-hoá ~ 
( Fleur de Ílolus sfyl/sée } 


DL, 12-20 


Eig. t9_ Tô céladon Tống môy sồi, rợn dọc dài 
(số 4s9 vHs), Trong lồng có 8 đấu perneffes 


Fig. 2! 


#gô5g céladon Tổng rọn đa rởa, 
màu ánÁ nguyệf, đáy số cô la. số 134 VHS 


( (ếlsđoz Song craguelế en peœu de 
Jerpenf, couleu" cÍqg đe Íune , 
&zse cÁocoløfée ) 


PL.21 


Fig. 226 


Hữ 122 yws lây nếp 
để rồi men céladon 
vằng, rợn mịn màu 
“gọc cỡ, chạm lông 
dưới táp men ~ 


ĐL. 22 


Fig. 22 


dữ đựng côt Tổng, 
men án fhanh 

nàp loàn hảo . 

Sổ /22 VwS 


Fig. 24 


Bìàh lút 16uốt kiểu Nargkilek 
đồi Nguyên,ở Huê fhêm nðp lạc 
lầm bẩù nước gọi cái Bú. 

SỐ 857 vs 


PL.25-24 


Fig.25 
Bẩỳ rượu đở/ Nguyên 
SỐ 726 VHS 


Fịg. 26 
Chên đèn gôm Bói- ràng , 
!zi£Ä xdcÁ Ấoyema- cao o77o 
trước (lế kỷ xvi 
(Äkức frên rồi ) 


PL.25- 26 


Fig. 25 


Cién frà 


BạcÄ Định 


Phước kiên ( Minh) 


Số'4 


ĐÍF nen 


Ly : 
vỀnÁởdi chến lê giác 


PL. 27 


Fig. 27 
Hai bià& đồj Minh 
có gi) niên hiệu !351 
€oll. ĐereivaÍ bavid ( friêh Pope ) 
Cao 07655 


Fig. 27 
4ư ương Bát trồng, 
“mầu số- cô- ja _ 
Số 685 vs 


®ĐL. 28-29 


Fig. 28 8 
tục liầÀ kế” lên. (mặt hậu ) 


Z0. 28A : 
tục 6Á Môồàg Vở niên chế 
„1568 - 1598, 
Sốp Ở Sadec ~ số 64 vws 
(mặt để ) 


Eig. 9 
¡3À gấy cổ” célzcbz : 
Số” /56 vHs -_ Đôm đen lề 
mều sô-cô-Íg đẹc liệF. của 


célzđon, rợn 2 nhénh lê 


~= 


Ti. 5o 
Đi da trăng rạn SỐ 570 vws — 
Trong lèng đề`Gie tinh ( 15a2- 1566 ) 


?L. 50 


Zig. 50 
biã kể lrên số 57o vws - 
Ngoài đề` ThầnÄ ®áø ( 1465-1487) 


đt Tá lồ» ZÙ ca. #S6 GEỚ- vÉ$2~ 4L 0WWveS pr nổ. 


PL.5!-52 


Jịig. 5! 
Thông lớn Minh màu ức Áẻ câu 
Cauleur gorge đe p/geon - 
SỐ 432 vws_ cao Ø75o ~ 
trực kinh o72o 


Fig. 52 
8ï5h ÏicÁ quai vuông ẤinÀ 
SỐ 579 vs 


PL.55 


Fig. 35 


- Điẽ lấn Swalow Ming, frực kinh 2748 
Vẽ fiék Biển -Thước kéi thuốc 


PL.54-55 


Fig. 54 
Bâù rượu Minh số 895 vs 
về rớF' đơn sơ, rạn ở đấy rạn lên 


Fịg. 55 
2) rượu số 549 Vws 
céladon kắt chước ngọc fhgcÄ 
da đen, vân Írởng, nhái 6ong- 
đống 4ú hỏi khô ~ Người AnÄ 
lấy kiểu lam cÁø¡ nỉ Á&ø góc 
% 


cổ gãy làm lại 6ðùg Ílau _ 


PL. 56~52 


Fia. 56 
Ông giất lronk Min, 
SỐ 852 vs 


#/g. 57 
tục biồ gọi Nút fhếng liàŠ 
Số 675 _ Tiên đâu phép - 
cÁế lẹo buổi mọf' MinÉ song TắonÁ 
Plđ» gợi Période de ÍraasiÍion 
(162o-~ /683 ) 


⁄ 


`Ý PL.3ố~59 


tia. 38 
2iã ăn xúa chế” fợo cáo Tây phương 
sên vẽ rồỳg 6ø mống~ lối ieao~!é85 
số” 755 VHS 


i9. 5g 
biã ăn ; xúp v‹ vành vế Jêu 


va S% 


*ig. 4o F 
T5ố có năb đòi Vạn /ịc ( !575~162o ) 


về nởm. màu “ Ngữ fÁơj ”foàn hđo, xưa 
gữp lợi Nước Xoáy ( Sadec) nđi #guyề? Án/ 
Íy agn Têy-sớn ~ ( kinÀ lâm O758)sồ 69 vws 
wấý cáđ frống Íä màu để vẽ đông 
#Z bay mô# v`cao niên ~ 


?:. 40 


——— 


tig. 42 
"gông ưng 2/0u, căm ñoø 
màu ÁSuyêf để, cởa mỡƒ rôhg- 
kñêng đuôi mới j2 fúệt chánÀ 
&Áøng Ấy— Số 955 VwS 


PL. 4I-42 


#ig. 41 
Nai đựng rượu về Íởn tổn 


Âiệu 7 nêm nh cái, Khang hy 
Số 362 vs 


PI. 45 


Fig. 45 is 
76 cÁữ bùa, da rợn, râÌ' nặng, có 
người nói đồ? Ñguyên (1279- 568) 
Tôi đ/nk đời Vạn 41 (!273- !620) 
Svalowy pour ÍfexporÏalion ~ số I045 vws 


pS92-975%⁄2+95 9278120 74=z 


zz. 48 


Ông giắt “út vẽ liêu 
hiệu ội phở fh¡ đoài 
cuä đôi chứa Trịnh 


FC) !780—~ số. 365 YMs 


PL.44-48 


Tig. 44 
ông giất đút vẽ rôằg năm 
mống về lân *iệu Mội phủ 


fhj rung, của 'clứa Trịnh. 
Số/767 vzs 


PL.45-47 


Fig. 45 
7ô lồn KiánÀ xuân flj lả của chúa Trịnh Sôm 
lối !78o - về rôầg năm móng về Íong mẽ. 
SỐ 752 vs 


: Fg. 47 
Tô lớn Nội phủ thj hấu của đài tê 
về rồùg nếm mống về pkung - 


PL.46 


Fig. 46 
Điã lớn Khónh xuân ilj Íđ 
của chúa TrịnÀ Sâm vẽ rồng 
và ,môy ~ kinÄ lâm o7a7 
S415 vs 


tia. 46 
Bê trới của diã Írên 
cÁế íạo lối !78o ~ 


PL. 49 


#ig. 49 
Điã ðn ( điã áần) đồi Bá ca tộc 
gợp lại Huế, hiệu ăng lê Coc6rem 
022357 ïn rộp ( décalcomanie ) chớ 
không phổi vế Ïoy ~ Phong cản ðng /ê 
Số 856 vs 


Eig. 49 6s 
Điã ăn xúp đồ/ Bđ đa lộc gốp lại Huế, 
Äiệu Wild Rose, in rộp ( đếcơÍcomanie) 


PL. 50 


Fiag. 5o 
biã áèn để Thành ñếa niên chế 
nung lên liêu đ6%g về quen đềỒ 
*ăn vận lheo 1Éenk Giả hiệu - 
Số 242 vs 


#ig. 50 
Bề trái của địZ Írên càng 
Ílấy giả vì Áøi vồng frèn 
(buile cercle) vẽ &kông rõ néF 
su c§ữ Đợi MinÀ Thênh Hóa 
niên chế viễP' không đưng kiểu 
đờy Minh, địZ làm bể ráp lại 
củo ra về cổ  ÍZz — 
Để lầm kiêu n&jS đ6` giả Áiệu. 


Fig. 51 
Tỹ yên Hổng Hiên đềi Viên-fhê-kkải (19ie ) 
Telelière ƒøbriquée en !9i&, margue /long Hiem 
Cáo Íñây không cấy moe vệ! đgé Íiê3, mộF 
kai mến nÄễ nÁư vẩy đử vui buổi nắền~ 
Số “86 vws 
ĐAú ông đong frẻ giá TáấT flập fam ! 
Cøo 807 — - TỶ lệ 1⁄4? 


ĐL. 5[ 


Fig. 55 
tục &i5& Bá kuê lên gãy cổ, 
mã frọn khúc Írên, vẽ fié 
thập bát lân sĩ đồi kiêồ long, 
điệu để Nội phủ ~ ÍÉj fqo 
Số f006 vs 


PL. 55 


PL. 54 


Tíg. 54 
Điã ñàn lây, ficŠ con Äđn sữa-. 
Đerreffe el le po† au Ía¡F 
Coll. Du. £iséonae,, friÉk 8eurdeley — 
Minh kiôi lời, về cải bớn sửa vén 


PL. 55 


Fịg. 55^ 
ĐiZ ngự chế lrắng men lam 
đồi chứa TrịnÃ - 
SÁU VHS„ 
có vẽ flêm hai đâu ên 


Fig. 55 B. 
Đi ngự cÁế kinh Íôm Ø7z2 
y như diế lrên không có 
“ai đâu ân - 

Số 4I# vs 


pL. 56 


Š Fig. 56 
Ông giấf bút ÁiồÃ cuẩn †lư 
cuỗn lợi, vẽ sơa flủy ~ 
Số 855 vs. 


